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LOI NOI PAU

K§ nang mém la thuat ngir ding dé chi cic ky nang thudc vé tinh cach con ngudi, khong mang
tinh chuyén mén, khong thé s nim duoc. Day 1a mot khai niém rong. K§ ning mém bao ham
trong né rat nhiéu k¥ ning nhu ky nang 1am viéc nhom, ky nang tu duy sang tao, ky nang tu
duy phan bién, ky nang giao tiép, k¥ ning thuyét trinh, k¥ ning giai quyét vin dé, ky nang quan
ly thoi gian, t6 chirc cong viée v.v....

Két qua nghién ciru ctia Vién Nghién ctru giao duc Viét Nam cong bd trén bao Sai gon giai
phong ngay 14/12/2009 cho thay: clr trong 100 sinh vién t6t nghiép c6 83 truong hop bi danh
gia thiéu ky nang mém, 37 sinh vién khong tim dugc viéc 1am thich hop vi nguyén nhan thiéu
ky nang mém. Theo B$ Lao dong - Thuong binh - Xa hoi, car 2000 hd so xin viéc chi ¢6 40 hd
so dat yéu cau vé chuyén moén va ky nang ma doanh nghiép can.

Day 1a con sb bao dong do vé su khiém khuyét trong nén gido duc dai hoc & Viét Nam hién nay.

Gi4o trinh “K¥ niang mém”duoc bién soan nham goép phan khic phuc cac han ché chinh cia
sinh vién Viét Nam hién nay la thiéu ky nang thuc hanh xa héi. Do bi gidi han vé thoi lugng
trong chuong trinh hoc nén chung t6i lwa chon cac k¥ ning co ban sinh vién can phai dic biét
chu trong trau doi va rén luyén trong qua trinh hoc dai hoc dé trinh bay trong gido trinh. D6 1a
cac k¥ nang lam viéc nhom, k¥ ning tu duy phan bién, k§ nang phat hién va giai quyét van dé
khoa hoc, k¥ niang thuyét trinh.

Noi dung gido trinh bao g0m 6 chuong:

Chuong 1. Khéi quat vé k¥ ning mém: chuong nay lam rd khai niém ky nang va ky nang mém,
dua ra co so khoa hoc cua viée hudn luyén k¥ ning, cac loai k¥ ning va tim quan trong cua k¥
ning mém trong cudc song va su nghiép dbi véi sinh vién.

Chuong 2. K¥ nang 1am viéc nhom: trinh bay cac van dé chung vé nhém, ban cht, vai trd cia
nhém, cach thic td chitc nhom 1am viée hiéu qua, cac kho khan thuong gap khi lam viéc nhom
va cach nang cao hiéu qua lam viéc nhom, cach giai quyét cac xung dot giita cac thanh vién
trong nhom.

Chuong 3. Ky nang tu duy phan bién: trinh bay ban chat, cac yéu cau cua tu duy phan bién, tinh
than phan bién, cach thirc 1ap luan hop logic, cach chéng nguy bién, cach xem xét van dé mot
cach khach quan, toan dién.

Chuong 4. K§ ning phat hién van dé va dit van dé mot cach chinh xéac: dé cap cach thuc phat
hién van d¢, dat van dé khoa hoc mot cach chinh xac, cach thire dét tén hay cho van dé

Chuong 5. Cac ky nang giai quyet van dé: trinh bay cach dat cac gia thuyet cho van d¢, cac
phuong phap tiép can giai quyét van dé, cach thirc ching minh gia thuyét, k¥ nang loc thong tin
cdt 16 khi doc céc tai liéu tham khao, k§ ning phong van dé thu thap thong tin, k§ ning quan
sat dé thu thap thong tin, ky néng phén tich va tong hop vén de.

Chuong 6. K§ ning thuyét trinh: trinh bay vé ba giai doan cta ky nang thuyét trinh trudc cong
chung: chuan bi thuyét trinh, thuyét trinh va hau thuyét trinh.

Trong timg chuong c6 muyc tiéu nghién ctru, cudi chuong cd cac cau hoi, bai tap thuc hanh va
tai liéu tham khao dé giup sinh vién c6 thé tu tra 101 va chuén bj cac bai thuyét trinh, thao luan,
thuc hanh.

Cac chuong 1, 4, 5 do PGS, TSKH Bui Loan Thuy bién soan, cac chuong 2, 3, 6 do PGS, TS
Pham Pinh Nghiém bién soan.

Nhirng k¥ nang thyc hanh xa hoi quyét dinh rat 16n dén thanh cong trong su nghi€p va tuong lai
cua sinh vién sau khi t6t nghiép. Chinh vi vay, ching t61 hy vong rang, gido trinh Ky nang mém
s€ cung cap cac kién thirc bo ich cho sinh vién vé cac k¥ ning mém khong thé thiéu trong cudc
sdng noi chung va trong nghién ciru khoa hoc néi riéng, giup ho cé thé dé dang hon trong viéc
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phat hién van d&, dat van dé, giai quyét van d¢, trinh bay van dé khi hoc tap, nghién ciru, tham
gia cac hoat dong xa hoi, hoat dong ngoai khoa va c6 ky nang tu duy t6t, k¥ nang lam viéc
nhom hiéu qua theo yéu cdu cia cac nha tuyén dung.

Viéc nim viing kién thuc, thuc hanh tdt cac ky nang mém s& hd tro sinh vién kha nang lam chu
cudc séng, hiéu duge ban than minh va nhu cau cia xa hoi, tao cau ndi rat ngan khoang cach
giita viéc hoc tap tai trudng dai hoc va thuc té cong viée ngoai doi, giup cho viéc chuyén tiép dé
dang, nhanh chong hon. Sinh vién s€ biét cach thich nghi véi xa hodi, chon lya duge cach Gng
X ¢a nhan phu hop trong cong dong.

Do khai niém ky ning mém kha rong, trong khuon khé mot gido trinh khong thé chira dung day
du hét, vi vay nhiing khiém khuyét 1a khong thé tranh khoi ca vé ndi dung va hinh thirc. Ching
t6i rit mong nhan dugce su gop ¥, phé binh cua cac giang vién va cac ban sinh vién dé sira chira,
bd sung trong lan xuat ban sau.

Xin chén thanh cam on Vé‘ nhing y kién dong gép quy bau.
Y kién dong gop xin gui vé dia chi email: thuybl@uef.edu.vn

Nhom bién soan



Chuong 1

KHAI QUAT VE KY NANG MEM

Muc dich nghién ctru:

- Nam viing khai niém k¥ ning va k¥ ning mém.

- Nhaén biét dugc co s& khoa hoc cua viéc huin luyén k¥ nang.

- Phéan biét 106 rang cac loai k¥ nang.

- Giai thich dugc tam quan trong cua k¥ ning mém trong cudc song va su nghiép.

1.1. Khai niém ky nang

K¥ nang tiéng Anh la skill, tiéng Phap 1a capacité. Cho dén nay c6 nhiéu quan niém khac nhau
vé k¥ ning.

- “K¥ nang 1a kha ning van dung nhing kién thirc thu nhan duoc trong mét linh vuc nao d6 vao
thuc té”!,

- “K¥ nang vé co ban 1a mot ddu hiéu chung va bao quét cua su san sang dat dugc mot thanh
tich v6i trinh d6 va cuong d6 phu hop & mot thdi diém nhét dinh trong nhitng diéu kién nhat
dinh hodc 1a clia sy san sang hoc dugc cac kién thtrc va hanh dong can thiét cho viéc dat duoc
thanh tich d6. Mure d6 dat thanh tich ¢6 co s6 ¢ hodc la giao duc va luyén tap, hodc ¢ cac yéu tb
bam s1nh & céc td chat co ban khong phu thudc vao kinh nghiém. Nhu vay k¥ nang dugc hiéu
1a sy san sang hoc tip va dat thanh tich va can dan t6i viéc giai quyét duoc cac van dé thong
qua lao dong cé suy nght™”

- “K¥ nang 1a niang lyc van dung c6 két qua nhing tri thirc vé phuong thirc hanh dong da duoc
cht thé linh hoi dé thuc hién nhitng nhi¢ém vu tuong l'mg”3

- “K¥ nang 1a hoat dong quan sat duoc va nhimng phan tng ma mot ngudi thuc hién nham dat
duoc muc dich; Ky nang 1a kha nang thuc hién cong viéc mdt cach c6 hi¢u qua trén co s tinh
dén diéu kién thoi gian nhét dinh, dva vao tri thirc va ky xao da c6”*

Céac quan niém trén tuy khac nhau nhung c6 cing mot diém chung: k¥ ning 1a kha ning van
dung kién thirc vao viéc giai quyét cac van dé thuc té. O mirc d6 k¥ ning con ngudi c6 thé hoan
thanh duoc cong viéc vdi nhiing thao tac nhét dinh, thuc hién mot cach thuan thuc hodc c6 thé
chua duoc thuan thuc lim tiy thudc vao sy tap trung chi y ctia ting nguoi.

1.2. Co sé khoa hoc ciia viéc huan luyén ky niing

Tai cac truong hoc, véi cac mén hoc mang tinh thyc hanh, hoc sinh, sinh vién chi c6 thé dam
bao thuc hanh tét trén co so duogc trang bi sy hiéu biét co ban vé 1y thuyét va k§ ning thuc
hanh.

Khi bo cong sirc ra dé hoc tdp mot linh vic nao dé con ngudi thudng cé nhitng dong co khac
nhau, c6 nguoi hoc don gian chi dé “biét”, dé ty nang cao trinh do cho minh, ¢6 ngudi hoc vi
hung thu, say mé linh vuc do, c6 ngudi hoc dé van dung vao giai quyet cac van dé thyc té..
Dbi v6i nhing ngudi hoc dé van dung vao giai quyét cac van dé thyc té, ngoai kién thirc, bat
budc phai duoc huan luyén k¥ ning.

! Tir dién tiéng Viét. Vién ngdn ngit hoc. Pa ning.: NXB Pa Ning, 1998.- Tr. 501.

? Nguyén Tién Pat. Khai niém k¥ niang va khai niém k¥ xao trong dao tao ky thudt va nghé nghiép//Tap chi phat trién
gi4o duc. S6 6/2004.- Tr.18-20.

’ Mai Hitu Khué. K§ ning giao tiép trong hanh chinh/Két qua nghién ciru khoa hoc. H.: Hoc vién hanh chinh quéc
gia,1997.- Tr. 21.

* http://baigiang.violet.vn



Viéc huan luyén k¥ ning trong dao tao con nguoi co co sé khoa hoc trong cac nghién ciru cua
khoa hoc tdm ly. Nha tam 1y hoc ngudi My Benjamin Bloom va nha tdm ly hoc ngudi Anh
Dave khi d& cap dén muc dich hoc tdp di chi ra ba linh vuc ctia muc dich hoc tip voi cac mirc
d6 cao thap khac nhau:

- Linh vuc nhén thire: muc dich hoc tap lién quan dén kién thirc.

- Linh vuc cam xuc: muc dich hoc tap lién quan dén hing thu, cac thai d6 va gia tri.

- Linh vuc tdm véan: muc dich hoc tap lién quan dén cac k¥ nang thyc hanh.

Linh vyc tdm van lién quan dén cac k¥ ning thao tic chan tay dung dén co bap hodc nhiing sy
dap tng van dong hodc doi hoi ¢ sy phdi hop giita co bap va hé than kinh, bao gdm 5 muc do
sau:

- Bit chudc: lam theo mot hanh dong da duoc quan sat nhung thiéu su phdi hop giita co bap va
hé¢ than kinh;

- Thao tac: 1am theo mét hanh dong da dugc quan sat thuong theo su chi dan, thé hién mot sd
su phdi hop giita co bap va hé than kinh;

- Lam chuén xé4c: thuc hién mot hanh dong thé luc véi sy chuin xéac nghia 1a lam ding, can dbi
va chinh x4c nhung chua nhanh;

- Lién két: thyuc hién thanh thao mot hanh dong thé luc co su phéi hop cta mot loat cac hanh
dong khac nghia la lam dang, can ddi va chinh x4c, nhanh, thao;

- Ty nhién hoa: bién mot hanh dong thé luc thanh cong viéc thuong lam dé mo rong no ra va
lam cho n6 trg thanh mot sy dap ung tu dong, khong go bo va cudi cing thanh mot sy dap ung
thugce vé tiém thirc hay ban ning, nghia 14 da tr¢ thanh thoi quen nén c6 thé lam nhanh, dung,
chuan xac.

Céch thirc day k§ ning tam vén 1a cung cap cac kién thic can thiét lién quan téi viéc thyc hién
ky nang. Sinh vién thuc hanh cac bai tdp quy trinh thuc hién ky ndng vdi cac bai tép trinh bay
va giai quyét van de dé ap dung céc k¥ ndng da hoc.

Noi dung day k¥ ning tAm van bao gom:

- Béi canh hodc diéu kién thuc hién ky nang

- Quy trinh cac budc thuc hién k¥ nang.

- Tin hiéu hodc dau hiéu cho biét khi nao can thuc hién k¥ nang.

- Tiéu chi va tiéu chudn thyc hién trong timg budc ciing nhu toan b k¥ nang.
- Nhimg van dé vé an toan lao dong va an toan ky thuat khi thuc hién k¥ ning.
- Céc 16i thuong gap va bién phap khic phyc.

- Nhimng pham chat can c¢6 khi thuc hién k§y ning.

1.3. Cac loai ky nang

Mubn thich nghi nhanh véi cudc sdng, trd thanh nguoi co nang lyc, ing xur mot cach van hoa
va lam viéc c¢6 hiéu qua, dat nhiéu thanh tich cao, con nguorl can hoc tap Va rén luyén rat nhiéu
k¥ ning, trong d6 quan trong nhét 1a cic k¥ ning “ctmg” va k¥ ning “mém”.

K§ ning “ctmg” 1 kha ning hoc vén, kinh nghiém va sy thanh thao vé chuyén mén. Ky ning

“ctmg” duogc tich Iy, rén luyén tir nhém céc ky nang tri tué, k¥ ning giao tiép cin ban (nghe,

noi, doc, Viét), k¥ nang tu hoc,....

Vidu:

- K¥ ning nghe 1a kha ning tiép nhan “thong diép” thong qua thinh giac va hiéu nodi dung
“thong diép” d6 qua cac tir chii chdt nhét, qua cac y chinh.

- Ky nang noi 1a kha nang dung am thanh ngén ngir dé chuyén tai mot noi dung ° ‘thong diép”

dén nguoi nghe c6 cing mot tin hidu 4m thanh - ngdn ngit trong hoat dong giao tiép. K¥ ning



n6i doi hoi kha nang phan tng tirc thoi dya trén von kién thire, ¢6 tac dong tich cuc dén ngudi
nghe, c6 thé gy ra sy bién ddi tdm 1y, nhén thirc, tinh cam rat nhanh.

- K¥ ning doc 1a kha nang van dung kha ning thi gidc ddng thoi phat ra 4m thanh - ngdn ngi
twong Ung vai tu, ngilr, cau co6 trén van ban.

- K¥ nang viét 1 kha ning lya chon tir ngit, ding khudén mau ngit phap, dung tir, dat cau dé biéu
dat dung, chinh xac ndi dung “thong di€p” theo mot muc dich nhét dinh.

Ca 4 k¥ nang trén déu hinh thanh trén co so hiéu ndi dung thong diép.

- K¥ nang tu hoc 1a kha nang biét cach tu tim kiém kién thirc can thiét, tu phat hién van dé va
gidi quyét van dé dat ra, biét ing dung nhiing kién thtrc di hoc vao giai quyét cac tinh hudng cu
the.

- K§ nang tri tué 1a kha nang tu duy sang tao, kha ning suy luan, kha ning dién dat trinh bay
kién thirc, kinh nghiém.

Bén canh nhiing k¥ ning “cing”, cac k¥ ning “mém” 1a nhitng nhan té quan trong dbi véi sy
thanh cong trong cudc sdng va nghé nghiép.

Ky ning mém la mot khai niém rong. Pay 1a nhiing k¥ ning thudc vé tinh cach con ngudi,
khong mang tinh chuyén mon, khong thé so ndm duoc. Vi du: sy tAn tdm, su d& chiju, tinh lac
quan, kha ning hai hudc, kha ning giao tiép hiéu qua, kha ning tng xur trude nhitng 1oi phé
binh....

K§ ning mém ciing 1a kha ning, 1a cach thuc tiép can va phan ng véi moi truong xung quanh,
khong phu thudc vao trinh d§ chuyén mon.

C6 thé vi du mét s6 k§ nang mém quan trong nhur:

- Ky nang hop tac: la kha nang hoa dong véi tap thé, san sang hop tac trong cong viée, chu
dong dan x&p sy xung dot xudt hién trong tap the, kha ning xoay chuyén tinh hudng cing thang
thanh tinh hudng bét cing thang hoic dé chiu.

- K§ niang lam viéc nhém: 1a kha ning biét cach chung sitc ciing nguoi khac hoan thanh mot
cong viéc, cuing phdi hop hanh dong nhém mot muc dich chung. Biét cach xdy dung muc tiéu
va hoat dong nhom, xay dung va phat trién tinh than nhom, giai quyét cac xung dot trong nhom,
lanh dao nhém. Két hop véi nhau dé phat huy thé manh va khic phuc diém yéu cia timg ngudi,
tao thanh mdt strc manh tap thé.

- K¥ nang dong cam: 1a kha nang biét cach quan tdm, trin trong tinh cam, ¥ kién cta nguoi
khéc, biét cach léng nghe, chia sé tam tu, tinh cam voi ho.

- K¥ nang kiém ché, tu kiém soat ban than: 1a kha ning biét cach kiém ché trong cac tinh hudng
xung dot, kiém ché duoc xac cam cua minh, khong dé nguoi khac chi phéi, ty lam cha duoc
tinh cam, xdc cam.

Cac ky nang cimg va ky nang mém néu dugc két hop voi nhau s& gitp con nguoi ki ning song

¢6 hiéu qua va 1a bi quyét thanh cong ciia nhidu nguoi thanh dat. D6 chinh la nang lyc cia moi
ngudi, gitp ho lya chon duge nhiing phuong an t6i wu dé giai quyét nhitng nhu cau va thach
thirc ctia cudc séng mot cach cd hiéu qua nhat, tu tin vao ban than nhung khong kiéu ngao,
khong nan chi trudc that bai, khong dau hang truée nhimng kho khian, thir thach.

1.4. Tam quan trong cia ky ning meém trong cufc song va suw nghiép

Theo T6 chire Y té thé giéi WHO, ning luc tAm 1y xa hoi 1a kha nang tmg phé mot cach cé hiéu
qua véi nhitng yéu cau va thach thirc ciia cudc séng. Do ciing 1a kha ning ctia mot ca nhan dé
duy tri mot trang thai khoé manh Vé mit tinh than, biéu hién qua hanh vi phut hop va tich cuc
khi tuong tac voi ngudi khac, véi nén vin hoa va moi trudng xung quanh. Nang lyc tam ly xa
hoi ¢c6 vai tro quan trong trong vi€éc phat huy stc khoé theo nghia rong nhat vé mit thé chat,
tinh than va xa hoi. K§ nang song 1 kha niang thé hién, thuc thi nang luc tim 1y xa hoi nay.



Theo Quy Nhi dong Lién hop qudc UNICEF, k¥ ning song 1a kha ning chuyén dbi kién thirc
(phai lam gi) va thai d¢ (ta dang nghi gi, cdm xuc nhu thé nao, hay tin tudng vao gia tri nao)
thanh hanh dong (lam gi va lam nhu the nao).

Mudn thanh cong trong cong viéc va cude song, con ngudi can dugce trang bi kién thuc va rat
nhieu k¥ nang. Khi danh gia ning luc cua nguoi lao dong, nguoi st dung lao dong ciing thuong
can cu vao cac tiéu chi lién quan dén kién thic, k¥ nang va thai d¢ doi voi cong vie.

6] nudc ngoai, vi dy tai Uc, 'ky nang hanh nghé (employability skills) duoc quan niém la cac ky
nang can thlet khong chi dé c6 duoc viéc 1am ma con dé tién bo trong t6 chue thong qua viée
phat huy tlem nang ca nhén va dong gop vao dinh hudng chién luge cia t6 chue. Cac ky nang
nay bao gom k¥ nang giao tiép, ky nang lam viéc ddng doi, k¥ ning giai quyét van d¢, k¥ nang
sang tao va mao hiém, k¥ ning lap ké hoach va t6 chirc cong viéc, k¥ ning quan 1y ban than, ki
nang hoc tap, k¥ nang cong nghé.

Tai Canada, vao nim 2000 t6 chirc Conference Board of Canada chuyén nghién ciru va phan
tich cac xu huéng kinh té da dua ra danh sach cac k¥ ning hanh nghé cho thé ky XXI bao gom
cac ky ning giao tiép, k¥ nang giai quyét vin d¢, k§ nang tu duy va hanh vi tich cyc, kj ning
thich tng, k¥ nang lam viéc véi con ngudi, k¥ nang nghién ctru khoa hoc, cong ngh¢ va toan.

Ky nguyén thong tin va tri thirc hién nay doi hoi timg thanh vién trong xa hoi phai ty hoc sudt
doi, trau doi kha nang tu duy doc lap va thich ng nhanh v6i nhiing bién dong thudng xuyén, da
dang, phirc tap cua xa hoi. Mubn lam duge diéu nay can phai hoc tap va rén luyén cac ky nang
mém dé c6 thé tro thanh nhiing con nguoi vira ¢6 nang lyc chuyén mén vira c6 ky nang t6t. Doi
v6i sinh vién, duoc trang bi cic k¥ ning mém trong moi trudng hoc tap sinh vién s& tham gia
chu dong, tich cuc hon cic hoat dong xa hoi, biét cach to chtc chuyén nghi€p va sang tao cac
hoat dong ngoai khoa, s& co két qua hoc tap cac mon hoc t6t hon, biét cach thiét lap cac m01
quan h¢ than thién voi moi dbi tugng, co nhleu hon cac co hoi nghé nghiép va chic chan rang
s& giai quyét moi van dé phat sinh trong cudc sdng ctia minh hiéu qua hon.

Nhitng nguoi sir dung lao dong coi trong cac ky ning mém vi day 1a mot nhan t6 danh gia con
nguoi rat hidu qua bén canh k¥ nang ctimg. Ngudi c¢6 cac ky ning mém s& dan dit duoc nhimng
nguoi khac theo cing mot hudng dé dat mot muc dich chung. Nhu vy, k¥ ning mém la hanh
trang khong thé thiéu ctia sinh vién dé phat trién nghé nghiép trong twong lai.

Cau héi chuong 1

K§ niang mém la gi?

Liét ké tén cac loai k§ ning mém can thiét trong cudc song.

Tai sao phai két hop k¥ nang cing va ky nang mem‘7

Tam quan trong cua k¥ nang mém trong cudc song va su nghi¢p.
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Tai liéu tham khdo chuwong 1

1. Nguyén Tién Pat. Khai niém k¥ ning va khai niém k¥ xao trong dao tao k¥ thuat va nghé
nghiép//Tap chi phat trién gido duc. S6 6/2004.- Tr.18-20.

2. Mai Hiru Khué. K§ ning giao tiép trong hanh chinh/Két qua nghién ctru khoa hoc. H.: Hoc
vién hanh chinh qudc gia, 1997.- Tr. 21.

3. http://baigiang.violet.vn

4. http://www.kynang.edu.vn

5. http://foreman.nexo.com/kynang



Chuong 2
KY NANG LAM VIEC NHOM
Muc dich nghién ciru:

- Hiéu dugc ban chat va vai tro cua nhom.
- Biét cach t6 chtc hoat ddng nhom, c6 ky nang xac dinh muc dich, chuan muc nhém.
- Biét cach giai quyét cac xung dot gitia cac thanh vién trong nhom.

2.1. Nhém — Vai tro va cac dic diém

2.1.1. Dinh nghia nho6m

Nhom la mot tdp hop ngwoi lam viéc cung nhau, co cung cdch tiép cdn cong viéc va co cung
muc dich.

Chung ta gap nhom khip moi noi, trong tat ca cac linh vuc ctia cude song.

Mot doi bong da chéng han, 12 mgt nhém. Nhom nay co nhiéu nguoi: huén luyén vién, bac si,
céc cau thu, ... Ho lam viéc cung nhau, phdi hop véi nhau va déu theo dudi ciing mot muc dich
1a chién thang trong cac tran ddu ma ho tham gia. Khi 1am viéc nhu vdy, ho c6 cung mdt cach
t1ep can cong viéc. Chang han, trong mot tran du cy thé ho tuan thi cing mot chién thuat, va
néu so d6 chién thuat 6 khong mang lai két qua mong mudn thi ca doi - chir khong phai chi
mot s6 ¢4 nhéan trong doi - cting chuyén sang thi dau theo mot chién thuat khéc.

Céc bac si va nhan vién y té cung thuc hién mét ca phﬁu thuét xo vita dong mach vanh cling tao
thanh m¢t nhém. Trong s6 ho ¢6 bac si gdy mé, c6 bac si ph?lu thuét chinh, c6 bac si phu mo, ...
Trong cong viéc ho phdi hop véi nhau rat chat ché. Ho c6 muc dich chung 1a giai quyét duoc
doan dong mach vanh bi hep do xo vira, cudi cung la ciru séng bénh nhan.

Mot vi du khac cua nhom 1a nhoém sinh vién thue hién mot dé tai nghién ciru khoa hoc. Céc sinh
vién nay déu co6 muc dich 1a hoan thanh tét cong trinh nghién ctru cua minh. Ho ph01 hop cong
viéc voi nhau, phan c6ng nhau lam cac phan viéc, chang han nhu di phong van sdu mét so
nguoi nao do, hay thiét ké bang hoi va tién hanh diéu tra, ... Ho c6 cung cich tlep can cong
viéc nhu nhau, thé hién qua viéc thong nhit v6i nhau ké hoach lam viéc va cach phéi hop véi
nhau khi thuc hién dé tai.

Khéng phai mot tap hop nguoi bat ky cing 1am viéc véi nhau nao ciing 1a mot nhém. Mot vai
ngudi ban hang va mot vai ngudi mua hang dang hop ban mét thuong vu nhét dinh nao dé ciing
khong phai 1a mot nhém. Ho dang cung l[am mot cong viéc — d6 1a thuc hién thuong vu da noi.
Nhung muc dich cta ho khac nhau.

M4y ngudi ban ngdi danh bai véi nhau ciing khéng phai 1a mot nhom. O day rd rang 14 ho “lam
viéc” cung nhau. Ho ciing c6 sy phdi hop theo mot nghia nhat dinh. Nhung sy phdi hop nay
khong phai 1a phdi hop theo nghia cia nhom. Sy phdi hop cua cac thanh vién nhém gitp cho
cong viéc ctia nhom va cho cong viée ciia timg thanh vién, con sy phdi hop trong danh bai chi
gitip cho tro choi dugc tiép tuc, chir khong giup cho timg thanh vién choi tt hon. Ngoai ra rd
rang mdi ngudi trong ho c6 muc dich riéng, ho khong c6 cting mot muc dich.

Trong céac xi nghiép may nguoi ta thuong to chic cong viée theo day chuyén. Mdi chuyén nhu
vay o thé c6 dén 33 cong nhan. Cac cong nhan trong ciing mot day chuyén thuc hién cic cong
doan khac nhau nhu may co 4o, may tay 4o, lam khuy, dom nut 4o, ... dé c6 duge san phém
may mic cudi cing. Cac cong nhan nay ciing khong tao thanh mot nhom. Trén thyc té cac cong
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nhan nay chi lo 1am cong doan ctia minh, khong quan tdm dén san pham cuoi cung cua ca day
chuyén (va ho dugc tra lwong theo so lugng san pham ma ho lam dugc).

Ngay ca khi mot s6 nguoi cing lam mot cong viéc, cung nham dén mot myc dich chung, nhung
nguoi quan 1y cua ho giao cong viée va ké hoach lam timg phan cong viéc cho timg nguoi rat ti
mi, vi thé ai trong s ho ciing chi lo 1am phan viéc ctia minh, khong phéi hop voi nhitng ngudi
con lai, va khong giap d6 nhiing ngudi con lai, thi do cling khong phai 12 mdt nhom.

2.1.2. Vai tro cua nhom

“Mot cdy lam chang nén non.

Ba cdy chum lai thanh hon nti cao”

Cau ca dao nay xua da co gia tri, va nay lai cang c6 gia tri. Lam viéc nhém chinh 1a truong hop
“chym cay” lai dé nén hon nii cao.

Céc ¢4 nhan don 1é n6i chung 1a khong thé chién thing cac con tha to 16n nhu su tir, ho, béo,
hay voi ring. Tuy nhién mt nhém tho san thi, - ngay ca khi ho chi dung cac dung cu tho so
nhu cha 6ng ching ta da dung tir thoi xa xua - cling ¢ thé khdng ché cac con thu do.

Mbi nguoi c6 mot kha nang nhét dinh, mét s6 niém dam mé nhit dinh, mét s6 linh vuc quan
tam nhét dinh. Va vi thé ma c6 thé hoan thanh t6t mot s loai cong viée nhat dinh. Khoéng ai -
ké ca nhitng nguoi xuét chung - ¢6 dugc kha nang lam t6t moi loai cong viéc. Hop nhau lai, Iam
viéc chung, tuong trg cho nhau trong cong viéc, vi thé, giip moi ngudi mot mat bd sung cho
nhau, miat khac, tao diéu kién cho nhau phat huy dugc s¢ truong cua minh. Puoc nhu vay la
nhd voi nhom, ai gioi viée gi thi s& 1am viée dy, trong khi néu ca nhan don 1¢ 1am tron ven mot
cong viéc thi anh ta phai 1am ca nhimg phan viéc anh ta khong gioi. Chang han nhu khi mot
ngudi gioi cau ca di cam trai mot minh, anh ta mudn an ca, lién xuong su01 cau - viéc anh ta
lam rét gioi -, sau d6 phai tw ndu nudng s ca cu duoc dé an. Rét tiéc, niu nudng lai 1a viéc
anh ta 1am rat do. Két qua 13 anh ta ching hai long véi mén ca tuoi cia minh. Trong khi do, néu
1a m6t nhom cung di voi nhau, ngudi gioi cau s€ di cau, ngudi gioi tim nam s& tim ndm, ngudi
gidi nau nuéng s& nau,... thi két qua cudi ciing 13 bira an s& ¢ chat lugng rat cao.

Trong cong viéc, khong phai luc ndo moi chuyén ciing dién ra dé dang. C6 nhiéu khi ching ta
gip nhitng kho khan 16n. Néu lam viéc don 1¢ thi nhiéu khi ta cam thay chan nan, bo do. Néu
lam viéc nhom thi ca nhom s& cung nhau giai quyét, hodc co nguoi chia sé tinh cam, khuyén
nhd, ... nén ta dé vuot qua kho6 khén hon.

Sinh vién Viét Nam, déc biét la sinh vién cac nganh kinh té da hiéu va danh gia rt cao vai tro
cda lam viéc nhom. Chéng han, diéu tra cia mdt nhom sinh vién khoa 48, lop chét lugng cao
bai hoc Ngoai thuong, co s¢ 11, thuc hién vao thang 11 ndm 2009, cho théy trong 324 sinh vién
ctia truong c6 dén hon 90% danh gia ky ning mém (trong d6 c6 ky niang lam viéc nhom) la
quan trong va rat quan trong, va chi c6 gan 1% tra 16i 1a khong quan trong”.

bay 1a mot diéu dé hiéu, vi ngay khi dang hoc dai hoc, sinh vién da phai lién tuc lam viéc nhom
dé thuc hién cac bai tap, cac cong trinh nghién ctu khoa hoc.

Piéu tra cua nhém sinh vién KT28 khoa Kinh Té Pai hoc Quéc gia Thanh Phé Hd Chi Minh,
thuc hién vao thang 12/2009, cho thiy trong sb 190 sinh vién khoa nay dugc hoi y kién thi “cé
dén hon 60% sinh vién Khoa Kinh Té-Ludt thwong xuyén va lién tuc lam viéc nhom trong hoc
tap, trong khi chi cé chira t6i 10% sinh vién 1 it va khong lam viéc nhém trong hoc tdp ™.

> Ky ning mém cia sinh vién Thanh phé Ho Chi Minh — thyc trang va gidi phdp (Tiéu ludn mén hoc Phuong phap
nghién ciru khoa hoc)/Nguyén Lé Thao Nguyén, Chiém Hoang Long ...va nhitng nguoi khac.-TP HCM, 2009.- tr 24.
8 Vin dé lam viéc nhom ciia sinh vién khoa Kinh té - Ludt (Tiéu ludn mén hoc Phuong phap nghién ciru khoa hoc)/ Lé
Ngoc Hanh, Poan Quéc Huy va nhitng nguoi khac....-TP HCM, 2009.- tr.25
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2.1.3. Cac loai nhom

Ta c6 thé chia nhom theo nhiéu tiéu chi khac nhau.
Mot tiéu chi thuong dugc chon dé phan chia nhém 1a cach thanh 1ap nhom. Theo ti€u chi nay ta
c6 nhoém chinh thirc va nhém phi chinh thuec.

Nhém chinh thire 1a nhém do mdt to chirc nao do, chfmg han nhu mét doanh nghiép, 1ap dé thuc
hién nhiing céng viéc nao dé vi muc dich cua td chtrc. Nhém chinh thirc, vi thé thuong c6 muc
dich trung v6i muc dich cta to chuc 13p ra nd. Nhém trudng trong cac nhom kiéu nay thuong
cling dugc td chure lwa chon tir trude, ma khong do cac thanh vién nhom bau ra. Cac thanh vién
nhom cé thé duoc to chirc chi dinh ciing v6i quyét dinh thanh 1ap nhém, c¢6 thé do nhom trudng
lwa chon. V6i vi tri thuong duge xac dinh ngay tu dau nhu vdy, cac thanh vién nhom thudng
khong that sy binh dang voi nhau. Pién nay gop phan quy dinh phuong cach lam viéc, cach
giao tiép trong nhém. Nhom chinh thice thuong c6 do 6n dinh cao va bén vitng. Nhom do mot
cong ty thuong mai lap ra dé tim cach phat trién mot thi truong méi 1a mot nhoém chinh thirc.
Nhom cac nha gido va nha khoa hoc do mot trudng dai hoc 14p ra dé nghién ctru mot van dé doi
sdng cta nguoi dan cac ving méi d6 thi hoa ciing 1a mot nhém chinh thire.

Nhém khéng chinh thirc 13 nhom khong do mot t6 chirc nao d6 1ap ra, ma mot sd nguoi, véi mot
s6 diém chung nhu quan diém séng, niém dam mé, nghé nghiép ... cing nhau lap ra dé thuc
hién mét cong viéc nao do6, hodc dé cung td chirc mot hoat dong, mot su kién nao d6. Nhom
dugc 1ap theo kiéu nay thuong tu bau ra nhom trudng. Sy tham gia nhom cua cac thanh vién la
hoan toan tu nguyén va ho tuong d6i binh dang v6i nhau. Dic diém nay ciia nhém phi chinh
thire gitp cho viée giao tiép trong nhom co nhiéu thuan loi vao thoi g1an dau. Nhom loai nay
thiéu 6n dinh hon nhom chinh thirc. Mot s6 ngudi ban cung dam mé robét hop lai cung nhau dé
nghién cuou ché tao robot 1a mot nhém phi chinh thirc. M6t ) ngudi hop voi nhau dé thyuc hién
mot du an nao do ciing 1a mot nhom phi chinh thirc.

Duya vao cach ton tai ciia nhém trong thoi gian ta co thé chia nhém thanh nhom thuong xuyén
va nhom khong thuong xuyén. Nhom thuong xuyén ton tai lién tuc trong thoi gian, ho giai
quyét hét cong viéc nay thi chuyen qua cong viéc khac. Loai nhom nay thuong 6n dinh. Cac
thanh vién nhém hiéu biét nhau rat t6t, cic quy tic, chuan muc ctia nhom ciing duoc cac thanh
vién hiéu o va thanh thao trong viéc chap hanh, tuan thu. Nhém do mét cong ty Iir hanh thanh
lap dé phat trién céc tour moi 1a mot nhoém thuong xuyén. Nhoém khong thuong xuyén thi, nhu
tén goi ctia né da cho thay, ton tai khong lién tuc trong thoi gian. Nhom thudng giai tan sau khi
thue hién xong mét, hodc mot sO cong viéc nao do, va khi co nhu ciu nhom sé tai hop lai. Tinh
6n dinh cua loai nhém nay khong cao, thanh phan nhém co thé thay doi tir dot nay qua dot
khac.

2.1.4. Cac vai tro trong nhom

Trong modt nhom hoat dong c6 nhiéu vai trd khac nhau. Mdi thanh vién nhém cé thé c6 mot
hoac nhiéu vai tro.

Nguwoi lanh dao
Ngudi lanh dao nhom c¢6 nhiém vy tim kiém bd sung cac thanh vién méi, thay doi thanh vién
nhom, dinh hudng phat trién nhom, hudng dan giao tiép trong nhém, nang cao tinh than lam

viéc cua cac thanh vién. Nguoi 1anh dao nhom phai 1a nguoi hiéu ro nhat nhiém vu, muc dich
cua nhom, hudng phat trién nhom. Nguoi nay cling phai c6 kha ndng phan doan nhiing nang luc

10



va ca tinh ctia cac thanh vién trong nhém, c6 tinh quyét doan, biét ling nghe, khong doc doan,
biét dong vién, khich 18 ngudi khac, biét tao bau khong khi hung phan va lac quan trong nhom.
Thong thuong vai tro nay do nhém truéng dam nhan. Néu vai trd 1anh dao nhém khong thude
vé nhém truong thi nhom trudng trén thyuc té roi vao tinh trang “coé danh ma khéng c6 thuc”.
Diéu nay giy ra nhiéu khé khin cho hoat dong ciia nhom.

Nguwoi diéu phoi

Nguoi diéu phdi 1a ngudi sap xép, phan cong cac cong viée cho cac thanh vién, to chirc cho cac
thanh vién d6 phdi hop véi nhau. Nguoi diéu phdi phai hiéu rd kha ning chuyén mon cia céac
thanh vién. Anh ta ciing phai hiéu rd quan hé trong ndi bd nhoém: nhitng ai thich lam viéc véi
nhau, nhirng ai khong hung tha 1€im khi lam viéc v6i nhau, nhirng nguoi nao b6 sung cho nhau
tét nhat, ... Nguoi diéu ph01 clng can nam chic tat ca cac phan cong viéc ciia nhom va cac yéu
cdu cua chung. Nguoi diéu phdi cling phai 14 nguoi gioi 1ap ké hoach, c6 kha ning tmg bién tot,
¢6 kha ning giai quyét cac kho khan.

Trong cac nhom nho thong thudng vai trd nay do nhém truéng dam nhiém. Chang han trong
cac nhom sinh vién thuc hién dé tai nghién ctru khoa hoc, hay nhém hoc tap cta sinh vién thi
vai tro nay thuong do truong nhom dam nhiém. Nhung trong cic nhom 16n vai trd nay co thé
dugc mot ngudi, véi chirc danh xac dinh 1 trong nhém — vi du “thu ky nhom”, hay “diéu phdi
vién” — dam nhiém. Ciing c6 nhing truong hop vai tro nay khong do mdt nguoi nao c¢b dinh
dam nhiém, ma luan chuyén tir thanh vién nay sang thanh vién khac trong sudt thoi gian hoat
dong ciia nhom. Piéu nay ciing glong nhu vai tro tién dao trong mot doi bong ndi chung 1a 6 on
dinh, tuy nhién ngudi ta ciing c6 thé thay cau thii nay bang cau thu khac bang cach hoan chuyén
vi tri ctia ho trén san bong. C6 truong hop khac nita 1a khi vai tro diéu phdi duoc mot s thanh
vién cung nhau thuc hién, va sé thanh vién nay ciing khong c6 dinh, ma thay dbi theo thoi gian,
theo hoat dong cu thé cia nhom trong cac thoi diém khac nhau.

Nguwoi giam sat

Nguoi giam sat 1a nguoi dam bao cho nhom giit vimg muc dich ciia nhoém, dam bao dé cac
thanh vién hoan thanh cong viéc ding thoi han va co chat luong t6t. Nguoi giam sat cling dam
bao de su giao tiép, phdi hop, giita cac thanh vién nhom phu hop véi vin hoa nhém, voi cac
quy tac, chuan muc cia nhom. Nguoi giam sat phai nghiém tic, doi khi con can téd ra md pham,
chuan myec, thang thin, khong rut ré. Nguoi nay phai co kha ning phat hién van de phat hién
nhitng diéu léch chuan, chéch hudng, tim ra sai sot, ... va khong chan chir dua vén dé ra. Noi
ngin gon, vai tro nay doi hoi kha ning ciia mot quan nguy sir.

Nguwoi gop y

Nguoi gop v 1a chuyén gia sang kién, sang tao cia nhom. Ngudi nay khong bao gio thoa min
v6i nhitng cach 1am kém hidu qua, 14 nguoi ¢6 kha nang dua ra cac dé nghi thay doi, chinh stra.
Nguoi nay phai c6 kha nang nhan biét duge cac nhuoce diém, khiém khuyét trong cong viée.
Nhung diéu quan trong nhét 1a ngudi ndy phai c6 kha nang dwa ra dugc cach lam moi, hiéu qua
hon. Bét cir ai trong nhém ciing c6 thé dam nhiém vai trd nay. Nhom cang c6 nhiéu ngudi co
kha nidng dong vai tro ngudi gop y thi hoat ddng cang cé hi¢u qua.

Nguwoi giao dich

Nguoi giao dich 1a “bg trudng ngoai giao” cua nhom. Nhiém vu cta nguoi giao dich 1a tao

dung va duy tri, phat trién cac moi quan h¢ cua nhom v6i bén ngoai. Nguoi giao dich phai hiéu

1& nhu cau va kha niang ctia nhém vé mit quan hé véi cac to chiic, cd nhan khac. Nguoi nay

phai c6 kha ning giao tiép tbt, c6 kha ning ngoai giao, c6 kha ning nim bat, phan doan nhu cau
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ctia nguoi khac. Pay phai 1a ngudi chin chin, dang tin cdy, khong thé 1a ngudi bop chdp, néi
nang thiéu suy nghi chin chan.

Ai cling c6 thé dong vai tro nay, nhung nhom trudng nén la mot trong nhiing ngudi dong vai tro
nay.

Ngwoi khich 1¢, dong vién

Nguoi khich 1€, ddng vién la nguoi gilt viing su lac quan, khich 1¢ sang tao ctia nhom. Pay phai
la ngudi co tinh than lac quan, c6 cach nhin, tu duy tich cuc, cd phong cach sinh dong, c6 kha
nang 161 cudn, anh huong dén nguoi khac. Ngudi ndy can c¢6 kha nang dua ra y kién tha vi, va
néu c6 khiéu hai hudc thi rat tot. Pay ciing phai 1a nguoi biét ling nghe nguoi khac. Pay la
ngudi ¢6 tu duy tich cyc, nhin cac van dé nhu nhiing co hoi d6i méi ddy trién vong chir khong
1a nhiing tai hoa. S& rat tot cho nhom néu nhom truong 1a mot trong nhimg ngudi co thé dam
nhan vai tro nguoi dong vién, khich 1¢.

2.1.5. Cac giai doan hinh thanh nhom

Theo Don Hellriegel va John W.Slocum, cac nhém phat trién qua nim giai doan: Hinh thanh,
xung dot, cing co, hoat dong, két thac’.

Hinh thanh:

Nhom c6 thé hinh thanh theo céc cach rat khac nhau. Cac nhém chinh thirc thuong duoc hinh
thanh trén co sé nhitng quyét dinh nao dé ciia nhitng ngudi ¢ trach nhiém trong to chirc ma
nhom d6 phuc vu.

Trong giai doan nay cac thanh vién nhom con chua quen biét nhau, chua hiéu rd tinh cach va
kha nidng cua nhau. Ho con rut r¢, tham do nhau, vi thé thuong 1a ho khép kin, cac mau thuan,
vi thé, ciing it khi boc 19.

Xung dot:

O giai doan nay cac thanh vién nhom di hiéu nhau nhiéu hon, biét dugc tinh cach va kha ning
ctia nhau, ho ¢ gz‘mg tu khfmg dinh minh trong nhém. Ho cling bat dau thé hién va bao vé cac
quan diém, myc dich, phuong phap lam viéc, thoi quen tng xu, ... cia minh. Ngudi ta ciing co
thé tao 1ap cac bé phai.

Day la giai doan nd ra cac mau thuin trong nhom.

Céc mau thuan nay c6 thé c6 nhidu nguyén nhan khac nhau. Ngudi ta ¢6 thé xung dot vé loi ich,
vé tinh cach, vé& dia vi, vé vai trd 1anh dao, vé anh hudng 1én cac thanh vién khac. Nguoi ta
ciing c6 thé méau thuan véi nhau vé phuong phap lam viéc.

Khéng chi nhimg véan d& bén trong nhom lam phat sinh mau thudn giita cac thanh vién, ma ca
nhiing van d¢ bén ngoai nhom cling co thé gdy mau thuin gitra ho. Trong truong hop nay that ra
nhém chi 1a noi mau thuan do, von co tir trude, boc 10 ra hodc ting cudong hon ma thoi. Chang
han, hai ngudi A va B trong mot cong ty dang ciing nhim dén mot chirc vu trong cong ty va cb
ging loai trir nhau. Khi cong ty 1dp mot nhom lam viéc - khong lién quan dén viéc lya chon
ngudi cho chirc vy di néu - thi ca A va B déu tham gia nhom nay. Khi d6 méau thuan ciia ho boc
16 ra trong nhém.

Ciing co:

6] giai doan nay nhom da dé ra dugc cic chuan muc cua minh. Céc vi tri, vai tro trong nhoém da
duge xac dinh. Cac thanh vién da, co thé véi nhiéu nhuong bo 1an nhau, thoa thuan duoc cac
van dé lién quan dén loi ich, anh huong, phuong phéap 1am viéc, ... Giao tiép trong nhém trd nén

7 Nhiéu tac gia chi noi dén bén giai doan dau, tuy nhién da n6i dén giai doan hinh thanh thi ciing cin noi dén giai doan
ket thuc, hay tan ra cia nhom.
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dé dang, hiéu qua hon. Ho céi mé hon trong viéc chia sé y kién. Ho t6n trong nhau va sin sang
hop tac hon.

Hoat dong tréi chdy:

Pay la giai doan nhom 1am viéc hiéu qua nhat. Liic ndy cac thanh vién nhém da hoan toan chap
nhan vi tri, vai tro cua minh va cuia céc thanh vién khac. Van hod nhom da dugc hinh thanh, cac
¥ kién, sang kién d& dang duoc dua ra, cac thanh vién nhom khong con e dé, gitr k& voi nhau,
giao tiép trong nhom hiéu qua, nhoém hd trg nhau hiéu qua trong cong viéc.

Ket thuc:

bay 1a giai doan két thuc sy ton tai ciia nhom. Thoéng thuong nhém két thuc sy ton tai cia minh
khi hoan thanh cac cong viéc ma né duoc lap nén dé thyc hién. Nhém ciing c6 thé két thuc sy
ton tai ciia minh khi n6 khong vuot qua duoc nhimng khung hoang nao do6, ching han nhu mau
thuan khong thé giai quyét giita cac thanh vién, hodc hoat dong khong hiéu qua trong thoi gian
dai.

Céc tac gia Don Hellriegel va John W.Slocum dua ra so d6 sau ddy vé su phét trién ciia nhém
qua cic giai doan®.

d
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Chua chin mudi /ﬁinh thanh Hon loan Pinh hinh Hoat déng Két thic
khong hiéu qua

Hinh 1. C4c giai doan phat trién ctia nhém
2.2. To chirc nhom lam viéc hi¢u qua

2.2.1. Lua chon thanh vién nhém
Thanh vién nhém can duoc lua chon theo nhitng tiéu chi nhét dinh.

Tiéu chudn dau tién 1 phai co nhitng kha nang thuc hién nhiém vu, hodc cac nhiém vu cua
nhoém. Viéc nhén nhimg nguoi khong c6 kha nang thyc hién cac nhiém vu, hodc cac phan nao
do6 cua cac nhiém vu cua nhom chang nhirng khéng giiip nhom trong cong viéc cia minh, ma
con tao ra ganh ndng khong can thiét. Nhom cac kién trac su, k¥ thuat vién do hoa, k¥ su xay
dung v6i nhiém vu thiét ké mot khu nha cao tang s€ khong thé nhan vao nhém minh céc cau tha

8 Organizational behavior/Don Hellriegel va John W.Slocum. Nhom sinh vién KT28 khoa Kinh Té PHQG TP.HCM
dich.- Thomsom - South - Western, 2004, tr.203.
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bong da vi cac cau thu nay khong gitp dugc nhoém, hon the nira, sy tham gia cua anh ta c6 theé
lam tang thém thoi gian hdi hop, can trd cong viée cia cac thanh vién khac ciia nhoém.

Néu duoc Iya chon mot s6 trong mot tap hop nguoi cu thé nao d6 vao nhom thi can wu tién kha
nang chuyén moén phu hop. Khong nén vi thdy tinh cach, quan diém sbéng cua ngudi nao d6
khong phu hop v6i minh (nguoi tuyen chon) ma gat anh ta ra, chon nguoi khac. Trong truong
hop nay ngudi tuyén chon phai biét vuot qua chinh minh. Cau ndi ciia nguoi xua “ngya hay trai
ching” chinh 1a dung cho nhimg trudong hop nay. Cac 6ng vua, hay rong ra la cac nha quan ly,
céc nha tuyén chon phai y thic duoc rang nhimg ngudi gidi chuyén mén nhiéu khi ¢6 tinh khi
khong binh thudng - d6 c6 thé chi 1a theo con mat ctia ngudi binh thuong. Nhung chon ho thi
s& ¢6 loi cho dat nudc, cho cong viéc. Con nguoc lai, néu chi di tim nhitng ngudi hop véi minh
theo kiéu thu dong, bao gi nghe néy, tham chi hay ninh not, ... thi c6 thé lam hoéng cong viéc.

Tiéu chuan thir hai 13 c6 tinh than hop tac v6i cac thanh vién khac trong cong viéc.

Mot nguoi ¢6 kha nang lam viée tot nhung khong co tinh than hop tic voi nguoi khac trong
cong viéc khong thé 1a thanh vién tét cua nhém duge, vi nhu dd noi & trén, cong viéc clia nhom
khong phai 1a phép cong cac cong viée cua cac thanh vién cua nd, ma la mot t6 hop hitu co cac
cong viée d6. Cac huan luyén vién bong da s& loai nhitng cau thu gioi nhung khong biét cach
hodc khong mudn phdi hop véi cac cau thu khac trong doi. Co nhimng sinh vién gioi, nhung
khong chiu hop tac vdi cac ban khac cling thuong bi cac sinh vién khac tranh khong moi vao
nhom hoc tdp cua minh.

Cic tiéu chuin danh gia kha ning lam viéc nhém ma tién si M.Ballot thudc trung tim tu van
viéc 1am ¢ Massachuset dua ra sau day gitip ta hiéu thém vé nhitng doi hoi ddi vé6i thanh vién
nhom.

“Co 15 tiéu chuan dé danh gia kha nang lam viéc theo nhom.

1. Long tin: Ban c6 tin tudng vao kha nang hoan thanh cong viéc cia dong nghiép khong?

2. Binh tinh: Trong thoi gian v6 cliing gap rit, ban c6 kha niang giai quyét tinh huéng mot
cach binh tinh khéng?

3. Tén trong: Y kién cua dong nghiép co6 dugc ban quan tdm khong? Ban co rit ra duoc
nhitng y tudng clia ban than tir nhitng ¥ kién d6?

4. Hop tac: Kha ning hoa nhap cua ban nhu thé nao véi dong nghiép tir nhimng linh vyc, kha
nang, tham chi quéc tich khac nhau?

5. T6 chirc: Ban lam viéc cua ban c6 gon gang khong? Ban c6 lam viéc theo ké hoach da
vach?

6. Kha niing 1am viée dw6i ap lwe: Ban c6 phat huy duoc tot nhat kha ning khi lam viéc dudi
ap luc khong?

7. Kha ning giao tiép: Ban thich tiép xuc véi nhiéu ngudi? Ban ludn ludn thu hit duoc sy
chu y cia moi ngudi trong moi cau chuyén.

8. Kha ning kiém soat tinh hudng: Khi mot tinh hudng ngoai duy kién xay ra, ban lu6n luén
dua ra dugc nhitng budc can thiét dé giai quyét.

9. Kha niing thuyét phuc: Ban c¢6 dua ra dugc nhiing Iy 18 thich hop dé bao vé y kién cua
minh?

10. Lac quan: Ban c6 ludn tin ring minh c6 kha ning tim ra giai phap khi “bi don dén chan
tuong™?

11. Trach nhiém: Ban ludn sin sang tién phong cho viéc chung?

12. Kién tri: Khi cong viéc dinh tré ban s€ co gang tlep tuc duoc bao lau?

13. Quyét tam: Ban sé& phan ung nhu thé nao khi két qua khong duoc nhu mong mudn? Tir bo
hay tim mot hudng giai quyét khac.

14. Nhay bén: Ban c6 du tinh dugc nhiing tinh hudng khac nhau c6 thé xay ra trong cong viéc?
Ban c6 kha ning giai quyét linh hoat nhiing tinh hudng d6 khong?
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15. Lang nghe: Ban khong ngit 10 dong nghiép khi ho dang muén dua ra y kién? Ban c6 ludn
khuyén khich moi ngudi dua ra y kién cta riéng minh?”

2.2.2. Chon nhom truwdong

Nhom trudng c6 thé do t chirc thanh 1ap nhom chi dinh, c6 thé do cac thanh vién trong nhom
bau chon. Nhung du nhém truong dugc chon bang cach nao thi ciing phai thod man dugc mot
sO yéu cau.

Ciing 12 mot thanh vién nhom, nén nhiing diéu da néi trong muc 2.2.1 ciing ding dbi viéc chon
nhom truong. Ngoai ra, nhom truéng 1a nguoi lanh dao nhom tryc tiép (trir phi d6 1a nhém
truong chi trén danh nghia), vi thé phai 1a nguoi co t6 chat lanh dao. Nhom trudng phai co tinh
cach quyét doan, kha ning ra quyet dinh nhanh, c6 tinh than chiu trach nhiém véi cac quyét
dinh ctia minh. Nhom trudng phai biét 1ang nghe, khong c6 phong cach doc doan. Nhom truong
phai 12 nguoi ¢ trach nhiém cao. Réat nhiéu nhom sinh vién hoat dong khong hiéu qua vi 1y do
nhom trudng cua ho khong co tinh than trach nhiém cao.

Nhom trudng can lanh dao nhom mét cach dan chu. Nhom trudng can tao diéu kién dé ca nhom
tham gia phat biéu ¥ kién, ban bac cac van d¢, nghe y kién cac thanh vién khac trong nhém
(ngay ca khi y kién d6 trai y minh).

Phong céch lanh dao ddc doan chi c6 1oi cho cong viée trong mot s truong hop hin hiru, va khi
nhom trudng c6 kha nang cling nhu kinh nghi€ém vugt xa so vdi cac thanh vién khac ciia nhom.
Tuy nhién ngay ca trong truong hop nay thi cach lanh dao do cing khong 1am cho nhom phat
trién tdt, vi cac thanh vién khac s& khong dugc thir thach, “khong duoc hoc”, va vi thé khong
nang cao dugc trinh d6.

Nhom trudng phai giao cong viée cho cac nhom vién mot cach rd rang: cong viée cu thé, thoi
han hoan thanh, ngudn lyc dé giai quyét cong viéc do, phdi hop vai ai dé giai quyét, ché do bao
cdo tién do, ....

Khi giao cong viéc cho cac nhom vién, nhom trudng co thé lam theo mot trong cac tiéu chi sau:

¢ Xung phong nhan.

e Phu hop véi kha nang.

e Dé thir thach, dao tao, huin luyén thém.

Nguoi ta thudng xung phong nhan lam mét viée nao d6 vi nhimg 1y do nhu: thit nhdt, c6 hing
tha v6i cong viée do; thir hai, c6 tinh than trach nhiém cao, sin sang nhan cong viéc kho khan,
nhuong viée dé hon cho ban be, déng nghiép; thur ba, mudn tht thach minh, mudn hoc hoi
thém, rén luyén thém; thir fu, nhan vi d6 1a cong viéc dé lam so véi cac cong viéc khac; thir
ndm, vi nhing loi ich vat chat gin lién v6i cong viée do.

Nhom truéng chi nén giao viéc cho ngudi xung phong vi 1y do thtr nhét, hodc thir ba néu trén
déay. Khi nguoi ta himg thi véi cong viée thi nguoi ta ¢6 kha nang vuot qua nhiéu kho khan,
tham chi vuot qua chinh minh, nho thé hoan thanh t6t cong viéc. Tuy nhién, ciing can luu y den
kha nang giai quyet nhiém vu cua nguoi xung phong. Nguoi ta co himg tha, ngudi ta s& b
ging, nhung néu murc d6 kho khin cia cong viéc vuot qua xa kha ning ciia ngudi ta thi ciing
khong nén giao viéc.

Néu uu tién 16n nhét 1 hoan thanh tot cong viée thi giao viéc cho ngudi cé kha nang phi hop 1a
cach lam ding nhat, nén duoc wu tién. Chéng han, mot nhom sinh vién thyuc hién dé tai nghién
ctru khoa hoc nén phan cong thanh vién c¢é kha ning giao tiép tdt, co xe may dé di lai, tién hanh
phong van sau ai d6 ma nhom can. Nén phan cong nhimng nguoi can than chiu trach nhiém nhap

? http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/78549 cac tieu chuan danh gia kha nang lam viec nhom.html
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dir liéu vao may tinh, ... Tuy nhién, vi kha nang cua cac thanh vién trong nhom la khac nhau, cod
ngudi gioi, ¢6 kinh nghiém hon, va c6 ngudi khac khong gioi bang, khong c6 kinh nghiém
bang, nén néu ludn ludn giao viée theo cach nay thi s& thiéu cong bang. Trong thuc té co nhiéu
ngudi lanh dao giao viée theo kiéu nay (sau khi nguoi ndo d6 khong hoan thanh tét cong viée
dugc giao vai lan thi khong giao viéc cho nguoi d6 nita, chi giao cho nhiing ai “dugc viéc”),
héu qua la tao ra hiéu Gmg “nudc chay chd triing”, ai cang lam dugc viéc thi cang phai lam
nhiéu vigc.

Muc dich dao tao, rén luyén thém cho cac thanh vién trong nhom ciling doi hoi phai giao viéc
cho nhitng thanh vién c6 kha ning chua phu hop véi cong viéc. Cach lam tot nhat ¢ day 1a giao
cho ho lam vi€c v6i sy kem cép, hudng dan, gitp d& ciia mot, hodc mot sd thanh vién khac co
kinh nghiém, kha nang hon. Néu diéu kién nhan lyc khong cho phép, bit budc phai giao cho
thanh vién dang can huin luyén 1am viéc mot cach doc 1ap thi nhom truong truc tlep, hodc giao
cho thanh vién khac c6 kha ning va kinh nghiém trong nhém, phai thudng xuyén kiém tra, giup
thao gd kho khan cho ho.

Nhom truong phai giao cong viéc cho cac nhom vién mot cach cong bang. Can tranh tinh trang
¢6 ngudi duge/bi giao rit nhicu cdng viée, ¢6 ngudi khac lai duge/bi giao rat it cong viéc. Giao
cong viéc nhu vay lam lang phi ngudn nhan luc, lang phi thoi gian cia nhém (do nhimg nguoi
it viéc phai cho' nhimng ngudi nhiéu viéc), kéo dai thoi gian hoan thanh céng viée. Viéc thiéu
cong bang nhu vy con khién cho cac thanh vién nhém so bi, ti nanh nhau, lién két nhom kho
dam bao dugc, va gy nén hau qua 16n cho cong viéc cua nhom.

Nhom trudng, - va ca cac thanh vién c6 kha ning, kinh nghiém cao nhét trong nhém -, khong
duoc bao bién, lam thay cong viéc cia cac thanh vién khac. Lam nhu vay c6 nhiéu hau qua tai
hai. Hau qua dAu tién 1a cong viéc thuc hién cham, kém chat lugng, vi khong st dung hét nguén
lyc. Hau qua thir hai 14 1am ndy sinh tam 1y ¥ lai & nhitng nguoi dugc 1am ho. Hau qua thir ba 1a
lam cho nhiing nguoi nhom trudng hay nhom vién c6 kha nang, kinh nghiém néu trén bi qua
tai, mét moi, va con sinh ra so bi. Va con hau qua khac ntra 1a nhitng thanh vién dugc (hay bi)
lam ho cong viéc s€ khong c6 co hdi hoc hoi, rén luyén thém.

Trong d¢ tai nghién cuu “Van dé lam viéc nhom cua sinh vién khoa Kinh té - Ludt” truong Dai
hoc Quoc gia TP H6 Chi Minh c6 dua ra mot s minh hoa vé cach lam viéc ctia truéng nhom:

“Huong, PH KHXH&NV cam thay that xui xéo khi phai cing nhém v6i mot nhém truong
“qua gidi”. Nhém trudng ciia Huong vira hoc vira lam nén c6 kinh nghiém thyuc té vé nganh
dang hoc. Khi phan nhom, méac cho cac thanh vién khac gt e-mail, goi dién dé biét ké hoach
lam viéc, ¢ truong nhom ching ndi mot 10i. Bén ngay ndp bai, chi nghe truong nhom nédi ngin
gon: "Bai nay cha co6 gi nén té 1am ludn cho d& mét thoi gian!".

“Ca hoc ky lam viéc nhom cung nhau nhung cac thanh vién khac chua bao gio lién lac dugc voi
ban 4y. Ben ngay cu01 cung bén qua khong c6 thoi gian 1am moéi chia viée cho ngudi khac. Tat
ca do ban 4y sap xép va quyet dinh, ching ton trong ¥ kién cta ai ca. Co thé ban ay qua gioi roi
nhung cac thanh vién khac can phai hoc chu!” - Huong khong giéu ndi sy buc minh”'°

“Van Khanh mang danh nhém truéng trong sudt nhitng ndm ngoi trén giang duong, o kha “dit
hang” vi ai ciing mudn lam viéc trong nhém ciia Khanh. Don gian ho chi can “ném” bai cho
Khanh, c6 s€ lo bién tap tu A - Z, nhu thé thi ai cha mudn lam cung. Nhung dén khi di lam,
Khanh méi “vd” ra rang, “6m” hét phan viéc ciia ngudi khac 1a “dai”. Vi doi khi c¢6 nhimng van
dé thudc vé chuyén moén, minh mudn “6m” nhung lai khong hiéu dang “6m” cai gi, tit dan dén

' http://eva.vn/oai oam/teamwork sinh vien lam noi oai oam.html
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hong viée, “tham chi ngudi ta thdy minh nhiét tinh thi lai cang himg hd trudc nhiém vu duoc
phan”, Khanh burc xtic.” !

Kinh nghiém ctia nhitng nguoi tham gia hoat dong nhom nhiéu cho biét dbi véi nhém trudng thi
diéu quan trong nhat 13 biét cach diéu hoa cac quan hé trong nhém. B¢ lam duogc diéu nay thi
nhom trudng khong nhét thiét 1a nguoi gidi chuyén moén nhat, nhung phai 13 nguoi cong bang,
chinh truc, c6 ban linh, va hiéu biét vé trinh d9, tinh cach, tim ly cia tat ca cac thanh vién khac.

Ngoai viéc kiém tra, ddc thuc cac nhom vién lam viéc, nhom truong con phai biét cach khich 1¢,
dong vién cac nhom vién trong cac thoi diém kho khan cua riéng ho, hodc thoi diém kho6 khin
ctia ca nhom. Néu nhom trudng to thai do bi quan, budng xudi khi gip kho khin thi s& chang co
ai trong nhom cé thé vuc day tinh than ctia nhom duoc.

Hoan thanh t6t cong viéc cia mot nhom trudng 1 viée rat kho. Két qua nghién ciru vé van dé
lam viéc nhom cua sinh vién khoa Kinh t& DPHQG TP.HCM cho thay ring chi c6 gan 50% sinh
vién khoa nay hai Iong véi nhom truéng cua minh'?. C6 18 ciing chinh vi didu nay nén chi ¢6
18% sinh vién khoa Kinh t¢ PHQG TP.HCM mudn 1am nhém truéng trong cac nhém hoc tap
ctia minh, mic du c6 dén 65% mudn lam thanh vién tich cuc."

Néu nhom tim dugc nguoi cé thé ddm nhan dugce nhiéu vai tro trong so cac vai tro da phan tich
¢ muc 2.1.4 thi nhém s€ gép rat nhiéu thuén lgi trong cong viéc.

2.2.3. Xac dinh muc dich cua nhom

Cac thanh vién nhom phai biét rd muc dich cia nhom minh. Khong biét rd muc dich thi nhom
lam viéc ciing gidng nhu nguoi di dudng khong biét minh dang dinh di ¢au. Muyc dich chinh la
cai dinh hudng cho toan bo hoat dong ciia nhom, quy dinh cac nhiém vy ma nhém s€ thuc hién.
N6 ciing 1a cai lién két cac thanh vién lai thanh nhom.

Muc dich cta nhém cé thé dugce to chire hay ca nhan 14p ra nhém xac dinh san tir trudc. Truong
hop nay hay xay ra véi cac nhom chinh thirc. Muc dich ciia nhom ciing c6 thé do mot s hodc
toan by cac thanh vién nhom xac dinh. Truong hop nay thuong xay ra véi cac nhém phi chinh
thire.

Muc dich phai 16 rang va kha thi.

Céc thanh vién nhom can biét muc dich ctia nhém ngay khi tham gia vao nhom, hodc cham nhat
14 tai budi hop du tién cua nhom.

2.2.4. Xac dinh cac chuan myc ciia nhém

Dé nhém c6 thé lam viée hiéu qua thi nhét dinh nhém phai d8 ra cac chuan muc ciia minh.
Chuan myc ctia nhém 1a h¢ thdng cac quy tac lam viéc, tmg xir, hay khuon mau hanh vi ma
nhoém doi hoi dbi véi mdi thanh vién. Chuin muc nhom dong vai tro phuong tién quan trong
nhit diéu chinh hanh vi cia cac thanh vién trong quan hé tic dong twong hd giao tiép nhom.
Chang han nhom quy dinh mét quy trinh bat budc trong viéc thong bao tin tirc cho nhau ciia cac
thanh vién nhém. Khi d6 quy trinh nay 1 mot chuan myc cta nhom. Ciing vay, quy dinh vé
khen thuéng va ky luat ctia nhém ciing 1a mot chuan muc ciia nhom.

" Theo ViétNamNet
12 Vén dé lam viéc nhom ciia sinh vién khoa Kinh té - Lugt (Tiéu luan mon hoc Phuong phap nghién ctru khoa hoc)/ Lé
Ngoc Hanh, Poan Quéc Huy va nhitng ngudi khac....-TP HCM, 2009.- tr 45.
" Theo ViétNamNet.
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Nhoém s& 1am viéc tot néu cac chuan myec 1o rang, dé hiéu doi voi tat ca cac thanh vién.
Cac chuan myc nhém dugc dé ra, thict 1ap bang mdt trong cac con dudng sau day:

% Duoc dai dién co quan quan ly (va ciing 1a t6 chirc thanh 1ap nhom) 1p ra.

bay la truong hop rat hay gip vo1 cac nhom cong viée do cac co quan, t6 chirc, doanh nghiép
lap nén. O day chuan muc dugc cap trén ban hanh, vi thé cac nhom vién c6 xu hudng ton trong,
tuan thu tot. Nhirng chuan muyc nay rat phu hop véi hé thdng quan 1y chung cta co quan, to
chirc, cong ty, vi thé nhom s& thuan tién hon khi giao tiép v6i cac nhom, hodc don vi khac thude
cling co quan, to chirc, doanh nghiép. Tuy nhién loai chuin muyc nay cé thé khong hoan toan
thich hop véi tinh chat, doi hoi ciia cong viéc ctia nhom, va dic biét 1a nhiéu khi khong phu hop
v6i tinh cach, thoi quen cuia cac thanh vién trong nhom. Piéu nay lam cho cac thanh vién nhom
c6 thé thay bi tréi budc.

< Nhom truong dé ra cac chuan muyc.

Diéu nay thudng chi xdy ra voi cac nhom chinh thirc. Néu nhom truong 1a ngudi ¢é uy tin, co
kha nang chuyén mon va kinh nghiém lam viéc vuot trdi hon hédn so véi cac thanh vién khac
ctia nhom thi cac chuan myc nay sé& duoc tuan thu tét. Trong cac trudng hop khac, chuan muyc
dugc dé ra nhu thé nay s& khong dugc tuan thi nghiém tac. Hon nita, nd ciing gdy nén cam giac
tr6i bude ddi voi cac thanh vién khac trong nhom va c6 thé tao nén tim 1y phan ddi ngam.

% Nhom trudng cung mot s6 thanh vién ban bac, dé ra.

Uy tin cia cac chudn muc nay ciing glong nhu truong horp trén, néu nhu sb luong cac thanh
vién cung ban bac voi nhom truong chi chiém mot thleu s0 it 6i trong nhom. Trong trudng hop
sd thanh vién nay chiém da s6 trong nhom thi n6 giéng nhu cach d& ra chuan myc dudi day.

% Chuén muyc do tat ca cac thanh vién ban bac, thao luin va dé ra.

Céc thanh vién khong nhiing tan thanh cic chuan muc d6 ma con duoc tham gia xdy dung
chuan myc ciing nhu gép ¥ kién diéu chinh nd. Sy tham gia cia cac thanh vién vao viéc xéac
dinh cac chuin myuc nhom anh huong rat 1én dén su tuan thu cac chuin muc d6. Khi dugc tham
gia xdy dung hodc/va gop y kién diéu chinh chuan muc, cic thanh vién s& cam thay cac chuan
muc d6 1a cta chinh ho, khong phai do ngudi khac ap dat. Picéu nay lam cho ho tuan thu chuan
muc mot cach tu giac.

Céac thanh vién bit budc phai tuan tha céac chuin muc nhém. Su phuc tung cac chuan myc cta
nhom phu thude vao cac yéu tb:

* Sy hop 1y cta cac chuan muc.

* Strc ép ctia nhom.

* Sy kiém tra va bit budc phai thi hanh ctia nhom.

* Sy tham gia xac dinh chuén myc nhom cia céac thanh vién.

Viéc dé ra chuan muc 16 rang, hop 1y, ddy du anh hudng rat 16n dén hiéu qua hoat dong nhom.
Chung ta thuong nghe dén hiéu qua 1am viéc nhom rat cao ctia ngudi Nhat Ban. Diéu nay 1a sy
that. Qua kinh nghiém cua nhiing nguoi da ting lam viéc nhom véi ngudi Nhat (va nguoi cac
nugce khic nira), ta thdy viéc dua ra cc chuin muc day du va tuan thi chiung cong voi viée giao
tlep hiéu qué chinh 14 céi tao nén su khac biét. Trong s6 cac chuan muc nguoi ta déc biét chu y
dén quy trinh 1am viéc, ché do bao cdo, lién lac, ban bac. Piéu nay thé hién rd qua quy tic
HouRenSou ctia ngudi Nhat.

Quy tac HouRenSou la gi ?
% Trude hét, co thé hiéu HourenSou la quy tac giao tiép co
ban giira cac thanh vién trong nhom.

< Hou () 1a viét tat cia Houkoku (..) : c6 nghia 1a bao céo.
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< Ren () 1a viét tit cia Renraku (..) : c6 nghia Ia lién lac.

< Sou () 1a viét tat cua Soudan (..): c6 nghia 1a ban bac.

Co thé théy, HourenSou don gian 1a : Bao cdo — Lién Lac — Ban Bac.
HourenSou nhw thé nao ?

Bao cao (Houkoku - [11):

e Khi gip tinh hudng kho khin ngay lap tirc bao céo cho ngudi lanh dao ¢ quan hé gan nhat
(trong nhém thi tryc tiép lanh dao 1a nhom trudng).

e Bao c4o ngin gon tinh huéng dang gdp phai, tinh trang cta van dé.

e Hudng giai quyét Van dé dang gap phai: dang xtr ly nhu thé nao, xu 1y den dau.. . Néu cé
nhiéu hudng giai quyét thi bao céo lai dé cip trén lya chon hudng giai quyét tot nhat va ca
nhom sé& theo hudng giai quyét do.

Lién lac (Renraku - [117)

e Khi ban gip phai vin dé, dong thoi véi viée béo cdo voi cip trén, ban ciing phai lién lac voi
cac bén lién quan dé ho c6 thé nim dugc tinh hinh cong viéc ban dang lam.

e Viéc lién lac ¢ day c6 noi dung twong tu voi viée bao cao.

e Néu trong qua trinh giai quyét van dé , viéc lién lac c4 nhan gitra 2 nguoi (lién lac 1-1) va
gilta ca nhan véi nhirng nguoi khac trong nhom (1-n), c6 thé 1 nhiing trao d6i v6i nhitng noi
dung chi tiét hon.

Ban bac (Soudan - [1[1)

e Khi di bao cdo tinh hudng, lién lac v&i cac bén lién quan, van dé chua dugc giai quyét, hay
chua c6 cach giai quyét 6n théa. Ca nhom lic nay s€ hop nhau lai, truc tiép ban bac va dua ra
phuong 4n t6t nhit dé giai quyét van dé, va tiép tuc hoan thanh cong viéc chung.

Bao Cao — Lién Lac — Ban bac khong phai lic nao ciing phai hoan thanh tat ca cac budc, hay
theo trinh ty ctg nhic, ma c6 thé linh hoat ap dung. Co thé don gian, khi gip van d¢, ban bao
cao ngay cho nhoém truéng, dua cach giai quyét, néu hop 1y, nhéom truéng dong y, ban giai
quyét van dé dé ludn. Hay chinh trong khi bao cdo, ban va nhom truéng trao doi, d6 ciing chinh
1a ban bac. Va c6 thé ngay trong khi bao cdo, ban da dong thoi cho cac bén lién quan biét qua
b4o cao clia ban voi nhom trudng, vo hinh chung ban d lién lac véi nhitng nguoi dong doi cia
ban trong nhom.

Mot so diéu lwu y vé HourenSou

e Diéu 1am nén tinh hiéu qua cia quy tic HouRenSou, chinh 14 viéc ban bao cdo van dé mot
cach nhanh chong, va ca nhom biét duoc cong viéc ban dang lam. Vay nén, khi lam viéc nhém
cung nhau, ¢6 1& diéu tién quyét d6 1a viéc ban thong bao cho nhom trudng, ciing nhu cac thanh
vién khac vé van dé ban gap pha1 trong thoi gian sém nhat.

e Chinh viéc ca nhom déu biét tién trinh cong viéc dang lam, dan t6i viéc ca nhom co thé
cung nhau d6i huéng, dua ra nhimg phuong phap giai quyét van dé tot hon mot cach dé dang va
an khop.

e Viéc bio cio, lién lac trong nhém nén ngan gon, va tuan theo quy tic SW1H do 1a : cai gi
(What), & dau (where), khi nao (when), vi sao (why), ai (who) va nhu thé nao (How). Nhu thé
céc thanh vién ctia nhom s& dé dang bao quat van dé va hudng di mot cach nhanh chong nhat.
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e Trong nhém c6 thé thong nhit 1 quy tic ghi chép chung, hay cong cu ghi chép chung (vi du
so d6 tur duy — MindMap chang han), dé co6 thé thuan tién trong trao doi 1

2.2.5. C6 ké hoach l1am viéc

C6 ai d6 da noi rat ding rang tha khong lam viéc con hon 1am ma khong c¢6 ké hoach. Diéu nay
dac biét dung vdi nhoém. Nhom phai cé ké hoach rd rang va cu thé khi thuc hién cong viéc. Ké
hoach nay phai bao ham ké hoach tién d6 — cong viéc nao dwoc lam vao thoi gian nao, ké hoach
nhan sy — ai lam viéc gi, nghia la sy phan cong cong viéc va vai tro trong nhom, ké hoach tai
chinh — phén b6 kinh phi cho cic cong viéc cu thé nhu thé nio.

Mac du céc thanh vién nhom phy trach cac phan cong viéc khac nhau chir khong phai toan bo
cac cong viéc cia nhom, nhung ho can nim virng toan bo ké hoach ctiia nhém. Chi khi d6 ho
moi c6 kha ning danh gia tién trinh cong viée ctia ca nhom, ciia cac thanh vién khac va nho do
m&i phdi hop tbt véi cac thanh vién khic, méi twong tro 1an nhau duoc.

Vi du: Anh Cudng, mét hoc vién cao hoc tai truong Dai hoc ngoai thuong (co so I tai TP. HO
Chi Minh) ¢6 rat nhiéu kinh nghiém 1am viéc nhom & mot cong ty bao hiém phi nhan tho nudc
ngoai dang hoat dong tai Viét Nam, cho biét anh rat 4n tuong voi viée chia sé thong tin vé ké
hoach lam viéc cua ca nhoém va tat ca cac thanh vién trong nhom noi anh lam viéc. Theo anh,
diéu nay dua lai loi ich rat 16n cho cong ty ciia anh, vi cac thanh vién trong nhom ngay lap tirc
c6 thé gitp d& cac thanh vién khac khi ho gap kho khin (stc khoe khong t6t, dot xuat ban viéc
riéng, qua tai cuc bo khi cting lac ¢6 nhiéu khach hang yéu cau, ...).

Trong thyc té thong thudng nhém truéng hodc nhom trudng ciing mot sd thanh vién nhom soan
thao ra ké hoach. Nhung viéc tham gia xay dung ké hoach cua cac thanh vién nhom rat déng
khuyén khich, vi lic d6 cac thanh vién am hiéu ké hoach ctia nhém mét cach t6t nhét va ho co
tinh than lam viéc tdt nhat.

Viéc phan cong cong viéc 1a mot trong nhitng nguyén nhan tiém ting cta mau thuin giita cac
thanh vién trong nhoém, chinh vi thé phai phan cong that su cong bang.

2.2.6. Sinh hoat nhom

Céac budi sinh hoat nhom anh huodng nhiéu dén hiéu qua lam viéc nhém nén can dugc coi trong.
Nhom can ¢6 lich sinh hoat déu ddn va thyc hién sinh hoat theo lich do. Méc du nhom c6 lich
sinh hoat thudng xuyén, nhung khi c6 van dé dot xuit, can ca nhom hop lai dé giai quyét thi
nhom can linh dong thay dbi lich sinh hoat dé giai quyét van dé da néu, khong nén ctng nhic
chd dén ngay sinh hoat dinh ky.

C6 thé chia sinh hoat nhom thanh hai loai. Loai thir nhat dé giai quyét cong viéc, loai tht hai dé
tang cuong giao luu, hi€u biét l1an nhau gitra cac thanh vién nhom. Cach tién hanh hai loai sinh
hoat nay nén khac nhau.

Vi loai thtr nhat, cac budi sinh hoat can td chirc nghiém tuc:
e Y¢éu cau cac thanh vién nhém tham gia day du va dung gio. Bé dam bao diéu nay, nhom nén

lam cho m01 thanh vién hiéu r& y nghia, tAm quan trong ctia viéc tham gia diing gio nay. Hon
nita, nhom can dé ra ché do thudng, phat dbi voi thanh vién trong vi€c nay.

' http://ittip.co.cc/teamwork quy tac hourensou trong lam viec nhom
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e Budi sinh hoat ¢c6 muc dich 1 rang, nghia 13 cac thanh vién biét gip nhau dé lam gi, budi
sinh hoat phai c6 két qua gi. Néu nhom tién hanh budi sinh hoat chi vi dén thoi diém quy dinh
phai sinh hoat, chir khong c6 céng viéc 1am nao cu thé thi budi sinh hoat d6 vo ich, thAm chi
con c6 hai, vi nhiéu lan nhu vay khién cho ngudi dy sinh hoat thay lang phi thoi gian, va sau d6
khong t6n trong cac budi sinh hoat nhom.

e Noi dung budi sinh hoat phai thiét thuc, van dé dua ra giai quyét trong budi hop d6 phai that
su can dén sy ban bac ctia cac thanh vién nhom. Chang han hop dé giai quyét kho khin trong
cong viéc ma mot hodc mot sé thanh vién nao d6 gap phai. Hay 1a hop dé ban vé mot y tuong
méi ma ai d6 méi dua ra, hodc sinh hoat ban vé mot nhiém vu méi duge giao pho, ... Néu sinh
hoat chi dé nhém truong hodc thanh vién nao dé thong bao mot s6 thong tin thi khong nén to
chire cudc sinh hoat, vi thong tin d6 c6 thé dwoc giri ti cac thanh vién nhom bang cach khac d
tén thoi gian hon (nhu sir dung email, dién thoai). Cling khong nén hop chi dé nghe nhom
truong diém lai mot s6 cong viée da 1am, néu nhu d6 chua phai la cugc hop tong két mot giai
doan thuc hién cong viéc hoac toan by cong viéc, nghia 1a néu nhu n6 khong bao ham viéc rit
kinh nghiém hodc/va danh gia cong viéc cia timg ngudi. Viéc thudng ky diém lai cc cong viéc
dd 1am nay 14 c6 ich, nhung nhom trudng co thé tién hanh roi giri cho cac thanh vién nhom.
Hop nhém chi don gian 14 thong béo lich 1am viéc tuan toi thi hoan toan khong nén tién hanh.

e Khi sinh hoat nhém, cac thanh vién phai lam viéc nghiém tac va tén trong 14n nhau. Cac
thanh vién khong dugc cuoi dua, lam viée riéng, lo dang khong dé ¥ dén ¥ kién nguoi khac,
hodc ban sang nhiing chuyén khac khong thudc cha dé budi sinh hoat.

e Khi tranh luan can luu ¥ 12 minh dang xem xét y kién nguoi khac, chir khong phai dang xem
xét tu cach nguoi ay. Vi thé khi néi nén can than tranh dung nhimng cau, tir c6 ham ¥ danh gid ca
nhan. Vi dy, khéng nén néi: “chi nhitng ngudi khong am hiéu thuc té méi cé thé dua ra dé nghi
nhu ban”; hodc: “y tudng cia anh rd rang la mot sy nguy bién”, ... Nguoi co y kién dang bi phé
phan ciing can hiéu rang cac thanh vién khac dang phé phan y klen cua minh, chu khéng phai
dang phé phan ban than con ngudi minh.

Cac thanh vién nhém khong nén voi vang phé phan y kién cac thanh vién khac. Co thé mot sd ¥
k1en ndo d6 luc moi nghe thiy rat v 1y, nhung that ra ching rat dung din. Co giai thoai noi
rang khi phat biéu vé luan 4n tién si cua Loui De Broghe — cong trinh da dua lai cho Loui De
Broglie giai Nobel vt 1y -, A. Einstein néi rang né “rat dién khung, nhung ma ding dan”. Vi
vay, chi phé phan y tudng cua nguoi khac sau khi da xem xét ki ludng no, xem xét cac co so
ctia n6. Khi ban bac, cac thanh vién can ¥ thirc ring muc dich tranh luan 1 dé giai quyét van dé,
giai quyét dugc van dé thi nhom thang, tirc 1a tat ca cac thanh vién trong nhém cung thing, chir
khong phai nguoi co ¥ kién duoc chap thuan 13 ngudi thing, con ngudi c6 ¥ kién bi bac bo 1a
nguoi thua.

Loai sinh hoat tht hai c6 thé t6 chirc thoai mai hon. C6 thé chon quan cafe, cong vién, nha riéng
ctia mot thanh vién nao d6, hodc mot noi khac thuén tién dé tién hanh sinh hoat. Trong nhiing
budi sinh hoat ndy nhom khong xem xét cong viéc, ma to chirc cac hoat dong chung dé ting
cuong mdi lién hé gitra cac thanh vién, chéng han nhu choi thé thao, choi trod choi khac, ...

Trong budi sinh hoat dau tién, nhém nén lam cac cong viéc nhu chon nhém truong (néu chua
c6 nhom trudng), dé ra cac chuin muc, thoa thuan thoi gian sinh hoat nhém, théng qua Kké
hoach lam viéc. Trong budi nay cac thanh vién ciing can tim hiéu vé cac ban cing nhom, trao
ddi cho nhau dja chi, sd dién thoai, dja chi email, ...
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Dé tiét kiém thoi gian va chi phi di lai, nhom c6 thé sir dung cong nghé tin hoc dé t6 chirc sinh
hoat nhém. C6 thé st dung cac dién dan truc tuyén, yahoo messenger, cac phan mém tin hoc
khac dé tién hanh trao d6i, ban bac cong viéc voi nhau. Day 1a cach ma nhiéu nhom sinh vién
sir dung hién nay. Thé nhung cic nhom khong nén lam dung cach lam nay, vi gdp mit truc tiép
van t6t hon cho viéc trao d6i thong tin ciing nhu khich 1¢ 13n nhau.

2.2.7. Trao d6i thong tin trong nhém

Huan luyén vién doi tuyén bong da qudc gia Viét Nam Calisto nhan thay mot nhuoc diém cia
do6i tuyén 1a trong khi thi ddu cac tuyén thu rat it goi nhau. Ong chi dao ho goi nhau nhiéu hon,
két qua 1a doi tuyén thi dau thanh cong hon. Vi du nay cho ta thiy tim quan trong cta viéc trao
doi thong tin gitra cac thanh vién trong nhom.

Trong phan quy tic HouRenSou ¢ trén chung ta cing da thay nguoi Nhat — nhiing ngudi c6
cach lam viéc nhom rat t6t — da rat coi trong viéc trao d6i thong tin.

La thanh vién trong nhom, ban phai c6 duoc thong tin ddy du, rd rang vé toan bd cong viee
cling nhu vé cong viée cling nhu tién do cua timg nguoi trong nhom. Can tranh tinh trang chi
quan tdm dén phan viéc cia minh ma bo qua thong tin vé phan ctia nhitng ngudi khac, vi luc d6
ban khong co kha ning phdi hop véi cac thanh vién khac. Néu khong hiéu r& cong viée noi
chung, hoac phﬁn viéc cua ai do, ban nén hoi lai cho r3, khong nén e ngai, tranh né. Khi nghe ai
do trinh bay y kién cua ho, ban ciing nén chét van. C6 thé hoi dé hiéu rd hon ¥ kién cua ho.
Cling ¢ thé dung cau hoi ¢é mo rong van dé. Cau hoi con gitp nguoi dua ra ¥ kién biét thém
cac van de lién quan, chang han nhiing hau qua cua viéc ap dung y kién cuia anh ta, dé tim cach
giai quyet.

Vi dy, mdt thanh vién nhom ban — mét nhom ban hang — dua ra dé xuét khong ban mot loai
hang ton kho nita, ma dem tang cho nguoi khac. Liac do ban cé thé hoi lai dé biét anh ta dinh
lam gi cu thé. Anh ta trinh bay 16 hon 1a dem hang ton kho — vbn rat khé ban, chi phi ban hang
qué 16n nén lgi nhudn s& rét thép — di 1am tr thién, cu thé 1a phat khong cho tré em c6 hoan
canh kho khan. Khi d6 c6 thé hoi thém 1a anh ta dinh lam cu thé nhu thé nao? Lam sao dé giai
trinh voi lanh dao cong ty vé chuyén da khong thu duoc tién ban hang lai con phai lo cac thu
tuc, tién chuyén chd, va mot doi ngti nhén vién di phat qua tang? Diéu nay gitip nguoi duara y
kién va cac thanh vién khac phat trién thém y tudng, rang can két hop véi cac to chirc tir thién,
hodc cac to chirc xa hoi hién dang quan tdm gitp d& tré co hoan canh kho khin dé ho hop tac
trong cong viéc ndy. Va viéc 1am nhu vay thé hién vai tro x4 hoi clia cong ty, nang cao uy tin
cua cong ty.

2.3. Céc kho khin thwong gip khi lam viéc nhém va cach khic phuc
2.3.1. Mau thuin giira cac thanh vién trong nhom

Céc thanh vién nhém cé kha nang, kinh nghiém lam viéc khac nhau. Ho con khac nhau vé tudi
tac, vé tinh cach, vé tam sinh 1y. Ho ciing khac nhau vé thu nhap va mong mudn loi ich khi lam
viéc nhém, ... Vi thé giita ho xay ra cac mau thuin 1a chuyén binh thuong trong nhom.
Néu xét vé mit anh hudng téi nhom thi ta c6 thé chia cac mau thuin nay thanh ba loai.

1. Loai mau thuan khong anh hudng dén su ton tai va hoat dong ctia nhom.

Loai nay thuong bao gdm nhitng méau thudn nho, lién quan dén tinh cach, 16i séng, théi quen
clia cac thanh vién nhom. N¢ ciing c6 thé 1a cac mau thuan lién quan dén quan diém, cach thic
giai quyét cong viéc. Ngudi ta ¢6 thé buc minh, cong kich nhau, ... nhung thudng duoc cac bén
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bd qua dé dang khi dugc cac thanh vién khic can gian, khuyén nhu, va khong anh hudéng dén
nhom va hoat dong cua no.

2. Loai méau thuin anh hudng dén hiéu qua hoat dong nhom, nhung khong de doa dén sy ton tai
ciia nhom.

Loai nay bao ham trudc hét nhirng mau thuan nhu loai thir nhat nhung cip dd cao hon, cang
thang hon. Loai ndy con co thé bao ham nhiing su ti nanh nhau vé cong viéc, vé nguon lyc duoc
phan chia, vé loi ich. Loai mau thuin nay thudng anh huong xau dén hoat dong nhom, vi chiing
lam cho céc thanh vién nhém it giao tiép v6i nhau; it, tham chi khong ban bac v6i nhau khi lam
viéc; dic biét, chiing con 1am cho cac thanh vién nhém khong san sang gitp d& nhau.

3. Loai thir ba bao gobm cac mau thuan da néu, nhung & cap d¢ rat nghi€m trong, d€n muc cac
thanh vién khong thé 1am viéc voi nhau, dan dén viéc nhém tan ra, hodc bi giai thé.

Khi thiy c6 méau thuin giita cdc thanh vién trong nhom thi trudc hét can tim hiéu xem mau
thuan d6 thudc loai ndo trong ba loai da néu. Néu méu thudn dé thudc loai thir nhat thi c6 thé
cho qua di, vi su tdn tai cua nod khong anh hudng tiéu cuc dén hoat dong nhom; ma tham chi
con lam tang thém tinh nang dong, su da dang, tinh canh tranh trong nhom. Cac nghién curu da
chi ra ring nhom 1am viéc tot nhat néu bén trong né ¢6 nhimg mau thuan, nhung & muc do vira
phai, nhom 1am viéc kém khi trong n6 khong c6 mau thuan, hodc mau thuan qua 16n"°. Cac mau
thuan thudc hai loai con lai can phai dugc giai quyét.

Dé giai quyét mau thudn, trude hét can tim hiéu k¥ ludng vé mau thuan. Phai tim hiéu xem
ngudi ta dang bat dong vé cai gi, nhitng hanh dong nao giy nén bat hoa. C6 ging khong lam
tram trong thém mau thudn, va chinh x4c hon 14 giam thiéu cac yéu t6 mau thuan (rai cai dudi
day ndi) bang cach mo ta mau thudn nhu 1a mot van dé ciia nhom, giai quyét no6 1a lam loi cho
ca nhom. Chi néu lai nhiing 161 n61, hanh dong cua cac bén, khong suy dién ra y do, can nguyén
nhitng cau néi hay hanh dong d6. C6 gang tim hiéu k¥ ludng xem nguyén nhan ciia mau thuan
1a gi. Sau d6 xem xét lai quy trinh hoat dong ctia nhom, sy phan cong trong nhom xem c6 cin
phai thay doi dé triét tiéu mau thudn nay va nhitng mau thuan khac tuong tu trong tuong lai hay
khong.

Néu mau thudn c6 nguyén nhén 1a sy phén chia loi ich trong nhom thi can giai thich rd rang cho
moi thanh vién trong nhom 1& vé su phan chia d6. Hién nhién 1a néu nhan thay sy phan chia d6
1a thiéu cong bang thi can diéu chinh lai. Cung vay, néu thay nguyén nhén 1a sy ti nanh nhau
trong viéc dugc phén cong cong viée thi néu nhu sy phén cong do6 thuc sy hop 1y thi giai thich
rd rang cho cac bén mau thuan nghe. Con néu su phan chia d6 c6 phan mét cong bang thi nd
can duoc diéu chinh. Pdng thoi nhitng 10i xin 16i ctia nhitng nguoi chiu trach nhiém phéan chia
cong viée cling phai dugc dwa ra cong khai. Tiép theo 1a giai thich 16 cho cac bén mau thuin
muc dich va nhiém vu hién thoi cia nhém, vach cho ho thr?iy mau thuan gitta ho s& anh hudng
x4u nhu thé nao dén viéc thuc hién nhiém vu dé, va vi thé anh hudng dén chuyén dat muc dich
nhu thé nao.

Mot trong nhimg nguyén nhin mau thuan giita cac thanh vién trong nhom 1a sy thiéu t6n trong
1an nhau. Nhu di néi, mdi nguoi co nhimg mat manh, mat yéu cua riéng minh. Nhirmg mat
manh chi co thé bleu hién trong mét s6 truong hop ma théi. Khi mét s6 thanh vién nhoém thay
mdt, hodc mdt s6 thanh vién khac chua thé hién duge mit manh cta ho — ¢6 thé do chua c6 co
hoi — thi c6 thé co nhiing 101 noi, viéc lam thiéu ton trong. Pay la diéu rt nén tranh. Cau
chuyén vé cac mon khach ciia Manh Thuong Quan thoi Pong Chu bén Trung Qudc cho thiy
khong thé vi thiiy ai d6 chua thé hién tai nang, uu thé ctia ho dé thiéu ton trong ho.

' Xem Hanh vi té chirc/Nguyén Hitu Lam. H.: NXB Théng K&, 2007, tr. 210-211.
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Chuyén Dong Chu Liét Qudc, hdi 93, ké ring khi roi vao tinh thé nguy cép & dat Tan Manh
Thuong Quan rat can mot chiéc 4o 16ng cao trang dé dang nang Yén Co nhd nang ay Xin vua
Tan cho vé nude, thoat hiém, bén “hoi khip tan khach xem co ai kiém duoc thir 40 ciu tring
khong, ai ndy déu im khong dap. Cudi cing c6 mot ngudi khach ty néi 1a co thé kiém duoc.
Manh Thuong quéan néi: - Nha nguoi c6 ké gi kiém dugc tha a0 cau éy? Khach noi: - Téi co thé
gid lam cho di an trom duoc! Manh Thuong quén cudi 1i cho di. Den dém nguoi khach ay mic
quan 4o nhu con chd, chui qua cong nhd, 1én vao trong kho, 1am tiéng cho sua, ké lai giit kho
tuong la ché gir sua, khong nghi ngo gi. Nguoi khach rinh lic ké lai kia ngu say, lay chia khod
giit san trong minh, mo t kho ra, qua nhién thay cai ao cau trang, bén ldy trom dem ra, dang
Manh Thuong quan”. Khi vua Tan da dong y cho di rdi Manh Thuong Quan lai lo vua Tan
nghi lai, ben nghi ké di nhanh cho thoat. Nhung khi dén ctra quan thi dd vao dém, ctra quan
dong tur lau, luc ay lai c6 ngudi khach gia lam tiéng ga gy dé cic con ga gay theo, quan coi cira
vi thé tudng troi gan sang bén mo ctra thanh cho di.

“Manh Thuong Quan bao hai ngudi khach kia rang:

- Ta nay nho khdi miéng hum 1a nho stc cho sua, ga gay do!

Céc tan khach tu then 1a khong c6 cong gi, tir d6 khong dam khinh nhon bon ha khéach nira .”

Chinh vi diéu ndy nén nhom can 1am cho mdi thanh vién biét t6n trong nhau, khéng d6 101 cho
ngudi khac. Khi gap kho khin thi ci nhom cing tim cach giai quyét, chir khéng phai c6 ging
tim xem ai c6 16i.

Chuong trinh “Chia khoa thanh cong” dugc phat trén song VTV1 ciia Dai Truyén hinh Viét
Nam lic 21h15° téi thtr Tu hang tuan dwa ra mot tinh hudng nhu sau:

“Pay la tinh hudng ctia mot truéng nhom ban hang. Trong nhém ciia anh ta ¢6 hién tugng canh
tranh khong lanh manh vé&i nhau dé chay dua vé doanh s6. Piéu nay rat anh huong dén ca
nhom. Anh ta phai lam thé nao?”'°

Céch giai quyét cia Lé Van T — Chuyén vién Vu tong hop Kinh té, Bo Ngoai giao dén tir Ha
Noi - mot nguoi tham gia chuong trinh - dugc cac chuyén gia danh gia cao:

“Trudc ti€n, ban s€ ngay lap tic goi anh Tam (nguodi c6 hanh dong canh tranh khong lanh
manh) véao trong phong lam viéc gip riéng dé hoi rd xem 1y do vi sao anh Tam lai c6 nhiing
hanh dong nhu thé.

Sau d6, ngay 1ap tirc ban sé& t6 chirc mot cudc hop khan cap ngay trong ngay hom d6 voi tat ca
cac thanh vién. Trong cudc hop d6, ban s€ trinh bay ro thyc trang kinh doanh ctia ca nhom trong
thang nay dang rat thap va c6 nguy co khong thé hoan thanh chi tiéu vao cudi thang. Pong thoi
véi viée phé binh va khién trach toan nhom, véi tu cach 1a truong nhom, ban ciing ty nhan
khuyét diém cta minh da khong hoan thanh tdt vai trd, nhiém vu cua minh.

Sau khi phé binh, khién trach nhom va tu kiém diém ban than, ban s& dua ra mot sd nguyén tic
nhét dinh dé chén chinh lai ky Iuat cia nhom. Thir nhat 1a v& xur 1y tinh chét chuyén mon, ban sé
ngay lap tuc phan chia lai thi truong vi viéc do s€ tranh cho cac nhan vién ban hang cia minh
gidm chan 1én nhau.

Thir hai: d6i v6i khach hang 14 nguyén nhan din dén hai nhan vién cia ban dang tranh gianh
nhau thi khi d6 ban s& chuyén don hang d6 cho mét nhan vién khac trong nhom. Tiép d6 ban s&
khién trach trudc toan nhom ca hai nhan vién nay, dong thoi yéu cau ca hai nhan vién d6 phai
nd lyc 1am viée dé cung nhém kip hoan thanh chi tiéu ban dau da dit ra.

Tra 101 cau hoi ciia giam khao Shekhar Mundlay: “Ban s& cu xt nhu thé ndo véi nguoi khach
hang ma hai thanh vién trong nhoém dang tranh chap?”, ban Van Tu cho rang: Véi trach nhiém
la mét truong nhom thi trong 1an gép dau ti€n khi dan nhan vién méi dén lam viéc voi vi khach

'® http://www ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html
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hang d6 thi ban s& phai di cung va ban s& xin 15i khach hang ring viéc mét doan két ndi bo
trong nhém di anh hudng dén viéc dam phan ciing nhu ky két hop dong ciia nhom. Sau d6 giGi
thiéu nhan vién ma ban dé cir s& thay thé cho hai ban kia va dé lai dia chi cua minh dé trong
treong hop nao d6 thi khach hang dé c6 thé lién lac ngay dwoc véi ban.” 7

Can phai xay dung vin hoa nhom sao cho moi ngudi déu than thién va ton trong nhau.
2.3.2. Mau thuan giira chuan muc va sy sang tao

Dé cho cong viée tién trién tot, va dé cac thanh vién ciia nhém ph01 hop v6i nhau, hd tro nhau
hi¢u qua, moi thanh vién trong nhém déu phai t6n trong cac chuan myc ctia nhom. Céac chuan
muc, vi thé, c6 mot vai tro rit quan trong trong hoat dong ctia nhom.

Mot trudng ho*p hay xay ra 13 sang kién nao do, cach lam nao d6é cua mdt thanh vién trong
nhém mau thudn véi cac chuan muyc cia nhom. Cach giai quyét cho truong hop nay la nguoi co
sang kién chua voi lam theo sang kién d6, ma dua ra cho ca nhom biét, ban luan vé né va di dén
su dong thuan c6 1am theo sang kién d6 hay khong. Cac thanh vién nhém khac cting khong nén
vOi bac bo sang kién di néu, ma phai xem xét k¥ ludng ca sang kién, ca cac chuan muc cia
nhom.

Chuan muc c6 tinh tinh, khong thay doi, trong khi d6 hoat dong ctia nhom thay ddi theo thoi
gian, vi thé cac chuan muyc, cho du trudc d6 rat phii hop voi nhom, da nhiéu khi tré nén cing
nhic, 15i thoi, va can tré sy sang tao cta cac thanh vién nhom. Khi xem xét vin d& nhu vay
nhom c6 thé nhén ra duoc nhiing chuin muc nao da tré nén 13i thoi, can tré su sang tao, va vi
thé can thay bang nhirng chuan muyc méi.

Mot truong hop khac la khi sang kién nao d6 mau thuén v6i chuan myuc, nhung viée xem xét ky
ludng cho thdy ring cac chuin muc d c6 van hop 1y, dap tng dugc cac yéu cau chung cua
cong vige, con truong hop sang kién kia chi 1a ngoai 1¢, thi khi d6 van nén giir nguyén chuan
muc, nhung cho phép sang kién da néi dugc Gmg dung.

2.3.3. Thiéu tin cdy 1in nhau

Nghi ngd, dé phong cac thanh vién khéc, it chiu chia sé cong viéc, it khi nhd ngudi khac gitip
d5, ... 1a nhitng biéu hién cua ngudi khong tin ciy vao kha ning hodc tinh cach cac thanh vién
khac. Cach khic phuc kho khin nay 1a nhom cén chia sé thong tin nhiéu hon, t6 chirc cac hoat
dong chung bén ngoai cong viéc dé tang thém co hoi hiéu biét 13n nhau cho cac thanh vién.
Diéu nay can tham khao ky trong muc 2.4.

2.3.4. Thiéu tinh than trach nhiém

Tinh than trach nhiém 13 yéu t6 ma céc sinh vién khoa Kinh t¢ DPHQG TP.HCM dé cao nhat
trong cac yéu td quyét dinh hiéu qua lam viéc nhém'®. Thiéu tinh thin trach nhiém c6 biéu hién
rat da dang. Céc thanh vién c6 thé khong quan tdm dén két qua lam viéc cta nhom, c6 thé tré
han, lan tranh trach nhiém, dun déy cong viéc, ... Véi rat nhiéu nhom sinh vién, su thiéu tinh
than trach nhiém di dan dén két qua 1a san pham cua ho don thuin 1a sy sao chép tr cac sach
v, khong hé co gia tri khoa hoc nao. Kho khan nay duogc giai quyet bang cach lam cho moi
nguoi hiéu rd muc dich ciia nhoém, phan cong cong viée 1 rang, cu thé. Panh gia mic d6 hoan

17 http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html

'8 Xem nghién cBu cBa nhém KT28 d3 néu.

25



thanh cong viéc cua cac thanh vién mdt cach thuong xuyén va chinh xéc. Gan cong viéc, trach
nhiém vai loi ich.

2.3.5. S¢ xung dot

Céc thanh vién nhém khong dam nhic nho, gop ¥ voi nhau, e ngai trong viéc néu 1én va phan
tich khuyét diém cua nhau, ... Piéu ndy anh huong dén sy phdi hop nhém. Cach giai quyét 1a
tang cudng sy hiéu biét nhau trong nhom, nang cao y thire trach nhiém cua cac thanh vién
nhom, giai thich cho cac thanh vién hiéu rd sy can thiét ctia viéc gop y kién, phé binh 14n nhau.

2.4. Nang cao hiéu qua lam viéc nhém

Mot trong nhitng phuong phép gitp nhom 1am viéc hiéu qua khi giai quyét van dé nao do 1a st
dung phuong phép séu chiéc mil tu duy. Pay la phuong phap do nha khoa hoc Phap Edward de
Bono dé xuat. Ban chét cuia phuong phap nay 1a phan dinh thoi gian rd rang cho céac giai doan
trong khi ban luén vé cong viée, gitp cho viéc ban luan nay tiét kiém dugc thoi gian, va giap
xem Xxet van dé duoc toan dién, cin k&, dong thoi khich 1& duge sy sang tao. Phuong phap nay
noi rang khi ban luén cong vi€c ching ta doi, hodc tudng tuong rang dang doi, sau chiéc mi co
mau trang, do, vang, den, xanh 14 cdy, xanh da troi. Mdi thoi diém chi d6i mii mot mau, va chi
hanh dong theo quy dinh cia mau mii y.

Mii tring:
Khi d6i mii nay nguoi ta s€ cung cap thong tin. Chi cung cap thong tin ma khong binh luan,
khong néu quan diém, danh gia, ... Thong tin phdi chinh xac va cang day du cang tot.

Mii do:

bay la thoi diém boc 16 tinh cam. Nguoi ta co thé boc 16 bat cr tinh cam nao cta minh vé van
dé. Nguoi ta co thé boc 16 tinh cam yéu, ghét, thich, khong thich, ... ma khong can giai thich 1y
do, khong can 18p Iuan, néu chung cu, ....

Trude day nguoi ta cho rang khi ban vé cong viéc thi can c6 cai dau lanh ma thoi. Trai tim
chang nhimng khong gitp ich gi cho cong viéc, ma nguoc lai, con can trd cong viée vi lam tén
thoi gian va tham chi con gdy nén cac mau thuin gitta nhitng nguoi dang tham gia lam cong
viéc d6. Ngay nay, cac nha tdm 1y hoc da chimg minh duoc rang su tham gia cua trai tim, tic 13
ctia tinh cam khi xem xét giai quyét cac van dé 1a rat can thiét, va cé ich cho cong viée.

Mii vang:
Khi d6i mil nay ngudi ta néu 1én nhing loi ich, nhiing trién vong. Néu dugc cang nhiéu, cang
chi tiét cac ket qua trong tuong lai cang tot, vi khi d6 no6 khich I¢ tinh than cia moi nguoi.

Mii den:

Mau cua sy bi quan. Khi d6i mii ndy khong can dan chimg, khong can lap luédn, nguoi ta néu 1én
nhig ban khoan, nhimg lo ngai, nhimng diéu can tro. C6 vé nhu sy ton tai ciia mil nay la khong
t6t, vi n6 anh huong tiéu cuc dén tam 1y cta moi ngudi, nd lam giam sy hung phan, su ‘hang
hai, quyet tam ctua nhom. N6 dong vai ke ban lui. Nhung thét ra sy 6 mat cua mu nay la rat can
thiét, rat c6 ich. N6 doi hoi nguoi ta phai xem xét van d& mot cach k¥ ludng, doi hoi nguoi ta
tlnh hét cac kho khan dé co phuong an mg pho. N6 gitp tranh duoc tim trang lac quan thiéu co

- “lac quan téu”.

Mau xanh ld cdy:
Mau cta chdi non, cua sy song, cua hy vong. Pay la thoi ky néu sang kién. La thoi diém sang

tao. Tét ca cac sang kién déu dugc hoan nghénh trong thoi ky nay.
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Mau xanh da troi:
Mau cua bau troi 16ng 19ng, bao quat hét moi vat. Pay 1a mii diéu khién, khai quat van de, dua
ra két luan,....

Viéc sir dung cac mii khong nhat thiét phai theo diing trinh ty nhu da trinh bay trén day, nhom
¢6 thé lya chon nhiing cach sip xép khac. Nhung trong mot cudc ban luan & mdi thoi diém tat
ca cac nguoi tham dy phai d6i mi cung mau. Tranh tinh trang c6 nguodi doi mii d6 xen ngang
vao boc 16 su phan khich cia minh khi phan cung cap thong tin ctia mii trang con chua lam
xong.

Vi du sau day noi vé cach van dung sau chiéc mii tu duy trong tng xu, giao dich véi khach
hang, d6i tac do Edward de Bono dua ra (tham khdo tai dia chi http://vietlion.com).

Mii trang: Mau trang thé hién su khach quan, trung tinh.

Lam viéc véi khach hang, ddi tac chung ta can nim rd nhimng thong tin vé nhu céu vé san pham
hodc dich vu cta khach hang, nhét 12 nhu ciu c6 kha ning thanh toan. Mii trang nhic nhé ching
ta nhd dén thong tin lién lac (cong ty, chirc vy, dién thoai, email). Trong mot sO truong hop
quan trong, thong tin vé tinh cach, s& thich, ngay sinh hodc vé gia dinh cua khach hang, doi tac
ciing can dugc quan tim, khong chi dé tao thién cam trong giao tiép ma con 1am co s¢ dé xay
dung su hop tac lau dai.

Mubn c6 duoc thong tin khach quan trong qua trinh giao tiép doi hoi phai lang nghe tot. Thuc té
cho thdy nhiéu trudng hop nhan vién kinh doanh nam bt khong day du, tham chi khong chinh
xac yéu cau cta khach hang nhat 1a d6i voi nhimg san pham 16n hodc v6 hinh nhu cac phan
mém, dich vu bao hiém, dao tao. Do mong mudn ban hang hoic ky hop dong, ching ta thuong
nghe “chon loc” nhimng thong tin ¢6 loi cho viéc ban hang cua minh. Diéu nay c6 thé dan dén
hau qua 1a nghe khong diy du va chinh xac nhu cau ctia khach hang.

Mii d6: Mau d6 1a mau ctia mau, mau néng nén biéu trung cho cam xtc.

Trude hét, chiéc mii d6 nhic nho ching ta quan tdm dén cam xic, tim trang cua khach hang.
Khach hang da rat hao htrc va quyét tim mua bang dugc hay con ¢6 ¥ mudn tim hiéu, thim do.
Khach hang da that sy tin tuong hay van con hoai nghi, lo ling vé chat san pham, dich vu. Vi
quyét dinh mua hang trong nhiéu truong hop phu thude vao cam xuc cia ngudi mua nén nghé
thuat ban hang nam trong kha nang dap ng, tac dong vao cam xuc cua nguoi mua hang.

Mit khéc, chiéc mii d6 ciing nhac nho ching ta chi y dén khia canh cam xuc, linh cam, tryc
gi4c trong qua trinh giao dich. Mot ngudi ban hang kinh nghiém c6 thé “biét” dwoc ngudi dén
ctra hang s€ mua hang hay khong. M6t nha quan ly timg trai c6 thé “cam nhan” dugc sy tin cdy,
kha ning tién t6i d6i véi dbi tac chi trong vong vai phat ban dau tiép xiic. Trong nhiing truong
hop nay, truc gidc dong vai trd chi phdi, quyét dinh.

Mii den: Mau den trong nhiéu nén van hoa thé hién cho nhitng diéu xui xéo.

Trong giao dich, nén den nhic nhd chung ta nhd dén nhiing rui ro tiém an, nhimg bat lgi c6 thé
xdy ra trong qua trinh phuc vu khach hang, hay lam viéc véi dbi tac. Mot cong trinh xay dung
kéo dai trong mot nam phai dbi dién voi kha nang tang chi phi vat liéu xay dung, kha nang hao
t6n nhan sy. Qua trinh trién khai mot phan mém quan tri ngudn nhan lyc s€ gap bat loi néu trinh
d6 tin hoc cta nhan vién quan tri nhan sy thap hodc c6 thai do khong mudn hop tac. Nhin thay
trudc nhitng rai ro, bat loi phat sinh s& gitip chung ta suy nghi va trao d6i vé nhiing phuong
phap du phong phu hop.

Mii vang: Mau vang 1a mau cua chién thang, huy hoang (cip vang, long bao cta vua).

Mii vang nhic nho ching ta phai cung cap cho khach hang nhiing loi ich néu sir dung san
pham, dich vu. M6t birc tranh chi tiét va sinh dong vé két qua giao dich s& 1am cho khach hang
thém “cam himg” dé mua hang.
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Mii xanh la cdy: Déy 1a mau cua cdy c6 nén mang y nghia sinh soi nay né.

Van dung trong giao tiép img xu, day la thoi diém ching ta gioi thiéu v6i khach hang, dbi tac
céc giai phap khac nhau dé cung cip san pham hodc dich vu. Khach hang thudng cam thay hai
1ong hon khi ching ta c6 thé gidi thiéu mot s6 san pham hodc giai phap phu hop véi nhu cau
cua khach hang.

Mii mau xanh dwong: Mau xanh duong 1a mau cua bau troi bao phi van vat.

Pay 1a thoi diém chung ta tom tat lai nhitng gi di trao do6i, thoa thuan. Nhiing viéc da dong ¥
chua thong nhat, con phai trao 601 thém. Tir d6, chung ta c6 thé xac dinh cac budc lam viéc tiép
theo sau budi lam viéc, trao ddi."”

Nhiing hoat dong chung bén ngoai cong viéc clia nhom ciing gitip ich dang ké cho su ¢ két cua
nhoém va nho d6 ma nhom lam viéc hiéu qua hon. Trong cac phim Han Qudc chung ta c¢6 thé
thdy cac nhom 1am viéc trong cac cong ty ciia nude nay hay kéo nhau di picnic, di an téi chung
v6i nhau. Cac cong ty ¢ Phuong Tay cling thuong lam nhu vay.

T6 chirc cac cude hop, cac hoi nghi mot cach sinh dong, luon luén doi moi cung la mot phuong
phap dang quan tam. Néu cac cude hop, hoi nghi ciia nhom bao gi¢ cling dién ra tai mot vai dia
diém nao do, véi quy trinh khong dbi thi nhiing ngudi tham dy s& cam thdy chan ngan, mt tap
trung, va vi thé khong nim duogc n01 dung can thiét. Cac cudc hop, dic b1et la cua cac nhom it
thanh vién, khong nhét thiét phai t6 chirc tai vin phong lam viéc. C6 thé t6 chirc ching ¢ cac
khu nghi mat, két hop véi viée sinh hoat tap thé. Kiéu du lich két hop voi hoi hop nay ngay nay
kha pho bién. Cac cudc hop ciing c6 thé to chirc & quan café, tham chi & cong vién va cac dia
diém ngoai troi khac. Phai lam sao dé mdi thanh vién du hop thr?iy ho “duoc” mot cai gi doé khi
di hop nhom.

béi voi nguoi Viét Nam, dac bict 1a sinh vién, thi van dé tén trong thoi gian lam viée, hay 1o
hon 14 di hop, di lam ding gio, dam bao 1am hét thoi gian quy dinh, can dugc quan tam. Mot
nguoi di hop mudn s€ 1am ca nhom mat thoi gian cho doi, hodc phai nhéc lai nhiing diéu d3 ban
khi nguoi d6 chua dén. Viéc khong dam bao thoi gian 1am viée khién cho thanh vién khong
dam bao dugce tién do hodc chat lugng phﬁn cong viéc anh ta thyc hién, qua d6 anh hudng xau
dén toan bo cong viéc cua nhom.

Tan dung cac phuong tién thong tin hién dai trong cong viéc cia nhom ciing gop phan lam ting
hiéu qua hoat dong nhom. Chang han nhu c6 thé sir dung cac chat room nhu Yahoo Messenger
dé trao ddi cong viéc. Nhom ciing c6 thé 1ap nén dién dan truc tuyén riéng cia minh dé ban luan
cong viéc, didu nay gitip tiét kiém thoi gian di lai va cac chi phi phat sinh khac.

Tién d6 1am viéc cia cac thanh vién, vi nhiéu 1y do khac nhau, ¢6 thé dién ra khong déu, gy
anh huong dén cong viéc chung ciia nhém. Ciing c6 thé thanh vién nao d6 gip phai kho khin
qua 16n. Trong truong hop dé6 nhoém truong va cac thanh vién khac phai gitip do thanh vién
cham tré do gip kho khan. Tuy nhién khong thé dé xay ra truong hop nhoém truéng hodc cac
thanh vién tich cuc bao bién, lam thay cac thanh vién thiéu tich cyc. Lam cung, chir khong lam
thay 1a quy tic & day.

Cau héi va bai tap chuwong 2

1. Khi can chia sinh vién thanh cac nhém hoc tap, mot sO giang vién dai hoc can cir theo danh
sach sinh vién dé chia, chang han tir sinh vién c6 s6 thir ty thir nhat dén ngudi c6 s thi tu thi 7

19 http://vietlion.com/ebk/download ebook sau chiec mu tu duy.html
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trong danh sach 1a mét nhom, tir nguodi cod s6 thir tu 8 dén nguoi co sb tha ty 15 12 mot nhom, ...
Giang vién khac ghép cac sinh vién co trinh d6 hoc luc khac nhau vao cting nhém. Mot sb
giang vién khac nita dé cho sinh vién tiy chon 1ap nhom véi nhau. Theo ban cach lap nhém
nao trén day phul hop nhat?

2. Thay tro Puong Tam Tang trén duong di Tay Phuong iy kinh nhu mé ta trong tiéu thuyét
“Tay Du Ky” c6 phai 1a mdt nhom khong?

3. Cac nhom sinh vién thyc hién cac bai tap nghién ctru khoa hoc thuong gap kho khan gi?

4. Xét truong hop nhom do ban Van Khanh 1am nhém truéng noi dén trong myc 2.2.2. trén
day.

Cau hoi

a. Nhom ctia Van Khanh da that sy lam viéc nhu mot nhém chua?

b. Ban mudn lam thanh vién trong nhom c¢6 nhom trudéng nhu Van Khanh khong? Tai sao?

5. Tét va Noel 1a dip ma ai ciing ban ron cong viéc tai cong s ciing nhu gia dinh. Pon hang ¢
cong ty ting 1én dang ké ma cac thanh vién trong nhom lai roi vao tdm 1y vui choi. Ho chi hoan
thanh cong viéc mot cach hinh thirc va y lai vao truéng nhém khién c6 ta thudng xuyén phai tyr
minh hoan tat nhitng phan viéc con dang do hay chua dat yéu cau. Nguoi truong nhom nay s&
phai lam gi dé giai quyét tinh trang nay?”’

6. Tinh huéng lam viéc nhom: Pai hoc Metropolitan21

Pai hoc Metropolitan 1a dai hoc dao tao cir nhan 4 nam vé cac chuyén nganh diéu dudng, khoa
hoc ty nhién (sinh hoc, khoa hoc may tinh, héa hoc, vat 1y), nghé thuat va van hoc. Truong nam
¢ vung nong thon thudc bang Nevada. La mot truong hoc tu thuc ¢ noéng thén nén ngén sach
ctia né rat han hep, vi vy nha trudng van chua dua méy tinh vao hoat dong. Mot trong nhiing
trung tam dé ho thyc hanh cong vige bang tay 1a trung tim Alumni. Nha truong cung cap ban
tin vé Alumni hang thang va can duoc sy gbp sirc ctia nhiéu nguoi. Giam déc trung tim Alumni
da timg mudn c6 mot hé thdng may tinh ldp dit & Alumni dé giir cac dia thu 4m cta ho trong
mot hé théng dir lidu.

Gan day, mot thuong nhan trong ving da hién ting 50 ngan d6 la cho trudng hoc. Ban giam
hiéu truong da quyét dinh sir dung hét hodc phan 16n s6 tién d6 dé lip dat hé thdng may tinh tai
Alumni. Mark Monard - giam ddc trung tim chiu trach nhiém diéu hanh cong viéc nay. Mark
da lién lac voi phong IIT (Information and Instructional Technology) trién khai du 4n nay. Sau
mot vai danh gia, ong da quyét dinh phan cong cho Julia Hansen va Kelly Woo tién hanh phan
tich hé thong, thiét ké va trinh bay tong thé du an bao gdm viéc ude lugng thoi gian va kinh phi.
Julia va Kelly nhanh chong lién h¢ v6i Mark ciing nhu can b dao tao va sdp xép céc thong tin
cho budi phong van. Julia va Kelly da quyét dinh mdi ngudi s& chuin bi mot bo cau hoi gdm 12
cau. Vao ngay phong van, Julia di co trén tay tat ca bo cau hoi da dugc in ra va san sang dé
tham gia phong van. Kelly cling ¢6 bo cau hoi cua minh va dugce luu trong dia; ¢6 dinh s€ in ra
chung vao ngay phong van. Chi nira gid trude budi phong van, Kelly cb dé in tai 11eu clia minh
nhung dang tiéc 1a may tinh khong mé dugce tap tin d6. Chic chén 1a tap tin ciia o ay da bi hu.
Vi khéng con thoi gian dé 1am bo cau hoi mai, lac nay ho chi co 2 sy lya chon: thir nhat 1a hoan
budi phong van sang lan sau; thir hai 1a van tlep tuc phong van ma khong can nhimg cau hoi cua
Kelly. Vi hoén budi phong van co thé dé lai an twong x4u nén ho quyét dinh tiép tuc dén budi
phong van.

Sau budi phong van hom do, Julia va Kelly tiép tuc véi cong viéc phan tich hé thong va lén ké
hoach chuan bj gidi thicu hé théng Alumni mdéi véi diém nodi bat 1a kha nang cédp nhat va chét
van tryc tuyén. Ho di trao d6i y kién ctia minh voi 6ng chu va vai dong nghiép khac; tit ca moi
nguoi da danh gid ¥ tuong ciia ho rat hay. Julia va Kelly di chuan bi k¥ ludng cac doi hoi cho
hé théng va gui 1 ban sao dén can bd dao tao va 1 ban nira dén cho Mark dé ho xem xét trude.

* Bai tap nay rat tir chuong trinh Chia khéa thanh cong dugc phat trén séng VTV1 ciia Dai Truyén hinh Viét Nam lic
21h15’ toi thu Tu hang tuan, c6 thé xem tir trang web http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu

ly mau thuan trong nhom.html.
! CERIAS, Purdue University / Recitation Building/656 Oval Drive/West Lafayette IN 47907-2086. Ban dich tir tiéng

Anh cia Nguyén Thi Hoang Tram, sinh vién Pai hoc Kinh Té - Luat thuéc BPHQG TP. Hb Chi Minh.
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Mark da thao luan dy 4n véi can bd dao tao va xin ¥ kién anh ay vé hé théng nay. Ho dong y
moi chu tich, ban giam hi€u, hi€u trudng cua cac truong dén xem budi gidi thiéu nay. Mark
mudn chic rang 6ng 4y s& nhan duge sy ung ho tir phia ban giam hiéu va gy quy cho hé théng
Alumni.

Khong may 1a xe ctia Julia hét xang trén duong dén truong ngay sang cta ngay gidi thiéu. Do
d6 co 4y da dén tré nira tiéng va thay mot s6 khach moi da bo vé. Co voi xin 161 moi nguoi va
bat dau bai gidi thiéu véi Kelly. Ho c¢6 ddy dit man chiéu, may chiéu va sé bat dau budi thuyét
trinh bang viéc chiéu slide va mo ta hé thong cho ngudi xem. Rat tiéc 1a dén chiéu da bi hu va
Kelly voi chay dén phong thu ky tim mot cai bong khéc thay thé. Khi co 4y tro lai voi chiée dén
mo6i thi mot nira khan gia da vé. Ho da két thuc budi gidi thi€u ciia minh ma khong con nhiét
tinh nhu trudc day nira.

Cau hoi

a) Ban nhan ra nhiing Van deé gi trong tinh hudng nay?.

b) Théo ludn vé nhing ric rdi sap dén véi Julia, Kelly, Mark va ngudi can b dao tao s& gip
phai.

¢) Julia va Kelly 1& ra nén da lam gi dé tranh nhiing rac ri xay ra trong tinh hu6ng trén?

d) Julia da 1am viéc c6 trach nhi¢m hay khong? Giai thich cau tra 161 cia ban.

e) Kelly da lam viéc c6 trach nhiém hay khong? Giai thich cau tra 101 ctua ban.

f) Ban nghi ho nén lam gi bay gid dé ctru van dy an Alumni?

g) Banconghilaho I&rada duoc giao dy an Alumni khong?

7. Téc gia Tran Dinh Hoanh® cho ring khi 1am viéc nhom, ngudi Viét néu 1én nhitng 1y do sau
day dé phan nan (mot cach sai 1am, anh huong dén chét luong 1am viéc nhom):

e Nhom trudng khong nghe theo 101 minh.

Nhom truong khong hoi y kién minh trude khi quyét dinh.

Nhom trudng nghe theo ¥ kién nguoi khac trong nhom.

Nhoém truong hay team mate chinh minh.

Nhém truéng noi niang khong 1€ ¢6 véi minh.

Nhoém truong kiéu cang.

Hop trudc ca nhom thi chang/nang khong néi gi; vé nha kéu dién thoai néi chuyén 1¢ dé
dam tiéu sau lung.

e Khong dong ¥ véi quyét dinh ctia nhém trudng hodc ciia ca nhom.

e Nhom truong hay nhom vién khac noéi mot cau gi d6, chang/nang lién dién giai theo cach
ctia minh (du 13 cAu n6i ctia ngudi kia rat 13).

Nhom trudng ngdi mat in bat vang.

Minh 1am gan chét nhung ching c6 cong can gi ca.

Hudng minh hay hon, nén van dong moi ngudi 4m tham dé nhom di theo huéng minh.
Trong nhém nay minh khong phét huy duge gi hét.

Lam am tham khong cho ai biét minh dang lam gi, vay tu do hon.

Khong thich copy (cc) cho nhom trudng cac email minh goi nguoi khac.

Thich tranh cai.

Va con ca trim van dé khac nira.

Céu hoi:

a. Ban co dong ¥y v0i tac gia nay khong?

b. Ban co6 nghi rang dé cai thién kha nang lam viéc nhom cia nguoi Viét, ta nén nghién ciu
danh sach trén, cai nao sai ta bo di, co thé thém nhiing cai khac, nghién ctru mdi van dé, va tim
ra giai phap cho timg van dé& mot?

c¢. Theo ban, nhugc diém 16n nhat ctia ngudi Viét khi 1am viéc nhom 1a gi?

22 http://dotchuoinon.com/2010/01/19/teamwork

30



Tai liéu tham khao chwong 2

1. Don Hellriegel va John W.Slocum, Organizational behavior. Thomsom — South — Western,
2004.

2. Harvard Business School Press, Lanh dao nhém, NXB Thong Tén, 2008

3. Nguyén Hitu Lam, Hanh vi t6 chirc, NXB Théng Ké 2007.

4. V& Van Huy, Hanh vi t6 chire, Tai liéu luu hanh noi bo, Pai Hoc Kinh Té Tai Chinh Tp. H6
Chi Minh, 2010.

5. http://www ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom

6. http://tailieu.vn/tag/tai liew/ lam viéc nhom hiéu qua.html

Chuong 3
KY NANG TU DUY PHAN BIEN

Muc dich nghién ciru:

e Hiéu duoc ban chit, cac yéu cau cua tu duy phan bién.
® Hinh thanh duoc tinh than phan bién.
e Biét cach lap luan hop logic.
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e Phan biét duoc nguy bién, biét cach chéng nguy bién.
e (o6 kha nang xem xét van d¢ mét cach khach quan, toan dién.

3.1. Ban chat va vai tro ciia tw duy phan bién

3.1.1. Ban chit

Tuw duy phdn bién la kiéu tie duy, theo dé viéc dua ra y kién, viée chdp nhén hay phan doi cac y
kién khdc, viéc dé ra cdc gidi phdp de giai quyét van dé, quyet dinh hanh dong hay khong hanh
déng, ... chi dwoc thiee hién sau khi van dé dwoc xem xét rat ky Zu’ong”.

Céc van de ma chung ta gap phai trong cudc sdng, trong cong viéc, trong hoc tap, ... doi khi
nhin qua rat don gian, vi thé ching ta nhanh chong dua ra cach giai quyet tuy nhién cach giai
quyét do khong phu hop, dua lai cho chung ta ket qua khong nhu § muo6n. Khi xem xét lai ky
ludng hon van dé, ta mdi nhan thay la nhleu yéu t0, nhidu mit cta nd da bi bo qua trong lan
xem xét dau. Muon hanh dong c6 két qua tot ta quan sat 601 tuong, xem xét nhidu mit ciia van
de phan tich chi t1et cac thanh phan, yéu t6 cua van dé, tong hop cac thong tin di thu duoc tir
tat ca cac ngudn rdi moi dua ra cach giai quyét van dé. Lam nhu vay 1a ta da ung dung tu duy
phan bién.

Khi nghe mét y kién nao do trai nguoc voi nhing diéu ma ta quen thugc hay trai ngugc voi
tmyen thong, chung ta rat dé bac bé né. Tuy nhién, néu chung ta gat tinh cam, thoi quen, truyen
thong, quan diém di co, ... sang mot bén va xem xeét cac co s6 cua y kién dugc nghe, cd ging
danh gia n6 mot cach khach quan, va néu thay né hop 1y thi chap nhan né, thi khi d6 chung ta
da tu duy phan bién.

Khi chung ta tich cuc mé rong hiéu biét ciia minh vé van d¢, khi img dung cac hinh thirc logic
thich hop dé tir cac thong tin dd co tim ra cac két luan hop 1y 1a khi ta da tu duy phan bién.

Khi ching ta nang cao kha nang suy ludn logic cia minh, lya chon cac phuong phap, cac hinh
thirc trinh bay van d&, y twong, rd rang, chit ch&, co tinh thuyét phuc cao 13 khi ta tu duy phan
bi¢n.

Tu duy phan bién bao ham tinh than phan bién va kha niang phan bién. Vi gi6i han cta chuong
trinh hoc, trong gido trinh nay ching t6i chi néu 1én mot so di€ém cu thé hoa tinh than va kha
nang phan bi¢n sau day:

Tinh than phdn bién
e (o tinh than ton trong moi y kien, van d¢, san sang xem xét chung mot cach ky ludng.

3 C6 rét nhiéu phat biéu khac nhau vé tw duy phan bién. M. Lipman (2003) tém lugc mot sb phat bidu cua cac tac gia
khac vé tw duy phan bién nhu sau:
- Tu duy dé giai quyét vén d& va ra quyét dinh (Sternberg).
- Tu duy nd lyc dé dwa ra mot phan doan sau khi da tim cach thirc dang tin ciy dé danh gia thue chit v& moi phwong
dién cuia cac biang ching va cac ludn cir (Hatcher).
- La kha nang cta ngudi tu duy phat trién cac tiéu chuin niang lyc hoat dong tri tué va van dung vao qud trinh tu duy
cua chinh ho (Paul).
- S nd lyc tim kiém mot cach c6 hé théng nhimg nguyén nhan va 1y 1 giai thich nhiing diéu ma co6 thé da dugc ngudi
khac cho 1a dtng.
- La loai tu duy bao vé ching ta khong bi nguoi khac Itra phinh va khong tu Itra phinh chinh minh (Paul).
- La sy danh gia diing cac phat biéu (Ennis).
- La sy van dung céc 1y thuyét v& tu duy vao thyc tidn va cac tinh hubng c6 van dé.
- Hiéu dwoc nguyén nhan va tién trinh cta cac sy kién.
- Xem xét cac cach giai thich khac nhau vé két qua khao sat tir cac tinh hubng, 1y thuyét, va quan diém khac nhau.
(dan theo Lé Tén Huynh Cdm Giang “Hiéu biét vé tw duy phdan bién”, http://cher.ier.edu.vn/tin tuc)
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e (o6 tinh than ton trong nguoi khac trong khi tranh luén.

e Sin sang vuot 1én khoi nhitng rang budc ctia quyén loi, tinh cam, thoi quen.

e Dam vuot ra khoi khuon kho cua truyén théng, cua cac quan niém hién thoi.

e Tich cyc tim hiéu cac phuong phap thu thap, xtr Iy thong tin, suy luan, trinh bay van dé hiéu
qua.

Kha n{ingphdn bi=én ‘

e Bict xem xét van d€ mot cach toan dién, khach quan.

e St dung thanh thao céc hinh thirc, quy luét logic, cac phuong phap chimg minh, bac bo.
e (o6 k¥ nang thu thap va xu ly thong tin.

e Nhan biét duoc cac nguy bién, tranh dugc nguy bién.

e (6 kha nang trinh bay van d¢ rd rang, ngan gon, cé tinh thuyét phuc.

Cac truong hop thé hién viéc ¢ hodc thiéu tu duy phan bién sau ddy gop phan giup ta thdy rd
hon ban chat cta tu duy phan bién.

Mt 56 trwong hop c6 tw duy phan bign:

e Thang 6 nim 2010 Chinh phu trinh Qudc hoi xem xét du an duong sit cao toc Ha Noi —
Thanh phd HO Chi Minh véi tong kinh phi dau tu 56 ti USD. Dy 4n nay da dwuoc du luan quan
tam dic biét. Rat nhiéu v kién di duoc néu 1én ca trén dién dan Quéc hoi, cé trén cac phuong
tién thong tin dai ching. Cac y kién nay do nhitng ngudi c6 nghé nghiép khac nhau, c6 dia vi xa
héi khac nhau, ¢6 quan diém khac nhau, ... dua ra. Nguoi ta dd xem xét vé su can thiét cua du
an, da xét dén kha nang kinh té va k¥ thuat dé thuc hién dy an, tinh dén hiéu qua hay hau qua
ma dy 4n mang lai, ... Cudi ciing, ngay 19/06/2010 Qudc hoi da bac bo duy an.

e Vao thang 5 nam 2010, trong dot khai quat di chi Thanh Dén c6 nién dai tir 3000 dén 3500
nim trude, nhém cac nha khao ¢ hoc do PGS. TS. Lam Thi M§¥ Dung phu trach da phat hién
nhitng hat thoc va gao mau den. Ba Lam Thi My Dung dem ngdm nhiing hat théc nay trong
nude thi khoang 2 ngdy sau c6 nhiing hat thoc di nay mam. Vay co6 phai dy 1a nhitng hat thoc
¢6 hon 3000 nam tudi khong? Néu c6 thi day 1a mot hién tuong vo cung ky la. Cac nha khoa
hoc nghién ctru vé laa, cac nha di tmyén hoc va cac nha khao ¢d hoc khong vi vang dua ra
nhéan dinh cua minh. Mt mat, ho dem gieo tréng cac hat thoc thu duoc, cham soc va theo doi
rat k¥ ludng cac ciy lta dd moc 1én, nghién ctru vé hinh thai cua chung, nghién ciru so sanh
AND cua chung vdi AND cua cac giéng laa d3 biét. Mit khéac, ho dem cac hat con lai va vo
trau ctia nhitng hat thoc da ndy mam giri di cac phong thi nghiém tién tién dé xac dinh chinh xéac
nién dai cua ching. Ngay 31/08/2010, mot héi thao g0m céc nha khoa hoc dau nganh vé lua,
khao cd, cong nghé sinh hoc. .. di dugc to chte tai Vién Di truyén Nong nghiép ban tiép vé Van
dé nay. Tai déy, cac nha khoa hoc di truyen hoc cho biét 2 cay lha dang duoc xem x¢t va gidng
Khang Dan c¢6 phd ADN hoan toan gidng nhau. Nhung, dé di dén két luan cudi cung, cac nha
khoa hoc van quyét dinh s& cho két qua xac dinh nién dai cac hat thoc da gai di giam dinh.

Mot so biéu hién ciia viéc thiéu tw duy phdn bién:

e Khi nghe mot ngudi ma ta khong wa trinh bay y kién ciia anh ta, ta khong chiu chdp nhéan y
kién @6, mic du khong néu ra dugc cin ctr ndo dé phan bac.
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e Vi loi ich, hay vi tinh cam, vi truyén thng, vi niém tin t6n gido, hay vi 1y tuong chinh tri
don thuan ma di dén chap nhan hay phan bac ¥ kién ctia nguoi khac ciing 14 biéu hién cua thiéu
tu duy phéan bién. Vi du sau day 1a mét truong hop nhu vay.

Néam 2007 nha bao Hoang Hai Van da dang tai trén bao Thanh Nién mot loat 7 bai bao co6 tén
“Thién su Lé Manh That va nhiing phat hién lich sir gy chan dong” nodi vé mot s6 ¥ kién cia
thién su L& Manh That v& ¢ st Viét Nam®*. Hoang Hai Vén khéng dinh: “Véi nhimg kham pha
cua ong, chung ta c6 du tu liéu dé dung lai lich st vé vang ctuia dan tdc ta tir hai ngan nam
trude...”?.

Qua that, nhiéu diéu ma Lé Manh That khéng dinh nang cao long ty hao dan toc ctia nguoi Viét
Nam chung ta, biéu hién 10ng yéu nudc siu sic cua tac gia. Nhiéu nguoi da vi thién cam véi
long yéu nudc dé, vi 1ong tu hao dan toc d6 ma cho rang nhimng diéu thién sw Lé Manh That
néu la ding din, va cac nha sir hoc can xem xét, stra ddi lai nhiéu diéu trong phén co st Viét
2% Pay la mot bidu hién cua viée thidu tu duy phan bién. Dé c6 thé phan dinh xem céc ¥
kién cuia thién su Lé Manh Thét c6 diing hay khong thi can phai xem xét k¥ ludng cic co so ma
ong dua ra dé ching minh cho chiing, dong thoi ciing can xét thém cac y kién, sy kién, bang
chung lich sir khac, ca loai chiing minh va loai phan bac nhiing diéu d6 nita, thi méi du.

Nam

e Khi nghe, doc ¥ kién ctia mot nha khoa hoc ma dé dang chip nhan vi nha khoa hoc d6 c6 uy
tin 16n 1a khi khong c6 tu duy phan bién. O phan sau ta s& biét rang khi d6 ta da pham vao nguy
bién dya vao uy tin. Con & day c6 thé giai thich ngan nhu sau:

Céc nha khoa hoc 16n, dic biét 1a nhitng nguoi tao dung nén moéng ciia nhiing 1y thuyét, nhiing
truong phai, nhitng xu hudng khoa hoc nao dé, 1a nhitng ngudi c¢6 uy tin rat 16n. Tuy nhién, can
luu y 1a viéc 1am cua ho, cac cong trinh c6 gia tri cia ho, cac y kién ding dén cta ho 1am nén
uy tin cho ho, chir khong phai ngugc lai, uy tin ctia ho lam cho y kién cua ho tré nén ding dén,
khong phai uy tin ciia ho tao nén cong trinh khoa hoc c6 gia tri.

Truong hop cua A.Einstein 1a mot vi du rat o rang cho diéu nay. Khi con 1a nhan vién mét
phong cép bang sang ché vo danh, chua hé c¢6 uy tin khoa hoc, A. Einstein da sang tao nén ly
thuyét twong d6i lam thay d6i dién mao vét 1y hoc hién dai. Con khi d3 tré thanh nha vat 1y ndi
tiéng, duoc giai Nobel vt 1y, c6 uy tin rat 16n, thi cac y kién cta A. Einstein vé van dé thong
nhat cac trudng lyc lai khong dung va khong duge chp nhan!

Nhu vay, ching ta khong thé dya trén uy tin ctia cic nha khoa hoc 16n, hay uy tin cta bét cir to
chtic, ca nhan nao khac khi chimg minh luan diém khoa hoc hay khi cong bd két qua nghién
ctru cua minh duoc.

¢« O 16p hoc, sinh vién, hoc sinh hoc mot cach thu dong, nhat nhat nghe theo nhiing diéu thﬁy
co truyén dat, giang day, chi vi nghi rang thiy c6 di noi thi chic chin phai dung; tin tuong tuyét
d6i vao sach giao khoa, chi vi d6 1a sach gido khoa; khéng néu 1én thic mic, khong 1at nguoc
lai van dé, khong doi hoi phai giai thich, chimg minh chat ché, chi thu dong tiép nhén tri thic,
... chinh 14 nhimg biéu hién cta viéc ho thiéu tu duy phan bién.

Sach gido khoa thuong trinh bay mdt cach chon lgc cac ndi dung co ban ciia cac mon hoc. Cac
ndi dung dugc trinh bay dé da dugc xem xét rat k¥ ludng, vi vay do tin cdy rat cao. Tuy nhién,
sach gido khoa trinh bay cac tri thiic khoa hoc, ma cac tri thirc khoa hoc, ciing nhu cac tri thiic

 Xem, B4o Thanh Nién, tir ngay 26/2/2008 dén 5/3/2008.

» Thién sw Lé Manh That va nhitng phdt hién lich sie gdy chan déng/ Hoang Hai Van.- Bio Thanh Nién, s ra ngay
26/02/2008.

26 Xem cac bai tranh luén vé cac bai bao ctia Hoang Hai Van di néu trén cac phuong tién thong tin dai chiing, dic biét
1a trén Internet.
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khac, trong trudng hop t6t nhét ciing chi 1a chan 1y twong d6i ma thoi. Nghia 1a céc tri thirc d6
khong dam bao diang dén hoan toan, va c6 thé mau thuin voi nhitng sy ki€n méi. Boi vay
khong nhét nhat nghe theo; dit ra cau hoi phan bién, xem xét lai k¥ ludng cac phép chimg
minh, cac co s& cua y kién néu trong sach gido khoa méi 14 c6 tu duy phan bién.

Thay c6 gido thong thudng 14 nhitng ngudi co trinh d6 khoa hoc cao hon nhiéu so véi sinh vién,
hoc sinh. Piéu nay dam bao rang nhiing diéu ho giang day, truyén dat ciing rat dang tin ciy. Tat
nhién thay c6 gido chi néi nhitng diéu ma ho tin 1a dung. Nhung rat tiéc 1a thay co gido tin mot
diéu gi d6 1a ding cling chua dam bao chic chin diéu d6 dung trén thuc té, vi ho ¢ thé sai 1am.
Diéu nay dic biét ' dang chu y ¢ béc dai hoc. O bac pho thong, thay cb gido thuong chi giang day
nhiing tri thire viét trong sach gido khoa, 1a nhimg tri thire da dugce xem xét rat k¥ ludng. Trong
khi d6 ¢ bac dai hoc, thay ¢ gido c6 thé bo sung thém nhiéu tri thirc, phat kién méi, von chua
dugce xem xét k¥ ludng nhu céc tri thire c6 trong cac sach giao khoa, va vi thé kha ning sai sot
16n hon.

e (Ciing hoan toan tuong tu nhu vay khi, mac du khong bi béat budc?’, nhung van nghe theo,
ddng y, 1am theo y kién cuia nhitng nguoi nhidu tudi hon, hay c6 vi tri xa hoi cao hon, hay céac
nha lanh dao, ... ma khong dya trén viéc xem xét ki ludng cac ¥ kién do 1a biéu hién thiéu tu
duy phan bi¢n.

e Chay theo dam dong, nghe theo ¥ kién ctia ¢dam dong, hanh dong ciing dam dong ma khong
suy xét k¥ ¥ kién ma dam dong dang nghe theo, quan diém dang huéng dan hanh dong cta dam
dong d6 c6 ding khong, c6 co sd khong, ¢ dang tin cay khong, ... ciing 13 biéu hién cua viéc
thiéu tu duy phan bién. Logic hoc ciing di nghién ctru ki ludng vé loai nguy bién lién quan dén
sai 1am nay va goi n6 1a nguy bién dwa vao dam dong, dia vao du lun.

e Khong chiu nghe, khong xem xét y kién, khong chiu chap nhan dé xuit ctia nhimg ngudi it
tudi, it kinh nghiém hon, vi thé xa hoi thap hon, ... 12 biéu hién thiéu tw duy phan bién. Khong
cho cap dudi, nguoi tré tudi hon, ... chat van, phan bac; khong ton trong ¥ kién ciia ho, khong
ban bac cung ho, ciing 1a biéu hién thiéu tu duy phan bién. Chang han, néu thy c6 gido ma
khong mudn nghe ¥ kién phan bién cua sinh vién, hoc sinh thi thay c6 gido d6 thiéu tu duy phan
bién. Giam doc khong dém xia dén y kién ciia nhan vién ciing 14 giam dbc khong c6 tu duy
phan bién.

Tu duy phan bién rat ¢ ich cho viéc nhan thic vin dé va dua ra cac quyét dinh ding dan,
nhung can tranh dong nhat tu duy phan bién véi tu duy dung dan. Tu duy phan bién khong nhét
thiét 1a tu duy dung dan, nhung tu duy dang dén chic chan phai ¢6 tinh phan bién, phai la tu
duy phan bién. Y kién cia ngudi ¢o tu duy phan bién khong nhit thiét 1a bao gio ciing dung.
Mot vi du rét rd rang cho diéu d6 1a § y kién bac bo hé thirc bat dinh Heizenberg cuia A. Einstein.
A. Einstein 1a mt nha bac hoc thién tai, tu duy ctia 6ng c6 tinh phan bién rt cao, mic du vay
nhiéu y kién cua ong van sai 1am va bi cac nha vat 1y bac bo, trong sb d6 co ¥ kién vé hé thirc
bat dinh néu trén.

Néu hiéu phé phan theo nghia 1a chi ra nhimng diém chua dat yéu cau, nhiing chd sai, nhuoc
diém, nhitng diém con thiéu sét, ... thi phan bién khong ddng nghia véi phé phan. Phan bién
bao ham phé phan hiéu theo nghia da néu. Nhung ngoai ra phan bién con chi ra nhitng mat
manh, nhitng uu diém, nhiing cai hay, cai tot, ...

27 C6 truong hop bi bit budc tudn tha, vi du nhw nhan vién phai chip hanh sy phan cong ctia nha quan tri, binh linh phai
theo 1€nh cua chi huy, ...
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Tu duy phan bién khong ddng nghia v6i phan bac. Ngudi cé tu duy phan bién khong nhat thiét
phai 12 ngudi hay phan bac. Va nguoc lai, nguoi hay phan bac ciing khong chic chan 1a nguoi
c6 tu duy phan bié€n. Mgt nguoi ludn luén bac bd y tudng ciia nhitng nguoi khac chi vi cac y
tuong do khong phai 1a cia chinh anh ta, thi khong phai 1a nguodi cé tu duy phan bién. Nguoi
phan bac y tuéng ctia nguoi khac ma khong néu duge co sé cho chinh su phan bac ctia minh,
khong 1ap luan chit ché, cling khong phai 1a ngudi c6 tu duy phan bién.

Tu duy phan bién cling khong phai 1a chu nghia hoai nghi. Cha nghia hoai nghi nghi ngd kha
nang nhén thire, nghi ngd moi phuong phap va két qua nhén thire. Chu nghia hoai nghi khong
dat cho minh nhiém vy xac dinh ¥ kién ding, khong cb gang tim hiéu van dé. Trong khi do tu
duy phan bién khong phu nhan kha nang nhén thire, va c6 gang di tim cau tra 161 dung, hay it
nhat 14 c6 tinh thuyét phuc, cho van dé. Trong tu duy phan bién c6 yéu té hoai nghi.

Nguoi ¢6 tinh than phan bién phai hoai nghi moi ¥ kién lac méi bat dau xem xét y kién do.
Nhung néu muc dich ctia chu nghia hoai nghi la dé bac bo kha nang nhan thice van dé thi tu duy
phan bién, nguoc lai, c¢b gang nhéan thic va giai quyét van dé. Néu ddi véi chu nghia hoai nghi
hoai nghi 1a tat ca thi dbi v6i tu duy phan bién hoai nghi chi 1a mot trong sé nhiéu yéu té ma
thoi.

Tu duy phéan bién lién quan rat chit ché véi logic hoc. S& di nhu vay 1a vi khi danh gia mét 1ap
ludn, mdt quan diém nao dé nguoi ta phai dya trén logic, phai xem xét 1ap luén do, xem xét cac
co s6, cac lap luan dan dén quan diém d6 c6 tuan thu cic quy tac quy luét logic hay khong.
Diéu nay giai thich tai sao dé co tu duy phan bién t6t chiing ta lai can hiéu biét tot vé logic hoc.
Ciing hoan toan tuong tu nhu vdy v€ moi quan hé gitra tu duy phan bién va mon phuong phap
nghién curu khoa hoc.

3.1.2. Vai tro cia tu duy phan bién

Chung ta dung tu duy phan bién dé:

e Xem xét giai quyét cac van dé trong cudc sdng.

e Xem xét y tuong, giai phap, chinh sach, chuong trinh, cong trinh khoa hoc, ké hoach kinh
doanh, ...

e Xem xét dé nghi tuyén dung, sa thai, khen thudng, ky luat nguoi nao do, ....

e (C6 dugc nhitng ¥ kién méi vé chit, cé tinh sang tao cao.

Tu duy phan bién gitp ta vuot ra khéi cac khuén mau cé san. Trong tu duy, ciing nhu trong cac
linh vuc khac, thoi quen, truyén thong c6 san cdé mot vai tro rat quan trong. Nguoi ta co xu
huéng suy nghi theo cac khuén mau da co6 san. Tu duy phan bién, v6i tinh than phan bién cua
no, gitp nguoi ta thoat khoi anh huong cua khuén mau co san de dang hon, vi n6 khong san
sang chap nhan khuén mau, né khong hai 10ng v6i cac khudn mau, ma cd gang tim cai méi, cd
gang tim cach tlep can moi.

Ciing hoan toan tuwong tu nhu véy, tu duy phan bién giup vuot khoi truyén ‘ghéng, dinh kién. Tu
duy phan bién giup phat huy tinh sang tao. Tu duy phan bién gitip nhin van d¢ duéi goc nhin
moi, dua lai nhitng két qua khac, mdi la, cé tinh sang tao cao.

3.2. Pé c6 tu duy phan bién

3.2.1. Xem xét van dé, doi twong mot cach khach quan
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Xem xét van de, doi tuong mot cach khach quan c¢6 nghia la khong gan ghép vao cho van de,
do6i tuong nhitng tinh chat ma n6 khéng c6 trén thuc t¢; khong dé y chi, tinh cam, loi ich, dinh
ki€n, ... cia minh anh hudng dén viéc xem xét van de, doi tuong.

Ai trong chung ta ciing c6 tinh cam, c6 nhiing loi ich, quyén lgi ma chung ta theo dudi. Hon thé
nira, ching ta luén chiu tdc dong cia nhiing dinh kién nhat dinh, chung ta thuong hanh déng
theo nhiing cach thuc quen thudc, theo truyén théng, .... S& 1a rat may mén va thuén loi, néu
nhitng tinh cam, lgi ich, dinh kién, ... vira néu khong céan tré chung ta nhin nhan van dé, dbi
tuong nhu nod von co. Tuy nhién, co rat nhiéu truong hop cac tinh cam, lgi ich do, ... lam cho
chung ta nhin nhén doi tuong madt cach sai léch.

Chang han, ta thuong nhin thdy & ddi twong nhiing tinh chat ma ta mudn ching co, vi vay, khi
doi tuong c6 nhiing dAu hiéu nao dé chua rd rang, dAu hiéu d6 c6 thé 1a biéu hién cua tinh chat
A, ciing ¢o thé 1a biéu hién cua tinh chit B, nhung vi ta mudn d6i tuong co tinh chit A nén ta
két luan rﬁng cac dau hiéu da néu dang 1a biéu hién cuia tinh chat A. Vi du mot sb nguoi, vi long
tu hao dan toc, dé dang cho réng cacy kién cua Thién su Lé Manh That vé thoi ky Bic Thudc,
vé An Duong Vuong®™ 1a diing dan, 1a mét truong hop nhu vay.

Pé xem xét ddi twong mot cach khach quan, ta cin:

e Tam gat sang mdt bén cac tinh cam, loi ich, dinh kién, truyén thong ...

 Dat minh vao vi tri ciia nhiing nguoi ¢6 loi ich khac, quyén loi khac tinh cam khac, dinh
kién khac, truyén thong khéc, ... dé xem xét véan de.

e Ton trong cac dir li¢u da thu thap dugce, du dir liéu d6 co nguon gbc tir dau. Can tuyét ddi
tranh viéc chi chon lay nhitng dit liéu nao phii hop v6i quan diém sin c6 cia minh, dir liéu nao
khong phu hop thi loai bo di. Can tranh viéc chi chon nhiing dit liéu do cac ngudn c6 cam tinh
v4i chung ta cung cap, loai bé ma chua xem xét ki ludng cac dit liéu do nhitng nguoi trai quan
diém, do ddi thu canh tranh, do nhiing nguodi ta khong ua, ta thu ghét, ... dua ra. Tuyét ddi
khong dugce stra doi dir lidu.

e Thyc hién cac quan sat mét cach hé théng, lap lai nhiéu 1an. Thuc hién cac cudc diéu tra
theo dung cac yéu cau khoa hoc.

3.2.2. Tuan thii nguyén tic toan dién

Nguyén tdc toan dién doi hoi khi xem xét van dé, doi tuong, can xem xét nd tir nhiéu mat, tur
nhiéu khia canh, du6i nhiéu gbc dog, phai dit no trong nhiéu mdi lién hé, quan hé vdi cac van
dé, d6i tuong khac dé xem xét.

Van dé, dbi tuong (goi tat 1a dbi tugng) trén thuc té co rat nhiéu mat, nhicu khia canh khac
nhau, c6 li€n hé hay quan hé vai rat nhiéu di tugng khac. Khi ta xem xét nd tr mot mét, tir mot
khia canh, trong mot mbi quan hé hay lién h¢ nao do thi ta chi théy dugc mot sd nhiing tinh
chit, mot sb nhiing dic trung nhét dinh nao dé cia ndé ma thoi. Néu chung ta dung lai & chd chi
xem xét mdt, hodc mdt vai mat nhu vay cta ddi tuong thi thong tin ta thu dugc chi 1a thong tin
mot chiéu, phién dién, khong day du vé dbi tuong.

boi tuong trong thuc té c6 vo sd khia canh, vo sd mat, c6 mdi lién hé, quan hé voi vo sb cac ddi
tuong khac. Vi vay khong thé nao xem xét hét tat ca cac mat, cac khia canh cua dbi tuong,
khong thé nao xem xeét dbi tuong trong tat ca cac m01 lién h¢ hay quan hé cua n6 voi cac dbi
tuong khac. Chi cin xem xét ddi tugng trong cac mdi lién hé co ban. Chi can xét ddi tugng tir
nhitng mat, nhitng khia canh quan trong ma th6i. Mat nao, khia canh nao cua dbi tuong la quan

%% Thién su Lé Manh That cho rang khong phai nudc ta chiu 4ch théng tri ciia phong kién Phuong Bic hon 1000 nim.
Ong cling cho rang khong c6 An Duong Vuong trén thyc te.
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trong? Mdi lién hé nao cua ddi twgng véi cac ddi twong khac 1a quan trong? Céc cau hoi nay
duoc tra 161 tiry thude vao muc dich xem xét ddi twong cua chung ta. Ching han, néu ta xem xét
mot nguoi dé tuyén dung anh ta vao lam mdt cong viéc nhét dinh nao d6 cho don vi chung ta thi
viéc anh ta c6 qué quan & dau khong quan trong, nhung strc khoe ciia anh ta nhu thé nao lai
dang dugc quan tam.

Dé xem xét doi twgng mot cach toan dién, ta can:

e Xac dinh 16 rang muc dich xem xét doi tuong, tir d6 xac dinh cac khia canh, cac mat, cac
mdi lién hé quan trong ciia ddi tuong. Pé lam didu nay, hiy dat ra cac cau hoi. Trude hét 1a cac
cau hoi kiéu 5W 1H (what?, when?, where?, who?, why?, how? — cai gi?, khi nao?, & dau?, ai?,
tai sao?, nhu thé nao?). C6 thé dung kiéu phan tich SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats - diém manh, diém yéu, co hoi, thach thic).

e Xem xét d6i tuong tu tung mat, trong tirng mbi quan h¢, lién hé quan trong da xac dinh
duoc.

e Tong hop céac két qua da thu dugc.

3.2.3. Tuan thu cac quy luat logic

Khéng chi tu duy phan bién, ma moi loai tu duy noi chung déu phai tudn thu cac quy luat logic,
trude hét 1a cac quy luat co ban. Trong pham vi gido trinh nay ching t6i chi gidi han & viée
trinh bay cac quy luat logic co ban. C6 bdn quy luat nhu vay, d6 1a luat dong nhat, luat khong
mau thuan, luat triét tam va ly do dﬁy du.

Luit dong nhit

Noi dung: Mgt tw twong, khi da dinh hinh, phdi luén luén la chinh né. Noi van tat: A la A.
Quy luét nay doi hoi tu tudng phai co tinh 6 6n dinh.

Yéu cau cy thé: Trong tu duy, trong cac cudc tranh luan, khi trinh bay mot tu tuéng, mot y kién,
mot ké hoach kinh doanh, ... ta khong dugc tiy tién thay d6i nodi dung cua tu tuong, ¥ kién, ké
hoach, ... d6. Néu ta thay 601 ndi dung cia tu tuong thi nguodi nghe, ngudi cung tranh luan s€
khong hiéu y kién that su cta ta 1a nhu thé ndo, va vi thé ho khong thé xem xét y kién cua ta
dugc.

Vi du: Khi duoc héi ¥ kién, Xuan noi ¢ rat thich bo phim Triéu phii khu 6 chuét. Nhung gan
nhu ngay sau d6 Xuan lai noi rang c6 khong thich by phim da néu lam. O ddy Xuan da khong
tuan thi quy luat dong nhit, va nguoi khac khong biét co ta thich phim Triéu phii khu 6 chuét
hay khoéng.

Pé dam bio théa man dwogc yéu ciu cia luit dong nhat, phai:

e Khong tiy tién thay ddi ndi dung cua tir ngit, cau, doan van;

e Khong dong nhét cac tir ngir giéng nhau nhung nghia khac nhau;

e Can dong nhat tir ngit khac nhau nhung ndi dung nhu nhau.

Vi du: S€ la vi pharp luat déng nhét néu cho réng v kién cua hai nguc}i vé mot vu va quét Ve‘lq
nhau trén duong pho la nhu nhau, vi ca hai bén déu noi 1a ho “sorry” vé su kién d?‘ Trép thuc té
c¢6 thé mot bén ndi véi nghia “lay lam tiéc”, va bén kia néi theo nghia “t6i xin 16i”, vé su kién
da xay ra.

Luit khong mau thuin
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Noi dung: Hai tw twéng, hai y kién trdi ngwoc, mau thuén nhau khéng thé nao ciing diing.
Quy luat ndy noi rang khi ai d6 dua ra mot ¥ kién gdm cac phan mau thuén vé6i nhau thi y kién
d6 khong thé nao dung duogc, it nhit mot trong cac phan cia y kién d6 sai, va co thé tat ca cac
phan cua y kién d6 déu sai.

Yéu cau cu thé: Khong dua ra y kién c6 cac phéan trai nguoc, mau thuan voi nhau; khong chip
nhan céc y kién, tu tuong nhu vy ctia ngudi khéc.

DPé dam bao théa min duwge yéu ciu ciia luit khong mau thuin, phai:

e Xac dinh xem cac thanh phan cia ¥ kién, tu tudng c6 mau thuin tryc tiép voi nhau, cd bac
b6 nhau hay khong. Néu c6 thi phai loai bo it nhat mot trong cac phan gay mau thuin cua y
kién, tu tuong do.

e (6 gang rut ra cac hé qua logic cta cac phan khac nhau cua ¥ kién, tu tuong rdi so sanh
chung véi nhau, xem ching c6 loai bé 14n nhau khong, c6 mau thuan tryc tiép véi nhau khong,
Néu c6 thi phai loai bo it nhat mot trong cac phan gdy mau thuan cia y kién, tu tudng do.

Vi dy (rut tir mgt phim My): Mot phu nit bi bude t01 giét chong minh — mét ty phu. Ngudi ta cho
rang bi cdo da ban chong minh roi giau vii khi di.

Nguoi 1am chung - 14 con géi cua ti phit v&i nguoi vo trude — khai di thdy bi cao bén xac chét,
khong nhin thay vil khi, vi bi cao da gidu di (phong doan ctia ngudi lam chig).

Bi c4o con bi cho rang ngoai tinh véi ngudi don bé boi cua ti phi.

Mot lan, ludt su (mét sinh vién lugt bH Harvard) théy ngudi don bé boi nay mic mot chiéc 40
day chim co 10e loet. C6 ta nhin rat cham chu, khlen ngudi kia byc minh va kéu 1én rang dimg
c6 ma ché ao anh ta, vi n6 1a miu cta nha tao mau noi tiéng A. Luét su hiéu ring ngudi nay
phai 14 “gay”, vi dan 6ng thi khong quan tdm dén cac nha tao mau.

Trudce toa, luat su hoi ngudi don bé boi:

- Anh c6 quan h¢ vdi ba S (tén bi cdo) lau chua?
- Khoang ba thang nay.

- Anh thuong hen gip ba dy ¢ dau?

- O mot noi ma khong ai nhan ra chung toi.

- Tén ban trai (boyfriend) cua anh 1a gi ?

- Jack.

Luc nay, nhan ra minh néi hd, nhan ching voi vang khoa lap:

- Khong, khong, d6 chi 1a ban thoi!

Biy gi0, ban tinh cua anh ta, dang 1a nguoi du khan trong phong, bat binh dung day va la 16i:

- A, chi I ban thuong thoi day!

Tt ca nhitng diéu nay 1am cho moi ngudi déu hiéu rang 16i khai ba S ngoai tinh véi ngudi don
bé boi 1a bia dat, nguoi 1am chimg 14 ngudi ddng tinh luyén 4i, mau thudn véi viéc anh ta la
nhan tinh cua ba S.

Luat triét tam (loai trir cai thir ba)

Noi dung: Mt tw twéng (¥ kién, dé xudt, ké hoach, ...) chi cé thé diing, hodc sai, khéng thé
co gid tri thir ba nao khdc.
Quy luat nay thé hién sy dat khoat, rd rang cia tu tudng.
Yéu cau cu thé: Di véi mbi tu tudng déu phai co thai d¢ dut khoat, ro rang: hoac la chép nhéan,
thtra nhén n6 ding (hay cho réng no co ich, tét); hodc nguoc lai, bac bo nd, cho réng no la sai
1am (hay c6 hai, xau).
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Vi du: Khi mét sinh vién dai hoc phai tra 101 cau hoi “Moén hoc ki nang mém c6 ich cho minh
hay khong?” dé lya chon dang ky hoc mén hoc nay hay khong, thi cau tra 10i cua sinh vién do
phai hodc 1a “co”, hodc 1a “khéng”. Sinh vién d6 khong thé tra 16i ling 1o nude doi theo kiéu
“Moén hoc nay vira ¢ ich vira khong c6 ich cho minh (véi tir “c6 ich” hiéu theo cting mot
nghia), hay nhiing cau tra 161 khong r6 rang khac.

Luit Iy do diy di (luit tic 1y)

Noi dung: Tuw tudng, y kién chi cé gid tri khi né cé ddy dii co sé.

Quy luét nay noi rang bét ctr ¥ kién ndo ciing phai ¢ co s6. Co so clia mot tu twdng, cliia mot y
kién, ..., phai 1a nhiing thong tin, dir liéu da duoc kiém chung; nhitng quy luat, tri thirc khoa
hoc da dugc chung minh; nhiing sy kién thuc té, ... Khoéng thé dung lam co so cho cac tu
tuong, v kién nhimg diéu chua déng tin cay nhu: uy tin cta to chtc, ca nhan nao do; niém tin
ton giao, ly tudng chinh tri; nhitng 161 ddn dai; du luan; céac thong tin chua dugc kiém chung,

Yéu cau cu thé: Chi dua ra nhiing tu tudng, y kién c6 co so; va chi chap nhan, tin tuéng nhirng
y kién ¢6 du co so.

Dé théa min dwoc luit Iy do diy di, cin phai:

e Chuén bi mét cach diy du cac co s¢ cho y kién ciia minh. Mubn vay can nghién ctru rat ky
ludng ddi tuong.

e Khi mdi xem xét y kién ngudi khac can c6 thai do hoai nghi y kién d6. Sau d6 xem xét ki
mdi lién hé logic giita nhimng diéu nguoi ta dwa ra 1am co so cho két luan ciia ho xem ching co
chat ch€ khong, xét xem cac thong tin ho dung lam co sé c6 dling, c6 dang tin cay khong.

Vi du: Khong chap nhan quan diém cho rang nguoi ndo ciing c6 sé phan dugc dinh trudce, vi
quan diém nay chua c6 co s khoa hoc vimng chic; viéc thong ké cac chi sd lién quan kha di
gitip chimg minh quan diém nay cung chua bao gi¢' dugc thyc hién; cac 1ap luén chimg minh
cho quan diém nay con chira cac yéu té mé tin.

3.2.4. St dung thanh thao cic dang thirc logic khi suy luan

Suy Iuan 1a hinh thire cua tu duy, trong d6 tir mot s6 tién dé 1a tri thuc, thong tin da biét, ta rut
ra két luan 1a tri thire, thong tin mai.

Suy luén bao gid cling c¢6 ba phan. Phan thir nhit 1a fién dé, n6 c6 thé bao gém nhiéu thanh
phan nhé ciing duoc goi 1a cac tién dé. Phan tht hai 1a két ludn, ciing c6 thé bao gdm nhiéu
phan va ciing dugc goi 1a cac két luan. Phan tht ba 13 cic #ir chi thi tién dé hoac chi thi két ludn,
hodc ca hai loai tur chi thi nay.

Trong tiéng Viét, cac tir chi thi tién dé thuong 1a cac tir sau day: bdi, vi, béi 1€, do, va mot s tir
khac. Tir chi thi két luan trong tiéng Viét rat phong phu, mot sb tir thudng dung nhat 1a: nén,
cho nén, do do, tir do, vi thé, suy ra, rit ra, vdy, béi vdy, béi vi, béi 16, do vdy, nhuw vdy, nhi
the, ...

Vi du suy luan: “Hién nay Trai Dt dang 4m dan 1én. Néu Trai Dat 4m dan 1én thi nudc bién s&
tiép tuc dang cao. Khi nudc bién dang cao thi cic ving dat thip ven bién s& bi ngap lut, nhiém
man. Viét Nam Ia nudc ven bién nén néu cac ving dét thap ven bién nhu dong bang song Ciru
Long, dong bang ven bién Trung Bo bi ngap lut, nhiém man thi s& anh huong 16n, tiéu cuc den
su phat trién dat nude. Nhu vy Viét Nam s€ bi nhirng anh hudng 16n, tiéu cyuc dén sy phat trién
dat nude (do hién twong Trai D4t 4m dan 1én)”.
Trong suy luan trén day, doan tur dau dén chir “nhu vay” la tién dé, doan tir sau chit “nhu vay”
1a két luan, “nhu vay” 1a tir chi thi két luan.
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Trong céac suy ludn trén thuc t& ngudi ta co thé dao 1on th ty cac tién dé va két luan. Dé phan
biét dau 1a tien dé, dau 1a két ludn, ta can tim tir chi thi tién dé hay két luan rdi tir d6 xac dinh
cac phén con lai. Cac tién dé trong suy luén cling rat hay bi lugc bo dé cho ngén gon, vi vay khi
xem xét suy luan chung ta can phuc hoi lai ching dé cho rd chiing. Chang han, suy luan vira
néu trén day co thé dugc dién dat ngan hon nhu sau: “Nudc ta s& chiu nhiing anh hudng tiéu
cuc 16n tir hién twong Trai Pat dang 4m dan 1én, vi chung ta ¢ nhiéu ving dét thip ven bién
nhu dong bang song Ciru Long, dong bang ven bién Trung Bo, 1a nhitng ving dit s& bi ngép lut,
nhiém man khi nudc bién dang cao”.

Suy luan c6 nhiéu loai, v6i nhiéu dang thirc khac nhau, nhiéu phuong phap khac nhau. Vi gioi
han thot gian cua chuong trinh hoc, ¢ day ching t61 chi gidi thi€u mét s6 dang thire suy luan

quan trong nhat thudng ding trong cudc song va cac phuong phap Mill d&é xac dinh mdi quan
hé nhan qua gitra cac hién tugng.

Mot s6 dang thirc suy luin quan trong thwong ding
Dang thirc 1. Tam doan luin diéu Kién

Néu A thi B, Néu B thi C, vdy néu A thi C. Viét duéi dang cong thirc:

A —>B
B —>C

A—->C

Vi du: Néu khong tim hiéu k thi truong thi kinh doanh s& thua 15. Néu kinh doanh thua 18 thi
khong thu hoi duge von dau tu. Vay, néu khong tim hi€u k¥ thi truong thi s& khong thu hoi
duoc von dau tu.

Dang thirc 2. Khai quét héa tam doan luin diéu kién (con goi la lién chiu luan)

Néu A; thi As, néu Ay thi As, . néu A, thi Ays;. Tir d6 suy ra: néu A; thi A+,
Viét dudi dang cong thirc:

A] ﬁAg
Ag ﬁAj'

I;l.n _)An+]

Ap = An+i

trong do6 n 1a s6 tu nhién, n > 1.
Vi du: Néu pha rung thi s€ bi x6i mon. Neu bi x6i mon thi dat s€ bi bac mau. Néu dat bi bac
mau thi ndng suat cdy trong giam. Vay, néu pha rung thi ndng suat cay trong s€ giam.

Dang thirc 3. Modus Ponens

Néu c6 A thi ¢é B. Cé A, vdy ¢é B. Viét dudi dang cong thirc:
A—>B A

B
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Vi dy 1: Néu troi mua thi duong udt, troi hom nay mua, vay dudng hom nay udt.

Vidu 2: ’Néu anh ban vao qua khur bang stng lyc thi tuong lai s& ba':m vao anh bang dai bac.
Anh da ban vao qua khtr bang stiing luc, vay tuong lai s€ ban vao anh bang dai bac.

Chii y: Suy luan “Néu A thi B. Khéng A, vdy khéng B” 1a suy luan sai.

Vi du: Suy luan “Néu Mai gioi tin hoc thi Mai dé xin dugc viéc lam. Trén thuc té Mai khong
gioi tin hoc. Vay Mai khong dé xin dugc viéc 1am” 1a suy luan sai, vi trén thyc té c6 thé Mai
van dé xin viéc lam (vi Mai gi6i chuyén mon va gioi ngoai ngit, giao tiép tot).

Dang thirc 4. Modus Tollens
Néu A thi B. Khéng B, vdy khong A. Viét duéi dang cong thirc:
A — B, —B

—A

Vi du 1: Néu trude nim 2008 hé théng ngan hang cua nudc ta d3 hdi nhdp sdu rong vao hé
thong ngan hang thé gidi thi trong dot khing hoang tai chinh tién té thé gi6i bat dau tir nim
2008 nén kinh té nudce ta cling chiu anh huong rat nang né. Trén thuc té, nude ta da phai chiu
anh huong ciia cudc khing hoang néi trén, nhung khong ning né lam. Nhu vy, trudc nim
2008 h¢ thong ngan hang clia nudc ta chua hoi nhap sau rong vao hé thong ngan hang thé giéi.

Vi du 2: Néu nguoi Ai Cap cd dai khong co nén vin minh phat trién cao thi ho khong xay dung
dugc nhiing cong trinh vi dai nhu cac Kim ty thap. Nguoi Ai Cap co dai da xay dung dugc cac
cong trinh vi dai nhu cac Kim ty thap, vy ho ¢6 nén van minh phat trién cao.

Chii ¥ Suy luan “Néu A thi B. C6 B, vdy A” 14 suy luan sai.

Vi du: Suy luan “Néu con chim nay 1a chim hoa mi thi n6 hot hay. Con chim nay hot hay. Vay
nd la chim hga mi” 1a suy luan sai. (That vay, chim vang anh hét hay, nhung chim vang anh
khong phai 1a chim hoa mi).

Dang thirc 5, 6. Tam doan luin lya chon

A hodc/hay B. Khéng A, vay B. Chit hodc/hay & diy dugc hiéu theo hai nghia, khong nghiém
ngat va nghiém ngdt. A hoac/hay B nghiém ngat la khi A va B loai trur 1an nhau. Con néu A va
B khong loai trir 1an nhau thi ta c6 hodc/hay khong nghiém ngat. Biéu thi dudi dang cong thic:

A vB —4 AvB, =4
B B

Vz,' du: Dé tdt nghiép (juqc dai hoc, ban phai hoc tiéng Anh hpéc tiéng Phap. Ban khong hoc
tiéng Anh, suy ra dé tot nghi¢p dugc dai hoc ban phai hoc tiéng ‘Phép. Trong vi du nay chit
“hodc” hiéu theo nghia nao, nghiém ngat hay khong nghiém ngét, déu dugc).
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Dang thiic sau day ciing 1a tam doan luan Iya chon, chit hodc & day phai hiéu theo nghia nghiém
ngat.

Dang thirc 7. Tam doan luin lya chon

A hodc B. A, vy khéng B. Biéu thi duéi dang cong thirc:

AvB, A
—-B

Vi du: Hoac Nam hoc dai hoc, hoac anh ta dang thi hanh nghia vu quan su. Biét rﬁng Nam dang
hoc dai hoc, vay khong phai Nam dang thi hanh nghia vu quan su.

Téng quat hoa dang thirc 7 vira khao sat, ta c¢6 dang thic sau day.

Dang thire 8

A;,qhodc Ay, hodc A, ..., hodc A,. Aj, vy khong A, khong A;, ..., khong A,

Bicu thi dudi dang cong thirc:

ArvArsvAs v ... vAu, A

A, & A3 & ... & =4,
Lueu y: Chir “hodc” trong dang thirc nay phai duoc hiéu nghiém ngat.
Dang thirc 9. Song quan luin 1

Néu A thi B. Néu khéng A thi B. Vay B. Biéu thi duéi dang cong thirc :
A>B, -4 >B
B

Vi du: (Suy luén cua Omahr) Neu sach cta cac ngai phu hgp véi Kinh Koran thi sach cua cac
ngai thira nén can dot bo. Néu sach cua cac ngai khong phu hop véi Kinh Koran thi sach cua
cac ngai co6 hai nén can dot bo. Vay chac chan nén dot bo sach ctia cac ngai.

Dang thirc 10. Song quan luin 2

A hodc B. Néu A thi C. Néu B thi C. Viy C. Biéu thi dudi dang cong thic :

A vB
A—->C
B —>C

C

Vi du: Ong 4y 1a nha toan hoc hay vat 1y gi d6. Néu ong ta 1 nha toan hoc thi tit nhién 6ng ta
rat hiéu toan hoc. Néu ong ta 1a nha vat ly thi 6ng ta cling rat hiéu toan hoc. Vay 6ng ta rat hiéu
toan hoc.

Dang thirc 11. Suy luin Modus Tollens — De Moorgan 1
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Néy A hay B thi C. Khong C, Vay khong A, ciing khong B.
Bicu thi dudi dang cong thirc:
(AvB) »C, —C
—A4 & =B

Vi du: Néu biét tiéng Anh hay tiéng Phap thi anh éy da doc dugc thong tin day du vé van dé
cong ngh¢ cong ty dang quan tdm. Nhung trén thuc té anh 4 ay khong doc dugc thong tin day du
vé van dé cong ngh¢ cong ty dang quan tdm. Nhu vy anh dy vira khong biét tiéng Anh, via
khong biét tiéng Phap.

Dang thirc 12. Suy ludn Modus Tollens — De Moorgan 2

Néu A va B thi C. Khéng C, Viy khéng A, hodc khéng B. Biéu thi duéi dang cong thirc:

(A&B) »C, —C

Vi du 1: Vua gioi ngoai ngilt, vira giéi tin hoc thi d& tim duoc viéc lam. Anh ta tim mai khong
duoc viéc larr}. Viay anh ta hodc khong gioi ngoai ngir, hodc khong gioi tin hoc. (Luu y, chir
hodc ¢ day hicu theo nghia khong nghiém ngét).

Vi du 2: Néu du von va kinh nghiém trong kinh doanh thi doanh nhan Viét Nam khong thua
kém gi doanh nhan céc nudc khac. Thé nhung dé nhan thay 13 hién nay cac nha kinh doanh cua
chung ta van thua kém doanh nhan nudc ngoai kha xa. Diéu d6 chimg t6 hodc 1a cic nha kinh
doanh cua ta thiéu vdn, hodc 1a ho chua tich lity da kinh nghiém.

Dang thirc 13. Suy ludn Modus Tollens — De Moorgan 3

Néu C thi A va B. Khéng A, hodc khéng B. Viy khéng C. Biéu thi dudi dang cong thuc:

C—>(A&B), =Av—B
~C

Néu anh ta that su 1a doanh nhan gidi thi anh ta vira biét lua chon chién luge kinh doanh dang,
vira biét xac dinh thoi co tot. Nhung trén thyc té hodc anh ta khong chon dugc chién luogc kinh
doanh tdt, hodc khong ndm bit duge thoi co, hodc anh ta khong lam dugc cé hai diéu d6. Nhu
vay c6 thé khang dinh chic chin rang anh ta khong phai 1a doanh nhan giéi.

Dang thirc 14. Suy ludn Modus Tollens — De Moorgan 4

Néu C thi A hodc B. Khéng A, va khéng B. Viy khéng C. Biéu thi dudi dang cong thuc:

-C

Néu ta luon cb géng thi hodc ta s€ thanh cong, hodc ta s€ hoc dugc kinh nghiém. Thé nhung ta
chua thanh cong, cling chua dtc rit dugce kinh nghiém nao. Vay khong phai ta da luon luén co
gang.

Cac dang thire suy ludn da xét trén déy la nhimg quy tac rat “hay str dung trong thuc tién suy
luan. Muén suy luan t6t, ta phai str dung hang loat cic quy tic nhu vay ké tiép nhau. ‘Cac suy
luan cua ching ta thuong dugc tao thanh tir viéc ap dung nhiéu quy tic, trong d6 mot s6 quy tic
¢6 thé dugc ap dung nhicu an.
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Khi tién hanh suy luan, cting v6i phuong phap rat ra két ludn tir cac tién dé bang cach lan luot
ap dung cac dang thirc suy ludn, ngudi ta con c6 thé dua ra cac gia dinh, roi tir d6 di dén mot
nghich 1y, va nhu vy c6 nghia 1a diéu gia dinh sai, ménh d& mau thuan véi gia dinh ding.
Ménh d¢ dung nay sau d6 co thé sir dung dé rat ra két luan can thiét. Trong nhiéu truong hop
viéc sir dung gia dinh lam cho suy luan tré nén dé dang hon. Nguoi ta ciing thuong sir dung gia
dinh khi can rat ra két luan dang ménh dé kéo theo.

Trong cac vi du tmg dung dudi day chung ta s& thdy mot sd truong hop sir dung cac gia dinh
nhu vay.

Vi du trng dung

Vidu 1. Cho cdc tien dé p — q, p — r. Hay rit ra két ludgnp — (q & r).

Giai. Taco :

1. p—oq tién dé

2. porT tién dé

3. p gia dinh

4. q 1, 3, Modus Ponens
5. r 2, 3, Modus Ponens
6. q&r tr 4,5

7. p—>(q&r) tr3,6

Ovidul gia dinh duoc st dung dé rat ra két luan dang kéo theo. Ta da biét réng phan doan
dang A — B chi sai trong truong hop A dung, B sai. Vay bay gid ta s& chimg minh dugc bang
cach gia dinh A ding, tirc c6 A. Khi d6 néu chi ra duge B ciing dung thi ¢6 nghia 1a A — B
dung, vi ta da chi ra dugc néu A ding thi B dung.

Vi du 2. Theo truyén thuyét, nguoi d6t thu vién Alecxandre 1a Omahr rat ra két luan can dbt
sach tir cac tién dé nhu sau: “Néu sach ciia cac ngai dang voi Kinh Koran thi sach cta cac ngai
thira. Néu sach cua cac ngai khong ding véi Kinh Koran thi sach cua cac ngai c6 hai. Sach thira
hoidc c6 hai thi can phai d6t bo”. Omar c6 suy luan dung khong ?.

Giai. Goi “sach ding véi Kinh Koran”, “sach thura”, “sach c6 hai”, “sach can phai ddt bo” lan
lugtlap, g, r, s. Ta co:

1. p —>q tién dé

2. —p > r tién dé

3. (Gvr) —s tién dé

4. - gia dinh rang khong can phai d6t sach

5. —-q & —r tu 3, 4, theo dang thuc 11

6. —q tu 5 tachra

7. —p tu 1, 6, theo dang thitc Modus Tollens

8. —r tu 5 tachra

9. p tu 2, 6, theo dang thirc Modus Tollens

10. s tr4,7,9,vi 7va9 mau thudn voi nhau nén gia dinh 4 sai. Pay chinh la két

luan can tim.

Gia dinh — s & budc 4 dan dén nghich 1y vira c6 — p ( budce 7), lai vira ¢6 p (bude 9), nén diéu
ngugc lai voi gia dinh d6 moi ding, nghia la ¢6 s — can dot sach. Trong suy ludn nay suy lugn
phu tro dwa lgi chinh két ludn ma suy ludgn chinh can.
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Nhu vay suy luan cia Omahr hop logic.
Céac phuong phap Mill

Céc phuong phap Mill 14 cac phuong phap giup xac dinh mdi quan hé nhan qua giita cac hién
tugng, chung mang tén cua nha logic hoc ngudi Anh S. Mill, ngudi dau tién néu 1én cac phuong
phap nay mot cach rd rang va cé hé thong. Cac phuong phap nay thuong dugc trong suy ludn
quy nap, 1a loai suy luén trong d6 nguoi ta rut ra két luan chung vé tat ca cac dbi tuong thudce
mot 16p doi tuong nhat dinh tir mot s tién dé 1 cac tri thic riéng 1& vé mot sb dbi tuong thudc
16p da néu.

Phuong phap twong dong

Néu hién twong X xuat hién trong tit ca cc trudng hop quan sat, dong thoi tit ca cac truong
hop quan sat dy déu c6 yéu td chung duy nhat 1a yéu td A, thi A ¢6 1& 1a nguyén nhén ciia X.
Trong phan trinh bay sau day ta ky hiéu “4, B, C = X" ¢6 nghia la trong trudng hop co cac yéu
t6 A, B, C thi hién tugng X xay ra, va ky hiéu “4, B, C = — X" c¢6 nghia la trong trudng hop
¢6 cac yéu td A, B, C thi hién twong X khong xay ra.

So d6:

AB,C = X
ACEF= X
AEED = X

A,B,D,F = X
Viay A ¢6 I€ 1a nguyén nhan cia X.

Vidu:

Mai hoc cac moén toan, 1y, hoa hoc, Mai tu duy tdt.

Hai hoc cac mdn toan, dia ly, van hoc, Hai tu duy tdt.

Binh hoc cac mon toan, hoa hoc, sinh vat, Binh tu duy tot.

Quang hoc cac mén tiéng Anh, toan, vin, Quang tu duy tot.

Quyén hoc cac mon sur, tiéng Phap, toan, Quyén tu duy tdt.

Nhu vay c6 co s& dé két luan viéc hoc mén toan gitp hoc sinh tu duy tdt.

Phwong phap di biét

Xét hai truong hop, trong truong hop 1 hién tugng X xdy ra, trong truong hop 2 hién tugng X
khong xday ra. Néu hai truong hop nay chi khac nhau duy nhat ¢ yeu td A, trong mot trudng hop
c6 A, truong hop kia khong co6, thi A c6 1€ 1a nguyén nhan cua X.

So do:

A,CEF = X

C,E,F = - X

Viay A ¢6 I€ 1a nguyén nhan cia X.

Vi du: Binh 1a sinh vién nam thir 2 dai hoc, Binh hoc nganh sinh hoc, Binh khong c6 y dinh sau
nay sé& thanh lap doanh nghiép riéng dé kinh doanh.

Tién 12 sinh vién nam thtr 2 dai hoc, Tién hoc nganh quan tri kinh doanh, Tién c6 y dinh sau nay
s& thanh 1ap doanh nghiép riéng dé kinh doanh.

Nhu vay rat c6 kha ning viéc hoc nganh quan tri kinh doanh 14 nguyén nhan cua viéc c¢é ¥ dinh
sau nay sé& thanh 1ap doanh nghiép riéng dé kinh doanh.
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Phwong phap két hop twong dong va di biét

Xét hai nhom truong hop. Trong cac truong hop thuoc nhém mét hién tuong X déu xay ra,
trong cac truong hop thudc nhém hai hién tuong X déu khong xay ra. Bay gio, néu c¢6 yéu td A
sao cho tit ca cac truong hop nhom mot déu chira A, va tat ca cac truong hop thudc nhom hai
déu khong chua A, thi A chinh 14 nguyén nhén cua hién tugng X.

So dé:

A,B,C = X
A,C,E,F = X
AE,D = X

AB,D,F=> X

D,C,CE = =X
B,EEF = —-X
E,F,GGH=> =X

Viay A c6 [€ 1a nguyén nhan cia X.

Vi du: Cac 6ng Han, Luan, Trung, Chinh, Thai, Quin déu la nhiing nguoi kinh doanh bat dong
san. Ngoai kinh doanh bat dong san, cac 6ng Quan, Chinh va Trung, Han con kinh doanh cac
mit hang khéac nira. Dé kinh doanh bat (dong san, cac 6ng Luan, Thai, Quéan vay tién ngan hang,
con nhitng ngudi con lai kinh doanh bang vdn riéng ciia minh, khong vay ngan hang. Hién nay
viéc kinh doanh cua cac 6ng Luan, Thai, Quan dang gap phai kho khan lon. Viée kinh doanh
cta nhimg ngudi con lai van binh thuong, khong gap kho khan gi. Tur day co thé két luan chinh
viéc vay von ngan hang dé kinh doanh bat dong san 1am cho cac 6ng Luan, Thai, Quan gip
phai kho khan 16n trong kinh doanh.

Phuong phap cung bién doi

Bang cac nghién ctru trude d6 ta da biét nguyén nhan cia hién tuong X 1a mot trong cac yéu to
A1, Ay, ..., Ay (n 12 mot s6 ty nhién, n > 0) . Ta cho yéu td A; (i € {1,..,n}) thay doi. Néu khi d6
hién tugng X ciing thay doi theo thi A; c6 18 1a nguyén nhan cua X. Con néu khi dé hién tuong
X khong thay d6i theo thi A; khong phai 1a nguyén nhan ciia X.

So do:
A, Ay, .., Ay = X
A, thay d6i = X thay d6i

Vay A c6 1€ 1a nguyén nhén cta X.

Vidu:

Nguoi ta da biét 1 tir trude 13 ste khoe cua dan nai trong mot cong vién qudc gia phy thude
vao cac yeu t6: hoat dong tha y cia nhiing ngudi 1am viée trong cong vién do, mure do doi dao
ctia nguon thire dn cho nai trong cong vién, s6 lugng cua dan cho soi trong cong vién, hoat dong
du lich tham quan cua du khach trong cong vién. Khi thay d6i s6 lwong cua dan soi trong cong
vién, nguoi ta thiy suc khoe ciia dan nai thay d6i theo. Nhu vay, mot trong cac nguyén nhan
dam bao strc khoe cho nai chinh 14 sé luong ctia dan soi.

Phwong phép phan du
Bang cac nghién ciru trude do ta di biét nguyén nhan cua cac hién twong X; X, ..., X, 1a yéu
to Ay, Ay, ..., Ay (n 1a mot sO tu nhién, n > 0), hon nita, bi€t rang moi yéu to chi 1a nguyén nhan
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cua duy nhét mot hién tuong. Néu ta 1an luot xac dinh duge n-1 cap yéu t6 — hién tuong la
nguyén nhan — ket qua ctua nhau, thi yéu to con lai cudi cung c6 1€ la nguyén nhan cua hién
tugong con lai.

So do:

Al,Az, ...,An = Xl’Xz, ...,Xn
A4 = Xi

A2 = X2

An = Xn-1

Viay A, c6 1€ 1a nguyén nhén cua X,,.

Vi du: Quang tim dugc ma nguén ciia mot chuong trinh may tinh tha vi, gém ba modul ddc 1ap
véi nhau tao ra cac hiéu ing am thanh, hoat hinh va tinh toan thu vi. Tim hiéu k¥ hon, Quang
xac dinh duoc rﬁng modul thir nhat tao nén hiéu ung am thanh, modul thir ba gitp tinh toan. T
d6 Quang hiéu r::ing modul thir hai chinh 1a modul tao ra hi¢u tng hoat hinh thu vi no.

3.2.5. Tuan thi cic quy tac logic khi chitng minh

Chitng minh mét ménh dé (v kién, tw tuong, ...) la chitng t6 sy diing dan cia ménh dé (v kién, tw
tuong, ...) do bang cach dwa vao cac tri thire, su kién, ching cuw da biét.

Phép chirng minh bao gdm ba thanh phan: luan d¢, luan ¢t va luan chimg.

Luén dé 1a ménh dé mudn chung minh.

Luén ctr 1a cac su kién, quy luat, ly thuyét, ... ma nguoi ta dya vao dé 1am rd tinh ding dén coa
ludn dé trong qué trinh chirng minh.

Lap luan 1a viéc st dung cac quy tic logic va trinh ty sip xép cac ludn clr trong qua trinh ching
minh. Noéi cach khac, luan chirng 1a cach tién hanh ching minh.

Cic quy tic chirng minh

Cac chimg minh chi chét ché va c6 gia tri khi ching tuan thu nhiing yéu cau nhét dinh. Vi phép
chimg minh c6 ba thanh phan nén ta co thé chia cac yéu cau nay thanh ba loai: cac yéu cau dbi
v6i ludn dé, cac yéu cau dbi véi luan cur, cac yéu clu dbi vé4i luan ching.

Cic quy tic déi véi lugn dé
Quy tic 1. Ludn dé phai ré rang, xdac dinh.

Nhu da biét, cau va doan vian bang ngdn ngtr tw nhién ma chung ta sir dung trong cude song
thuong ngay, va ca trong khoa hoc, nhiéu khi khong rd rang. Cac tir ngit c6 thé ¢ nhiéu nghia
khéac nhau, nghia ctia cau cling co thé hiéu khac nhau, ... Chinh vi vay, khi néu 1én mot luan dé
bang ngdn ngit tu nhién cé thé noi dung cua luan dé d6 duge nhitng ngudi khac nhau hiéu khac
nhau, hodc thdm chi cling mot ngudi cling hiéu nd khac nhau, khong nhit quan trong cac giai
doan khac nhau khi chimg minh. Trén thuc té lac ndy ngudi ta khong biét minh dang ching
minh cai gi. V&i ngdn ngit khoa hoc, viéc nham 1an y nghia ctia ngdn tir xdy ra it hon, tuy nhién
khong phai duoc loai trir hoan toan. Vi vay, khi chimg minh nhét thiét phai néu luan dé mot
cach ro rang.

Quy tac 2. Ludn dé khong dwoc tw mau thuan.
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Néu luan dé 12 mot ménh dé tu mau thuin thi khong thé chiing minh dugc. Pua ra mét luan dé
mau thudn cé vé nhu 12 mot diéu khong bao gid ¢6 thé xay ra trén thyc té, tuy nhién lai khong
hén nhu vay, Vi viéc x4c dinh tinh mau thuin ctia mot tip hop ménh dé noi chung 1a mét van dé
khong don gian, nén trén thyc té ta c¢6 thé gap nhing ¢d ging chimg minh luan dé c¢6 cic phan
1a nhitng ménh dé mau thuin voi nhau.

Quy tic 3. Ludn dé phai giit nguyén trong suot qud trinh chirng minh.

Néu luan d¢ thay doi trong qua trinh chiing minh thi diéu ching minh dugc khong phai 1a luan
dé ban dau. Trong cic qua trinh ching minh, luan d& co thé bi thay ddi vi y nghia cia tir ngi,
clia cau bi 1an 16n. Didu nay rat d& xay ra khi sir dung ngon ngir tu nhién dé tién hanh ching
minh, vi, nhu di biét, tir ngit trong ngdn ngit ty nhién co thé c6 nhidu nghia khac nhau nén
ngudi chimg minh c6 thé nham 1an, sir dung chiing luc thi v&i nghia nay khi thi v6i nghia khac
ngay trong cung mot qua trinh chirng minh.

Cic quy tic déi véi ludn cie
Quy tic 4. Ludn cit phdi xdc thiec.

Khong phai su kién, quy luat hay 1y thuyét khoa hoc nao ciing c6 thé sir dung lam luan ct trong
phép chimg minh. Sy kién chi ¢ thé dung lam luan ¢ khi né da dugc tham dinh, nghia 1a khi
sw hién dién va ndi dung cta n6 da dugc kiém tra trén thyc té.

Chang han, khong thé khang dinh ring ton tai cac nén vin minh bén ngoai Trai Dat, va dai dién
clia cic nén van minh d6 da dén Trai Dat bang cach dua vao cac chimg ctr 1a c6 nhidu nguoi
cho biét ho da trong thay cac dia bay voi cac sinh vat ngoai hanh tinh nhu vay. Sy kién trong
thiy dia bay va sinh vat ngoai hanh tinh ma nhiéu ngudi cho biét hién nay van chua duoc kiém
chung day du, nghia 1a chua dam bao chic chin dﬁng O day co thé co6 nham 13n voi cac hién
tuong ky thudt nhu phong tén lira, thir nghiém thiét bi bay méi; ¢ thé cé o giac tap thé, gay ra
boi cac hién tuong thoi tiét; ciing co thé don thuan 13 cau chuyén bia dat. Trong hoat dong tu
phap, khong thé sir dung nhiing 10i don dai, nhimg chimg cir ma qua trinh thu thap khong tuan
thii nghiém ngat quy dinh cua phép luat, ... dé 1am chimg ctr budc toi hodc bao chira cho bi cio.

Cac quy luat hay ly thuyét khoa hoc ciing chi co thé ding lam lun cr khi tinh ding dan cua
chung da duoc kiém chimng. Chang han, hién nay chua thé sir dung luén diém cho rang su song
trén Trai D4t chi con ton tai dugc khoang mot ti nam nira dé ching minh cho cac ludn diém
khac. Van dé nim & chd, mic du hién nay da c6 cac cong trinh nghién ctru khoa hoc dua ra
khang dinh di néu, tuy nhién tinh ding dan, tinh hop 1y ciia nd van con doi hoi dugc kiém tra
lai can ke.

Quy tac 5. Ludn cir phai doc lap voi ludn de.

Yéu cau nay doi hoi tinh chén thyc cia luan cir phai dugc xac lap doc lap voi luan dé. Chang
han, c¢6 ngudi ¢ ging chimg minh tién dé vé hai dudng thang song song trong hinh hoc Euclid
nhu sau.

Gid sir hai dwong thang song song dI va d2 cdt nhau tai mét diém. Ta sé goi diém dé la A. Ta
ké dwong thang d3 vudng géc véi cd hai dwong thang dl va d2. Giao diém cia d3 véi d1 va d2
ta ky hiéu lan lwot la B va C. Khi d6 ré rang tam gidc ABC c6 tong ba géc trong Ién hon hai
g6c vubng. Diéu nay vé Iy. Viy hai dwong thang song song khéng thé cdt nhau.

Trong c¢b ging ching minh vira néu, tac gia da sir dung cac luan cu: c6 thé ké dwoc mét dwong
thang vudng goc voi ca hai duong thang song song cho trude, va tong ba géc trong ciia_ mot
tam gidc ding bang hai géc vuéng. Tuy nhién cic ménh dé nay lai 1a hé qua cua tién dé vé hai
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duong thing song song, néu khong c6 tién dé nay thi khong thé ching minh duge ching. Chinh
vi vay phép chiing minh da néu khong ding.

Mot trong nhiing vi pham quy tic nay la dung luan d& dé 1am luan c. Khi chimg minh can phai
tranh khong dung chinh luén dé hodc mot ménh dé nao do tuong duong v6i nd, hoac mot sb
thanh phan nao d6 cta n6 dé lam ludn ctr. Néi cach khac, khong thé dung céi can ching minh
dé ching minh cho chinh né. Nhin qua ta ngd rang doi hoi nay khong can thiét phai néu Ién, vi
khong ai vi pham. Tuy nhién, trong thuc té tinh hinh lai khac han. Khi chimg minh nhing luin
dé phuc tap, kho khan, sai 1am nay thuong xay ra.

Quy tic 6. Ludn cit phdi lién quan dén lugn dé.

Céc su kién dung dé chung minh mot luan dé phai lién quan dén luan dé dé. Noi cach khac,
chung phai that su can thiét cho viéc ching minh luan dé. Néu st dung céc su kién khong lién
quan dén luan dé trong phép chimg minh thi phép ching minh d6 tré nén dai dong, khong lién
mach, kho hiéu. Néu xét nghiém ngat vé mat logic thi viéc sit dung luan ctr nhu vay khong sai,
tuy nhién n6 thura.

Trong thuc té nhiéu ngudi vi vo tinh, khong hiéu dugc mdi lién hé giira cac sy kién, vo y ma vi
pham yéu cau ndy. Nhung ciing c¢6 khong it truong hop, trong d6 nguoi chimg minh ¢ y vi
pham yéu cau nay. Ho 1am nhu vy dé phép chimg minh trd nén rdi rim, va nhd vy ma danh
Itra dugc nguoi nghe, nguoi doc.

Trong cac cudc tranh ludn, cling nhu trong hoat dong tw phap, nhiéu khi nhitng nguoi tham du
¢ y néu 1én cac sy kién khong lién quan dén van dé dang tranh lun dé tranh thu cam tinh cia
nhitng nguoi nghe, hoac dé 1am mét cam tinh cta ho d6i v&i d6i thu cia minh. Vi du, dé bao
chita cho than chu cia minh, bi budc tdi lira dao chiém doat tai san nha nuée, luat su noi rfmg
than chu ctia ong ta rat quan tim giup do mot sb gia dinh c6 cong vdi nude. Su kién bi cao quan
tam gitp d& mot sd gia dinh c6 cong véi nudc tuyét nhién khong hé lién quan toi vin dé dang
tranh luan, nhung luat su néu 1én dé tranh thii cam tinh cta ngudi nghe.

Cic yéu cau déi véi ludn chitng
Quy tic 7. Ldp ludn phdi tudn thii cdc quy tdc logic.

Néu khong tuén thi cac quy tic logic thi phép chimg minh khéng chit ché, vi chinh sy tuan thu
quy tic logic 1a dam bao cho tinh ding dén, hodc it nhit 1a kha nang diung dén, cia luan dé khi
cac luan ctr ding. Khong tuan tha quy tic logic thi mudn rat ra két ludn nao tir cac tién dé da co
ciing dugc, khi d6 cac két luan s& iy tién va khong co gia tri.

Quy tic 8. Khéng dwoc chirng minh vong quanh.

Khoéng dl{qc chtng minh vong quanh nghia 14 khong duoc ding A dé ching minh cho B, 1di lai
dung B d¢ chirng minh cho A.

Quy tic 9. Ludn chitng phdi ré rang, ngan gon.

Khi tién hanh chtng minh, khong dugc phép dung nhiing tir ngit c¢6 y nghia chua dugc xac dinh
18. Néu tir ¢6 nhiéu nghia thi nén xac dinh trudc, nghia nao s& duoc sir dung, va trong sudt qua
trinh chimg minh sé& chi sir dung nghia da xac dinh d6. Phép ching minh phai ngan gon, nghia
1a khong duogc lap di 1ap lai mot sd tu twong nao do, khong duoc dua vao phép chimg minh
nhiing sy kién khong c6 lién quan, khong ban luan vé nhimng van dé khac khong co quan hé dén
van d¢ dang chiig minh.
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Trong thyc té tu duy, tranh luan, néu vi pham cac quy tic chirg minh mét cach ¢4 y thi ngudi
ta goi la nguy bién.

3.2.6. Tranh nguy bién
Khai niém nguy bién

Trong thuc té, nhiéu khi ching ta nghe nhitng ldp ludn c6 vé rdt chdt ché, rat cé tinh thuyét
phuc nhung thdt ra lai la nhimg ldp ludn sai lam. S6 di nhw vay la vi trong nhirng ldp lugn do
co nhung thanh phan vi pham quy tac logic. Nguoi ta goi nhitng sai lam khéng cé v la sw ngd
bién, con nhitng sai lam cé y thi dwege goi la sw nguy bién.

Nguy bién 1a sy ¢d ¥ vi pham cic quy tic logic trong suy ludn nham muc dich dénh lac huéng
nguoi nghe, ngudi doc, 1am cho ngudi khac nham tudng cai sai 1a diing va cai dang la sai.

Nguy bién lién quan dén suy luan, 18p luén, chir khong phai lién quan dén két luan cua suy luan,
lap luén a ay Vi thé, mot suy ludn c6 két luan sai ciing c6 thé khong phai 1a nguy bién; nguoc lai,
ban c6 thé sa vao nguy bién ngay ca khi y kién ctia ban 1a hoan toan ding dan. Ching han, suy
luan sau day co két luan sai, nhung hoan toan khéng chira dung nguy blen “Moi ton gido déu
ton tai vinh vién, Nho Gido 1a ton giao, vay Nho Giao tn tai vinh vién”. Trong khi d6 1ap luan
6 két luan dang dan nhu sau day lai chita nguy bién: Thuyét tién hoa chic chin dang, vi cac
nha khoa hoc déu tin nhu thé!”.

Mot s6 loai nguy bién thwong gip

Co thé chia nguy bién thanh rat nhicu kiéu khéac nhau, cin ctr vao cac tiéu chi khac nhau.
Nhung dé thuan tién cho viéc tranh va chéng nguy bién, ¢ day chung toi phan chia nguy bién
thanh cac loai cin ¢t vao cac thii phap ma nha nguy bién sir dung. Sau day ta s& xét mot so kiéu
nguy bién theo cach phan chia nay.

a. Nguy bién dwa vao uy tin

Theo quy luét ly do day du thi khi néu ra mot y kién, mot quan diém, chung ta phai néu 1én cac
co so cua ¥ kién, quan diém d6. Co s6 cta y kién, quan diém cé thé 1a mot 1y thuyét khoa hoc
nao do da dugc chiing minh, nhiing su kién nao do, cac quy dinh ctia phép luat, ....

Nhimng diéu ma tinh ding sai chua rd rang khong thé dung 1am co s& cho y kién, 1ap luan duoc.
Trong kiéu nguy bién dya vao uy tin, dang 1& phai dua ra din ching, dua ra chimg cr cho lap
ludn cua minh, thi nha nguy bién lai dya vao uy tin cua nguoi khac, hay t6 churc khéac, dé thay
thé. Lam nhu vdy 1a nguy bién, boi vi uy tin cia mét nguoi hay mot t6 chirc khong dam bao
chéc chin rang tit ca nhimg diéu ma ngudi d6 hay t6 chirc d6 noi déu dung.

Khong phai uy tin lam cho cau néi cua nguoi ta dung, ma nguoc lai, chinh cai ding ctia nhitng

cau ndi cua mot nguoi tao nén uy tin cho ngudi do.

Lép luén nhu sau la nguy bién dya vao uy tin: “Thuyét sang tao thong minh, thuyét theo do

cudc sdng 1a qua phuce tap dé co thé giai thich bang thuyet tién hoa, ma phai thira nhan c6 tac

don% cua mot quyeén luc si€u nhién, 1a dung, vi cyu Tong Thong My G. Bush da tin tuong nhu
&0 day nguoi ta da st dung uy tin cia cyu Tong Théng My G. Bush dé thay thé cho

chung cu.

* Theo BBC, dén lai tir hitp://vietbao.vn, Thing 8/2005 Tong Thong My hoi by giv 1a G. Bush néi Iy thuyét c6 tén
“Kha nang sang tao thong minh” can dugc giang day.
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Mot vi du khac: “Phu nir 1a mot phén cua nguodi dan 6ng, vi ho dugce lam ra tir mét xuong suon
ctia dan 6ng. Kinh thanh di viét rd nhu vay”. O day ta dd pham 15i nguy bién dua vao uy tin, vi
khong dua ra bat ¢t co s& nao cho su khéng dinh cua minh, ma chi dya vao uy tin ciia mot td
chire, cu thé 1a Thién Chua Gido, thong qua Kinh Thanh ciia né.

b. Nguy bién dwa vao dam dong, dwa vao dw ludn

Trong kiéu nguy bién nay, thay cho viéc dua ra ludn ctr va chimg minh luén diém, nguoi noi lai
cho rang luan diém 1a ding vi c6 nhiéu nguol cong nhan nhu vay. Thé nhung trén thyc té nhiéu
ngudi cho 1 dung chua dam bao tinh ding dan cua luan diém; nguoc lai, nhiéu nguoi cho 14 sai
cling khong co6 nghia 1 luan diém chic chén sai.

Vidu 1. Hai va Ninh néi chuyén véi nhau.

Hai: Phuong Nga véi Binh sip cudi nhau roi day!

Ninh: Thé ha? Lam sao ban biét?

Hai: Ca truong noi 4m 1én roi ma!

Trong doan dbi thoai trén Hai dd dwa vao sy kién c6 nhiéu ngudi noéi 1a Phuong Nga véi Binh
sdp cudi nhau dé khang dinh 1a ho sip cudi nhau, ma khong hé dua ra chimg cir nao khac cho
18p luan cua minh.

Vi du 2. Ngay tan thé s& dén vao nam 2012, vi lich ctia nguodi Maya di noi nhu thé*°, va hang
ngan ngudi di tin nhu thé.

O day nguoi ta da dwa vao “sy tin twong cua hang ngan nguoi” dé lap lun. Tuy nhién, hang
ngan nguoi d6 ciing ¢6 thé sai, vi thé su tin tuong ciia ho khong thé ding lam co so, tic 1a luan
ct, cho lap luan.

c. Nguy bién dwa vao sirc manh

Khi nguoi ta khong dua ra dugc cac chimg ctr, cac 1y 18 thich hop dé thuyét phuc nguoi khac,
lam cho nguoi khac tin tuéng vao sy dung dan cua diéu minh noi, va nguoi ta s dung vi lyc
hoéc de doa st dung vii luc dé ép nguoi khac tin vao va chap nhan luan diém cta minh thi khi
d6 nguoi ta dang nguy bién theo kiéu dya vao stc manh. O day, stc manh chir khong phai 1a
tinh chéan 1y cta luan diém bat ngudi nghe phai tin theo.

Vi dy. Nha tho Thién Chua Gido da roi vao dang nguy bién ndy khi de doa s€ thi€u song G.
Galile trén gian Itra dé bat ong phai tir bo quan diem Trai Pat quay quanh Mat Troi cua minh.

Vi du khac. Hai anh em ¢ nha véi nhau. Nguoi anh khong hoc bai theo 161 me dan, ma choi tro
choi dién tir. Bong thoi, anh dian em la khi me vé thi n6i vai me 1a anh da hoc bai. Khi em phan
doi, vi nhu vay 1a ndi doi, thi ngudi anh ham rang néu em khong néi nhu vay, anh s€ danh.

Strc manh duge sir dung trong kiéu nguy bién nay rat da dang. N6 c6 thé 1a stitc manh kinh té,
hodc stirc manh quan sy, hodc ngoai giao cua cac qudc gia; n6 ciling c6 thé 1a sirc manh co bip,
quyen luc hanh chinh, vi thé cua c4 nhan, va nhiéu sirc manh khac.

39 Nguoi Maya - mot déan toc tirng sdng & Mexico thoi ¢b dai, ndi tiéng vé sur thong thai trong cac linh vic toan hoc va
thién van hoc. Dya theo chiéc ¢t von 1a lich cta nguoi Maya, dugc cac nha khao ¢b tim théy tai Mexico, thi nguoi
Maya di tinh toan va x4y dung lich cho tdng cong... 5126 nam. Diéu dic biét & chd: ngay cubi cung cua bg lich cb nay
chinh la ngay 21-12-2012. Vao ding ngay nay thi phén trung tdm ciia dai Ngan Ha chira Trai Dat cta chung ta s€ tao
v6i Mét Troi mot duong thing lan dau tién trong 26 nghin niam. Piéu nay s& lam xdo tron ngudn ning lwong tir Mat
Trdi chuyén dén Trai Dat. Ngudn nhiét ciia Mat Troi vao thoi diém nhu vy sé phong ra cao hon binh thuong, c¢6 thé
anh huéng manh dén méi treong song trén Trai Dat. (Theo http://my.opera.com/sanyasins/blog/ngay tan the theo lich
€o cua nguoi maya).
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Mot cdp tinh nhan ban nhau trong twong lai s& séng & dau. Nguoi dan 6ng mudn sdng & nong
thon, vi theo ngudi dé ¢ ndng thon khong gian rong rai nén con ngudi thu thai, manh khoe hon.
Nguoi phu nir lai thich séng O thanh thi, vi tién loi hon, chéng han chi can di vai chuc mét 1a da
dén chg. Mai khong ai chiu ai, ngudi phu nit bat khoc. Khi do, s¢ nudc mat nguoi yéu nén
nguoi dan 6ng danh chiu nghe theo co ta.

Trong truong hop nay ngudi phu nit cling da nguy bién dua vao vii lyc. Sttc manh cuia co ta la
vi thé ctia minh trong tinh yéu, con vii khi chinh I nudc mat.

d. Céng kich cd nhdn

Trong tranh luan, cai duoc xem xét, chimg minh hay bac bo 1a y kién ctia nhitng nguoi tham gia
tranh luan, chir khong phai ban than nguoi tranh luan hay tu cach cta ho. Tuy nhién mot s6
nguoi lai cong kich d6i phuong thay cho cong kich ¥ kién cua d6i phuong d6. Nhu thé 1a da
pham phai kiéu nguy bién cong kich ca nhan. Day 1a kiéu nguy bién rat thudng xay ra khi cac
ung ctt vién cho mét chirc vu nao d6 van dong tranh ctr cho minh. N6 dac biét hay xay ra véi
nhitng nguoi tinh khi ndng nay, khong biét cach tyr kiém ché.

Vi du. Hai ngudi tranh luén véi nhau vé van dé khong gian va thoi gian. Hoi lau chua nga ng,
mot trong hai nguoi noi: Ong sai r6i, ong co b1et gi vé vat 1y hay triét hoc ddu ma cir khang
dinh y kién ctia minh, 6ng chi biét 1am tho vé van thoi!

Vi dy khac. Pang ban vé mot van dé khoa hoc, ¥ kién ciia mot dién gia c6 vé dang thuyét phuc
dugc moi ngudi. Pbi thii ciia nguoi d6 nodi: “Moi nguoi dimng tin ong ta, ong ta chang phai 1a
nha khoa hoc gi dau, chi 1a mot dira con bat hiéu thoi. Piy, ong ta song sung tic ¢ thanh phd
ma van dé cho cha me minh séng kho cuc & qué nha”.

e. Nguy bi¢n bang cdch danh vao tinh cim

Vi du:

Mot cong ty san xuét sita cho tré em bi phat hién lam an gian dbi, san xuit ra sita nhiém doc,
gy bénh cho nhiéu tré em ding san pham cta ho. Ho bi chinh quyén xur phat, budc dimg san
xuat va khac phuc hau qua. Ho ciing bi nhiéu nan nhan cua vu viéc kién doi bdi thuong. Trude
toa, thay vi dua ra cac ching ctr, 1ap luan rang cong ty cling la nan nhan cua nhiing ké v6 luong
tdm, hodc do trinh d6 cong nghé cua cong ty thdp kém nén khong phat hién dugc doc td, ... dé
g0 101, luat su cia cong ty do lai ndi rang trong thoi gian hoat dong ciia minh cong ty da co
nhiéu déng £0p cho nha nudc va dia phuong, rang ho hién c6 hang chuc ngan cong nhan, néu
Tda budc bdi thuong cho nan nhan thi ho s€ bi pha san, cong nhan ctia ho sé mat viéc 1am, gia
dinh ho s& khong ai lo cho, va mot cong ty ¢ bé day truyén thdng s& bi x6a s6. Vi thé dé nghi
Toa xem xét giam nhe hinh phat, giam bét s6 tién bdi thuong.

Day la nguy bién danh vao tinh cam. Trong kiéu nguy bién nay, thay vi dwa ra cac luan cur va
18p ludn d€ ching té luan diém cia minh ding, nha nguy bién tim cach tic dong vao tam ly,
tinh cam cua nguoi nghe d¢ goi 1én long thong cam hodc thuong hai dé dugc thira nhén la dung.

f. Nguy bi¢n dinh trdo lugn dé

Pay 1a kiéu nguy bién rat pho bién. Trong kiéu nguy bién nay, trudc hét nha nguy bién thay thé
luan d& ban dau bang mot luan dé mdi trong qua trinh tranh luan. Luan dé méi nay khong tuong
duong voi ludn dé ban dau. Sau d6 ong ta chirng minh luan dé m&i mot cach rat chit ché va
cudi cung tuyén bd 12 minh da chimg minh dugc luan dé ban dau. Vi hai luan dé 1a khong tuong
duong véi nhau nén tinh chét nguy bién 19 ro. Dé thuc hién kiéu nguy bi€n nay, nha nguy bién
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hay su dung nhiing hién tugng ngoén nglr dong am khac nghia, mot tir c6 nhiéu nghia, ...; hodc
dem dong nhat cai b phan vdi cai toan thé, dong nhat cai toan thé vdi cai bd phéan; hoac dién ta
mo ho d&€ muodn hiéu theo cach nao cling duoc,...

Vi du: Pé chimg minh rang khi nguoi ta giau co, no da thi ngudi ta quan tam dén nghé thuat,
nha nguy bién dan ra cac dan ching rang khi ngudi ta d6i kho thi nguoi ta phai lo di tim cai an,
cai mic chir khéng quan tim dén nghé thuat. Hon nita trong lich st nhan loai cic cong trinh
kién trac hodc nghé thuat 16n déu do céc vua chia, hodc cac gia dinh giau c6 dat lam.

Trong vi du nay ta thdy nha nguy bién thay luan dé ban dau bang luan dé moi: Khi ngudi ta
nghéo déi thi nguoi ta khong quan tim dén nghé thuat.

g. Danh lac huwong

Kiéu nguy bién nay rat giéng véi kiéu nguy bién danh trio luan dé. Nhung trong danh trao luén
dé thi nha nguy bién phai chimg minh, lap luén cho luén de mg6i, con trong kiéu danh lac hudng
thi nha nguy bién chi ¢6 ging dwa cudc tranh luan ra xa van dé ban dau, khong can chimg minh
ludn dé méi ndo. Nha nguy bién ciing thudng thuc hién diéu nay nho sy am hiéu d6i phuong
ctia minh, chang han nhu biét rd nhiing linh vuc quan tdm cua ho dé thay dé tai dang tranh luan
bang van dé hay cau chuyén gi d6 ma nhitng ngudi khac ciing quan tam.

Vi du: Hai sinh vién tranh luan v6i nhau vé van dé hoc phi béc dai hoc. Nguoi thir nhét n6i rang
hoc phi dai hoc trong cdc trudng cong lap bay gio qua thap, nén cac truong dai hoc khong c6 du
kinh phi dé t6 chirc dao tao tot. Vi thé can tang hoc phi 1én thi chat luong dao tao mai co thé cai
thién dugc. Nguoi thir hai cho ring khong nén tang hoc phi ¢ bac dai hoc, va ting hoc phi ciing
chua c6 gi chic cha"m 1a chat lugng dao tao s& ting twong tmg. Sau mot luc tranh luan, théy ly &
cia minh t6 ra yéu thé, nguoi thtr hai hoi ban: Nha ban ¢ nong thén, chic ciing gip nhleu kho
khin do bio gia bay gio phai khong? Sau khi nghe ban tra 161 dung vay, anh ta ndi tiép vé cac
kho khan cua néng dan nhu gia phén bon, vat tu néng nghiép tang cao, gia lua thi phap phu khi
1én khi xudng, ... Ban anh ta, tic 1a nguoi thir nhét, ngay lap tic ban luan vé cac van dé mai do,
va dé tai ban 1uan ban dau bj bo qua.

h. Nguy bién ngéu nhién

Ngay 12/10/2006 mot doan ciru tro cho dong bao Mién Trung bi bio lut 1én dudng tir TP. H)
Chi Minh. Ngay hom sau doan bi tai nan giao thong tham khéc & Khanh Hoa, 12 ngudi bi chét,
mot ngudi bi thuong. Nhiéu ngudi cho rang vi doan ciru tro nay di vao ngay 13 am lich nén bi
tai nan. Mot su trung hop ngau nhién & day da dugc nang 1én thanh quy luat. Nguyén nhan cua
tai nan that ra khong phai ngay xuat phat 13 ngay ndo, ma la duong si kém chét luong va nan
coi thudng an toan giao thong ciia cac tai xé.

i. Nguy bi¢n den — tring

Nguy bién den — tring xay ra khi trong lap luan chi nhin thay va néu 1én cac kha nang ddi lap
nhau, cac thai cuc, tir ddy cho rang khong phai 1a cuc nay thi 13 cuc kia, loai bo tit ca cac kha
nang khac.

Vi du : C6 nguoi khang dinh rang khi ring nanh cua tré em moc chénh ra bén ngoai (ring
khénh) thi nén nho bo, vi néu dé nguyén nhu vay thi “cai duyén” do n6 mang lai khong bu duoc
su kho khan khi lam v¢ sinh rang miéng, va vi thé ma dé bi sau rang.

Trong lap luan nay ngudi noi chi néu 1én hai thai cuc: hodc dé nguyén ring moc léch nhu vay,
hodc nhé bo rang d6. Trong khi d6 thi trén thyuc té con c6 kha nang thir ba, d6 1a tién hanh chinh
nha cho tré nho, dé ring vé ding vi tri.

j.  Nguy bién bang cich dwa vao nhin qua sai
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Day 1a loai nguy bién bang cach sir dung lap luan trong d6 quan hé nhan qua giita cac hién
tugng dugc hicu sai. Co thé phan loai nhu sau:

- Danh dong nguyén nhan voi nguyén co:

Sau cudc chién 5 ngay gitra Nga va Gruzia, My va NATO cho nhiéu tau chién dén ving Bién
Den, véi lap luan rang ho chuyén vién tro nhan dao dén cho Gruzia. Nhung day la nguy bién,
béi chuyen hang ctu trg chi 1a céi cd, viéce chuyen hang ctru tro nhu vay thuc hién bang tau dan
su hiéu qua hon nhiéu so véi dung tau chién. Nguyén nhén that sy ¢ ddy 1a My va NATO mudn
thé hién cho Nga thay quyét tim bao vé Gruzia (ma thuc chat 1 bao vé duong dng dan dau) cia
ho.

Nghi si My Ron Paul khing dinh: “Viéc My hau thudn cho Gruzia 1a hanh dong khong phai vi
dan chi. Chiing ta c6 mit & Gruzia dé bao vé duong dng dan dau.”*' Nhu vay, theo nghi si nay
thi 1ap luan vi dan cha va luat phap qudc té dé hau thuan cho Gruzia chdng lai Nga ciia My 1a
mot sy nguy bién. Bao vé dan chu va luat phap qudc té chi 1a cai ¢6 ma thdi, nguyén nhan 1a
bao vé dng dan dau.

Vi du khac: Mot nam sinh vién tham y€u trdm nhéd mét nit sinh vién. Anh ta rat hay dén tham
nit sinh vién noi trén d€ mugn sach vo. Nhung that ra chuyén muon sach chi 1a cai cd, con
nguyén nhan that 1a anh ta muon gap mat co gai do.

- Sau cai do vdy la do cdi do:

Niam 2007, trong khoang thoi gian tir 21/04 dén 11/05 bon bé so sinh do bénh va sau d6 ba bé
tir vong sau khi dugc tiém phong viém gan siéu vi B. Thé 1a nhiéu nguoi voi cho nguyén nhan
tré chét 1 do tiém phong viém gan siéu vi B. Tuy nhién, c6 rat nhiéu nguyén nhan cé thé lam
tré chét khi mai sinh. Va nghién ctru sau d6 cia Bo Y té va To chirc Y té thé gidi di xac nhan
rang tiém phong viém gan siéu vi B khong phai 1a nguyén nhan cai chét ctia cac bé so sinh noi
trén.

Bét ctr hién tuong hay sy kién nao ciing ¢6 nguyén nhan, va nguyén nhan bao gid ciing xay ra
truée két qua cta nod. Tuy nhién, khong phai hién tuong, su kién xay ra trudc nao ciing Ia
nguyén nhan cua hién tugng, sy kién xay ra sau. Néu chi can cr vao thir tu thoi gian dé xac
dinh quan hé nhan qua nhu trong vi du trén thi ta mac phai nguy bién “Sau cai d6 véy 1a do cai
do”.

k. Duwa vao su kém coi (Argumentum ad Ignorentium)

Day 1a kiéu nguy bién trong d6 ngudi nguy bién cin ¢t vao viéc ai d6 khong chimg minh duoc
mdt ménh de (hodc ly thuyéet, gia thuyét,...), hodc khong tim thay dugc mot doi tugng nao do
dé khang dinh rang ménh d¢ trén sai, hoac doi tugng d6 khong ton tai.

Vi du, c¢6 nguoi khiang dinh rang khong thé c6 sinh vat c¢é tri tué nao khac trong vii tru ngoai
con nguoi, vi néu co thi khoa hoc d3 phat hién ra céc sinh vat do roi. bay la khfmg dinh sai 1am,
vi ngay cd khoa hoc ¢ thoi dai chung ta ciing con co rat nhiéu han ché, nén co thé cac sinh vat
¢6 tri tué khéc ton tai trong vil try, nhung vi su han ché, su kém c6i ctia minh ma khoa hoc hién
nay chua phat hién dugc.

L Ldp lugn vong quanh (Petitio princippi)

3! Vinfor 19/08/2008.
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Loai nguy bién niy xay ra khi ngudi ta vi pham quy tic ddi v6i ludn ci trong chimg minh. Cu
thé 1a & day cac luan cu khong duoc chirng minh ddc 1ap véi luan dé.

Vi du: Binh nhan duoc gidy bao nhan tién do cha me giri dén. Binh ri Quang cung di. O buu
dién, khi nhan vién buu dién dé nghi Binh dua ra gidy to dé chirng minh Binh chinh 1a Binh thi
Binh khong mang theo bat ctr gidy to gi. Nhan vién buu dién hoi Binh xem c6 ai c6 thé 1am
chtng cho anh ta khong, va Binh dé nghi Quang lam chimg cho minh. Tuy nhién Quang ciing
chang mang theo gidy td nao ca. Va Quang cho rang Binh ¢ thé lam ching cho Quang.

m. Khai quat hoa vji va

Pay 1a kiéu nguy bién xay ra khi nguoi ta st dung suy luan quy nap trong lap luan, trong do
nguoi ta di dén két luan tong quét sau khi khao sat rat it truong hop riéng.

Vi du: Thiy trudc day khong lau mot s6 dd choi cho tré em do Trung Quéc san xuat c6 chat
lwong kém, nguy hiém cho tré; va hién nay nguoi ta lai phat hién ra nhiéu mat hang sira do cac
doanh nghiép Trung Quoc san xuat nhiém melamin, gy san than cho tré em udng cdc loai sira
d6, ngudi ta di dén két luan rang tit ca hang héa do cac doanh nghiép Trung Qudc san xuét co
hai cho tré em, khong thé cho tré dung.

bay la sy khai quat hoa voi va, vi khong phai nhimg hang hoa doc hai noi trén da 1a moi hang
hoa do cac doanh nghi¢p Trung Qudc san xuit; ngoai nhitng hang héa d6 cac doanh nghiép
Trung Qudc con san xuét nhiéu san pham, hang héa khac, trong d6 ¢ nhiéu hang héa khong
gay hai cho tré em.

Vi du khéc: Hang c6 mot cira hang nho va dang ban hang, Mai ghé dén choi, hoi tham:

- Kinh doanh thé nao, t6t chtr?

- Pangéam day, ba oi.

- Sao vay, thdy khach mua hang kha dong ma?

- U, nhung ngudi ta mua roi lai dén doi lai, tra lai nhiéu 1am. Mong cho mau hét nim nay,
nam toi may ra tui méi 1am an khdm kha 1én duoc.

- Niam nay véi ba la nam tudi a?

- Pau c6. Nhung hoi tét ong Hoang xong dat nha toi. Via ong Ay niang 1dm, bao hai t6i ca nim
chang 1am an gi dugc!

- Ba thi cit n6i oan cho ngudi ta thoi! C6 thé 1a do 1y do khac nén 1am an khé khan chu!

- Tui dau c¢6 ndi oan cho 6ng ay! Nam ngoai 6ng 4y xong dat nha ba Tam va ca nim do6 ba
Téam thua 15 sudt d6 thoi!

n. Cdu hoi phvrc hop

Loai nguy bién nay xay ra khi nguoi ta dua ra mot cau hoi bén trong d6 chira hai cau hoi, va
mdt cau trd 101 duy nhat dugc coi la cau tra 161 cho ca hai cau hoi.

Vi du : Cau hoi : “C6 phai anh ghét co ay va da glet o dy khong ?”. Cau tra 101 “c6” dugc coi
1a céu tra 101 cho ca hai cau hoi “Anh c6 ghét ¢6 ay khong ?” va “Anh c6 giét co 4y khong ?”.
Can luu y rang nha nguy bién co thé két hop cac cau hoi vao trong mot cau hoi mot cach rat
tinh vi, va nhiéu khi nguoi tra 10i khong biét 1a minh di tra 10i cho nhiéu ciu hoi cing mét lic.
biéu nay s€ bi nha nguy bién loi dung vao muc dich ctia minh.

o. Nguy bi¢n bang cdch sir dung nhitng phwong phdp suy lugn cé tinh xdc sudt

Trong nhiing suy luén kié’u nay nha nguy bién sir dung cac phuong phéap suy luan cho két qua
ding v6i mdt xac suat nhat dinh (vi du nhu suy luén tuong tu, suy luan quy nap), nhung lai coi
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céc két luan d6 nhu 13 nhimng didu khang dinh chic chin. Vi du, nguoi ta chimg minh riang moi
s0 tu nhién déu nho hon mot tram nhu sau:

1 nho hon 100;
2 nho hon 100;
3 nhoé hon 100;

98 nho hon 100;
99 nho hon 100;

1,2,3,...,98,99 déula cac sd tu nhién;
Viay moi s6 tu nhién déu nhé hon 100.

p. Nguy bién bang cich dién dat mgp mo

Trong trudng hop ndy nha nguy bién ¢d tinh hanh vin mot cach map mo dé sau do giai thich
theo y minh.

Vi du: Géanh xiéc Bacnum dé nghi Xamlbi - chuyén gia vé toan d6 vui cia My & cudi thé ky
XIX, dua ra cho mot bai toan d6. Ai giai dugc s& duoc thudng. Bai toan nhu sau:

“Mot con chd va mot con meo chay thi 100 fat lugt di va luot vé. Con chd chay mdi buédc 3 fit,
con meéo chay mdi budc 2 fut, nhung né nhay duoc 3 budc thi dbi thu ciia né6 méi nhay duogc 2
budc. Con nao vé trude?”

Vi quing dudng ca di 13n vé 1a 200 ft, nén méo phai nhay ding 100 budc. Chd nhay mdi budce
3 fat, vay n6 phai nhay 34 budc ¢ luot di (néu nhay 33 budc thi méi duge 33 * 3 =99 fut) va 34
budc & lugt vé. Nhu vay, cho phai nhay tong cong 68 budc. Méo nhay 3 budc thi chdé méi nhay
duoc 2 budc, vady meo nhay dugc 100 budc thi chdé méi nhay duge 100 * (2/3) = 66,667 (budc)
< 68 (budc)

Nhu vy meo vé dich trudc.

Nhung Bacnum lai tra 10i rang ché thing cudc, vi, ong ta giai thich rang cau “né nhay dugc 3
bude thi ddi thii cia né méi nhay duoc 2 budc” ¢6 nghia 1a chd nhay duoc 3 budce thi méo méi
nhay dugc hai budc, tir “n6” ¢ day dwoc hiéu 1a cho!*

Phuong phap bac bé nguy bién

Phuong phap chung bac bd nguy bién la 1am ngugc lai nhiing tha phap ma nha nguy bién da su
dung. Vi dy, nha nguy bi¢én hanh van map mo thi ta doi hoi phai hanh vén rd rang; nha nguy
bién danh trao luan dé, danh trao khai niém thi ta doi hoi xac dinh lai, dinh nghia lai khai ni€ém
khi tranh luan; nha nguy bién dung luan ctr khéng chan thuc thi ta chi rd ra diéu do,...

Noi chung, nam dugc cac quy tac logic thi ta dé dang vach ra dugc su nguy bién trong suy luan.

Cau hdi va bai tap chuong 3

1. Hay cho biét theo ¥ ban, tu duy phan bién 13 gi va n6 c6 vai trd nhu thé nao d6i véi hoc sinh,
sinh vién.

2. Ban rat ra duoc diéu gi khi doc doan van sau day?

“Néu mudn kinh doanh phat tai trong thé ky XXI, céc lanh dao phai ¢ tu duy phan bién. Roger
Martin thugc Truong quan ly Rotman ngd ra dieu nay mot thap ky trude. Voi vai tro truong

khoa, ong di thay ddi chuong trinh giang day mon kinh doanh, nhan manh cac k¥ ning tu duy
phan bién.

32 Giai thoai todn hoc. T.1 / Phan Thanh Quang .-H.: NXB Gido duc, 1995, tr. 7
57



Nhu Lane Wallace noi trén to New York Times: nhitng gi Martin va rat nhidu ngudi khac dang
c0 gang lam 1a tiép can cach hoc va giai quyét cac van dé tir nhitng nén tang van hoéa khac nhau
duoc vay muon tir nhitng hoc vién, gidi kinh doanh, nghé thuat va tham chi 1a ca lich st.

Tu duy phan bién luén 1a mét thudc tinh duge danh gid cao cho cac nha quan ly. Nhung theo
thoi gian, ddc biét khi cac trudng giang day vé kinh doanh tap trung vao cac k¥ nang dinh luong
nhiéu hon 1a dinh tinh, kha nang tu duy phan bién dan yéu di. Hién nay, ti 1¢ nhiing van d& phirc
tap ngay cang tang da doi hoi su trd lai cta viéc tu duy phan bién.

David A. Garvin ctia PH Havard néi v6i to New York Times: "T6i cho rang moi ngueoi can cé
nhitng kj nang suy nghi sdc bén hon, cho dit van dé la mét cau hoi gia dinh, hay nhin mét vin
dé dwdi cdi nhin da chiéu". V6i cau noi ndy, Garvin, dong tac gia cia Re-Thinking the M.B.A.:
Business Education at a Crossroads, d tom tét lai mot cach gon gang cach thac dé thdm dan tu
duy phén bi¢n vao trong tri oc.

Dit cau héi gia dinh.

Nhitng ngudi c6 tu duy phan bién luén to mo va tim kiém "cai gi" va "tai sao" dang sau mdi
van dé. Chung ta nhin thdy sy can thiét ctia diéu nay khi thi truong tai chinh d6 v& vao nim
2008. Cudc khing hoang di goi ra nhimng tu duy phan bién xuat sic nhit boi nd budc chung ta
phai dit ra cau hoi nhu thé nao va tai sao chung ta gip phai tinh trang nay.

Ap dung nhiing quan diém Kkhac nhau.

Tan dung nhiing uu diém cta giGi tinh va van hoa 1a dai dién cho phuong thirc quan 1y da dang
ngay nay. Mot ky su An D6 c6 thé khong nhin van dé theo cach ctia mot ngudi & Towa. C6 thé
ca hai déu c6 nhiing dung cu sira chira nhur nhau, nhung nhiing kinh nghiém khac nhau cia ho
c6 thé tao ra nhing gié tri khac nhau.

Nhin thiy tiém ning.

Lién tuc dua ra nhimg gia dinh va khai thac nhiéu quan diém khac nhau la nhiing k¥ ning suy
luan. Nhimng nguoi c6 tu duy phan bién ciing phai c6 khuynh hudng sang tao giup ho nhin thy
co hoi khi d6i thu chi nhin thdy nhiing trd ngai. Vi du, mot nha quan 1y cho rang hong hoc trong
day chuyén san xuét 1a mot van dé nhung mot ngudi co tu duy phan bién lai cho d6 1a mét co
hoi dé stra chia lai va san xut mot loai mat hang mai.

Mot khia canh nita cta tu duy phan bién kha quan trong d6i voi cac nha quan ly hién nay:
Quan Iy mo hd. Tdc d6 kinh doanh, dan xen vai nhiing yéu tb toan cau va nhiing chu01 cung
mg phuc tap khién ban khong thé biét hét dugc tit ca cac bién dong. Vi thé, ban can su thoai
mai khi diéu hanh trong mot moi truong cé nhitng su thay déi lién tuc va doi hoi nhimng quyét
dinh nhanh choéng.

Trong mot thé gidi dang phat trién khong chic chan nhu hién nay lai c6 mot didu chéc chén:
chung ta can kha ning tu duy phan bién sic bén dé danh gia dugc van d¢, nhan ra nhimng tiém
ning ma d6i thii khong thay, va chép liy nhimg co hoi thong qua nhitng quyét dinh dung dan.”
(Bai viét ciia John Baldoni trén Harvard Business Publishing — Qubc Diing dich. Nguon:
www.tuanvietnam.net)

3. Hay cho biét suy luan sau c6 hop logic khong? “Néu cé gang hoc tdp thi sé tré thanh nguwoi
tai gioi. Tro thanh nguoi tai gici nhung khong co dao dirc thi sé nguy hiém cho xd héi. Do do,
néu khong co gdng hoc tdp thi sé khéng gdy nguy hiém cho xd héi”.

4. Co gai My, lay tén gia 1a Natalie Dylan, ¢ thanh phé San Diego du gia trinh tiét cia minh dé
dong hoc phi. Co cho biét co khong hé thay gi trai dao duc trong quyét dinh nay. “T6i khong

nghi d4u gia cai ngan vang c6 the gitip giai quyét tat ca cac rac roi cua minh”. “Tuy nhién, nho
né tinh hinh tai chinh cta t6i s& 6n dinh hon. Téi sén sang don nhan chuyén bi dam tiéu, toi biét
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di€u do s¢ dén”. “Ta dang song trong mot xa hdi tu ban. Tai sao tdi lai khong dugce phép kiem
tién nho von tu ¢6 chr?”, ¢d nodi.

Hay xét xem lap luan cua Natalie Dylan c6 nguy bién khong?

5. Ngudi ban ria néi voi ngudi mua rang rua anh ta ban song duoc hang traim nim. Nhung
ngudi mua rua thdy chi vai ngay sau khi mua vé riia di chét, bén hoi lai thi nguoi ban hang giai
thich rang luc rua chét chinh 14 khi n6 da séng hang tram nim roi ddy. Loi giai thich ciia nguoi
ban rua ¢ day 1a hop ly, thong minh hay nguy bi¢n?

6. Co ngudi khang dinh rang hién nay nén cho cong khai héa hoat dong mai dam & nudc ta. Lap
luan ctia nguoi do6 nhu sau:

Hoat dong mai dam & nudc ta bi dat ra ngoai vong phéap luat tu hoi thanh lap nude. Cac bién
phap phong chéng hoat dong mai dam da duoc thi hanh rat kién quyét va lién tyc. Nha nudc da
bo ra mét khoan kinh phi khong nhé cho cudc dAu tranh chéng nan mai dadm. Tuy nhién, hoat
dong mai dam van ton tai, hon thé nira, n6 c6 vé chang hé suy giam di chut nao.

Mit khac, nhu ciu mua ddm trong xd@ hoi 1a ¢6 thuc, va dang theo quy luat cung cau cua thi
truorng, da c6 cung thi s€ co cau. Nghe mai dam da ton tai tur ngan xua & tit ca cac nudc, va nd
s& tOn tai mai. Viéc chdng hoat ddng nay bang cach cdm chic chan khong hiéu qua.

Mot s nudc, chéng han nhu Puc, Ha Lan, Thai Lan, ... da cho phép hoat dong mai dam. Két
qué 1a hoat dong nay khong ting thém, ma nha nudc quan 1y duoc t6t hon, 1am giam cac té nan
di kém mai d4m nhu ma cd, bao ké, dit mbi mai dam, budn ban phu nit, 1ay lan cac bénh nguy
hiém qua duong tinh duc, ... .

Vi vay, da dén luc dé han ché hoat dong mai dam va nhiing hé lyy ctia n6 nhu nan buén ban
phu nir, nan bao ké, dit mdi mai ddm, ma co, ... ta nén chuyén tlr viéc cAm hoat dong mai dam
sang cho phép hoat dong cong khai. Cac co sd, cac ca nhan mudn kinh doanh hoat dong nay
phai dang ky hoat dong véi chinh quyén va duoc chinh quyén bao tro. Cac co s& ndy sé& dugc
don vao mot hodc mot vai khu vuc nhat dinh trong cac thanh phd, thi xa. Nhimng phu nit hanh
nghé mai dam duoc phép hoat dong, nhung phai thuong xuyén kham sirc khoe. Nha nudc s&
danh thué cac t6 chirc va c4 nhan hanh nghé mai dam va dung kinh phi thu duoc dé to chirc
quan 1y hoat dong nay ciing nhu dé t6 chirc kham chira bénh cho nguoi hanh nghé mai dam.
Lam nhu vay chiing ta ciing s& thu dugc két qua t6t nhu cac nude da néu trén day.

Cdu hoi

a) Lap luén trén day c6 dung khong?

b) Ban danh gia nhu thé nao vé y tuong cho phép hoat dong mai dam & nudc ta?

7. Theo ban, ngudi Viét Nam chung ta c6 nhiing déc tinh nao thuin lgi va nhitng tinh cach nao
can tro viéc phat trien tu duy phan bién?

8. Hay xem xét giai quyét tinh hudng sau day:

Canh ctra rac ro1

Lé Khanh can than nhét mau gidy da gip nép vao giita khe canh cira chinh cta phong thi
nghiém Khoa hoc ty nhién dé n6 khong dong sap hoan toan nhung ciing 1am canh ctra khong bi
mo toang. Néu mot ngudi binh thuong di ngang qua thi ho s& cam thdy 1a canh ctra ctia phong
thi nghiém di dong, Khanh thuong lam nhimg bai tap thuc hanh rat khuya va thuong dén qua
10h t6i méi roi khoi phong.
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Hoc ky nay, Khanh di chon tham gia vao nhom nghién ciru tré trong dé tai nghién ctru viéc ing
dung thuc phém bién ddi gen, mot dé tai duoc danh gia la rat khé dbi voi sinh vién nam tht 2
nhu Khanh, va cdu luén phai 1am viéc cat lyc hon ngudi huéng din cia cu rat nhiéu, ngudi
ludn 1o phong thi nghiém ngay trude gio an tdi. Nhung Khanh khong cam thay phién, khu thi
nghiém dac biét rat tién nghi, vai lai ban dém trong khu vuc phong thi nghiém rat yén tinh — rat
thich hop cho viéc nghién ciru, nhét 1a tir khi Khanh chot nhan ra ciu lam viéc tét hon khi &
mot minh.

Nhung sau mot thoi gian, Khanh cam thiy minh lam viéc hiéu qua hon khi cong tic chung véi
Quynh. La ban cung 16p vdi Khanh trong gio cong nghé sinh hoc, Quynh khong phai la thanh
vién ctia nhom nghién ciru tré nhung c¢o ciing bi cuén hit vao dé tai nay nhu Khanh. Viéc cong
tac ctia hai nguoi rat thi vi va ciing dem lai hiéu qua rat cao. Khanh moi Quynh cung lam thi
nghiém vao budi tdi va ¢6 vui vé nhan 10i. Nhung kho khin 14 ¢ chd 1am sao dua dwoc Quynh
vao phong thi nghiém.

Khu phong thi nghiém dic biét, v6i nhitng trang thiét bi rat dat tién, luon dong cira luc 5 gio
chidu. La thanh vién cia nhom nghién ctru nén Khanh cé chia khoa riéng nhung Quynh thi
khong. Hon nita, Quynh ciing khong thé vao phong thi nghiém cung lac voi Khanh vi ¢6 khong
mudn bo 16p diéu khic vao dau budi ti, 10p hoc ding ky ngoai chwong trinh ma co rét thich,
trong khi Khanh luon mudn quay tré lai phong thi nghiém ngay sau bita t6i.

Phong thi nghiém dugc trang bi hé thong lién lac ndi bo, bat ctr ai ngoai nhoém nghién ciru
muon vao phong thi nghiém thi phai lién lac v6i ngudi bén trong phong va dugc nguoi do dua
vao. Day la cach ma Khanh va Quynh van sir dung, cho dén t6i thir sau vira roi, khi Khanh di
1én cau thang dén ctra chinh dé md cira cho ‘Quynh, céu thdy c6 dang bi hai gi sinh vién say
ruou quay roi. Tir luc d6, Khanh luén kep miéng giay gap vao ket ctra dé n6 khoi bi dong sap va
Quynh c6 thé vao ma khong phai ding chd ¢ ngoai, diéu ma Khanh cam thay khong yén tam.

Tuy nhién, tdi nay, ai d6 da nghe trom va biét vé chuyén canh ctra Khanh di chén sin cho
Quynh, ai d6 biét rd gia tri cua nhiing trang thiét bi dat tién trong phong thi nghiém va da quyét
dinh an cap ching. Mot ngudi kha thong thudc phong thi nghiém vi khong ké trom vat nao lai
mang gang tay, mac 4o den, lach minh nhanh nhen qua ctra chinh va di rat khé trong khu vuc
hanh lang rat dé gay tiéng dong.

Khi ke la mét di vao phong thi nghiém, miéng gidy gip roi xubng va canh cira dong sap lai. Vai
phut sau, Quynh dén noi va cb ging mo cua. Khi canh ctra khong thé mé duoc, co goi Khanh
qua hé thong lién lac ndi bg. Khanh thay rat kho hiéu, lién chay ngay ra cura chinh dé xem diéu
gi di xay ra cho miéng gidy gip cdu di can than chén vao kep ctra. Cdu mo ctra cho Quynh, ca
hai ciing vao, dot nhién, Khanh chot cam thay ¢n lanh xwong song khi nghe 4m thanh tir nhiing
chuyén dong la tir hanh lang dudi. Cau biét rang, phai c6 ai d6 dang & trong khu phong thi
nghiém, su nghi ngd cang dugc khéng dinh khi cdu nhan ra &m thanh khong 1an vao dau duoc
cua nhitng budc chan.

Tim cua Khanh dap thinh thich. Ai dang ¢ trong phong thi nghiém? — Khéanh ty héi — Minh da
lam gi thé nay? Minh chén canh ctra chi muon bao vé Quynh khoi bi quay roi khi doi & ngoai.
Bay gio Khanh dang gép rac roi to, va cang nguy hiém hon doi véi Quynh. Khanh ty hoi: liéu
minh c6 phai chiu trach nhiém vé nhitng viéc dang lam va ca nhiing viéc s€ lam hay khong?
Cdu hoi:

1. Néu ban 1a Khanh trong tinh hudng trén, ban s& lam gi?

2. Pat gia dinh 1a Khanh va Quynh vé ky tic x4 an toan nhung sang hoém sau, gido su truéng
khoa phat hi¢n mot so trang thiét bi trong phong thi nghiém da bién mat, va Khanh la ngudi bi
nghi ngo nhiéu nhat, néu ban la Khanh, ban s€ phai lam gi?

3. Hay dit ban vao vai tro gido su trudng khoa, ban s& xur 1y tinh hudng ra sao?
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(Nguwoi dich: D6 Kién Trung, Tir Critical Thinking, A casebook ciia Madeleine Picciotto.Tén
nhan vdt va dia danh da duoc nguoi dich Viét hoa)

Chuong 4
KY NANG PHAT HIEN VAN DE
VA PAT VAN DE MOT CACH CHINH XAC

Muc tiéu nghién ciru:

- Nam viing cac phuong phéap phat hién van dé trong cudc sdng va trong khoa hoc.
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- Giai thich dugc tam quan trong ctia viéc xac dinh chinh xac van dé va bict cach xac dinh
chinh xac van de.
- Biét cach dat tén hay cho van dé minh quan tam.

4.1. Phwong phap phat hién van dé

Dé sdng con va phat trién, con nguoi ludn ludn phai d6i mat v6i nhitng kho khan can giai quyét.
Bat cr ai cing c6 nhitng van dé ctia riéng minh va phai dbi dién v6i hang loat van dé trong cudc
song. Bén canh d6 con ngudi cé khat vong mudn 1am cha thién nhién, lam cha x3 hoi va 1lam
cht ban than. Con ngudi luén td mo mudn biét nhiéu hon, sau hon vé thé gidi quanh minh. Con
nguoi luén ham mudn phét hién (discovery, découverte), kham pha cac quy luét dé giai thich
the gio1. Nhimg cau hoi cai gi, tai sao, nhu thé nao ai, & dau, khi ndo ... ludn dit ra cac van dé
can phai giai quyét, can lam sang t6. Cau hoi ludn kich thich su suy nghl

4.1.1. Xudt phdt diém dé phdt hién vin dé

Xuit phat diém dé phat hién van dé 1a phai ty dat cic cau hoi cho ban than, can khong ngimg
dat cau hoi va tim kiém cach tra 16i. Nhimg cau hoi s& budc dau oc ching ta phai suy nghi,
dong ndo va kich thich tim kiém nhiing cau tra 1oi thoa dang. Céc cau hoi cung cap cho tim tri
chung ta myc tiéu dé bat dau qua trinh tim va thiy. Céc ciu hoi 1a chiéc dén soi roi moi van
dé. Viéc dat cau hoi ¢ vai trd quan trong trong viéc xac dinh van dé thuc chét 1a gi? giai quyét
van dé nham muyc dich gi?

- Cau hoi “Ai”: giup tim ra nhitng ngudi c6 thé c6 van dé& minh quan tdm, c¢6 thé manh vé van
dé d6, co kha nang tiép can cac thong tin hiru ich, ¢6 loi trong qua trinh phan tich va giai quyét
van dé.

- Cau hoi “Cai gi”: giup nhan ra nhiing sy vat, hién tuong c6 trong tinh huéng do, van dé do,
nhitng nhu ciu, nhimng thuan lgi, khé khan, wu diém, nhuge diém.

- Cau hoi “O dau™: giup xac dinh dia diém, vi tri, diém chinh yeu diém trung tim cua vén de.
- Cau hoi “Khi nao”: gitp xéac dinh thoi han, ngay thang, thoi diém thich hop cia van dé.

- Cau hoi “Tai sao”: giup xac dinh rd muc ti€u co ban, muc dich chinh, tim ra cic nguyén
nhan cha yéu, nguyén nhan chinh, phu.

- Cau hoi “Nhu thé nao™: gitp nhan thuc dién bién tinh hinh, cac cach lam khac nhau, nén
thuc hién tiép cac budc ra sao, tim ra cac giai phap, bién phap...

- Cau hoi “Piéu gi dang dlen ra?: glup mo ta hién trang, thuc trang mot cach khach quan.

- Cau hoi “Piéu gi xay ra néu ...” giup tim ra cac phuwong an, giai phap, bién phap khac nhau
va lua chon phuong an, giai phap, bién phap t6i wu, kha thi.

- Cau hoi “C6 thé lam gi?”, hodc “ Nén lam gi”: giup thé hién quan diém, danh gia vé gié tri
va nhu cau.

- Cau hoi “Nhing gi khong thyc hién duoc”, hodc “ Diéu gi la khong thé”: gitp xac dinh gisi
han va han ché.

Chung ta can tan dung hét kha nang chat van cua tri tué, kha ning lién két, lién tuong cua nio
b6 va két ndi tri thirc von c6 ciia minh vdi cac sy vat va hién tuong dang dién ra:

- Minh quan tdm nhat dén van dé gi? van dé do thudc linh vuc nao: van hoa, kinh té, thuong
mai, xd hoi ...? néu nghién clru va giai quyét duoc van dé s& dem lai loi ich gi cho thuc tién
cudc séng cua chinh minh? cho céng viéc minh dang dam nhi€m, dem lai loi ich gi cho xa hi?;
- Y nghia ¢t 18i cta van dé 1a gi? Noi dung quan trong nhat 1a gi? C6 gi méi trong linh vuc
nay? Vai tro ciia né 1a gi trong xa hoi, trong cudc song?

- Giéi han cua van dé 1a gi? Co thé tach van dé do ra thanh cac bd phan khac nhau khong? Mbi
quan hé giita cac bo phan do6 1a gi? Van dé nay lién quan dén nhiing van dé gi?
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- Minh d3 biét nhitng gi vé van dé nay? vé khdi niém nay? Diéu gi chua biét? Chua biét dén
mirc 46 nao? Can biét thém cai gi? Tai sao can biét? biét bang cach nao? Piéu gi chua hiéu? hoi
ai?

- Pi c6 nhiing thong tin gi? Thong tin c6 diy du khong? Nguodn thong tin 1dy & dau dé bao dam
do tin cay? Thong tin ¢ mau thuan nhau khong? Tim kiém tai liéu ¢ dau?

- C6 thé biéu dién van d¢ bang bicu d6, d6 thi, hinh v& khong?

- Nhiing ai 3 quan tdm nghién ctru vé van dé nay? ho nghién ctru nhu thé nao? Pa dat duoc két
qua gi? Minh c6 thé ké thira dugc nhing gi?

- Van d& c6 qua khir va twong lai hay khong? C6 thé du doan dugc van dé khong?

- Nhitng dic trung va dic diém chinh cta van dé 1a gi?

Trong hoat dong hang ngay ludn ludn xuat hién van dé nghién ciru (research problem) va trong
nghién cuu khoa hoc luén luén xuat hién "van dé khoa hoc" (scientific problem).

Van d¢ khoa hoc 1a mot cau hoi khai quat ddt ra ding trudc méau thuan gitta nhu cau hiéu biét
vé thé gidi ty nhién, xd hoi va tu duy v6i su hiéu biét con han ché ciia con ngudi. Van dé khoa
hoc 1a khéi nguén cua moi nghién ctru khoa hoc. Tur viéc quan sat thé gidi tu nhién, nhan thuc
x4 hoi, rat kinh nghiém va tim cach hiéu ty nhién, hiéu xa hoi va hiéu chinh minh, con ngudi d
phat hién ra nhimg van dé khoa hoc.

Thuc chit van dé nghién ctru, van dé khoa hoc 1a cau hoi dugc dit ra, thé hién sy mau thuin
giita tinh han ché ciia tri thirc hién c6 véi yéu cau phat trién tri thirc d6 ¢ trinh d6 cao hon.

Van dé khoa hoc c6 thé xudt hién voi nhitng ndi dung rat cu thé, gan voi nhing van dé nay sinh
do cudc séng san xuat, kinh doanh hay hoat dong xa hoi khac dat ra, doi hoi phai giai quyet
Van dé khoa hoc clng c6 thé 1a nhitng vin dé c6 tinh bao quat, c6 tinh khai quat & tim rong
16n, lién quan t6i nhiéu linh vyc khoa hoc mang tinh lién nganh hodc cac chuyén nganh khoa
hoc rat hep va sau.

Tir van dé khoa hoc s& hinh thanh nhimng y tudng khoa hoc, dinh huéng nghién ctru mét néi
dung khoa hoc nham giai quyét mot van dé thyc tlen hodgc 1y luan nao do, voi mot s6 muc tiéu,
muc dich nhat dinh. Can tim hiéu muon giai quyét van dé khoa hoc d6 thi s€ dya trén co so 1y
thuyét nao va lya chon phuong phap tiép can nao thi c6 thé giai quyét dugc van dé dit ra.

Néu can cir vao dbi twong nghién ciru, c6 thé phan chia cic van dé khoa hoc thanh cac nhom
chinh:

- Nhém 1. Céc van dé cta khoa hoc tu nhién

- Nhém 2. Céc van dé cua khoa hoc xd hoi va nhan vin

- Nhom 3. Céc van dé cta khoa hoc cong nghé

- Nhom 4. Céc van dé cuia khoa hoc lién nganh

Trong thyc té, nhitng vin dé mang tinh lién nganh phai giai quyét ngay cang nhiéu va toan hoc
tham nhap ngay cang manh vao céac linh vuc tu nhién 14n cac linh vuc xa hoi. Cac van dé khoa
hoc k§ thuat, cong nghé cling nham tmg dung cac thanh tyu nghién ciru trong khoa hgc tu nhién
vao thuc tién doi song xa hoi véi muc dich phuc vu con nguoi. Nhu vy nhimng van dé khoa hoc
phan 16n 12 nhim kham pha ty nhién, xa hoi va tu duy, tim ra ban chét va cac quy luat phat sinh,
phat trién, su ton tai va diét vong cua cac sy vét, hién tugng trén thé gioi.

Lam thé nao dé phat hién duogc nhitng vén dé khoa hoc?

4.1.2. Phwong phdp phdt hién vin dé

C6 thé ap dung mot sd phuong phap phat hién van dé sau:
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4.1.2.1. Doc sach, tai liéu, cac cong trinh nghién cuwu vé chu dé minh
quan tim

Khi doc k¥ sach, tai liéu, cac cong trinh nghién ctru cua nguoi di trude, tir cac dir liéu nho s&
xudt hién cic cau hoi va phat hién ra nhiéu van dé:

- Nhitng noi dung trong chii dé chua dugc tac gia giai quyét.

- Nhitng ndi dung trong chii dé tac gia duoc giai quyét chua thoa dang, chua triét dé, chua hop
ly, chua logic.

- Cach giai quyét van d¢ cia tac gia khong con phu hop véi thoi diém lich sir hién tai.

- Cach giai quyét van d¢ ciia tac gia con phién dién, mang tinh cuc bd, chua toan dién.

Noi mot cach khac, khi doc sach, tai liéu, cac cong trinh nghién ctru phai phat hién ra mat manh
trong lap ludn giai quyét van dé cua tac gia dé ké thira, trich dan luc can thiét va phat h1en ra
mat ySu trong cac cong trinh cua ngudi di trude. Tir d6 suy nghi tim ra vén dé can giai quyét va
¢6 thé chon dugc hudng thich hop dé giai quyét van dé minh da phat hién.

4.1.2.2. So sanh mét Iy thuyét di cé véi thuc tién dang chirng kién:

Cén ty minh so sanh mét ly thuyet da co san ban than minh da tlep nhan 1y thuyét nay trong
qua trinh dugc dao tao véi thuc tién cudc sdng phong phu dang dién ra. Déc biét luu y dén tim
hiéu mdi quan hé gura ly thuyet va thyc té, cac khai niém va cac con sb. Trong truong hop nhin
thiy giira ly thuyet va thuc tién ¢6 nhiéu mau thuan, diéu nay co nghia la:

-Ly thuyet dang ton tai phan anh sai 1am di tuong hién thue khach quan.

- Ly thuyét dang ton tai phan anh ddi tuong, vé co ban 1a diing nhung chua chinh x4c.

Tir d6, suy nghi dén nguyén nhan tai sao 1y thuyét lai mau thuin voi thyc tién nhu vay, gbc ré
van d¢ 1a & dau?. Trén co so nay c6 thé chon dugc van dé can nghién ctu giai quyét, tham chi
¢6 hudng tim cach nghién ctiru dé bo sung hodc phu dinh hoan toan 1y thuyét cii.

4.1.2.3. Quan sdt thwc té va ling nghe

Can tich cyc quan sat thuc té dlen ra xung quanh hang ngay, tir do, tim mot van d& minh quan
tam nhét va tim cach dé giai quyet van de.

Mubdn lam duoc diéu niay phai dé ¥ quan sat nhiing gi dang dién ra trong x4 hoi ma trudc day
minh it dé ¥ t61, chua tung cam nhén dugc, chua ting dét ra cac cau hoi vé no.

Quan sat thyc té 1a qué trinh tri gidc truc tiép dé thu nhan nhiing biéu hién dang dién ra. Khi
quan sat v6i muc dich rd rang, ¢ tinh hé théng, t1nh ké hoach ¢6 cach thirc nhat dinh s€ xac
dinh duoc dung thyc trang vin dé va tim ra van de can giai quyét. Kha nang quan sat t6t s€ giip
thu nhan dugc cac thong tin sinh déng vé cac vin dé& minh quan tdm, 1y duoc nhitng s liéu
that nhit cta khach thé biéu hién.

Khi quan sat nén ghi chép lai (ghi chép cong khai, ghi chép hdi twdng, ghi chép vin tit, ghi
chép trén phiéu, ghi chép bang phuong tién ky thuét...) va nén quan sat lap di lap lai nhidu lan
thi két qua méi chinh xéc.

Trong qua trinh quan sat thyuc té nén ling nghe y kién, nguyén vong, 161 phan nan, 161 nhén xét
danh gia cua nhirmg nguoi thuong xuyén tiép xtc véi thyuc té do, dic biét 1a nhitng nguoi khong
am hiéu khoa hoc. Piéu nay hét sirc quan trong vi chinh nhimg y kién, nguyén vong, 10i phan
nan, nhén x¢ét danh gia do goi mé cac van dé nghién ctru, lam phat sinh ¥ tuong nghién clru van
dé. Trong truong hop can thiét c6 thé dat ra cac cau hoi dé nhitng ngudi thuong xuyén tiép xic
v6i thye té d6 tra 101, noi ra suy nghi ciia ho.
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Vi du: nguoi cong nhén khong am hiéu vé khoa hoc 1am nhung 13 nguoi truc tiép lam viéc véi
may moc. Néu sau mot ca lam viée ngudi cong nhan cam thiy mét nhoai, than kinh cang thang,
ho kéu ca phan nan nhiéu chimg t6 thiét ké giao tiép nguoi - may khong dat yéu cau va can thiét
ké lai.

Nhu vay chinh nhiing mong mudn hay yéu cau cua nhiing con ngudi binh thuong 1a mot nguon
v6 tan lam nay sinh cac van d¢ khoa hoc, dac biét 1a cac van d€ mang hoi thd cua thuc tién rat
can giai quyet.

4.1.2.4. Quan sat thuc 16 va phdt hién mau thuin

Quan sat thyc té va phat hién mau thuin trong chinh thuc tai can giai quyét hodc mau thuin
gitta thyc tai voi tri thirc hién c6 ciia minh vé thuc tai d6. Céac cau hoi dit ra la:

- Cai gi trong thyc té chimg minh cho nhiing kién thirc ma minh da tich lity duoc 1 dang?.

- Co gi mau thuan giita cac quan diém véi thuc té dang dién ra?. Liéu c6 cach giai thich nao
khac khong?

- Tai sao ¢ nhiéu quan diém khac nhau vé cing mot van dé&?. Can dic biét luu ¥ dén cac quan
diém trai ngugc nhau, tham chi d6i 1ap nhau khi tiép can dé cung giai quyét mot van dé dit ra
trong thyc té.

Khi tra 10 cac cau hoi trén chung ta c6 thé di tim ra hodc dit ra mot van dé can giai quyét.

4.1.2.5. Nhin dang nhitng vieéng mdc trong hoat dong thwc té

Nhiing b1en dbi kinh té - x@ hoi dién ra hang ngay dat ra rat nhleu vuéng mic trong thyc té can
giai quyét. Vi du vuéng méc giita nhiing van dé ciia nén kinh té thi truong (von 1a nén kinh té
déc trung cua cac nudc tu ban chu nghia) v6i dinh hudong xa hoi chi nghia ¢ Viét Nam, vudng
mac gilta cac chuan muyc gia tri truyén thong voi cac chuin myc gia tri xa hoi hién tai, gitra 16i
song tiét kiém véi 161 séng tiéu dung dudi anh hudng cua cac phuong tién truyén thong dién tur
V.V....

R4t nhiéu vudng méc trong hoat dong thuc té doi hoi phai tra 101, tuc la xuét hién van dé doi hoi
phai dé xuit cac giai phap méi dé giai quyét.

4.1.2.6.Tich cwc tham dw cdac hoi nghi, hoi thdao va ld’ng nghe tranh ludn

Tich cyc tham dy cac hdi nghi, hoi thao khoa hoc va lang nghe tranh luan trong hoi nghi, hoi
thao nham phat hién diém manh, diém yéu cia dong nghiép. Két qua nghién ctru cua dong
nghiép thuong hay dugc trinh bay trong cac hdi nghi, hoi thao khoa hoc. Hay doc k§ cac bai
trong ky yéu dugc cung cép tai hoi nghi, hdi thao khoa hoc, lang nghe cach dat vin dé cua dong
nghiép va xem van d& ho néu ra dé giai quyét da day da chua? Toan dién chua? da phan anh
day du cac khia canh cua thyc tién chua? Con can bd sung khia canh nao nira?. Thuc chat 1a
phai tim ra diém yéu, diém manh vé néi dung vén dé da duoc dong nghiép nghién ctru.

Phai xem phuong phép nghién ctru ma dong nghiép da dung co gi tét, c¢6 gi con chua phu hop,
d6 chinh xac dat dugc chua, dd tin cay nhu thé nao, c6 bao dam tinh hién dai cua phuong phap
khong?

Lang nghe va suy nghi vé sy day du, d6 chinh xéc, tinh hop 1y ciia cac cin cr ma dong nghiép
da st dung dé ching minh van dé da dit ra. Mt manh trong luan dé, luan ct, luan chung cua
ddng nghiép s& ké thira va phat trién dé 1am luan ct, luan chimg nham ching minh luan dé cua
minh. Déng thoi phat hién van dé tir mat yéu trong luan dé, luan cu, luan chung cua déng
nghiép, tir d6 dat van dé vao chinh nhing chd yéu d6 (c6 nghia 1a d3 nhan dang van dé, tim ra
cau hoi nghién ctru, van d& can nghién ctu), suy nghi xay dung luan dé cho nghién ciru cta
minh, tim cach khic phuc nhitng khiém khuyét.

65



4.1.2.7. Nhin dang nhitng bit dong trong tranh luin

Khi tranh luén vé nhitng van d& do thyc tién cudc séng hay nghién ctru dit ra moi nguoi s& dua
ra cac 1y 18 dé bao vé y kién, quan diém cua minh. S& c¢6 rat nhiéu van dé chua thé thong nhit
dugc. Nhimg diém chua thong nhit d6 c6 thé 1a nhimg 16 hong vé kién thic cn nghién ctu
tiép, c6 thé 1a nhitng van d¢ khoa hoc ton tai can phai duoc lam sang to, can phai 1y giai mot
cach co co sd dé di dén thong nhét. Vi vdy s& ndy sinh cac van dé can nghién ctru.

4.1.2.8. Nghi nguwoc lai voi cach nghi thong thwong

Con ngudi thuong c¢é théi quen nghi theo nép nghi théng thuong, chi thiy nhimng gi di duoc
quy wéc trude. Chinh diéu nay 1am han ché kha nang nhin nhan van dé theo hudng méi. Vi du:
van dé gi da dugc viét trong tai liéu, sach gido khoa thudng dd dwoc nghién ciru ki roi, khong
con gi dé bd sung thém nita hodc cai gi di dugc nhiéu thé hé cong nhén 13 dung thi thudng la
chéc chin dung. Mic du xac sut ding trong cac truong hop nay c6 thé 1a cao, nhung khong co
nghia 1a céi gi cling bao dam la dung.

X4 hoi ludn ludn phat trién, nhimg diéu 1a ding trong nhiing giai doan trudc day rat c6 thé tro
thanh khong phu hop, khong dang nira trong thoi diém hién tai va trong twong lai. Néu doc k¥
tai liéu, sach bao, suy nghi vai tu duy phan bién voi y thire thuc sy cau thi, hoc cai hay cua
ngudi khac dong thoi cé sy nhan xét, phé phan chung ta s& thiy dwoc nhiing khiém khuyét can
bd sung. D6 chinh 1a nhiing véan dé khoa hoc can tim kiém. Tuwong tu khi xem xét, quan sat mot
su vét, hién tugng, néu dat van dé nguoc lai voi cach nghi thong thuong, s€ co thé xuét hién
nhiing van d& tha vi. Cac nha khoa hoc thuong ¢ cach suy nghi nay dé thu nhan dugc nhiing
hiéu biét vé dang thirc ctia van dé, nhin nhan van dé dudi cac goc do khac nhau.

Vi du, truong hop nha bac hoc Niu-ton quan sat qua tao roi: nha vat ly nay khong nghi nhu moi
ngudi nghi qua tdo roi 1a 1& binh thuong nhu moi vat khac roi ma lai dat vin dé tai sao qua tao
khong roi 1én phia trén ma lai roi xuéng mit dat? nhu vay c6 su hap dan giita cac vat thé? va ly
thuyét van vat hap dan ra doi.

Vi du khéac: Ban dau banh xe ciia tau hoa khong c6 vanh vi nguoi ta gan vanh trén dudng ray.
Vén d¢ an toan cia doan tau dugc mo ta 1a “dudng ray phai duge san xuat nhu thé nao dé an
toan hon cho doan tau khi di chuyén”. Khi nghi nguoc lai “Bénh xe phai dugc thiét ké nhu thé
nao dé bao dam chay trén dudng ray chic chan hon?” thi banh xe c¢6 vanh diic ra doi.

Cac ly thuyét moi thuong xuét hién khi cac nha khoa hoc quan sat théy cac su vat, hién tugng
khong tudn theo cac quy luat di duoc cong nhan, tir d6 dat gia thuyét khoa hoc va tién hanh
nghién cuu.

Nhu vdy, mubn phat hién vin d& cach suy nghi can phai linh hoat va nhiéu truong hop phai
nghi khong theo cach nghi thong thudng, nghi nhitng diéu khong ai nghi téi. D6 chinh 13 fw duy
sdng tao. Sang tao biéu hién su 1éch hudng voi nhimg trai nghiém va théi quen cii. Biét cach
nghi khac nguoi 1a diéu khéng dé dang. Tuy nhién, néu khong dam nghi khac thi s& khong bao
gio ¢6 duoc su sang tao. Thanh qua cla sy sang tao du & bat ¢t linh vuc ndo, luc nao cling duoc
danh gia cao.

4.1.2.9. Ghi lai nhitng y nghi bdt chot ndy sinh, nhitng cau hoi bdt chot
xudt hién khong phu thudc vao ly do nao
Nhitng ngudi c6 tu duy nghién ciru nhiéu khi suy nghi trin tré rat nhiéu voi mot van dé gi do
ma chua c6 101 gidi dap hodc bat chot quan sat thay moét su kién nao d6 va trong dau s€ xuat
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hién cau hoi nghién ctru. Hién twong nay dwoc goi la “chot nay y tuong”. Voi cac thién tai, y
tuong va su thau hiéu, ¥ tudng va giai phap co thé xut hién dong thoi nhu mét anh chdp chot
16e sang vao bat ky thoi diém nao: trén duong di dao, khi dang tam, khi dang ngu va ca khi suy
nghi dén mot sb van dé chang lién quan gi dén y tuong do.

Kinh nghiém thyc té cho thdy, khi bét thinh linh ¢ thé chot nghi ra thi thuong phai ghi lai ngay
vi sau d6 co thé sé quén, khong thé nhd lai minh di nghi ra diéu gi. Nhiing y nghi bat chot nay
6 thé ty nhién xudt hién trong mot bdi canh, dicu kién nhat dinh, ciing c6 thé xuat hién mot
cach ngdu nhién va thuong 1a nhitng v hay. Thuc ra d6 1a két qua ctia mot qua trinh 4p 1, suy
nghi dai, thong tin da duogc luu vao tri nhé dai han, vao phan vo thirc va c6 thé ¢ ¥ nghia quan
trong.

Nén ghi chép vao sO tay, may tinh dudi dang cac chuyén dé va sip xép theo dbi tuong. Vi du:
chuyén dé cai thién kinh doanh s& co cac d6i tuong: khach hang, cong ty, nha cung cap, moi
truong...; chuyén dé san xuit s& co cac ddi twong: con nguoi, von, cong nghé, trang thiét bi,
nhitng wu tién, san pham, qua trinh, myc tiéu. ...

4.2. K¥ niing dit van dé mot cach chinh xac

Sau khi d4 phat hién van d¢, phai xac dinh chinh xac van dé trude khi bat tay vao tim cach giai
quyét vin dé&. Mubn xéc dinh chinh xac van dé phai dit ra cac cau hoi:

- Muc dich ctia ta 1a gi? Tai sao ta mudn diéu d6 ?

- Ban chat ctia van dé 1a gi ?

- Can dat duogc diéu gi? Bang nhiing cach nao ?

- Piéu gi ngin can viéc thuc hién muc dich d6? Ly do vi sao? Tai sao lai nhu vay?

- Cai gi s& xdy ra khi van dé duoc giai quyét? Co thé dinh tinh, dinh luong van d& duoc khong?
Ti€u chi dinh lugng 1a gi?

- Vi nhitng cach nao c6 thé giai quyét van dé? cé bao nhiéu cach/phuong an-Alternatives dé
dat muc dich?

- Gi6i han (Narrow Down) ctia van d¢ 1a gi? Gidi han vé khong gian, thoi gian, pham vi ra sao?
- Giai phap nao co6 thé dap ung tot nhét cac tiéu chi dat ra?

Nhu vay, dé xé4c dinh chinh x4c van dé, chung ta can xem xét vin dé d6 tir nhiéu khia canh khac
nhau, nhin nhan van dé tir bén trong cua no, hiéu thiu ddo duoc su vat tir bén trong. biéu nay sé
tao thuan loi khi tim cach giai quyét van dé.

Vi du: van dé phat hién la can lam cai mo hop thiéc thi van dé dat ra s& 1a “tim cach m& céc hop
thiéc mot cach dé dang nhat”. Cach dat van dé khac nhau thi s& ra cac giai quyét van dé khac
nhau. C6 ngudi tim cach tac dong tir bén ngoai vao dé md hop nén dung cu duc nip hop ra doi,
¢6 ngudi lai hinh dung cai hop nhu mot qua chudi, can béc vo nd va cai vong kéo mé hop ra
doi.

Viéc xac dinh chinh x4c van dé rat quan trong vi né lam cho van dé tré nén khat quat, rd rang
va lién quan chit ché dén cach giai quyét van dé mot cach nhanh chong hay khong. Khi duoc
hoi s& 1am gi néu dugc thong bo ring mot sao chdi 16n s& va cham va pha huy toan bo trai dat
trong mot gio, nha bac hoc Einstein da tra 161 6ng s€ danh 55 phut cho viéc tim xem c6 thé trinh
bay r6 rang cau hoi nhu thé nao va 5 phit con lai dé giai quyét nd. Vi véy, dé xac dinh chinh
xdc van dé nén sir /dung nhitng goc nhin khac nhau, dung nhiing tir ngtr khac nhau dé dién ta
van d¢, quan sat van dé tir cac vi tri khac nhau, boc tach van dé thanh cac phan nho, str dung
nhiéu cau héi khac nhau, md ta van dé theo nhiéu cach....

C6 4 cach tu duy dé xac dinh chinh xac van dé:
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- Tw duy tir trudc ra sau:

Phat hién van dé, bat dau véi van dé dit ra va timg bude tim ra giai phap: xac dinh van dé, suy
nghi va tao cic y tuong khac nhau, chit loc ¥ tuong, chon y tuong hay nhat. Day 1a cach tu duy
thuong gap nhat. Vi cach tur duy nay chung ta s& di 1an luot timg bude mot, tir A téi B, t6i C,
t6i D, t6i giai phap E. Budc trude sinh ra bude sau theo mot duong thang lién tuc.

Vi du: phat hién van dé ‘mot san pham méi cia cong ty co lugng ban ra thap” = bat dau bang
viéc tim nguyén nhan, voi mdi nguyén nhan tim ra déu dat cau hoi “Tai sao xay ra diéu nay”:

“ Thiét ké san pham kém bi phat hién qua muon - Tai sao xay ra diéu nay?”, “Nhan su ban hang
qué mong, trinh d6 thap - Tai sao xdy ra didu nay?”, “Thiéu tién quang cdo - “Tai sao xay ra
diéu nay?”, “Chua xac dinh rd thi trudng muc tiéu, that bai trong viéc tim kénh phan phdi - Tai
sao0 xay ra diéu nay”...=» tir 46 suy nghi cac giai phap, chon giai phap tbi wu, phu hop.

- Tw duy tir sau ra truoc:

Phat hién van dé, bat dau v0i giai phap (twong lai) rdi quay nguoc tro lai xem sy viée dién bién
ra sao dé dat ra van dé can giai quyét. Viéc tuong tuong ra van dé da duoc giai quyét cho phép
tiép can van dé tir mot khia canh khac va giai quyét van dé d6 theo hudng dbi 1ap. Quay tro lai
van dé cho phép ta suy nghi linh hoat hon nhd thay d6i cac yéu t cau thanh van dé do.

Cau hoi dit ra cia loai tu duy nay 1a cai gi can trd néu thuc hién giai phap d6? Cach don gian
nhat dé vuot qua can trd d6 1a cach nao?. Cach tu duy nay khong theo trinh tu cac budc ma co
thé dua ngay ra giai phap E, sau d6 quay tré lai A va tim cach di dén E bang cach qua B, t6i C,
t6i D, .... Hodc tim cach di dén E khong nhat thiét phai theo dang trinh ty A»B=>C ma c6 thé
la AB=2>G=2>H

Vi du: Nikola Tesla - ngudi mé ra thoi ky ning luong dién thuong tu duy bang cach “tir sau ra
trudc” nho ¢6 kha nang tuong tuong twong lai. Khi can ché tao tuabin, Tesla tudng tuong trong
dau da tao ra duoc mot cai tuabin va khoi dong no 1 tuan, sau d6 ong thao rdi cac bd phan may
trong tuong tugng va gh1 chu chinh xéc chi tiét hao mon trén cac bd phan Khi tuabin that ra doi
nhiimg mo ta cua 6ng vé cac bo phan bi mon khop hoan toan vei thyc té. Voi tu duy nay Tesla
kham pha ra tir truong quay tao nén tang cho phat minh dong dién xoay chiéu gitp nang lugng
dién duoc phan bd rong rai hon.

- Tw duy twr dwoi lén trén:

Xem xét van de theo chieu hudng nguoc lai, coi thur thach 1a co hdi, dao nguoc van de. Pay la
cach tu duy nhin vao mét khac cia van dé.
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Vi du: hai nguoi cing ban mot mat hang giay dép tir hai cong ty canh tranh dugc cu di nghién
ctru thi trrong & mot nudc kem phat trién. Mot ngudi goi dién vé cong ty: “chang c6 co hdi nao
ca vi & day khong co ai di gidy”, ngudi kia goi dién, noi: “Co hoi tuyét voi, & day chang co ai di
gidy ca”. Khi Henry Ford di vao con dudng kinh doanh 6 t6 & My da theo tu duy nay, thay vi
“dua moi ngudi toi cong viéc” Ford da dao ngugce thanh “ dua cong viée tdi moi ngudi” va phat
minh ra day chuyén san xuat. Khi Al Sloan tr& thanh Tong giam ddc tap doan General Motor
theo tu duy thong thudng 1a moi nguoi phai thanh toan tién xe trudc khi lai no, Sloan da dao
ngugc thanh “ban co thé 1ai xe trudc khi ban thanh toan tién” voi phuong thirc mua tra gop. Khi
muon mé mét nha hang, véi tu duy “tur trudce ra sau” s€ dinh san thuc don, véi tu duy “tir dudi
1én trén” c6 thé mo nha hang khong cé thuc don bang cach dau bép gidi thiéu cho khach cac
loai thit, c4, rau, phu gia va dé nghi khach chon nhiing thtr ho thich roi 1am moén c6 chira nhiing
thir d6, dic biét cho mdi khach hang.

- Tw duy tir trén xuéng:

Nhin nhén van dé mét cach khach quan, toan canh, khong bi phu thudc vao cam xtc ca nhan,
cam nhan dugc cac quan dlem ctia nguoi khac, sdn sang xem xét cac quan diém ciia ngudi khac
dé co birc tranh toan canh vé van d& minh quan tdm. Tu duy nay tao ra kha ning hinh dung hai
¥ kién, khai niém, hai hinh anh dong thoi trai nguoc hay mau thuin véi nhau, kha nang tuong
tuong nhiing diém glong nhau, nhitng so sanh hay tham chi ca nhimng nét khac biét, diu hiéu
tuong dong giita cac ddi twong trong cac linh vuc khac nhau.

Tién si Albert Rothenberg - nha khoa hoc ndi tiéng vé qua trinh sang tao goi tu duy tir trén
xudng 12 “Tu duy Janusian” (tén Chua ctia ngudi La Mi véi hai mat nhin vé hai hudng khéac
nhau). Tu duy nay giup tim ra nhanh chong cic mdi lién hé giita cac van dé cu thé véi van dé
tong theé, dung hoa duoc cac mau thuin, nhitng diéu ddi 1ap.

Khi nhan biét cac quan diém khac nhau sé tim ra cac giai phap thanh cong, nhin nhén van dé
khach quan hon, thiy duoc moi phia. Nhitng ngudi ndi tiéng cé tu duy nay 1a Einstein, Mozart,
Edison, Van Gogh, Pasteur, Picasso, Bohr .... Einstein c6 kha nang tuéng tuwong mot vat vira
chuyén dong, vira dimg yén cing mot luc trong vat 1y va xdy dung phép twong dong, thuyét
tuong doi dé phan anh diéu nay; Louis Pasteur kham pha ra dinh luét mién dich, Niels Bohr
phat hién anh sang vua 1a hat, vira 1a séng ...

Trong nghién ctru khoa hoc, khi chon mot dé tai nghién ctru, nguoi nghién ciru phai ty hoi ¢6
van dé nghlen ctru hay khong7 Néu c6 van dé thi nghién ctru, néu khong c6 van dé tat nhién
khong thé nghién ctu. Bit ky mot dé tai nao cling dugc dac trung bdi muc tiéu, muc dich
nghién ctru, cac nhiém vu nghién ctru, pham vi nghién ctru, c6 khach thé nghién ctru, dbi twong
nghién ciru, d6i twong khao sat cu thé, co y nghia riéng. Pong thoi ngudi nghién ciru cling phai
xac dinh van dé nghién ctru con méi hay khong? Van dé nghién ctru c6 vira tim va dang chuyén
mon ciia minh dé giai quyét hay khong? Néu van dé nghién ctru ¢6 lién quan dén nhiing chuyén
mon khac thi moi thém ngudi cong tic c6 chuyén mén trén linh vuc Ay, hodc c6 thé thay doi dé
tai khac, hoac thu hep dé tai lai cho vira véi diéu kién va kha nang chuyén mon ctia minh.

Néu xac dinh dugce van dé nghién curu ro rang sé nim virng dugc muc ti€u, muc dich nghién
clru va xac dinh ding nhiém vu nghién ctru, gitip nguoi nghién ctru biét can phai lam gi dé dat
duoc muc dich, thu thap tu li€u ¢ dau, thu thap tu liéu nao can thiét cho dé tai? Tu do nguoi
nghién ctru tranh truong hop thu thap tu lidéu nhiéu nhung khong ¢ gia tri luan cir, khong sat
vGi van dé cia de tai, vira phi cong strc, vira kho xur 1y. Xéac dinh duoc van dé can nghién ciru
con gitip ngudi nghién ciru hinh thanh nén gia thuyét nghién ctiru ding hudng.

4.3. Ky niing dit tén hay cho van dé
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Viéc dat tén cho van dé (dau d¢) hay dat tén dé tai nghién ciru can phai suy nghi hét sirc can
than vi dau dé/tén dé tai 1a phan tac dong manh dén nguoi doc trudc tién. Trong nhiéu truong
hop nguyén nhéan khién nguoi ta doc 13 vi dau dé/tén dé tai do dung 1a van d& nguoi ta dang
quan tdm t6i n6 hodc don gian chi vi dau dé/tén dé tai do qua hay, qua hap din nén thu hut su
chu y. Néu dau dé/tén dé tai dat khong hay s€ khong héap dan nguoi doc va két qua 1a bai viét,
cong trinh cia minh da bo ra nhiéu cong stc dé bi bé qua hodc ¢o rat it nguoi quan tim t6i. Hay
o gang dién ta van dé bang ngdn ngir chuan muec.

Khi dit dau dé/tén dé tai phai dam bao cac yéu cau:

- Tinh hdp dén: lya chon ngon tir sic sdo, bao dam ting tir déu dang gia, tranh ding cac ciu
sdo rong khong thé hién ndi dung thong tin hodc cac cau da qua nham. Chon céc tir doc dao thé
hién ndi dung thong tin.

- Tinh khoa hoc: diu d&/tén dé tai phai ¢ y nghia 15 rang, khuc chiét, chi c6 mot nghia, tranh
dua ndi dung phue tap va cdc con s0 khong cén thlet vao. S6 lugng tir ciia dau dé khong duge
phép nh1eu khong dugc dai qua, phai mach lac, ngan gon, xuc tich, phan anh dugc ndi dung
chinh yéu va muc tiéu, muc dich chu yéu cta van dé/dé tai.

Khong nén ding nhitng cum tir ¢c6 d6 bat dinh cao vé thong tin (vi du: Budce du tim hiéu vé...;
Thir ban vé...; Mot vai suy nghi vé...; v.v...). Hét stic tranh dung hai tir khi ¢ thé dung mot,
tranh dung cac tir viét tat. Khong dugce ding nhiéu ddu cham, phay trong dau dé vi c6 thé gay
roi mét va kho hiéu. Nén dung dong tir chii dong chir khong nén dung dong tir bi dong dé dau
dé/tén dé tai ngan gon va manh.

Ngoai ra, trong dau dé/tén dé tai c6 gang han ché lam dung, st dung tuy tién dung nhitng cum
tir chi muc dich, thuong mé dau bang nhiing tir nhu dé, nham, gop phan (vi du: (...) nham ndng
cao chdt lwong...; (...) dé phat trién nang luc canh tranh; (...) gop phan vdo....) trong nhiing
truong hop khong chi ra dugc noi dung thyc té can lam.

- Tinh chinh xdc: dé}u dé /tén dé tai phai bao dam tinh chinh xac. Tinh chinh xac thé hién & chd
tuyét doi khong c6 161 ngit phap, 101 chinh ta, khong sai vé ndi dung khoa hoc.

- Tinh hop Iy: dau dé /tén d& tai phai phan anh c6 dong nhat ndi dung nghién ciru ciia dé tai.
Nén tranh dung tir bong bay khi ¢6 thé ding tir don gian, d& hiéu ma van hiéu qua, khong nén
duing tir o ¥ nghia an du sau xa (day 1a sy khac biét voi cach dit tén tac pham vin hoc). Khong
dugc lam dung cach choi chir vi néu ngon tir dung chua that dit gia choi chir s& phan tac dung.
Néu dau dé dai 2,3 dong thi ngat dong phai ding chd (xac dinh diém ngat dong ding dé khong
lam hong ndi dung thong tin).

- Hinh thirc dep: trinh bay dep mit, vira vin voi khoang tréng.

Sau khi dit tén can hoi ¥ kién ctia moi nguoi va tiép thu y kién. Néu c6 y kién cho rang “dau
de/tén de tai nghe rat kéu nhung khong rd nghia” thi phai suy nghi va sua lai.

Mudn c6 mot dau dé/tén dé tai hay phai xac dinh nhiing tir nao 14 tir khoa (tir quan trong nhat)
va thay d6i chung nhiéu 1an dé xem dung tir nao hay hon, tim xem ¢6 tir khac ¢6 thé dung duoc
khong (nhat 14 nhimng tir dong nghia), tr nao goi 1én dugc sy xtc cam manh m& cua nguoi doc
thi chon tir d6. Ngoai ra ciing c6 thé bang cach thay doi trat tu tir dé dién dat tén dé tai cho hay
hon .
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Tur ngit ciia dau dé/tén de tai néu duoc Iya chon can than dam bao cac yéu cau trén s€ co suc
manh 16n lao, khong chi gitp cho bai viet hap dan, thu hut ma c6 tdc dung lam cho ngudi doc
cam nhan thay su nghiém tic ciia nguoi viét va danh gia cao veé minh.

Do mot dé tai nghién ctru khoa hoc phai bao dam tinh khoa hoc, tinh mdi, tinh thuc tién va tinh
kha thi nén néu dau dé/tén dé tai ma phan anh dugc nhiing van dé cap bach, dap ung nhiing doi
héi cép bach cua thuc té Viét Nam ma chua ting c6 tac gid nao thuc hién thi s€ rat duoc tran
trong va goi md dugc sy chl ¥, quan tdm cta nhiéu nguoi.

Cau héi chwong 4

1. Xuat phat diém dé phat hién mot van dé 1a gi? Anh (chi) hién dang quan tim dén véan dé gi?
Tai sao?

2. Vén dé khoa hoc 1a gi?. Tai sao véan d& khoa hoc luén ludn 1a khoi nguén cua moi nghién ctru
khoa hoc?.

3. Lam thé nao dé phat hién dugc nhitng vén dé khoa hoc?

4. Mubn xac dinh chinh xac vin dé phai lam gi? C6 bao nhiéu cach tu duy dé xac dinh chinh
x4c van d&? Cho mét s vi du minh hoa.

5. Mudn dat tén mot van dé (tén mot dé tai) hay phai dam bao nhiing yéu cau nao?

Bai tap thuc hanh chwong 4

Bai tap 1. Stir dung cdac ky nang phat hién van dé dé phat hién mot van dé buc xiic trong cudc
sdng can giai quyét. 'Ly giai tai sao lai quan tdm dén van dé do?

Bai tap 2. Chon 3 van d& ban than quan tdm nhét trong cudc song hién nay. Hay dit tén hay cho
3 van dé nay dé thu hat ngudi khac cting quan tam téi cac van dé do.

Bai tap 3. Tham khao 10 tén dé tai (tai liéu trong CSDL cua thu vién dién tr), dua ra nhan xét
vé cach dit tén dé tai cua cac tac gia.

Tai liéu tham khao chwong 4

1.Vii Cao bam. Phuong phap luan nghién ctru khoa hoc. H.: NXB Khoa hoc va k¥ thuat, 2002.
- Tr. 43-48; Tr.145-147.

2. Ky nang viét bai.-H.: NXB Thong tan, 2006.- Tr. 13-19.

3. Nguyén Duy Béo. Phuong phap ludn nghién ctru khoa hoc va thyc hién dé tai nghién ciru
khoa hoc. H.: NXB Buu dién, 2007.- Tr.30-34.

4. Michael Michalko. Dgt phé stc sang tao. Bi méat cua nhiing thién tai sang tao.-H.: NXB tri
thue, 2007.- 402 tr.
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Chuong 5

CAC KY NANG GIAI QUYET VAN DE

Muc tiéu nghién ciru:

- Biét cach dat gia thuyét cho van dé minh quan tam.

- Nam viing chirc ning, thudc tinh cia gia thuyet phén loai dugc cac gia thuyet

- Nim duoc cic phuong phap tu duy, suy ludn dé tiép can giai quyet van de.

- Budc dau thanh thao cac phuong phap tiép can giai quyet van dé nhu cach thuc loc thong
tin cdt 151 trong cac tai liéu tham khao, cach thirc phan tich, tong hop thong tin, cach thirc phong
van, quan sat, diéu tra dé thu thap thong tin, cach xu 1y thong tin nham giai quyét van de.

5.1. Pit gia thuyét cho van dé

Sau khi tim ra van d€ quan trong can gidi quyét trong vo sO su vat, hién tuong xung quanh
nghia l1a da “lam ding viéc”, chiing ta con can phai lam vi¢c dung cach nira thi s€ mang lai
thanh cong.

5.1.1. Khai niém gia thuyét

e Dinh nghia:

Gid thuyét la nhitng phdn dodn dwoc sir dung dé gidi thich tam thoi mét vin dé chwa cé lugn
cir va chwa dwec lugn chirng.

Trong nghién ctru khoa hoc, gia thuyet nghién ctru (research hypothesis) 14 mot nhén dinh so
bo, 1a ch1eu huéng giai quyét van dé - nghién ctru, hodc mot két luan mang tinh gia dinh trudc
mot van dé khoa hoc, mdt cau hoi vé ban chét ctia sy vat, hién tugng hay phuong phap nhan
biét chung. Gia thuyét gin lién voi nghién ciu, gia thuyét ciing 1a khoi diém ctia moi khoa hoc.
Gia thuyét do ngudi nghién ciru dua ra dé chimg minh hodc bac bo.

Gia thuyét 1a mot trong nhiing hinh thirc, nhitg khau trong tu duy 16gic dé nhan dugc nhing tri
thirc moi.

Dat gid thuyét la dwa ra nhdn dinh vé muc tiéu, vé con duong dé dat dugc muc tiéu cua mot
dé tai nghién ciru khoa hoc trudc khi budc vao giai doan thuc hién nhiém vu nghién ciru.

Nhu véy, gia thuyét muén duoc cong nhan thi con phai dugc chimg minh. N6i mot cach khac,
khi dua ra mot van dé khoa hoc, dua ra mot luan dé, dé co6 phuong hudng hanh dong, ngudi
nghién ciru thuong phai dua ra hay dy kién vé két qua nghién ciru phai nhu thé nao, phuong
phap va con duong dé tién hanh nghién ciru 1 gi? Do chinh 1a cac gia thuyét. Tir nhiing gia
thuyét ¢ ngudi nghién ctru xac dinh cach thirc va cac diéu kién dé dat duoc muc tiéu nghién
ctru, nhiém vu nghién ctu da xac dinh.

Céc gia thuyét co tac dung dinh hudng cho viéc chuan bi moi diéu kién va phuong thirc tién

hanh nghién ctru. Trong cau tric logic cia nghién ctru, gid thuyét nam trong luan dé. be chung
minh hodc bac bo gia thuyét can phai co6 cac luan ct va luan ching.
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5.1.2. M6i quan hé giira vin dé khoa hoc va gia thuyét

Trong hoat dong nghién ciru khoa hoc gia thuyét ludn ludn gin lién véi nghién ctru. Tir mot van
dé khoa hoc - 12 mot cau hoi co tinh khai quat vé mot nodi dung khoa hoc ma nguoi nghién cuu
quan tim dén, khoa hoc chua giai quyét dugc, ngudi nghién ciru can dua ra mot y tuong nghién
curu, c6 nghia la can hinh dung ra trudc ndi dung can thyc hién 1a gi, muc tiéu, muc dich can dat
duoc ra sao, nhiém vu nghién ciru can thyuc hién 1a nhiing nhi¢m vy nao, phuong phép cé thé ap
dung dé thuc hién duge nhiém vu nghién ctru dat ra 1a gi?. Trén co s y tudng do, hinh thanh
céc luan dé va dua ra cac gia thuyét cho ting luan dé.

MG&i lién hé giita van dé khoa hoc va gia thuyét thé hién nhu sau:

Quan sat - phat hién vin dé khoa hoc = Hinh thanh y tuong khoa hoc 2 Gia thuyét khoa hoc.

Cau hoi khai quét ddt ra (phat hién van d&)> Y dinh vé céc phuong 4n tra 16i cau hoi, hinh
dung ndi dung, myc tiéu, nhiém vy, phuong phap nghién ciru (y tuong) —> Cau tra 161 du kién
(gia thuyet).

Nhu vy, sau khi xuat hién van d&, nguoi nghién ctru can ¢ ¥ tudng khoa hoc (loai phan doan
mang tinh tryc cam, chua c6 day du luan ctr). Nghia 1 hinh dung ra ndi dung chinh va thanh
ph?m cua cac ndi dung, myc tiéu cho tung ndi dung cuc bo 1an noi dung téng thé; hinh dung ra
nhiém vu, cic phuong phap c6 thé ap dung dé thyc hién timg ndi dung cia dé tai.

Y tuong khoa hoc la giai doan tién gia thuyét d6i khi xuat hién rét nhanh va phai ghi lai mot
cach day du. Tur d6 ngudi nghién ciru c6 thé hinh thanh luan dé tong quat va cac lugn de phu,
sau d6 s& hinh thanh cac gia thuyét tvong tmng, tra 151 so bd vao cau hoi da dit ra va can tiép tuc
chung minh.

Tir van dé khoa hoc t6i gia thuyét khoa hoc 1a mdt giai doan 14p Iuan lién tuc, van dung kién
thirc mot cach tong hop. Day 1a giai doan dau tu chat xAm quan trong.

5.1.3. Chirc ning ciia gia thuyét

Gia thuyét c6 hai chirc nang chinh:
- Chi 0 ban than gia dinh vé su ton tai hay khong ton tai cia mot su vat, hién tugng nao do.
- Chi mot qua trinh 16gic dan dén gia thuyét va viéc kieém tra, ching minh gia thuyet.

Vi du: trong sinh hoc, khi nghién ctru tinh di truyén cia sinh vat, nguoi ta da dua ra gia thuyét
1a do ¢6 Gen di truyén. Gia thuyét nay di dinh hudng cho cac nha khoa hoc di siu nghién ciru
vé cAu trac t& bao va tir do, dan dan xac dinh dugc cac Gen di truyén; Trong vii tru hoc, dé
nghién cru thanh phan ciu tao va cac tinh chit khac ciia sao Hoa ngudi ta ciing phai dua ra cac
gia thuyét trude khi bét tay tién hanh nghién ctru cho timg van dé cu thé. Tir gia thuyét cho ring
trén sao hoa c6 thé c6 nudc, ngudi ta méi thiét 1ap phuong phap xac dinh nude trén cic con tau
thim do sao hoa va chuan bi cac dung cu va phuong tién dé tham do va kham phé thanh phan
cua nudc mot cach thich hop.

Trong sdn xuét va kinh doanh mudn xac dinh chién lugc san xuat, kinh doanh phu hop, dem lai
loi nhuén cao cho doanh nghiép phai tién hanh nghién ctru nhu cau xa hoi ddi véi san pham;
kha ning canh tranh ciia san pham trén cac thi truong, cac yéu td lién quan dén gia thanh san
pham, phai dua ra dugc cac gia thuyét dinh hudng cho hoat dong san xuat kinh doanh cua
doanh nghiép.
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Nhu vay vi¢c dat gia thuyét dong vai tro quan trong trong nghién cuu, dinh hudng cho hoat
dong nghién ciru. Gia thuyét nghién ctru dugc xac 1ap trén co s¢ tham khao (c6 phé phan va
danh gi4) nhidu cong trinh nghién ciru c6 lién quan dén chii & nghién ciu; Gia thuyét nghién
ctru 1a mot trong nhitng can ¢t hinh thanh cac ndi dung nghién ciru, 1a cin ctr dé xac dinh chiéu
hudng thu thap thong tin.

Thong thuong, thuc hién méot dé tai nghién ctu 1a qua trinh chiimg minh mdt hoac mot s6 luan
diém khoa hoc, gia thuyét dugc coi 1a bude khai dau trong qua trinh do.

5.1.4. Cac thudc tinh ciia gia thuyét
Gia thuyét c6 cac thudc tinh co ban sau:
a. Tinh gia dinh

Gia thuyét 12 mot nhan dinh chua chic chin, mudn duoc chép nhén con phai dugc chiing minh
(cho dui truée khi dua ra mot gia thuyét ngudi nghién ctru da c6 mot lwong kién thire, ¢ sy hiéu
biét nhit dinh, da thu thap dugc cac thong tin so b va 1ap luan logic, lién két cac su kién dé
dua ra gia thuyét). Gia thuyét ¢ thé duge dit ra dang voi ban chét sy vat, hién tuong; Gia
thuyét ciing c6 thé sai va bi bac bo.

No6i mot cach khac gia thuyét moi chi 1a mot gia dinh. Chiing minh tinh dung dén cua mot gia
thuyét 1a mot viéc lam phuc tap, phai xem xét nhiéu khia canh va van dung nhiéu tri thire khéac
nhau. Phai thu thap luan cu tir 1y thuyét, tlen hanh cac phuong phap nghién ctru. Trong qua
trinh nghién ctru hodc qua khao nghiém thyc té, gia thuyét c6 thé bi do vo.

b. Tinh da phwong dn

Dé tra 10i cho mot van dé khoa hoc c6 thé dit ra nhiéu gia thuyét Vi du nghién ctru Vé qué trinh
tién hod cua loai nguoi, ¢o cac gia thuyet khac nhau: gia thuyet cua ton gido, thuyet tién hoa cua
Darwin, thuyét di truyén; Nghién ctru vé cAu tao ctia vat chét, co cac gia thuyét khac nhau vé
cAu tao cua nguyén tir hay cau tao ctia phan tir; Nghién ctru vé thi truong dich vu tai chinh co
céc gia thuyét khac nhau vé chung loai san pham, vé khach hang cta dich vy; Nghién ciru vé
khu vuc kinh té phi chinh thic ¢6 cac gia thuyét khac nhau vé su ton tai va xu hudng phat trién,
su chuyén ddi, hau qua va tac dong vé miat kinh té - x3 hoi cua khu vuc kinh té phi chinh
thuec....

Nhu vy, trudec mot van dé nghién ctru khong phai chi c6 mot ciu tra 151 duy nhét.

c. Tinh dj bién

Do khoa hoc va cong ngh¢ ngay cang phat trién, tri thirc cua loai ngudi vé thé gidi tu nhién, xa
héi va tu duy ciing ngay mot nhiéu, dugc d6i méi. Vi cac tri thirc méi, mot gia thuyét hom nay
dung, ngay mai c6 thé khong con thich hop nita. Vi vay, mot gia thuyét luon c6 tinh di bién, dé
bi thay d6i theo diéu kién hoan canh cu thé. Gia thuyét c6 thé nhanh chong bi xem xét lai do su
phat trién ctia nhan thirc.

5.1.5. Cac tiéu chi dé dwa ra gia thuyét

Viéc dua ra mot gia thuyét khong dugc tiy tién. Gia thuyét phai dya trén nhéan thic khoa hoc,
ban than gia thuyet cling 1a mot nhén thuc khoa hoc nén khi dat gia thuyet phai tuan theo
nguyén ly cua nhan thirc ludn. Nghia 1a muon dua ra mot gia thuyét can phai dua trén cac can
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ctr khoa hoc va thong qua 18p luén 16gic mot cach lién tuc dé di tir van dé khoa hoc, tir mot luan
dé t6i gia thuyét. Mudn dua ra mot gia thuyét khoa hoc phai theo céc tiéu chi sau:

a. Gid thuyét phdi dwa trén co sé quan sdt

Theo quy ludt ciia nhan thirc, "Tir tryc quan sinh dong dén tu duy triru twong, tir tu duy triru
tuong trd lai thuc tién", nhan thic phai di tir don gian dén phuec tap, tr cuc bg toi toan cuc, tir
chua hoan chinh t6i hoan chinh. Vi vdy, moi gia thuyét phai dua trén quan sat, c6 thé 1a bang
bat cr hinh thirc quan sat ndo: quan sat bang thi giac, thinh giac, khiru giac, xuc giac mot cach
truc tiép hay doc va nghién cuu tai li€u, lam thi nghiém, thuc nghi¢m hay két hop cua nhiéu
hinh thirc khac nhau dé 6 thém thoéng tin, bd sung cho nhimng nhan thirc di co, lam giau thém
von kién thire da co, dé rdi tir d6 thong qua tu duy triru tuong, bang 1ap luén, tinh toan va dua ra
gia thuyét. Phan 16n cac gia thuyét dugc hinh thanh dya trén két qua quan sat tir cac su kién
riéng bict.

b. Gid thuyét khéng dwoc trdi véi 1y thuyét

Ly thuyét khoa hoc 1a mot hé thdng tri thirc phan anh dudi dang triru tugng va 1y tuong hoa mot
phan hién thuc khach quan, dugc nghién ciru ¢6 cau trac, chirc ning xac dinh. D6 14 nhiing tri
thirc da dugc kiém nghiém va duoc chap nhan nhu nhitng chuan myc dé 4p dung trong thuyc té.
Vi vay mét gia thuyet trude het khong duoc trai v6i nhitng chudn muc d6. Tuy nhién, quan
niém vé 1y thuyét ciing cAn mém déo vi trong céac llnh vuc khoa hoc tu nhién, khoa hoc k¥ thuét
va trong khoa hoc xd hoi & nhan vin quan niém vé cach van dung Iy thuyét ciing khac nhau.

Trong khoa hoc tu nhién va khoa hoc ky thuét, 1y thuyet dugc thé hién bang cac hoc thuyét, cac
dinh 1y, quy tic, cac nguyén 1y, cac cong thirc chuan muc. Mot khi cac tri thirc méi duge hinh
thanh hay cac tri thirc cii to ra 18i thoi hay sai sot thi co thé bo ngay va thay thé bang cai mai,
cai dung hon.

Trong khoa hoc xa hi va nhéan van, bén canh cac dang biéu hién trén, ly thuyét duoc véan dung
trong thyc tién tao thanh co so phap 1y dé nghién ctru nhu cac duong 16i, chinh sach, phap luat,
cac quy dinh cua nha nudc hay cua cac to chirc dang ¢ hiéu luc thi hanh. Moi ly thuyét déu
dugc dung phuc vu cho duong 16i chinh tri va xdy dung dat nude ciia mot giai cap, mot tang 16p
xd hoi nao d6. Do do, mot s6 dang ly thuyet gan lién voi quan diém cua giai cap thong tri xa
hoi, véi giai cap lanh dao va gan lién voi sy 6n dinh xa hoi. Vi vay, viéc ap dung cac ly thuyét
méi, tién bd hon ludn ludn 1a mot viee kho khan, diéu do khong chi don gian 1a van dé khoa hoc
don thuan, dang sau né 1a loi ich cua giai cip nay hay giai cip khéc, 1a vin d¢ on dinh xa hoi.
Bét ky mot thay doi nao trong mot linh vic déu anh hudng t6i cac linh vuc hoat dong khac cua
x4 hoi. Chinh vi vay can hét strc than trong va xem xét mot cach déng bo, co hé théng khi dua
ra cac gia thuyét.

Mit khac can phéan biét 1y thuyét véi nhitng diéu bi ngd nhén 1a 1y thuyét. Sy ngd nhan 1a ly
thuyét c6 thé xay ra trong nhimng diéu kién va hoan canh han ché nhét dinh. Trong trudng hop
d6, mot gia thuyét co thé pht nhan mot "ly thuyét" di c6. Ngoai ra, ciing do & mot sb giai doan
tri thirc khoa hoc con han ché, cac 1y thuyét con chua dugc hoan chinh, nén mét gia thuyét co
thé b sung cho 1y thuyét di ton tai, mo rong 1y thuyét trong cac diéu kién méi dé hoan thién ly
thuyét, cac 1y thuyét thyuc t& da khong loai trir nhau ma con bo sung cho nhau.

c. Mot gid thuyét phdi luén la cé thé kiém chikng dwoc
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La mot nhan thirc khoa hoc, gia thuyét phai dugc kiém chung dé luu lai, dé truyén ba, phd bién
cho doi sau. Néu mot gia thuyét ma khong co cach nao kiém chimg duoc thi khong du do tin
cay dé chép nhan.

Viéc kiém chimg mot gia thuyét c6 thé bang ly thuyét hay bang thuc nghiém hay két hop ca ly
thuyet v6i thye nghiém. Qua trinh kiém chimg ¢ thé duoc tién hanh nhanh hay cham. Viéc
kiém chimg cac gia thuyét trong linh vic khoa hoc xa hoi thuong mat nhiéu thoi gian va doi hoi
c6 nhitng danh gia than trong.

5.1.6. Cach phan loai gia thuyét

C6 mot s6 cach phén loai gia thuyét, mdi cach phéan loai c¢6 ¥ nghia va tic dung riéng trong hoat
dong nghién curu khoa hoc va cong nghé.

a. Phén logi theo tinh phé bién ciia gid thuyét
Theo tinh phd bién c6 cac loai gia thuyét sau day:

- Gid thuyét phé bién: 1a loai gia thuyét khai quat, thuong ding cho tat ca moi sy vat, hién
tuong hay it nhat cling dting cho mot 16p cac su vét, hién tugng c¢6 nhitng di€ém tuong dong. Vi
dy, vao WTO vira 1a mot co hdi vira 1a mot thach thirc d6i véi cac loai hinh doanh nghiép.

- Gia thuyét thong ké: 1a cac gia thuyét duoc dua ra sau khi quan sat mot s dong su vat hay
hién tuong. Gia thuyét thong ké dung cho trudng hop c6 sd dong nhung hiru han cac sy vat hay
hién tuong dugc quan sat, co thé co gia tri trong mdt pham vi gidi han cac sy vét, hién tugng.
Vi du, gia thuyét "Trong cudc khiing hoang kinh té toan cau tat ca cac nudc déu bi anh huong”.
Gia thuyét thong ké nay dung khi xem xét véi s6 lugng 16m. Vi s6 lugng nho ¢ thé khong con
ding ntra.

- Gid thuyét ddc thi: 1a cac gia thuyét chi dung cho cac truong hop riéng, khong dung cho
truong hop chung, chi dung cho truong hop ca biét voi ndi dung cling ca biét. Gia thuyét dic
thu ton tai nhiéu trong linh vuc nghién ctru khoa hoc, twong tng véi cac su vat, hién tuong
riéng biét.

b. Phan logi theo chirc nang cua nghién ciru khoa hoc
Theo chirc ning ctia nghién ciru khoa hoc ¢6 cac loai gia thuyét sau:

- Gid thuyét mé 1d: 1a gia thuyét trong d6 str dung mot tap hop cac khai ni¢m lién két ching lai
theo mot quy luat nhét dinh dé 1am rd sy vat, hién tuong vé cau trac, dong thai hay sy tuong tac
cua ching. Nhu vay gia thuyét mo ta c6 thé 1a gia thuyét mé ta cau trac, gia thuyét mo ta dong
thai hay gia thuyét mo ta sy tuong tac giita cac su vat, hién tugng. Day 14 loai gia thuyét thuong
dat ra trong cac nghién ctru mo ta.

- Gid thuyét gidi thich: 13 gia thuyét vé cac nguyén nhan va két qua cua sy van dong va thay doi
trang thai cua sy vat, hién tuong. Dy chinh la cac gia thuyét noi vé mdi quan hé nhan qua trong
qua trinh phat sinh, phat trién, ton tai va suy vong ctia moi su vat, hién tuong trong thé gidi tu
nhién, trong xa hdi hay tu duy cua con nguoi. Trong loai nghién ctru giai thich phai dua ra dugc
gia thuyet vé nguyén nhan dan dén mot trang thai nao d6 ciia su vat, hién tuong ma nhidu nguoi
d4 biét nhung khoa hoc chua giai thich dugc nguyén nhan tai sao.

- Gia thuyét dw bdo: 1a gia thuyét thuong dugc thyc hién trong cac nghién ctru du bao, 1a cac
gia thuyet dua ra cac quan ni€m, cac nhan dinh va danh gid vé trang thai twong lai cua su vat va
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hién tugng cin ctr vao nhing thong tin trong qua khu, tinh trang hién tai va cac nhu cau diéu
kién c6 lién quan trong tuwong lai d6i voi su vét, hién tugng do.
Céc gia thuyet du bao cling co6 thé 1a cac du bao mang tinh mo t4, giai thich hay sang tao.

- Gia thuyét giai phap: 1a cac gia thuyét thyc hién trong linh vyc nghién ctru tmg dung va
nghién ctu trién khai, mang tinh sang tao. Cac gia thuyét ndy dua ra cac nguyén ly méi, giai
phap mdi, cic md hinh méi, ing dung cac thanh tuu nghién cuu trong linh vuc khoa hoc tu
nhién vao phuc vu cho doi song xa hoi. Cac gia thuyét nay 1a cau ndi ndi lién cac linh vuc khoa
hoc tu nhién véi nhu ciu thuc cta xa hdi loai nguoi.

¢. Phan logi theo muc dich nghién ciru
Theo muc dich nghién ctru ¢é cac gia thuyét sau:

- Gia thuyet quy ludt: 1a gia thuyét vé cac quy ludt cta sy vat, hién tuong. Quy luét c6 thé 1a quy
luat vé cau truc, vé dong thai hay v& mdi quan hé tuong tac cua cac sy vat, hién tugong. Gia
thuyét quy lut cling co thé ¢ hinh thirc 1a gia thuyét mo ta, giai thich hay du bao. Cac gia
thuyét quy luat thuong duoc thyc hién trong nghién ctru co ban.

- Gia thuyet giai phap: 1a cac gia thuyét xuat hién trong cac nghién ctru tmg dung. D6 1a cac gia
thuyét vé dé xuat cac nguyén ly, giai phap moi nham mg dung cac kién thtc ciia cac nghién
clru co ban vao doi song xa hoi. Vi du: tir gia thuyét néu con nguoi bi nhidm mat it vi tring gay
bénh thi co thé s& ty san sinh ra mot khang thé c6 kha ning chéng lai viéc 1ay nhidm cac bénh
d6. Tir gia thuyét ndy nguoi ta da tién hanh nghién ctru cac vacxin va két qua nghién ciru da
khang dinh sy ding dan ciia gia thuyét. Trén co so ndy, viéc tiém ching phong bénh dugc tién
hanh trén dién rong.

- Gid thuyét hinh mau: 1a cac gia thuyét dua ra cac hinh miu méi c6 hiéu qua kha thi vé ky
thuat va c6 kha niang ap dung vao thuc té phuc vu san xuat, kinh doanh, quéan 1y. Céc gia thuyét
nay dugc thuc hién trong hoat dong nghién ctru trién khai. Hinh mau cua gia thuyét c6 thé 1a
hinh mau trong k¥ thuat, quan 1y hay trong xa hoi.

5.1.7. Cau truc logic ciia gia thuyét

Gia thuyét 1a mot phan doan con phai duoc chimg minh. Ciing chinh vi thé mot gia thuyét co
thé 1a dung nhung ciing khong loai trir mot gia thuyét 1a sai. Gia thuyét ding hay sai tiiy thudc
vao trinh d6 hoc van ctia nguoi dua ra gia thuyét, vao do phuc tap cia mdi gia thuyét, vao do tin
cdy va chic chin cua cac can cir dugc sir dung dé dua ra gia thuyét.

Mot gia thuyét c6 thé c6 dang céu truc 16gic don gian hay phic tap:

Dang céu triic 16gic don gian cua gia thuyét thudng 1a mot phan doan don vé quan hé giita hai
su kién hay su vat, hién tuong ma khong phu thudc vao cac sy kién hay sy vat, hién tuong do.
Vi du voi mbi quan hé giita sy kién A va sy kién B ¢6 thé chi ra mot sé dang cau trac 16gic gia
thuyét don gian nhu:

- Gia thuyét mang tinh khing dinh:

+ A 1a B: 1a gia thuyét khang dinh thuan (phan doan khing dinh)

+ A khong 1a B: 1a gia thuyét khang dinh phu dinh (phan doan phu dinh).

+ A chic chin 1a B; A nhét dinh 1a B; A dut khoat 1a B; A duong nhién 1a B: gia thuyét khang
dinh véi d6 tin tudng hoan toan (phan doan tat nhién).

- Khang dinh xac suat:
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+ A c6 thé 1a B; A ¢6 1& 1a B; A hinh nhu 12 B: 1a dang gia thuyét xac sudt v6i do tin tuong chua
hoan toan (phan doan xéc sut).

Céc khang dinh trén day thé hién su tin tuong, do tin cdy khac nhau cta cac gia thuyét vé moi
quan h¢ gitra A va B.

Dang céu triic 16gic phirc tap cia gia thuyét 1a mot phan doan vé ‘quan h¢ gitra hai hay nhiéu su
kién, sy vat hay hién tuong, ¢ thé co cac mdi lién hé v6i nhau bang cac lién tir 16gic Hodc, Va,
Pong thoi, Nhung. ...

Vidu:

- Nhiém vu A c6 thé duogc thuc hién boi bd phan C hoac bo phan D cua cong ty (phan doan lya
chon).

- P9 rong dai thong ¢ han va luu lugng thong tin 16n ctia hé thong thong tin di dong 1a nguyén
nhan ctia nhimng dot tic nghén thong tin trong thoi gian qua (phan doan lién két).

Gia thuyét phic tap ciing c6 dang gia dinh hay dang kéo thém. D6 1a mot sb cac phan doan don
gian dugc ndi v6i nhau bang cac lién tir nhu Néu...; Thi. ..

Tom lai, mubn giai quyét mot van dé co thé dit ra nhiéu gia thuyét. Do gia thuyét c6 tinh gia
dinh, tinh da phuong 4n, tinh d& bién doi, gia thuyét co thé dung, c6 thé sai nén ngudi nghién
ctru phai van dung kha ning phan doan, suy luan va truc gidc nhay bén dé chon gia thuyét nao
1a gia thuyét c6 thé chimg minh dé xay dung duogc luan diém khoa hoc.

Gia thuyét ¢6 thé duoc khang dinh 13 dung hay 14 sai. Néu la dung thi gia thuyét duoc chép
nhén, néu khong dung, no bi loai bo. Khi bac bé duge mdt gia thuyet cling 1a khi mot luan diém
khoa hoc dugc ching minh. Vi vay, giéi khoa hoc thuong vi von “cdi chét cuia mot gid thuyét la
cdi chét vinh quang”. Khi gia thuyét bi bac bo c6 nghia 1a khoa hoc di tién thém dugc mot
budc trén con dudng dan téi chan 1y.

Vi du:

* P tai: “Van dé kinh té thi trudng va sy suy thoai nhitng gia tri truyén théng & Viét Nam hién
nay”.

Van dé nghién ctru ciia dé tai 1a: c6 hay khong sy tic dong cua kinh té thi truong ddi véi su suy
thodi ctia vin hoa truyén thong? Kinh té thi truong dat ra nhiing thach thirc gi cho van hoa
truyén thong?...

Gia thuyét cho d& tai co thé la:

- Kinh té thi truong tac dong tiéu cuc dén nhitng gid tri truyén théng,

- Kinh te thi truong vira tac dong tich cuc vira tac dong tidu cuc dén cac gid tri truyén thong,

- Kinh té th1 truong dugc dinh hudng xi hoi cha nghia vi vay khong tac dong tiéu cuc dén cac
gié tri truyén thong.

Trong 3 gia thuyét trén, ngudi nghién ctru nén chon mot gia thuyét dé thuc hién viéc ching
minh luan diém khoa hoc ctia minh.

5.1.8. Cac buéc hinh thanh gia thuyét
Viéc hinh thanh mét gia thuyét bao gio ciing gan v6i van dé khoa hoc va theo cac bude sau day:
a. Phdt hién mau thuén
Nguoi nghién ciru can phat hién ra cac sy kién ma nguyén nhén xudt hién ctia chiing chua thé
giai thich bang céc ly thuyet da c6. Khi xem xét ky thiy c6 mau thuin gitra cac ly thuyét hién

tai voi cac sy kién méi xuat hién. Mau thuén nay chinh 1a tinh hudng, 14 diém xuét phat cua céc
phat hi¢n mdi cua khoa hoc.

b. Nghién ciru tong thé dé tim méi lién hé
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Trong budc nay ngudi nghién ctru c6 gang lam sang to moi lién h¢ gitra cac sy vat, hién tugng
can nghién ctru véi cac hién tugng da biét trudc do, cung véi nod va sau nod. Trén co sé do, vach
ra cac khuynh hudng kha di cho gia thuyét méi.

c. Pwa ra gid thuyét

Khi dua ra gia thuyét, ngoai viéc dya trén cac yéu t6 10gic con co su tham gia cua truc giac. Tir
tryc giac, tirc tryc quan sinh dong, ngudi nghién ciru bang tu duy 16gic cua minh lién két cac
khai niém, hoan chinh nhan thirc vé su vat, hién tugng (6 day cod vai trd cua tu duy sang tao) dé
r0i dua ra gia thuyét.

Nhu vay, viéc dua ra gia thuyét phai dam bao cac yéu cau sau:

- P6 phai 1a sy giai thich duy nhat ddy du cia nguyén nhan xuat hién cua cac sy kién nghién
clru.

- Phai giai thich dugc su kién hay nhom cac sy kién véi mot sb lugng tdi da cac hoan canh co
lién quan.

- Khéng dugce mau thudn vé mat 16gic véi nhitng quy luat co ban ctia khoa hoc, voi hé thong tri
thirc da co, trir truong hop phu dinh chinh céc tri thire do.

Pung trudc mot van dé khoa hoc c¢6 thé co nhiéu sy lya chon khac nhau. D6 chinh 1a tinh da
phuong 4n cia gia thuyét.

Mubdn cé céc gia thuyét phai xuat phat tir quan sat, phat hién van dé khoa hoc, hinh dung ra y
tuong khoa hoc va tim cau tra 1oi. Dat gia thuyét 1a mot qua trinh tu duy quan trong trong
nghién ctru khoa hoc. Pé hoan thanh qué trinh nay, ngudi nghién clru phai trén co 8¢ cac thong
tin quan sat dugc, suy luan lién tyc, theo cach suy dién, quy nap hay loai suy dé két ndi cac
thong tin mot cach 16gic va chinh xac nham di dén két luan dung va dé xuét gia thuyét.

Vi du:

- Hi¢n twgng: chu truong xa hoi hoa gidao dyc lam sy canh tranh gitra cac truong dai hoc cong
lap, dan lap, tu thuc s& ngay cang quyét liét trong viéc thu hut sinh vién. Cac truong déu dang
dbi mat véi sy khing hoang vé tai chinh, sy gia ting chi phi, nhiing chi trich ciia xa hoi vé
chuong trinh hoc, phuong phap giang day, nghién cuu khoa hoc, thyc luc d6i ngii giang vién,
cac dich vu phuc vu trong truong v.v... mau thuan véi viéc phai nang cao chit luong dao tao,
dép ung nhu c?lu xa hoi.

- Y twéng: néu sinh vién hai long s& gop phan nang cao uy tin cua truong dai hoc trong cong
dong, nang cao kha nang thu hit sinh vién gioi va cai thién mat bang chung cta dau vao tuyén
sinh, dau vao dugc nang cao s¢ gop phan tao nén chat lwong dau ra ctia nha trudng.

- Cdu héi ddt ra: nhitng yéu t6 quan trong nao s& tic dong dén sy hai long cua sinh vién va murc
d6 tac dong cua chung nhu thé nao?

- Phat hién: c6 hai yéu t6 quan trong tic dong dén sy hai 1ong ctia sinh vién 1a: gia tri dich vu
ddo tao va chét lugng dich vu dao tao.

- Viin dé nghién ciru: nghién ctru cac yéu t6 anh huong dén sy hai 1ong cia sinh vién, do luong
anh huodng cua gia tri dich vu dao tao va chat luong dich vu dao tao dén mirc do hai long cua
sinh vién.

- Dat tén dé tai: “Gia trj dich vu va chat lugong dich vu trong gido duc dai hoc nhin tur goc do
sinh vién”.

- Dt gid thuyét:

+ C6 mdi quan hé thuan chiéu gitra gia tri dich vu va sy hai long ctia sinh vién.

+ C6 mbi quan hé thuan chiéu gilra chét lugng dich vu va su hai long cua sinh vién.

5.2. Cac phwong phap tiép cin giai quyét van dé

5.2.1. Phwong phdp suy ludn dé gidai quyét vin dé
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Suy luan 1a hinh thirc tu duy tir mot hay mot sé phan doan da biét (tién d&) dua ra mot phan
dodn mdi (gia thuyet khoa hoc). Cac phuong phap suy luan chu yeu hién dang dugc ap dyng dé
tiép can giai quyet van dé 1a suy luan kiéu dién dich, suy luan kiéu quy nap, suy luan kiéu loai
suy (tham khao bo sung muc 3.2.4).

o Suy ludn kiéu dién dich

Suy luan kiéu dién dich 1a cach suy luan di tir ci quy luat, cai c6 tinh khai quat chung dé di dén
nhiing cai cu thé, nhing truong hop cu thé. Suy luan kiéu dién dich con dugc goi 1a cach suy
luan di tir cai chung dén cai riéng.

Vi du: quan sat cac cudc xung dot c6 tinh chét sic tdc va tén giao co thé di dén suy luan vé anh
hudng cia chinh sach dan toc va chinh sach tén giao cua tung nudc, tur d6 dat ra cac gia thuyét
va tlep can g1a1 quyet van dé xung dot sdc tdc, ton glao hodc quan sat su phat trién cta cac
cong ty 0 phan s& thay su phan dinh 13 rét gitra quyén s hiru va quyén quan 1y lam _phat sinh
van dé chi phi dai dién trong qua trinh thyc hién muyc tiéu t6i da hoa tai san cho cac co dong, tir
d6 dat ra cac gia thuyét va tiép can giai quyét van dé kiém soat chi phi dai dién, nghién ciru
nhitng m6 hinh dinh lugng chi phi dai dién....

o Suy luin kiéu quy nap

Suy luan kiéu quy nap 13 cach suy luan di tir nhiéu két qua quan sat, tir nhiéu cai riéng 1é dé di
dén cai khai quat, cic quy luat, céi c6 tinh chét chung. Trong hoat dong nghién ctru khoa hoc, tir
nhiéu kinh nghiém dac rit dugc tir thyc tidn doi sdng xa hoi hay tir nhiéu thi nghiém riéng 1¢
tich Iy, dwoc khai quat va quy luat hoa dé c6 tri thirc khoa hoc.

Trong triét hoc goi d6 1a hinh thirc suy luan di tir cai riéng dén cai chung. Cach suy luan nay
hay dugc ap dung trong cac nghién ctru ctia xa héi hoc, kinh té hoc.

Vi du mudn nghién curu vé chat lugng dao tao chuyén nganh ké toan bac dai hoc & Viét Nam thi
phai nhan dién ndi dung chuong trinh dao tao, thuc trang gidng day va hoc tap cua ting truong
dai hoc c6 dao tao chuyén nganh nay, so sanh véi cac truong dai hoc trong khu vuce va quéc té,
tir 46 dua ra cac nhan xét, két lugn; Nghién ctru vé thi truong xuat khau thuy san ciia Viét Nam
thi phai nhén dién nhing nhén t6 tac dong dén kha nang tham nhap thi truong va kha nang duy
tri tbc do ting truong xuat khau cao trén tung thi trudng cu thé nhu Nhat, My, Trung Quoéc va
Hong Cong, EU, thyc trang xudt khau thiy san vé téc do phat trién, co cAu nganh hang,
phuong thirc xuat khau. Trén co sé ndy dua ra cic nhan xét, danh gia kha nang canh tranh san
pham va cac ddi thi canh tranh. ...

e Suy ludn kiéu logi suy

Suy luan kiéu loai suy 1a cach suy luan di tir mot cai nay dé suy ngay ra mot cai khac. Trong
triét hoc goi 1a hinh thie suy luan di tir cai riéng dén cai riéng. Trong nghién ctru khoa hoc, tir
mot két qua nghién ciru nay c6 thé suy ra mot két qua khac. Vi du tir viéc thir thanh cong mot
thiét bi c6 the suy ra ngay rang co thé sir dung thiét bi d6 vao thyc tién sau khi da hoan thién
nhiing diéu can bd sung. Hodc tir viée thir nghiém thanh c6ng mot thir thudc nao dé trén chudt
di dén két luan co thé thir trén ngudi. Cach suy luan nay rat hay dung trong nghién ctru khoa
hoc vé linh vuc tu nhién va k¥ thuét cong nghé.

80



5.2.2. Phwong phdp tiép cin théng tin dé gidi quyét vin dé

Céc phuong phap tiép can thong tin dé giai quyét van dé vé ban chét 13 cach thirc xem xét, nhin
nhan mot cach khai quat trude khi bat tay thuc su vao lay thong tin. Vi vay, cac phuong phap
tiép can thong tin quyet dinh & cap vi mo do chinh xac cua thong tin.

Trong cac phuong phap tiép can thong tin, mdi phuong phap déu c6 mot vai trd nhat dinh. Co
phuong phap tac dong rong 16n t61 moi hoat dong thu thap thong tin nhu phuong phap duy vat -
bién ching, phuong phap lich st - 16gic hay phuong phap hé thong - cau triic. Co phuong phap
mang tinh chi dao hoat dong theo mét hudng nhat dinh nhu phuong phap tiép can phan tich -
tong hop, phuong phap tiép can dinh tinh - dinh luong hay tiép can cé biét - so sanh.

5.2.2.1. Phwong phdp tiép cdn théng tin theo quan diém duy vit - bién
churng

Phuong phap tiép can duy vt - bién chimg 1a cach nhin nhan xem xét thong tin theo quan diém
duy vat - bién ching, quan diém “dong”. Theo quan diém nay, thé giGi vat chit ton tai khach
quan v6i y thirc cua con nguoi va khong ngung van dong, chuyen hoa. Trong qua trinh van
dong do, cac mau thuan ndy sinh va vi¢c giai quyet cac mau thuan s€ tao ra cai moi, lam cho sy
vat thay doi, phat trién khong ngimg. Mau thuan va giai quyét mau thuin trong thé gidi tw nhién
va xa hoi la dong lyc ciia sy phat trién.

Trong hoat dong thu thap va xir Iy thong tin phai luén nhin sy vat, hién tugng véi con mét dong,
phai thdy rang su vat, hién tuong bién d6i khong ngimg, hom nay thé ndy, ngdy mai co thé
khac. Mit khac, dé st dung thong tin vao mdt muc dich nhét dinh, thong tin lai phai on dinh
trong mot pham vi cho phép va can thiét. Nhu vay tinh 6n dinh cua thong tin 1a tam thoi, su van
dong va thay doi ciia thong tin 1 co ban, 1a ban chat. Vi vy, tuy theo tinh hinh thyc té ma lay
thong tin va str dung thong tin cho ding va hop ly. Thong tin dé dang bi lac hau, 15i thoi. Theo
thoi gian, cac thong tin da c6 s& bi bién doi vé ban chat, dic biét doi voi cac thong tin khong
mang tinh ban chit cua su vat, hién tuong. Noi mdt cach khac, thong tin luén phai duge xem
x€ét, cap nhat dé khong bi lac hau.

5.2.2.2. Phwong phap tiép cdn thong tin theo quan diém hé théng - cdu
truc

Hé thong 1a mot tp hop cac phan tir co tinh doc lap tuong dbi nhung cé tac dong qua lai véi
nhau dé thuc hién mot muc tiéu xac dinh. Mot hé théng bao gio cling c6 mdt gidi han nhét dinh.
Bén ngoai gidi han 1a méi trudng ciia hé thong. Hé thong quan hé véi moi truong thong qua cac
dai luong dau vao va dau ra cua hé thong.

Céu triic 1a két cAu, 13 sy sdp xép bén trong ciia hé thong v6i cac mdi quan hé tac dong qua lai
cu thé gilra cac thanh phan cua hé¢ thong dé di dén mdt két qua, mot muc tiéu xac dinh ctua hé
théng.

Heé thdng - cau tric 1a tap hop cac thanh phan doc 1ap twong ddi v6i su rang budc 1an nhau va
cac quy luat tdc dong qua lai gitra cac thanh phan cua h¢ thong va muc ti€u cta no.

Mot hé thdng - cau trac ¢ dic trung sau:
- Mot hé thdng ludn ludn c6 thé chia thanh cac h¢ thng con (cac phan hé), cac hé thong con co
tinh doc lap twong dbi, nghia 1a m01 phén hé¢ dugc déc trung boi mot myc tiéu bd phén nhung
tuong tac dé thuc hién muc tiéu tong thé.
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- Mot hé thong ludn phai 13 diéu khién duogc, khong chuyén dong hdn loan.

- Hé thdng ludn c6 tinh trdi. Tinh trdi 1a tinh chat ma chi hé théng mai c¢6, mdi thanh phan ciia
hé thdng, mdi phan h¢ khong co duge tinh chat do.

- Hanh vi ctia hé thong mang ban chét da phuong 4n. Chinh nh¢ kha niang diéu khién dugc ma
hanh vi cia mot hé thdng c6 thé thé hién theo nhiéu phuong 4n khac nhau.

- Pong thai ciia hé thong 1a da muc tiéu. Tir nhiéu phuong an c6 thé dan téi da muc tiéu. Doi
vo1 mot hé théng, su két hop giira tinh diéu khién duogc véi tinh da phuong an va da muyc tiéu
luén co thé tim dugc phuong an t6i wu dé dat duge muc tiéu dé ra.

Tiép can thong tin dé giai quyét van dé theo quan diém hé thong - cau triic s& gitp con ngudi
nhin nhan su vat, hién tugng dudi nhiéu gbc do, khia canh, mét cach toan dién, moi mat trong
mdi tac dong qua lai gifta cac mat do, tranh dugc cach nhin phién dién, mot chiéu, tim ra tinh
trdi cua hé thong, luong hét nhitng anh huong 13n nhau giira cac thanh phan cua hé thong va
nhitng anh hudng t&i hoat dong ciia ca hé thong néi chung khi tac dong vao mot phan hé hay
mot khia canh nao d6 cua hé théng.

V& mit cau triic, hé thong c6 nhiéu dang. Mdi dang c6 dic thu riéng thé hién cac quy luat diéu
khién va tac dong twong hd riéng. Do d6 khi sir dung cac hé théng - cau triic khiac nhau ciing
can hiéu va tuan thu cac tinh chat khach quan cua chung.

Céc dang hé thong - ciu triic thong dung 13 hé thdng phéan cap hinh cay, hé thong hinh sao, hé
thong dang xa 10.

e H¢ thong phén cdp hinh cdy (hinh 5.1a):

Hé thong phéan cip hinh cdy 1a dang hé théng dién hinh trong hé théng quan 1y hanh chinh.
Trong hé thong nay cac thanh phan cau tric ctia hé thong dugc phan chia thanh cac cp cé thir
bac. Béc trén 1a bac chi huy, diéu khién bac dudi, nhung mdi bac c¢6 nhiém vu, chirc trach,
quyén han rd rét va riéng biét. D6 1a hé thong tap trung phan quyén.

Nguyén tic diéu khién cia hé thong nay la cap trén chi diéu khlen cap dudi truc tiép, cap dudi
chi chiu sy diéu khién ctia cip trén truc tiép. Hién tuong vuot cap trong hé thong nay 1a thé hién
su rdi loan trong diéu khién.

U:u diém 16n nhét cta hé thong nay 1a phan quyén do d6 khong hoat dong qua nhiéu trong mdi
cap.

Nhuoc dlem cua loai hé thong nay la thiéu binh dang do phan cap va phan tng cham, moi dleu
khién tir cap cao nhat dén cap thap nhat déu phai qua céc cip trung gian, vi vy chdm va rat co
thé bi méo mo, sai lac.

o H¢ thong hinh sao (hinh 5.1 b):

Heé théng hinh sao 1a dang hé thong hai cp gdm mot trung tim va cac thanh phan la cac v¢ tinh
xung quanh do trung tdm diéu khién. Moi quan h¢ qua lai gitra cac thanh phan déu phai qua
trung tam. Do do, trung tdm 1a noi ban ron nhét.

Uu diém cuia hé théng nay 1 hé thong phan tng tuong ddi nhanh vi chi ¢6 hai cap. Véi trinh d6
phat trién ctia khoa hoc va cong nghé ngay nay, sy ban ron cta trung tim cé thé timg budc khic
phuc nho 4p dung cong nghé thong tin trong khau thu thap, xir Iy va luu gitr tin.

o H¢ thong dang xa I (Bus) (hinh 5.1c):

Hé théng dang xa 10 1a dang hé théng trong d6 moi thanh ph?m cua hé théng duoc dua vao nhat

xa 10 thong tin goi la Bus. Moi thanh phén quan hé¢ v6i nhau ciing nhu sir dung Bus mét cach

hoan toan binh dang. Trong hé thong khong c6 thanh phan dieu khién va thanh phan bi diéu
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khién. D6 1a mot wu diém 16n cua hé thong dang Bus. Tuy viy, dé dam bao dwoc quyén binh
dang nay, mdi thanh phan déu phai tuan thi mot thi tuc diéu khién Bus chung. Thu tuc niy vira
dam bao quyén binh déng dbi voi mot thanh phﬁn, vira chéng duoc cac va cham c6 thé co khi
céc cap thanh phan twong tac, trao d6i v&i nhau.

Hé théng dang hinh sao va hé thong dang Bus thuong ding trong cac hé thong thong tin lién
lac.

O

a) Hé thong hinh cay

b) Hé thong hinh sao

A

B C

Pau vao Paura

Ruc

Piéu khién

c) Hé thong hinh Bus — diéu
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Hinh 5.1: Cac dang hé thong quan trong

5.2.2.3. Phwong phdp tiép cin phan tich - tong hop

Khi tiép can sy vat, hién tuong nham thu thap thong tin, co thé tiép can theo cach phan tich
hoic theo cach tong hop, tily theo timg van dé va ndi dung thong tin mudn thu thap.

® Phan tich la qud trinh phdn gidi trong tw duy hodc trén thuc té mét toan thé thanh
nhitng by phdn hop thanh dé tir doé thu nhdn nhiing tri thirc mdéi.

Thao tic phan tich 14 thao tic tich mot chinh thé thanh cac yéu td, cac thanh phin dé xac dinh
vi tri va vai tro ctia timg yéu td trong chinh thé d6. Hay noi cach khac, phén tich 14 phan chia su
vat thanh nhitng bo phén c6 ban chét khac biét nhau. Muc dich cua phéan tich 1a nhan thic cac
b phan voi tinh cach la nhimng yéu to cua toan thé phirc tap. Néu khong phén tich ngudi nghién
ctru khong thé biét sy vat cu thé va cac yéu td ciia no.

Tuy theo tinh chit ctia ddi tuong duoc nghién ciru, phan tich mang nhiing hinh thirc khic nhau.
Phan tich mang tinh nhiéu mat. Tinh nhiéu mit cua phan tich Ia diéu kién dé nhén thirc toan
dién d6i tuong dugc nghién ciru. Biéu hién cu thé cua tinh nhiéu mat 1a:

- Khi tach cai toan thé thanh nhiing bd phan hop thanh cho phép l1am rd cau tao, két ciu cua dbi
tuong dugc nghién ctru.

83



- Khi boc tach mot hién twong phirc tap thanh nhiing yéu t6 don gian hon cho phép phan biét
cai co ban vdi cai khong co ban, qui cai phuc tap vao cai don gian.

- Phan tich mot qua trinh dang phét trién cho phép néu bat 1én cac giai doan khac nhau va
nhitng khuynh huéng, mau thuan ctia no.

Vi sy phan tich di tir phtic tap dén don gian, tir chinh thé dén cac yéu td, nén né c6 cong dung
giai thich. Viéc phan loai cac sy vat va hién tuong la mdt trong nhitng hinh thic cia phéan tich.
Trong qué trinh phan tich, tu duy van dong tir ci phirc tap dén cai don gian, tir cai ngau nhién
sang cai tat yéu, tir tinh da dang sang tinh dong nhat va tinh thong nhat.

Tiép can phan tich gitp xac dinh ding vi tri, vai tro, diém manh, diém yéu ... cia ting yeu to
trong chinh thé. Tir d6, mudn phat trién mot d6i twong chi can tac dong vao nhimng yéu t6,
nhimg khau quyét dinh nhat dong thoi mudn ngin chéan sy banh truéng, lan rong mot dbi twong
chi can tac dong kim ham yéu t6, nguyén nhan quyét dinh nhat caa d6i tugng do.

Nhu vy, tiép can phan tich gitp ngudi nghién ciru c6 cai nhin 13 rang, thiu d4o hon vé toan thé
nhd xem xét cac mat hoat dong, cac khia canh khac nhau, cic goc do khac nhau cua ddi tuong
nghién cuu.

Tiép can phan tich thuc chét 1a bai toan md x¢é van dé, di tir cai chung, cai tong quat dén cai chi
tiét. Tiép can phan tich thuong két hop véi tiép can hé thong. Nghia 1a xuét phat tir tinh ning,
c4u trac hay nhiém vy, chirc ning chung ciia ca hé thong rdi phén tich lam rd vai trd, vi tri ting
thanh phﬁn cua h¢ théng, 1am rd tinh chat cia timg thanh phan hay yéu cau ddi voi chung; lam
1 két cAu, tinh chét cua hé thdng hay cac quy luat tic dong tuong hd giita cac thanh phan trong
hé théng. Nhu véy, tiép can theo hudng phan tich dung trong truong hop mudn tim hiéu sau vé
céc chi tiét, cac thanh phan va cac tinh chét cua cac thanh phan ciing nhu timg tinh chit riéng 18
ctia hé thong.

o Tong hop la qud trinh hop nhit trong toan thé thong nhit cdc bg phin, cdc dic tinh, cdc
quan hé ma sw phdn tich da tach ra.

N6i mét cach khac, tong hop 1a tir nhitng b phan hop nhét lai thanh cai toan thé.

Thao tac tong hop co dic diém:

- bi tir tinh ddng nhat, co ban dén tinh khac biét, sy da dang.

- Két hop céi chung va cai riéng, tinh thong nhat va tinh da dang vao mot toan thé cy thé sinh
dong.

- Téng hop phai dua trén két qua ciia phén tich dé tir d6 co thé nhin bao quat duoc sy vat va
hién tugng trong chinh thé cua nd.

Téng hop 1am ngudi nghién ciru hiéu biét hoan toan vé sy vat, danh gia chinh xéac vi tri, vai tro
cua tung bd phan trong tong thé. Tong hop thé hién tu duy sang tao ciia nguoi nghién ctru.

Tiép can tong hop la phuong phap lién két cac yeu t6, cac thanh phan thanh mot chinh thé co
tinh chét l6n hon tong cac tinh chat cla cac yéu t6 ban dau.

Tiép can tong hop khi két hop véi tiép can hé thong 1a phuwong phap di tir nhiing cai riéng,
nhitng dic tinh riéng cua cac thanh phan cau thanh hé thong dé tao dung nén hé thong VOl cac
quy luat tuong tac nao do nham dat dugc mot hé thong v6i nhitng tinh chat mong mudn. Két
qua cua tiép can tong hop 1a tim ra méi lién hé tat yéu giita cac bo phan da dugc phan tich, tir
do xac lap cai nhin khai quat d6i véi sy vat, hién tuong nghién ciru.

Tlep can theo kiéu tong hop thuong ding trong truong hop khong thé c6 duoc thong tin mong
mudn ngay ma phai qua cac thong tin khac dé rdi tong hop lai cho ta thong tin méi.
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Ngudi nghién ctru ¢ thé thu thap thong tin tir cach tiép can phan tich trudc hodc nguoc lai, tiép
can theo cach tong hop trudc nhung cuodi cung van phai xac 1ap mot danh gia tong hop doi voi
su vat, hién tuong nghién ctru.

5.2.2.4. Phwong phdp tiép cdn dinh tinh va dinh lwong

Théng'tin thu thap luon phai ton tai dudi dang dinh tinh hodc dinh lugng. boi tuong nghién
ctru, doi tugng khao sat phai dugc xem xét ca hai khia canh dinh tinh va dinh lugng.

Tiép can thong tin dinh tinh 1a cach tiép can di vao ban chit cua su vat, hién tugng. Cach tiép
can nay chu trong dén cac thong tin phan anh ban chit dinh tinh cua sy vat, hién tuong, chua
chu y toi cac thong tin phan anh do 16n, muc d9 tac dong anh hudng cua cac su vat hay hién
tuong do. Tiép can dinh tinh can thiét cho nhiing viéc tuong ty nhu hoach dinh chién luoc, vach
phuong hudng hanh dong. Thong tin dinh tinh mang tinh chi dao hudng dan, rat quan trong vi
phuong hudng sai, chi dan sai thi kéo theo moi thir déu sai.

Tiép can dinh luong 1a cach tiép can lam rd d6 16n, mirc d6 anh hudng, tic dong cia cac dai
lugng. Do do, dinh lugong bo sung va 1am ro thém vai tro clia tung thong tin.

Khi tiép can thong tin co thé bat dau trude béng dinh tinh hodc béng dinh luong déu duoc
nhung cudi cung déu phai di dén nhan thac duoc ban chét dinh tinh cua sy vat, hién tuong.
Trong trudng hop khong thé tim dwoc cac thong tin dinh lugng vi mot 1y do nao do thi phai
chap nhén thong tin dinh tinh 13 duy nhat.

5.2.2.5. Phwong phdp tiép cdn lich s va logic

Phuong phép tiép can lich sir - logic 14 cach nhin nhan théng tin theo quan diém lich sir. Mdi
mot sy vat, hién tuong déu co qué trinh phat sinh, phat trién va van dong cua no. Nguoi thu
thap thong tin can tim hiéu, tham chiéu qua trinh lich sir ctia ngudn tin. Trén co so nay c6 thé
rit ra dugc quy luat mang tinh 16gic tat yéu cua su phat trién va van dong néi chung cua sy vat,
hién tugng.

Mdi su kién riéng biét trong qua khur la ngau nhién nhung chudi su kién trong qua khi thi luon
bi diéu khlen boi mot quy luat tat yéu. Vi vay, tlep can lich sir 1a xem xét su vat qua nhiing su
kién xuat hién trong qua khu, thu thép thong tin vé cac chudi sy kién dinh tinh va dinh luong
trong qua khur, sap x&p cac su kién theo mot trat tu nhét dinh dé nhan biét logic tat yeu cua qua
trinh phat trién.

Ti€p can lich sir - 16gic doi hoi khi nhin nhan, xem xét bat ky sy vat, hién tugng nao ciing phai
gan véi diéu kién va hoan canh cu thé cua no. Picu kié€n va hoan canh cu thé 1a cai nén dé xem
xét danh gia thong tin, danh gia sy vat, hién tuong.

5.2.2.6. Phwong phdp tiép cdn cd bigt va so sinh

Tiép can ca biét 1a xem xét sy vat, hién tuong trong tinh trang co 1ap, khong lién quan t6i cac su
vat, hién tugng khac. Cach tlep can dic biét nay trai v6i quan diém hé thong nén ludn phai di
d6i voi tiép can so sanh do tiép can so sanh cho phép quan sat sy vat, hién tuong trong mbi
tuong quan.
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So sanh 1a so voi mét sy vat hay hién twong dugc coi la chuén muc dé xac dinh céc thong tin
ma su vat, hién tuong mang lai. Ap dung phuong phép nay phai chon céc su vat doi chung, su
vat dugc chon duoc coi 1a chuan dé so sanh, tir d6 nhan thuc cai ca biét.

Vi du: néu mudn nghién ciru vé chat lugng dao tao chuyén nganh ké toan bac dai hoc & Viét
Nam, viéc tiép can thong tin theo quan diém hé thong nghia 1a phai nghién ctru ly luén va thyc
trang dao tao chuyén nganh ké toan béc dai hoc dat trong bdi canh khong thé tach ro1 hé thong
dai hoc Viét Nam va moéi truong kinh té - xa hoi ciia Viét Nam va moi truong qudc té.

Tlep can phan tich va tong hop s& dugc su dung dé lua chon noi dung 1y luan, danh gia thuc
trang va dé ra giai phap; Tiép can dinh tinh va dinh luong s& dugc thyc hién khi thu thap thong
tin vé danh gia thyc trang giang day va hoc tap chuyén nganh ké toan bac dai hoc; Tiép cén lich
su va logic dugc su dung dé danh gia giang vién va gido trinh; Tiép can ca biét va so sanh duoc
su dung dé nhan dién chuong trinh dao tao ké toan cua tung truong dai hoc trong khu vuc va
quéc té, so sanh véi chuong trinh cac truong dai hoc ctia Viét Nam, tir d6 rat ra cac nhan xét,
danh gia.

5.3. Cach thirc chirng minh gia thuyét (Kiém chirng gia thuyét)

Gia thuyét mai chi la mét gia dinh, mgt phan doan, mac du d6 1a mét phan doan dugc sinh ra tu
nhiéu suy luan c6 tinh 16gic dya trén cac can ctr 1a cac thong tin ¢6 duoc. Mudn khing dinh gia
thuyét dua ra di 1a chinh xac hay chua ding, can phai tién hanh kiém chimg. Kiém chimg 1a
xem xét mot cach khoa hoc, toan dién tir noi dung gia thuyét dén cac cin ctr va cach thirc ching
minh gia thuyét 46 dé khang dinh gia thuyét la diing hay sai dé roi quyét dinh khong bac bo hay
bac bo gia thuyét.

Nhu vay, ndi dung cua kiém chimg gia thuyét 1a chimg minh hodc bac bo gia thuyét. Chimg
minh thuc chit 1a mot hinh thirc suy luan dya vao nhiing phan doan ma tinh chan xac da duoc
cong nhan (luan ctr) dé khang dinh tinh chan xac ctia mot phan doan dang can phai chimg minh.
Bac bo 1a mot hinh thirc chtimg minh nham khang dinh tinh phi chan xac cia mot phan doan.

Pé chimg minh mot gia thuyét 1a ding hay sai, cO thé c6 nhiing cach chimg minh khac nhau:
Chtg minh tryc tiép hay chirng minh gian tiép.

a. Chirng minh truc tiép

Chtig minh tryc tiép 1a ching minh tinh dung dan ciia gia thuyét bang cach st dung cac luan
clr dung dan, chinh xac va sir dung diing cac phép ching minh. Nhu vay tinh chan xac cta gia
thuyét dugce rit ra tir tinh chan thuc, chinh x4c cta cac luan dé, luin cr va céac luan ching dung
ching minh gia thuyét dé:

Gia thuyét dung - Véan dé khoa hoc dung - Cac cin cir ding - Cach ching minh diing.

Mot gia thuyét dung s& dugc chdp nhén.

Ciing tir d6, c6 thé thiy ngay rang, mot gia thuyét s& 13 sai néu it nhat mot trong ba yéu td: van
dé khoa hoc dt ra, cac luan ctr dung dé chirng minh véan dé khoa hoc d6 hodc cach ching minh
la sai.

Gia thuyét sai - Van dé khoa hoc sai - Cac can cir chimg minh sai - Cach ching minh sai.

Mot gia thuyét sai s& bi bac bo.

e Vin d¢ khoa hoc 1a diing néu van dé d6 1a rd rang va phai nhat quan. Tinh rd rang ciia van
dé thé hién ¢ chd ai ciing co6 thé hiéu van dé dé theo ciing mot nghia. Tinh nhét quan cia van dé
thé hién trong sudt qua trinh chimg minh, van dé khoa hoc nay ludn phai duoc giir viing, khong
duogc thay doi.
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e Céc can ctr diung chimg minh mot luan dé 1a ding néu d6 1a cac can ¢ chan thuc va chinh
xac, ¢o lién quan truc tiép dén van dé khoa hoc can chung minh. Tinh chén thyc, tinh chinh xac
cua lu@n cir nghia la phai bao dam d9 tin cdy cao va dugc cong nhan. Sy cong nhan co thé thuc
hién thong qua chimg minh bang 1y thuyét hay ching minh bang thuc nghiém va c6 lién hé tryc
tiép dén van deé khoa hoc dit ra, ndi dung ciia cac cin cir ndy phai gan véi van dé can chung
minh.

e Cach chung minh 1a ding néu phuong phap ding dé ching minh van dé khoa hoc dit ra:

+ Khong vi pham quy tic vé suy luan va phai don tri, duy nhat.

Bon tri va duy nhat nghia 1a khong thé mot phép chung minh vdi cac diéu kién nhu nhau lai
cho nhiéu két qua khac nhau. Pon tri trude hét 1a don tri vé ndi dung va muyc tiéu.

Vi dy, trong don gian mdt ham 16gic, tinh don tri va duy nhat dugc thé hién trude hét vé noi
dung va myc tiéu 1a mach don gian nhat. Nhung tir muc tiéu d6 van c6 thé ¢ nhiéu dang tbi
thiéu ctia ham dam bao mach thyc hién ham 1a t6i thiéu nhéat (nhu nhau). Tir d6 bat ky phuong
phap don gian ham nao déu phai dam béo tinh don tri, duy nhat d6 ciia noi dung va muc tiéu
don gian.

+ Khong vi pham quy tic vé lap luan: khong dung 1ap luan luan quan hay ding nhiing khai
niém dang can dinh nghia dé dinh nghia cho chinh khai niém do.

Lap luan phai c6 can ctr, chinh xéc, khach quan, cu thé; c6 tinh thuyét phuc.

b. Chirng minh gidn tiép

Ching minh gian tjép 1a phép ching minh trong d6 tinh chan thyc va chinh xac cua gia thuyét
dugc khang dinh bang tinh phi chén thyc va chinh xac cua phan gia thuyét.
Chting minh gian ti€p co hai loai: chiing minh phan chung va chiing minh phan liét.

. Chl'mg minh phan ching la ching minh trong do tinh chén thuc va chinh xac (tinh chén xac
ctia gia thuyét) dugc chimg minh bang tinh phi chan thye va chinh xdc cta phan gia thuyét.

Vi dy, khi chua chimg minh dugc ¢ sy song ngoai trai dat thi lai chimg minh rang that vo ly
khi néi chi duy nhat & trai dat 1a c6 sy song, hodc khi mudn ching minh rang dai luong A bang
dai lugng B (tirc A = B) thi lai chtirng minh rang néu A khac B s& din dén mot diéu phi Iy ma ai
cling phai cong nhan.

e Chung minh phén liét 1a cach ching minh bang cach loai bo mét s can cir nay dé khang
dinh cac can ctr khac.

Vi dy, dé ching minh vai tro cua khoa hoc & cong nghé dbi voi sy phat trién cua nén kinh te
quoc dan nguoi ta chimg minh rang & mot s6 nudc khong co nhiéu tai nguyén ma van phat trién
dé khang dinh khong phai ctr c6 tai nguyén méi phat trién kinh té dugc va dan ching cu thé
bﬁng mot sd nude phat trién ma GDP cua ho phu thude toi 60 - 70% vao yéu td khoa hoc &
cong nghé. Tir d6 khang dinh vai trd ciia khoa hoc & cong nghé ddi véi nén kinh té qubc dan.

5.4. K¥ ning loc thong tin cot 16i khi doc cac tai li¢u tham khio

Hau hét tri thire cta nhan loai déu dugc ghi lai va luu gitt dudi dang van ban/tai li¢u béng cac
ngon ngir khac nhau cua cac dan toc trén thé gidi. Nguoi nghién ctru phai doc tham khao céc tai
liéu dé biét cai gi nhan loai da lam va cai gi con can kham pha.

Mubn tim ra thong tin minh can trong mét dai duong tri thirc va thong tin, muén liy ra thong
tin can thiét trong rung tai liéu tham khao can phai biét chon tai liéu can doc, biét cach doc,
cach loc tin. Mudn loc duoc cac thong tin can thiét phai hiéu biét thdu dao vé van dé nghién
ctru. Su hiéu biét thau ddo mét van dé duoc chia thanh 3 giai doan:
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o Nhin biét vin dé:

Pay 1a giai doan thu nhan thong tin, c¢6 thé nhic lai thong tin do bang cach ghi nhd mot céch co
hoc. Vi du nhé nam thang, nhd sy kién, nho tén.... Két qua coa giai doan nay la “bé n6i” cia
kién thirc, ta da thu thap duoc hang loat céc dir heu lién quan dén van de.

o Hiéu ré vin deé:

Hiéu rd van d& thé hién qua viéc da chuyén nhing thong tin thu nhan dwoc thanh thong tin c6 ¥
nghia ctia riéng minh. Mudn hiéu rd van d& bat budc phai xir 1y thong tin, hiéu 16 ¥ nghia, thuc
chét cua nd, chon loc duoc nhitng dit liéu thich hgp tr cac dir li€u lién quan dén vén dé, léy ra
dugc nhitng thong tin quan trong nhat, tong hop nhimng thong tin d6, tao ra y nghia thong tin
clia riéng minh. Két qua ciia giai doan nay 13 “bé sau” cua kién thic.

o Truyén dat lai thong tin:

Truyén dat lai thong tin nghia 13 phai viét ra dé giai thich cho nguc‘ri khac hiéu vé van dé véi
ngoén nglr ciia minh. Néu thanh cong trong giai doan nay tuc la da “so hiru” dugc thong tin do.
Tte 1a nguoi viét da thyc sy hiéu rd vé van dé do. Trong 6c ciia nguoi Vlet thong tin nay da
duogc chuyén vao bo nhd ngit nghia hoc (Semantic) 1a bo nhé ¢ kha ning ton tai 1au dai, khong
thé quén dugc.

Nhimg nguoi viét nhiéu s& ting cuong kha nang tich lity luong kién thirc sau do cac thong tin
sau khi loc déu duge chuyén hoa thanh kién thirc cia riéng ho va truyén dat lai mét cach dé
hi€u cho nguoi khac doc va hi€u vé van dé ho nghién ciru.

* Cdch loc théng tin cot 16i trong tai liéu tham khdo:
Mubn loc thong tin cbt 16i trong mot tai liéu phai qua nhiéu giai doan:
e Giai doan 1: Xdc dinh lugng thong tin

Xac dinh lugng thong tin 13 giai doan rat quan trong cua viéc xur Iy théng tin. Mubn xac dinh
luong thong tin chtra trong mot tai liéu phai doc truc tiép tai liéu d6. Muc tiéu cua viée doc 1a
dé xac dinh noi dung cua tai li€u theo trinh ty tir khai quat dén chi tiét, tir nong dén sau, tur thfip
dén cao, chung dén riéng.

Pé x4c dinh luong thong tin day du, chinh x4c can phai tuan theo ba budc doc sau:
1. Doc luot.

Muc dich cua doc ludt 1a 1am quen voi ndi dung tai li€u, hiéu khai quat chu dé cua tai liéu va
nhimng van dé phuc vu cho chu dé o, nim duoc téng thé cau trac tai liéu. Poc ludt co thé bang
cach doc nhan dé tai lidu, phu d&, muc luc dé nim tiéu dé cia cac chuong, phan phan biét cac
tiéu de chinh va tiéu dé phu, doc 10i néi dau, 10i gi6i thiéu, két luan, tom tit cta chinh tac gia,
tom tat cac chuong (néu c6), xem qua cac hinh minh hoa (néu c6), sau d6 ludt nhanh qua céc
trang, cht ¥ nhimg tr in ddm, in nghiéng.

Két qua ctia bude doc ludt 1a nguoi xir 1y théng tin nim bt dugc khai quat cau trac ndi dung tai
ligu.

2. Poc hiéu:

Muc dich cua doc hiéu nham phan tich ndi dung cua tai li¢u, xac dinh lugng thong tin chira
trong no, tim y nghia chinh cua thong tin.
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Két qua ctia doc hiéu 1a ngudi xur Iy thong tin hiéu dugc nhimng van dé cua cha dé tai liéu duoc
trinh bay nhu thé nao va cin ctr vao nhiing thong tin trién khai van dé do6 dé danh gia duoc
nhirng thong tin nao 1a trong tdm, nhiing thong tin nao khong phai la trong tam.

Két thuc budc doc hiéu nguoi xtr Iy thong tin dd danh ddu dugc cac van dé chinh ma nodi dung
tai liéu dé cap dén va nhiing thong tin chinh dé trién khai van dé d6, danh déu dugc cac thong
tin can trich dén, nhitng ¥ quan trong nhat.

3. Poc dé viét:

Muc dich ciia doc dé viét 1a loc ra nhimng thong tin can thiét trong s nhiing thong tin da dugc
danh dau ¢ budc doc hiéu. Co s dé chon loc nhitng thong tin nay 1a nhan thic cta ngudi xir ly
thong tin qua hai 1an doc trudc. Can nhac dé quyét dinh chon hay bé mot thong tin nao d6 cin
clr vao gia tri, ¥ nghia cta thong tin d6 ddi voi chi d& ma minh viét. Sau d6 viét ra nhiing y
chinh.

e Giai doan 2: Phdn tich thong tin

Viéc phan tich thong tin dugc thuc hién trong qua trinh doc (doc hiéu va doc dé viét). Muc tiéu
cua viéc phan tich thong tin 13 xac dinh lugng thong tin trién khai chu dé¢ va nhitng van dé ma
tai liéu dé cap den.

Céc phuong phap thuong dugc st dung dé phén tich thong tin trong tai lidu la:
- Phwong phap phén tich theo cAu triic hinh thirc ciia ban vin:

Phén tich theo cdu triic hinh thirc ctia ban van la phuong phap phan tich theo thir ty sap xép cac
thanh phan cla ban van tai liéu nhu dat van dé, giai quyét van dé, két luan Van de.

6] phan dat van de nguoi xur 1y thong tin co thé xac dinh nhiing thong tin vé chu deé tai lidu.

6] phan giai quyét van dé, nguoi xir Iy thong tin co thé xac dinh nhitng thong tin phuc vu cho
viéc trién khai chu dé, 1a nhimng thong tin quan trong nhét cua ndi dung tai licu.

O phan két luan, nguoi xir 1y thong tin ¢6 thé xac dinh nhitng thong tin téng hop vé cac van dé
da duogc giai quyét va hudng phat trién ctia chung.

- Phwrong phap phan tich theo ciu triic 1dgic ciia ban vin:

Phén tich theo céu trac 16gic cua ban van la phuong phap phan tich theo sy phat trién 16gic cta
cach giai quyét van dé duoc tai liéu d& cap dén. Phuong phap nay ap dyng cho cac loai tai li¢u
ma ndi dung ban van khong phén dinh 10 rang ba thanh phan: dit van dé, giai quyét van d¢, két
luan van dé. Noi dung van dé trong tai liéu dugc trién khai theo cac quan hé 16gic: trén - dudi,
khai quét - cy thé.

Theo phuong phap nay, nguoi xir Iy sau khi da xac dinh dugc chu dé tai liéu & budc doc dau
tién, s€ xac dinh cac van dé trién khai chu dé va tiép theo 1a nhiing thong tin co ban trién khai
céc van dé do & hai 1an doc sau do.

Céan luu y tén cac dé muc, céc cau, doan c6 cac dau hiéu nhu in nghiéng, in dam, gach dudi khi
xac dinh cac thong tin co ban.

e Giai doan 3: Chon lpc, tong hop théng tin
* Chon lgc thong tin:

Sau khi hoan thanh qui trinh doc va phan tich ndi dung, ngudi xu ly thong tin ra soat lai nhirng
thong tin di dwoc danh dau, loai bo nhitng thong tin tring lip hodc thong tin thira. Cac thong tin
duogc lya chon phai dat 2 tiéu chuan: ddy du (tiéu chuan dinh luong) va chinh xac (tiéu chuan
dinh tinh).
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Tiéu chuan dinh lugng thong tin doi hoi nhitng thong tin co ban duge chon ra phai phan anh
day di noi dung tai liéu.

Tiéu chuan dinh tinh thong tin doi hoi bao dam sy chinh xac cua nhimng thong tin duogc rat ra tir
tai liéu, st dung chinh xac cac khai niém, thuat ngi.

* Tong hop thong tin:

- Trich doan thong tin: chuyen nguyén ven cdu hodc doan van co6 chira nhiing thong tin dugc
chon cta ndi dung tai liéu goc sang ndi dung bai viét.

- Chinh (stra) nhitng c4u hodc doan vin cé chira nhing thong tin dugce chon bang cach bién doi
cdu co nhiéu ménh d¢ thanh cau c6 mot ménh dé hodc két hop cac ciu van thanh mot cau nhung
van bao dam gitr nguyén gia tri thong tin cta ching.

- Dién giai thong tin bang kién thirc tir vung va kién thirc van ban ctia minh.

- Hé thong hoa, sap xép cac thong tin di chon, hoan chinh ndi dung cia bai viét.

- Hoan chinh hinh thtc cta bai viét: van phong trinh bay mach lac, rd rang, d& hiéu. Bao dam
qui téc viét tit: d6i v6i nhitng tir hodc cum tir dugc lp di lap lai nhidu lan, 1an viét tat dau tién
dugc dé trong ngodc don ngay sau lan viét day du cia tir hodc cum tir d6, sau d6 c6 thé st dung
cach viét tit trong chinh van.

Chat lugng cia viéc loc thong tin cdt 16 trong tai liéu tuy thudc vao cac budc doc tai li€u va
trinh d6 cua nguoi xir Iy thong tin. Ngudi xir 1y thong tin phai c6 trinh d6 kién thirc nhat dinh vé
chuyén mén, vé ngdn ngi.

Céc kién thirc chuyén mén gitp xac dinh dugc chi dé chinh, phan tich va chon loc nhitng thong
tin quan trong phuc vy cho chu dé do.

Kién thirc vé ngodn nglr gitip cho viée phan tich két cau ‘ngir nghia cua chinh van dé chon loc ra
nhitng thong tin can thiét va k¥ thuat sap xép ciu chit dé tao thanh san pham duoc trinh bay mot
cach mach lac, 0 rang, dé hiéu.

5.5. K§ ning phong van dé thu thap thong tin

Phong véan 1a mot phuong tién rat ¢6 hiéu qua dé thu thap thong tin nham giai quyét mot van dé
nhat dinh. Pay 1a cudc n6éi chuyén dugce cau tric dic biét, c6 muc dich da dugc xac dinh trudc
mot cach ro rang.

Phong vén c6 thé thuc hién truc tiép hodc gian tiép.

Phong vén truc tiép 1a mot cude gip gd truc dién duoce sip xép trudc giita hai ngudi: nguoi
phong van 1a ngudi dit cau héi nham muc dich thu thap thong tin hodc nhiing cau trich dan
phuc vu cho bai viét ciia minh; ngudi duoc phong van 1a ngudi tra 10i.

Phong van truc tiép ¢6 thé duoc ghi 4m hodc khong ghi am.

Phong van gian tiép c6 thé thuc hién qua cac phuong tién ky thuét nhu dién thoai, E.mail, chat
qua mang Internet, qua bang cau hdi....

Phong van 12 mot nghé thuat. Ngudi phong van phai 6 kién thirc chung rong, nang lyc quan sat
sac bén, tu duy phai nhanh nhay, linh hoat, c6 6¢ phan tich, c6 kha nang giau cam xtc ca nhan.

Mubdn phong van thanh cong phai c6 ky nang phong van.

Trugce tién ngudi phong van can tra 101 6 cau hoi dé biét rd nhimng diéu minh muén:
- Phong van ai?

- Phong van cai gi? (chu dé ciia phong van)

- Phong van khi nao?

- Phong van & dau?

- Tai sao can phong van?
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- Phong van nhu thé nao? (Céch tiép cin ngudi phong van).

Viée tra 101 cac cau hoi nay thé hién trong viéc 1én dugc ké hoach chi tiét cho cudc phong Vén
Nén tim hiéu trude vé ddi tuong dugc phong Van true khi gap, khi thoa thuan cudc hen can
can than kiém tra ngdy, thang, thir may trong tuan. Dia diém, thoi gian cu thé nén dé cho dbi
tuong dugc phong van an dinh.

Trude khi di phong van can kiém tra: so ghi chép (kich thude nho), bat, may ghi am (bang,
pin), dién thoai di dong, tién 1é dé tra tién khi can thiét, dia chi, s6 dién thoai cua 601 tuong
dugc phong van, .... Pén dung gio hodc sém hon mdt chit, can phong hd nhiing 4ch tic trong
giao thong co thé can trd gio hen phong van.

Luc gip go ddi tuong dugc phong van can nhin thfmg va mim cuoi mét cach tu nhién (khong
dugc boc 16 su hdi hop hoic lo 1ang) bat tay néu ngudi dugc phong van tién t6i, chia tay ra,
khong ngdi trude khi duge moi ngdi, noi 11 cam on vi da duoc tiép don, trao danh thiép.

Trong qué trinh phong van can:

- Noi r6 muyc dich cua cugc phong van.

- Hoi nhitng cau hoi ngén gon, rd rang, cu thé, theo mot trat tu hop 1y (cc cau hoi phai duoc
chuén bi k¥ trude).

- Dt ra mot s6 cau hoi kho tra 16i 1a nhitng cau hoi hay budc phai suy tu, dong nio dé tim ra
cau tra 101.

- Pua ra nhiing thong tin cin x4c nhan hodc phu nhén.

- Lang nghe céc cau tra 10i, ghi chép va quan sat bang mat dé tranh hiéu nham, c6 ging dat
minh vao vi tri ctia ngudi duoc phong van va hinh dung tic dong cuia cac ciu hoi do minh dwa
ra, khuyén khich nguoi dugce phong van noi thém.

- An mic phu hop véi hoan canh, dbi twong duge phong van.

- Tao khong khi thoai mai, khong tranh luén, khong dua ra y kién nhan xét danh gia cia minh,
giong ndi mém mong, than thién. Khi can thiét c6 thé di dom, hai hudc.

- Thoi gian phong van thuong 14 15-20 phut, t6i da 1a 40 phut. Biét két thuc dung Iuc 1a hét stc
can thiét. Khi két thiic phong van can bay to su cam on, dé nghi hop téc trong twong lai sé tao
nén an tuong tét dep.

Diéu cdt 161 dé phong van thanh cong 1a chuan bi k¥ cang, xac dinh chinh xac minh can nhiing
thong tin gi, lang nghe cham chu, kiém soat dugce cudc phong vén, bién tap chinh xéc.

Trong ky thuat phong van, ky nang ling nghe va khuyén khich ddi tuong dugc phong van néi
can phai ddc biét luu y. Su lang nghe doi hoi phai tip trung va lam cang thang than kinh, ling
nghe doi hoi sy thiu cam, sy hiéu biét, sy kién nhan. Lang nghe mot cach cham chi s¢ lam
ngudi phong van hiéu rd van dé hon, liy dugc cac thong tin minh mong mudn va chinh sy ling
nghe d6 khuyén khich ngudi néi. Biéu hién cta ling nghe 1a: thinh thoang gat dau, nghiéng dau,
hoi nhém nguoi vé phia trude, mim cudi, gitt im ling, tom tit lai khi ngudi dugce phong van noi
dai (dé chimg to 14 minh ling nghe va hiéu ding) va tiép tuc nghe. ...

e Ky ning dit cdu héi trong phéng vin:

Céc loai cau hoi dung trong phong van nham thu thap thong tin can ngan gon, don gian, rd
rang, chinh xac. Cac loai cau héi bao gom: cau hoi dong, cau héi mé, cau hdi dinh hudng.

- Cau hoi dong 1a loai cau héi co thé tra 10 dang hodc khong, cau héi gia dinh, thuwong dugc su

dung dé léy s6 liéu théng k€, cac tén goi, chirc danh, dia diém. Loai cau hoi nay dé giy chan
cho nguoi dugce phong van vi ho bi roi vao the phai tra 101 chir khong phai 1a tro chuyén.
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- Cau hoi mé 1a loai cau hoi doi hoi cau tra 101 dai, can k&, diy du. Thuong bat dau bang “Tai
sa0...”, “ Cai gi 1a nguyén nhan ...”, “ Diéu gi quan trong..”, “ nhu thé nao...”.... Loai cau hoi
nay thuong thu hut sy cha y cua ngum dugc phdong van, khuyen khich ho n6i mot cach thoai
mai vi dugc thé hién quan diém ctia minh. Cau hoi mé ¢ nhiéu dang:

+ Cau hoi mo dang * ‘nhic lai” cau tra 161 cia nguoi duge phong van. Loai cau hoi nay duge sur
dung khi cam thay ngudi duge phong van co thé mudn noéi thém nhung hoi truc tiép lai khong
duoc ho cung cap thong tin.

+ Cau hoéi mé dang “mé rong” dugce su dung dé khai thac thém thong tin chi tiét, dé nguoi dugce
phong van dua ra cac vi du cu thé. Vi du cau héi mang tinh gia thuyét “Anh sé& lam gi, néu...”,
“chang han...”

+ Cau hoi m¢ dang “lam rd” duogc s dung dé kiém tra thong tin.

- Cau hoi dinh hudng 1a loai cau hoi mang tinh goi ¥ hodc cai bay nham thu thap thong tin phan
ho6i vé mdt van dé da bieét.

Khi thyc hién phong van can phai hiéu biét mot sé ngdn ngit biéu cam cua co thé con ngudi
nhu dién mao (phuc trang, d6 dung, kiéu toc...thé hién tinh cach), su chuyén dong cua mat
(kiéu nhin: nhin 1én khi hoi tuéng hodc hinh dung, nhin xudng khi d6i thoai noi tam...), gwong
mat (thé hién cam xtic vui, budn, ngac nhién...), ctr chi tay, chan (thé hién sy ty tin, sy chu y,
su suy nghi, sy cang thang, su chan ngan ...), tu thé dau (dau nghiéng thé hién su cha y, dau cui
- su khong tan thanh), v.v....

Phong van gian tiép qua dién thoai, qua Internet khong phai la phuong phap thu thap thong tin
t6t nhung dé thuc hién, tiét kiém thoi gian. Khi thyc hién phuong phap nay can luu § ¥ kiém tra
xem lac d6 c6 phai la thoi gian thuan tién dé phong van hay khong va can chuan bi rat ki cac
cau hoi, phai khuyén khich d6i tugng dugc phong van noi.

5.6. K§ ning quan sat dé thu thap thong tin

Quan sat 1 qua trinh tri gidc truc tiép cta chi thé trudc khach thé dé thu nhan nhiing biéu hién
cta khach thé nhim muc dich xac dinh thuc trang van dé cta khach thé. Quan sat khoa hoc cé
cac dac trung la tinh h¢ théng, tinh ké hoach, tinh muc dich, c6 cach thirc nhét dinh dé léy tu
liéu. Quan sat khoa hoc cung cép cac thong tin sinh dong vé hoat dong, hanh vi cua ddi tuong
nghién cuu.

Khi quan sat dé thu thap thong tin ¢ thé quan sat theo cach co cdu hoa va khong co ciu hoa.

Quan sdt dwoc co cau hoa 1a kiéu quan sat ma ngudi nghién ciru da 1én k& hoach, muc dich,
muc ti€u rd rang. Cac budc ti€p cln quan sat, thoi gian, dia diém, nhan sy cong tac, cach thirc
tiép can... da dugc 1ap ke hoach hoan chinh va trién khai thyc hién theo dung ké hoach da vach
ra.

Quan sdt phi co cdu hod/quan sdt tw do 13 kiéu quan sat ma nguoi nghién ctru khong 1én sin
muc tiéu, hay chuan bi mdt chuong trinh chi ti€t cu thé ma chi ti€p can khach thé dé¢ quan sat va
thu nhén nhiing biéu hién ctia khach thé.

Khi quan sat c¢6 thé ap dung hai hinh thic:

+ Quan sdt c¢é sw tham dw ciia chii thé nghién ciru. Day 13 hinh thirc quan sat ma chu thé
nghién curu truc ti€p tham gia vao trong qua trinh hoat dong ctia khach thé trong mdt giai doan
v6i nhitng mire d§ nhat dinh. Hinh thire quan sat nay gitip tim hiéu sau hon, day dd hon nguyén

nhan, dong co, thuc trang cta sy vat, hién tuong. Trong truong hop chu thé nghién cuou dau
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muc dich cia minh (muc dich quan sat) thi goi 1a quan sat tham du bi mat. Hinh thuc quan sat
nay cho nguoi nghién ctru ldy dugc nhimng s6 liéu that nhat ciia khach thé biéu hién. Néu chu
thé nghién ctru cong khai voi khach thé vé& muc dich tham du cua minh thi goi la quan sat tham
du cong khai. Trong quan sat tham dy cong khai, thong thuong khach thé khong hoan toan boc
16 nhitng biéu hién that, vi vay, ngudi nghién ctru ¢é thé két hop voi phuong phép phong van dé
xac dinh rd hon nhimng biéu hién cta khach thé.

+ Quan sdt khong cé sw tham dw ciia chii thé: chi thé nghién ctru khong tham gia vao trong
qua trinh ctia khach thé ma dung bén ngoai quan sat va ghi lai tat ca hién tuwong ciia khach thé.
Khi quan sat dé thu thap thong tin phai ghi chép lai (ghi chép cong khai, ghi chép hoi tuong, ghi
cheép van tat, ghi chép trén phiéu, ghi chép bang phuong tién k¥ thuat...) va phai lap di lap lai
nhiéu 1an thong tin thu nhan dugc méi chinh xéac.

5.7. Ky nang xir ly thong tin

Toan by qua trinh nghién ctru khoa hoc 1a qué trinh thu thap va xu 1y thong tin mét cach lién
tuc. Thong tin la cbt 16 ctia nghién ctru khoa hoc. Sau khi dé thu thap dwoc cac thong tin can
tién hanh xir Iy thong tin dé xdy dung cac luan ctr, khai _quat hoa, rat ra cac quy luat, phuc vu
cho viéc chimg minh hodc bac bo gia thuyét khoa hoc nham giai quyét van de.

Thong tin ban dau thuong ton tai dudi dang thong tin dinh tinh hay thong tin dinh lugng. Du 1a
thong tin dinh tinh hay dinh lugng, 6 dang so khai khi méi dugc thu thap, cac thong tin thuong
mang tinh cuc bd tan man, ting mat va tham chi ¢6 thé co nhing sai sot. Do d6 can tién hanh
chinh Iy thong tin nhu danh gia lai thong tin, lya chon thong tin can thiét, sap xép thong tin theo
nhimg muyc dich va muc ti€u, yéu cau cta nghién ctru; xu 1y chung bang cach phan tich, danh
gi4, bién dbi chung sang cic dang can thiét va tim cach van dung chung vao cong viéc nghién
ctru mot cach sang tao.

Xtr Iy thong tin 14 mot bude quan trong nham tim ra cac thong tin mai ¢6 gia tri hon, tham chi
khong co6 trong cac thong tin so khai ban dau.

o X ly thong tin dinh tinh

Khi xtr Iy thong tin dinh tinh can luu y 13 thong tin dinh tinh khong thé hién gia tri cy thé ma chi
thé hién ban chét cua sy vat, hién tuong hoac mbi quan hé gilia cac sy vat, hién tugng, chiéu
huéng hay xu thé van dong, phat trién cua chung. Pay 14 loai thong tin mang tinh khai quét va
cac quy ludt vé cdu trac, hanh vi hay twong tac giita cac su vat, hién twong. Ban chat d6 1a co
ton tai hay khong ton tai; ting hay giam theo thoi gian, hay 6n dinh theo mét quy luat nao do;
16n hay nho, manh hay yéu.

Trong nghién ctru kinh té, thong tin dinh tinh c6 thé 1a cac loai hinh doanh nghiép, cac thanh
phan kinh té, chung loai san pham nang lyc canh tranh cua san pham . Vi du nhén dinh “Nén
kinh té ctia Viét Nam phat trién kha nhanh trong miy nim qua” - ddy 1a thong tin dinh tinh.
Thong tin dinh tinh bao gid ciing can thiét, n6 ton tai khach quan va lau dai, viéc van dung
ching vao nghién ctru vé co ban s& dam bao tinh diing dén vé dinh hudng.

Dbi voi thong tin dinh tinh nén ding cac phuong phap 1ap luan 16gic nhu 1ap luan dién dich, 1ap
luan quy nap, 1ap luan loai suy. Du dung cach lap luan ndo ciing déu phai lién két cac khai
niém, cac su kién, dan dat tir khai niém nay dén khai niém khac, dua ra cac phan doan vé ban
chat cac sy kién va thé hién nhiing lién h¢ logic cua cac su kién, cac phan hé theo quan diém hé
thong va dan dan di dén két qua mong mudn. Moi lap luan phai mang tinh hop 1y, 16 rang, phai
tudn thu cac quy tic cta lap luan.
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V&i mot s6 thong tin dinh tinh, cong cu toan hoc ndi chung va toan 16gic néi riéng ciing co thé
ap dung trong lap luan. Bang cong cu toan 16gic ¢ thé giai quyét mot van dé mot cach rd rang
va o thé ghi nhan nhitng quan hé phu thudc cia cac dai lugng dinh tinh dudi dang mot biéu
thirc, lién két cac dai luong bang cac phép toan.

o X ly thong tin dinh luong:

Thong tin dinh luong 14 thong tin lugng hoa cac thong tin dinh tinh, né xac dinh d6 16n, tim 3,
trong sb va strc anh huéng cua no toi cac sy vat, hién tuong khac.

Trong nghién ctru kinh té, thong tin dinh luong co thé 1a s6 lugng doanh nghiép, ty 1€ doanh
nghiép theo thanh phan kinh té, theo von phap dinh, theo doanh s6, s6 lugng san pham san xuat
rav.v....

Pé xur Iy thong tin dinh luong c6 thé dung cac cong cu toan hoc khac nhau. Cac cong cu toan
hoc ¢6 thé dung d¢ thuc hién cac phép xtr Iy nhu chon loc, bién doi, phan tich hay tong hop, rit
ra cac quy ludt ma cac thong tin nay the hién.

Thong thuong cac bang s liéu trude khi duge xur ly bang cong cuy toan hoc, phai chuyén chiing
vé dang céac biéu thirc todn hoc, md ta mdi quan hé giita cac dai luong. Can sir dung cac mo
hinh toan hoc khac nhau, thich hgp cho timg trudng hop. Cac mé hinh toan hoc ¢6 thé 1a toan
xac xudt thong ké, dai sb tuyén tinh, cic phuong trinh hay cic biéu thirc toan hoc mé ta mdi
quan hé giira cac dai luong, xac dinh xu huéng dién bién cua tap hop s6 liéu thu thap duoc....

Mobi cdng cu toan hoc c6 tinh chat va dic diém riéng, thich hop cho viée xur 1y nhiing 16p thong
tin nhat dinh. Khi st dung chung, nguoi sir dung can h1eu rd kha nang ctua moi loai cong cu va
y nghia cua timg dai luong ma cong cu do6 co thé cung cap. Vi du khi st dung cong cu xac suat
thong ké can hiéu rd ¥ nghia cia xac sudt, ¥ nghia cua gia tri trung binh, phuong sai hay mo
men cua cac dai lwong hay tham sb.

Khi xir Iy théng tin dinh lugng can luu ¥ 14 loai thong tin nay ludn cé sai s6 va trén thuc té co
thé cham chudc, chap nhan mdt dd sai so nhat dinh nao do, tuy truong hop cu the.

e Cdc phwong phdp biéu dién théong tin dinh tinh va dinh lwong

* Biéu dién thong tin dinh tinh

Céc thong tin dinh tinh don 1¢ thuong duoc dién ta bang 11 hay ky hi¢u thé hién ban chat cia
thong tin d6. D61 v6i mot chuoi cac thong tin dinh tinh cling thuong c6 cic moi lién hé nhat
dinh. Cac mdi lién hé nay co thé biéu dién dudi dang cac so dd quan hé, cho phép hinh dung
mot cach tryc quan cic mdi lién hé gitra cac yéu td trong cu triic ctia mot sy vit ma 'khong

quan tam dén kich thuéc thuc hodc ty 1€ thuc cua chung, thé hién rd ban chit cia cac mdi quan
h¢ gitra chung.

C6 thé ap dung mot sé so dd biéu dién cac mdi quan hé nhu sau (hinh 5.2):

A B A

a) Quan hé ndi tiép

94

b) Quan h¢ song song



A
(" .

¢) Quan hé tac dong twong hd d) Quan hé c¢6 phan hoi

A

- Mbi quan hé nbi t1ep (hinh 5.2 a): Trong so do quan hé nay cho thay su kién hay hién tugng
A va B ¢6 quan hé ndi tiép, A xay ra tru6c réi méi den B. B nhu la két qua cua A, phu thudc
vao A. Pay 1a so 6 mé ta lién hé ké tuc nhau giira cac yéu tb trong ciu triic ciia mot su vat.

- Mbi quan h¢ song song (hinh 5.2 b): Trong mdi quan hé ndy C va D la dc 1ap. Chung c6 the
x4y ra dong thoi hay khong dong thot va khong anh huong 1an nhau. bay la so d6 mo ta mdi
lién hé dong thoi giita mot yéu td voi mot sb yéu td khac trong mot hé thong su vat.

- Méi quan hé tdc dong tuong hd (hinh 5.2 ¢): Trong mdi quan hé nay, cac su vat, hién tuong
P1, P2, P3 tic dong twong hd 13n nhau. Chung c6 quan hé chit ché va binh dang. Pay 1a so do
md ta mdi lién hé qua lai gitta su vat nay vdi su vat khac. Trong thuc té c6 nhiéu kiéu mdi quan
hé binh dang, khong binh ding. Trong quan hé khong binh ding lai c6 mdi quan hé theo thir bac
hoéc khong theo thir bac....

- Méi quan hé phan hoi (diéu khién) (hinh 5.2 d): Trong d6 thong tin tir phia sau dugc dua trd
lai phia trudc dé diéu chinh cac tac dong phia trudc nham dat duoc mot quy luat thay d6i mong
mudn cia dai lugng dau ra. Cac thanh phan trong ciu triic c6 thé c6 nhimng quan hé nao d6 tiy
thudc vao cac hé théng cu thé dugc xem xét. bay la so dd md ta cac hé théng trong do xuét hién
mot chii thé diéu khién, d6i twong bi diéu khién, 1énh diéu khién va thong tin phan hoi vé két
qua.

* Biéu dién thong tin dinh lwong

Cac thong tin dinh lugng & dang ban dau c6 thé co nhiéu hinh thirc ton tai va biéu dién. Mdi
dang biéu dien khac nhau c6 y nghia va vai tro khac nhau. Cac hinh thirc nay c6 thé bo sung
cho nhau d¢ 1am 13 vi tri cua cac dai luong, lam dé dang hon trong viéc nhan thurc chung cling
nhu xt ly chung.

C6 mét sb cach biéu dién cac thong tin dinh lugng nhu sau:

- Con so roi rac:

Con s0 101 rac don 1¢ 1a mdt dai lugng bang s6 thé hién d6 1on cia mot dai luong nao do, lién
quan tdi cac vat thé, su vat, hién tugng. Con s0 r0i rac chi don thuan néi 1én d§ 16n cua mot dai
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luong nao d6, khong mang tinh hé thdng, khong thanh chudi theo thoi gian. Con s rdi rac cung
cap thong tin dinh lugng d€ co6 thé so sanh dugc cac sy ki¢n vdi nhau.

Vi du: “v6i 365 doanh nghiép niém yét trén thi truong ching khoan (tinh dén hét thang
5/2009), trén ca hai s giao dich Ha Noi va TP Ho Chi Minh, dy 1a nguon hang hoa tiém ning
cho thi truong mua ban va sat nhap”; “Thanh khoan cua thi truong ndm 2009 ciling tang manh,
dic biét 1a trong giai doan nira cudi nam. Khéi lugng khép 1énh trung binh trén HoSE 1én dén
44 triéu don vi/phién, 16n gip 3.2 lan so voi trung binh ciia nim 2008. Khéi lugng giao dich
vao nhirng phién cao nhat da Ién toi 133.48 triéu don vi. Trén san HNX, quy mé giao dich mdi
phién ciing ting gan 4 1an s0 v61 nam 2008. Khéi luong giao dich phién cao nhat 1én t6i 65.73
triéu don vi”; “Céc yéu to vé moi trudng la nguyén nhan gay nén 25% ca tir vong & cac nudc
dang phat trién; Viéc 6 nhiém thily ngan trong qué trinh khai thac vang lién quan dén 15 triéu
nguoi lam viéc trong cac mo hodc bai khai thac trong d6 4,5 tri¢u phu ntt va 600.000 tré em”....

- Bang so li¢u:

Thong thudng, thong tin nhu sd liéu thong ké duoc sap xép thanh bang cac s6 liéu. Bang s6 lidu
bao gio cling phan anh cung mot lac mot s6 dai luong va theo mdt s6 tham s6 nhat dinh. Bang
s liéu dugc str dung khi s6 liu mang tinh hé thong, thé hién mot cau trac hodc mot xu thé.

Tir bang s6 liéu dinh luong c6 thé khai quat hoa, quy luat hoa thong qua viéc sir dung cac cong
thire tim cac dai luong déc trung nhu gid tri trung binh, phuong sai.... cla cac chudi con sb
thdng ké dé co thong tin dinh tinh, mang tinh ban chét cia sy vat, hién tuong

Vi du:
FOI dang ky Ty USD .34 F2.00 21.40 35.00
FD!I gidi ngan " a.03 11.70 10.00 12.00
ODA carn két ! 374 a.03 542 a.10
QDA Qidi noan ! 2.00 220 2.40 280
Moubn: G5O & Yistatock du bao

- Cdc biéu do:

Céc dang biéu dd dugc dung dé biéu thi cac dai luong dinh luong trong twong quan Vé hinh hoc
lam tryc quan hon cac moéi quan hé. Déi voi cac s0 liéu so sanh nén chuyén tir bang s licu sang
biéu do dé cung cap mot hinh anh tryc quan vé tuong quan gitta hai hoac nhleu su vat can so
sanh. Céc dang biéu dd co thé la: dang cdt, dang hinh tron, biéu dd dang tuyen tinh, biéu do
phdi hop, biéu d6 khong gian hay biéu do bac thang.

Biéu d6 hinh cot cho phép so sanh céac sy vat dién bién theo thoi gian.
Vidu:
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Biéu d6 hinh tron cho phép quan sat ty 1& cac phan ctia mot thé thdng nhat.
Vi du:
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Biéu d6 dang tuyén tinh cho phép quan sat dong thai cua su vat theo thoi gian.
Vi du:
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Biéu dd khong gian cho phép hinh dung su bién dong cua nhirng hé théng sb liéu co toa do

khong gian.
Vi du:
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Biéu dd béc thang cho phép quan sat tuong quan gitra cic nhom cé déng cap.
Vi du:
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m MIEN TRUNG
QUYII @ MIEN BAC
QUY I
0 50 100
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Biéu dd phéi hop:
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- Cdc dang do thj:

Do thi la dang mo ta mbi quan hé¢ phu thudc ctia mot dai Iwgng vao mdt hoac nhiéu dai lugng
khac trong d6 c6 thé va rat hay gap 1a sy phu thudc cua cac dai luong nay vao thoi gian. Do thi
dugc st dung khi quy mé cua tap hop sb lidu da 16n dé co thé tir cac s6 liéu ngdu nhién nhan
biét nhiing lién hé tat yéu.

Khi cac s6 liéu dinh lugng roi rac 1a 16n cho phép chuyén cac 6 liéu roi rac thanh mot ham, mo
ta su phu thudc cia mét dai lugng vao céac dai lugng khac nhu mot ham lién tuc. Khi do dd thi
c¢6 dang lién tyc va co thé ¢ dang mot chidu (khi sé bién 1a 1. Vidu bién thoi gian hay mot bién
x nao do), mat phang (khi s6 bién 1a 2) hay khong gian (khi s6 bién 1a 3 trg 1én). Thong thuong
nhét 12 dang mot chiéu va dang mat phing.
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Nhin chung, khi trinh bay van d¢ nghién ctru, song song véi viéc sir dung ngon tir nén st dung
ngon ngit hinh anh tryc quan dé hinh twong hoa suy nghi ciia minh. Piéu nay s& lam cho cac
van d¢ duoc giai quyét tro nén rd rang hon dong thoi chimg minh rang ngudi nghién ciru hiéu
sdu sdc nhitng gi da biét. Ngoai ra rat ¢ thé s& nhin théy tir cac so dd, biéu do, do thi, hinh v&,
ban do...biéu dién thong tin d6 nhitng ¥ twéng méi, nhitng chi dan vé nhiing diéu chwa biét cho
nghién ctru tiép theo.

Cau héi chwong 5

1. Tai sao mudn giai quyét mot van dé trude hét can phai biét cach dat ra cac gia thuyét cho van
dé? Cac thudc tinh cta gia thuyét? cho mot s6 vi du cu thé.

2. Nhitng phuong phap tiép can thong tin nio tic dong rong 16n toéi moi hoat dong thu thap
thong tin dé giai quyét Vén de?

3. Nhiing phuong phap tiép can thong tin nao mang tinh chi dao hoat dong thu thap thong tin dé
gidi quyét van dé theo mot hudng nhat dinh?

4. C6 bao nhiéu cach chimg minh gia thuyét?

5. Mudn loc thong tin cdt 18i trong cac tai lidu tham khao phai trai qua nhitng cong doan nao?

6. Cach thirc phong van dé thu thap thong tin c6 hiéu qua?

7. Cach thirc quan sat dé thu thap thong tin chinh xac?

8. Cach xur 1y thong tin nham giai quyét van dé?

Bai tap thuc hanh chwong 5

1. Suy nghi 01 d¢ tai thé hién vin d¢ ban than dang quan tdm nhét va dat ra cac gia thuyét cho
dé tai nay. Sau d6 xdy dung mo hinh nghién ctru nham giai quyét dé tai.
Goi ¥: ¢ thé theo mé hinh mau sau:
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bat van dé

\ 4

Muc dich nghién clru
y

Tim hiéu co s¢ ly luan va Xac dinh nhan t0 anh
thuc tién huodng, cau truc, dac diém

A 4 A 4
Thu thap va xtr Iy thong tin so cp (dinh luong — dinh tinh)

\ 4

Nhén xét, danh gia thuc trang

A 4

Tong két nhitng van dé dit ra can giai quyét

Dé xuit giai phap / kién nghi

2. Loc nhirng thong tin cbt 16i trong mot tai liéu tham khao tai thu vién li€én quan dén dé tai ban
than tam dac nhat.

3. Dit cac cau hdi phéng van dé thu thap thong tin khi thuc hién mét de tai ban than tam dac
nhét.

Tai liéu tham khiao chwong 5

1. Nguyén Duy Bao. Phuong phap luan nghién ctru khoa hoc va thuc hién dé tai nghién ciru
khoa hoc. H.: NXB Buu dién, 2007.- Tr. 36 - 56.

2. Vii Cao Pam. Phuong phap luin nghién ctru khoa hoc.- H.: NXB Khoa hoc va ky thuét,
2002. - Tr. 51-113.

3. K§¥ nang phong van. H.: NXB Théng tan, 2006.- 92 tr.

4. H. Russel Bernard. Research Methods in Anthropology: Quanlitative and Quantitative
Approacches, Altamira Press, 1995.
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Chuong 6

KY NANG THUYET TRINH
Muc dich nghién ciru:

- Hiéu dugc tam quan trong cua ky nang thuyét trinh.

- Biét cac ndi dung céan phai chuén bi d€ c6 thé thuyét trinh thanh coéng cing nhu cach thie cu
thé tién hanh thuyét trinh trudc dong nguoi nghe nhu:

e Vuot qua noi sg.

e Kiém soat thoi gian thuyét trinh.

e Thu hat nguoi nghe.

e Thuyét phuc nguoi trai quan diém, ....

6.1. Thuyét trinh giéi — Mé dwong t6i thanh cong

Thuyét trinh la néi chuyén, trinh bay vé mét vin dé nao dé cho ngwoi nghe nham cung cip
thong tin, gdy anh hwong, thuyét phuc hodc thuc day hanh dong.
Thuyét trinh dong mdt vai tro vo cung quan trong trén con dudong dan toi thanh cong.

Chuyén ké rang, T6 Tan dén gip vua nudc Triéu® 1a Triéu tic hiu, tau rﬁng

- T6i nghe néi hién si trong thién ha déu nguéng mé cdi dire ciia qudn hau va mudn bay to tam
phiic, chi vi Phung Dwong qudn la nguoi ghen ghét tai nang, cho nén nhiing du st déu ding
chan khong tién, cuon ludi khong néi, nay Phung Duong quan da mat, nén t6i méi dam dén
ddng tam ngu trung. Toi nghe: gitt nudc khong bang yén dan, yén dan khéng gi bang chon
nude ma giao hiéu; nay cdc nuwée & Son Dong chi ¢6 Triéu la manh, dat réng hon hai nghin
dam, quan linh co vai muoi van, xe nghin co, ngwa van con, thoc du dung trong vai nam, Tan
ghét nhdt la Triéu, vdy ma khéong dam danh Triéu la so c6 Han, Nguy danh iip d’ddng sau. Cho
nén lam phén gidu ¢ phia nam cho nuwdc Triéu la Han, Nguy; nhung hai muedc dy khong c6 nui
séng hiém tré, mot ngay kia quan Tan danh ldn hai mede, hai nwée dau hang thi hoa sé dén
nuoc Triéu ngay. Toi thuwong xem xét dia do, thay ddt dai cdc nudc hon Tan van dam, qudn st
cdc nwebe ciing nhiéu gap mweoi Tan, néu sau mede hop lam mét, cing nham vé phla tdy, thi pha
Tan chang kho gl Nay nwée Tan hiép bach cdc nude, bdt cdc nwde phaz cat dat dé cau hoa.
Khéng cé c6 gi ma cat dat dé la tw minh phd minh. Minh pha ngu’m va minh bi nguoi pha,
trong hai diéu do, diéu nao la hon. Theo nhie Y t6i, chi bang woc véi vua cac nuée dén hop o
Hang Thuy, cung nhau an thé, két lam anh em; Tan danh mét nwée thi ndm nude cing civu,; néu
nuwée nao trdi 1oi thé, thi cac nude cung danh, Tan ddu cuong bao, khi nao lai dam dem mot
nuwde cé thé dé tranh dwoc thua véi cd thién ha ?

Triéu Tiic hau noi:

- Qud nhan tudi tré, nhdn viéc nudc chua dwoc md'y ngay, chwa hé dwoc nghe diéu ké, nay
thuong  khach muon hop chu hau dé cw Tan, qua nhdn xin mot long nghe theo.
Réi giao ngay dn twéng cho To T an, ban cho mot toa nha Ion, lai cho tram co xe, nghin ddt
hodng kim, tram déi bach bich, gam véc nghin tam, cir lam Tung wée truong.

Doan trén day ldy tir hoi 90, sach “Péng Chu liét qudc” cua Phing Mong Long, ké rang To6
Tan, sau khi hoc vdi Quy Coc Tién Sinh thanh tai, muon c¢6 dugc cong danh, bén dén du thuyét
sau nuoc Triéu, Nguy, Han, So, Yén, T¢, dé hop tung chong Tan. Nho tai bién thuyét, tuc 1a

3 M6t trong bay nudc tranh hing thoi Péng Chu ¢ Trung Qudc.
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thuyét trinh, ma tr m§t ngudi song ¢ noi lang x6m Ong trd thanh tung udc truong, lam tudng
sdu nudc.

Va day la mot cau chuyén hién dai. Tai dai hoi dang Dan chu My thang 07/2004 Barack
Obama, khi d6 1a mot nha chinh tri da den tré tudi, it nguoi biét dén, da doc mot bai thuyét trinh
hét sirc xuat sac. Ong chat van chinh phu Bush vé cudc chién & Iraq, phé phan chinh sach vé
kinh té va xa hoi cia chinh phu Bush. Ong cung phé phan sy phan 1€ trong cir tri va yéu cau
nguoi My hay tim thay doan két trong khac biét. Ong dua ra tuyén bd sau nay dugc cac phuong
tién truyén thong trén toan nudec My nhic di nhac lai “Khong c6 Hoa Ky ty do hay Hoa Ky bao
thu, chi c6 mét Hiép chung quoc Hoa Ky”. Nho bai thuyét trinh nay, Obama da tré nén rat n01
tleng, thanh mét hy vong cho thé hé tuong lai. Sau dai hoi, bau ghe Thuong vién cho linois™
Obama thang cir véi 70% phiéu bau! N6 ciing mé dudng cho ong tro thanh Tong Thong My &
ky bau ctr sau do.

Dbén day c6 nguoi cho rﬁng trong linh vuc chinh tri, dé c6 thé tré thanh lanh ty, hay nguoi 1anh
dao, thi m&i can dén kha nang thuyét trinh. Nhung that ra kha ning thuyét trinh, néi chuyén véi
cong ching, véi dam dong hay don gian 1a noi chuyén véi dong nghiép, trinh bay y kién véi
nguol quan ly, giao cong viéc cho nhén vién, hodc noi chuyén voi ban bée mét cach gy gon, o
rang, c6 tinh thuyét phuc cao va 16i cuon anh huong rat nhidu dén sy thanh cong hay thét bai
ctia mdi chiing ta, anh hudng dén cudc sdng clia ching ta.

Néu ban 13 nha kinh doanh, ban phai thuyét phuc dugc khach hang cua minh. Barbara
Corcoran, sang 1ap vién cua Corcoran Group thtra nhén: “90% thanh cong cua t6i 1a nho giao
tiép va d6 1a mot sy that™*®. Con Haward Schultz, chu tich hang Starbucks, thi noi: “T61 may
man duoc troi phu cho kha ning giao tiép voi tat ca cac tuyp ngudi va tao nén mot mdi thong
hiéu chung”. Pau ndm 2010 cac chuyén gia kinh té hoc da xép Steve Jobs (ngudi ddng sang lap
va 1a tong giam dbc cua hing Apple) dimg dau cac giam ddc kinh doanh (CEO) tai ning nhat
thé gidi. Mot trong nhimng diéu dua Steve Jobs dén thanh cong d6 1a kha niang thuyét trinh xuat
chung cua ong.

Néu ban chi 1a mot nhan vién binh thudng trong mot don vi ndo d6 thoi thi kha niang noi tot
cling rat quan trong. Piéu nay thé hién rd nhat khi ban mudn trinh bay cho ngudi phuy trach y
tuong doc dao ma ban mdi nghi ra, nd ciing thé hién rd khi ban mudn dé nghi ting luong hay
thay doi cong viéc, v.v. RO rang 1a néu ban ép ung, néu ban trinh bay van dé mo hd, 16n x0n,. ..
thi y tuong doc déo cta ban da khong dén duoc tai ngudi nghe, va nhu thé thi 1am sao thuyét
phuc dugc nguoi ta?

Chung ta s€ xem xét viée thuyét trinh qua ba giai doan: (1) chuan bi thuyét trinh, (2) thuyét
trinh, va (3) héu thuyét trinh.

6.2. Chuan bi thuyét trinh

Mubn thuyét trinh thanh cong, ta phai chuan bi ky ludng vé nhiéu mat, tir viéc chon dé tai
(ngoai truo truong hop duoc phéan cong hodc dat hang) cho dén viée tap thuyét trinh mdt minh,
hay trudc ban be.

6.2.1. Xac dinh @6i twong nghe, dia diém thuyét trinh

* Mbi bang'cﬁa M§ duogc 2 ghé dai diérl tai Thuong vién toan n}r(&c My.
310 bi quyét thanh cong ciia nhitng dién gia, MC tai ndng nhat thé gi¢i/ Carmine Gallo.- TP HCM, NXB Tré, 2008.-

tr.9.

105



MGdi bai thuyét trinh déu danh cho mot dbi tugng nghe cu thé. Cting mot bai thuyét trinh nhung
v6i dbi tugng nghe nay thi thanh cong, con véi ddi twong nghe khac thi that bai. Ngudi nghe
thuyét trinh c6 thé khac nhau vé tudi tac, vé trinh d9; ho ciing c6 thé khac nhau vé nghé nghiép,
vé vai tro trong xa hoi, hay khac nhau vé linh vyc quan tim. Néu nguoi thuyét trinh noi vé
nhing diéu ngudi nghe muon nghe va phu hop véi tam 1y cua ho thi co rat nhiéu co s¢ dé thanh
cong. Nguoc lai, néu néi vé nhing dleu ngudi nghe khong mudn nghe, hodc khong phu hop véi
tam 1y cia ho thi kha ning that bai rat cao.

Nhu vay dbi tuong nghe thuyét trinh gop phéan rat 16n vao su thanh cong hay thét bai ctia budi
thuyét trinh. Chinh vi thé nén viéc xac dinh xem ddi tugng nghe 14 ai, s6 luong nhu thé nao, ho
mudn nghe gi 1a diéu khong thé bé qua. Can xac dinh xem nguoi nghe tré tudi hay nhiéu tudi,
trinh d6 chuyén mén cta ho nhu thé nao, ho thudc nganh nghé gi, .

Dia diém thuyét trinh ciing can duoc xac dinh 16 trude khi di vao chuan bi cac phan khac. Hiy
xac dinh rd s¢€ thuyet trinh ngoai troi (cong vién, quang trudng, san khiu ngoai troi, ...) hay
trong nha. Tim hiéu xem ¢ dia diém thuyét trinh nhu véy ¢6 thé st dung cac cong cu hd tro nhu
may tinh, dén chiéu dugc hay khong? C6 thé bd tri chd treo biéu do, tranh anh khong, ...

6.2.2. Chon dé tai thuyét trinh

Néu ban duoc dit hang hodc phan cong thuyét trinh mot dé tai cu thé thi ban khong phai chon
de tai. Trong nhiing truong hgp con lai thi chon dé tai thuyét trinh 1a mot cong viée khong don
gian. Nén chon d¢ tai dat dugc ba diéu sau day:

e  Thir nhdt, ban phai dam mé, phai c6 himg thi véi dé tai do6. Khi c6 himg thii v6i dé tai ta sé
ndi vé nd véi su néng nhiét, voi nhiéu tinh cam, va diéu do sé gdy dugc cam tinh noi nguoi
nghe, dé truyén cam hing dén nguoi nghe. Néu khong c6 dam mé, khong c6 sy himg tha voi dé
tai, ta dé thuyét trinh déu déu, budn té, 1am véi mong mudn sao cho chong xong vi€e, va tat
nhién 1a ching c6 cam himg nao dé truyén cho thinh gia. Vi thé, néu c6 thé thi ban hiy tir chdi
su phan cong hay dit hang dé tai ma ban thay thiéu hung thu.

o Thit hai, ban phai co hiéu biét tét vé& dé tai thuyét trinh. That su 1a thiéu tén trong nguoi
nghe, va ca ban than, khi thuyét trinh vé van dé ma minh khong hiéu 5. Vi dé tai minh khong
hiéu 3, nguoi thuyét trinh s& ling ting, khong biét sap xép nhimng diéu can ndi, néi lac dé, tra
101 khong ding trong tdm cau hdi cua khan gia. ..

o Thir ba, d& tai phai phu hop v6i nguoi nghe. Néu chiing ta thuyét trinh dé tai “nhiing thach
thirc ciia toan cau hoa” cho sinh vién thi rat phu hop. Tuy nhién néi dé tai d6 véi hoc sinh phd
thong thi s& that bai. Cting mot dbi tuong, nhung hoan canh khac nhau ciing 1am cho van dé
quan tam khac nhau. Vi vay khi chon dé tai con phaéi can cir vao hoan canh cy thé. Chéng han,
khi sinh vién dang di cdm trai ma néi vé van dé mang tinh hoc thuat cao s& khong phu hop, ma
nhitng dé tai nhu tinh ban, tinh yéu, thé thao v.v... lai dugc quan tam.

6.2.3. Xac dinh rdé muc dich thuyét trinh

Cén phai hiéu 6 muc dich thuyét trinh thi mé&i chuén bi tiép cac phﬁn viéc vé sau dugc. Muc
dich thuyét trinh tra 16i cho cau hoi: Thuyét trinh dé lam gi? Hay cu thé hon: Ta mong dat duoc
diéu gi, hay mong nguoi nghe 1am gi hodc c¢6 quan diém nao sau khi nghe thuyét trinh? Muc
dich phai dugc xac dinh 0 rang, khong dung lai & muc néu chung chung.
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Chéng han, cac muc dich néu sau day 1a ro rang:

Dé dbi tac khong ting gia cac hang hoa, dich vu ban cho ching ta.
Dé ngudi nghe mua hang ctia cong ty A.

Dé nguoi nghe hiéu chinh xac vé vain dé nguy bién.

Céc muc dich sau day 1a khong 1o rang:

Giup cho cac cong ty vira va nho kinh doanh hi¢u qua hon.

Hiéu rd hon vé& mot s6 co hdi lam dn véi mot s6 ddi tac nude ngoai.

6.2.4. Chuan bi ndi dung thuyét trinh

Pay 1a phan quan trong nhat trong toan bd cong tac chuan bi, va ciing 14 phan viéc chiém nhiéu
thoi gian nhat.

Cong vigc trwée hét trong viéc chudn bi néi dung thuyét trinh la phdi tim hiéu kj luong vé dé
tai thuyét trinh.

Phai doc cac sach bao, cong trinh nghién ciru, tai liéu, y kién lién quan dén dé tai thuyét trinh.
Néu thuyét trinh vé& d¢ tai khoa hoc, nguoi thuyét trinh phai nim viing: cac khai niém lién quan,
cac luan diém, luén chimg, cac cach tiép can, cac  phuong phap nghién ciru da dugc ap dung cho
dé tai. Cing can nim virng nhitng cai m6i ma dé tai dua ra, cdc van dé con ton tai, can nghién
ctru sdu hon. Néu thuyet trinh vé san pham méi, nguoi thuyét trinh phai hiéu that 1 tinh nang,
cong dung, dic diém cia no. Phai biét san pham moi c6 nhiing uu dlem gi s0 véi cac san pham
khac cung cong dung, phai biét vé cac san pham cung loai d6 dé khi can co thé so sanh hoic tra
10 cho nhitng nguoi quan tim. Ciing cAn ndm chic thong tin vé cong ty, doanh nghiép san xuét,
thoi diém san xuét, ké hoach phat trién trong tuong lai, diéu kién hau mai, ...

Vach ké hoach thuyét trinh

Khi da bao que'lt36 duoc ndi dung cac van dé thuyét trinh, ban can vach ké hoach trinh bay noi
dung. Trong ké hoach nay phai ghi rd:

e Nhiing ngudi nio s& tham gia thuyét trinh. Néu 1a nhidu ngudi thi cong viée cu thé cua timg
nguoi la gi.

e Thoi gian thuyét trinh 13 bao nhiéu: tong thoi gian, thoi gian cho timg phan.

e Mg dau bai thuyét trinh nhu thé nao.

e Dung thém ph1m anh, nhac hay khong, dung cho nhitng phan nao, vao thoi diém nao.

e Noi dung thuyét trinh duoc trinh chiéu (bang powerpoint) hay chi dé noi (nhiéu dia diém
thuyét trinh khong dung may tinh va dén chiéu). Néu duoc trinh chiéu thi ai (nguoi néi hay
ngudi khac) s& diéu khién méy tinh.

e (C6 nhiing hoat dong khac (dién kich, trung bay mau san pham, thao tac lam mau, ...) hay
khong.

Ké hoach trinh bay noi dung nén duoc soan thdo chi tiét Cang chi tiét thi cang tot. Khi do
nguol (nhiing nguoi) thuyét trinh s& biét chi tiét minh can chuan bi nhimng gi, va trong tién trinh
thuyet trinh minh can lam nhiing gi. K& hoach dé ciing gitip ngudi thuyét trinh quan 1y thoi gian
t6t hon.

Vi du, dé thuyét trinh vé dé tai nguy bién, méot nh(')m’ sinh vién ’Khoa bia ly Truong Pai hoc
Khoa hoc X4 hdi va Nhan vin TP.HCM?’ da vach ra ké hoach ngan sau day:

36 Méi hiéu dwoc & mirc khai quat, chua phai 1a cy thé. ]
37 Gdm Lé Thi Hoai hwong, D6 Thi Phuong Thity, Huynh Yén Nhi, Nguy Vin Tam.
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1. Xay dung mét vo kich véi cdc tinh huong trong dé cdac nhan vdt ndy sinh mdu thudn, tranh
lugn voi nhau. Trong tranh ludn, ho da dung nguy bién dé bdo vé quan diém ciia minh. Kich
dwoc chia thanh nhiéu phan canh, moi phan canh sé chuyén tai cho nguoi nghe mét tinh hudng
nguy bién. C6 mot ngueoi thuyét minh gidi thich tirng tinh hudng dé nguwoi nghe hiéu dwoc do la
loai nguy bién gl.

2. Thoi gian trinh bay: khodng 45 phut.

Ciing vé dé tai d6, mot nhom sinh vién 16p chat luong cao Trudng Pai hoc Ngoai thuong lai
dua ra ke hoach chi tiét va day di hon nhu sau:

PE CUONG THUYET TRiNHNGUYBIEN
I Phuwong phdp thuyét trinh:
- Bcing powerpoint (su dung video quay trudc cdc vi du va lo”ﬁg ghép vao)
- 86 nguoi thuyét trinh: 2
> Phwong phdp nhw mét buéi thao ludn mé (chii trong dén thao ludn véi cdc ban tham gia
nghe thuyét trinh)
1. No¢i dung:
II.1. Khdi niém vé nguy bién:
- Dwa vao sach giao trinh nhdp mén Logic hoc.
- Néu2vidu déphdn biét ngo bién va nguy bién.
11.2. Mt 56 loai nguy bién thuwong gap.
11.2.1. Nguy bién vao uy tin cac nhdan:
- DPuwara hai vi du:
+ Vi dy trong khoa hoc tw nhién (Newton)
+ Vi du trong xa hoi (Chu tich Hé Chi Minh) (dua ra cac vi du dién hinh véi cdc 1oi khcfng dinh
cuia nhitng nha khoa hoc co uy tin lom).
11.2.2. Nguy bién dwa vao dam dong, dwa vao dw lugn:
- Duwa ra mét van dé thdo ludn trudc lop.
- Moi 2 doi (mo”Ni doi 5 nguoi) lén khcfng dinh va nguy bién.
- Hoi y kién I6p (chii y ldy khang dinh dé nguy bién).
11.2.3. Nguy bién dwa vao sitc manh.
- Dua ra dan trich theo gido trinh.
- Vidu: (chiéu video).
11.2.4. nguy bién dwa vao tinh cam:
- Vidu: (chiéu video)
11.2.5. Nguy bién danh trdo ludn de:
- Day la kiéu nguy bién phé bién.
- Dem vi du ra truée I6p thdo ludn (chii ¥ phdi ldi sang mot ludn dé méi).
I1.2.6. Nguy bién ngdu nhién:
- Vidu: chiéu video. Cho lop thao lugn.
11.2.7. Nguy bién den—trcfng:
- Vidu

Ké hoach trinh bay ndi dung nguy bién thir nhat trén day rd rang 1a con réat so sai. Theo ké
hoach d6 thi nguoi (nhimg ngudi) thuyét trinh chua tudong tugng dwoc minh s& phai lam nhiing
gl mot cach cu thé, vi thé co thé xay ra nhiéu kho khan khi tién hanh thuyét trinh.

K& hoach tht hai chi tiét hon, nho thé ca cong vigc chuan bi ndi dung cu thé 1an viéc tién hanh
thuyét trinh sau nay s& dé thyc hién hon. Thé nhung ban ké hoach thtr hai nay ciing con nhiéu
khiém khuyét. Trude hét 1a nhitng nguoi soan thao da khong xac dinh thoi gian cho toan bo bai
thuyét trinh ciing nhu thoi gian cho cac phan. Diéu nay sé lam ho ling ting khong biét & cac
phan thao luan c6 nén tiép tuc nita hay khong; con thoi gian cho vi du méi hay khong; Phan
phan cong cong viéc cling chwa néi 13, chi ghi “hai ngudi thuyét trinh”, chua ghi cu thé ai néi
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phan nao, ai dan dit tranh luan, ai str dung may tinh, ... Vi thé, khi budc vao chuén bj ndi dung
cu thé, ho phai bd sung nhiing phan nay, néu khong thi s€ c6 nguy co dam chan nhau trong
cong viéc.

bé chuan bi ndi dung bai thuyét trinh ciing can soan san dan bai (cau tric) cta no.
Bai thuyét trinh, ciing nhw cac bai van khdc, co ba phan chinh la mo dau, thdn bai va két ludn.

Phin mé diu ,

Phan mo dau rat quan trong, mac du chi dugc trinh bay trong mét thoi gian ngan — thuong la 2-
4 phut. P‘hén’nay ¢6 nhiém vu tao dugc su hung thu, 161 kéo su cht y noi ngudi nghe. Mot so
tac gia d¢ xuat cac phug’ng phap mé dau sau day.

e Dua ra mét tinh huong gay soc.

e K& mot mau chuyén.

e Chia sé tinh cam vé viéc dén budi thuyét trinh mét cach chan thanh.

e Dua ra nhiing con s6 thong ké.

e Néu cau hdi cho nguoi nghe.

e Két hop cac phuong phap trén day.

Trong gi¢ hoc Tu duy phan bién, mdt nhom sinh vién Dai hoc Hoa Sen bat dau budi thuyet
trinh vé van dé cho va siéu thi, da chuan bi mét tép tién ménh gia 5.000 dong cho mot so sinh
vién — thinh gia - trong 16p. Sau d6 ho hoi xem céac ban c6 dugc khoan tién nhu vay thi s€ chon
mua sim & dau, cho hay si€u thi. Cach nhap dé nhu vay lam cho 16p s6i dong hén 1én, va moi
ngudi hao himg chd xem nhom s& noi gi. RS rang, v6i hanh dong gy sdc nhu vy, nhoém thuyét
trinh da rat thanh céng v6i phan mé dau cta minh.

Vao dau bang mot cau chuyén, cé thé 1a chuyén vui, chuyén ngu ngdn, ciing 1a mot phuong
phap t6t. Sach “Péng chu liét qudc” viét rang dé khuyén Hué Vwong nuédc Triéu dung danh
nude Yeén, T Tan bat dau bang viéc ké cho nha vua nghe cau chuyén “trai cd danh nhau, ngu
ong dic 1078, Rdi sau d6 méi phan tich loi hai cho Hué Vuong nghe. Két cuc, Hué Vuong thoi
khong danh nudc Yén.

Mot vi du khéac: Dé thuyét trinh v& vai tro cua triét hoc ddi véi khoa hoc tu nhién, c6 thé mé
dau bang ciu chuyén sau. Nha vat Iy hoc vi dai ngudi Pirc Marx Plank phat minh ra thuyét
lugng tir tir 1au, nhung khong dam cong bd. i dao voi con trai, ong noi “hodc ba 1a mot ké
dién, hodc ba da dao 16n khoa hoc”. Ong noi vay vi phat minh cta 6ng khong tuong thich véi
hé thdng tri thirc triét hoc ma 6ng dang c6 luc bay gid.

Chia sé tinh cam ctia minh ciing ¢6 thé chiém dugc cam tinh ctia ngudi nghe. N6i mot cach day
tinh cam vé viéc minh dén v&i budi thuyét trinh chinh 14 viéc chia sé tinh cam v&i ngudi nghe
vé budi thuyét trinh sap bat dau. “Bai giang cudi cing” cua Randy Pausch, mot gido su Pai hoc
Carnegie Mellon, 1a mét vi du rit thanh cong cho kiéu bt ddu nay™. Viéc chia sé ndy co thé

® nuorc Triéu toan danh nudc Yén. TO Tan vi nudc Yén, sang nodi voi vua nudc Triéu 1a Hué¢ Vuong, rang:

- Vira r01 qua song Dich Thuy, t6i thay trén bd mot con trai dang hd miéng phoi minh trén cat. Chot mot con cd bay
dén, md vao thit con trai. Trai lién ngam miéng kep ldy mo co. Co gidy khong ra, lién nghi bung : " Hom nay ning,
ngay mai nang, thé nao trai cling chét khd" . Trai ciing nghi : " Hom nay khong rat mé duge, ngay mai khong rat mo
duoc, thé nao rdi co ciing chét doi " . Hai ben ging nhau, khong bén ndo chiu nhin. Bdng dau c6 ngudi danh ca di qua,
tréng thay, bét dugc ca doi , thich chi cudi ha ha .. Nay nuéc Triéu dem quén sang danh nuée Yén, nuée Yén tit phai
chéng lai. Hai bén tranh d4u v6i nhau 14u ngdy, nguoi tat bi hai, ca tit bi tbn. Ca hai déu phai nghéo yéu. T6i e nudce
Tin thira co, dem quan chup ca hai nudc nhr ngudi danh ca chup ca trai co, thi luc by gio c6 hdi ciing khong kip. Dam
xin nha vua thir nghi lai xem.
Vua Hu¢ Vuong cho 1a noéi phai, bén dinh viéc danh Yén.
3% Xem Randy Pausch va Jeffrey Zaslow Bai gidng cudi cing, NXB Tré, 2009.
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thyc hién bang cach thu thi tro chuyén, nhung ciing ¢ thé ké vé minh va viéc thuyét trinh cua
minh mdt cach sinh dong. Randy Pausch, mdt nguoi dang bi ung thu giai doan cudi, da biéu
dien chong tay hit dat trén san khau dé noi cho nguoi nghe veé tinh trang suc khoe hién tai cta
minh.

Nguoi nghe, dic biét 1a gidi khoa hoc, hay kinh doanh, thuong co an tuong rat manh véi cac
con s thong ké. Mé dau thuyét trinh véi cac con s6 thong ké hira hen véi ho rang bai thuyét
trinh chira nhiéu thong tin rat dang nghe. Nguoi thuyét trinh mé dau bang cac con s6 doanh thu
va loi nhuan cta cong ty minh s& 1am cho céc nha kinh doanh thdy minh khéng phai cho doi dé
dugc nghe thong tin can thiét cho viéc quyét dinh c6 nén dau tu, hay bat tay 1am in véi cong ty
hay khong. Céc con s s& lam cho nha khoa hoc theo ddi xem chung dan dén cai gi, hodc chiing
dugc lay tir ddu, theo phuong phap nao, va liéu chung c6 dang tin cay hay khong, ...

Céc cau hoi goi sy to mo, kich thich ngudi nghe suy nghi, tim kiém thong tin dé giai dap, va
quan tim dén nodi dung thuyét trinh dé 13y thong tin. Ching han, dé gidi thidu chii nghia Mac,
nha thuyét trinh néu ciu hoi: Quy vi c6 biét ban nghe dai BBC bau chon ai 1a nha tu twong 16n
nhét thién nién ky thtr hai khong? Céu tra 101 Carl Marx dugc dua ra sau d6 (néu do nguoi nghe
dua ra thi cang tot) 1a mot sy khoi dau tuyét voi cho bai thuyét trinh.

Du mé dau bang cach nao thi phan m¢ dau ciing phai thong bdo dugc cho ngudi nghe biét ho s&
dugc nghe vé van dé gi, budi thuyét trinh s& c6 nhitng phan nao.

Phén than bai

Phan than bai dugc ding dé trinh bay nodi dung bai thuyét trinh. Néu ndi dung d6 dai, can chia
no ra thanh nhiéu muc.

N@i dung trinh bay phdi co logic chdt ché, hop ly

Cung nhiing quan co va quy tac di nhu nhau ma trong hai nguoi danh co voi nhau c6 nguoi
thang va c6 nguoi thua. Thang hay thua ¢ day phu thudc vao chd ngudi choi da sir dung nhing
quan cd nao va thir ty nudc di cta anh ta ra sao. Khi thuyét trinh ciing vy, bai noi hay, 161 cu6n
dugc nguoi nghe, hay do, 1am nguoi nghe chan ngan, phu thudc vao viée ngudi thuyét trinh da
sir dung nhiing thong tin nao va sip xép chiing theo thir tu nao.

Céc phan cta bai thuyét trinh c6 thé sip xép theo trinh ty thoi gian, viéc gi xuét hién trude thi
n6i trude, xuat hién sau thi noi sau. Co thé sip xép theo mic d6 quan trong ting dan hodc giam
dan. Co thé sip xép cac phan theo logic cia sy kién. Néu su kién A dan dén (hay sinh ra) sy
kién B thi trinh bay vé su kién A trude, sy kién B sau. Ciing c6 thé sip xép theo cach da ding
dé xem xét vin dé nhu phan tich SWOT (diém manh, diém yéu, co hoi, thach thic), tra 161 cac
cauhoi S W, 1 H, ...

Noi dung trinh bay phdi ngin gon, sic tich

S& 1a sai 1am néu ban nghi ring can phai néi cho ngudi nghe cang nhiéu cang tét. That ra néu
ban noi nhiéu thi noi dung s€ dan trai, nguoi nghe s€ mét, thiéu tap trung, va budi thuyét trinh
s& that bai. Thu tuéng Anh hoi trudc Chién tranh thé gigi thir IT 14 W.Churchild, trong mot lan,
khi chién tranh bit dau, noi chuyén véi sinh vién, da chi noi dung mot cau: “Chung ta khong
bao gio, khong bao gid, khong bao gio cti dau trude sirc manh, chi cbi dau trude luong tim va
18 phai!”. Tong théng My J. Kenedy ciing chi n6i ding mot cau véi nhitng ngudi cho doi: “Hai
nhimg cong dan My ban cua 61, cac ban dimg hoi nudec My dua lai gi cho ban, hdy hoi minh c6
thé 1am gi cho nudc My.” Nhimg phan, nhitng doan khong thyc su can thiét, cé ciing duoc,
khong cé ciing dugc, can phai loai bo. Chung ta thuong tiéc nudi nhitng cdu, nhimg doan vin
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tht vi ma minh — d3 ton kha nhiéu cong strc — tim duogc, nén thuong mudn giir ching lai trong
bai, du ndi dung cua chung khong that sy lién quan dén didu dang duoc trinh bay. Pay 1a diéu
can phai vuot qua. Theo tac gia Nguyén Anh ciia trang web Strc Tré Viét Nam thi “Cac chuyén
gia khuyén ban rang, khi ban bo di nhitng thong tin thi vi nhung khong phu hop ra khoi bai
thuyét trinh, ban sé ting kha nang ghi nhd ciia ngudi nghe 1én 189% va tang kha nang ap dung
ctia ho 1én 109%™

Phdi noi dung trong tim

Nhiing ngudi nghe thuyét trinh quan tim trudc hét dén dé tai thuyét trinh, vi thé ho luén mudn
dugc nghe ngay nhing diéu lién quan dén dé tai d6. Vi vay, néu nguoi thuyét trinh trinh bay
céc van dé khac, khong lién quan tryuc tiép dén dé tai thi ngudi nghe sé& that vong, thdy minh phi
thoi gian du budi thuyét trinh.

Dé noi dung trong tam, ban can loc k¥ cac ¥ tuong, co thé danh sé chung theo thi tu quan trong
giam dan. Hiy chon nodi nhimg y twong quan trong nhit, lon nhat. Nhitng y nho hon, hay it quan
trong hon nén bo di. Néu nguoi nghe mudn nghe thém vé chung thi s& trinh bay ching trong
phan tra 10i cac cau hoi, hodc bén ngoai budi thuyét trinh.

K§ thuit “ndo cong bang liét k&” c6 thé rat co ich cho viéc chon lya ¥ tudng quan trong dé
thuyét trinh. Ky thuat d6 nhu sau:

e Trudc hét, ghi 1én dau trang gidy van dé dang quan tam.

e Thu hai, ¢c6 ging nghi vé van dé d6 va viét ra tit ca nhimg gi xuat hién trong déu ban.
Nhimg diéu nay co6 thé 1a mot doan vin, c6 thé 1a mot cau, ciing c6 thé chi 1a mot tir. Hay ghi ra
hét. Ping quan tim dén chuyén nhing gi ban viét ra c6 hay hay khong, c6 lién quan dén de tai
hay khong, c6 ding chinh ta va ngir phap khong. Hay ct viét ra trong mot khoang thoi gian
ngan (khoang 2-3 phut). Viéc viét trong thoi gian ngan nhu vay lam cho céc  tuong “dinh” voi
nhau, theo nhau xuat hién. Con néu viét trong thot gian 1au hon hodc dé cho cac van dé khac
xen vao thi cac y tuong s& tach roi nhau, khong xuat hién lién tuc nira.

e Sau khi da viét ra cc ¥ tudng, ban s€ loc lai chung, b6 di nhimg y khong lién quan dén dé
tai, bo bot nhu’ng ¥ trung lap. Ciing can sira lai nhitng 16i chinh ta, ngit phap (néu co).

e Budc tiép theo 1a phan nhém cac ¥ tudng. Chon ¥ chinh trong cac nhom dé. Cac ¥ chinh
nay c6 thé dung lam tiéu dé cho cac phan tuong tmg hodc lam ¥ trung tim cho cac phan do.

Mot phuong tién khac rét thich hop cho viée chuén bi noi dung trinh bay ndi chung va trinh bay
dung trong tdm noi riéng 1a so d6 tu duy (mindmap). So do tu duy con duge dung nhu cong cu
trg gitp cho thuyét trinh.

Noi dung phdi maoi

Néu bai thuyét trinh khong c6 noi dung moi thi khong thé thuyét trinh thanh cong duoc. Nguoi
nghe s€ chan ngan ngay khi thay ho khong nghe dugc diéu gi méi tir budi thuyét trinh. Muon co
duoc cai moi, nguoi thuyét trinh phai bé nhiéu cong stic doc tai li¢u, t6 chic phong van, dicu
tra, v.v.

Néi dung phii 16i cudn
Néu nguoi thuyét trinh néu hét y nay dén y khac thi nguoi nghe ¢ thé khong theo kip, hodc

chan ngan, hoic qua cing thang. Dé tranh nhiing diéu d6, ndi dung can phai duoc minh hoa.
Céc ndi dung thuyét trinh c6 thé dugc minh hoa bang vi dy, bang hinh anh, phim, v.v....

0 http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc
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Hay chon cac vi du sinh dong, gan véi doi sdng, va cang di dom cang tdt (trir truong hop thuyét
trinh d¢€ tai khoa hoc cho hoi dong xét duyét hay hoi dong cham luan van, luan an, hodc nhiing
truong hop nghiém trang khac.)

Chang han khi noi rang viéc mot nude 1a thanh vién T chirc Thuong mai Thé gi6i lam cho
ngudn von nude ngoai dau tu vao nudc d6 co thé do at chay ra khoi nude do va gay nén khing
hoang, ban c6 thé néu vi du Thai Lan trong cudc khung hoang tai chinh nim 1997. Trén kia da
no6i, cac vi du cang di dém cang tot, nhung khong dugc sa da vao céc vi du d6. Trén thuc té khi
nguoi thuyét trinh st dung nhitng vi du nhu vay, thi ngudi nghe s& t6 ra cham cha hon, va
nguoi thuyét trinh con ¢6 thé nhan dugc nhing tiéng vo tay hay tiéng cuoi tan thuong. Dicu do
6 thé 1am cho ngudi thuyét trinh néu thém vi du khac tuong tu, hay ké thém cau chuyén vui
khac. Nhung nhu vay, ngudi thuyét trinh da sa da, lac dé.

Cic ludn diém phdi cé dii co sé

Tt ca cac nhan dinh dua ra trong bai thuyét trinh déu phai dugc ching minh, giai thich day du.
Chéng han, khi khéng dinh réng hién nay, viéc dau tu cho thuong hi€u dong mot vai tro quan
trong trong kinh doanh, nguoi thuyét trinh phai lam hai viéc: Thar nhat, phai giai thich 1y do tai
sao lai nhu vay, va tht hai, dan ra mot s6 vi du cu thé doanh nghiép gap bét loi khi khong dau
tu thoa dang cho thuong hi€u cia minh. Viéc dua ra ching ctt, chiing minh, giai thich nhu vay
lam cho diéu khang dinh c6 tinh co s&, dang tin cay hon, va vi thé, c6 tinh thuyét phuc cao hon.

C6 mot dac diém tu duy cua ngudi Viét Nam ma ching ta nén luu y khi thuyét trinh. D6 1a sy
dé cao kinh nghiém hon 1y luan, dé cao “cai tinh” hon “cai Iy”. Vi thé khi chuan bi vi du cho
thuyét trinh ta khong nén chi dimng lai & cic con s6 théng ké, khong chi dimng lai & cac suy luan
dién dich,du xét vé mat logic chung hoan toan du cho 14p luan. Ta nén néu thém cac vi du cu
thé tir thuc té, nén dung thém suy luan tuong tu.

Néi dung thuyét trinh phdi phit hop véi ngwoi nghe

O phan xéac dinh dbi tuong nghe thuyét trinh chung ta da biét ring can thuyét trinh sao cho phu
hop vo&i ngudi nghe, phai noi nhitng diéu ho quan tim va phu hop véi tim 1y ciia ho thi méi
mong thanh cong dugc. “Cac gido vién thich nhiing ban dé cuong rd rang, trong khi cac nhan
vién ban hang c6 khuynh huong thich su tan thoi va mang tinh ngau hing nhiéu hon™*!. “Cac
chinh tri gia mudn nghe vé cac con sb, cac nha khoa hoc muon nghe vé céc 1ap ludn da duoc
chimg minh, cac thanh vién ciia mot cong ddng mudn nghe vé vai trd va trach nhiém va mirc do
tham gia cuia ho vao mot du an, v.v.. 2% Néu la nguoi tré tudi thi thong tin vui nhdn, vi du hai
huéc rat dé dugce chip nhan. Néu 1a nguoi nhiéu tudi, ngudi gia thi thong tin phai trdim hon, han
ché cac vi du hai hudce, hinh anh it mau sic, khong nén dua nhiéu hiéu ung hoat hinh.

Phan két lugn
Trong phan nay nén tom gon lai nhirng noi dung da noi. Diéu ndy giup cho nguoi nghe dé nho
cac noi dung d6. Chi can ndi don gian, ngin gon, rd rang. Néu dugc, nén danh sd nhirng diéu

tom tat.

Vi du sau day lay tir bai hoc thuyét trinh trong chuong trinh tiéng Anh thwong mai cia Radio
Australia. “Qua mat hang tiéu bi€u la dau phu Suki, chiing t6i da trinh bay véi quy vi ve hoat

4 Kim Dower, tac gia cudn Life Is a Series of Presentations (Cudc séng 1a mot chudi cac bai dién thuyét) va la chi sé
hitu hing dich vy truyén thong Kim-From-L.A

2 Truong Pai hoc Quan ly Hanley va Vién cong nghé Masscachussets, dan lai qua tai liéu phd bién tri thirc cia Dy 4n
phat trién d6 thi Pdng Héi.

112



dong tiép thi va doanh sb ban cua Cong ty Hale and Hearty Foods. Va bay gio quy vi da biét
Cong ty Hale and Hearty va doi tac s€ phai lam an nhu thé nao r6i.”*

Mot vi du khac: “Tém lai, hdy nhd rﬁng c6 nam cach chinh dé cai thién diém sb cua ban. Dau
tién, hay deén 16p. Thi nhi, ghi chép c6 hi¢u qua. Thu ba, hdy xem lai moi ngay. Thur tu, 1én ké
hoach cho thoi gian cua ban. Va cudi cung, hdy ngu that day du truéc mot ki thi.”*

Mt 56 dieu luwu ¥ khi chudn bi ngi dung thuyét trinh vé mét dé tai khoa hoc

Sau khi thyc hién xong mot dé tai khoa hoc, nguoi ta can phai thuyét trinh vé& d& tai éy trude
mot hoi déng nghiém thu, hoac mdt hdi thao khoa hoc. Trong truong hop nay can chuén bi noi
dung thuyét trinh (ttc 14 ndi dung bai bao c4o) nhu thé nao? Noi dung bai thuyét trinh khoa hoc
nay chu yéu dugc 13y tir phan mé dau va phan két luan ciia cong trinh nghién ctru da thyc hién.

Trong béo c4o ndy can néu rd nhimg ndi dung sau day:

e (Cong trinh nghién ctru dé tai nao? Tai sao lai nghién ctru dé tai d6? Néu co gidi han pham vi
nghién ciru thi cling can néu rd.

e Phuong phap ma tic gia da nghién ciru 1a gi? Can trinh bay rd diém nay dé ngudi nghe ¢
co s& xét doan vé do tin cay cua cac két luan ban dua ra.

e D¢ tai khai thac dit liéu tir ngudn nao?

e (Cong trinh di co dugc nhitng két luan nao? Khi trinh bay cac két luan, ciing nén trinh bay
vén tit cac bude di dén két luan do, cac dit liéu, tinh toan tuong tng.

e Nhiing kién nghi, giai phap cho cac van dé néu trong dé tai.

Thuc hién mét cong trinh nghién ctru khoa hoc 1a mét viée 16n, kho khan. Chinh vi thé, khi bao
céo vé cong trinh ciia minh, nhiéu tic gia c6 xu huéng dua ra rat nhiéu thong tin, vi so nguoi
nghe khong hiéu hét cong trinh ctia minh. Thyc ra, v6i khoang thoi gian rat ngan (thuong 1a 10
phut) danh cho bao cao (cac luén vén thac si thuong dugce danh cho 15 phut, bao vé luan an tién
sT thuong dugc noi trong 30 phut), cac tac gia khong thé bao cdo chi tiét tat ca noi dung cong
trinh cua minh dugc. Vi vdy can néu khai quat vé cong trinh va cac két qua chu yéu cua no.
Nhiing ndi dung chiing ta dé cap trén day dap ng yéu cau do.

Luong truoc cdac cdu hoi cia nguwoi nghe va chudn bi cdu tra loi

Phén chuan bi ndi dung thuyét trinh con bao ham viéc chudn bi cac cau tra 10i cho cac cau hoi
cua khan gia trong va sau khi thuyét trinh.
Thong thuong khan gia dua ra cau hoi cho nhitng truong hop sau day:

e  Thir nhat 1a muén hiéu rd hon phan nao d6 ma ngudi thuyét trinh ludt qua. Tra 10i cac cau
hoi loai nay tuwong doi don gian, chi can trinh bay ky ludng hon, chi tiét hon phan ndi dung
tuong rng.

o Thir hai 1a loai cau hoi dé mo rong ndi dung dugc nghe. Pé tra 16i loai cau hoi nay, nguoi
thuyét trinh phai hiéu r& diéu minh noi. O day, nguyén tic biét muoi ndi mot phéat huy tic dung.
Chin phan chua ding trong thuyet trinh s€ gitp tra 161 loai céu hoi nay. Tuy vay cling 6 truong
hop nguoi nghe dat ra van dé ma nguoi thuyét trinh chua nghién ctru ky. Trong trudng hop do,
ban hdy manh dan thira nhan 13 ban chua giai quyét dugc van dé do, khong duoc danh lac
hudng hay tra 161 lan man khong dung cau hai.

3 Efb_toanvan_16
* http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh
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e  Thir ba 1a nguoi dat cau hoi muén tranh luan vé nhing noi dung duogc trinh bay. Viéc chudn
bi k¥ ctia nguoi thuyet trinh — ndm duoc cac ¥ kién khac nhau vé van de suy nghi k¥ ludng cac
kha nang giai quyet van dé - s& gitip tra 10i cau hoi loai nay. O day can dic biét luu y la ban
khong nhat thiét phai bac bo hoan toan y kién phan bién cia _nguoi khac. Mot van dé c6 thé co
nhiéu cach giai quyet khac nhau. Co thé ban da néu mot sd cach giai quyét, ngudi nghe néu
thém cach giai quyét khac. Khi do, thay vi phan bac, ban hdy thira nhan cach giai quyét cia
khan gia, va giai thich rd rang n6 khong loai bo cach giai quyét ciia ban.

Vin phong thuyét trinh

Van phong cua bai thuyét trinh phai don gian, rd rang. Dung c¢b ging dung nhiing tir phtc tap,
néu c6 thé dimg tir don gian dé trinh bay van dé thi hay dung no6. La van noi, vi thé khong nén
sir dung cau dai, cau c6 nhiéu thanh phan phy trong bai thuyét trinh. Cac cu nén c6 nhiéu hinh
anh, am thanh dé song dong, 16i cuén ngudi nghe. Néu can nhan manh cé thé lap tir, cdu nhidu
lan (nhu cau ndi ciia cyu tha tuéng Anh ma chiing t6i din trén kia). Nén dung dong tir & dang
chu dong, han ché dung ¢ dang thy dong.

Khi thuyét trinh, cling nhu khi viét, nén dung tir ngit chinh xac, dé& hiéu, rd rang. Dé chinh xac,
néu c6 thé dugce thi hdy dung cac tir chi s0 lugng, muc dg, toc d9,... khi c6 thé thay thé nhiing
tr uoc lugng vé chat chung chung.

Vi du:
Diurng noi Hay néi

1. Xuat khau cia Viét Nam tang rat nhanh Xuat khau cua Viét Nam trong giai doan

trong giai doan 2000-2008. 2000-2008 ting dén hon 5.17 1an™.

2. Nam 2008 sd nguoi lam viéc trong Niam 2008 s6 nguoi lam viéc trong nganh

nganh ndng nghiép va ngu nghiép van con noéng nghiép va ngu nghiép chiém dén

rat 16n, vuot xa cac nganh khéc. 38.87% tong s6 lao dong ca nudc, trong
khi nganh chiém nhiéu lao dong tht hai la
cong nghiép ché bién chi c6 14.04%*

3. Rat nhi€u sinh vién nhan thirc duoc su 70% sinh vién nhan thirc dugc sy can thiét

can thiét hoc cac k¥ ning mém hoc cac k§ niang mém.

Nguon: Nién giam thong ké (tom tat) 2008, tr.138, tr.23.

Khi dung cac con so can luu ¥ rang ty than cac con s co thé Kkhong cho nguoi nghe biét nhleu
vi vy nén thém, néu c6 thé, so sanh véi cac ddi twong khac dé 1am rd hon y nghia cta con sb.
Chang han, néu chi n6i: “Nam 2007 ti 1¢ that nghiép cua Viét Nam la 4.6%” thi nguoi nghe
chua hiéu hét y nghia ctia con sé d6. Con néu noéi thém rang: “Con sb twong tng trung binh
chung ctia khu vuc ASEAN 1a 4.5% thi ngudi nghe hiéu rd hon.

Hay dung tir dé hiéu hon. Chang han, cau “tac gia di ding nhiéu bién phap tu tir lam cho cau
van doc rat thu vi” nén thay bang “tac gia da dung tur lay, 1ap tu, so sanh, doi, ... lam cho cau
van doc rat tha vi”.

Hay cu thé hon. Bai thuyét trinh 1a thé van noi, c6 mot sd khac biét so voi van viét. Van viét
cho phép ngudi ta doc di doc lai, con van noi chi dugc nghe mdt 1an. Dua ra thong tin khai quat,

> Tinh theo s6 lidu cua Nién gidm théng ké (t6m tdt) 2008, tr.138.
46 Nguon: Nién giam thong ké (tom tat) 2008, tr.23.
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chung chung thi ngudi nghe khéng kip twéng twong duge diéu ngudi néi mudn truyén dat. Vi
the nén trinh bay cu thé, néu can thi hdy thém chi tiét.

Vi dy: dung n6i “Thanh phd phai xdy dung co s¢ ha tang cho cac vung néng thén”, hdy noi
“Thanh pho phai xay dung duong giao thong nong thén, cac dudng ong cap nudéc, ducmg dién,
tram y té, truong hoc cho cac ving nong thon”.

Vi du khac: Dung noi: “Nha truong can cé cac bién phap khuyén khich sinh vién nghién ctru
khoa hoc”. Hay thém chi tiét vao, va nodi “Nha trudong can tuyén tmyen vé loi ich ciia nghién
ctru khoa hoc cho sinh vién. Mit khic, nha truong ciing can tinh diém rén luyén cho nhimg sinh
vién nghién ctru khoa hoc, dong thoi hd trg cac em nay tim viéc lam sau khi tét nghiép.”

N6i chung, khi thuyét trinh néu c6 thé dua vao nhimg céu ca dao, tuc ngtr, nhimg céu tho hay
hodc danh ngén thi bai thuyét trinh s& co strc 16i cudn hon. Chang han, khl noi vé van dé tré em
d& bi ban bé xau 16i kéo vao nhiing viéc lam sai trai, ta co thé dan cau gan muc thi den, gan
dén thi rang”; néi vé vé dep ciia mot thanh phd cé thé dung cau Kiéu “long lanh day nudc in
troi, thanh xay khoi biéc non phoi bong vang”; thuyét trinh vé sy can thiét phai hoc hanh, c6 thé
dan cau cua Khéng Tu: “Nhan bét hoc bét tri 1y”. Poc van tho, doc cac cau danh ngoén, vi vay,
rat c6 ich cho viéc thuyét trinh.

Dé goi hung cho ngudi nghe, doi khi ta con dung cc cau chuyén vui, hai huéc. Tuy nhién co
mdt di€u can nhd la: “hai hudc nhu muoi, dung phai can than”. Néu dung qué nhi€u thi chinh
nguoi thuyet trinh trg thanh sy khoi hai.

Toém lai 1a nguoi thuyét trinh nén ludén ludén “lan lung” mot s6 cau tuc ngit, tho ca, danh ngon,
cau chuyén hai hudc, dé co thé sir dung khi can.

Tuy nhién, can luu y 14 khi thuyét trinh cic van dé khoa hoc thi cac cau vin, cau tho, danh ngén
no6i trén lai it khi dung dugc. Khoa hoc doi héi phai dugce trinh bay ngz‘m gon, cd dong, khong
phai danh vao tinh cam, ma can danh vao ly tri. Cac cau tho, tuc ngt,... ¢ day s€ lac long,
khong dugc don chao.

Dién dat cac dir liéu so

Céc dit lidu sd khong nén dién dat bﬁng cau van, vi vira dai dong vira kho nidm bat. Nén dién dat
n6 bang bang biéu, va tét nhat 1a bang do thi.

Chang han, hiy so sanh cac cach dién dat cing mot thong tin vé co ciu gia tri san xudt cong
nghiép tinh theo gia thyc té phan theo thanh phan kinh té sau ddy dé thdy dugc vu diém cua
cach biéu dién bang db thi.

Céch 1: co cau gia tri san xudt cong nghiép tinh theo gia thuc t& phan theo thanh phan kinh té
trong cac nam tir 2004 dén 2007 nhu sau: Nam 2004 khdi nha nudc chiém 27.4%, khéi ngoai
nha nude chiém 28.9%, khdi diu tu nuée ngoai chiém 43.7%; Nam 2005 khéi nha nuéc chiém
25.1%, khdi ngoai nha nudc chiém 31.2%, khéi dau tu nudc ngoai chiém 43.7%; Nam 2006
khdi nha nude chiém 22.4%, khdi ngoai nha nudc chiém 33.4%, khoi dau tu nude ngoai chiém
44.2%; Nam 2007 khdi nha nudc chiém 20.0%, khdi ngoai nha nude chiém 35.4%, khéi dau tu
nudc ngoai chiém 44.6%."

Céch 2 (dung bang sé liéu).

*" Theo Nién giam thdng ké 2008 (Ban tom tit).
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CO CAU GIA TRI SAN XUAT CONG NGHIEP THEO GIA THUC TE

PHAN THEO THANH PHAN KINH TE (%)

NAM 2004 2005 2006 2007
THANH PHAN
NHA NUOC 27.4 25.1 22.4 20
NGOAI NHA NUGC 28.9 31.2 33.4 35.4
DAU TU NU'G'C NGOAI 43.7 43.7 44.2 44.6

Céch 3 (dung nhiéu do thi doc 1ap)

CO CAU GIA TRI SAN XUAT CONG NGHIEP THEO GIA THUC TE

PHAN THEO THANH PHAN KINH TE (%)

2004

2005

251

31.2

2006

o NHA NvOC
O DAU TU NUOC NGOAI

m NGOAINHA NUOC

Céch 4 (Dung mét dd thi chung cho tat ca sb liéu)
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CO CAU GIA TRI SAN XUAT CONG NGHIEP
THEO GIA THUC TE PHAN THEO THANH
PHAN KINH TE (%)
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@ NHA NUOC m NGOAI NHA NUO'C obAU TU NUOC NGOAI

Nguoén: Nién giam thong ké 2008 (ban tom tdt)

So sanh cac cach trinh bay dir liéu s6 da din trén day, ching ta d& dang nhan thiy ring ding do
thi c6 tinh tryc quan cao hon han, né con gitp ngudi xem so sanh cac dir liéu véi nhau va qua
d6 dé rat ra cac két luan can thi€t hon.

6.2.5. Chuén bi phwong tién, may méc, dia diém, ...

Dé budi thuyét trinh thanh cong, ngudi thuyét trinh can phai nghi dén nhidu van dé khac. Nguoi
thuyét trinh phai xem xét k¥ cic phuong tién hd trg, d6 dung ma minh can cho thuyét trinh nhu
may tinh, may chiéu, micro, ban ghé....

Nguoi thuyét trinh phai thanh thao trong viéc diu néi may moc, khoi dong may. Nhidu nguoi
thiéu kinh nghiém rat lung ting v&i van d& giri tin hiéu tir may tinh sang may chiéu dé 1am man
hinh. Diéu nay gy ra mot s6 bat lgi. Thtr nhét 14 n6i lam cho budi thuyét trinh cham lai, khién
cho ngudi nghe phai cho doi. Thit hai 1 lam cho nguoi thuyét trinh thém lo ling, mat binh tinh.
Vi thé, néu khong tu tin khi thao tac v&i may moc thi ching ta nén nhd ngudi thao tac giup.
Nho ngudi gitup chay may tinh, may chiéu trong thoi gian thuyét trinh con rat ¢é ich & mot mat
khac. Khi 6 nguoi thuyét trinh tu do, thoai mai hon trong di chuyén va giao tiép voi khan gia.
Nguoi thuyét trinh khi d6 s& khong can phai lién tyc nhin 1én man hinh hodc may tinh dé biét
dang dung ¢ slide nao.

Nguoi to chirc thuyét trinh con phai bo tri ban ghé, ngudi phuc vu, v.v....

6.3. Thuc hién thuyét trinh

6.3.1. Vuot qua ndi s¢

Rét nhiéu ngudi e ngai, tham chi so hai khi phai thuyét trinh trude dong nguoi. Noi so nay lam

cho ngudi noi bi lac gigong (thong thuong 1a giong tréd nén cao hon binh thudng), cur chi mat tu

nhién, va d6i khi con bi liu ludi khéng noéi 1€n 101. Su s¢ hai cling c6 thé lam cho ngudi thuyét
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trinh quén mat nhitng ndi dung da dugc chuan bi k¥, co thé lam cho ho lung tang, trinh bay van
dé 1on xon, khong theo trinh ty dinh trudc. Tom lai, ndi so hai khi thuyét trinh 12 mdt trong
nhitng ké thi té hai nhat ctia ngudi thuyét trinh. D& vugt qua ndi so hdi nay can lam gi? Sau day
12 mot sb cach.

Phai nhén thirc rang s¢ thuyét trinh 1 diéu binh thuong. Ban khong phai 1a nguoi dau tién, va
cling khong phai 1a nguodi cudi cung s¢ nhu vay.

Phai chuan bi that k¥ trude khi thuyét trinh. Chuan bi cang k¥ ludng, ban cang ty tin va cang do
so hai, lo 1§mg khi thuyét trinh. Tap ndi trude cac cur toa khac nhau trude khi thuc su thuyét
trinh 1a cach vuot qua ndi s¢ rat t6t. Trude hét hay thuyét trinh mot minh (s& rat t6t néu noi
trudc guong). Sau d6 noi trude ban be, ngudi than. Tap nhu vdy s& quen dan, va nhimg nguoi
tham du con chi gitp cac thiéu sét dé khac phuc. Khi tap thuyét trinh can dit minh vao trang
thai cang gidng thuyét trinh that sy cang tot. Khi tp can quan tim dén ca ndi dung, ca cach
thirc noi, cach di chuyén, cach giao tiép véi ngudi nghe.

Tim kiém trong s6 thinh gia nhimg anh mat, cir chi khuyén khich. Trong s cac thinh gia
thudng c6 nhiing ngudi ban, nguoi thén, thdy co gido, va co thé la nhimg nguoi khac mong
mudn ban thuyét trinh t6t. Anh mét, cir chi cta ho lac d6 c6 tac dung trin an dbi véi ngudi
thuyét trinh.

Thé vao thét sau va thd ra that cham. Hodc dung lai uéng vai ngum nudc.

Trang web nwlink.com dua ra hai cach tha 1ong trudc budi thuyét trinh dé giam cing thing rat
hi€u qua:

“_ Nam ngua trén san nha, co dau géi lai va thw gian. Nhdm mdt dé cam nhdn toan bo trong
leong co thé trai déu 1én lung va cé dwoc dudi ra. Hay dé co thé thw gian dén timg ngon tay,
ban chén, canh tay... Sau dé tir tie ding ddy va cé gdang duy tri trang thdi thw gian ké ca khi da
ditng lén”.

"~ Ditng thang, hai chan chodi ra, tha long canh tay va cdc ngén tay. Khé lic nguwoi, ban tay,
réi canh tay, vai, than ngwoi va chan. Sau dé tir tir xoay vai sang hai bén. Khé xoay cé theo
chiéu kim dong hé roi nguwoc lai. Nam xuong san, co ddau goi lén, tha long toan bo co thé.”

6.3.2. Cach noi
NG6i véi téc dp binh thwong, khong nhanh qua ciing khong cham qua.

Rét nhiéu nhom sinh vién khi thuyét trinh hay tranh luan kiém soat thoi gian khong t6t nén
nhitng phan trinh bay trudc bi vuot thoi gian du dinh. C6 rat ngan thoi gian cho cac phan con
lai, ho bén noéi rat nhanh. Két qua 1a tinh hinh cang t6i t& hon, vi nguoi nghe khong kip hiéu
nhitng phan trinh bay voi vang d6 ciia ho. Néu roi vao truong hop “chay bai” nhu vy ban hay
binh tinh nghi cach lugc bot di mot sé ndi dung khong quan trong 1am trong cac phan con lai va
trinh bay phan con lai d6 vai tée do vira phai.

Nén noi mét cdach soi noi, hao hirng (trong phan chon dé tai ta da bict chi nén chon dé tai minh
say mé ma thoi).

Hai nhom sinh vién Pai hoc Hoa sen tranh luan v6i nhau vé viée siéu thi liéu co thay thé chg &
nudc ta hay khong. Nhom bao vé quan diém siéu thi s& thay thé cho da dua ra rat nhiéu luan
diém sic bén, véi nhiéu con sb ching minh cho wu diém ciia siéu thi va tir d6 rat ra cac két luan
¢6 strc nang ching minh cho quan diém cua minh. Luc bay gio nhirng ngudi nghe da nghi rang
nhom phan bién khé ma co6 thé thang thé dugc. Tuy nhién, thyc té 1a nhém phéan bién da thuyét
phuc dugc ngudi nghe tot hon, va da thang trong cudc tranh ludn nay. Cac luan diém cua ho
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khong to6 ra sac bén hon, y kién ctia ho cling khong déc dao hon cia doi phuong. Nhung cai hon
han ctia ho 1a sy dam mé, niém hing khoi thé hién trong giong noi, trong ctr chi cua ho.

MGt trong nhitng diéu can tranh nhdt liic thuyét trinh la ngwoi thuyét trinh khong néi, ma
doc van bdn co san, hodc doc nhirng dong chii trén man hinh.

Nén mang theo bai viét san dé ty tin hon, va dé thinh thoang nhin vao dé kiém soat thoi gian
thuyét trinh ciing nhu tranh di qua xa dé tai do qué say sua véi viéc phat trién mot luan diém
nao d6 khong chuan bi trudc ma vira nay sinh trong khi néi. Nhung khong dugc nhin vao vin
ban chuan bi san d6 ma doc. Béi khi d6 ngudi nghe s& nhan thay rang ngudi thuyét trinh chuan
bi khong ky. Va viéc doc nhu vay nghe rat nham chén, vi trong d6 khong c6 tinh cam, khong
chia dyng sy dam mé cua nguoi thuyét trinh. Ciing dimg doc nhitng diéu viét trén slides.
Nhiing dong d6 ty ngudi nghe thuyét trinh doc dwoc, ho cho nghe thtr khac, nghe nhirng dién
giai cac hinh anh, cac tir khoa trén céc slides do.

Khéng dwoc néi giong déu déu.

Viéc nay s& ru nguoi nghe ngu. Can noi luc 1én giong luc xudng giong, khi hoi nhanh, khi chdm
rdi. Néu thdy nguoi nghe mat tip trung, nén néi 16n hon mot chit, cao giong hon mét chut.
Diéu d6 s& gitip 1am cho ngudi nghe tap trung trd lai.

6.3.3. Cir chi

Khi thuyét trinh can ¢6 ctr chi ty nhién, khong cuong diu, gia tao. Cur chi, dong tac phai phu
hop v6i ndi dung dang noi. Kh1 no6i vé nhitng van dé buon nén to ra tram tinh, khi néi van dé
vui thi nén c¢é cir chi sbi ndi, hoat bat. Nhitng nguoi “n6i” duge bang ca co thé ciia minh 13
nhitng nguoi rat thanh cong khi thuyét trinh.

Nguoi nghe khong chi nghe diéu ban néi, ma con quan sat ban. Ban khong nén dung yén mét
cho, hodc dua vao buc phat bicu, vi nhu thé dé 1am ngudi nghe chan. Nén di lai khi néi, viéc
tién dén gan nguoi nghe lam cho ho chu y hon. Khi dung, hdy dung vitng chic, chan mo rong
bang vai.

Pong tac tay khi ndi rat quan trong. Pimg budng thdng tay khi néi. Ciing dimg dut hai tay vao
tai hay bét tay sau lung. Ciing can han ché dong tac khoanh hai tay trudc nguc. Nén dung céac
dong tac tay dé tang thém hiéu qua cia 1oi ndi va gay an tugng, lam cho ngudi nghe dé nho
hon. Chfmg han, chém ban tay vao khong khi dé t6 o su dut khoat, gio ndm dam 1én trudc mat
dé t6 16 quyét tam, gio hai tay 1én troi dé biéu thi sy thua cudc. Hay khi noi vé sy 1én xubng that
thuong cua thi truong chimg khoan c6 thé dua tay biéu dién duong luon séng ciia no,...

6.3.4. Giao tiép v6i ngudi nghe

Trong luc dang doc ban Tuyén ngon Poc 1ap tai Quang trudng Ba Dinh ngay 02/09/1945, Ho
Chu tich bdng dimg lai va hoi: “Ddng bao nghe rd tiéng toi khong?”*® Va cau tra 1oi: “C6...”
nhu tiéng sdm rén vang. Vi cau hoi 4o, Bac Hd da tré nén gan giii hon han voi ngudi nghe, tao
nén duoc sy déng cam 16n.

Nhiéu nghién ciru da chi ra rang chi c6 7% thong tin dugc chuyén dén cho ngudi nghe qua ndi
dung cac tir ngit ma ban ndi, 38% nhd am thanh (luyén lay, nhanh cham, 1én bong xudng

* Cau nay thuong dugc dz?m la: “T6i noi df”)ng bao nghe’ r0 khong?”. Chﬁng toi léy ban stra dbi cta déng chi Vi Ky,
nguyén thu ky riéng ctia Ho Chu tich, dang trong Bao Thé thao Viét Nam, s6 103, ngay 31/08/2002.
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tram...). Vay phan 16n con lai nhd vao cai gi? Nho vao hinh anh tryc quan (tic 1a ngdn ngir co
thé, nét mit, diéu bo, cach di, cach dimg, dong tac tay, viéc tiép xuc véi khan gia bang mat, ...)

Trong rat nhiéu cudc tranh ludn ma cac nhom sinh vién thuc hién tai cac 16p hoc, nhom thua
cudc (thu dugc it phiéu tng ho cta cac ban trong 16p hon) lai 1a nhom 1ap luan chit chg, néu
duogc nhiéu chimg ctr hon. Nhom thang da nho vao cai gi dé thang‘7 Mac du ho 18p luén khong
bang nhom kia, nhung cach thé hién cua ho sinh dong hon, dé y dén khan gia, giao tiép v6i ho
bang mat. Chang han nhu trong khi thuyét trinh, tra 1oi cau hoi, ho lai huéng dén khan gia ma
hoi “phai khong cac ban?” va c¢6 nhitng dong tac tuong tu khac, lam cho ban bé trong 16p thiy
minh duoc tham gia tranh luan cing ho, chtr khong don thuan 1a ngudi nghe. Trong khi do rat
nhiéu sinh vién khi dang thuyét trinh trudc 16p thi chi cham cha doc bai viét chuén bi sin, hodc
doc lai nhitng diéu dang chiéu trén céc slide.

Mot nhuoc diém 16n thuong gip ¢ nhiing ngudi thuyét trinh it kinh nghiém 1a ho khéng quan
sat ngudi nghe. Viéc quan sat nguoi nghe gitp ngudi thuyét trinh ¢ duge thong tin phan hoi
(tir 4nh mat, diéu b ciia ngudi nghe), va nho d6 co thé diéu chinh bai n6i caa minh. Chéng han,
khi néi, ban thay nhiéu ngudi nghe nhiu trdn, hodc ¢6 anh mit ngo ngac, nhin nhau khong
hiéu,... thi ban c6 thé dimg lai bo sung thong tin, hodc giai thich cu thé hon. Trong khi thuyét
trinh nén nhin bao quat khan phong, khong nén nhin chim chim vao mot hodc mot vai ngudi
nghe nao d6, va ciing khong duoc nhin 1én tran nha hay nhin ra cira s6, hay quay lung lai v6i
nguoi nghe.

Giao tiép vo1 nguoi nghe con thé hién qua viéc danh thoi gian tranh luén véi ho hodc tra 101 cac
céu hoi cia ho. C6 ¥ kién cho rang nén chia tong thoi gian thuyét trinh ra lam bon phan. Mot
phan trong s6 d6 danh cho dy trit. Mot phan dé thuyét trinh. Hai phan con lai dé trao do6i véi
ngudi nghe. Lugng thoi gian cu thé cta cac phan ¢ day c6 1& can dugc xac dinh dua vao cac
diéu kién thuyét trinh cy thé, nhung ¥ tuong chia thoi gian thanh ba phan 16n: dy trir, thuyét
trinh va tranh luan, tra 15i cdu hoi theo ching toi 1a rat dung.

6.3.5. Thu hut sy cha y

Noi dung duoc chuan bi tt, phtt hop v6i ngudi nghe, cach thuyét trinh sinh dong, day sy say
mé 14 nhing diéu thu hit nguoi nghe. Thé nhung van c6 khi mot sé ngudi nghe quay sang noi
chuyén, 1am viéc riéng, khong cha ¥ dén ndi dung thuyét trinh. Trong nhiing truong hop do
nguoi thuyét trinh phai ¢d gang thu huat tré lai sy chi ¥ ciia nguoi nghe. C6 thé 1am diéu do
bang nhiéu cach. C6 thé thay doi ngit diéu, co thé cao giong, néi to hon. Co thé thay doi trat tu
ndi dung trinh bay (nhung luu y dé khong 14n 16n, danh mat logic ctia bai noi). C6 thé ké chém
vao mot cau chuyén c6 tinh hai hudc (nhung phai lién quan dén ndi dung trinh bay), hodc dua
ra vai cau bong dua nhe nhang.

6.3.6. Thuyét phuc nguoi trai quan diém

Mot cai kho thuong xay ra voi ngudi thuyet trinh 1a y kién ban dau cua ngudi nghe da khac,
tham chi mau thudn véi diéu ngudi thuyét trinh dinh no6i. Ban di chao hang, nhung khach hang
da chon hang cua ddi thu canh tranh cua ban, hodc té hon, da ting dung thir hang cia ban va co
4c cam voi né. Ban mudn thuyét trinh dé ngudi nghe tir b mot dinh kién, thoi quen, truyén
thong nao d6 v.v... 1a nhimg truong hop nhu vay. Einstein da ting phai thot 1én rang pha bo
mot théi quen con kho hon ca pha vo nguyén tu!

Lam thé nao trong nhitng truong hop nay? Canergie 1a mot nha gido ndi tiéng tai My. Ong
thuong t6 chirc nhitng budi thuyét trinh thu hut rat nhiéu nha quan ly dén nghe. Co lan, sap dén
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ngdy thuyét trinh, khi moi cong viéc da chuan bi xong, gidy moi di duge guri di hét, thi gidm
dbc khach san noi budi thuyét trinh dy kién dién ra thong bao ting mtrc phi thué phong thuyét
trinh. Canergie cho nhan vién dén thuyét phuc ong giam ddc no, nhung khong dat két qua. Thé
1a 6ng ty minh dén gip giam ddc khach san.

Sau day la cudc n6i chuyén gitia ho:

“Canergie: - Nhdn dwoc thong bdo ciia ngai, t6i hoi ngac nhién. Nhwng khong thé trach ngai.
Néu t6i & dia vi ngai, co 1é toi ciing sé lam nhw vay. La giam doc cia khach san, trach nhiém
ciia ngai la ra sirc dem vé nhiéu loi nhudn cho khdch san. Ngai khéng thé, chirc giam déc cia
ngai ciing kho ma gitr vieng, va ciing khong nén niu gitv no. Pung vdy khong nao?

Gidm doc: - Piing viy.

Canergie: - Gid sir ngai doi tang tién thué, ching ta hay cung tinh thir xem, ngai ¢6 loi hay
khéng cé loi. Xin néi vé mat lpi truée: Néu héi trwong khéng cho ching téi thué dé giang bai,
ma cho nguoi khdc thué dé té chirc khiéu vii, ngai c6 thé thu dwoc nhiéu tién hon. Vi thoi gian
16 chire cdc hoat dong do khong dai ldm, ho c6 thé thué véi gia rét cao cho mét lan, hon rit
nhiéu tién thué cia ching téi. Cho ching t6i thué, ré rang la chiu thiét. By gio ta hdy phdn
tich mat khéng loi: Trude tién ngdi tang tién cho thué doi véi ching t6i, nhin ldu dai, dé qua la
giam bdt thu nhdp, boi vi thuc 1é ngai da dudi ching toi. Toi khong du tién thué tra cho ngai,
tdt phai di tim noi khac. Con mot diéu bat loi nita doi véi ngai, 16p hudn luyén nay thu hut ca
ngan cdn bg quan 1y trung cao cdp dén nghe giang bai tai khdach san cua ngai, doz vOi ngai ma
néi, dé chang phdi la mot cach qudng céo song dong khong mat tién w? Thuc té, néu ngai bé ra
nam nghin dé-la qudng cdo trén bdo chi, chdic gi moi dwoc nhiéu ‘nguoi nhu thé t6i tham quan
khdch san ciia ngai, [6p hudn luyén ciia téi da gitip ngai moi ho dén, 1€ nao khéng c6 lpi?

Gidm doc: - Ping nhw vdy. Nhwng ma ...

Canergie: - Xin suy nghi cho ky roi trd 1oi téi sau, dwoc khong?

(Két qua giam doc dong y khéng tang tién thué) 0

Trong cau chuyén trén chiing ta thiy rang co thé thay d6i quan diém, quyét dinh ctia nguoi nghe
bang cach hi€u loi ich ciia ho va tién hanh phan tich van dé tir quan diém loi ich d6, dé r6i vach
ra cho ho thay 1a ho c6 lgi hon néu nghe theo ching ta.

Khi ta d& mot vat roi tir trén cao xudng, chang han mt qua bong nho, thi viéc dua tay tir dudi
1én, nguoc chiéu roi ciia nd de don no co thé cho két qua rat Xau — qua bong s€ nay ra xa. Nguoi
ta thuong dé qua bong xudng gan tay minh roi dua tay xudéng dudi, cing chiéu roi véi no,
nhung hoi chdm hon mét chit, réi méi bit duoc qua bong.

Thuyét trinh cho ngudi c6 y kién dbi 1ap ciing nén 1am theo cach d6. Vao dau, ching ta khong
nén “tin coéng phu dau” ngudi nghe, ma nén sanh budc cing ho mot doan dudng, sau d6 méi
tién hanh phan tich cho ho thay cai sai, cai do trong quan diém cua ho.

6.3.7. Cac cong cu tro giup

Trong thoi dai ngdy nay, trir nhiing truong hop khong c6 diéu kién, con binh thudng ngudi
thuyét trinh khong chi ndi, ma con ding nhiéu cong cu hd trg dé ting thém hiéu qua thuyet
trinh. Céc cong cu hd tro phd bién nhit 13 cac video clip va cac chuong trinh trinh chiéu nhu
powerpoint, so d6 tu duy. Trong phin nay ching t6i trinh bay vé viéc sir dung so dd tu duy va
chuong trinh PowerPoint dé thuyét trinh.

So dd tw duy (Mindmap)

bay la mét cong cu tu duy duge Tony Buzan dé xuét. Phuong tién nay giup chung ta phat huy
kha nang cua ca hai ban cau dai ndo, dong thoi phat huy kha nang tu duy triru tugng, suy luan

* Nhitng cudc déi thoai tinh té phwong Téy va 1oi binh/ Hd Vé Hong.-H.: NXB Lao Dong, 2004, tr.24-25.
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logic, va kha nang tuong tugng, cam nhan, tri nhd hinh anh. Cong cu nay gilp thuyét trinh rat
t6t, vi cac thong tin dugc trinh bay dudi dang hinh v& nén rat tryc quan, sinh dong. So dd tu duy
nhiéu mau sic nén ciing cuon huat nguoi nghe, nguoi xem. Thém vao do, viée dung cac tir khoa
gilp biéu dat thong tin ngan gon, co dong. So d6 tu duy gitip ngudi nghe, ngudi xem nim bét
dé dang cac chinh, va ghi nh6 chung dé dang.

Thyc hién so do tu duy nhu sau:

Lay gidy trang, dit nam ngang, v& mot hinh v& hay biéu tugng nao do thé hién dé tai vao trung
tam tO gidy. Mdi ndi dung chinh cuia dé tai s& dugc bicu dién bang mot nhanh bét dau tir hinh vé
trung tdm d6. Cac nhanh d6 dugc vé bang cac mau khac nhau. Trén nhanh ghi tir khoa, hodc vé
biéu twong hinh anh tuong ing véi ndi dung ma nod biéu dat. Cudi cac nhanh 16n, bat dau vé cac
nhanh con, biéu dién cac ndi dung nhé cua ndi dung 16n twong tmg. Uu tién dung hinh vé& thay
cho tir ngir dé biéu dat van dé.

Khi v& so d6 tu duy can luu ¥ nhimng diéu sau day:

e Chu tric so do phai 16 rang, c6 thé danh s thu ty dé biét ndi dung nao sé& thuyét trinh trude,
ndi dung nao sau. Cac nhanh khong 10ng vao nhau. Nhanh va chit ¢ trung tdm v& to, dam, cang
ra xa trung tam cang nho hon, nhat hon.

e DO dai cac nhanh va d¢ dai tir khéa hodc hinh v€ trén nhanh phai gﬁn bﬁng nhau dé tao su
lién tudng.

e Céic nhanh nén v& cong tu nhién, chit trén nhanh khéng nghiéng qua 45° vi nhu thé kho doc.
Chir viét nén rd rang, tot nhat 1a viét chir in hoa.

e MGdi nhanh tir hinh vé& trung tdim dén ngon nhanh con cudi cing phai dugc vé cing mot mau.
Nhu viy mdi ndi dung chinh duge mi héa bang mot mau giup cho ngudi xem dé theo doi™

So d6 tu duy khong chi ding dé chuan bi ndi dung thuyét trinh. N6 con duoc ding dé thuyét
trinh. Mot so do tu duy dep, rd rang, day mau sic s& 1am cho ngudi nghe bi thu hat vao noi
dung thuyét trinh. N6 gitip nguoi nghe chang nhiing nghe, ma con “thdy” cac y tuong, dé nim
bét logic cua budi thuyét trinh. Hinh anh va mau sic cta so do tu duy lam cho ngudi nghe dé
nh¢, d& cam ndi dung thuyét trinh hon. So d6 tu duy giup nguoi thuyét trinh rat nhidu. Véi so
dd tu duy, ngudi thuyét trinh c6 ca mot kich ban trude mit. Nguoi thuyét trinh s& khong 14n 16n
thir tu hay ndi dung trinh bay, ciing s¢€ thr?iy tu tin hon, vi thé néi nang luu loat, cir chi hoat bat
hon. Nhimng wu diém da néu cho thiy chiing ta rat nén vé so do tu duy dé thuyét trinh.

Nhiéu nguoi gap phai khé khan khi v& so d6 tu duy vi khong ¢ nang khiéu vé. Khi d6 ching ta
¢6 thé st dung cac phan mém chuyén dung dé vé so do tu duy. Cac phan mém nay, ngoai cac
chtrc nang v& nhanh, viét chir, v& dudng bao, t6 mau, con cung cap thém rat nhiéu biéu tuong,
hinh anh c6 sin. Cac phan mém hay dugc sir dung hién nay 1a FreeMindmap, Mind Manager,
ConceptDraw MINDMAP.

Hinh 6.1. sau day 1a so do tu duy vé viéc vé& so d6 tu duy cua Tony Buzan

50 Mot sb ngudi v& cdc nhanh chinh cing mét mau, cdc nhanh con cung cép cung mau. Cach vé€ nay cho théy r0 cép do
cua y tudng, nhung khong cho thay su lién tuc trong phat trién y tudng, kho tach cac ndi dung.
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Hinh 6.2. 12 so d6 tu duy phén tich bai tho Qué Huong cia tac gia D& Trung Quén, do mot
nhom sinh vién truong Pai hoc Kinh Té - Luat, thudc Pai hoc Quéc gia TP. HCM, veé.

Khi ding so dd tu duy dé thuyét trinh ban c6 thé dung ban vé trén gidy, ciing c6 thé dung ban
dién tir (scan lai ban v& trén gidy, hoic file ban v& néu dung cac chuong trinh vé& so dd tu duy).
Ban dién tir thuong dugc phong 1én kich thude to hon, sir dung duge cho ca cac budi thuyét
trinh dong nguoi tham du, va khong doi hoi phai treo, dan trude nén dung thuan tién hon.

Dung so dd tu duy, ban chi can trinh bay theo logic thiét ké so dd d6 1a dam bao trinh tu va ndi
dung thuyét trinh hop 1y.
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PowerPoint

Powerpoint 1a mét chuong trinh tién ich trong bd office ctia cong ty Microsoft, vi thé nd co6 mit
trong moi may tinh c6 dung hé diéu hanh windows. Hién nay hau nhu ngudi thuyét trinh nao
cling str dung chuong trinh nay dé thiét ké va chiéu cac phién trinh chiéu (presentation) gom
nhiéu slides gitip thuyét trinh.

bé thiét ké presentation, ban hdy can cu vao ndi dung bai thuyét trinh da duoc chuan bi sin dé
dua ra cac y tuong chuyén tai ndi dung d6 bang céc slides. Tuy céc slide dugc thiét ké can cir
vao cac ndi dung di chuan bi, nhung luu ¥ rang vin ban viét va slide 13 hai thir hoan toan khac
nhau. Khong bao gio dugc chép nguyén vin vin ban viét dé dan vao slide. Can tim kiém thém
céc hinh anh thich hop dé thay thé hodc bd sung thém cho ndi dung tir ngir. Hinh anh rat quan
trong, vi mdi hinh chuyén tai thong tin bang 10.000 tir. Cling can tim ra cac tir khoa dé thay thé
cho cac cau, cac doan van dai.

Céc slide chi dung it tir. Mdi slide nén c6 khong qua 6 dong. Theo Richard Hal thi cac giam dbe
sang tao nhat trong linh vuc quang cao tung khang dinh rang nhimng tim éap phich quang céo
khong nén c6 qua muoi tir. Chang han, slide trong hinh 6.3. sau day chira qua nhiéu chir:
“ JEE
1.2. LICH S’ NGHIEN CUO’U
- Nhirng phat hién du tién vao nhirng nam 20 cla thé ki X —
nhitng cong cuda > du gc dang trong cudbn Ecole Francaise
d’Extreme Orient tdp XXX xuat ban nam 1930.

- Pén nam 1958, L. Malleret cong bb thong tin vé “Nhiling cong
trinh dat dap hinh tron & Nam Déng Duong > (tap chi BEFFEO-
59).

- Nhitng nim 80 cla thé ki XX, nhiéu nha nghién clru di co
nhirng chuong trinh tai vung nay.,

-Nam 1999 — 2000, Trung tdm Nghién clru Khao ¢b hoc tai
Tp. HO Chi Minh va Bao tang Binh Phu¢c da tién hanh nhiéu dot
diéu tra nghién clru c6 quy mo 1&n nhat tw truée dén nay.

- Két hop v&i nhivng két qua nghién clru gan day, dc biét la
khai quat di tich An Khuong va LOc Tan II da dem lai nhiéu thong
tin ¢ gia tri gop phan lam sang t& mot sO van dé co ban nhat lién
quan dén loai hinh di tich nay.

Hinh 6.3. Slide gidi thiéu di tich ddt ddp hinh tron Binh Phuéc cia sinh vién nganh lich sir

Hay cb gang rat gon s tir xudng. Trong slide khong can viét du cau van, nhiing tir ndi ¢ thé
loai bo, thay bang cach trinh bay hodac ky hicu.

Vidu
Céu ban diu Céu doi lai
Thuyét trinh la sén khau... co6 nhiing quing Thuyét trinh = san khau
ngit.... C6 doan thap va doan cao, c6 doan nhanh
va doan cham. Co: quang ngat
Poan thap
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Poan cao
Poan nhanh
Poan cham
Khi ban thuyét trinh, tac dong truc quan co6 thé dua Thuyeét trinh:
ban 1én nhimng tdm cao va néu budn té, nd s& gidng Truc quan - tam cao
nhu strc can cta mo neo trén bién. Bubn té = mo neo = tri tré
Nhimg ngudi boc tryc, thang than thuong dugc Boc truc, thang than - dugc yéu mén
nhiéu nguoi yéu mén

(Luu y: céc vi du trén méi chi noi dén kha nang rit gon tur, chua phai 13 hinh mau cac slide. Cac
slide con c6 thé ding hinh anh va sé& ¢6 tinh tryc quan tot hon).

Mau sac va hinh anh trén cac slide nén chon phu hop v6i nguoi nghe. Néu nguoi nghe 1a nguoi
tré tudi thi hinh anh c6 thé nhidu mau sic, co thé Vu1 nhon, nhung phai gan vGi ndi dung, nén
dung hi¢u tng hoat hinh. Neu nguoi nghe nhiéu tudi thi hinh anh va mau sac phai chuan muyc,
trang trong, rd rang, ngay ngin, khong 10e loet, khong can nhiéu hiéu ing hoat hinh.

Trinh bay cac dé tai khoa hoc ciing nén dung hinh anh theo kiéu chuan muc, nghiém tac, khong
vui nhon, khong qua nhi€u mau. Cac slide nén dung mot mau nén, hoi t6i (tot nhat la xanh
dam), chir viet mau sang de co do tuong phan tot.

Céc slides trong ciing mot presentation nén c6 chung mot mau nén. Trir truong hop thoi gian
thuyét trinh noi dung tuong tng véi cac slide dai bang nhau va nguoi thuyét trinh di nhiéu lan
tap duot thuyét trinh vdi cac slide, con cac truong hop khac khong nén dé presentation chay tu
ddng, ma nén dé nguoi diéu khién viéc chuyén slide bang ban phim hodc/va chudt may tinh.

Hai hinh 6.4, 6.5 sau day la cac slide cua Steve Jobs va Bill Gates.
Slide cua Steve Jobs don gian hon, it chitr hon, nhung dugc danh gia cao hon.

i I__h |'__;| ‘.*I -| oy ':_'i J._']

Hinh 6.4. Mot trong nhiing slide cia Steve Jobs
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Hinh 6.5. Mot trong nhiing slide cta Bill Gates

Tom lai, khi sir dung powerpoint dé 1am bai thuyét trinh can luu y mot s6 diéu sau day:

- Céc slide khong dugc 1am ra dé doc, vi thé nén dung hinh anh, dd thi, bang biéu, ma it dung tur
ngir.

- Cac slide khong thay thé cho 16i thuyét trinh, vi thé ding c¢b ging dua tat ca, hay hiu nhu tat
ca ndi dung thuyét trinh vao cac slide. Chi nén chon nhitng ndi dung can thiét nhat, viét lai
chung that ngin gon dé dua vao cac slide.

- Chi nén st dung céc kiéu (font) chit quen thudc nhu TimeNewRoman, Arial,... dé trinh bay
trong céc slide. Dung cac font chit la c6 thé tao ra hiéu tng dep, tuy nhién ban c6 nguy co gip
kho khin vi may tinh noi ban trinh chiéu c6 thé khong c6 font chir do.

- Néu béo cdo vé cac van dé khoa hoc thi khong nén dung nhiéu hiéu tmg hoat hinh, nhiéu mau
sdc, ma nén trinh bay gian di, c6 dong.

- Can chon ¢ chtr (size) di 16n dé khan gia dé theo ddi, noi chung khong dung cac ¢ chit nho
hon 28 (trtr chit trong cac bang dit liéu). C& chit to dung cho cac ¥ chinh, cac tiéu dé. Cac phan
khac dung chit nho hon. Nén sir dung mau sac dé nhan manh thay cho cac diu gach chan hay in
nghiéng.

- Tap noi trude nhicu lan dé dam bao ndi dung nédi va phan trinh chiéu bang PowerPoint phu
hop véi nhau.

6.4. Hau thuyét trinh

Sau khi két thiic bai thuyét trinh can cung cp cho ngudi nghe dia chi email, s6 dién thoai lién
lac, va ghi lai dia chi email va sb dién thoai cua ho (néu co thé). Nguoi thuyét trinh cling can tra
10 cac cau hoi da hira véi ngudi nghe ciing nhu cac cau hoi khac cta ho, néu ¢6. Cac cudc gip
g ban luan vé dé tai véi nguoi nghe sé rat ¢6 ich. Nhitng budi trao doi nhu vay tao co hoi lam
1& thém cac ¥ chua kip trinh bay trong budi thuyét trinh, giai toa cc thic mic cua ngudi nghe
va giup that chat quan hé.

Cong viéc con lai 1a rat kinh nghiém tir budi thuyét trinh da thyc hién. Viéc rat kinh nghiém
nhu vay thuye hién theo nhom sé€ c6 két qua hon lam mot minh, va lam cang sém sau buoi thuyét
trinh thi cang tot, vi lac d6 con nhé duge nhiéu dién bién va cam xuc.

Can kiém diém cy thé nhiing van dé sau:
1. Buodi thuyét trinh c6 dién ra theo ké hoach khong (vé dia diém, thoi gian, nguoi tham du,
phuong tién st dung)?
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2. Ngudi nghe tiép nhan bai thuyét trinh nhu thé nao?

3. Cir chi, diéu bd ciia nguoi thuyét trinh nhu thé nao? Gay duoc thién cam, hing thu noi
nguoi nghe khong?

4. Cb no6i dugc ding ndi dung di dinh khong? Thoi gian thuyét trinh co theo dung du tinh
khong?

5. Nhiing dién bién nao bat ngd?

Duya vao viéc kiém diém nhu vay ta s& tim cach phat huy nhiing diém t6t va khac phuc cac thiéu
sOt dé lan sau lam tot hon.

Cau hoi va bai tap chwong 6

1. Hay lya chon mot dé tai thuyét trinh cho cac ban trong 16p va néi ro tai sao lai chon dé tai do.
2. Hay lap ké hoach thuyét trinh d& tai da chon & bai tap 1 hodc mot dé tai khac tuy chon.

3. Hiy phan tich k¥ ludng hon va hoan thién ban ké hoach thuyét trinh vé d& tai nguy bién da
dan trong chuong nay.

4. (Theo nhom) Lya chon mot dé tai va chudn bi thuyét trinh trong thoi gian 10 phut trude 16p.

Tai liéu tham khao chwong 6

. Angela Murray. Thuyét trinh chuyén nghiép trong kinh doanh. NXB Thanh Hoa, 2007.

. Ho Vé Hong. Nhitng cudc doi thoai tinh té phirong Tdy va loi binh. NXB Lao Pong 2004.
. Phong Lidu. Dién thuyét trude céng ching. NXB Thanh Hoa, 2007

. Richard Hal. Thuyét trinh thét don gian. NXB Lao Dong, 2009.

. Tony & barry Buzan. So' @6 tur duy. NXB Tong hop TP.HCM, 2008.

. Microsoft Viét Nam. Gido Trinh E-learning PowerPoint 2007 Tiéng Viét.

. http://www ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh

. Ebook K nang thuyét trinh  http://www.ebook.edu.vn
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PGS, TSKH Bùi Loan Thùy


            


PGS, TS Phạm Đình Nghiệm

Kỹ năng mềm

TP HCM, năm 2010

LỜI NÓI ĐẦU

Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Đây là một khái niệm rộng.  Kỹ năng mềm bao hàm trong nó rất nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc v.v….

Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu giáo dục Việt Nam công bố trên báo Sài gòn giải phóng ngày 14/12/2009 cho thấy: cứ trong 100 sinh viên tốt nghiệp có 83 trường hợp bị đánh giá thiếu kỹ năng mềm, 37 sinh viên không tìm được việc làm thích hợp vì nguyên nhân thiếu kỹ năng mềm. Theo Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, cứ 2000 hồ sơ xin việc chỉ có 40 hồ sơ đạt yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng mà doanh nghiệp cần.


Đây là con số báo động đỏ về sự khiếm khuyết trong nền giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Giáo trình “Kỹ năng mềm”được biên soạn nhằm góp phần khắc phục các hạn chế chính của sinh viên Việt Nam hiện nay là thiếu kỹ năng thực hành xã hội. Do bị giới hạn về thời lượng trong chương trình học nên chúng tôi lựa chọn các kỹ năng cơ bản sinh viên cần phải đặc biệt chú trọng trau dồi và rèn luyện trong quá trình học đại học để trình bày trong giáo trình. Đó là các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề khoa học, kỹ năng thuyết trình.  


Nội dung giáo trình bao gồm 6 chương:

Chương 1. Khái quát về kỹ năng mềm: chương này làm rõ khái niệm kỹ năng và kỹ năng mềm, đưa ra cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng, các loại kỹ năng và tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp đối với sinh viên. 


Chương 2. Kỹ năng làm việc nhóm: trình bày các vấn đề chung về nhóm, bản chất, vai trò của nhóm, cách thức tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, các khó khăn thường gặp khi làm việc nhóm và cách nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, cách giải quyết các xung đột giữa các thành viên trong nhóm.


Chương 3. Kỹ năng tư duy phản biện: trình bày bản chất, các yêu cầu của tư duy phản biện, tinh thần phản biện, cách thức lập luận hợp logic, cách chống ngụy biện, cách xem xét vấn đề một cách khách quan, toàn diện.

Chương 4. Kỹ năng phát hiện vấn đề và đặt vấn đề một cách chính xác: đề cập cách thức phát hiện vấn đề, đặt vấn đề khoa học một cách chính xác, cách thức đặt tên hay cho vấn đề.


Chương 5. Các kỹ năng giải quyết vấn đề: trình bày cách đặt các giả thuyết cho vấn đề, các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề, cách thức chứng minh giả thuyết, kỹ năng lọc thông tin cốt lõi khi đọc các tài liệu tham khảo, kỹ năng phỏng vấn để thu thập thông tin, kỹ năng quan sát để thu thập thông tin, kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề.


Chương 6. Kỹ năng thuyết trình: trình bày về ba giai đoạn của kỹ năng thuyết trình trước công chúng: chuẩn bị thuyết trình, thuyết trình và hậu thuyết trình. 


Trong từng chương có mục tiêu nghiên cứu, cuối chương có các câu hỏi, bài tập thực hành và tài liệu tham khảo để giúp sinh viên có thể tự trả lời và chuẩn bị các bài thuyết trình, thảo luận, thực hành.


Các chương 1, 4, 5 do PGS, TSKH Bùi Loan Thùy biên soạn, các chương 2, 3, 6 do PGS, TS Phạm Đình Nghiệm biên soạn. 

Những kỹ năng thực hành xã hội quyết định rất lớn đến thành công trong sự nghiệp và tương lai của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng, giáo trình Kỹ năng mềm sẽ cung cấp các kiến thức bổ ích cho sinh viên về các kỹ năng mềm không thể thiếu trong cuộc sống nói chung và trong nghiên cứu khoa học nói riêng, giúp họ có thể dễ dàng hơn trong việc phát hiện vấn đề, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, trình bày vấn đề khi học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa và có kỹ năng tư duy tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Việc nắm vững kiến thức, thực hành tốt các kỹ năng mềm sẽ hỗ trợ sinh viên khả năng làm chủ cuộc sống, hiểu được bản thân mình và nhu cầu của xã hội, tạo cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa việc học tập tại trường đại học và thực tế công việc ngoài đời, giúp cho việc chuyển tiếp dễ dàng, nhanh chóng hơn. Sinh viên sẽ biết cách thích nghi với xã hội, chọn lựa được cách ứng xử cá nhân phù hợp trong cộng đồng.


Do khái niệm kỹ năng mềm khá rộng, trong khuôn khổ một giáo trình không thể chứa đựng đầy đủ hết, vì vậy những khiếm khuyết là không thể tránh khỏi cả về nội dung và hình thức. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý, phê bình của các giảng viên và các bạn sinh viên để sửa chữa, bổ sung trong lần xuất bản sau.


 Xin chân thành cảm ơn về những ý kiến đóng góp quý báu. 


Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: thuybl@uef.edu.vn 



Nhóm biên soạn

Chương 1

KHÁI QUÁT VỀ KỸ NĂNG MỀM

Mục đích nghiên cứu:

· Nắm vững khái niệm kỹ năng và kỹ năng mềm.

· Nhận biết được cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng. 


· Phân biệt rõ ràng các loại kỹ năng.

· Giải thích được tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp. 


1.1. Khái niệm kỹ năng 

Kỹ năng tiếng Anh là skill, tiếng Pháp là capacité. Cho đến nay có nhiều quan niệm khác nhau về kỹ năng. 

- “Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế”
. 

- “Kỹ năng về cơ bản là một dấu hiệu chung và bao quát của sự sẵn sàng đạt được một thành tích với trình độ và cường độ phù hợp ở một thời điểm nhất định trong những điều kiện nhất định hoặc là của sự sẵn sàng học được các kiến thức và hành động cần thiết cho việc đạt được thành tích đó. Mức độ đạt thành tích có cơ sở ở hoặc là giáo dục và luyện tập, hoặc ở các yếu tố bẩm sinh, ở các tố chất cơ bản không phụ thuộc vào kinh nghiệm. Như vậy kỹ năng được hiểu là sự sẵn sàng học tập và đạt thành tích và cần dẫn tới việc giải quyết được các vấn đề thông qua lao động có suy nghĩ”
.


- “Kỹ năng là năng lực vận dụng có kết quả những tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng”
.

- “Kỹ năng là hoạt động quan sát được và những phản ứng mà một người thực hiện nhằm đạt được mục đích; Kỹ năng là khả năng thực hiện công việc một cách có hiệu quả trên cơ sở tính đến điều kiện thời gian nhất định, dựa vào tri thức và kỹ xảo đã có”
. 


Các quan niệm trên tuy khác nhau nhưng có cùng một điểm chung: kỹ năng là khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tế. Ở mức độ kỹ năng con người có thể hoàn thành được công việc với những thao tác nhất định, thực hiện một cách thuần thục hoặc có thể chưa được thuần thục lắm tùy thuộc vào sự tập trung chú ý của từng người. 

1.2. Cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng


Tại các trường học, với các môn học mang tính thực hành, học sinh, sinh viên chỉ có thể đảm bảo thực hành tốt trên cơ sở được trang bị sự hiểu biết cơ bản về lý thuyết và kỹ năng thực hành.


Khi bỏ công sức ra để học tập một lĩnh vực nào đó con người thường có những động cơ khác nhau, có người học đơn giản chỉ để “biết”, để tự nâng cao trình độ cho mình, có người học vì hứng thú, say mê lĩnh vực đó, có người học để vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế…. Đối với những người học để vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế, ngoài kiến thức, bắt buộc phải được huấn luyện kỹ năng. 

Việc huấn luyện kỹ năng trong đào tạo con người có cơ sở khoa học trong các nghiên cứu của khoa học tâm lý. Nhà tâm lý học người Mỹ Benjamin Bloom và nhà tâm lý học người Anh Dave khi đề cập đến mục đích học tập đã chỉ ra ba lĩnh vực của mục đích học tập với các mức độ cao thấp khác nhau:


- Lĩnh vực nhận thức: mục đích học tập liên quan đến kiến thức.

- Lĩnh vực cảm xúc: mục đích học tập liên quan đến hứng thú, các thái độ và giá trị.

- Lĩnh vực tâm vận: mục đích học tập liên quan đến các kỹ năng thực hành. 


Lĩnh vực tâm vận liên quan đến các kỹ năng thao tác chân tay dùng đến cơ bắp hoặc những sự đáp ứng vận động hoặc đòi hỏi có sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh, bao gồm 5 mức độ sau:


- Bắt chước: làm theo một hành động đã được quan sát nhưng thiếu sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh;

- Thao tác: làm theo một hành động đã được quan sát thường theo sự chỉ dẫn, thể hiện một số sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh;


- Làm chuẩn xác: thực hiện một hành động thể lực với sự chuẩn xác nghĩa là làm đúng, cân đối và chính xác nhưng chưa nhanh;

- Liên kết: thực hiện thành thạo một hành động thể lực có sự phối hợp của một loạt các hành động khác nghĩa là làm đúng, cân đối và chính xác, nhanh, thạo;


- Tự nhiên hóa: biến một hành động thể lực thành công việc thường làm để mở rộng nó ra và làm cho nó trở thành một sự đáp ứng tự động, không gò bó và cuối cùng thành một sự đáp ứng thuộc về tiềm thức hay bản năng, nghĩa là đã trở thành thói quen nên có thể làm nhanh, đúng, chuẩn xác.

Cách thức dạy kỹ năng tâm vận là cung cấp các kiến thức cần thiết liên quan tới việc thực hiện kỹ năng. Sinh viên thực hành các bài tập quy trình thực hiện kỹ năng với các bài tập trình bày và giải quyết vấn đề để áp dụng các kỹ năng đã học.


Nội dung dạy kỹ năng tâm vận bao gồm: 

- Bối cảnh hoặc điều kiện thực hiện kỹ năng 


- Quy trình các bước thực hiện kỹ năng. 


- Tín hiệu hoặc dấu hiệu cho biết khi nào cần thực hiện kỹ năng. 


- Tiêu chí và tiêu chuẩn thực hiện trong từng bước cũng như toàn bộ kỹ năng. 


- Những vấn đề về an toàn lao động và an toàn kỹ thuật khi thực hiện kỹ năng. 


- Các lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục.


- Những phẩm chất cần có khi thực hiện kỹ năng.

1.3. Các loại kỹ năng

Muốn thích nghi nhanh với cuộc sống, trở thành người có năng lực, ứng xử một cách văn hóa và làm việc có hiệu quả, đạt nhiều thành tích cao, con người cần học tập và rèn luyện rất nhiều kỹ năng, trong đó quan trọng nhất là các kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm”. 

Kỹ năng “cứng” là khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn. Kỹ năng “cứng” được tích lũy, rèn luyện từ nhóm các kỹ năng trí tuệ, kỹ năng giao tiếp căn bản (nghe, nói, đọc, viết), kỹ năng tự học,…. 

Ví dụ: 

- Kỹ năng nghe là khả năng tiếp nhận “thông điệp”  thông qua thính giác và hiểu nội dung “thông điệp” đó qua các từ chủ chốt nhất, qua các ý chính. 


- Kỹ năng nói là khả năng dùng âm thanh ngôn ngữ để chuyển tải một nội dung “thông điệp” đến người nghe có cùng một tín hiệu âm thanh - ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. Kỹ năng nói đòi hỏi khả năng phản ứng tức thời dựa trên vốn kiến thức, có tác động tích cực đến người nghe, có thể gây ra sự biến đổi tâm lý, nhận thức, tình cảm rất nhanh. 

- Kỹ năng đọc là khả năng vận dụng khả năng thị giác đồng thời phát ra âm thanh - ngôn ngữ tương ứng với từ, ngữ, câu có trên văn bản. 

- Kỹ năng viết là khả năng lựa chọn từ ngữ, đúng khuôn mẫu ngữ pháp, dùng từ, đặt câu để biểu đạt đúng, chính xác nội dung “thông điệp” theo một mục đích nhất định.


Cả 4 kỹ năng trên đều hình thành trên cơ sở hiểu nội dung thông điệp.

- Kỹ năng tự học là khả năng biết cách tự tìm kiếm kiến thức cần thiết, tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề đặt ra, biết ứng dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống cụ thể.  


- Kỹ năng trí tuệ là khả năng tư duy sáng tạo, khả năng suy luận, khả năng diễn đạt trình bày kiến thức, kinh nghiệm.

Bên cạnh những kỹ năng “cứng”, các kỹ năng “mềm” là những nhân tố quan trọng đối với sự thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp. 


Kỹ năng mềm là một khái niệm rộng. Đây là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Ví dụ: sự tận tâm, sự dễ chịu, tính lạc quan, khả năng hài hước, khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng ứng xử trước những lời phê bình….


Kỹ năng mềm cũng là khả năng, là cách thức tiếp cận và phản ứng với môi trường xung quanh, không phụ thuộc vào trình độ chuyên môn. 

Có thể ví dụ một số kỹ năng mềm quan trọng như:

- Kỹ năng hợp tác: là khả năng hòa đồng với tập thể, sẵn sàng hợp tác trong công việc, chủ động dàn xếp sự xung đột xuất hiện trong tập thể, khả năng xoay chuyển tình huống căng thẳng thành tình huống bớt căng thẳng hoặc dễ chịu.

- Kỹ năng làm việc nhóm: là khả năng biết cách chung sức cùng người khác hoàn thành một công việc, cùng phối hợp hành động nhằm một mục đích chung. Biết cách xây dựng mục tiêu và hoạt động nhóm, xây dựng và phát triển tinh thần nhóm, giải quyết các xung đột trong nhóm, lãnh đạo nhóm. Kết hợp với nhau để phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu của từng người, tạo thành một sức mạnh tập thể. 

- Kỹ năng đồng cảm: là khả năng biết cách quan tâm, trân trọng tình cảm, ý kiến của người khác, biết cách lắng nghe, chia sẻ tâm tư, tình cảm với họ.


- Kỹ năng kiềm chế, tự kiểm soát bản thân: là khả năng biết cách kiềm chế trong các tình huống xung đột, kiềm chế được xúc cảm của mình, không để người khác chi phối, tự làm chủ được tình cảm, xúc cảm.

Các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm nếu được kết hợp với nhau sẽ giúp con người kỹ năng sống có hiệu quả và là bí quyết thành công của nhiều người thành đạt. Đó chính là năng lực của mỗi người, giúp họ lựa chọn được những phương án tối ưu để giải quyết những nhu cầu và thách thức của cuộc sống một cách có hiệu quả nhất, tự tin vào bản thân nhưng không kiêu ngạo, không nản chí trước thất bại, không đầu hàng trước những khó khăn, thử thách. 

1.4. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, năng lực tâm lý xã hội là khả năng ứng phó một cách có hiệu quả với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống. Đó cũng là khả năng của một cá nhân để duy trì một trạng thái khoẻ mạnh về mặt tinh thần, biểu hiện qua hành vi phù hợp và tích cực khi tương tác với người khác, với nền văn hóa và môi trường xung quanh. Năng lực tâm lý xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức khoẻ theo nghĩa rộng nhất về mặt thể chất, tinh thần và xã hội. Kỹ năng sống là khả năng thể hiện, thực thi năng lực tâm lý xã hội này.  

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, kỹ năng sống là khả năng chuyển đổi kiến thức (phải làm gì) và thái độ (ta đang nghĩ gì, cảm xúc như thế nào, hay tin tưởng vào giá trị nào) thành hành động (làm gì và làm như thế nào). 

Muốn thành công trong công việc và cuộc sống, con người cần được trang bị kiến thức và rất nhiều kỹ năng. Khi đánh giá năng lực của người lao động, người sử dụng lao động cũng thường căn cứ vào các tiêu chí liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc. 


Ở nước ngoài, ví dụ tại Úc, kỹ năng hành nghề (employability skills) được quan niệm là các kỹ năng cần thiết không chỉ để có được việc làm mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua việc phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức. Các kỹ năng này bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng học tập, kỹ năng công nghệ.


Tại Canada, vào năm 2000 tổ chức Conference Board of Canada chuyên nghiên cứu và phân tích các xu hướng kinh tế đã đưa ra danh sách các kỹ năng hành nghề cho thế kỷ XXI bao gồm các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy và hành vi tích cực, kỹ năng thích ứng, kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán. 


Kỷ nguyên thông tin và tri thức hiện nay đòi hỏi từng thành viên trong xã hội phải tự học suốt đời, trau dồi khả năng tư duy độc lập và thích ứng nhanh với những biến động thường xuyên, đa dạng, phức tạp của xã hội. Muốn làm được điều này cần phải học tập và rèn luyện các kỹ năng mềm để có thể trở thành những con người vừa có năng lực chuyên môn vừa có kỹ năng tốt. Đối với sinh viên, được trang bị các kỹ năng mềm trong môi trường học tập sinh viên sẽ tham gia chủ động, tích cực hơn các hoạt động xã hội, biết cách tổ chức chuyên nghiệp và sáng tạo các hoạt động ngoại khóa, sẽ có kết quả học tập các môn học tốt hơn, biết cách thiết lập các mối quan hệ thân thiện với mọi đối tượng, có nhiều hơn các cơ hội nghề nghiệp và chắc chắn rằng sẽ giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống của mình hiệu quả hơn. 

Những người sử dụng lao động coi trọng các kỹ năng mềm vì đây là một nhân tố đánh giá con người rất hiệu quả bên cạnh kỹ năng cứng. Người có các kỹ năng mềm sẽ dẫn dắt được những người khác theo cùng một hướng để đạt một mục đích chung. Như vậy, kỹ năng mềm là hành trang không thể thiếu của sinh viên để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Câu hỏi chương 1

1. Kỹ năng mềm là gì?


2. Liệt kê tên các loại kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.

3. Tại sao phải kết hợp kỹ năng cứng và kỹ năng mềm?

4. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống và sự nghiệp. 


Tài liệu tham khảo chương 1

1. Nguyễn Tiến Đạt. Khái niệm kỹ năng và khái niệm kỹ xảo trong đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp//Tạp chí phát triển giáo dục. Số 6/2004.- Tr.18-20.


2. Mai Hữu Khuê. Kỹ năng giao tiếp trong hành chính/Kết quả nghiên cứu khoa học.  H.: Học viện hành chính quốc gia,1997.- Tr. 21.


3. http://baigiang.violet.vn


4. http://www.kynang.edu.vn

5. http://foreman.nexo.com/kynang

Chương 2


KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM


Mục đích nghiên cứu: 


· Hiểu được bản chất và vai trò của nhóm. 

· Biết cách tổ chức hoạt động nhóm, có kỹ năng xác định mục đích, chuẩn mực nhóm. 

· Biết cách giải quyết các xung đột giữa các thành viên trong nhóm.


2.1. Nhóm – Vai trò và các đặc điểm


2.1.1. Định nghĩa nhóm


Nhóm là một tập hợp người làm việc cùng nhau, có cùng cách tiếp cận công việc và có cùng mục đích.


Chúng ta gặp nhóm khắp mọi nơi, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. 


Một đội bóng đá chẳng hạn, là một nhóm. Nhóm này có nhiều người: huấn luyện viên, bác sĩ, các cầu thủ, … Họ làm việc cùng nhau, phối hợp với nhau và đều theo đuổi cùng một mục đích là chiến thắng trong các trận đấu mà họ tham gia. Khi làm việc như vậy, họ có cùng một cách tiếp cận công việc. Chẳng hạn, trong một trận đấu cụ thể họ tuân thủ cùng một chiến thuật, và nếu sơ đồ chiến thuật đó không mang lại kết quả mong muốn thì cả đội - chứ không phải chỉ một số cá nhân trong đội - cùng chuyển sang thi đấu theo một chiến thuật khác. 


Các bác sĩ và nhân viên y tế cùng thực hiện một ca phẫu thuật xơ vữa động mạch vành cũng tạo thành một nhóm. Trong số họ có bác sĩ gây mê, có bác sĩ phẫu thuật chính, có bác sĩ phụ mổ, … Trong công việc họ phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Họ có mục đích chung là giải quyết được đoạn động mạch vành bị hẹp do xơ vữa, cuối cùng là cứu sống bệnh nhân. 


Một ví dụ khác của nhóm là nhóm sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Các sinh viên này đều có mục đích là hoàn thành tốt công trình nghiên cứu của mình. Họ phối hợp công việc với nhau, phân công nhau làm các phần việc, chẳng hạn như đi phỏng vấn sâu một số người nào đó, hay thiết kế bảng hỏi và tiến hành điều tra, … Họ có cùng cách tiếp cận công việc như nhau, thể hiện qua việc thống nhất với nhau kế hoạch làm việc và cách phối hợp với nhau khi thực hiện đề tài.


Không phải một tập hợp người bất kỳ cùng làm việc với nhau nào cũng là một nhóm. Một vài người bán hàng và một vài người mua hàng đang họp bàn một thương vụ nhất định nào đó cũng không phải là một nhóm. Họ đang cùng làm một công việc – đó là thực hiện thương vụ đã nói. Nhưng mục đích của họ khác nhau.


Mấy người bạn ngồi đánh bài với nhau cũng không phải là một nhóm. Ở đây rõ ràng là họ “làm việc” cùng nhau. Họ cũng có sự phối hợp theo một nghĩa nhất định. Nhưng sự phối hợp này không phải là phối hợp theo nghĩa của nhóm. Sự phối hợp của các thành viên nhóm giúp cho công việc của nhóm và cho công việc của từng thành viên, còn sự phối hợp trong đánh bài chỉ giúp cho trò chơi được tiếp tục, chứ không giúp cho từng thành viên chơi tốt hơn. Ngoài ra rõ ràng mỗi người trong họ có mục đích riêng, họ không có cùng một mục đích. 


Trong các xí nghiệp may người ta thường tổ chức công việc theo dây chuyền. Mỗi chuyền như vậy có thể có đến 33 công nhân. Các công nhân trong cùng một dây chuyền thực hiện các công đoạn khác nhau như may cổ áo, may tay áo, làm khuy, đơm nút áo, … để có được sản phẩm may mặc cuối cùng. Các công nhân này cũng không tạo thành một nhóm. Trên thực tế các công nhân này chỉ lo làm công đoạn của mình, không quan tâm đến sản phẩm cuối cùng của cả dây chuyền (và họ được trả lương theo số lượng sản phẩm mà họ làm được).


Ngay cả khi một số người cùng làm một công việc, cùng nhắm đến một mục đích chung, nhưng người quản lý của họ giao công việc và kế hoạch làm từng phần công việc cho từng người rất tỉ mỉ, vì thế ai trong số họ cũng chỉ lo làm phần việc của mình, không phối hợp với những người còn lại, và không giúp đỡ những người còn lại, thì đó cũng không phải là một nhóm.


2.1.2. Vai trò của nhóm


“Một cây làm chẳng nên non. 


Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”


Câu ca dao này xưa đã có giá trị, và nay lại càng có giá trị. Làm việc nhóm chính là trường hợp “chụm cây” lại để nên hòn núi cao.


Các cá nhân đơn lẻ nói chung là không thể chiến thắng các con thú to lớn như sư tử, hổ, báo, hay voi rừng. Tuy nhiên một nhóm thợ săn thì, - ngay cả khi họ chỉ dùng các dụng cụ thô sơ như cha ông chúng ta đã dùng từ thời xa xưa - cũng có thể khống chế các con thú đó. 

Mỗi người có một khả năng nhất định, một số niềm đam mê nhất định, một số lĩnh vực quan tâm nhất định. Và vì thế mà có thể hoàn thành tốt một số loại công việc nhất định. Không ai - kể cả những người xuất chúng - có được khả năng làm tốt mọi loại công việc. Hợp nhau lại, làm việc chung, tương trợ cho nhau trong công việc, vì thế, giúp mọi người một mặt bổ sung cho nhau, mặt khác, tạo điều kiện cho nhau phát huy được sở trường của mình. Được như vậy là nhờ với nhóm, ai giỏi việc gì thì sẽ làm việc ấy, trong khi nếu cá nhân đơn lẻ làm trọn vẹn một công việc thì anh ta phải làm cả những phần việc anh ta không giỏi. Chẳng hạn như khi một người giỏi câu cá đi cắm trại một mình, anh ta muốn ăn cá, liền xuống suối câu - việc anh ta làm rất giỏi -, sau đó phải tự nấu nướng số cá câu được để ăn. Rất tiếc, nấu nướng lại là việc anh ta làm rất dở. Kết quả là anh ta chẳng hài lòng với món cá tươi của mình. Trong khi đó, nếu là một nhóm cùng đi với nhau, người giỏi câu sẽ đi câu, người giỏi tìm nấm sẽ tìm nấm, người giỏi nấu nướng sẽ nấu,... thì kết quả cuối cùng là bữa ăn sẽ có chất lượng rất cao.


Trong công việc, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra dễ dàng. Có nhiều khi chúng ta gặp những khó khăn lớn. Nếu làm việc đơn lẻ thì nhiều khi ta cảm thấy chán nản, bỏ dở. Nếu làm việc nhóm thì cả nhóm sẽ cùng nhau giải quyết, hoặc có người chia sẻ tình cảm, khuyên nhủ, ... nên ta dễ vượt qua khó khăn hơn.


Sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên các ngành kinh tế đã hiểu và đánh giá rất cao vai trò của làm việc nhóm. Chẳng hạn, điều tra của một nhóm sinh viên khoá 48, lớp chất lượng cao Đại học Ngoại thương, cơ sở II, thực hiện vào tháng 11 năm 2009, cho thấy trong 324 sinh viên của trường có đến hơn 90% đánh giá kỹ năng mềm (trong đó có kỹ năng làm việc nhóm) là quan trọng và rất quan trọng, và chỉ có gần 1% trả lời là không quan trọng
.


Đây là một điều dễ hiểu, vì ngay khi đang học đại học, sinh viên đã phải liên tục làm việc nhóm để thực hiện các bài tập, các công trình nghiên cứu khoa học. 

Điều tra của nhóm sinh viên KT28 khoa Kinh Tế Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, thực hiện vào tháng 12/2009, cho thấy trong số 190 sinh viên khoa này được hỏi ‎ ý kiến thì “có đến hơn 60% sinh viên Khoa Kinh Tế-Luật thường xuyên và liên tục làm việc nhóm trong học tập, trong khi chỉ có chưa tới 10% sinh viên là ít và không làm việc nhóm trong học tập”
. 

2.1.3. Các loại nhóm


Ta có thể chia nhóm theo nhiều tiêu chí khác nhau. 


Một tiêu chí thường được chọn để phân chia nhóm là cách thành lập nhóm. Theo tiêu chí này ta có nhóm chính thức và nhóm phi chính thức. 


Nhóm chính thức là nhóm do một tổ chức nào đó, chẳng hạn như một doanh nghiệp, lập để thực hiện những công việc nào đó vì mục đích của tổ chức. Nhóm chính thức, vì thế thường có mục đích trùng với mục đích của tổ chức lập ra nó. Nhóm trưởng trong các nhóm kiểu này thường cũng được tổ chức lựa chọn từ trước, mà không do các thành viên nhóm bầu ra. Các thành viên nhóm có thể được tổ chức chỉ định cùng với quyết định thành lập nhóm, có thể do nhóm trưởng lựa chọn. Với vị trí thường được xác định ngay từ đầu như vậy, các thành viên nhóm thường không thật sự bình đẳng với nhau. Điền này góp phần quy định phương cách làm việc, cách giao tiếp trong nhóm. Nhóm chính thức thường có độ ổn định cao và bền vững. Nhóm do một công ty thương mại lập ra để tìm cách phát triển một thị trường mới là một nhóm chính thức. Nhóm các nhà giáo và nhà khoa học do một trường đại học lập ra để nghiên cứu một vấn đề đời sống của người dân các vùng mới đô thị hoá cũng là một nhóm chính thức.


Nhóm không chính thức là nhóm không do một tổ chức nào đó lập ra, mà một số người, với một số điểm chung như quan điểm sống, niềm đam mê, nghề nghiệp ... cùng nhau lập ra để thực hiện một công việc nào đó, hoặc để cùng tổ chức một hoạt động, một sự kiện nào đó. Nhóm được lập theo kiểu này thường tự bầu ra nhóm trưởng. Sự tham gia nhóm của các thành viên là hoàn toàn tự nguyện và họ tương đối bình đẳng với nhau. Đặc điểm này của nhóm phi chính thức giúp cho việc giao tiếp trong nhóm có nhiều thuận lợi vào thời gian đầu. Nhóm loại này thiếu ổn định hơn nhóm chính thức. Một số người bạn cùng đam mê robốt họp lại cùng nhau để nghiên cứu chế tạo robot là một nhóm phi chính thức. Một số người họp với nhau để thực hiện một dự án nào đó cũng là một nhóm phi chính thức.


Dựa vào cách tồn tại của nhóm trong thời gian ta có thể chia nhóm thành nhóm thường xuyên và nhóm không thường xuyên. Nhóm thường xuyên tồn tại liên tục trong thời gian, họ giải quyết hết công việc này thì chuyển qua công việc khác. Loại nhóm này thường ổn định. Các thành viên nhóm hiểu biết nhau rất tốt, các quy tắc, chuẩn mực của nhóm cũng được các thành viên hiểu rõ và thành thạo trong việc chấp hành, tuân thủ. Nhóm do một công ty lữ hành thành lập để phát triển các tour mới là một nhóm thường xuyên. Nhóm không thường xuyên thì, như tên gọi của nó đã cho thấy, tồn tại không liên tục trong thời gian. Nhóm thường giải tán sau khi thực hiện xong một, hoặc một số công việc nào đó, và khi có nhu cầu nhóm sẽ tái hợp lại. Tính ổn định của loại nhóm này không cao, thành phần nhóm có thể thay đổi tử đợt này qua đợt khác.


2.1.4. Các vai trò trong nhóm


Trong một nhóm hoạt động có nhiều vai trò khác nhau. Mỗi thành viên nhóm có thể có một hoặc nhiều vai trò. 


Người lãnh đạo 


Người lãnh đạo nhóm có nhiệm vụ tìm kiếm bổ sung các thành viên mới, thay đổi thành viên nhóm, định hướng phát triển nhóm, hướng dẫn giao tiếp trong nhóm, nâng cao tinh thần làm việc của các thành viên. Người lãnh đạo nhóm phải là người hiểu rõ nhất nhiệm vụ, mục đích của nhóm, hướng phát triển nhóm. Người này cũng phải có khả năng phán đoán những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm, có tính quyết đoán, biết lắng nghe, không độc đoán, biết động viên, khích lệ người khác, biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm.


Thông thường vai trò này do nhóm trưởng đảm nhận. Nếu vai trò lãnh đạo nhóm không thuộc về nhóm trưởng thì nhóm trưởng trên thực tế rơi vào tình trạng “có danh mà không có thực”. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của nhóm.


Người điều phối


Người điều phối là người sắp xếp, phân công các công việc cho các thành viên, tổ chức cho các thành viên đó phối hợp với nhau. Người điều phối phải hiểu rõ khả năng chuyên môn của các thành viên. Anh ta cũng phải hiểu rõ quan hệ trong nội bộ nhóm: những ai thích làm việc với nhau, những ai không hứng thú lắm khi làm việc với nhau, những người nào bổ sung cho nhau tốt nhất, ... Người điều phối cũng cần nắm chắc tất cả các phần công việc của nhóm và các yêu cầu của chúng. Người điều phối cũng phải là người giỏi lập kế hoạch, có khả năng ứng biến tốt, có khả năng giải quyết các khó khăn. 


Trong các nhóm nhỏ thông thường vai trò này do nhóm trưởng đảm nhiệm. Chẳng hạn trong các nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, hay nhóm học tập của sinh viên thì vai trò này thường do trưởng nhóm đảm nhiệm. Nhưng trong các nhóm lớn vai trò này có thể được một người, với chức danh xác định rõ trong nhóm – ví dụ “thư ký nhóm”, hay “điều phối viên” – đảm nhiệm. Cũng có những trường hợp vai trò này không do một người nào cố định đảm nhiệm, mà luân chuyển từ thành viên này sang thành viên khác trong suốt thời gian hoạt động của nhóm. Điều này cũng giống như vai trò tiền đạo trong một đội bóng nói chung là ổn định, tuy nhiên người ta cũng có thể thay cầu thủ này bằng cầu thủ khác bằng cách hoán chuyển vị trí của họ trên sân bóng. Có trường hợp khác nữa là khi vai trò điều phối được một số thành viên cùng nhau thực hiện, và số thành viên này cũng không cố định, mà thay đổi theo thời gian, theo hoạt động cụ thể của nhóm trong các thời điểm khác nhau.


Người giám sát


Người giám sát là người đảm bảo cho nhóm giữ vững mục đích của nhóm, đảm bảo để các thành viên hoàn thành công việc đúng thời hạn và có chất lượng tốt. Người giám sát cũng đảm bảo để sự giao tiếp, phối hợp, giữa các thành viên nhóm phù hợp với văn hoá nhóm, với các quy tắc, chuẩn mực của nhóm. Người giám sát phải nghiêm túc, đôi khi còn cần tỏ ra mô phạm, chuẩn mực, thẳng thắn, không rụt rè. Người này phải có khả năng phát hiện vấn đề, phát hiện những điều lệch chuẩn, chệch hướng, tìm ra sai sót, ... và không chần chừ đưa vấn đề ra. Nói ngắn gọn, vai trò này đòi hỏi khả năng của một quan ngự sử.


Người góp ý


Người góp ý là chuyên gia sáng kiến, sáng tạo của nhóm. Người này không bao giờ thoả mãn với những cách làm kém hiệu quả, là người có khả năng đưa ra các đề nghị thay đổi, chỉnh sửa. Người này phải có khả năng nhận biết được các nhược điểm, khiếm khuyết trong công việc. Nhưng điều quan trọng nhất là người này phải có khả năng đưa ra được cách làm mới, hiệu quả hơn. Bất cứ ai trong nhóm cũng có thể đảm nhiệm vai trò này. Nhóm càng có nhiều người có khả năng đóng vai trò người góp ý thì hoạt động càng có hiệu quả.


Người giao dịch


Người giao dịch là “bộ trưởng ngoại giao” của nhóm. Nhiệm vụ của người giao dịch là tạo dựng và duy trì, phát triển các mối quan hệ của nhóm với bên ngoài. Người giao dịch phải hiểu rõ nhu cầu và khả năng của nhóm về mặt quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác. Người này phải có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng ngoại giao, có khả năng nắm bắt, phán đoán nhu cầu của người khác. Đây phải là người chín chắn, đáng tin cậy, không thể là người bộp chộp, nói năng thiếu suy nghĩ chín chắn. 


Ai cũng có thể đóng vai trò này, nhưng nhóm trưởng nên là một trong những người đóng vai trò này.


Người khích lệ, động viên


Người khích lệ, động viên là người giữ vững sự lạc quan, khích lệ sáng tạo của nhóm. Đây phải là người có tinh thần lạc quan, có cách nhìn, tư duy tích cực, có phong cách sinh động, có khả năng lôi cuốn, ảnh hưởng đến người khác. Người này cần có khả năng đưa ra ý kiến thú vị, và nếu có khiếu hài hước thì rất tốt. Đây cũng phải là người biết lắng nghe người khác. Đây là người có tư duy tích cực, nhìn các vấn đề như những cơ hội đổi mới đầy triển vọng chứ không là những tai hoạ. Sẽ rất tốt cho nhóm nếu nhóm trưởng là một trong những người có thể đảm nhận vai trò người động viên, khích lệ.


2.1.5. Các giai đoạn hình thành nhóm


Theo Don Hellriegel và John W.Slocum, các nhóm phát triển qua năm giai đoạn: Hình thành, xung đột, củng cố, hoạt động, kết thúc
. 

Hình thành: 

Nhóm có thể hình thành theo các cách rất khác nhau. Các nhóm chính thức thường được hình thành trên cơ sở những quyết định nào đó của những người có trách nhiệm trong tổ chức mà nhóm đó phục vụ.


Trong giai đoạn này các thành viên nhóm còn chưa quen biết nhau, chưa hiểu rõ tính cách và khả năng của nhau. Họ còn rụt rè, thăm dò nhau, vì thế thường là họ khép kín, các mâu thuẫn, vì thế, cũng ít khi bộc lộ.


Xung đột:


Ở giai đoạn này các thành viên nhóm đã hiểu nhau nhiều hơn, biết được tính cách và khả năng của nhau, họ cố gắng tự khẳng định mình trong nhóm. Họ cũng bắt đầu thể hiện và bảo vệ các quan điểm, mục đích, phương pháp làm việc, thói quen ứng xử, ... của mình. Người ta cũng có thể tạo lập các bè phái. 

Đây là giai đoạn nổ ra các mâu thuẫn trong nhóm. 

Các mâu thuẫn này có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Người ta có thể xung đột về lợi ích, về tính cách, về địa vị, về vai trò lãnh đạo, về ảnh hưởng lên các thành viên khác. Người ta cũng có thể mâu thuẫn với nhau về phương pháp làm việc. 

Không chỉ những vấn đề bên trong nhóm làm phát sinh mâu thuẫn giữa các thành viên, mà cả những vấn đề bên ngoài nhóm cũng có thể gây mâu thuẫn giữa họ. Trong trường hợp này thật ra nhóm chỉ là nơi mâu thuẫn đó, vốn có từ trước, bộc lộ ra hoặc tăng cường hơn mà thôi. Chẳng hạn, hai người A và B trong một công ty đang cùng nhắm đến một chức vụ trong công ty và cố gắng loại trừ nhau. Khi công ty lập một nhóm làm việc - không liên quan đến việc lựa chọn người cho chức vụ đã nêu - thì cả A và B đều tham gia nhóm này. Khi đó mâu thuẫn của họ bộc lộ ra trong nhóm.

Củng cố:


Ở giai đoạn này nhóm đã đề ra được các chuẩn mực của mình. Các vị trí, vai trò trong nhóm đã được xác định. Các thành viên đã, có thể với nhiều nhượng bộ lẫn nhau, thoả thuận được các vấn đề liên quan đến lợi ích, ảnh hưởng, phương pháp làm việc, ... Giao tiếp trong nhóm trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Họ cởi mở hơn trong việc chia sẻ ý kiến. Họ tôn trọng nhau và sẵn sàng hợp tác hơn. 


Hoạt động trôi chảy: 

Đây là giai đoạn nhóm làm việc hiệu quả nhất. Lúc này các thành viên nhóm đã hoàn toàn chấp nhận vị trí, vai trò của mình và của các thành viên khác. Văn hoá nhóm đã được hình thành, các ý kiến, sáng kiến dễ dàng được đưa ra, các thành viên nhóm không còn e dè, giữ kẽ với nhau, giao tiếp trong nhóm hiệu quả, nhóm hỗ trợ nhau hiệu quả trong công việc.


Kết thúc: 

Đây là giai đoạn kết thúc sự tồn tại của nhóm. Thông thường nhóm kết thúc sự tồn tại của mình khi hoàn thành các công việc mà nó được lập nên để thực hiện. Nhóm cũng có thể kết thúc sự tồn tại của mình khi nó không vượt qua được những khủng hoảng nào đó, chẳng hạn như mâu thuẫn không thể giải quyết giữa các thành viên, hoặc hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài.


Các tác giả Don Hellriegel và John W.Slocum đưa ra sơ đồ sau đây về sự phát triển của nhóm qua các giai đoạn
.
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Hình thành  Hỗn loạn  Định hình  Hoạt động  Kết thúc


Hình 1. Các giai đoạn phát triển của nhóm


2.2. Tổ chức nhóm làm việc hiệu quả


2.2.1. Lựa chọn thành viên nhóm


Thành viên nhóm cần được lựa chọn theo những tiêu chí nhất định.


Tiêu chuẩn đầu tiên là phải có những khả năng thực hiện nhiệm vụ, hoặc các nhiệm vụ của nhóm. Việc nhận những người không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ, hoặc các phần nào đó của các nhiệm vụ của nhóm chẳng những không giúp nhóm trong công việc của mình, mà còn tạo ra gánh nặng không cần thiết. Nhóm các kiến trúc sư, kỹ thuật viên đồ họa, kỹ sư xây dựng với nhiệm vụ thiết kế một khu nhà cao tầng sẽ không thể nhận vào nhóm mình các cầu thủ bóng đá vì các cầu thủ này không giúp được nhóm, hơn thế nữa, sự tham gia của anh ta có thể làm tăng thêm thời gian hội họp, cản trở công việc của các thành viên khác của nhóm. 

Nếu được lựa chọn một số trong một tập hợp người cụ thể nào đó vào nhóm thì cần ưu tiên khả năng chuyên môn phù hợp. Không nên vì thấy tính cách, quan điểm sống của người nào đó không phù hợp với mình (người tuyển chọn) mà gạt anh ta ra, chọn người khác. Trong trường hợp này người tuyển chọn phải biết vượt qua chính mình. Câu nói của người xưa “ngựa hay trái chứng” chính là dùng cho những trường hợp này. Các ông vua, hay rộng ra là các nhà quản lý, các nhà tuyển chọn phải ý thức được rằng những người giỏi chuyên môn nhiều khi có tính khí không bình thường - đó có thể chỉ là theo con mắt của người bình thường.  Nhưng chọn họ thì sẽ có lợi cho đất nước, cho công việc. Còn ngược lại, nếu chỉ đi tìm những người hợp với mình theo kiểu thụ động, bảo gì nghe nấy, thậm chí hay nịnh nọt, ... thì có thể làm hỏng công việc.


Tiêu chuẩn thứ hai là có tinh thần hợp tác với các thành viên khác trong công việc. 

Một người có khả năng làm việc tốt nhưng không có tinh thần hợp tác với người khác trong công việc không thể là thành viên tốt của nhóm được, vì như đã nói ở trên, công việc của nhóm không phải là phép cộng các công việc của các thành viên của nó, mà là một tổ hợp hữu cơ các công việc đó. Các huấn luyện viên bóng đá sẽ loại những cầu thủ giỏi nhưng không biết cách hoặc không muốn phối hợp với các cầu thủ khác trong đội. Có những sinh viên giỏi, nhưng không chịu hợp tác với các bạn khác cũng thường bị các sinh viên khác tránh không mời vào nhóm học tập của mình.


Các tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm việc nhóm mà tiến sĩ M.Ballot thuộc trung tâm tư vấn việc làm ở Massachuset đưa ra sau đây giúp ta hiểu thêm về những đòi hỏi đối với thành viên nhóm.

“Có 15 tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc theo nhóm.


1. Lòng tin: Bạn có tin tưởng vào khả năng hoàn thành công việc của đồng nghiệp không?


2. Bình tĩnh: Trong thời gian vô cùng gấp rút, bạn có khả năng giải quyết tình huống một cách bình tĩnh không?


3. Tôn trọng: Ý kiến của đồng nghiệp có được bạn quan tâm không? Bạn có rút ra được những ý tưởng của bản thân từ những ý kiến đó? 


4. Hợp tác: Khả năng hoà nhập của bạn như thế nào với đồng nghiệp từ những lĩnh vực, khả năng, thậm chí quốc tịch khác nhau?


5. Tổ chức: Bàn làm việc của bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch đã vạch?


6. Khả năng làm việc dưới áp lực: Bạn có phát huy được tốt nhất khả năng khi làm việc dưới áp lực không?

7. Khả năng giao tiếp: Bạn thích tiếp xúc với nhiều người? Bạn luôn luôn thu hút được sự chú ý của mọi người trong mọi câu chuyện.


8. Khả năng kiểm soát tình huống: Khi một tình huống ngoài dự kiến xảy ra, bạn luôn luôn đưa ra được những bước cần thiết để giải quyết.

9. Khả năng thuyết phục: Bạn có đưa ra được những lý lẽ thích hợp để bảo vệ ý kiến của mình?

10. Lạc quan: Bạn có luôn tin rằng mình có khả năng tìm ra giải pháp khi “bị dồn đến chân tường”?

11. Trách nhiệm: Bạn luôn sẵn sàng tiên phong cho việc chung? 


12. Kiên trì: Khi công việc đình trệ bạn sẽ cố gắng tiếp tục được bao lâu?

13. Quyết tâm: Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi kết quả không được như mong muốn? Từ bỏ hay tìm một hướng giải quyết khác.

14. Nhạy bén: Bạn có dự tính được những tình huống khác nhau có thể xảy ra trong công việc? Bạn có khả năng giải quyết linh hoạt những tình huống đó không?

15. Lắng nghe: Bạn không ngắt lời đồng nghiệp khi họ đang muốn đưa ra ý kiến? Bạn có luôn khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình?”


2.2.2.  Chọn nhóm trưởng


Nhóm trưởng có thể do tổ chức thành lập nhóm chỉ định, có thể do các thành viên trong nhóm bầu chọn. Nhưng dù nhóm trưởng được chọn bằng cách nào thì cũng phải thoả mãn được một số yêu cầu.


Cũng là một thành viên nhóm, nên những điều đã nói trong mục 2.2.1 cũng đúng đối việc chọn nhóm trưởng. Ngoài ra, nhóm trưởng là người lãnh đạo nhóm trực tiếp (trừ phi đó là nhóm trưởng chỉ trên danh nghĩa), vì thế phải là người có tố chất lãnh đạo. Nhóm trưởng phải có tính cách quyết đoán, khả năng ra quyết định nhanh, có tinh thần chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Nhóm trưởng phải biết lắng nghe, không có phong cách độc đoán. Nhóm trưởng phải là người có trách nhiệm cao. Rất nhiều nhóm sinh viên hoạt động không hiệu quả vì lý do nhóm trưởng của họ không có tinh thần trách nhiệm cao.


Nhóm trưởng cần lãnh đạo nhóm một cách dân chủ. Nhóm trưởng cần tạo điều kiện để cả nhóm tham gia phát biểu ý kiến, bàn bạc các vấn đề, nghe ý kiến các thành viên khác trong nhóm (ngay cả khi ý kiến đó trái ý mình). 

Phong cách lãnh đạo độc đoán chỉ có lợi cho công việc trong một số trường hợp hãn hữu, và khi nhóm trưởng có khả năng cũng như kinh nghiệm vượt xa so với các thành viên khác của nhóm. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này thì cách lãnh đạo đó cũng không làm cho nhóm phát triển tốt, vì các thành viên khác sẽ không được thử thách, “không được học”, và vì thế không nâng cao được trình độ. 


Nhóm trưởng phải giao công việc cho các nhóm viên một cách rõ ràng: công việc cụ thể, thời hạn hoàn thành, nguồn lực để giải quyết công việc đó, phối hợp với ai để giải quyết, chế độ báo cáo tiến độ, ....

Khi giao công việc cho các nhóm viên, nhóm trưởng có thể làm theo một trong các tiêu chí sau:


· Xung phong nhận.

· Phù hợp với khả năng.

· Để thử thách, đào tạo, huấn luyện thêm.

Người ta thường xung phong nhận làm một việc nào đó vì những lý do như: thứ nhất, có hứng thú với công việc đó; thứ hai, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận công việc khó khăn, nhường việc dễ hơn cho bạn bè, đồng nghiệp; thứ ba, muốn thử thách mình, muốn học hỏi thêm, rèn luyện thêm; thứ tư, nhận vì đó là công việc dễ làm so với các công việc khác; thứ năm, vì những lợi ích vật chất gắn liền với công việc đó.


Nhóm trưởng chỉ nên giao việc cho người xung phong vì lý do thứ nhất, hoặc thứ ba nêu trên đây. Khi người ta hứng thú với công việc thì người ta có khả năng vượt qua nhiều khó khăn, thậm chí vượt qua chính mình, nhờ thế hoàn thành tốt công việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến khả năng giải quyết nhiệm vụ của người xung phong. Người ta có hứng thú, người ta sẽ cố gắng, nhưng nếu mức độ khó khăn của công việc vượt quá xa khả năng của người ta thì cũng không nên giao việc.


Nếu ưu tiên lớn nhất là hoàn thành tốt công việc thì giao việc cho người có khả năng phù hợp là cách làm đúng nhất, nên được ưu tiên. Chẳng hạn, một nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nên phân công thành viên có khả năng giao tiếp tốt, có xe máy để đi lại, tiến hành phỏng vấn sâu ai đó mà nhóm cần. Nên phân công những người cẩn thận chịu trách nhiệm nhập dữ liệu vào máy tính, ... Tuy nhiên, vì khả năng của các thành viên trong nhóm là khác nhau, có người giỏi, có kinh nghiệm hơn, và có người khác không giỏi bằng, không có kinh nghiệm bằng, nên nếu luôn luôn giao việc theo cách này thì sẽ thiếu công bằng. Trong thực tế có nhiều người lãnh đạo giao việc theo kiểu này (sau khi người nào đó không hoàn thành tốt công việc được giao vài lần thì không giao việc cho người đó nữa, chỉ giao cho những ai “được việc”), hậu quả là tạo ra hiệu ứng “nước chảy chỗ trũng”, ai càng làm được việc thì càng phải làm nhiều việc. 


Mục đích đào tạo, rèn luyện thêm cho các thành viên trong nhóm cũng đòi hỏi phải giao việc cho những thành viên có khả năng chưa phù hợp với công việc. Cách làm tốt nhất ở đây là giao cho họ làm việc với sự kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ của một, hoặc một số thành viên khác có kinh nghiệm, khả năng hơn. Nếu điều kiện nhân lực không cho phép, bắt buộc phải giao cho thành viên đang cần huấn luyện làm việc một cách độc lập thì nhóm trưởng trực tiếp, hoặc giao cho thành viên khác có khả năng và kinh nghiệm trong nhóm, phải thường xuyên kiểm tra, giúp tháo gỡ khó khăn cho họ.  


Nhóm trưởng phải giao công việc cho các nhóm viên một cách công bằng. Cần tránh tình trạng có người được/bị giao rất nhiều công việc, có người khác lại được/bị giao rất ít công việc. Giao công việc như vậy làm lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí thời gian của nhóm (do những người ít việc phải chờ những người nhiều việc), kéo dài thời gian hoàn thành công việc. Việc thiếu công bằng như vậy còn khiến cho các thành viên nhóm so bì, tị nạnh nhau, liên kết nhóm khó đảm bảo được, và gây nên hậu quả lớn cho công việc của nhóm.


Nhóm trưởng, - và cả các thành viên có khả năng, kinh nghiệm cao nhất trong nhóm -,  không được bao biện, làm thay công việc của các thành viên khác. Làm như vậy có nhiều hậu quả tai hại. Hậu quả đầu tiên là công việc thực hiện chậm, kém chất lượng, vì không sử dụng hết nguồn lực. Hậu quả thứ hai là làm nẩy sinh tâm lý ỷ lại ở những người được làm hộ. Hậu quả thứ ba là làm cho những người nhóm trưởng hay nhóm viên có khả năng, kinh nghiệm nêu trên bị quá tải, mệt mỏi, và còn sinh ra so bì. Và còn hậu quả khác nữa là những thành viên được (hay bị) làm hộ công việc sẽ không có cơ hội học hỏi, rèn luyện thêm.


Trong đề tài nghiên cứu “Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật” trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có đưa ra một số minh họa về cách làm việc của trưởng nhóm: 

“Hương, ĐH KHXH&NV cảm thấy thật xui xẻo khi phải cùng nhóm với một nhóm trưởng “quá giỏi”. Nhóm trưởng của Hương vừa học vừa làm nên có kinh nghiệm thực tế về ngành đang học. Khi phân nhóm, mặc cho các thành viên khác gửi e-mail, gọi điện để biết kế hoạch làm việc, cô trưởng nhóm chẳng nói một lời. Đến ngày nộp bài, chỉ nghe trưởng nhóm nói ngắn gọn: "Bài này chả có gì nên tớ làm luôn cho đỡ mất thời gian!".


“Cả học kỳ làm việc nhóm cùng nhau nhưng các thành viên khác chưa bao giờ liên lạc được với bạn ấy. Đến ngày cuối cùng bận quá không có thời gian làm mới chia việc cho người khác. Tất cả do bạn ấy sắp xếp và quyết định, chẳng tôn trọng ý kiến của ai cả. Có thể bạn ấy quá giỏi rồi nhưng các thành viên khác cần phải học chứ!” - Hương không giấu nổi sự bực mình”
. 


“Vân Khanh mang danh nhóm trưởng trong suốt những năm ngồi trên giảng đường, cô khá “đắt hàng” vì ai cũng muốn làm việc trong nhóm của Khanh. Đơn giản họ chỉ cần “ném” bài cho Khanh, cô sẽ lo biên tập từ A - Z, như thế thì ai chả muốn làm cùng. Nhưng đến khi đi làm, Khanh mới “vỡ” ra rằng, “ôm” hết phần việc của người khác là “dại”. Vì đôi khi có những vấn đề thuộc về chuyên môn, mình muốn “ôm” nhưng lại không hiểu đang “ôm” cái gì, tất dẫn đến hỏng việc, “thậm chí người ta thấy mình nhiệt tình thì lại càng hững hờ trước nhiệm vụ được phân”, Khanh bức xúc.” 


Kinh nghiệm của những người tham gia hoạt động nhóm nhiều cho biết đối với nhóm trưởng thì điều quan trọng nhất là biết cách điều hòa các quan hệ trong nhóm. Để làm được điều này thì nhóm trưởng không nhất thiết là người giỏi chuyên môn nhất, nhưng phải là người công bằng, chính trực, có bản lĩnh, và hiểu biết về trình độ, tính cách, tâm lý của tất cả các thành viên khác. 


Ngoài việc kiểm tra, đốc thúc các nhóm viên làm việc, nhóm trưởng còn phải biết cách khích lệ, động viên các nhóm viên trong các thời điểm khó khăn của riêng họ, hoặc thời điểm khó khăn của cả nhóm. Nếu nhóm trưởng tỏ thái độ bi quan, buông xuôi khi gặp khó khăn thì sẽ chẳng có ai trong nhóm có thể vực dậy tinh thần của nhóm được.


Hoàn thành tốt công việc của một nhóm trưởng là việc rất khó. Kết quả nghiên cứu về vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM cho thấy rằng chỉ có gần 50% sinh viên khoa này hài lòng với nhóm trưởng của mình
. Có lẽ cũng chính vì điều này nên chỉ có 18% sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM muốn làm nhóm trưởng trong các nhóm học tập của mình, mặc dù có đến 65% muốn làm thành viên tích cực.


Nếu nhóm tìm được người có thể đảm nhận được nhiều vai trò trong số các vai trò đã phân tích ở mục 2.1.4 thì nhóm sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc.


2.2.3. Xác định mục đích của nhóm

Các thành viên nhóm phải biết rõ mục đích của nhóm mình. Không biết rõ mục đích thì nhóm làm việc cũng giống như người đi đường không biết mình đang định đi đâu. Mục đích chính là cái định hướng cho toàn bộ hoạt động của nhóm, quy định các nhiệm vụ mà nhóm sẽ thực hiện. Nó cũng là cái liên kết các thành viên lại thành nhóm. 


Mục đích của nhóm có thể được tổ chức hay cá nhân lập ra nhóm xác định sẵn từ trước. Trường hợp này hay xảy ra với các nhóm chính thức. Mục đích của nhóm cũng có thể do một số hoặc toàn bộ các thành viên nhóm xác định. Trường hợp này thường xảy ra với các nhóm phi chính thức. 

Mục đích phải rõ ràng và khả thi. 


Các thành viên nhóm cần biết mục đích của nhóm ngay khi tham gia vào nhóm, hoặc chậm nhất là tại buổi họp đầu tiên của nhóm.


2.2.4.  Xác định các chuẩn mực của nhóm


Để nhóm có thể làm việc hiệu quả thì nhất định nhóm phải đề ra các chuẩn mực của mình. 


Chuẩn mực của nhóm là hệ thống các quy tắc làm việc, ứng xử, hay khuôn mẫu hành vi mà nhóm đòi hỏi đối với mỗi thành viên. Chuẩn mực nhóm đóng vai trò phương tiện quan trọng nhất điều chỉnh hành vi của các thành viên trong quan hệ tác động tương hỗ giao tiếp nhóm. Chẳng hạn nhóm quy định một quy trình bắt buộc trong việc thông báo tin tức cho nhau của các thành viên nhóm. Khi đó quy trình này là một chuẩn mực của nhóm. Cũng vậy, quy định về khen thưởng và kỷ luật của nhóm cũng là một chuẩn mực của nhóm.


Nhóm sẽ làm việc tốt nếu các chuẩn mực rõ ràng, dễ hiểu đối với tất cả các thành viên. 


Các chuẩn mực nhóm được đề ra, thiết lập bằng một trong các con đường sau đây: 


· Được đại diện cơ quan quản lý (và cũng là tổ chức thành lập nhóm) lập ra. 

Đây là trường hợp rất hay gặp với các nhóm công việc do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lập nên. Ở đây chuẩn mực được cấp trên ban hành, vì thế các nhóm viên có xu hướng tôn trọng, tuân thủ tốt. Những chuẩn mực này rất phù hợp với hệ thống quản lý chung của cơ quan, tổ chức, công ty, vì thế nhóm sẽ thuận tiện hơn khi giao tiếp với các nhóm, hoặc đơn vị khác thuộc cùng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên loại chuẩn mực này có thể không hoàn toàn thích hợp với tính chất, đòi hỏi của công việc của nhóm, và đặc biệt là nhiều khi không phù hợp với tính cách, thói quen của các thành viên trong nhóm. Điều này làm cho các thành viên nhóm có thể thấy bị trói buộc.


· Nhóm trưởng đề ra các chuẩn mực. 

Điều này thường chỉ xảy ra với các nhóm chính thức. Nếu nhóm trưởng là người có uy tín, có khả năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc vượt trội hơn hẳn so với các thành viên khác của nhóm thì các chuẩn mực này sẽ được tuân thủ tốt. Trong các trường hợp khác, chuẩn mực được đề ra như thế này sẽ không được tuân thủ nghiêm túc. Hơn nữa, nó cũng gây nên cảm giác trói buộc đối với các thành viên khác trong nhóm và có thể tạo nên tâm lý phản đối ngầm.


· Nhóm trưởng cùng một số thành viên bàn bạc, đề ra. 

Uy tín của các chuẩn mực này cũng giống như trường hợp trên, nếu như số lượng các thành viên cùng bàn bạc với nhóm trưởng chỉ chiếm một thiểu số ít ỏi trong nhóm. Trong trường hợp số thành viên này chiếm đa số trong nhóm thì nó giống như cách đề ra chuẩn mực dưới đây.


· Chuẩn mực do tất cả các thành viên bàn bạc, thảo luận và đề ra. 

Các thành viên không những tán thành các chuẩn mực đó mà còn được tham gia xây dựng chuẩn mực cũng như góp ý kiến điều chỉnh nó. Sự tham gia của các thành viên vào việc xác định các chuẩn mực nhóm ảnh hưởng rất lớn đến sự tuân thủ các chuẩn mực đó. Khi được tham gia xây dựng hoặc/và góp ý kiến điều chỉnh chuẩn mực, các thành viên sẽ cảm thấy các chuẩn mực đó là của chính họ, không phải do người khác áp đặt. Điều này làm cho họ tuân thủ chuẩn mực một cách tự giác.


Các thành viên bắt buộc phải tuân thủ các chuẩn mực nhóm. Sự phục tùng các chuẩn mực của nhóm phụ thuộc vào các yếu tố:


* Sự hợp lý của các chuẩn mực.

* Sức ép của nhóm.

* Sự kiểm tra và bắt buộc phải thi hành của nhóm.

* Sự tham gia xác định chuẩn mực nhóm của các thành viên.

Việc đề ra chuẩn mực rõ ràng, hợp lý, đầy đủ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động nhóm. Chúng ta thường nghe đến hiệu quả làm việc nhóm rất cao của người Nhật Bản. Điều này là sự thật. Qua kinh nghiệm của những người đã từng làm việc nhóm với người Nhật (và người các nước khác nữa), ta thấy việc đưa ra các chuẩn mực đầy đủ và tuân thủ chúng cộng với việc giao tiếp hiệu quả chính là cái tạo nên sự khác biệt. Trong số các chuẩn mực người ta đặc biệt chú ý đến quy trình làm việc, chế độ báo cáo, liên lạc, bàn bạc. Điều này thể hiện rõ qua quy tắc HouRenSou của người Nhật. 

Quy tắc HouRenSou là gì ?

· Trước hết, có thể hiểu HourenSou là quy tắc giao tiếp cơ bản giữa các thành viên trong nhóm.


· [image: image43.jpg]



Hou (報) là viết tắt của  Houkoku (報告) : có nghĩa là báo cáo.


· Ren (連) là viết tắt của  Renraku (連絡) : có nghĩa là liên lạc.


· Sou (相) là viết tắt của Soudan (相談): có nghĩa là bàn bạc.


Có thể thấy, HourenSou đơn giản là : Báo cáo – Liên Lạc – Bàn Bạc.


HourenSou như thế nào ?


Báo cáo (Houkoku - 報告):

· Khi gặp tình huống khó khăn ngay lập tức báo cáo cho người lãnh đạo có quan hệ gần nhất (trong nhóm thì trực tiếp lãnh đạo là nhóm trưởng).

· Báo cáo ngắn gọn tình huống đang gặp phải, tình trạng của vấn đề.


· Hướng giải quyết vấn đề đang gặp phải: đang xử lý như thế nào, xử lý đến đâu…. Nếu có nhiều hướng giải quyết thì báo cáo lại để cấp trên lựa chọn hướng giải quyết tốt nhất, và cả nhóm sẽ theo hướng giải quyết đó.


Liên lạc (Renraku - 連絡)

· Khi bạn gặp phải vấn đề, đồng thời với việc báo cáo với cấp trên, bạn cũng phải liên lạc với các bên liên quan để họ có thể nắm được tình hình công việc bạn đang làm. 


· Việc liên lạc ở đây có nội dung tương tự với việc báo cáo. 


· Nếu trong quá trình giải quyết vấn đề , việc liên lạc cá nhân giữa 2 người (liên lạc 1-1) và giữa cá nhân với những người khác trong nhóm (1-n), có thể là những trao đổi với những nội dung chi tiết hơn.


Bàn bạc (Soudan - 相談)

· Khi đã báo cáo tình huống, liên lạc với các bên liên quan, vấn đề chưa được giải quyết, hay chưa có cách giải quyết ổn thỏa. Cả nhóm lúc này sẽ họp nhau lại, trực tiếp bàn bạc và đưa ra phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề, và tiếp tục hoàn thành công việc chung. 


Báo Cáo – Liên Lạc – Bàn bạc không phải lúc nào cũng phải hoàn thành tất cả các bước, hay theo trình tự cứng nhắc, mà có thể linh hoạt áp dụng. Có thể đơn giản, khi gặp vấn đề, bạn báo cáo ngay cho nhóm trưởng, đưa cách giải quyết, nếu hợp lý, nhóm truởng đồng ý, bạn giải quyết vấn đề đó luôn. Hay chính trong khi báo cáo, bạn và nhóm trưởng trao đổi, đó cũng chính là bàn bạc. Và có thể ngay trong khi báo cáo, bạn đã đồng thời cho các bên liên quan biết qua báo cáo của bạn với nhóm trưởng, vô hình chung bạn đã liên lạc với những người đồng đội của bạn trong nhóm.


 Một số điều lưu ý về HourenSou 

· Điều làm nên tính hiệu quả của quy tắc HouRenSou, chính là việc bạn báo cáo vấn đề một cách nhanh chóng, và cả nhóm biết được công việc bạn đang làm. Vậy nên, khi làm việc nhóm cùng nhau, có lẽ điều tiên quyết đó là việc bạn thông báo cho nhóm trưởng, cũng như các thành viên khác về vấn đề bạn gặp phải trong thời gian sớm nhất. 


· Chính việc cả nhóm đều biết tiến trình công việc đang làm, dẫn tới việc cả nhóm có thể cùng nhau đổi hướng, đưa ra những phương pháp giải quyết vấn đề tốt hơn một cách dễ dàng và ăn khớp.


· Việc báo cáo, liên lạc trong nhóm nên ngắn gọn, và tuân theo quy tắc 5W1H đó là : cái gì (What), ở đâu (where), khi nào (when), vì sao (why), ai (who) và như thế nào (How). Như thế các thành viên của nhóm sẽ dễ dàng bao quát vấn đề và hướng đi một cách nhanh chóng nhất.


· Trong nhóm có thể thống nhất 1 quy tắc ghi chép chung, hay công cụ ghi chép chung (ví dụ sơ đồ tư duy – MindMap chẳng hạn), để có thể thuận tiện trong trao đổi
.


2.2.5. Có kế hoạch làm việc

Có ai đó đã nói rất đúng rằng thà không làm việc còn hơn làm mà không có kế hoạch. Điều này đặc biệt đúng với nhóm. Nhóm phải có kế hoạch rõ ràng và cụ thể khi thực hiện công việc. Kế hoạch này phải bao hàm kế hoạch tiến độ – công việc nào được làm vào thời gian nào, kế hoạch nhân sự – ai làm việc gì, nghĩa là sự phân công công việc và vai trò trong nhóm, kế hoạch tài chính – phân bổ kinh phí cho các công việc cụ thể như thế nào.


Mặc dù các thành viên nhóm phụ trách các phần công việc khác nhau chứ không phải toàn bộ các công việc của nhóm, nhưng họ cần nắm vững toàn bộ kế hoạch của nhóm. Chỉ khi đó họ mới có khả năng đánh giá tiến trình công việc của cả nhóm, của các thành viên khác và nhờ đó mới phối hợp tốt với các thành viên khác, mới tương trợ lẫn nhau được. 

Ví dụ: Anh Cường, một học viên cao học tại trường Đại học ngoại thương (cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh) có rất nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm ở một công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, cho biết anh rất ấn tượng với việc chia sẻ thông tin về kế hoạch làm việc của cả nhóm và tất cả các thành viên trong nhóm nơi anh làm việc. Theo anh, điều này đưa lại lợi ích rất lớn cho công ty của anh, vì các thành viên trong nhóm ngay lập tức có thể giúp đỡ các thành viên khác khi họ gặp khó khăn (sức khỏe không tốt, đột xuất bận việc riêng, quá tải cục bộ khi cùng lúc có nhiều khách hàng yêu cầu, ...).    


Trong thực tế thông thường nhóm trưởng hoặc nhóm trưởng cùng một số thành viên nhóm soạn thảo ra kế hoạch. Nhưng việc tham gia xây dựng kế hoạch của các thành viên nhóm rất đáng khuyến khích, vì lúc đó các thành viên am hiểu kế hoạch của nhóm một cách tốt nhất và họ có tinh thần làm việc tốt nhất.


Việc phân công công việc là một trong những nguyên nhân tiềm tàng của mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm, chính vì thế phải phân công thật sự công bằng.


2.2.6. Sinh hoạt nhóm

Các buổi sinh hoạt nhóm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả làm việc nhóm nên cần được coi trọng. Nhóm cần có lịch sinh hoạt đều đặn và thực hiện sinh hoạt theo lịch đó. Mặc dù nhóm có lịch sinh hoạt thường xuyên, nhưng khi có vấn đề đột xuất, cần cả nhóm họp lại để giải quyết thì nhóm cần linh động thay đổi lịch sinh hoạt để giải quyết vấn đề đã nêu, không nên cứng nhắc chờ đến ngày sinh hoạt định kỳ. 

Có thể chia sinh hoạt nhóm thành hai loại. Loại thứ nhất để giải quyết công việc, loại thứ hai để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên nhóm. Cách tiến hành hai loại sinh hoạt này nên khác nhau. 


Với loại thứ nhất, các buổi sinh hoạt cần tổ chức nghiêm túc: 

· Yêu cầu các thành viên nhóm tham gia đầy đủ và đúng giờ. Để đảm bảo điều này, nhóm nên làm cho mỗi thành viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia đúng giờ này. Hơn nữa, nhóm cần đề ra chế độ thưởng, phạt đối với thành viên trong việc này. 

· Buổi sinh hoạt có mục đích rõ ràng, nghĩa là các thành viên biết gặp nhau để làm gì, buổi sinh hoạt phải có kết quả gì. Nếu nhóm tiến hành buổi sinh hoạt chỉ vì đến thời điểm quy định phải sinh hoạt, chứ không có công việc làm nào cụ thể thì buổi sinh hoạt đó vô ích, thậm chí còn có hại, vì nhiều lần như vậy khiến cho người dự sinh hoạt thấy lãng phí thời gian, và sau đó không tôn trọng các buổi sinh hoạt nhóm. 

· Nội dung buổi sinh hoạt phải thiết thực, vấn đề đưa ra giải quyết trong buổi họp đó phải thật sự cần đến sự bàn bạc của các thành viên nhóm. Chẳng hạn họp để giải quyết khó khăn trong công việc mà một hoặc một số thành viên nào đó gặp phải. Hay là họp để bàn về một ý tưởng mới mà ai đó mới đưa ra, hoặc sinh hoạt bàn về một nhiệm vụ mới được giao phó, ... Nếu sinh hoạt chỉ để nhóm trưởng hoặc thành viên nào đó thông báo một số thông tin thì không nên tổ chức cuộc sinh hoạt, vì thông tin đó có thể được gửi tới các thành viên nhóm bằng cách khác đỡ tốn thời gian hơn (như sử dụng email, điện thoại). Cũng không nên họp chỉ để nghe nhóm trưởng điểm lại một số công việc đã làm, nếu như đó chưa phải là cuộc họp tổng kết một giai đoạn thực hiện công việc hoặc toàn bộ công việc, nghĩa là nếu như nó không bao hàm việc rút kinh nghiệm hoặc/và đánh giá công việc của từng người. Việc thường kỳ điểm lại các công việc đã làm này là có ích, nhưng nhóm trưởng có thể tiến hành rồi gửi cho các thành viên nhóm. Họp nhóm chỉ đơn giản là thông báo lịch làm việc tuần tới thì hoàn toàn không nên tiến hành.

· Khi sinh hoạt nhóm, các thành viên phải làm việc nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau. Các thành viên không được cười đùa, làm việc riêng, lơ đãng không để ý đến ý kiến người khác, hoặc bàn sang những chuyện khác không thuộc chủ đề buổi sinh hoạt. 


· Khi tranh luận cần lưu ý là mình đang xem xét ý kiến người khác, chứ không phải đang xem xét tư cách người ấy. Vì thế khi nói nên cẩn thận tránh dùng những câu, từ có hàm ý đánh giá cá nhân. Ví dụ, không nên nói: “chỉ những người không am hiểu thực tế mới có thể đưa ra đề nghị như bạn”; hoặc: “ý tưởng của anh rõ ràng là một sự ngụy biện”, ... Người có ý kiến đang bị phê phán cũng cần hiểu rằng các thành viên khác đang phê phán ý kiến của mình, chứ không phải đang phê phán bản thân con người mình. 

Các thành viên nhóm không nên vội vàng phê phán ý kiến các thành viên khác. Có thể một số ý kiến nào đó lúc mới nghe thấy rất vô lý, nhưng thật ra chúng rất đúng đắn. Có giai thoại nói rằng khi phát biểu về luận án tiến sĩ của Loui De Broglie – công trình đã đưa lại cho Loui De Broglie giải Nobel vật lý -, A. Einstein nói rằng nó “rất điên khùng, nhưng mà đúng đắn”. Vì vậy, chỉ phê phán ý tưởng của người khác sau khi đã xem xét kỹ lưỡng nó, xem xét các cơ sở của nó. Khi bàn bạc, các thành viên cần ý thức rằng mục đích tranh luận là để giải quyết vấn đề, giải quyết được vấn đề thì nhóm thắng, tức là tất cả các thành viên trong nhóm cùng thắng, chứ không phải người có ý kiến được chấp thuận là người thắng, còn người có ý kiến bị bác bỏ là người thua. 


Loại sinh hoạt thứ hai có thể tổ chức thoải mái hơn. Có thể chọn quán cafe, công viên, nhà riêng của một thành viên nào đó, hoặc một nơi khác thuận tiện để tiến hành sinh hoạt. Trong những buổi sinh hoạt này nhóm không xem xét công việc, mà tổ chức các hoạt động chung để tăng cường mối liên hệ giữa các thành viên, chẳng hạn như chơi thể thao, chơi trò chơi khác, ...


Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, nhóm nên làm các công việc như chọn nhóm trưởng (nếu chưa có nhóm trưởng), đề ra các chuẩn mực, thỏa thuận thời gian sinh hoạt nhóm, thông qua kế hoạch làm việc. Trong buổi này các thành viên cũng cần tìm hiểu về các bạn cùng nhóm, trao đổi cho nhau địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ...  


Để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nhóm có thể sử dụng công nghệ tin học để tổ chức sinh hoạt nhóm. Có thể sử dụng các diễn đàn trực tuyến, yahoo messenger, các phần mềm tin học khác để tiến hành trao đổi, bàn bạc công việc với nhau. Đây là cách mà nhiều nhóm sinh viên sử dụng hiện nay. Thế nhưng các nhóm không nên lạm dụng cách làm này, vì gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn cho việc trao đổi thông tin cũng như khích lệ lẫn nhau.


2.2.7. Trao đổi thông tin trong nhóm


Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Calisto nhận thấy một nhược điểm của đội tuyển là trong khi thi đấu các tuyển thủ rất ít gọi nhau. Ông chỉ đạo họ gọi nhau nhiều hơn, kết quả là đội tuyển thi đấu thành công hơn. Ví dụ này cho ta thấy tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm. 

Trong phần quy tắc HouRenSou ở trên chúng ta cũng đã thấy người Nhật – những người có cách làm việc nhóm rất tốt – đã rất coi trọng việc trao đổi thông tin. 


Là thành viên trong nhóm, bạn phải có được thông tin đầy đủ, rõ ràng về toàn bộ công việc cũng như về công việc cũng như tiến độ của từng người trong nhóm. Cần tránh tình trạng chỉ quan tâm đến phần việc của mình mà bỏ qua thông tin về phần của những người khác, vì lúc đó bạn không có khả năng phối hợp với các thành viên khác. Nếu không hiểu rõ công việc nói chung, hoặc phần việc của ai đó, bạn nên hỏi lại cho rõ, không nên e ngại, tránh né. Khi nghe ai đó trình bày ý kiến của họ, bạn cũng nên chất vấn. Có thể hỏi để hiểu rõ hơn ý kiến của họ. Cũng có thể dùng câu hỏi để mở rộng vấn đề. Câu hỏi còn giúp người đưa ra ý kiến biết thêm các vấn đề liên quan, chẳng hạn những hậu quả của việc áp dụng ý kiến của anh ta, để tìm cách giải quyết. 

Ví dụ, một thành viên nhóm bạn – một nhóm bán hàng – đưa ra đề xuất không bán một loại hàng tồn kho nữa, mà đem tặng cho người khác. Lúc đó bạn có thể hỏi lại để biết anh ta định làm gì cụ thể. Anh ta trình bày rõ hơn là đem hàng tồn kho – vốn rất khó bán, chi phí bán hàng quá lớn nên lợi nhuận sẽ rất thấp – đi làm từ thiện, cụ thể là phát không cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khi đó có thể hỏi thêm là anh ta định làm cụ thể như thế nào? Làm sao để giải trình với lãnh đạo công ty về chuyện đã không thu được tiền bán hàng lại còn phải lo các thủ tục, tiền chuyên chở, và một đội ngũ nhân viên đi phát quà tặng? Điều này giúp người đưa ra ý kiến và các thành viên khác phát triển thêm ý tưởng, rằng cần kết hợp với các tổ chức từ thiện, hoặc các tổ chức xã hội hiện đang quan tâm giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn để họ họp tác trong công việc này. Và việc làm như vậy thể hiện vai trò xã hội của công ty, nâng cao uy tín của công ty. 


2.3. Các khó khăn thường gặp khi làm việc nhóm và cách khắc phục


2.3.1. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm

Các thành viên nhóm có khả năng, kinh nghiệm làm việc khác nhau. Họ còn khác nhau về tuổi tác, về tính cách, về tâm sinh lý. Họ cũng khác nhau về thu nhập và mong muốn lợi ích khi làm việc nhóm, … Vì thế giữa họ xảy ra các mâu thuẫn là chuyện bình thường trong nhóm.


Nếu xét về mặt ảnh hưởng tới nhóm thì ta có thể chia các mâu thuẫn này thành ba loại.

1. Loại mâu thuẫn không ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của nhóm. 

Loại này thường bao gồm những mâu thuẫn nhỏ, liên quan đến tính cách, lối sống, thói quen của các thành viên nhóm. Nó cũng có thể là các mâu thuẫn liên quan đến quan điểm, cách thức giải quyết công việc. Người ta có thể bực mình, công kích nhau, … nhưng thường được các bên bỏ qua dễ dàng khi được các thành viên khác can gián, khuyên nhủ, và không ảnh hưởng đến nhóm và hoạt động của nó. 

2. Loại mâu thuẫn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nhóm, nhưng không đe dọa đến sự tồn tại của nhóm. 

Loại này bao hàm trước hết những mâu thuẫn như loại thứ nhất, nhưng cấp độ cao hơn, căng thẳng hơn. Loại này còn có thể bao hàm những sự tị nạnh nhau về công việc, về nguồn lực được phân chia, về lợi ích. Loại mâu thuẫn này thường ảnh hưởng xấu đến hoạt động nhóm, vì chúng làm cho các thành viên nhóm ít giao tiếp với nhau; ít, thậm chí không bàn bạc với nhau khi làm việc; đặc biệt, chúng còn làm cho các thành viên nhóm không sẵn sàng giúp đỡ nhau. 

3. Loại thứ ba bao gồm các mâu thuẫn đã nêu, nhưng ở cấp độ rất nghiêm trọng, đến mức các thành viên không thể làm việc với nhau, dẫn đến việc nhóm tan rã, hoặc bị giải thể.


Khi thấy có mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm thì trước hết cần tìm hiểu xem mâu thuẫn đó thuộc loại nào trong ba loại đã nêu. Nếu mâu thuẫn đó thuộc loại thứ nhất thì có thể cho qua đi, vì sự tồn tại của nó không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhóm; mà thậm chí còn làm tăng thêm tính năng động, sự đa dạng, tính cạnh tranh trong nhóm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm làm việc tốt nhất nếu bên trong nó có những mâu thuẫn, nhưng ở mức độ vừa phải, nhóm làm việc kém khi trong nó không có mâu thuẫn, hoặc mâu thuẫn quá lớn
. Các mâu thuẫn thuộc hai loại còn lại cần phải được giải quyết. 


Để giải quyết mâu thuẫn, trước hết cần tìm hiểu kỹ lưỡng về mâu thuẫn. Phải tìm hiểu xem người ta đang bất đồng về cái gì, những hành động nào gây nên bất hòa. Cố gắng không làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, và chính xác hơn là giảm thiểu các yếu tố mâu thuẫn (rủi củi dưới đáy nồi) bằng cách mô tả mâu thuẫn như là một vấn đề của nhóm, giải quyết nó là làm lợi cho cả nhóm. Chỉ nêu lại những lời nói, hành động của các bên, không suy diễn ra ý đồ, căn nguyên những câu nói hay hành động đó.  Cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng xem nguyên nhân của mâu thuẫn là gì. Sau đó xem xét lại quy trình hoạt động của nhóm, sự phân công trong nhóm xem có cần phải thay đổi để triệt tiêu mâu thuẫn này và những mâu thuẫn khác tương tự trong tương lai hay không. 

Nếu mâu thuẫn có nguyên nhân là sự phân chia lợi ích trong nhóm thì cần giải thích rõ ràng cho mọi thành viên trong nhóm rõ về sự phân chia đó. Hiển nhiên là nếu nhận thấy sự phân chia đó là thiếu công bằng thì cần điều chỉnh lại. Cũng vậy, nếu thấy nguyên nhân là sự tị nạnh nhau trong việc được phân công công việc thì nếu như sự phân công đó thực sự hợp lý thì giải thích rõ ràng cho các bên mâu thuẫn nghe. Còn nếu sự phân chia đó có phần mất công bằng thì nó cần được điều chỉnh. Đồng thời những lời xin lỗi của những người chịu trách nhiệm phân chia công việc cũng phải được đưa ra công khai. Tiếp theo là giải thích rõ cho các bên mâu thuẫn mục đích và nhiệm vụ hiện thời của nhóm, vạch cho họ thấy mâu thuẫn giữa họ sẽ ảnh hưởng xấu như thế nào đến việc thực hiện nhiệm vụ đó, và vì thế ảnh hưởng đến chuyện đạt mục đích như thế nào. 


Một trong những nguyên nhân mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm là sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Như đã nói, mỗi người có những mặt mạnh, mặt yếu của riêng mình. Những mặt mạnh chỉ có thể biểu hiện trong một số trường hợp mà thôi. Khi một số thành viên nhóm thấy một, hoặc một số thành viên khác chưa thể hiện được mặt mạnh của họ – có thể do chưa có cơ hội – thì có thể có những lời nói, việc làm thiếu tôn trọng. Đây là điều rất nên tránh. Câu chuyện về các môn khách của Mạnh Thường Quân thời Đông Chu bên Trung Quốc cho thấy không thể vì thấy ai đó chưa thể hiện tài năng, ưu thế của họ để thiếu tôn trọng họ.


Chuyện Đông Chu Liệt Quốc, hồi 93, kể rằng khi rơi vào tình thế nguy cấp ở đất Tần, Mạnh Thường Quân rất cần một chiếc áo lông cáo trắng để dâng nàng Yên Cơ nhờ nàng ấy xin vua Tần cho về nước, thoát hiểm, bèn “hỏi khắp tân khách xem có ai kiếm được thứ áo cầu trắng không, ai nấy đều im không đáp. Cuối cùng có một người khách tự nói là có thể kiếm được. Mạnh Thường quân nói: - Nhà ngươi có kế gì kiếm được thứ áo cầu ấy? Khách nói: - Tôi có thể giả làm chó đi ăn trộm được! Mạnh Thường quân cười rồi cho đi. Đến đêm người khách ấy mặc quần áo như con chó, chui qua cổng nhỏ, lẻn vào trong kho, làm tiếng chó sủa, kẻ lại giữ kho tưởng là chó giữ sủa, không nghi ngờ gì. Người khách rình lúc kẻ lại kia ngủ say, lấy chìa khoá giắt sẵn trong mình, mở tủ kho ra, quả nhiên thấy cái áo cầu trắng, bèn lấy trộm đem ra, dâng Mạnh Thường quân”.  Khi vua Tần đã đồng ý cho đi rồi Mạnh Thường Quân lại lo vua Tần nghĩ lại, bèn nghĩ kế đi nhanh cho thoát. Nhưng khi đến cửa quan thì đã vào đêm, cửa quan đóng từ lâu, lúc ấy lại có người khách giả làm tiếng gà gáy để các con gà gáy theo, quân coi cửa vì thế tưởng trời gần sáng bèn mở cửa thành cho đi. 


“Mạnh Thường Quân bảo hai người khách kia rằng:


- Ta nay nhờ khỏi miệng hùm là nhờ sức chó sủa, gà gáy đó! 


Các tân khách tự thẹn là không có công gì, từ đó không dám khinh nhờn bọn hạ khách nữa .”


Chính vì điều này nên nhóm cần làm cho mỗi thành viên biết tôn trọng nhau, không đổ lỗi cho người khác. Khi gặp khó khăn thì cả nhóm cùng tìm cách giải quyết, chứ không phải cố gắng tìm xem ai có lỗi. 


Chương trình “Chìa khóa thành công” được phát trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 21h15’ tối thứ Tư hàng tuần đưa ra một tình huống như sau:

“Đây là tình huống của một trưởng nhóm bán hàng. Trong nhóm của anh ta có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh với nhau để chạy đua về doanh số. Điều này rất ảnh hưởng đến cả nhóm. Anh ta phải làm thế nào?”


Cách giải quyết của Lê Văn Tú – Chuyên viên Vụ tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao đến từ Hà Nội - một người tham gia chương trình - được các chuyên gia đánh giá cao: 


“Trước tiên, bạn sẽ ngay lập tức gọi anh Tâm (người có hành động cạnh tranh không lành mạnh) vào trong phòng làm việc gặp riêng để hỏi rõ xem lý do vì sao anh Tâm lại có những hành động như thế. 


Sau đó, ngay lập tức bạn sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong ngày hôm đó với tất cả các thành viên. Trong cuộc họp đó, bạn sẽ trình bày rõ thực trạng kinh doanh của cả nhóm trong tháng này đang rất thấp và có nguy cơ không thể hoàn thành chỉ tiêu vào cuối tháng. Đồng thời với việc phê bình và khiển trách toàn nhóm, với tư cách là trưởng nhóm, bạn cũng tự nhận khuyết điểm của mình đã không hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. 


Sau khi phê bình, khiển trách nhóm và tự kiểm điểm bản thân, bạn sẽ đưa ra một số nguyên tắc nhất định để chấn chỉnh lại kỷ luật của nhóm. Thứ nhất là về xử lý tính chất chuyên môn, bạn sẽ ngay lập tức phân chia lại thị trường vì việc đó sẽ tránh cho các nhân viên bán hàng của mình giẫm chân lên nhau. 


Thứ hai: đối với khách hàng là nguyên nhân dẫn đến hai nhân viên của bạn đang tranh giành nhau thì khi đó bạn sẽ chuyển đơn hàng đó cho một nhân viên khác trong nhóm. Tiếp đó bạn sẽ khiển trách trước toàn nhóm cả hai nhân viên này, đồng thời yêu cầu cả hai nhân viên đó phải nỗ lực làm việc để cùng nhóm kịp hoàn thành chỉ tiêu ban đầu đã đặt ra.


Trả lời câu hỏi của giám khảo Shekhar Mundlay: “Bạn sẽ cư xử như thế nào với người khách hàng mà hai thành viên trong nhóm đang tranh chấp?”, bạn Văn Tú cho rằng: Với trách nhiệm là một trưởng nhóm thì trong lần gặp đầu tiên khi dẫn nhân viên mới đến làm việc với vị khách hàng đó thì bạn sẽ phải đi cùng và bạn sẽ xin lỗi khách hàng rằng việc mất đoàn kết nội bộ trong nhóm đã ảnh hưởng đến việc đàm phán cũng như ký kết hợp đồng của nhóm. Sau đó giới thiệu nhân viên mà bạn đề cử sẽ thay thế cho hai bạn kia và để lại địa chỉ của mình để trong trường hợp nào đó thì khách hàng đó có thể liên lạc ngay được với bạn.” 


Cần phải xây dựng văn hoá nhóm sao cho mọi người đều thân thiện và tôn trọng nhau.


2.3.2. Mâu thuẫn giữa chuẩn mực và sự sáng tạo


Để cho công việc tiến triển tốt, và để các thành viên của nhóm phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau hiệu quả, mọi thành viên trong nhóm đều phải tôn trọng các chuẩn mực của nhóm. Các chuẩn mực, vì thế, có một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nhóm. 


Một trường hợp hay xảy ra là sáng kiến nào đó, cách làm nào đó của một thành viên trong nhóm mâu thuẫn với các chuẩn mực của nhóm. Cách giải quyết cho trường hợp này là người có sáng kiến chưa vội làm theo sáng kiến đó, mà đưa ra cho cả nhóm biết, bàn luận về nó và đi đến sự đồng thuận có làm theo sáng kiến đó hay không. Các thành viên nhóm khác cũng không nên vội bác bỏ sáng kiến đã nêu, mà phải xem xét kỹ lưỡng cả sáng kiến, cả các chuẩn mực của nhóm. 

Chuẩn mực có tính tĩnh, không thay đổi, trong khi đó hoạt động của nhóm thay đổi theo thời gian, vì thế các chuẩn mực, cho dù trước đó rất phù hợp với nhóm, đã nhiều khi trở nên cứng nhắc, lỗi thời, và cản trở sự sáng tạo của các thành viên nhóm. Khi xem xét vấn đề như vậy nhóm có thể nhận ra được những chuẩn mực nào đã trở nên lỗi thời, cản trở sự sáng tạo, và vì thế cần thay bằng những chuẩn mực mới. 

Một trường hợp khác là khi sáng kiến nào đó mâu thuẫn với chuẩn mực, nhưng việc xem xét kỹ lưỡng cho thấy rằng các chuẩn mực đã có vẫn hợp lý, đáp ứng được các yêu cầu chung của công việc, còn trường hợp sáng kiến kia chỉ là ngoại lệ, thì khi đó vẫn nên giữ nguyên chuẩn mực, nhưng cho phép sáng kiến đã nói được ứng dụng. 


2.3.3. Thiếu tin cậy lẫn nhau


Nghi ngờ, đề phòng các thành viên khác, ít chịu chia sẻ công việc, ít khi nhờ người khác giúp đỡ, ... là những biểu hiện của người không tin cậy vào khả năng hoặc tính cách các thành viên khác. Cách khắc phục khó khăn này là nhóm cần chia sẻ thông tin nhiều hơn, tổ chức các hoạt động chung bên ngoài công việc để tăng thêm cơ hội hiểu biết lẫn nhau cho các thành viên. Điều này cần tham khảo kỹ trong mục 2.4.


2.3.4. Thiếu tinh thần trách nhiệm


Tinh thần trách nhiệm là yếu tố mà các sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM đề cao nhất trong các yếu tố quyết định hiệu quả làm việc nhóm
. Thiếu tinh thần trách nhiệm có biểu hiện rất đa dạng. Các thành viên có thể không quan tâm đến kết quả làm việc của nhóm, có thể trễ hạn, lẩn tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, … Với rất nhiều nhóm sinh viên, sự thiếu tinh thần trách nhiệm đã dẫn đến kết quả là sản phẩm của họ đơn thuần là sự sao chép từ các sách vở, không hề có giá trị khoa học nào. Khó khăn này được giải quyết bằng cách làm cho mọi người hiểu rõ mục đích của nhóm, phân công công việc rõ ràng, cụ thể. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các thành viên một cách thường xuyên và chính xác. Gắn công việc, trách nhiệm với lợi ích.


2.3.5. Sợ xung đột


Các thành viên nhóm không dám nhắc nhở, góp ‎ ‎ý với nhau, e ngại trong việc nêu lên và phân tích khuyết điểm của nhau, … Điều này ảnh hưởng đến sự phối hợp nhóm. Cách giải quyết là tăng cường sự hiểu biết nhau trong nhóm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên nhóm, giải thích cho các thành viên hiểu rõ sự cần thiết của việc góp ý kiến, phê bình lẫn nhau. 


2.4. Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm


Một trong những phương pháp giúp nhóm làm việc hiệu quả khi giải quyết vấn đề nào đó là sử dụng phương pháp sáu chiếc mũ tư duy. Đây là phương pháp do nhà khoa học Pháp Edward de Bono đề xuất. Bản chất của phương pháp này là phân định thời gian rõ ràng cho các giai đoạn trong khi bàn luận về công việc, giúp cho việc bàn luận này tiết kiệm được thời gian, và giúp xem xét vấn đề được toàn diện, cặn kẽ, đồng thời khích lệ được sự sáng tạo. Phương pháp này nói rằng khi bàn luận công việc chúng ta đội, hoặc tưởng tượng rằng đang đội, sáu chiếc mũ có màu trắng, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, xanh da trời. Mỗi thời điểm chỉ đội mũ một màu, và chỉ hành động theo quy định của màu mũ ấy.

Mũ trắng:

Khi đội mũ này người ta sẽ cung cấp thông tin. Chỉ cung cấp thông tin mà không bình luận, không nêu quan điểm, đánh giá, ... Thông tin phải chính xác và càng đầy đủ càng tốt.


Mũ đỏ:

Đây là thời điểm bộc lộ tình cảm. Người ta có thể bộc lộ bất cứ tình cảm nào của mình về vấn đề. Người ta có thể bộc lộ tình cảm yêu, ghét, thích, không thích, ... mà không cần giải thích lý do, không cần lập luận, nêu chứng cứ, ....


Trước đây người ta cho rằng khi bàn về công việc thì cần có cái đầu lạnh mà thôi. Trái tim chẳng những không giúp ích gì cho công việc, mà ngược lại, còn cản trở công việc vì làm tốn thời gian và thậm chí còn gây nên các mâu thuẫn giữa những người đang tham gia làm công việc đó. Ngày nay, các nhà tâm lý học đã chứng minh được rằng sự tham gia của trái tim, tức là của tình cảm khi xem xét giải quyết các vấn đề là rất cần thiết, và có ích cho công việc.


Mũ vàng:


Khi đội mũ này người ta nêu lên những lợi ích, những triển vọng. Nêu được càng nhiều, càng chi tiết các kết quả trong tương lai càng tốt, vì khi đó nó khích lệ tinh thần của mọi người.


Mũ đen:


Màu của sự bi quan. Khi đội mũ này không cần dẫn chứng, không cần lập luận, người ta nêu lên những băn khoăn, những lo ngại, những điều cản trở. Có vẻ như sự tồn tại của mũ này là không tốt, vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của mọi người, nó làm giảm sự hưng phấn, sự hăng hái, quyết tâm của nhóm. Nó đóng vai kẻ bàn lùi. Nhưng thật ra sự có mặt của mũ này là rất cần thiết, rất có ích. Nó đòi hỏi người ta phải xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng, đòi hỏi người ta tính hết các khó khăn để có phương án ứng phó. Nó giúp tránh được tâm trạng lạc quan thiếu cơ sở - “lạc quan tếu”. 

Màu xanh lá cây:

Màu của chồi non, của sự sống, của hy vọng. Đây là thời kỳ nêu sáng kiến. Là thời điểm sáng tạo. Tất cả các sáng kiến đều được hoan nghênh trong thời kỳ này.

Màu xanh da trời:


Màu của bầu trời lồng lộng, bao quát hết mọi vật. Đây là mũ điều khiển, khái quát vấn đề, đưa ra kết luận,....

Việc sử dụng các mũ không nhất thiết phải theo đúng trình tự như đã trình bày trên đây, nhóm có thể lựa chọn những cách sắp xếp khác. Nhưng trong một cuộc bàn luận ở mỗi thời điểm tất cả các người tham dự phải đội mũ cùng màu. Tránh tình trạng có người đội mũ đỏ xen ngang vào bộc lộ sự phấn khích của mình khi phần cung cấp thông tin của mũ trắng còn chưa làm xong.

Ví dụ sau đây nói về cách vận dụng sáu chiếc mũ tư duy trong ứng xử, giao dịch với khách hàng, đối tác do Edward de Bono đưa ra (tham khảo tại địa chỉ http://vietlion.com).

Mũ trắng: Màu trắng thể hiện sự khách quan, trung tính. 

Làm việc với khách hàng, đối tác chúng ta cần nắm rõ những thông tin về nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng, nhất là nhu cầu có khả năng thanh toán. Mũ trắng nhắc nhở chúng ta nhớ đến thông tin liên lạc (công ty, chức vụ, điện thoại, email). Trong một số trường hợp quan trọng, thông tin về tính cách, sở thích, ngày sinh hoặc về gia đình của khách hàng, đối tác cũng cần được quan tâm, không chỉ để tạo thiện cảm trong giao tiếp mà còn làm cơ sở để xây dựng sự hợp tác lâu dài.


Muốn có được thông tin khách quan trong quá trình giao tiếp đòi hỏi phải lắng nghe tốt. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp nhân viên kinh doanh nắm bắt không đầy đủ, thậm chí không chính xác yêu cầu của khách hàng nhất là đối với những sản phẩm lớn hoặc vô hình như các phần mềm, dịch vụ bảo hiểm, đào tạo. Do mong muốn bán hàng hoặc ký hợp đồng, chúng ta thường nghe “chọn lọc” những thông tin có lợi cho việc bán hàng của mình. Điều này có thể dẫn đến hậu quả là nghe không đầy đủ và chính xác nhu cầu của khách hàng.


Mũ đỏ: Màu đỏ là màu của máu, màu nóng nên biểu trưng cho cảm xúc. 

Trước hết, chiếc mũ đỏ nhắc nhở chúng ta quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của khách hàng. Khách hàng đã rất háo hức và quyết tâm mua bằng được hay còn có ý muốn tìm hiểu, thăm dò. Khách hàng đã thật sự tin tưởng hay vẫn còn hoài nghi, lo lắng về chất sản phẩm, dịch vụ. Vì quyết định mua hàng trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào cảm xúc của người mua nên nghệ thuật bán hàng nằm trong khả năng đáp ứng, tác động vào cảm xúc của người mua hàng.


Mặt khác, chiếc mũ đỏ cũng nhắc nhở chúng ta chú ý đến khía cạnh cảm xúc, linh cảm, trực giác trong quá trình giao dịch. Một người bán hàng kinh nghiệm có thể “biết” được người đến cửa hàng sẽ mua hàng hay không. Một nhà quản lý từng trải có thể “cảm nhận” được sự tin cậy, khả năng tiến tới đối với đối tác chỉ trong vòng vài phút ban đầu tiếp xúc. Trong những trường hợp này, trực giác đóng vai trò chi phối, quyết định.


Mũ đen: Màu đen trong nhiều nền văn hóa thể hiện cho những điều xui xẻo. 

Trong giao dịch, nón đen nhắc nhở chúng ta nhớ đến những rủi ro tiềm ẩn, những bất lợi có thể xảy ra trong quá trình phục vụ khách hàng, hay làm việc với đối tác. Một công trình xây dựng kéo dài trong một năm phải đối diện với khả năng tăng chi phí vật liệu xây dựng, khả năng hao tổn nhân sự. Quá trình triển khai một phần mềm quản trị nguồn nhân lực sẽ gặp bất lợi nếu trình độ tin học của nhân viên quản trị nhân sự thấp hoặc có thái độ không muốn hợp tác. Nhìn thấy trước những rủi ro, bất lợi phát sinh sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và trao đổi về những phương pháp dự phòng phù hợp.

Mũ vàng: Màu vàng là màu của chiến thắng, huy hoàng (cúp vàng, long bào của vua). 

Mũ vàng nhắc nhở chúng ta phải cung cấp cho khách hàng những lợi ích nếu sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Một bức tranh chi tiết và sinh động về kết quả giao dịch sẽ làm cho khách hàng thêm “cảm hứng” để mua hàng.

Mũ xanh lá cây: Đây là màu của cây cỏ nên mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở. 

Vận dụng trong giao tiếp ứng xử, đây là thời điểm chúng ta giới thiệu với khách hàng, đối tác các giải pháp khác nhau để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Khách hàng thường cảm thấy hài lòng hơn khi chúng ta có thể giới thiệu một số sản phẩm hoặc giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.


Mũ màu xanh dương: Màu xanh dương là màu của bầu trời bao phủ vạn vật. 

Đây là thời điểm chúng ta tóm tắt lại những gì đã trao đổi, thỏa thuận. Những việc đã đồng ý, chưa thống nhất, còn phải trao đổi thêm. Từ đó, chúng ta có thể xác định các bước làm việc tiếp theo sau buổi làm việc, trao đổi.


Những hoạt động chung bên ngoài công việc của nhóm cũng giúp ích đáng kể cho sự cố kết của nhóm và nhờ đó mà nhóm làm việc hiệu quả hơn. Trong các phim Hàn Quốc chúng ta có thể thấy các nhóm làm việc trong các công ty của nước này hay kéo nhau đi picnic, đi ăn tối chung với nhau. Các công ty ở Phương Tây cũng thường làm như vậy.


Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị một cách sinh động, luôn luôn đổi mới cũng là một phương pháp đáng quan tâm. Nếu các cuộc họp, hội nghị của nhóm bao giờ cũng diễn ra tại một vài địa điểm nào đó, với quy trình không đổi thì những người tham dự sẽ cảm thấy chán ngán, mất tập trung, và vì thế không nắm được nội dung cần thiết. Các cuộc họp, đặc biệt là của các nhóm ít thành viên, không nhất thiết phải tổ chức tại văn phòng làm việc. Có thể tổ chức chúng ở các khu nghỉ mát, kết hợp với việc sinh hoạt tập thể. Kiểu du lịch kết hợp với hội họp này ngày nay khá phổ biến. Các cuộc họp cũng có thể tổ chức ở quán café, thậm chí ở công viên và các địa điểm ngoài trời khác. Phải làm sao để mỗi thành viên dự họp thấy họ “được” một cái gì đó khi đi họp nhóm. 


Đối với người Việt Nam, đặc biệt là sinh viên, thì vấn đề tôn trọng thời gian làm việc, hay rõ hơn là đi họp, đi làm đúng giờ, đảm bảo làm hết thời gian quy định, cần được quan tâm. Một người đi họp muộn sẽ làm cả nhóm mất thời gian chờ đợi, hoặc phải nhắc lại những điều đã bàn khi người đó chưa đến. Việc không đảm bảo thời gian làm việc khiến cho thành viên không đảm bảo được tiến độ hoặc chất lượng phần công việc anh ta thực hiện, qua đó ảnh hưởng xấu đến toàn bộ công việc của nhóm.


Tận dụng các phương tiện thông tin hiện đại trong công việc của nhóm cũng góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động nhóm. Chẳng hạn như có thể sử dụng các chat room như Yahoo Messenger để trao đổi công việc. Nhóm cũng có thể lập nên diễn đàn trực tuyến riêng của mình để bàn luận công việc, điều này giúp tiết kiệm thời gian đi lại và các chi phí phát sinh khác. 


Tiến độ làm việc của các thành viên, vì nhiều lý do khác nhau, có thể diễn ra không đều, gây ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm. Cũng có thể thành viên nào đó gặp phải khó khăn quá lớn. Trong trường hợp đó nhóm trưởng và các thành viên khác phải giúp đỡ thành viên chậm trễ do gặp khó khăn. Tuy nhiên không thể để xảy ra trường hợp nhóm trưởng hoặc các thành viên tích cực bao biện, làm thay các thành viên thiếu tích cực. Làm cùng, chứ không làm thay là quy tắc ở đây.


Câu hỏi và bài tập chương 2

1. Khi cần chia sinh viên thành các nhóm học tập, một số giảng viên đại học căn cứ theo danh sách sinh viên để chia, chẳng hạn từ sinh viên có số thứ tự thứ nhất đến người có số thứ tự thứ 7 trong danh sách là một nhóm, từ người có số thứ tự 8 đến người có số thứ tự 15 là một nhóm, ... Giảng viên khác ghép các sinh viên có trình độ học lực khác nhau vào cùng nhóm. Một số giảng viên khác nữa để cho sinh viên tùy ‎ chọn lập nhóm với nhau. Theo bạn cách lập nhóm nào trên đây phù hợp nhất?


2. Thầy trò Đường Tam Tạng trên đường đi Tây Phương lấy kinh như mô tả trong tiểu thuyết “Tây Du K‎‎ý” có phải là một nhóm không?


3. Các nhóm sinh viên thực hiện các bài tập nghiên cứu khoa học thường gặp khó khăn gì?


4. Xét trường hợp nhóm do bạn Vân Khanh làm nhóm trưởng nói đến trong mục 2.2.2. trên đây.


Câu hỏi


a. Nhóm của Vân Khanh đã thật sự làm việc như một nhóm chưa?


b. Bạn muốn làm thành viên trong nhóm có nhóm trưởng như Vân Khanh không? Tại sao?


5. Tết và Noel là dịp mà ai cũng bận rộn công việc tại công sở cũng như gia đình. Đơn hàng ở công ty tăng lên đáng kể mà các thành viên trong nhóm lại rơi vào tâm lý vui chơi. Họ chỉ hoàn thành công việc một cách hình thức và ỷ lại vào trưởng nhóm khiến cô ta thường xuyên phải tự mình hoàn tất những phần việc còn dang dở hay chưa đạt yêu cầu. Người trưởng nhóm này sẽ phải làm gì để giải quyết tình trạng này?


6. Tình huống làm việc nhóm: Đại học Metropolitan


Đại học Metropolitan là đại học đào tạo cử nhân 4 năm về các chuyên ngành điều dưỡng, khoa học tự nhiên (sinh học, khoa học máy tính, hóa học, vật lý), nghệ thuật và văn học. Trường nằm ở vùng nông thôn thuộc bang Nevada. Là một trường học tư thục ở nông thôn nên ngân sách của nó rất hạn hẹp, vì vậy nhà trường vẫn chưa đưa máy tính vào hoạt động. Một trong những trung tâm để họ thực hành công việc bằng tay là trung tâm Alumni. Nhà trường cung cấp bản tin về Alumni hàng tháng và cần được sự góp sức của nhiều người. Giám đốc trung tâm Alumni đã từng muốn có một hệ thống máy tính lắp đặt ở Alumni để giữ các đĩa thu âm của họ trong một hệ thống dữ liệu.


Gần đây, một thương nhân trong vùng đã hiến tặng 50 ngàn đô la cho trường học. Ban giám hiệu trường đã quyết định sử dụng hết hoặc phần lớn số tiền đó để lắp đặt hệ thống máy tính tại Alumni. Mark Monard - giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm điều hành công việc này. Mark đã liên lạc với phòng IIT (Information and Instructional Technology) triển khai dự án này. Sau một vài đánh giá, ông đã quyết định phân công cho Julia Hansen và Kelly Woo tiến hành phân tích hệ thống, thiết kế và trình bày tổng thể dự án bao gồm việc ước lượng thời gian và kinh phí. 


Julia và Kelly nhanh chóng liên hệ với Mark cũng như cán bộ đào tạo và sắp xếp các thông tin cho buổi phỏng vấn. Julia và Kelly đã quyết định mỗi người sẽ chuẩn bị một bộ câu hỏi gồm 12 câu. Vào ngày phỏng vấn, Julia đã có trên tay tất cả bộ câu hỏi đã được in ra và sẵn sàng để tham gia phỏng vấn. Kelly cũng có bộ câu hỏi của mình và được lưu trong đĩa; cô định sẽ in ra chúng vào ngày phỏng vấn. Chỉ nửa giờ trước buổi phỏng vấn, Kelly cố để in tài liệu của mình nhưng đáng tiếc là máy tính không mở được tập tin đó. Chắc chắn là tập tin của cô ấy đã bị hư. Vì không còn thời gian để làm bộ câu hỏi mới, lúc này họ chỉ có 2 sự lựa chọn: thứ nhất là hoãn buổi phỏng vấn sang lần sau; thứ hai là vẫn tiếp tục phỏng vấn mà không cần những câu hỏi của Kelly. Vì hoãn buổi phỏng vấn có thể để lại ấn tượng xấu nên họ quyết định tiếp tục đến buổi phỏng vấn.


Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Julia và Kelly tiếp tục với công việc phân tích hệ thống và lên kế hoạch chuẩn bị giới thiệu hệ thống Alumni mới với điểm nổi bật là khả năng cập nhật và chất vấn trực tuyến. Họ đã trao đổi ý kiến của mình với ông chủ và vài đồng nghiệp khác; tất cả mọi người đã đánh giá ý tưởng của họ rất hay. Julia và Kelly đã chuẩn bị kỹ lưỡng các đòi hỏi cho hệ thống và gửi 1 bản sao đến cán bộ đào tạo và 1 bản nữa đến cho Mark để họ xem xét trước.


Mark đã thảo luận dự án với cán bộ đào tạo và xin ý kiến anh ấy về hệ thống này. Họ đồng ý mời chủ tịch, ban giám hiệu, hiệu trưởng của các trường đến xem buổi giới thiệu này. Mark muốn chắc rằng ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía ban giám hiệu và gây quỹ cho hệ thống Alumni.


Không may là xe của Julia hết xăng trên đường đến trường ngay sáng của ngày giới thiệu. Do đó cô ấy đã đến trễ nửa tiếng và thấy một số khách mời đã bỏ về. Cô vội xin lỗi mọi người và bắt đầu bài giới thiệu với Kelly. Họ có đầy đủ màn chiếu, máy chiếu và sẽ bắt đầu buổi thuyết trình bằng việc chiếu slide và mô tả hệ thống cho người xem. Rất tiếc là đèn chiếu đã bị hư và Kelly vội chạy đến phòng thư ký tìm một cái bóng khác thay thế. Khi cô ấy trở lại với chiếc đèn mới thì một nửa khán giả đã về. Họ đã kết thúc buổi giới thiệu của mình mà không còn nhiệt tình như trước đây nữa.


Câu hỏi


a) Bạn nhận ra những vấn đề gì trong tình huống này?.


b) Thảo luận về những rắc rối sắp đến với Julia, Kelly, Mark và người cán bộ đào tạo sẽ gặp phải. 


c) Julia và Kelly lẽ ra nên đã làm gì để tránh những rắc rối xảy ra trong tình huống trên?


d) Julia đã làm việc có trách nhiệm hay không? Giải thích câu trả lời của bạn.


e) Kelly đã làm việc có trách nhiệm hay không? Giải thích câu trả lời của bạn.


f) Bạn nghĩ họ nên làm gì bây giờ để cứu vãn dự án Alumni?


g) Bạn có nghĩ là họ lẽ ra đã được giao dự án Alumni không?


7. Tác giả Trần Đình Hoành
 cho rằng khi làm việc nhóm, người Việt nêu lên những lý do sau đây để phàn nàn (một cách sai lầm, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc nhóm):


· Nhóm trưởng không nghe theo lời mình.


· Nhóm trưởng không hỏi ‎ ý kiến mình trước khi quyết định.


· Nhóm trưởng nghe theo ý kiến người khác trong nhóm.


· Nhóm trưởng hay team mate chỉnh mình.


· Nhóm trưởng nói năng không lễ độ với mình.


· Nhóm trưởng kiêu căng.


· Họp trước cả nhóm thì chàng/nàng không nói gì; về nhà kêu điện thoại nói chuyện lẻ để đàm tiếu sau lưng.


· Không đồng ý ‎ với quyết định của nhóm trưởng hoặc của cả nhóm.


· Nhóm trưởng hay nhóm viên khác nói một câu gì đó, chàng/nàng liền diễn giải theo cách của mình (dù là câu nói của người kia rất rõ).


· Nhóm trưởng ngồi mát ăn bát vàng.


· Mình làm gần chết nhưng chẳng có công cán gì cả.


· Hướng mình hay hơn, nên vận động mọi người âm thầm để nhóm đi theo hướng mình.


· Trong nhóm này mình không phát huy được gì hết.


· Làm âm thầm không cho ai biết mình đang làm gì, vậy tự do hơn.


· Không thích copy (cc) cho nhóm trưởng các email mình gởi người khác.


· Thích tranh cãi.


· Và còn cả trăm vấn đề khác nữa.


Câu hỏi:


a. Bạn có đồng ý với tác giả này không?


b. Bạn có nghĩ rằng để cải thiện khả năng làm việc nhóm của người Việt, ta nên nghiên cứu danh sách trên, cái nào sai ta bỏ đi, có thể thêm những cái khác, nghiên cứu mỗi vấn đề, và tìm ra giải pháp cho từng vấn đề một?


c. Theo bạn, nhược điểm lớn nhất của người Việt khi làm việc nhóm là gì?
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Chương 3


KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN


Mục đích nghiên cứu:

· Hiểu được bản chất, các yêu cầu của tư duy phản biện.

· Hình thành được tinh thần phản biện.

· Biết cách lập luận hợp logic.

· Phân biệt được ngụy biện, biết cách chống ngụy biện.

· Có khả năng xem xét vấn đề một cách khách quan, toàn diện.

3.1. Bản chất và vai trò của tư duy phản biện


3.1.1. Bản chất


Tư duy phản biện là kiểu tư duy, theo đó việc đưa ra ý kiến, việc chấp nhận hay phản đối các ý kiến khác, việc đề ra các giải pháp để giải quyết vấn đề, quyết định hành động hay không hành động, ... chỉ được thực hiện sau khi vấn đề được xem xét rất kỹ lưỡng
.


Các vấn đề mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập, … đôi khi nhìn qua rất đơn giản, vì thế chúng ta nhanh chóng đưa ra cách giải quyết, tuy nhiên cách giải quyết đó không phù hợp, đưa lại cho chúng ta kết quả không như ý muốn. Khi xem xét lại kỹ lưỡng hơn vấn đề, ta mới nhận thấy là nhiều yếu tố, nhiều mặt của nó đã bị bỏ qua trong lần xem xét đầu. Muốn hành động có kết quả tốt ta quan sát đối tượng, xem xét nhiều mặt của vấn đề, phân tích chi tiết các thành phần, yếu tố của vấn đề, tổng hợp các thông tin đã thu được từ tất cả các nguồn rồi mới đưa ra cách giải quyết vấn đề. Làm như vậy là ta đã ứng dụng tư duy phản biện. 


Khi nghe một ý kiến nào đó trái ngược với những điều mà ta quen thuộc hay trái ngược với truyền thống, chúng ta rất dễ bác bỏ nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta gạt tình cảm, thói quen, truyền thống, quan điểm đã có, … sang một bên và xem xét các cơ sở của ý kiến được nghe, cố gắng đánh giá nó một cách khách quan, và nếu thấy nó hợp lý thì chấp nhận nó, thì khi đó chúng ta đã tư duy phản biện.


Khi chúng ta tích cực mở rộng hiểu biết của mình về vấn đề, khi ứng dụng các hình thức logic thích hợp để từ các thông tin đã có tìm ra các kết luận hợp lý là khi ta đã tư duy phản biện.


Khi chúng ta nâng cao khả năng suy luận logic của mình, lựa chọn các phương pháp, các hình thức trình bày vấn đề, ý tưởng, rõ ràng, chặt chẽ, có tính thuyết phục cao là khi ta tư duy phản biện.


Tư duy phản biện bao hàm tinh thần phản biện và khả năng phản biện. Vì giới hạn của chương trình học, trong giáo trình này chúng tôi chỉ nêu lên một số điểm cụ thể hóa tinh thần và khả năng phản biện sau đây:


Tinh thần phản biện


· Có tinh thần tôn trọng mọi ý kiến, vấn đề, sẵn sàng xem xét chúng một cách kỹ lưỡng.


· Có tinh thần tôn trọng người khác trong khi tranh luận.


· Sẵn sàng vượt lên khỏi những ràng buộc của quyền lợi, tình cảm, thói quen. 


· Dám vượt ra khỏi khuôn khổ của truyền thống, của các quan niệm hiện thời.


· Tích cực tìm hiểu các phương pháp thu thập, xử lý thông tin, suy luận, trình bày vấn đề hiệu quả. 


Khả năng phản biện


· Biết xem xét vấn đề một cách toàn diện, khách quan.


· Sử dụng thành thạo các hình thức, quy luật logic, các phương pháp chứng minh, bác bỏ.


· Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. 


· Nhận biết được các ngụy biện, tránh được ngụy biện.


· Có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng, ngắn gọn, có tính thuyết phục.

Các trường hợp thể hiện việc có hoặc thiếu tư duy phản biện sau đây góp phần giúp ta thấy rõ hơn bản chất của tư duy phản biện.

Một số trường hợp có tư duy phản biện:

· Tháng 6 năm 2010 Chính phủ trình Quốc hội xem xét dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí đầu tư 56 tỉ USD. Dự án này đã được dư luận quan tâm đặc biệt. Rất nhiều ý kiến đã được nêu lên cả trên diễn đàn Quốc hội, cả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các ý kiến này do những người có nghề nghiệp khác nhau, có địa vị xã hội khác nhau, có quan điểm khác nhau, … đưa ra. Người ta đã xem xét về sự cần thiết của dự án, đã xét đến khả năng kinh tế và kỹ thuật để thực hiện dự án, tính đến hiệu quả hay hậu quả mà dự án mang lại, … Cuối cùng, ngày 19/06/2010 Quốc hội đã bác bỏ dự án. 

· Vào tháng 5 năm 2010, trong đợt khai quật di chỉ Thành Dền có niên đại từ 3000 đến 3500 năm trước, nhóm các nhà khảo cổ học do PGS. TS. Lâm Thị Mỹ Dung phụ trách đã phát hiện những hạt thóc và gạo màu đen. Bà Lâm Thị Mỹ Dung đem ngâm những hạt thóc này trong nước thì khoảng 2 ngày sau có những hạt thóc đã nảy mầm. Vậy có phải đây là những hạt thóc có hơn 3000 năm tuổi không? Nếu có thì đây là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Các nhà khoa học nghiên cứu về lúa, các nhà di truyền học và các nhà khảo cổ học không vội vàng đưa ra nhận định của mình. Một mặt, họ đem gieo trồng các hạt thóc thu được, chăm sóc và theo dõi rất kỹ lưỡng các cây lúa đã mọc lên, nghiên cứu về hình thái của chúng, nghiên cứu so sánh AND của chúng với AND của các giống lúa đã biết. Mặt khác, họ đem các hạt còn lại và vỏ trấu của những hạt thóc đã nẩy mầm gửi đi các phòng thí nghiệm tiên tiến để xác định chính xác niên đại của chúng. Ngày 31/08/2010, một hội thảo gồm các nhà khoa học đầu ngành về lúa, khảo cổ, công nghệ sinh học… đã được tổ chức tại Viện Di truyền Nông nghiệp bàn tiếp về vấn đề này. Tại đây, các nhà khoa học di truyền học cho biết 2 cây lúa đang được xem xét và giống Khang Dân có phổ ADN hoàn toàn giống nhau. Nhưng, để đi đến kết luận cuối cùng, các nhà khoa học vẫn quyết định sẽ chờ kết quả xác định niên đại các hạt thóc đã gửi đi giám định.

Một số biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện:

· Khi nghe một người mà ta không ưa trình bày ý kiến của anh ta, ta không chịu chấp nhận ý kiến đó, mặc dù không nêu ra được căn cứ nào để phản bác. 

· Vì lợi ích, hay vì tình cảm, vì truyền thống, vì niềm tin tôn giáo, hay vì lý tưởng chính trị đơn thuần mà đi đến chấp nhận hay phản bác ý kiến của người khác cũng là biểu hiện của thiếu tư duy phản biện. Ví dụ sau đây là một trường hợp như vậy.

Năm 2007 nhà báo Hoàng Hải Vân đã đăng tải trên báo Thanh Niên một loạt 7 bài báo có tên “Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử gây chấn động” nói về một số ý kiến của thiền sư Lê Mạnh Thát về cổ sử Việt Nam
. Hoàng Hải Vân khẳng định: “Với những khám phá của ông, chúng ta có đủ tư liệu để dựng lại lịch sử vẻ vang của dân tộc ta từ hai ngàn năm trước...”
. 

Quả thật, nhiều điều mà Lê Mạnh Thát khẳng định nâng cao lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam chúng ta, biểu hiện lòng yêu nước sâu sắc của tác giả. Nhiều người đã vì thiện cảm với lòng yêu nước đó, vì lòng tự hào dân tộc đó mà cho rằng những điều thiền sư Lê Mạnh Thát nêu là đúng đắn, và các nhà sử học cần xem xét, sửa đổi lại nhiều điều trong phần cổ sử Việt Nam
.  Đây là một biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện. Để có thể phân định xem các ý kiến của thiền sư Lê Mạnh Thát có đúng hay không thì cần phải xem xét kỹ lưỡng các cơ sở mà ông đưa ra để chứng minh cho chúng, đồng thời cũng cần xét thêm các ý kiến, sự kiện, bằng chứng lịch sử khác, cả loại chứng minh và loại phản bác những điều đó nữa, thì mới đủ.

· Khi nghe, đọc ý kiến của một nhà khoa học mà dễ dàng chấp nhận vì nhà khoa học đó có uy tín lớn là khi không có tư duy phản biện. Ở phần sau ta sẽ biết rằng khi đó ta đã phạm vào ngụy biện dựa vào uy tín. Còn ở đây có thể giải thích ngắn như sau:


Các nhà khoa học lớn, đặc biệt là những người tạo dựng nền móng của những lý thuyết, những trường phái, những xu hướng khoa học nào đó, là những người có uy tín rất lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc làm của họ, các công trình có giá trị của họ, các ý kiến đúng đắn của họ làm nên uy tín cho họ, chứ không phải ngược lại, uy tín của họ làm cho ý kiến của họ trở nên đúng đắn, không phải uy tín của họ tạo nên công trình khoa học có giá trị. 

Trường hợp của A.Einstein là một ví dụ rất rõ ràng cho điều này. Khi còn là nhân viên một phòng cấp bằng sáng chế vô danh, chưa hề có uy tín khoa học, A. Einstein đã sáng tạo nên lý thuyết tương đối làm thay đổi diện mạo vật lý học hiện đại. Còn khi đã trở thành nhà vật lý nổi tiếng, được giải Nobel vật lý, có uy tín rất lớn, thì các ý kiến của A. Einstein về vấn đề thống nhất các trường lực lại không đúng và không được chấp nhận! 

Như vậy, chúng ta không thể dựa trên uy tín của các nhà khoa học lớn, hay uy tín của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác khi chứng minh luận điểm khoa học hay khi công bố kết quả nghiên cứu của mình được. 

· Ở lớp học, sinh viên, học sinh học một cách thụ động, nhất nhất nghe theo những điều thầy cô truyền đạt, giảng dạy, chỉ vì nghĩ rằng thầy cô đã nói thì chắc chắn phải đúng; tin tưởng tuyệt đối vào sách giáo khoa, chỉ vì đó là sách giáo khoa; không nêu lên thắc mắc, không lật ngược lại vấn đề, không đòi hỏi phải giải thích, chứng minh chặt chẽ, chỉ thụ động tiếp nhận tri thức, … chính là những biểu hiện của việc họ thiếu tư duy phản biện. 

Sách giáo khoa thường trình bày một cách chọn lọc các nội dung cơ bản của các môn học. Các nội dung được trình bày đó đã được xem xét rất kỹ lưỡng, vì vậy độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên, sách giáo khoa trình bày các tri thức khoa học, mà các tri thức khoa học, cũng như các tri thức khác, trong trường hợp tốt nhất cũng chỉ là chân lý tương đối mà thôi. Nghĩa là các tri thức đó không đảm bảo đúng đắn hoàn toàn, và có thể mâu thuẫn với những sự kiện mới. Bởi vậy không nhất nhất nghe theo; đặt ra câu hỏi phản biện, xem xét lại kỹ lưỡng các phép chứng minh, các cơ sở của ý kiến nêu trong sách giáo khoa mới là có tư duy phản biện. 

Thầy cô giáo thông thường là những người có trình độ khoa học cao hơn nhiều so với sinh viên, học sinh. Điều này đảm bảo rằng những điều họ giảng dạy, truyền đạt cũng rất đáng tin cậy. Tất nhiên thầy cô giáo chỉ nói những điều mà họ tin là đúng. Nhưng rất tiếc là thầy cô giáo tin một điều gì đó là đúng cũng chưa đảm bảo chắc chắn điều đó đúng trên thực tế, vì họ có thể sai lầm. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở bậc đại học. Ở bậc phổ thông, thầy cô giáo thường chỉ giảng dạy những tri thức viết trong sách giáo khoa, là những tri thức đã được xem xét rất kỹ lưỡng. Trong khi đó ở bậc đại học, thầy cô giáo có thể bổ sung thêm nhiều tri thức, phát kiến mới, vốn chưa được xem xét kỹ lưỡng như các tri thức có trong các sách giáo khoa, và vì thế khả năng sai sót lớn hơn.   

· Cũng hoàn toàn tương tự như vậy khi, mặc dù không bị bắt buộc
, nhưng vẫn nghe theo, đồng ý, làm theo ý kiến của những người nhiều tuổi hơn, hay có vị trí xã hội cao hơn, hay các nhà lãnh đạo, … mà không dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng các ý kiến đó là biểu hiện thiếu tư duy phản biện.


· Chạy theo đám đông, nghe theo ý kiến của đám đông, hành động cùng đám đông mà không suy xét kỹ ý kiến mà đám đông đang nghe theo, quan điểm đang hướng dẫn hành động của đám đông đó có đúng không, có cơ sở không, có đáng tin cậy không, … cũng là biểu hiện của việc thiếu tư duy phản biện. Logic học cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng về loại ngụy biện liên quan đến sai lầm này và gọi nó là ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận.


· Không chịu nghe, không xem xét ý kiến, không chịu chấp nhận đề xuất của những người ít tuổi, ít kinh nghiệm hơn, vị thế xã hội thấp hơn, … là biểu hiện thiếu tư duy phản biện. Không cho cấp dưới, người trẻ tuổi hơn, … chất vấn, phản bác; không tôn trọng ý kiến của họ, không bàn bạc cùng họ,  cũng là biểu hiện thiếu tư duy phản biện. Chẳng hạn, nếu thầy cô giáo mà không muốn nghe ý kiến phản biện của sinh viên, học sinh thì thầy cô giáo đó thiếu tư duy phản biện. Giám đốc không đếm xỉa đến ý kiến của nhân viên cũng là giám đốc không có tư duy phản biện.


Tư duy phản biện rất có ích cho việc nhận thức vấn đề và đưa ra các quyết định đúng đắn, nhưng cần tránh đồng nhất tư duy phản biện với tư duy đúng đắn. Tư duy phản biện không nhất thiết là tư duy đúng đắn, nhưng tư duy đúng đắn chắc chắn phải có tính phản biện, phải là tư duy phản biện. Ý kiến của người có tư duy phản biện không nhất thiết là bao giờ cũng đúng. Một ví dụ rất rõ ràng cho điều đó là ý kiến bác bỏ hệ thức bất định Heizenberg của A. Einstein. A. Einstein là một nhà bác học thiên tài, tư duy của ông có tính phản biện rất cao, mặc dù vậy nhiều ý kiến của ông vẫn sai lầm và bị các nhà vật lý bác bỏ, trong số đó có ý kiến về hệ thức bất định nêu trên. 


Nếu hiểu phê phán theo nghĩa là chỉ ra những điểm chưa đạt yêu cầu, những chỗ sai, nhược điểm, những điểm còn thiếu sót, … thì phản biện không đồng nghĩa với phê phán. Phản biện bao hàm phê phán hiểu theo nghĩa đã nêu. Nhưng ngoài ra phản biện còn chỉ ra những mặt mạnh, những ưu điểm, những cái hay, cái tốt, ….

Tư duy phản biện không đồng nghĩa với phản bác. Người có tư duy phản biện không nhất thiết phải là người hay phản bác. Và ngược lại, người hay phản bác cũng không chắc chắn là người có tư duy phản biện. Một người luôn luôn bác bỏ ý tưởng của những người khác chỉ vì các ý tưởng đó không phải là của chính anh ta, thì không phải là người có tư duy phản biện. Người phản bác ý tưởng của người khác mà không nêu được cơ sở cho chính sự phản bác của mình, không lập luận chặt chẽ, cũng không phải là người có tư duy phản biện.

Tư duy phản biện cũng không phải là chủ nghĩa hoài nghi. Chủ nghĩa hoài nghi nghi ngờ khả năng nhận thức, nghi ngờ mọi phương pháp và kết quả nhận thức. Chủ nghĩa hoài nghi không đặt cho mình nhiệm vụ xác định ý kiến đúng, không cố gắng tìm hiểu vấn đề. Trong khi đó tư duy phản biện không phủ nhận khả năng nhận thức, và cố gắng đi tìm câu trả lời đúng, hay ít nhất là có tính thuyết phục, cho vấn đề. Trong tư duy phản biện có yếu tố hoài nghi.

Người có tinh thần phản biện phải hoài nghi mọi ý kiến lúc mới bắt đầu xem xét ý kiến đó. Nhưng nếu mục đích của chủ nghĩa hoài nghi là để bác bỏ khả năng nhận thức vấn đề thì tư duy phản biện, ngược lại, cố gắng nhận thức và giải quyết vấn đề. Nếu đối với chủ nghĩa hoài nghi hoài nghi là tất cả thì đối với tư duy phản biện hoài nghi chỉ là một trong số nhiều yếu tố mà thôi.

Tư duy phản biện liên quan rất chặt chẽ với logic học. Sở dĩ như vậy là vì khi đánh giá một lập luận, một quan điểm nào đó người ta phải dựa trên logic, phải xem xét lập luận đó, xem xét các cơ sở, các lập luận dẫn đến quan điểm đó có tuân thủ các quy tắc, quy luật logic hay không. Điều này giải thích tại sao để có tư duy phản biện tốt chúng ta lại cần hiểu biết tốt về logic học. Cũng hoàn toàn tương tự như vậy về mối quan hệ giữa tư duy phản biện và môn phương pháp nghiên cứu khoa học.


3.1.2. Vai trò của tư duy phản biện


Chúng ta dùng tư duy phản biện để:


· Xem xét giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

· Xem xét ý tưởng, giải pháp, chính sách, chương trình, công trình khoa học, kế hoạch kinh doanh, …


· Xem xét đề nghị tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật người nào đó, ….

· Có được những ý kiến mới về chất, có tính sáng tạo cao.


· …


Tư duy phản biện giúp ta vượt ra khỏi các khuôn mẫu có sẵn. Trong tư duy, cũng như trong các lĩnh vực khác, thói quen, truyền thống có sẵn có một vai trò rất quan trọng. Người ta có xu hướng suy nghĩ theo các khuôn mẫu đã có sẵn. Tư duy phản biện, với tinh thần phản biện của nó, giúp người ta thoát khỏi ảnh hưởng của khuôn mẫu có sẵn dễ dàng hơn, vì nó không sẵn sàng chấp nhận khuôn mẫu, nó không hài lòng với các khuôn mẫu, mà cố gắng tìm cái mới, cố gắng tìm cách tiếp cận mới.

Cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tư duy phản biện giúp vượt khỏi truyền thống, định kiến. Tư duy phản biện giúp phát huy tính sáng tạo. Tư duy phản biện giúp nhìn vấn đề dưới góc nhìn mới, đưa lại những kết quả khác, mới lạ, có tính sáng tạo cao.

3.2. Để có tư duy phản biện 


3.2.1. Xem xét vấn đề, đối tượng một cách khách quan


Xem xét vấn đề, đối tượng một cách khách quan có nghĩa là không gán ghép vào cho vấn đề, đối tượng những tính chất mà nó không có trên thực tế; không để ý chí, tình cảm, lợi ích, định kiến, … của mình ảnh hưởng đến việc xem xét vấn đề, đối tượng.

Ai trong chúng ta cũng có tình cảm, có những lợi ích, quyền lợi mà chúng ta theo đuổi. Hơn thế nữa, chúng ta luôn chịu tác động của những định kiến nhất định, chúng ta thường hành động theo những cách thức quen thuộc, theo truyền thống, …. Sẽ là rất may mắn và thuận lợi, nếu những tình cảm, lợi ích, định kiến, … vừa nêu không cản trở chúng ta nhìn nhận vấn đề, đối tượng như nó vốn có. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp các tình cảm, lợi ích đó, … làm cho chúng ta nhìn nhận đối tượng một cách sai lệch. 

Chẳng hạn, ta thường nhìn thấy ở đối tượng những tính chất mà ta muốn chúng có, vì vậy, khi đối tượng có những dấu hiệu nào đó chưa rõ ràng, dấu hiệu đó có thể là biểu hiện của tính chất A, cũng có thể là biểu hiện của tính chất B, nhưng vì ta muốn đối tượng có tính chất A nên ta kết luận rằng các dấu hiệu đã nêu đúng là biểu hiện của tính chất A. Ví dụ một số người, vì lòng tự hào dân tộc, dễ dàng cho rằng các ý kiến của Thiền sư Lê Mạnh Thát về thời kỳ Bắc Thuộc, về An Dương Vương
 là đúng đắn, là một trường hợp như vậy.


Để xem xét đối tượng một cách khách quan, ta cần:

· Tạm gạt sang một bên các tình cảm, lợi ích, định kiến, truyền thống … 


· Đặt mình vào vị trí của những người có lợi ích khác, quyền lợi khác, tình cảm khác, định kiến khác, truyền thống khác, … để xem xét vấn đề.


· Tôn trọng các dữ liệu đã thu thập được, dù dữ liệu đó có nguồn gốc từ đâu. Cần tuyệt đối tránh việc chỉ chọn lấy những dữ liệu nào phù hợp với quan điểm sẵn có của mình, dữ liệu nào không phù hợp thì loại bỏ đi. Cần tránh việc chỉ chọn những dữ liệu do các nguồn có cảm tình với chúng ta cung cấp, loại bỏ mà chưa xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu do những người trái quan điểm, do đối thủ cạnh tranh, do những người ta không ưa, ta thù ghét, … đưa ra. Tuyệt đối không được sửa đổi dữ liệu.


· Thực hiện các quan sát một cách hệ thống, lặp lại nhiều lần. Thực hiện các cuộc điều tra theo đúng các yêu cầu khoa học.

3.2.2. Tuân thủ nguyên tắc toàn diện

Nguyên tắc toàn diện đòi hỏi khi xem xét vấn đề, đối tượng, cần xem xét nó từ nhiều mặt, từ nhiều khía cạnh, dưới nhiều góc độ, phải đặt nó trong nhiều mối liên hệ, quan hệ với các vấn đề, đối tượng khác để xem xét.


Vấn đề, đối tượng (gọi tắt là đối tượng) trên thực tế có rất nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác nhau, có liên hệ hay quan hệ với rất nhiều đối tượng khác. Khi ta xem xét nó từ một mặt, từ một khía cạnh, trong một mối quan hệ hay liên hệ nào đó thì ta chỉ thấy được một số những tính chất, một số những đặc trưng nhất định nào đó của nó mà thôi. Nếu chúng ta dừng lại ở chỗ chỉ xem xét một, hoặc một vài mặt như vậy của đối tượng thì thông tin ta thu được chỉ là thông tin một chiều, phiến diện, không đầy đủ về đối tượng.


Đối tượng trong thực tế có vô số khía cạnh, vô số mặt, có mối liên hệ, quan hệ với vô số các đối tượng khác. Vì vậy không thể nào xem xét hết tất cả các mặt, các khía cạnh của đối tượng, không thể nào xem xét đối tượng trong tất cả các mối liên hệ hay quan hệ của nó với các đối tượng khác. Chỉ cần xem xét đối tượng trong các mối liên hệ cơ bản. Chỉ cần xét đối tượng từ những mặt, những khía cạnh quan trọng mà thôi. Mặt nào, khía cạnh nào của đối tượng là quan trọng? Mối liên hệ nào của đối tượng với các đối tượng khác là quan trọng? Các câu hỏi này được trả lời tùy thuộc vào mục đích xem xét đối tượng của chúng ta. Chẳng hạn, nếu ta xem xét một người để tuyển dụng anh ta vào làm một công việc nhất định nào đó cho đơn vị chúng ta thì việc anh ta có quê quán ở đâu không quan trọng, nhưng sức khỏe của anh ta như thế nào lại đáng được quan tâm.


Để xem xét đối tượng một cách toàn diện, ta cần:

· Xác định rõ ràng mục đích xem xét đối tượng, từ đó xác định các khía cạnh, các mặt, các mối liên hệ quan trọng của đối tượng. Để làm điều này, hãy đặt ra các câu hỏi. Trước hết là các câu hỏi kiểu 5W 1H (what?, when?, where?, who?, why?, how? – cái gì?, khi nào?, ở đâu?, ai?, tại sao?, như thế nào?). Có thể dùng kiểu phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).

· Xem xét đối tượng từ từng mặt, trong từng mối quan hệ, liên hệ quan trọng đã xác định được.


· Tổng hợp các kết quả đã thu được.


3.2.3. Tuân thủ các quy luật logic


Không chỉ tư duy phản biện, mà mọi loại tư duy nói chung đều phải tuân thủ các quy luật logic, trước hết là các quy luật cơ bản. Trong phạm vi giáo trình này chúng tôi chỉ giới hạn ở việc trình bày các quy luật logic cơ bản. Có bốn quy luật như vậy, đó là luật đồng nhất, luật không mâu thuẫn, luật triệt tam và lý do đầy đủ.


Luật đồng nhất

Nội dung: Một tư tưởng, khi đã định hình, phải luôn luôn là chính nó. Nói vắn tắt: A là A.

Quy luật này đòi hỏi tư tưởng phải có tính ổn định.

Yêu cầu cụ thể: Trong tư duy, trong các cuộc tranh luận, khi trình bày một tư tưởng, một ý kiến, một kế hoạch kinh doanh, … ta không được tùy tiện thay đổi nội dung của tư tưởng, ý kiến, kế hoạch, … đó. Nếu ta thay đổi nội dung của tư tưởng thì người nghe, người cùng tranh luận sẽ không hiểu ý kiến thật sự của ta là như thế nào, và vì thế họ không thể xem xét ý kiến của ta được. 


Ví dụ: Khi được hỏi ý kiến, Xuân nói cô rất thích bộ phim Triệu phú khu ổ chuột. Nhưng gần như ngay sau đó Xuân lại nói rằng cô không thích bộ phim đã nêu lắm. Ở đây Xuân đã không tuân thủ quy luật đồng nhất, và người khác không biết cô ta thích phim Triệu phú khu ổ chuột hay không.


Để đảm bảo thỏa mãn được yêu cầu của luật đồng nhất, phải:

· Không tùy tiện thay đổi nội dung của từ ngữ, câu, đoạn văn;


· Không đồng nhất các từ ngữ giống nhau nhưng nghĩa khác nhau;


· Cần đồng nhất từ ngữ khác nhau nhưng nội dung như nhau.


Ví dụ: Sẽ là vi phạm luật đồng nhất nếu cho rằng ý kiến của hai người về một vụ va quệt vào nhau trên đường phố là như nhau, vì cả hai bên đều nói là họ “sorry” về sự kiện đó. Trên thực tế có thể một bên nói với nghĩa “lấy làm tiếc”, và bên kia nói theo nghĩa “tôi xin lỗi”, về sự kiện đã xảy ra.


Luật không mâu thuẫn

Nội dung: Hai tư tưởng, hai ý kiến trái ngược, mâu thuẫn nhau không thể nào cùng đúng.

Quy luật này nói rằng khi ai đó đưa ra một ý kiến gồm các phần mâu thuẫn với nhau thì ý kiến đó không thể nào đúng được, ít nhất một trong các phần của ý kiến đó sai, và có thể tất cả các phần của ý kiến đó đều sai.


Yêu cầu cụ thể: Không đưa ra ý kiến có các phần trái ngược, mâu thuẫn với nhau; không chấp nhận các ý kiến, tư tưởng như vậy của người khác.


Để đảm bảo thỏa mãn được yêu cầu của luật không mâu thuẫn, phải:

· Xác định xem các thành phần của ý kiến, tư tưởng có mâu thuẫn trực tiếp với nhau, có bác bỏ nhau hay không. Nếu có thì phải loại bỏ ít nhất một trong các phần gây mâu thuẫn của ý kiến, tư tưởng đó.


· Cố gắng rút ra các hệ quả logic của các phần khác nhau của ý kiến, tư tưởng rồi so sánh chúng với nhau, xem chúng có loại bỏ lẫn nhau không, có mâu thuẫn trực tiếp với nhau không,  Nếu có thì phải loại bỏ ít nhất một trong các phần gây mâu thuẫn của ý kiến, tư tưởng đó.


Ví dụ (rút từ một phim Mỹ): Một phụ nữ bị buộc tội giết chồng mình – một tỷ phú. Người ta cho rằng bị cáo đã bắn chồng mình rồi giấu vũ khí đi. 


Người làm chứng - là con gái của tỉ phú với người vợ trước – khai đã thấy bị cáo bên xác chết, không nhìn thấy vũ khí, vì bị cáo đã giấu đi (phỏng đoán của người làm chứng).


Bị cáo còn bị cho rằng ngoại tình với người dọn bể bơi của tỉ phú.


Một lần, luật sư (một sinh viên luật ĐH Harvard) thấy người dọn bể bơi này mặc một chiếc áo đầy chim cò lòe loẹt. Cô ta nhìn rất chăm chú, khiến người kia bực mình và kêu lên rằng đừng có mà chê áo anh ta, vì nó là mẫu của nhà tạo mẫu nổi tiếng A. Luật sư hiểu rằng người này phải là “gay”, vì đàn ông thì không quan tâm đến các nhà tạo mẫu.


Trước tòa, luật sư hỏi người dọn bể bơi:


· Anh có quan hệ với bà S (tên bị cáo) lâu chưa?


· Khoảng ba tháng nay.


· Anh thường hẹn gặp bà ấy ở đâu?


· Ở một nơi mà không ai nhận ra chúng tôi.


· Tên bạn trai (boyfriend) của anh là gì ?


· Jack.


Lúc này, nhận ra mình nói hớ, nhân chứng vội vàng khỏa lấp:


· Không, không, đó chỉ là bạn thôi!


Bấy giờ, bạn tình của anh ta, đang là người dự khán trong phòng, bất bình đứng dậy và la lối:


· A, chỉ là bạn thường thôi đấy!


Tất cả những điều này làm cho mọi người đều hiểu rằng lời khai bà S ngoại tình với người dọn bể bơi là bịa đặt, người làm chứng là người đồng tính luyến ái, mâu thuẫn với việc anh ta là nhân tình của bà S. 

Luật triệt tam (loại trừ cái thứ ba)

Nội dung: Một tư tưởng (ý kiến, đề xuất, kế hoạch, …) chỉ có thể đúng, hoặc sai, không thể có giá trị thứ ba nào khác.


Quy luật này thể hiện sự dứt khoát, rõ ràng của tư tưởng.


Yêu cầu cụ thể: Đối với mỗi tư tưởng đều phải có thái độ dứt khoát, rõ ràng: hoặc là chấp nhận, thừa nhận nó đúng (hay cho rằng nó có ích, tốt); hoặc ngược lại, bác bỏ nó, cho rằng nó là sai lầm (hay có hại, xấu).


Ví dụ: Khi một sinh viên đại học phải trả lời câu hỏi “Môn học kỹ năng mềm có ích cho mình hay không?” để lựa chọn đăng ký học môn học này hay không, thì câu trả lời của sinh viên đó phải hoặc là “có”, hoặc là “không”. Sinh viên đó không thể trả lời lững lờ nước đôi theo kiểu “Môn học này vừa có ích vừa không có ích cho mình (với từ “có ích” hiểu theo cùng một nghĩa), hay những câu trả lời không rõ ràng khác.


Luật lý do đầy đủ (luật túc lý)


Nội dung: Tư tưởng, ý kiến chỉ có giá trị khi nó có đầy đủ cơ sở.


Quy luật này nói rằng bất cứ ý kiến nào cũng phải có cơ sở. Cơ sở của một tư tưởng, của một ý kiến, …, phải là những thông tin, dữ liệu đã được kiểm chứng; những quy luật, tri thức khoa học đã được chứng minh; những sự kiện thực tế, … Không thể dùng làm cơ sở cho các tư tưởng, ý kiến những điều chưa đáng tin cậy như: uy tín của tổ chức, cá nhân nào đó; niềm tin tôn giáo, lý tưởng chính trị; những lời đồn đại; dư luận; các thông tin chưa được kiểm chứng, …


Yêu cầu cụ thể: Chỉ đưa ra những tư tưởng, ý kiến có cơ sở; và chỉ chấp nhận, tin tưởng những ý kiến có đủ cơ sở. 


Để thỏa mãn được luật lý do đầy đủ, cần phải:


· Chuẩn bị một cách đầy đủ các cơ sở cho ý kiến của mình. Muốn vậy cần nghiên cứu rất kỹ lưỡng đối tượng. 


· Khi mới xem xét ý kiến người khác cần có thái độ hoài nghi ý kiến đó. Sau đó xem xét kỹ mối liên hệ logic giữa những điều người ta đưa ra làm cơ sở cho kết luận của họ xem chúng có chặt chẽ không, xét xem các thông tin họ dùng làm cơ sở có đúng, có đáng tin cậy không.


Ví dụ:  Không chấp nhận quan điểm cho rằng người nào cũng có số phận được định trước, vì quan điểm này chưa có cơ sở khoa học vững chắc; việc thống kê các chỉ số liên quan khả dĩ giúp chứng minh quan điểm này cũng chưa bao giờ được thực hiện; các lập luận chứng minh cho quan điểm này còn chứa các yếu tố mê tín.  


3.2.4. Sử dụng thành thạo các dạng thức logic khi suy luận


Suy luận là hình thức của tư duy, trong đó từ một số tiền đề là tri thức, thông tin đã biết, ta rút ra kết luận là tri thức, thông tin mới. 

Suy luận bao giờ cũng có ba phần. Phần thứ nhất là tiền đề, nó có thể bao gồm nhiều thành phần nhỏ cũng được gọi là các tiền đề. Phần thứ hai là kết luận, cũng có thể bao gồm nhiều phần và cũng được gọi là các kết luận. Phần thứ ba là các từ chỉ thị tiền đề hoặc chỉ thị kết luận, hoặc cả hai loại từ chỉ thị này. 

Trong tiếng Việt, các từ chỉ thị tiền đề thường là các từ sau đây: bởi, vì, bởi lẽ, do, và một số từ khác. Từ chỉ thị kết luận trong tiếng Việt rất phong phú, một số từ thường dùng nhất là: nên, cho nên, do đó, từ đó, vì thế, suy ra, rút ra, vậy, bởi vậy, bởi vì, bởi lẽ, do vậy, như vậy, như thế,…

Ví dụ suy luận: “Hiện nay Trái Đất đang ấm dần lên. Nếu Trái Đất ấm dần lên thì nước biển sẽ tiếp tục dâng cao. Khi nước biển dâng cao thì các vùng đất thấp ven biển sẽ bị ngập lụt, nhiễm mặn. Việt Nam là nước ven biển nên nếu các vùng đất thấp ven biển như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ven biển Trung Bộ bị ngập lụt, nhiễm mặn thì sẽ ảnh hưởng lớn, tiêu cực đến sự phát triển đất nước. Như vậy Việt Nam sẽ bị những ảnh hưởng lớn, tiêu cực đến sự phát triển đất nước (do hiện tượng Trái Đất ấm dần lên)”.


Trong suy luận trên đây, đoạn từ đầu đến chữ “như vậy” là tiền đề, đoạn từ sau chữ “như vậy” là kết luận,  “như vậy” là từ chỉ thị kết luận. 


Trong các suy luận trên thực tế người ta có thể đảo lộn thứ tự các tiền đề và kết luận. Để phân biệt đâu là tiền đề, đâu là kết luận, ta cần tìm từ chỉ thị tiền đề hay kết luận rồi từ đó xác định các phần còn lại. Các tiền đề trong suy luận cũng rất hay bị lược bỏ để cho ngắn gọn, vì vậy khi xem xét suy luận chúng ta cần phục hồi lại chúng để cho rõ chúng. Chẳng hạn, suy luận vừa nêu trên đây có thể được diễn đạt ngắn hơn như sau: “Nước ta sẽ chịu những ảnh hưởng tiêu cực lớn từ hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên, vì chúng ta có nhiều vùng đất thấp ven biển như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ven biển Trung Bộ, là những vùng đất sẽ bị ngập lụt, nhiễm mặn khi nước biển dâng cao”.  

Suy luận có nhiều loại, với nhiều dạng thức khác nhau, nhiều phương pháp khác nhau. Vì giới hạn thời gian của chương trình học, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số dạng thức suy luận quan trọng nhất thường dùng trong cuộc sống và các phương pháp Mill để xác định mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng. 


Một số dạng thức suy luận quan trọng thường dùng 


Dạng thức 1. Tam đoạn luận điều kiện 


Nếu A thì B, Nếu B thì C, vậy nếu A thì C. Viết dưới dạng công thức:
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Ví dụ: Nếu không tìm hiểu kỹ thị trường thì kinh doanh sẽ thua lỗ. Nếu kinh doanh thua lỗ thì không thu hồi được vốn đầu tư. Vậy, nếu không tìm hiểu kỹ thị trường thì sẽ không thu hồi được vốn đầu tư. 


Dạng thức 2. Khái quát hóa tam đoạn luận điều kiện (còn gọi là liên châu luận)


Nếu A​1 thì A​2, nếu A​2 thì A​3, … nếu An thì A​n+1 . Từ đó suy ra: nếu A​1 thì An+1


Viết dưới dạng công thức:
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trong đó n là số tự nhiên, n ≥ 1.


Ví dụ: Nếu phá rừng thì sẽ bị xói mòn. Nếu bị xói mòn thì đất sẽ bị bạc màu. Nếu đất bị bạc màu thì năng suất cây trồng giảm. Vậy, nếu phá rừng thì năng suất cây trồng sẽ giảm.


Dạng thức 3. Modus Ponens


Nếu có A thì có B. Có A, vậy có B. Viết dưới dạng công thức:
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Ví dụ 1:  Nếu trời mưa thì đường ướt, trời hôm nay mưa, vậy đường hôm nay ướt.


Ví dụ 2:  Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Anh đã bắn vào quá khứ bằng súng lục, vậy tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác.


Chú ý: Suy luận “Nếu A thì B. Không A, vậy không B”  là suy luận sai. 


Ví dụ: Suy luận “Nếu Mai giỏi tin học thì Mai dễ xin được việc làm. Trên thực tế Mai không giỏi tin học. Vậy Mai không dễ xin được việc làm” là suy luận sai, vì trên thực tế có thể Mai vẫn dễ xin việc làm (vì Mai giỏi chuyên môn và giỏi ngoại ngữ, giao tiếp tốt).


Dạng thức 4. Modus Tollens



Nếu A thì B. Không B, vậy không A. Viết dưới dạng công thức:


[image: image4]

Ví dụ 1: Nếu trước năm 2008 hệ thống ngân hàng của nước ta đã hội nhập sâu rộng vào hệ thống ngân hàng thế giới thì trong đợt khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới bắt đầu từ năm 2008 nền kinh tế nước ta cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Trên thực tế, nước ta đã phải chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nói trên, nhưng không nặng nề lắm. Như vậy, trước năm 2008 hệ thống ngân hàng của nước ta chưa hội nhập sâu rộng vào hệ thống ngân hàng thế giới.

Ví dụ 2: Nếu người Ai Cập cổ đại không có nền văn minh phát triển cao thì họ không xây dựng được những công trình vĩ đại như các Kim tự  tháp. Người Ai Cập cổ đại đã xây dựng được các công trình vĩ đại như các Kim tự tháp, vậy họ có nền văn minh phát triển cao. 


Chú ý: Suy luận “Nếu A thì B. Có B, vậy A” là suy luận sai.


Ví dụ: Suy luận “Nếu con chim này là chim họa mi thì nó hót hay. Con chim này hót hay. Vậy nó là chim họa mi” là suy luận sai. (Thật vậy, chim vàng anh hót hay, nhưng chim vàng anh không phải là chim họa mi).


Dạng thức 5, 6. Tam đoạn luận lựa chọn 


A hoặc/hay B. Không A, vậy B. Chữ hoặc/hay ở đây được hiểu theo hai nghĩa, không nghiêm ngặt và nghiêm ngặt. A hoặc/hay B nghiêm ngặt là khi A và B loại trừ lẫn nhau. Còn nếu A và B không loại trừ lẫn nhau thì ta có hoặc/hay không nghiêm ngặt. Biểu thị dưới dạng công thức:
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Ví dụ:  Để tốt nghiệp được đại học, bạn phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bạn không học tiếng Anh, suy ra để tốt nghiệp được đại học bạn phải học tiếng Pháp. Trong ví dụ này chữ “hoặc” hiểu theo nghĩa nào, nghiêm ngặt hay không nghiêm ngặt, đều được).


Dạng thức sau đây cũng là tam đoạn luận lựa chọn, chữ hoặc ở đây phải hiểu theo nghĩa nghiêm ngặt.


Dạng thức 7. Tam đoạn luận lựa chọn 


A hoặc B.  A, vậy không B. Biểu thị dưới dạng công thức:
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Ví dụ: Hoặc Nam học đại học, hoặc anh ta đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Biết rằng Nam đang học đại học, vậy không phải Nam đang thi hành nghĩa vụ quân sự.


Tổng quát hóa dạng thức 7 vừa khảo sát, ta có dạng thức sau đây.


Dạng thức 8

A1, hoặc A2, hoặc A3, … , hoặc An. A1, vậy không A2, không A3, …, không An.


Biểu thị dưới dạng công thức:


[image: image6]

Lưu ý: Chữ “hoặc” trong dạng thức này phải được hiểu nghiêm ngặt.



Dạng thức 9. Song quan luận 1 


Nếu A thì B. Nếu không A thì B. Vậy B. Biểu thị dưới dạng công thức :
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Ví dụ: (Suy luận của Omahr) Nếu sách của các ngài phù hợp với Kinh Koran thì sách của các ngài thừa nên cần đốt bỏ. Nếu sách của các ngài không phù hợp với Kinh Koran thì sách của các ngài có hại nên cần đốt bỏ. Vậy chắc chắn nên đốt bỏ sách của các ngài.


Dạng thức 10. Song quan luận 2 


A hoặc B. Nếu A thì C. Nếu B thì C. Vậy C. Biểu thị dưới dạng công thức :
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Ví dụ: Ông ấy là nhà toán học hay vật lý gì đó. Nếu ông ta là nhà toán học thì tất nhiên ông ta rất hiểu toán học. Nếu ông ta là nhà vật lý thì ông ta cũng rất hiểu toán học. Vậy ông ta rất hiểu toán học.


Dạng thức 11. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 1

Nếu A hay B thì C. Không C, Vậy không A, cũng không B.


Biểu thị dưới dạng công thức: 



[image: image9]

Ví dụ: Nếu biết tiếng Anh hay tiếng Pháp thì anh ấy đã đọc được thông tin đầy đủ về vấn đề công nghệ công ty đang quan tâm. Nhưng trên thực tế anh ấy không đọc được thông tin đầy đủ về vấn đề công nghệ công ty đang quan tâm. Như vậy anh ấy vừa không biết tiếng Anh, vừa không biết tiếng Pháp.


Dạng thức 12. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 2

Nếu A và B thì C. Không C, Vậy không A, hoặc không B. Biểu thị dưới dạng công thức: 
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Ví dụ 1: Vừa giỏi ngoại ngữ, vừa giỏi tin học thì dễ tìm được việc làm. Anh ta tìm mãi không được việc làm. Vậy anh ta hoặc không giỏi ngoại ngữ, hoặc không giỏi tin học. (Lưu ý, chữ hoặc ở đây hiểu theo nghĩa không nghiêm ngặt).


Ví dụ 2: Nếu đủ vốn và kinh nghiệm trong kinh doanh thì doanh nhân Việt Nam không thua kém gì doanh nhân các nước khác. Thế nhưng dễ nhận thấy là hiện nay các nhà kinh doanh của chúng ta vẫn thua kém doanh nhân nước ngoài khá xa. Điều đó chứng tỏ hoặc là các nhà kinh doanh của ta thiếu vốn, hoặc là họ chưa tích lũy đủ kinh nghiệm.

Dạng thức 13. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 3

Nếu C thì A và B. Không A, hoặc không B. Vậy không C. Biểu thị dưới dạng công thức: 
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Nếu anh ta thật sự là doanh nhân giỏi thì anh ta vừa biết lựa chọn chiến lược kinh doanh đúng, vừa biết xác định thời cơ tốt. Nhưng trên thực tế hoặc anh ta không chọn được chiến lược kinh doanh tốt, hoặc không nắm bắt được thời cơ, hoặc anh ta không làm được cả hai điều đó. Như vậy có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta không phải là doanh nhân giỏi. 


Dạng thức 14. Suy luận Modus Tollens – De Moorgan 4

Nếu C thì A hoặc B. Không A, và không B. Vậy không C. Biểu thị dưới dạng công thức: 
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Nếu ta luôn cố gắng thì hoặc ta sẽ thành công, hoặc ta sẽ học được kinh nghiệm. Thế nhưng ta chưa thành công, cũng chưa đúc rút được kinh nghiệm nào. Vậy không phải ta đã luôn luôn cố gắng.

Các dạng thức suy luận đã xét trên đây là những quy tắc rất hay sử dụng trong thực tiễn suy luận. Muốn suy luận tốt, ta phải sử dụng hàng loạt các quy tắc như vậy kế tiếp nhau. Các suy luận của chúng ta thường được tạo thành từ việc áp dụng nhiều quy tắc, trong đó một số quy tắc có thể được áp dụng nhiều lần. 

Khi tiến hành suy luận, cùng với phương pháp rút ra kết luận từ các tiền đề bằng cách lần lượt áp dụng các dạng thức suy luận, người ta còn có thể đưa ra các giả định, rồi từ đó đi đến một nghịch lý, và như vậy có nghĩa là điều giả định sai, mệnh đề mâu thuẫn với giả định đúng. Mệnh đề đúng này sau đó có thể sử dụng để rút ra kết luận cần thiết. Trong nhiều trường hợp việc sử dụng giả định làm cho suy luận trở nên dễ dàng hơn. Người ta cũng thường sử dụng giả định khi cần rút ra kết luận dạng mệnh đề kéo theo. 

Trong các ví dụ ứng dụng dưới đây chúng ta sẽ thấy một số trường hợp sử dụng các giả định như vậy. 


Ví dụ ứng dụng


Ví dụ 1. Cho các tiền đề p ( q, p ( r. Hãy rút ra kết luận p ( (q & r).


Giải.  Ta có :


1. p ( q


tiền đề


2. p ( r


tiền đề


3. p



giả định


4. q



1, 3, Modus Ponens


5. r



2, 3, Modus Ponens


6. q & r 


từ 4, 5

7. p ( (q & r) 

từ 3, 6

Ở ví dụ 1 giả định được sử dụng để rút ra kết luận dạng kéo theo. Ta đã biết rằng phán đoán dạng A ( B chỉ sai trong trường hợp A đúng, B sai. Vậy bây giờ ta sẽ chứng minh được bằng cách giả định A đúng, tức có A. Khi đó nếu chỉ ra được B cũng đúng thì có nghĩa là A ( B đúng, vì ta đã chỉ ra được nếu A đúng thì B đúng.

Ví dụ 2. Theo truyền thuyết, người đốt thư viện Alecxandre là Omahr rút ra kết luận cần đốt sách từ các tiền đề như sau: “Nếu sách của các ngài đúng với Kinh Koran thì sách của các ngài thừa. Nếu sách của các ngài không đúng với Kinh Koran thì sách của các ngài có hại. Sách thừa hoặc có hại thì cần phải đốt bỏ”. Omar có suy luận đúng không ?. 

Giải. Gọi “sách đúng với Kinh Koran”, “sách thừa”, “sách có hại”, “sách cần phải đốt bỏ” lần lượt là p, q, r, s. Ta có:


1. p  (  q


tiền đề


2. ( p  (  r


tiền đề


3. (q (  r)  (  s

tiền đề

4. ( s


giả định rằng không cần phải đốt sách

5. ( q  &  ( r

từ 3, 4, theo dạng thức 11


6. ( q


từ 5  tách ra


7. ( p


từ 1, 6, theo dạng thức Modus Tollens 


8. ( r


từ 5  tách ra


9. p


từ 2, 6, theo dạng thức Modus Tollens 


10. s
từ 4, 7, 9, vì  7 và 9 mâu thuẫn với nhau nên giả định 4 sai. Đây chính là kết luận cần tìm. 

Giả định ( s ở bước 4 dẫn đến nghịch lý vừa có ( p ( bước 7), lại vừa có p (bước 9), nên điều ngược lại với giả định đó mới đúng, nghĩa là có s – cần đốt sách. Trong suy luận này suy luận phụ trợ đưa lại chính kết luận mà suy luận chính cần.


Như vậy suy luận của Omahr hợp logic.

Các phương pháp Mill


Các phương pháp Mill là các phương pháp giúp xác định mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng, chúng mang tên của nhà logic học người Anh S. Mill, người đầu tiên nêu lên các phương pháp này một cách rõ ràng và có hệ thống. Các phương pháp này thường được trong suy luận quy nạp, là loại suy luận trong đó người ta rút ra kết luận chung về tất cả các đối tượng thuộc một lớp đối tượng nhất định từ một số tiền đề là các tri thức riêng lẻ về một số đối tượng thuộc lớp đã nêu.


Phương pháp tương đồng


Nếu hiện tượng X xuất hiện trong tất cả các trường hợp quan sát, đồng thời tất cả các trường hợp quan sát ấy đều có yếu tố chung duy nhất là yếu tố A, thì A có lẽ là nguyên nhân của X.


Trong phần trình bày sau đây ta ký hiệu “A, B, C ( X” có nghĩa là trong trường hợp có các yếu tố A, B, C thì hiện tượng X xảy ra, và ký hiệu  “A, B, C (  ( X” có nghĩa là trong trường hợp có các yếu tố A, B, C thì hiện tượng X không xảy ra.


Sơ đồ:


A, B, C 
(
X 


A, C, E, F
(
X


A, E, D
(
X


…


A, B, D, F
(
X


Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ:  

Mai học các môn toán, lý, hóa học, Mai tư duy tốt.


Hải học các môn toán, địa lý, văn học, Hải tư duy tốt.


Bình học các môn toán, hóa học, sinh vật, Bình tư duy tốt.


Quang học các môn tiếng Anh, toán, văn, Quang tư duy tốt.


Quyên học các môn sử, tiếng Pháp, toán, Quyên tư duy tốt.


Như vậy có cơ sở để kết luận việc học môn toán giúp học sinh tư duy tốt.


Phương pháp dị biệt


Xét hai trường hợp, trong trường hợp 1 hiện tượng X xảy ra, trong trường hợp 2 hiện tượng X không xảy ra. Nếu hai trường hợp này chỉ khác nhau duy nhất ở yếu tố A, trong một trường hợp có A, trường hợp kia không có, thì A có lẽ là nguyên nhân của X.


Sơ đồ:


A, C, E, F
(
X


C, E, F
(
( X


Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ: Bình là sinh viên năm thứ 2 đại học, Bình học ngành sinh học, Bình không có ý định sau này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.


Tiến là sinh viên năm thứ 2 đại học, Tiến học ngành quản trị kinh doanh, Tiến có ý định sau này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.


Như vậy rất có khả năng việc học ngành quản trị kinh doanh là nguyên nhân của việc có ý định sau này sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.


Phương pháp kết hợp tương đồng và dị biệt

Xét hai nhóm trường hợp. Trong các trường hợp thuộc nhóm một hiện tượng X đều xảy ra, trong các trường hợp thuộc nhóm hai hiện tượng X đều không xảy ra. Bấy giờ, nếu có yếu tố A sao cho tất cả các trường hợp nhóm một đều chứa A, và tất cả các trường hợp thuộc nhóm hai đều không chứa A, thì A chính là nguyên nhân của hiện tượng X.


Sơ đồ:


A, B, C 
(
X 


A, C, E, F
(
X


A, E, D
(
X


A, B, D, F
(
X


D, C, E
(
 ( X


B, E, F
(
 ( X


E, F, G, H
(
 ( X


…


Vậy A có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ: Các ông Hân, Luân, Trung, Chính, Thái, Quân đều là những người kinh doanh bất động sản. Ngoài kinh doanh bất động sản, các ông Quân, Chính và Trung, Hân còn kinh doanh các mặt hàng khác nữa. Để kinh doanh bất động sản, các ông Luân, Thái, Quân vay tiền ngân hàng, còn những người còn lại kinh doanh bằng vốn riêng của mình, không vay ngân hàng. Hiện nay việc kinh doanh của các ông Luân, Thái, Quân đang gặp phải khó khăn lớn. Việc kinh doanh của những người còn lại vẫn bình thường, không gặp khó khăn gì. Từ đây có thể kết luận chính việc vay vốn ngân hàng để kinh doanh bất động sản làm cho các ông  Luân, Thái, Quân gặp phải khó khăn lớn trong kinh doanh.


Phương pháp cùng biến đổi


Bằng các nghiên cứu trước đó ta đã biết nguyên nhân của hiện tượng X là một trong các yếu tố A​​1, A​​2, …, A​​n (n là một số tự nhiên, n > 0) . Ta cho yếu tố Ai (i ( {1,..,n}) thay đổi. Nếu khi đó hiện tượng X cũng thay đổi theo thì Ai có lẽ là nguyên nhân của X. Còn nếu khi đó hiện tượng X không thay đổi theo thì Ai không phải là nguyên nhân của X.


Sơ đồ:


A​​1, A​​2, …, A​​n
(
X 


Ai thay đổi            (
X thay đổi


Vậy Ai có lẽ là nguyên nhân của X.


Ví dụ: 

Người ta đã biết rõ từ trước là sức khỏe của đàn nai trong một công viên quốc gia phụ thuộc vào các yếu tố: hoạt động thú y của những người làm việc trong công viên đó, mức độ dồi dào của nguồn thức ăn cho nai trong công viên, số lượng của đàn chó sói trong công viên, hoạt động du lịch tham quan của du khách trong công viên. Khi thay đổi số lượng của đàn sói trong công viên, người ta thấy sức khỏe của đàn nai thay đổi theo. Như vậy, một trong các nguyên nhân đảm bảo sức khỏe cho nai chính là số lượng của đàn sói.

Phương pháp phần dư


Bằng các nghiên cứu trước đó ta đã biết nguyên nhân của các hiện tượng X1, X2, …, Xn là yếu tố A​​1, A​​2, …, A​​n (n là một số tự nhiên, n > 0), hơn nữa, biết rằng mỗi yếu tố chỉ là nguyên nhân của duy nhất một hiện tượng. Nếu ta lần lượt xác định được  n-1 cặp yếu tố – hiện tượng là nguyên nhân – kết quả của nhau, thì yếu tố còn lại cuối cùng có lẽ là nguyên nhân của hiện tượng còn lại. 


Sơ đồ:


A​​1, A​​2, …, A​​n
(
X1, X2, …, Xn  


A​​1

            (
X1

A​​2

            (
X2


…


A​​n-1

(
Xn-1

Vậy An có lẽ là nguyên nhân của Xn.


Ví dụ: Quang tìm được mã nguồn của một chương trình máy tính thú vị, gồm ba modul độc lập với nhau tạo ra các hiệu ứng âm thanh, hoạt hình và tính toán thú vị. Tìm hiểu kỹ hơn, Quang xác định được rằng modul thứ nhất tạo nên hiệu ứng âm thanh, modul thứ ba giúp tính toán. Từ đó Quang hiểu rằng modul thứ hai chính là modul tạo ra hiệu ứng hoạt hình thú vị nọ. 

3.2.5. Tuân thủ các quy tắc logic khi chứng minh


Chứng minh một mệnh đề (ý kiến, tư tưởng, …) là chứng tỏ sự đúng đắn của mệnh đề (ý kiến, tư tưởng, …) đó bằng cách dựa vào các tri thức, sự kiện, chứng cứ đã biết. 


Phép chứng minh bao gồm ba thành phần: luận đề, luận cứ và luận chứng. 

Luận đề là mệnh đề muốn chứng minh. 

Luận cứ là các sự kiện, quy luật, lý thuyết, … mà người ta dựa vào để làm rõ tính đúng đắn của luận đề trong quá trình chứng minh. 

Lập luận là việc sử dụng các quy tắc logic và trình tự sắp xếp các luận cứ trong quá trình chứng minh. Nói cách khác, luận chứng là cách tiến hành chứng minh. 


Các quy tắc chứng minh

Các chứng minh chỉ chặt chẽ và có giá trị khi chúng tuân thủ những yêu cầu nhất định. Vì phép chứng minh có ba thành phần nên ta có thể chia các yêu cầu này thành ba loại: các yêu cầu đối với luận đề, các yêu cầu đối với luận cứ, các yêu cầu đối với luận chứng.


Các quy tắc đối với luận đề


Quy tắc 1. Luận đề phải rõ ràng, xác định. 

Như đã biết, câu và đoạn văn bằng ngôn ngữ tự nhiên mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống thường ngày, và cả trong khoa học, nhiều khi không rõ ràng. Các từ ngữ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nghĩa của câu cũng có thể hiểu khác nhau, … Chính vì vậy, khi nêu lên một luận đề bằng ngôn ngữ tự nhiên có thể nội dung của luận đề đó được những người khác nhau hiểu khác nhau, hoặc thậm chí cùng một người cũng hiểu nó khác nhau, không nhất quán trong các giai đoạn khác nhau khi chứng minh. Trên thực tế lúc này người ta không biết mình đang chứng minh cái gì. Với ngôn ngữ khoa học, việc nhầm lẫn ý nghĩa của ngôn từ xảy ra ít hơn, tuy nhiên không phải được loại trừ hoàn toàn. Vì vậy, khi chứng minh nhất thiết phải nêu luận đề một cách rõ ràng.

Quy tắc 2. Luận đề không được tự mâu thuẫn. 

Nếu luận đề là một mệnh đề tự mâu thuẫn thì không thể chứng minh được. Đưa ra một luận đề mâu thuẫn có vẻ như là một điều không bao giờ có thể xảy ra trên thực tế, tuy nhiên lại không hẳn như vậy, vì việc xác định tính mâu thuẫn của một tập hợp mệnh đề nói chung là một vấn đề không đơn giản, nên trên thực tế ta có thể gặp những cố gắng chứng minh luận đề có các phần là những mệnh đề mâu thuẫn với nhau.

Quy tắc 3. Luận đề phải giữ nguyên trong suốt quá trình chứng minh. 

Nếu luận đề thay đổi trong quá trình chứng minh thì điều chứng minh được không phải là luận đề ban đầu. Trong các quá trình chứng minh, luận đề có thể bị thay đổi vì ý nghĩa của từ ngữ, của câu bị lẫn lộn. Điều này rất dễ xảy ra khi sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tiến hành chứng minh, vì, như đã biết, từ ngữ trong ngôn ngữ tự nhiên có thể có nhiều nghĩa khác nhau nên người chứng minh có thể nhầm lẫn, sử dụng chúng lúc thì với nghĩa này khi thì với nghĩa khác ngay trong cùng một quá trình chứng minh.

Các quy tắc đối với luận cứ


Quy tắc 4. Luận cứ phải xác thực. 

Không phải sự kiện, quy luật hay lý thuyết khoa học nào cũng có thể sử dụng làm luận cứ trong phép chứng minh. Sự kiện chỉ có thể dùng làm luận cứ khi nó đã được thẩm định, nghĩa là khi sự hiện diện và nội dung của nó đã được kiểm tra trên thực tế. 

Chẳng hạn, không thể khẳng định rằng tồn tại các nền văn minh bên ngoài Trái Đất, và đại diện của các nền văn minh đó đã đến Trái Đất bằng cách dựa vào các chứng cứ là có nhiều người cho biết họ đã trông thấy các đĩa bay với các sinh vật ngoài hành tinh như vậy. Sự kiện trông thấy đĩa bay và sinh vật ngoài hành tinh mà nhiều người cho biết hiện nay vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ, nghĩa là chưa đảm bảo chắc chắn đúng. Ở đây có thể có nhầm lẫn với các hiện tượng kỹ thuật như phóng tên lửa, thử nghiệm thiết bị bay mới; có thể có ảo giác tập thể, gây ra bởi các hiện tượng thời tiết; cũng có thể đơn thuần là câu chuyện bịa đặt. Trong hoạt động tư pháp, không thể sử dụng những lời đồn đại, những chứng cứ mà quá trình thu thập không tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, … để làm chứng cứ buộc tội hoặc bào chữa cho bị cáo. 

Các quy luật hay lý thuyết khoa học cũng chỉ có thể dùng làm luận cứ khi tính đúng đắn của chúng đã được kiểm chứng. Chẳng hạn, hiện nay chưa thể sử dụng luận điểm cho rằng sự sống trên Trái Đất chỉ còn tồn tại được khoảng một tỉ năm nữa để chứng minh cho các luận điểm khác. Vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù hiện nay đã có các công trình nghiên cứu khoa học đưa ra khẳng định đã nêu, tuy nhiên tính đúng đắn, tính hợp lý của nó vẫn còn đòi hỏi được kiểm tra lại cặn kẽ.

Quy tắc 5. Luận cứ phải độc lập với luận đề. 

Yêu cầu này đòi hỏi tính chân thực của luận cứ phải được xác lập độc lập với luận đề. Chẳng hạn, có người cố gắng chứng minh tiên đề về hai đường thẳng song song trong hình học Euclid như sau.

Giả sử hai đường thẳng song song d1 và d2 cắt nhau tại một điểm. Ta sẽ gọi điểm đó là A. Ta kẻ đường thẳng d3 vuông góc với cả hai đường thẳng d1 và d2. Giao điểm của d3 với d1 và d2 ta ký hiệu lần lượt là B và C. Khi đó rõ ràng tam giác ABC có tổng ba góc trong lớn hơn hai góc vuông. Điều này vô lý. Vậy hai đường thẳng song song không thể cắt nhau.

Trong cố gắng chứng minh vừa nêu, tác giả đã sử dụng các luận cứ: có thể kẻ được một đường thẳng vuông góc với cả hai đường thẳng song song cho trước, và tổng ba góc trong của một tam giác đúng bằng hai góc vuông. Tuy nhiên các mệnh đề này lại là hệ quả của tiền đề về hai đường thẳng song song, nếu không có tiền đề này thì không thể chứng minh được chúng. Chính vì vậy phép chứng minh đã nêu không đúng.

Một trong những vi phạm quy tắc này là dùng luận đề để làm luận cứ. Khi chứng minh cần phải tránh không dùng chính luận đề hoặc một mệnh đề nào đó tương đương với nó, hoặc một số thành phần nào đó của nó để làm luận cứ. Nói cách khác, không thể dùng cái cần chứng minh để chứng minh cho chính nó. Nhìn qua ta ngỡ rằng đòi hỏi này không cần thiết phải nêu lên, vì không ai vi phạm. Tuy nhiên, trong thực tế tình hình lại khác hẳn. Khi chứng minh những luận đề phức tạp, khó khăn, sai lầm này thường xảy ra.

Quy tắc 6. Luận cứ phải liên quan đến luận đề. 

Các sự kiện dùng để chứng minh một luận đề phải liên quan đến luận đề đó. Nói cách khác, chúng phải thật sự cần thiết cho việc chứng minh luận đề. Nếu sử dụng các sự kiện không liên quan đến luận đề trong phép chứng minh thì phép chứng minh đó trở nên dài dòng, không liền mạch, khó hiểu. Nếu xét nghiêm ngặt về mặt logic thì việc sử dụng luận cứ như vậy không sai, tuy nhiên nó thừa. 

Trong thực tế nhiều người vì vô tình, không hiểu được mối liên hệ giữa các sự kiện, vô ý mà vi phạm yêu cầu này. Nhưng cũng có không ít trường hợp, trong đó người chứng minh cố ý vi phạm yêu cầu này. Họ làm như vậy để phép chứng minh trở nên rối rắm, và nhờ vậy mà đánh lừa được người nghe, người đọc. 

Trong các cuộc tranh luận, cũng như trong hoạt động tư pháp, nhiều khi những người tham dự cố ý nêu lên các sự kiện không liên quan đến vấn đề đang tranh luận để tranh thủ cảm tình của những người nghe, hoặc để làm mất cảm tình của họ đối với đối thủ của mình. Ví dụ, để bào chữa cho thân chủ của mình, bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước, luật sư nói rằng thân chủ của ông ta rất quan tâm giúp đỡ một số gia đình có công với nước. Sự kiện bị cáo quan tâm giúp đỡ một số gia đình có công với nước tuyệt nhiên không hề liên quan tới vấn đề đang tranh luận, nhưng luật sư nêu lên để tranh thủ cảm tình của người nghe. 


Các yêu cầu đối với luận chứng


Quy tắc 7. Lập luận phải tuân thủ các quy tắc logic. 

Nếu không tuân thủ các quy tắc logic thì phép chứng minh không chặt chẽ, vì chính sự tuân thủ quy tắc logic là đảm bảo cho tính đúng đắn, hoặc ít nhất là khả năng đúng đắn, của luận đề khi các luận cứ đúng. Không tuân thủ quy tắc logic thì muốn rút ra kết luận nào từ các tiền đề đã có cũng được, khi đó các kết luận sẽ tùy tiện và không có giá trị.


Quy tắc 8. Không được chứng minh vòng quanh. 

Không được chứng minh vòng quanh nghĩa là không được dùng A để chứng minh cho B, rồi lại dùng B để chứng minh cho A.


Quy tắc 9. Luận chứng phải rõ ràng, ngắn gọn. 

Khi tiến hành chứng minh, không được phép dùng những từ ngữ có ý nghĩa chưa được xác định rõ. Nếu từ có nhiều nghĩa thì nên xác định trước, nghĩa nào sẽ được sử dụng, và trong suốt quá trình chứng minh sẽ chỉ sử dụng nghĩa đã xác định đó. Phép chứng minh phải ngắn gọn, nghĩa là không được lặp đi lặp lại một số tư tưởng nào đó, không được đưa vào phép chứng minh những sự kiện không có liên quan, không bàn luận về những vấn đề khác không có quan hệ đến vấn đề đang chứng minh.


Trong thực tế tư duy, tranh luận, nếu vi phạm các quy tắc chứng minh một cách cố ý thì người ta gọi là ngụy biện.

3.2.6. Tránh ngụy biện


Khái niệm ngụy biện

Trong thực tế, nhiều khi chúng ta nghe những lập luận có vẻ rất chặt chẽ, rất có tính thuyết phục, nhưng thật ra lại là những lập luận sai lầm. Sở dĩ như vậy là vì trong những lập luận đó có những thành phần vi phạm quy tắc logic. Người ta gọi những sai lầm không cố ý là sự ngộ biện, còn những sai lầm cố ý thì được gọi là sự ngụy biện.


Ngụy biện là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận nhằm mục đích đánh lạc hướng người nghe, người đọc, làm cho người khác nhầm tưởng cái sai là đúng và cái đúng là sai. 


Ngụy biện liên quan đến suy luận, lập luận, chứ không phải liên quan đến kết luận của suy luận, lập luận ấy. Vì thế, một suy luận có kết luận sai cũng có thể không phải là ngụy biện; ngược lại, bạn có thể sa vào ngụy biện ngay cả khi ý kiến của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng hạn, suy luận sau đây có kết luận sai, nhưng hoàn toàn không chứa đựng ngụy biện: “Mọi tôn giáo đều tồn tại vĩnh viễn, Nho Giáo là tôn giáo, vậy Nho Giáo tồn tại vĩnh viễn”. Trong khi đó lập luận có kết luận đúng đắn như sau đây lại chứa ngụy biện: Thuyết tiến hóa chắc chắn đúng, vì các nhà khoa học đều tin như thế!”. 

Một số loại ngụy biện thường gặp


Có thể chia ngụy biện thành rất nhiều kiểu khác nhau, căn cứ vào các tiêu chí khác nhau. Nhưng để thuận tiện cho việc tránh và chống ngụy biện, ở đây chúng tôi phân chia ngụy biện thành các loại căn cứ vào các thủ pháp mà nhà ngụy biện sử dụng. Sau đây ta sẽ xét một số kiểu ngụy biện theo cách phân chia này.

a. Ngụy biện dựa vào uy tín 


Theo quy luật lý do đầy đủ thì khi nêu ra một ý kiến, một quan điểm, chúng ta phải nêu lên các cơ sở của ý kiến, quan điểm đó. Cơ sở của ý kiến, quan điểm có thể là một lý thuyết khoa học nào đó đã được chứng minh, những sự kiện nào đó, các quy định của pháp luật, ….


Những điều mà tính đúng sai chưa rõ ràng không thể dùng làm cơ sở cho ý kiến, lập luận được. Trong kiểu ngụy biện dựa vào uy tín, đáng lẽ phải đưa ra dẫn chứng, đưa ra chứng cứ cho lập luận của mình, thì nhà ngụy biện lại dựa vào uy tín của người khác, hay tổ chức khác, để thay thế. Làm như vậy là ngụy biện, bởi vì uy tín của một người hay một tổ chức không đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những điều mà người đó hay tổ chức đó nói đều đúng. 

Không phải uy tín làm cho câu nói của người ta đúng, mà ngược lại, chính cái đúng của những câu nói của một người tạo nên uy tín cho người đó. 

Lập luận như sau là ngụy biện dựa vào uy tín: “Thuyết sáng tạo thông minh, thuyết theo đó cuộc sống là quá phức tạp để có thể giải thích bằng thuyết tiến hóa, mà phải thừa nhận có tác động của một quyền lực siêu nhiên, là đúng, vì cựu Tổng Thống Mỹ G. Bush đã tin tưởng như thế”
. Ở đây người ta đã sử dụng uy tín của cựu Tổng Thống Mỹ G. Bush để thay thế cho chứng cứ. 


Một ví dụ khác: “Phụ nữ là một phần của người đàn ông, vì họ được làm ra từ một xương sườn của đàn ông. Kinh thánh đã viết rõ như vậy”. Ở đây ta đã phạm lỗi ngụy biện dựa vào uy tín, vì không đưa ra bất cứ cơ sở nào cho sự khẳng định của mình, mà chỉ dựa vào uy tín của một tổ chức, cụ thể là Thiên Chúa Giáo, thông qua Kinh Thánh của nó.

b. Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận 


Trong kiểu ngụy biện này, thay cho việc đưa ra luận cứ và chứng minh luận điểm, người nói lại cho rằng luận điểm là đúng vì có nhiều người công nhận như vậy. Thế nhưng trên thực tế nhiều người cho là đúng chưa đảm bảo tính đúng đắn của luận điểm; ngược lại, nhiều người cho là sai cũng không có nghĩa là luận điểm chắc chắn sai.


Ví dụ 1. Hải và Ninh nói chuyện với nhau. 


Hải: Phương Nga với Bình sắp cưới nhau rồi đấy! 


Ninh: Thế hả? Làm sao bạn biết?


Hải: Cả trường nói ầm lên rồi mà!


Trong đoạn đối thoại trên Hải đã dựa vào sự kiện có nhiều người nói là Phương Nga với Bình sắp cưới nhau để khẳng định là họ sắp cưới nhau, mà không hề đưa ra chứng cứ nào khác cho lập luận của mình.


Ví dụ 2. Ngày tận thế sẽ đến vào năm 2012, vì lịch của người Maya đã nói như thế
, và hàng ngàn người đã tin như thế.


Ở đây người ta đã dựa vào “sự tin tưởng của hàng ngàn người” để lập luận. Tuy nhiên, hàng ngàn người đó cũng có thể sai, vì thế sự tin tưởng của họ không thể dùng làm cơ sở, tức là luận cứ, cho lập luận. 

c. Ngụy biện dựa vào sức mạnh 


Khi người ta không đưa ra được các chứng cứ, các lý lẽ thích hợp để thuyết phục người khác, làm cho người khác tin tưởng vào sự đúng đắn của điều mình nói, và người ta sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để ép người khác tin vào và chấp nhận luận điểm của mình thì khi đó người ta đang ngụy biện theo kiểu dựa vào sức mạnh. Ở đây, sức mạnh chứ không phải là tính chân lý của luận điểm bắt người nghe phải tin theo.


Ví dụ. Nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã rơi vào dạng ngụy biện này khi đe dọa sẽ thiêu sống G. Galile trên giàn lửa để bắt ông phải từ bỏ quan điểm Trái Đất quay quanh Mặt Trời của mình.  


Ví dụ khác. Hai anh em ở nhà với nhau. Người anh không học bài theo lời mẹ dặn, mà chơi trò chơi điện tử. Đồng thời, anh dặn em là khi mẹ về thì nói với mẹ là anh đã học bài. Khi em phản đối, vì như vậy là nói dối, thì người anh hăm rằng nếu em không nói như vậy, anh sẽ đánh.


Sức mạnh được sử dụng trong kiểu ngụy biện này rất đa dạng. Nó có thể là sức mạnh kinh tế, hoặc sức mạnh quân sự, hoặc ngoại giao của các quốc gia; nó cũng có thể là sức mạnh cơ bắp, quyền lực hành chính, vị thế của cá nhân, và nhiều sức mạnh khác.


Một cặp tình nhân bàn nhau trong tương lai sẽ sống ở đâu. Người đàn ông muốn sống ở nông thôn, vì theo người đó ở nông thôn không gian rộng rãi nên con người thư thái, mạnh khỏe hơn. Người phụ nữ lại thích sống ở thành thị, vì tiện lợi hơn, chẳng hạn chỉ cần đi vài chục mét là đã đến chợ. Mãi không ai chịu ai, người phụ nữ bật khóc. Khi đó, sợ nước mắt người yêu nên người đàn ông đành chịu nghe theo cô ta.


Trong trường hợp này người phụ nữ cũng đã ngụy biện dựa vào vũ lực. Sức mạnh của cô ta là vị thế của mình trong tình yêu, còn vũ khí chính là nước mắt. 

d. Công kích cá nhân


Trong tranh luận, cái được xem xét, chứng minh hay bác bỏ là ý kiến của những người tham gia tranh luận, chứ không phải bản thân người tranh luận hay tư cách của họ. Tuy nhiên một số người lại công kích đối phương thay cho công kích ý kiến của đối phương đó. Như thế là đã phạm phải kiểu ngụy biện công kích cá nhân. Đây là kiểu ngụy biện rất thường xảy ra khi các ứng cử viên cho một chức vụ nào đó vận động tranh cử cho mình. Nó đặc biệt hay xảy ra với những người tính khí nóng nảy, không biết cách tự kiềm chế.


Ví dụ. Hai người tranh luận với nhau về vấn đề không gian và thời gian. Hồi lâu chưa ngã ngũ, một trong hai người nói: Ông sai rồi, ông có biết gì về vật lý hay triết học đâu mà cứ khẳng định ý kiến của mình, ông chỉ biết làm thơ vớ vẩn thôi! 


Ví dụ khác. Đang bàn về một vấn đề khoa học, ý kiến của một diễn giả có vẻ đang thuyết phục được mọi người. Đối thủ của người đó nói: “Mọi người đừng tin ông ta, ông ta chẳng phải là nhà khoa học gì đâu, chỉ là một đứa con bất hiếu thôi. Đấy, ông ta sống sung túc ở thành phố mà vẫn để cho cha mẹ mình sống khổ cực ở quê nhà”.

e. Ngụy biện bằng cách đánh vào tình cảm 


Ví dụ:


Một công ty sản xuất sữa cho trẻ em bị phát hiện làm ăn gian dối, sản xuất ra sữa nhiễm độc, gây bệnh cho nhiều trẻ em dùng sản phẩm của họ. Họ bị chính quyền xử phạt, buộc dừng sản xuất và khắc phục hậu quả. Họ cũng bị nhiều nạn nhân của vụ việc kiện đòi bồi thường. Trước tòa, thay vì đưa ra các chứng cứ, lập luận rằng công ty cũng là nạn nhân của những kẻ vô lương tâm, hoặc do trình độ công nghệ của công ty thấp kém nên không phát hiện được độc tố, … để gỡ tội, luật sư của công ty đó lại nói rằng trong thời gian hoạt động của mình công ty đã có nhiều đóng góp cho nhà nước và địa phương, rằng họ hiện có hàng chục ngàn công nhân, nếu Tòa buộc bồi thường cho nạn nhân thì họ sẽ bị phá sản, công nhân của họ sẽ mất việc làm, gia đình họ sẽ không ai lo cho, và một công ty có bề dày truyền thống sẽ bị xóa sổ. Vì thế đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, giảm bớt số tiền bồi thường. 

Đây là ngụy biện đánh vào tình cảm. Trong kiểu ngụy biện này, thay vì đưa ra các luận cứ và lập luận để chứng tỏ luận điểm của mình đúng, nhà ngụy biện tìm cách tác động vào tâm lý, tình cảm của người nghe để gợi lên lòng thông cảm hoặc thương hại để được thừa nhận là đúng.

f. Ngụy biện đánh tráo luận đề


Đây là kiểu ngụy biện rất phổ biến. Trong kiểu ngụy biện này, trước hết nhà ngụy biện thay thế luận đề ban đầu bằng một luận đề mới trong quá trình tranh luận. Luận đề mới này không tương đương với luận đề ban đầu. Sau đó ông ta chứng minh luận đề mới một cách rất chặt chẽ và cuối cùng tuyên bố là mình đã chứng minh được luận đề ban đầu. Vì hai luận đề là không tương đương với nhau nên tính chất ngụy biện lộ rõ. Để thực hiện kiểu ngụy biện này, nhà ngụy biện hay sử dụng những hiện tượng ngôn ngữ đồng âm khác nghĩa, một từ có nhiều nghĩa, …; hoặc đem đồng nhất cái bộ phận với cái toàn thể, đồng nhất cái toàn thể với cái bộ phận; hoặc diễn tả mơ hồ để muốn hiểu theo cách nào cũng được,… 


Ví dụ: Để chứng minh rằng khi người ta giàu có, no đủ thì người ta quan tâm đến nghệ thuật, nhà ngụy biện dẫn ra các dẫn chứng rằng khi người ta đói khổ thì người ta phải lo đi tìm cái ăn, cái mặc chứ không quan tâm đến nghệ thuật. Hơn nữa trong lịch sử nhân loại các công trình kiến trúc hoặc nghệ thuật lớn đều do các vua chúa, hoặc các gia đình giàu có đặt làm. 


Trong ví dụ này ta thấy nhà ngụy biện thay luận đề ban đầu bằng luận đề mới: Khi người ta nghèo đói thì người ta không quan tâm đến nghệ thuật. 

g. Đánh lạc hướng


Kiểu ngụy biện này rất giống với kiểu ngụy biện đánh tráo luận đề. Nhưng trong đánh tráo luận đề thì nhà ngụy biện phải chứng minh, lập luận cho luận đề mới, còn trong kiểu đánh lạc hướng thì nhà ngụy biện chỉ cố gắng đưa cuộc tranh luận ra xa vấn đề ban đầu, không cần chứng minh luận đề mới nào. Nhà ngụy biện cũng thường thực hiện điều này nhờ sự am hiểu đối phương của mình, chẳng hạn như biết rõ những lĩnh vực quan tâm của họ để thay đề tài đang tranh luận bằng vấn đề hay câu chuyện gì đó mà những người khác cũng quan tâm.


Ví dụ: Hai sinh viên tranh luận với nhau về vấn đề học phí bậc đại học. Người thứ nhất nói rằng học phí đại học trong các trường công lập bây giờ quá thấp, nên các trường đại học không có đủ kinh phí để tổ chức đào tạo tốt. Vì thế cần tăng học phí lên thì chất lượng đào tạo mới có thể cải thiện được. Người thứ hai cho rằng không nên tăng học phí ở bậc đại học, và tăng học phí cũng chưa có gì chắc chắn là chất lượng đào tạo sẽ tăng tương ứng. Sau một lúc tranh luận, thấy lý lẽ của mình tỏ ra yếu thế, người thứ hai hỏi bạn: Nhà bạn ở nông thôn, chắc cũng gặp nhiều khó khăn do bão giá bây giờ phải không? Sau khi nghe bạn trả lời đúng vậy, anh ta nói tiếp về các khó khăn của nông dân như giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, giá lúa thì phập phù khi lên khi xuống, … Bạn anh ta, tức là người thứ nhất, ngay lập tức bàn luận về các vấn đề mới đó, và đề tài bàn luận ban đầu bị bỏ qua.

h. Ngụy biện ngẫu nhiên


Ngày 12/10/2006 một đoàn cứu trợ cho đồng bào Miền Trung bị bão lụt lên đường từ TP. Hồ Chí Minh. Ngày hôm sau đoàn bị tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 12 người bị chết, một người bị thương. Nhiều người cho rằng vì đoàn cứu trợ này đi vào ngày 13 âm lịch nên bị tai nạn. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên ở đây đã được nâng lên thành quy luật. Nguyên nhân của tai nạn thật ra không phải ngày xuất phát là ngày nào, mà là đường sá kém chất lượng và nạn coi thường an toàn giao thông của các tài xế.   

i. Ngụy biện đen – trắng


Ngụy biện đen – trắng xảy ra khi trong lập luận chỉ nhìn thấy và nêu lên các khả năng đối lập nhau, các thái cực, từ đây cho rằng không phải là cực này thì là cực kia, loại bỏ tất cả các khả năng khác.


Ví dụ : Có người khẳng định rằng khi răng nanh của trẻ em mọc chênh ra bên ngoài (răng khểnh) thì nên nhổ bỏ, vì nếu để nguyên như vậy thì “cái duyên” do nó mang lại không bù được sự khó khăn khi làm vệ sinh răng miệng, và vì thế mà dễ bị sâu răng. 


Trong lập luận này người nói chỉ nêu lên hai thái cực: hoặc để nguyên răng mọc lệch như vậy, hoặc nhổ bỏ răng đó. Trong khi đó thì trên thực tế còn có khả năng thứ ba, đó là tiến hành chỉnh nha cho trẻ nhỏ, để răng về đúng vị trí.

j. Ngụy biện bằng cách dựa vào nhân quả sai


Đây là loại ngụy biện bằng cách sử dụng lập luận trong đó quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng được hiểu sai. Có thể phân loại như sau:

- Đánh đồng nguyên nhân với nguyên cớ:

Sau cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia, Mỹ và NATO cho nhiều tàu chiến đến vùng Biển Đen, với lập luận rằng họ chuyển viện trợ nhân đạo đến cho Gruzia. Nhưng đây là ngụy biện, bởi chuyển hàng cứu trợ chỉ là cái cớ, việc chuyển hàng cứu trợ như vậy thực hiện bằng tàu dân sự hiệu quả hơn nhiều so với dùng tàu chiến. Nguyên nhân thật sự ở đây là Mỹ và NATO muốn thể hiện cho Nga thấy quyết tâm bảo vệ Gruzia (mà thực chất là bảo vệ đường ống dẫn dầu) của họ.


Nghị sĩ Mỹ Ron Paul khẳng định: “Việc Mỹ hậu thuẫn cho Gruzia là hành động không phải vì dân chủ. Chúng ta có mặt ở Gruzia để bảo vệ đường ống dẫn dầu.”
 Như vậy, theo nghị sĩ này thì lập luận vì dân chủ và luật pháp quốc tế để hậu thuẫn cho Gruzia chống lại Nga của Mỹ là một sự ngụy biện. Bảo vệ dân chủ và luật pháp quốc tế chỉ là cái cớ mà thôi, nguyên nhân là bảo vệ ống dẫn dầu. 


Ví dụ khác: Một nam sinh viên thầm yêu trộm nhớ một nữ sinh viên. Anh ta rất hay đến thăm nữ sinh viên nói trên để mượn sách vở. Nhưng thật ra chuyện mượn sách chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thật là anh ta muốn gặp mặt cô gái đó.


- Sau cái đó vậy là do cái đó:

Năm 2007, trong khoảng thời gian từ 21/04 đến 11/05 bốn bé sơ sinh đổ bệnh và sau đó ba bé tử vong sau khi được tiêm phòng viêm gan siêu vi B. Thế là nhiều người vội cho nguyên nhân trẻ chết là do tiêm phòng viêm gan siêu vi B. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân có thể làm trẻ chết khi mới sinh. Và nghiên cứu sau đó của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới đã xác nhận rằng tiêm phòng viêm gan siêu vi B không phải là nguyên nhân cái chết của các bé sơ sinh nói trên.


Bất cứ hiện tượng hay sự kiện nào cũng có nguyên nhân, và nguyên nhân bao giờ cũng xảy ra trước kết quả của nó. Tuy nhiên, không phải hiện tượng, sự kiện xảy ra trước nào cũng là nguyên nhân của hiện tượng, sự kiện xảy ra sau. Nếu chỉ căn cứ vào thứ tự thời gian để xác định quan hệ nhân quả như trong ví dụ trên thì ta mắc phải ngụy biện “Sau cái đó vậy là do cái đó”.

k. Dựa vào sự kém cỏi (Argumentum ad Ignorentium)


Đây là kiểu ngụy biện trong đó người ngụy biện căn cứ vào việc ai đó không chứng minh được một mệnh đề (hoặc lý thuyết, giả thuyết,…), hoặc không tìm thấy được một đối tượng nào đó để khẳng định rằng mệnh đề trên sai, hoặc đối tượng đó không tồn tại.  


Ví dụ, có người khẳng định rằng không thể có sinh vật có trí tuệ nào khác trong vũ trụ ngoài con người, vì nếu có thì khoa học đã phát hiện ra các sinh vật đó rồi. Đây là khẳng định sai lầm, vì ngay cả khoa học ở thời đại chúng ta cũng còn có rất nhiều hạn chế, nên có thể các sinh vật có trí tuệ khác tồn tại trong vũ trụ, nhưng vì sự hạn chế, sự kém cỏi của mình mà khoa học hiện nay chưa phát hiện được.

l. Lập luận vòng quanh (Petitio princippi)


Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta vi phạm quy tắc đối với luận cứ trong chứng minh. Cụ thể là ở đây các luận cứ không được chứng minh độc lập với luận đề. 


Ví dụ: Bình nhận được giấy báo nhận tiền do cha mẹ gửi đến. Bình rủ Quang cùng đi. Ở bưu điện, khi nhân viên bưu điện đề nghị Bình đưa ra giấy tờ để chứng minh Bình chính là Bình thì Bình không mang theo bất cứ giấy tờ gì. Nhân viên bưu điện hỏi Bình xem có ai có thể làm chứng cho anh ta không, và Bình đề nghị Quang làm chứng cho mình. Tuy nhiên Quang cũng chẳng mang theo giấy tờ nào cả. Và Quang cho rằng Bình có thể làm chứng cho Quang. 

m. Khái quát hóa vội vã


Đây là kiểu ngụy biện xảy ra khi người ta sử dụng suy luận quy nạp trong lập luận, trong đó người ta đi đến kết luận tổng quát sau khi khảo sát rất ít trường hợp riêng.


Ví dụ: Thấy trước đây không lâu một số đồ chơi cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất có chất lượng kém, nguy hiểm cho trẻ; và hiện nay người ta lại phát hiện ra nhiều mặt hàng sữa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất nhiễm melamin, gây sạn thận cho trẻ em uống các loại sữa đó, người ta đi đến kết luận rằng tất cả hàng hóa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất có hại cho trẻ em, không thể cho trẻ dùng.


Đây là sự khái quát hóa vội vã, vì không phải những hàng hóa độc hại nói trên đã là mọi hàng hóa do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất; ngoài những hàng hóa đó các doanh nghiệp Trung Quốc còn sản xuất nhiều sản phẩm, hàng hóa khác, trong đó có nhiều hàng hóa không gây hại cho trẻ em. 


Ví dụ khác: Hằng có một cửa hàng nhỏ và đang bán hàng, Mai ghé đến chơi, hỏi thăm: 


· Kinh doanh thế nào, tốt chứ?


· Đang ế ẩm đây, bà ơi.


· Sao vậy, thấy khách mua hàng khá đông mà?


· Ừ, nhưng người ta mua rồi lại đến đổi lại, trả lại nhiều lắm. Mong cho mau hết năm nay, năm tới may ra tui mới làm ăn khấm khá lên được.


· Năm nay với bà là năm tuổi à?


· Đâu có. Nhưng hồi tết ông Hoàng xông đất nhà tôi. Vía ông ấy nặng lắm, báo hại tôi cả năm chẳng làm ăn gì được! 


· Bà thì cứ nói oan cho người ta thôi! Có thể là do lý do khác nên làm ăn khó khăn chứ!


· Tui đâu có nói oan cho ông ấy! Năm ngoái ông ấy xông đất nhà bà Tám và cả năm đó bà Tám thua lỗ suốt đó thôi!    

n. Câu hỏi phức hợp


Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta đưa ra một câu hỏi bên trong đó chứa hai câu hỏi, và một câu trả lời duy nhất được coi là câu trả lời cho cả hai câu hỏi.


Ví dụ : Câu hỏi : “Có phải anh ghét cô ấy và đã giết cô ấy không ?”. Câu trả lời “có” được coi là câu trả lời cho cả hai câu hỏi “Anh có ghét cô ấy không ?” và “Anh có giết cô ấy không ?”.


Cần lưu ý rằng nhà ngụy biện có thể kết hợp các câu hỏi vào trong một câu hỏi một cách rất tinh vi, và nhiều khi người trả lời không biết là mình đã trả lời cho nhiều câu hỏi cùng một lúc. Điều này sẽ bị nhà ngụy biện lợi dụng vào mục đích của mình.

o. Ngụy biện bằng cách sử dụng những phương pháp suy luận có tính xác suất


Trong những suy luận kiểu này nhà ngụy biện sử dụng các phương pháp suy luận cho kết quả đúng với một xác suất nhất định (ví dụ như suy luận tương tự, suy luận quy nạp), nhưng lại coi các kết luận đó như là những điều khẳng định chắc chắn. Ví dụ, người ta chứng minh rằng mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn một trăm như sau: 


1
nhỏ hơn 100;







2
nhỏ hơn 100;


3 nhỏ hơn 100;


. . . . . . . . . . . . . .


98 nhỏ hơn 100;


99 nhỏ hơn 100;


1, 2, 3, … , 98, 99  đều là các số tự nhiên;


Vậy mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn 100.

p. Ngụy biện bằng cách diễn đạt mập mờ


Trong trường hợp này nhà ngụy biện cố tình hành văn một cách mập mờ để sau đó giải thích theo ý mình.


Ví dụ: Gánh xiếc Bacnum đề nghị Xamlôi - chuyên gia về toán đố vui của Mỹ ở cuối thế kỷ XIX, đưa ra cho một bài toán đố. Ai giải được sẽ được thưởng. Bài toán như sau:


“Một con chó và một con mèo chạy thi 100 fút lượt đi và lượt về. Con chó chạy mỗi bước 3 fút, con mèo chạy mỗi bước 2 fút, nhưng nó nhảy được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 bước. Con nào về trước?”


Vì quãng đường cả đi lẫn về là 200 fút, nên mèo phải nhảy đúng 100 bước. Chó nhảy mỗi bước 3 fút, vậy nó phải nhảy 34 bước ở lượt đi (nếu nhảy 33 bước thì mới được 33 * 3 = 99 fút) và 34 bước ở lượt về. Như vậy, chó phải nhảy tổng cộng 68 bước. Mèo nhảy 3 bước thì chó mới nhảy được 2 bước, vậy mèo nhảy được 100 bước thì chó mới nhảy được 100 * (2/3) = 66,667 (bước) < 68 (bước)


Như vậy mèo về đích trước.


Nhưng Bacnum lại trả lời rằng chó thắng cuộc, vì, ông ta giải thích rằng câu “nó nhảy được 3 bước thì đối thủ của nó mới nhảy được 2 bước” có nghĩa là chó nhảy được 3 bước thì mèo mới nhảy được hai bước, từ “nó” ở đây được hiểu là chó!


Phương pháp bác bỏ ngụy biện


Phương pháp chung bác bỏ ngụy biện là làm ngược lại những thủ pháp mà nhà ngụy biện đã sử dụng. Ví dụ, nhà ngụy biện hành văn mập mờ thì ta đòi hỏi phải hành văn rõ ràng; nhà ngụy biện đánh tráo luận đề, đánh tráo khái niệm thì ta đòi hỏi xác định lại, định nghĩa lại khái niệm khi tranh luận; nhà ngụy biện dùng luận cứ không chân thực thì ta chỉ rõ ra điều đó,… 


Nói chung, nắm được các quy tắc logic thì ta dễ dàng vạch ra được sự ngụy biện trong suy luận.


Câu hỏi và bài tập chương 3

1. Hãy cho biết theo ý bạn, tư duy phản biện là gì và nó có vai trò như thế nào đối với học sinh, sinh viên.


2. Bạn rút ra được điều gì khi đọc đoạn văn sau đây? 

“Nếu muốn kinh doanh phát tài trong thế kỷ XXI, các lãnh đạo phải có tư duy phản biện. Roger Martin thuộc Trường quản lý Rotman ngộ ra điều này một thập kỷ trước. Với vai trò trưởng khoa, ông đã thay đổi chương trình giảng dạy môn kinh doanh, nhấn mạnh các kỹ năng tư duy phản biện.

Như Lane Wallace nói trên tờ New York Times: những gì Martin và rất nhiều người khác đang cố gắng làm là tiếp cận cách học và giải quyết các vấn đề từ những nền tảng văn hóa khác nhau được vay mượn từ những học viện, giới kinh doanh, nghệ thuật và thậm chí là cả lịch sử.

Tư duy phản biện luôn là một thuộc tính được đánh giá cao cho các nhà quản lý. Nhưng theo thời gian, đặc biệt khi các trường giảng dạy về kinh doanh tập trung vào các kỹ năng định lượng nhiều hơn là định tính, khả năng tư duy phản biện dần yếu đi. Hiện nay, tỉ lệ những vấn đề phức tạp ngày càng tăng đã đòi hỏi sự trở lại của việc tư duy phản biện.

David A. Garvin của ĐH Havard nói với tờ New York Times: "Tôi cho rằng mọi người cần có những kỹ năng suy nghĩ sắc bén hơn, cho dù vấn đề là một câu hỏi giả định, hay nhìn một vấn đề dưới cái nhìn đa chiều". Với câu nói này, Garvin, đồng tác giả của Re-Thinking the M.B.A.: Business Education at a Crossroads, đã tóm tắt lại một cách gọn gàng cách thức để thấm dần tư duy phản biện vào trong trí óc.


Đặt câu hỏi giả định. 

Những người có tư duy phản biện luôn tò mò và tìm kiếm "cái gì" và "tại sao" đằng sau mỗi vấn đề. Chúng ta nhìn thấy sự cần thiết của điều này khi thị trường tài chính đổ vỡ vào năm 2008. Cuộc khủng hoảng đã gợi ra những tư duy phản biện xuất sắc nhất bởi nó buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi như thế nào và tại sao chúng ta gặp phải tình trạng này.

Áp dụng những quan điểm khác nhau. 

Tận dụng những ưu điểm của giới tính và văn hóa là đại diện cho phương thức quản lý đa dạng ngày nay. Một kỹ sư Ấn Độ có thể không nhìn vấn đề theo cách của một người ở Iowa. Có thể cả hai đều có những dụng cụ sửa chữa như nhau, nhưng những kinh nghiệm khác nhau của họ có thể tạo ra những giá trị khác nhau.

Nhìn thấy tiềm năng. 

Liên tục đưa ra những giả định và khai thác nhiều quan điểm khác nhau là những kỹ năng suy luận. Những người có tư duy phản biện cũng phải có khuynh hướng sáng tạo giúp họ nhìn thấy cơ hội khi đối thủ chỉ nhìn thấy những trở ngại. Ví dụ, một nhà quản lý cho rằng hỏng hóc trong dây chuyền sản xuất là một vấn đề nhưng một người có tư duy phản biện lại cho đó là một cơ hội để sửa chữa lại và sản xuất một loại mặt hàng mới.

Một khía cạnh nữa của tư duy phản biện khá quan trọng đối với các nhà quản lý hiện nay: Quản lý mơ hồ. Tốc độ kinh doanh, đan xen với những yếu tố toàn cầu và những chuỗi cung ứng phức tạp khiến bạn không thể biết hết được tất cả các biến động. Vì thế, bạn cần sự thoải mái khi điều hành trong một môi trường có những sự thay đổi liên tục và đòi hỏi những quyết định nhanh chóng.

Trong một thế giới đang phát triển không chắc chắn như hiện nay lại có một điều chắc chắn: chúng ta cần khả năng tư duy phản biện sắc bén để đánh giá được vấn đề, nhận ra những tiềm năng mà đối thủ không thấy, và chớp lấy những cơ hội thông qua những quyết định đúng đắn.”


(Bài viết của John Baldoni trên Harvard Business Publishing – Quốc Dũng dịch. Nguồn: www.tuanvietnam.net)

3. Hãy cho biết suy luận sau có hợp logic không? “Nếu cố gắng học tập thì sẽ trở thành người tài giỏi. Trở thành người tài giỏi nhưng không có đạo đức thì sẽ nguy hiểm cho xã hội. Do đó, nếu không cố gắng học tập thì sẽ không gây nguy hiểm cho xã hội”.

4. Cô gái Mỹ, lấy tên giả là Natalie Dylan, ở thành phố San Diego đấu giá trinh tiết của mình để đóng học phí. Cô cho biết cô không hề thấy gì trái đạo đức trong quyết định này. “Tôi không nghĩ đấu giá cái ngàn vàng có thể giúp giải quyết tất cả các rắc rối của mình”. “Tuy nhiên, nhờ nó tình hình tài chính của tôi sẽ ổn định hơn. Tôi sẵn sàng đón nhận chuyện bị đàm tiếu, tôi biết điều đó sẽ đến”. “Ta đang sống trong một xã hội tư bản. Tại sao tôi lại không được phép kiếm tiền nhờ vốn tự có chứ?”, cô nói. 

Hãy xét xem lập luận của Natalie Dylan có ngụy biện không?


5. Người bán rùa nói với người mua rằng rùa anh ta bán sống được hàng trăm năm. Nhưng người mua rùa thấy chỉ vài ngày sau khi mua về rùa đã chết, bèn hỏi lại thì người bán hàng giải thích rằng lúc rùa chết chính là khi nó đã sống hàng trăm năm rồi đấy. Lời giải thích của người bán rùa ở đây là hợp lý, thông minh hay ngụy biện?

6. Có người khẳng định rằng hiện nay nên cho công khai hóa hoạt động mại dâm ở nước ta. Lập luận của người đó như sau: 

Hoạt động mại dâm ở nước ta bị đặt ra ngoài vòng pháp luật từ hồi thành lập nước. Các biện pháp phòng chống hoạt động mại dâm đã được thi hành rất kiên quyết và liên tục. Nhà nước đã bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ cho cuộc đấu tranh chống nạn mại dâm. Tuy nhiên, hoạt động mại dâm vẫn tồn tại, hơn thế nữa, nó có vẻ chẳng hề suy giảm đi chút nào.


Mặt khác, nhu cầu mua dâm trong xã hội là có thực, và đúng theo quy luật cung cầu của thị trường, đã có cung thì sẽ có cầu. Nghề mại dâm đã tồn tại từ ngàn xưa ở tất cả các nước, và nó sẽ tồn tại mãi. Việc chống hoạt động này bằng cách cấm chắc chắn không hiệu quả. 


Một số nước, chẳng hạn như Đức, Hà Lan, Thái Lan, … đã cho phép hoạt động mại dâm. Kết quả là hoạt động này không tăng thêm, mà nhà nước quản lý được tốt hơn, làm giảm các tệ nạn đi kèm mại dâm như ma cô, bảo kê, dắt mối mại dâm, buôn bán phụ nữ, lây lan các bệnh nguy hiểm qua đường tình dục, … .


Vì vậy, đã đến lúc để hạn chế hoạt động mại dâm và những hệ lụy của nó như nạn buôn bán phụ nữ, nạn bảo kê, dắt mối mại dâm, ma cô, … ta nên chuyển từ việc cấm hoạt động mại dâm sang cho phép hoạt động công khai. Các cơ sở, các cá nhân muốn kinh doanh hoạt động này phải đăng ký hoạt động với chính quyền và được chính quyền bảo trợ. Các cơ sở này sẽ được dồn vào một hoặc một vài khu vực nhất định trong các thành phố, thị xã. Những phụ nữ hành nghề mại dâm được phép hoạt động, nhưng phải thường xuyên khám sức khỏe. Nhà nước sẽ đánh thuế các tổ chức và cá nhân hành nghề mại dâm và dùng kinh phí thu được để tổ chức quản lý hoạt động này cũng như để tổ chức khám chữa bệnh cho người hành nghề mại dâm. Làm như vậy chúng ta cũng sẽ thu được kết quả tốt như các nước đã nêu trên đây.


Câu hỏi


a) Lập luận trên đây có đúng không?


b) Bạn đánh giá như thế nào về ý tưởng cho phép hoạt động mại dâm ở nước ta?

7. Theo bạn, người Việt Nam chúng ta có những đặc tính nào thuận lợi và những tính cách nào cản trở việc phát triển tư duy phản biện?

8. Hãy xem xét giải quyết tình huống sau đây: 


Cánh cửa rắc rối

Lê Khánh cẩn thận nhét mẩu giấy đã gấp nếp vào giữa khe cánh cửa chính của phòng thí nghiệm Khoa học tự nhiên để nó không đóng sập hoàn toàn nhưng cũng làm cánh cửa không bị mở toang. Nếu một người bình thường đi ngang qua thì họ sẽ cảm thấy là cánh cửa của phòng thí nghiệm đã đóng, Khánh thường làm những bài tập thực hành rất khuya và thường đến quá 10h tối mới rời khỏi phòng.


Học kỳ này, Khánh đã chọn tham gia vào nhóm nghiên cứu trẻ trong đề tài nghiên cứu việc ứng dụng thực phẩm biến đổi gen, một đề tài được đánh giá là rất khó đối với sinh viên năm thứ 2 như Khánh, và cậu luôn phải làm việc cật lực hơn người hướng dẫn của cậu rất nhiều, người luôn rời phòng thí nghiệm ngay trước giờ ăn tối. Nhưng Khánh không cảm thấy phiền, khu thí nghiệm đặc biệt rất tiện nghi, với lại ban đêm trong khu vực phòng thí nghiệm rất yên tĩnh – rất thích hợp cho việc nghiên cứu, nhất là từ khi Khánh chợt nhận ra cậu làm việc tốt hơn khi ở một mình.


Nhưng sau một thời gian, Khánh cảm thấy mình làm việc hiệu quả hơn khi cộng tác chung với Quỳnh. Là bạn cùng lớp với Khánh trong giờ công nghệ sinh học, Quỳnh không phải là thành viên của nhóm nghiên cứu trẻ nhưng cô cũng bị cuốn hút vào đề tài này như Khánh. Việc cộng tác của hai người rất thú vị và cũng đem lại hiệu quả rất cao. Khánh mời Quỳnh cùng làm thí nghiệm vào buổi tối và cô vui vẻ nhận lời. Nhưng khó khăn là ở chỗ làm sao đưa được Quỳnh vào phòng thí nghiệm.


Khu phòng thí nghiệm đặc biệt, với những trang thiết bị rất đắt tiền, luôn đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Là thành viên của nhóm nghiên cứu nên Khánh có chìa khóa riêng nhưng Quỳnh thì không. Hơn nữa, Quỳnh cũng không thể vào phòng thí nghiệm cùng lúc với Khánh vì cô không muốn bỏ lớp điêu khắc vào đầu buổi tối, lớp học đăng ký ngoài chương trình mà cô rất thích, trong khi Khánh luôn muốn quay trở lại phòng thí nghiệm ngay sau bữa tối. 


Phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống liên lạc nội bộ, bất cứ ai ngoài nhóm nghiên cứu muốn vào phòng thí nghiệm thì phải liên lạc với người bên trong phòng và được người đó đưa vào. Đây là cách mà Khánh và Quỳnh vẫn sử dụng, cho đến tối thứ sáu vừa rồi, khi Khánh đi lên cầu thang đến cửa chính để mở cửa cho Quỳnh, cậu thấy cô đang bị hai gã sinh viên say rượu quấy rối. Từ lúc đó, Khánh luôn kẹp miếng giấy gấp vào kẹt cửa để nó khỏi bị đóng sập và Quỳnh có thể vào mà không phải đứng chờ ở ngoài, điều mà Khánh cảm thấy không yên tâm.


Tuy nhiên, tối nay, ai đó đã nghe trộm và biết về chuyện cánh cửa Khánh đã chèn sẵn cho Quỳnh, ai đó biết rõ giá trị của những trang thiết bị đắt tiền trong phòng thí nghiệm và đã quyết định ăn cắp chúng. Một người khá thông thuộc phòng thí nghiệm vì không kẻ trộm vặt nào lại mang găng tay, mặc áo đen, lách mình nhanh nhẹn qua cửa chính và đi rất khẽ trong khu vực hành lang rất dễ gây tiếng động.


Khi kẻ lạ mặt đi vào phòng thí nghiệm, miếng giấy gấp rơi xuống và cánh cửa đóng sập lại. Vài phút sau, Quỳnh đến nơi và cố gắng mở cửa. Khi cánh cửa không thể mở được, cô gọi Khánh qua hệ thống liên lạc nội bộ. Khánh thấy rất khó hiểu, liền chạy ngay ra cửa chính để xem điều gì đã xảy ra cho miếng giấy gấp cậu đã cẩn thận chèn vào kẹp cửa. Cậu mở cửa cho Quỳnh, cả hai cùng vào, đột nhiên, Khánh chợt cảm thấy ớn lạnh xương sống khi nghe âm thanh từ những chuyển động lạ từ hành lang dưới. Cậu biết rằng, phải có ai đó đang ở trong khu phòng thí nghiệm, sự nghi ngờ càng được khẳng định khi cậu nhận ra âm thanh không lẫn vào đâu được của những bước chân.


Tim của Khánh đập thình thịch. Ai đang ở trong phòng thí nghiệm? – Khánh tự hỏi – Mình đã làm gì thế này? Mình chèn cánh cửa chỉ muốn bảo vệ Quỳnh khỏi bị quấy rối khi đợi ở ngoài. Bây giờ Khánh đang gặp rắc rối to, và càng nguy hiểm hơn đối với Quỳnh. Khánh tự hỏi: liệu mình có phải chịu trách nhiệm về những việc đang làm và cả những việc sẽ làm hay không?

Câu hỏi:

1. Nếu bạn là Khánh trong tình huống trên, bạn sẽ làm gì?


2. Đặt giả định là Khánh và Quỳnh về ký túc xá an toàn nhưng sáng hôm sau, giáo sư trưởng khoa phát hiện một số trang thiết bị trong phòng thí nghiệm đã biến mất, và Khánh là người bị nghi ngờ nhiều nhất, nếu bạn là Khánh, bạn sẽ phải làm gì?


3. Hãy đặt bạn vào vai trò giáo sư trưởng khoa, bạn sẽ xử lý tình huống ra sao?


(Người dịch: Đỗ Kiên Trung, Từ Critical Thinking, A casebook của Madeleine Picciotto.Tên nhân vật và địa danh đã được người dịch Việt hóa)


Chương 4

KỸ NĂNG PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ 

VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC

Mục tiêu nghiên cứu:


· Nắm vững các phương pháp phát hiện vấn đề trong cuộc sống và trong khoa học.


· Giải thích được tầm quan trọng của việc xác định chính xác vấn đề và biết cách xác định chính xác vấn đề. 

· Biết cách đặt tên hay cho vấn đề mình quan tâm.

4.1. Phương pháp phát hiện vấn đề 


Để sống còn và phát triển, con người luôn luôn phải đối mặt với những khó khăn cần giải quyết. Bất cứ ai cũng có những vấn đề của riêng mình và phải đối diện với hàng loạt vấn đề trong cuộc sống. Bên cạnh đó con người có khát vọng muốn làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân. Con người luôn tò mò muốn biết nhiều hơn, sâu hơn về thế giới quanh mình. Con người luôn ham muốn phát hiện (discovery, découverte), khám phá các quy luật để giải thích thế giới. Những câu hỏi cái gì, tại sao, như thế nào ai, ở đâu, khi nào … luôn đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết, cần làm sáng tỏ. Câu hỏi luôn kích thích sự suy nghĩ.

4.1.1. Xuất phát điểm để phát hiện vấn đề 

Xuất phát điểm để phát hiện vấn đề là phải tự đặt các câu hỏi cho bản thân, cần không ngừng đặt câu hỏi và tìm kiếm cách trả lời. Những câu hỏi sẽ buộc đầu óc chúng ta phải suy nghĩ, động não và kích thích tìm kiếm những câu trả lời thỏa đáng. Các câu hỏi cung cấp cho tâm trí chúng ta mục tiêu để bắt đầu quá trình tìm và thấy. Các câu hỏi là chiếc đèn soi rọi mọi vấn đề. Việc đặt câu hỏi có vai trò quan trọng trong việc xác định vấn đề thực chất là gì? giải quyết vấn đề nhằm mục đích gì?

· Câu hỏi “Ai”: giúp tìm ra những người có thể có vấn đề mình quan tâm, có thế mạnh về vấn đề đó, có khả năng tiếp cận các thông tin hữu ích, có lợi trong quá trình phân tích và giải quyết vấn đề.

· Câu hỏi “Cái gì”: giúp nhận ra những sự vật, hiện tượng có trong tình huống đó, vấn đề đó, những nhu cầu, những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, nhược điểm.

· Câu hỏi “Ở đâu”: giúp xác định địa điểm, vị trí, điểm chính yếu, điểm trung tâm của vấn đề.


· Câu hỏi “Khi nào”: giúp xác định thời hạn, ngày tháng, thời điểm thích hợp của vấn đề.

· Câu hỏi “Tại sao”: giúp xác định rõ mục tiêu cơ bản, mục đích chính, tìm ra các nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chính, phụ.

· Câu hỏi “Như thế nào”: giúp nhận thức diễn biến tình hình, các cách làm khác nhau, nên thực hiện tiếp các bước ra sao, tìm ra các giải pháp, biện pháp…. 


· Câu hỏi “Điều gì đang diễn ra?: giúp mô tả hiện trạng, thực trạng một cách khách quan.


· Câu hỏi “Điều gì xảy ra nếu …” giúp tìm ra các phương án, giải pháp, biện pháp khác nhau và lựa chọn phương án, giải pháp, biện pháp tối ưu, khả thi.

· Câu hỏi “Có thể làm gì?”, hoặc “ Nên làm gì”: giúp thể hiện quan điểm, đánh giá về giá trị và nhu cầu.

· Câu hỏi “Những gì không thực hiện được”, hoặc “ Điều gì là không thể”: giúp xác định giới hạn và hạn chế.


Chúng ta cần tận dụng hết khả năng chất vấn của trí tuệ, khả năng liên kết, liên tưởng của não bộ và kết nối tri thức vốn có của mình với các sự vật và hiện tượng đang diễn ra: 

- Mình quan tâm nhất đến vấn đề gì? vấn đề đó thuộc lĩnh vực nào: văn hóa, kinh tế, thương mại, xã hội …? nếu nghiên cứu và giải quyết được vấn đề sẽ đem lại lợi ích gì cho thực tiễn cuộc sống của chính mình? cho công việc mình đang đảm nhiệm, đem lại lợi ích gì cho xã hội?; 

- Ý nghĩa cốt lõi của vấn đề là gì? Nội dung quan trọng nhất là gì? Có gì mới trong lĩnh vực này? Vai trò của nó là gì trong xã hội, trong cuộc sống?

- Giới hạn của vấn đề là gì? Có thể tách vấn đề đó ra thành các bộ phận khác nhau không? Mối quan hệ giữa các bộ phận đó là gì? Vấn đề này liên quan đến những vấn đề gì?

- Mình đã biết những gì về vấn đề này? về khái niệm này? Điều gì chưa biết? Chưa biết đến mức độ nào? Cần biết thêm cái gì? Tại sao cần biết? biết bằng cách nào? Điều gì chưa hiểu? hỏi ai?

- Đã có những thông tin gì? Thông tin có đầy đủ không? Nguồn thông tin lấy ở đâu để bảo đảm độ tin cậy? Thông tin có mâu thuẫn nhau không? Tìm kiếm tài liệu ở đâu?

- Có thể biểu diễn vấn đề bằng biểu đồ, đồ thị, hình vẽ không?

- Những ai đã quan tâm nghiên cứu về vấn đề này? họ nghiên cứu như thế nào? Đã đạt được kết quả gì? Mình có thể kế thừa được những gì?

- Vấn đề có quá khứ và tương lai hay không? Có thể dự đoán được vấn đề không?

- Những đặc trưng và đặc điểm chính của vấn đề là gì?

Trong hoạt động hàng ngày luôn luôn xuất hiện vấn đề nghiên cứu (research problem) và trong nghiên cứu khoa học luôn luôn xuất hiện "vấn đề khoa học" (scientific problem). 

Vấn đề khoa học là một câu hỏi khái quát đặt ra đứng trước mâu thuẫn giữa nhu cầu hiểu biết về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy với sự hiểu biết còn hạn chế của con người. Vấn đề khoa học là khởi nguồn của mọi nghiên cứu khoa học. Từ việc quan sát thế giới tự nhiên, nhận thức xã hội, rút kinh nghiệm và tìm cách hiểu tự nhiên, hiểu xã hội và hiểu chính mình, con người đã phát hiện ra những vấn đề khoa học. 

Thực chất vấn đề nghiên cứu, vấn đề khoa học là câu hỏi được đặt ra, thể hiện sự mâu thuẫn giữa tính hạn chế của tri thức hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn.

Vấn đề khoa học có thể xuất hiện với những nội dung rất cụ thể, gắn với những vấn đề nảy sinh do cuộc sống sản xuất, kinh doanh hay hoạt động xã hội khác đặt ra, đòi hỏi phải giải quyết. 

Vấn đề khoa học cũng có thể là những vấn đề có tính bao quát, có tính khái quát ở tầm rộng lớn, liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học mang tính liên ngành hoặc các chuyên ngành khoa học rất hẹp và sâu. 

Từ vấn đề khoa học sẽ hình thành những ý tưởng khoa học, định hướng nghiên cứu một nội dung khoa học nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn hoặc lý luận nào đó, với một số mục tiêu, mục đích nhất định. Cần tìm hiểu muốn giải quyết vấn đề khoa học đó thì sẽ dựa trên cơ sở lý thuyết nào và lựa chọn phương pháp tiếp cận nào thì có thể giải quyết được vấn đề đặt ra. 

Nếu căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, có thể phân chia các vấn đề khoa học thành các nhóm chính:


- Nhóm 1. Các vấn đề của khoa học tự nhiên

- Nhóm 2. Các vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn

- Nhóm 3. Các vấn đề của khoa học công nghệ

- Nhóm 4. Các vấn đề của khoa học liên ngành


Trong thực tế, những vấn đề mang tính liên ngành phải giải quyết ngày càng nhiều và toán học thâm nhập ngày càng mạnh vào các lĩnh vực tự nhiên lẫn các lĩnh vực xã hội. Các vấn đề khoa học kỹ thuật, công nghệ cũng nhằm ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong khoa học tự nhiên vào thực tiễn đời sống xã hội với mục đích phục vụ con người. Như vậy những vấn đề khoa học phần lớn là nhằm khám phá tự nhiên, xã hội và tư duy, tìm ra bản chất và các quy luật phát sinh, phát triển, sự tồn tại và diệt vong của các sự vật, hiện tượng trên thế giới.


Làm thế nào để phát hiện được những vấn đề khoa học?


4.1.2. Phương pháp phát hiện vấn đề 


Có thể áp dụng một số phương pháp phát hiện vấn đề sau:

4.1.2.1. Đọc sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu về chủ đề mình quan tâm 

Khi đọc kỹ sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu của người đi trước, từ các dữ liệu nhỏ sẽ xuất hiện các câu hỏi và phát hiện ra nhiều vấn đề:


- Những nội dung trong chủ đề chưa được tác giả giải quyết. 

- Những nội dung trong chủ đề tác giả được giải quyết chưa thỏa đáng, chưa triệt để, chưa hợp lý, chưa lôgic.


- Cách giải quyết vấn đề của tác giả không còn phù hợp với thời điểm lịch sử hiện tại. 

- Cách giải quyết vấn đề của tác giả còn phiến diện, mang tính cục bộ, chưa toàn diện.


Nói một cách khác, khi đọc sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu phải phát hiện ra mặt mạnh trong lập luận giải quyết vấn đề của tác giả để kế thừa, trích dẫn lúc cần thiết và phát hiện ra mặt yếu trong các công trình của người đi trước. Từ đó suy nghĩ tìm ra vấn đề cần giải quyết và có thể chọn được hướng thích hợp để giải quyết vấn đề mình đã phát hiện.

4.1.2.2. So sánh một lý thuyết đã có với thực tiễn đang chứng kiến: 

Cần tự mình so sánh một lý thuyết đã có sẵn, bản thân mình đã tiếp nhận lý thuyết này trong quá trình được đào tạo với thực tiễn cuộc sống phong phú đang diễn ra. Đặc biệt lưu ý đến tìm hiểu mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế, các khái niệm và các con số. Trong trường hợp nhận thấy giữa lý thuyết và thực tiễn có nhiều mâu thuẫn, điều này có nghĩa là:


- Lý thuyết đang tồn tại phản ánh sai lầm đối tượng hiện thực khách quan. 

- Lý thuyết đang tồn tại phản ánh đối tượng, về cơ bản là đúng nhưng chưa chính xác. 

Từ đó, suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao lý thuyết lại mâu thuẫn với thực tiễn như vậy, gốc rễ vấn đề là ở đâu?. Trên cơ sở này có thể chọn được vấn đề cần nghiên cứu giải quyết, thậm chí có hướng tìm cách nghiên cứu để bổ sung hoặc phủ định hoàn toàn lý thuyết cũ.

4.1.2.3. Quan sát thực tế và lắng nghe


Cần tích cực quan sát thực tế diễn ra xung quanh hàng ngày, từ đó, tìm một vấn đề mình quan tâm nhất và tìm cách để giải quyết vấn đề.


Muốn làm được điều này phải để ý quan sát những gì đang diễn ra trong xã hội mà trước đây mình ít để ý tới, chưa từng cảm nhận được, chưa từng đặt ra các câu hỏi về nó.

Quan sát thực tế là quá trình tri giác trực tiếp để thu nhận những biểu hiện đang diễn ra. Khi quan sát với mục đích rõ ràng, có tính hệ thống, tính kế hoạch, có cách thức nhất định sẽ xác định được đúng thực trạng vấn đề và tìm ra vấn đề cần giải quyết. Khả năng quan sát tốt sẽ giúp thu nhận được các thông tin sinh động về các vấn đề mình quan tâm, lấy được những số liệu thật nhất của khách thể biểu hiện. 


Khi quan sát nên ghi chép lại (ghi chép công khai, ghi chép hồi tưởng, ghi chép vắn tắt, ghi chép trên phiếu, ghi chép bằng phương tiện kỹ thuật...) và nên quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần thì kết quả mới chính xác.

Trong quá trình quan sát thực tế nên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, lời phàn nàn, lời nhận xét đánh giá của những người thường xuyên tiếp xúc với thực tế đó, đặc biệt là những người không am hiểu khoa học. Điều này hết sức quan trọng vì chính những ý kiến, nguyện vọng, lời phàn nàn, nhận xét đánh giá đó gợi mở các vấn đề nghiên cứu, làm phát sinh ý tưởng nghiên cứu vấn đề. Trong trường hợp cần thiết có thể đặt ra các câu hỏi để những người thường xuyên tiếp xúc với thực tế đó trả lời, nói ra suy nghĩ của họ.

Ví dụ: người công nhân không am hiểu về khoa học lắm nhưng là người trực tiếp làm việc với máy móc. Nếu sau một ca làm việc người công nhân cảm thấy mệt nhoài, thần kinh căng thẳng, họ kêu ca phàn nàn nhiều chứng tỏ thiết kế giao tiếp người - máy không đạt yêu cầu và cần thiết kế lại. 


Như vậy chính những mong muốn hay yêu cầu của những con người bình thường là một nguồn vô tận làm nảy sinh các vấn đề khoa học, đặc biệt là các vấn đề mang hơi thở của thực tiễn rất cần giải quyết.

4.1.2.4. Quan sát thực tế và phát hiện mâu thuẫn



Quan sát thực tế và phát hiện mâu thuẫn trong chính thực tại cần giải quyết hoặc mâu thuẫn giữa thực tại với tri thức hiện có của mình về thực tại đó. Các câu hỏi đặt ra là:

 - Cái gì trong thực tế chứng minh cho những kiến thức mà mình đã tích lũy được là đúng?.


 - Có gì mâu thuẫn giữa các quan điểm với thực tế đang diễn ra?. Liệu có cách giải thích nào khác không? 

- Tại sao có nhiều quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề?. Cần đặc biệt lưu ý đến các quan điểm trái ngược nhau, thậm chí đối lập nhau khi tiếp cận để cùng giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tế.


Khi trả lời các câu hỏi trên chúng ta có thể đã tìm ra hoặc đặt ra một vấn đề cần giải quyết.

4.1.2.5. Nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế


Những biến đổi kinh tế - xã hội diễn ra hàng ngày đặt ra rất nhiều vướng mắc trong thực tế cần giải quyết. Ví dụ vướng mắc giữa những vấn đề của nền kinh tế thị trường (vốn là nền kinh tế đặc trưng của các nước tư bản chủ nghĩa) với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vướng mắc giữa các chuẩn mực giá trị truyền thống với các chuẩn mực giá trị xã hội hiện tại, giữa lối sống tiết kiệm với lối sống tiêu dùng dưới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông điện tử v.v…. 

Rất nhiều vướng mắc trong hoạt động thực tế đòi hỏi phải trả lời, tức là xuất hiện vấn đề đòi hỏi phải đề xuất các giải pháp mới để giải quyết.


4.1.2.6.Tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo và lắng nghe tranh luận


Tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học và lắng nghe tranh luận trong hội nghị, hội thảo nhằm phát hiện điểm mạnh, điểm yếu của đồng nghiệp. Kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp thường hay được trình bày trong các hội nghị, hội thảo khoa học. Hãy đọc kỹ các bài trong kỷ yếu được cung cấp tại hội nghị, hội thảo khoa học, lắng nghe cách đặt vấn đề của đồng nghiệp và xem vấn đề họ nêu ra để giải quyết đã đầy đủ chưa? Toàn diện chưa? đã phản ánh đầy đủ các khía cạnh của thực tiễn chưa? Còn cần bổ sung khía cạnh nào nữa?. Thực chất là phải tìm ra điểm yếu, điểm mạnh về nội dung vấn đề đã được đồng nghiệp nghiên cứu. 

Phải xem phương pháp nghiên cứu mà đồng nghiệp đã dùng có gì tốt, có gì còn chưa phù hợp, độ chính xác đạt được chưa, độ tin cậy như thế nào, có bảo đảm tính hiện đại của phương pháp không? 


Lắng nghe và suy nghĩ về sự đầy đủ, độ chính xác, tính hợp lý của các căn cứ mà đồng nghiệp đã sử dụng để chứng minh vấn đề đã đặt ra. Mặt mạnh trong luận đề, luận cứ, luận chứng của đồng nghiệp sẽ kế thừa và phát triển để làm luận cứ, luận chứng nhằm chứng minh luận đề của mình. Đồng thời phát hiện vấn đề từ mặt yếu trong luận đề, luận cứ, luận chứng của đồng nghiệp, từ đó đặt vấn đề vào chính những chỗ yếu đó (có nghĩa là đã nhận dạng vấn đề, tìm ra câu hỏi nghiên cứu, vấn đề cần nghiên cứu), suy nghĩ xây dựng luận đề cho nghiên cứu của mình, tìm cách khắc phục những khiếm khuyết. 

4.1.2.7. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận

Khi tranh luận về những vấn đề do thực tiễn cuộc sống hay nghiên cứu đặt ra mỗi người sẽ đưa ra các lý lẽ để bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình. Sẽ có rất nhiều vấn đề chưa thể thống nhất được. Những điểm chưa thống nhất đó có thể là những lỗ hổng về kiến thức cần nghiên cứu tiếp, có thể là những vấn đề khoa học tồn tại cần phải được làm sáng tỏ, cần phải lý giải một cách có cơ sở để đi đến thống nhất. Vì vậy sẽ nảy sinh các vấn đề cần nghiên cứu. 

4.1.2.8. Nghĩ ngược lại với cách nghĩ thông thường


Con người thường có thói quen nghĩ theo nếp nghĩ thông thường, chỉ thấy những gì đã được quy ước trước. Chính điều này làm hạn chế khả năng nhìn nhận vấn đề theo hướng mới. Ví dụ: vấn đề gì đã được viết trong tài liệu, sách giáo khoa thường đã được nghiên cứu kỹ rồi, không còn gì để bổ sung thêm nữa hoặc cái gì đã được nhiều thế hệ công nhận là đúng thì thường là chắc chắn đúng. Mặc dù xác suất đúng trong các trường hợp này có thể là cao, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng bảo đảm là đúng. 

Xã hội luôn luôn phát triển, những điều là đúng trong những giai đoạn trước đây rất có thể trở thành không phù hợp, không đúng nữa trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Nếu đọc kỹ tài liệu, sách báo, suy nghĩ với tư duy phản biện với ý thức thực sự cầu thị, học cái hay của người khác đồng thời có sự nhận xét, phê phán chúng ta sẽ thấy được những khiếm khuyết cần bổ sung. Đó chính là những vấn đề khoa học cần tìm kiếm. Tương tự khi xem xét, quan sát một sự vật, hiện tượng, nếu đặt vấn đề ngược lại với cách nghĩ thông thường, sẽ có thể xuất hiện những vấn đề thú vị. Các nhà khoa học thường có cách suy nghĩ này để thu nhận được những hiểu biết về dạng thức của vấn đề, nhìn nhận vấn đề dưới các góc độ khác nhau.

Ví dụ, trường hợp nhà bác học Niu-tơn quan sát quả táo rơi: nhà vật lý này không nghĩ như mọi người nghĩ quả táo rơi là lẽ bình thường như mọi vật khác rơi mà lại đặt vấn đề tại sao quả táo không rơi lên phía trên mà lại rơi xuống mặt đất? như vậy có sự hấp dẫn giữa các vật thể? và lý thuyết vạn vật hấp dẫn ra đời. 

Ví dụ khác: Ban đầu bánh xe của tàu hỏa không có vành vì người ta gắn vành trên đường ray. Vấn đề an toàn của đoàn tàu được mô tả là “đường ray phải được sản xuất như thế nào để an toàn hơn cho đoàn tàu khi di chuyển”. Khi nghĩ ngược lại “Bánh xe phải được thiết kế như thế nào để bảo đảm chạy trên đường ray chắc chắn hơn?” thì bánh xe có vành đúc ra đời.

Các lý thuyết mới thường xuất hiện khi các nhà khoa học quan sát thấy các sự vật, hiện tượng không tuân theo các quy luật đã được công nhận, từ đó đặt giả thuyết khoa học và tiến hành nghiên cứu. 

Như vậy, muốn phát hiện vấn đề cách suy nghĩ cần phải linh hoạt và nhiều trường hợp phải nghĩ không theo cách nghĩ thông thường, nghĩ những điều không ai nghĩ tới. Đó chính là tư duy sáng tạo. Sáng tạo biểu hiện sự lệch hướng với những trải nghiệm và thói quen cũ. Biết cách nghĩ khác người là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu không dám nghĩ khác thì sẽ không bao giờ có được sự sáng tạo. Thành quả của sự sáng tạo dù ở bất cứ lĩnh vực nào, lúc nào cũng được đánh giá cao.

4.1.2.9. Ghi lại những ý nghĩ bất chợt nảy sinh, những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ thuộc vào lý do nào

Những người có tư duy nghiên cứu nhiều khi suy nghĩ trăn trở rất nhiều với một vấn đề gì đó mà chưa có lời giải đáp hoặc bất chợt quan sát thấy một sự kiện nào đó và trong đầu sẽ xuất hiện câu hỏi nghiên cứu. Hiện tượng này được gọi là “chợt nảy ý tưởng”. Với các thiên tài, ý tưởng và sự thấu hiểu, ý tưởng và giải pháp có thể xuất hiện đồng thời như một ánh chớp chợt lóe sáng vào bất kỳ thời điểm nào: trên đường đi dạo, khi đang tắm, khi đang ngủ và cả khi suy nghĩ đến một số vấn đề chẳng liên quan gì đến ý tưởng đó.  


Kinh nghiệm thực tế cho thấy, khi bất thình lình có thể chợt nghĩ ra thì thường phải ghi lại ngay vì sau đó có thể sẽ quên, không thể nhớ lại mình đã nghĩ ra điều gì. Những ý nghĩ bất chợt này có thể tự nhiên xuất hiện trong một bối cảnh, điều kiện nhất định, cũng có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên và thường là những ý hay. Thực ra đó là kết quả của một quá trình ấp ủ, suy nghĩ dài, thông tin đã được lưu vào trí nhớ dài hạn, vào phần vô thức và có thể có ý nghĩa quan trọng.

Nên ghi chép vào sổ tay, máy tính dưới dạng các chuyên đề và sắp xếp theo đối tượng. Ví dụ: chuyên đề cải thiện kinh doanh sẽ có các đối tượng: khách hàng, công ty, nhà cung cấp, môi trường…; chuyên đề sản xuất sẽ có các đối tượng: con người, vốn, công nghệ, trang thiết bị, những ưu tiên, sản phẩm, quá trình, mục tiêu….

4.2. Kỹ năng đặt vấn đề một cách chính xác 

Sau khi đã phát hiện vấn đề, phải xác định chính xác vấn đề trước khi bắt tay vào tìm cách giải quyết vấn đề. Muốn xác định chính xác vấn đề phải đặt ra các câu hỏi: 


- Mục đích của ta là gì? Tại sao ta muốn điều đó ?

- Bản chất của vấn đề là gì ?


- Cần đạt được điều gì? Bằng những cách nào ?

- Điều gì ngăn cản việc thực hiện mục đích đó? Lý do vì sao? Tại sao lại như vậy? 

- Cái gì sẽ xảy ra khi vấn đề được giải quyết? Có thể định tính, định lượng vấn đề được không? Tiêu chí định lượng là gì? 

- Với những cách nào có thể giải quyết vấn đề? có bao nhiêu cách/phương án-Alternatives để đạt mục đích?


- Giới hạn (Narrow Down) của vấn đề là gì? Giới hạn về không gian, thời gian, phạm vi ra sao?

- Giải pháp nào có thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đặt ra?

Như vậy, để xác định chính xác vấn đề, chúng ta cần xem xét vấn đề đó từ nhiều khía cạnh khác nhau, nhìn nhận vấn đề từ bên trong của nó, hiểu thấu đáo được sự vật từ bên trong. Điều này sẽ tạo thuận lợi khi tìm cách giải quyết vấn đề.

Ví dụ: vấn đề phát hiện là cần làm cái mở hộp thiếc thì vấn đề đặt ra sẽ là “tìm cách mở các hộp thiếc một cách dễ dàng nhất”. Cách đặt vấn đề khác nhau thì sẽ ra các giải quyết vấn đề khác nhau. Có người tìm cách tác động từ bên ngoài vào để mở hộp nên dụng cụ đục nắp hộp ra đời, có người lại hình dung cái hộp như một quả chuối, cần bóc vỏ nó và cái vòng kéo mở hộp ra đời. 


Việc xác định chính xác vấn đề rất quan trọng vì nó làm cho vấn đề trở nên khát quát, rõ ràng và liên quan chặt chẽ đến cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hay không. Khi được hỏi sẽ làm gì nếu được thông báo rằng một sao chổi lớn sẽ va chạm và phá hủy toàn bộ trái đất trong một giờ, nhà bác học Einstein đã trả lời ông sẽ dành 55 phút cho việc tìm xem có thể trình bày rõ ràng câu hỏi như thế nào và 5 phút còn lại để giải quyết nó. Vì vậy, để xác định chính xác vấn đề nên sử dụng những góc nhìn khác nhau, dùng những từ ngữ khác nhau để diễn tả vấn đề, quan sát vấn đề từ các vị trí khác nhau, bóc tách vấn đề thành các phần nhỏ, sử dụng nhiều câu hỏi khác nhau, mô tả vấn đề theo nhiều cách….

Có 4 cách tư duy để xác định chính xác vấn đề:

- Tư duy từ trước ra sau: 

Phát hiện vấn đề, bắt đầu với vấn đề đặt ra và từng bước tìm ra giải pháp: xác định vấn đề, suy nghĩ và tạo các ý tưởng khác nhau, chắt lọc ý tưởng, chọn ý tưởng hay nhất. Đây là cách tư duy thường gặp nhất. Với cách tư duy này chúng ta sẽ đi lần lượt từng bước một, từ A tới B, tới C, tới D, tới giải pháp E. Bước trước sinh ra bước sau theo một đường thẳng liên tục.



Ví dụ: phát hiện vấn đề “một sản phẩm mới của công ty có lượng bán ra thấp” ( bắt đầu bằng việc tìm nguyên nhân, với mỗi nguyên nhân tìm ra đều đặt câu hỏi “Tại sao xảy ra điều này”:

“ Thiết kế sản phẩm kém bị phát hiện quá muộn - Tại sao xảy ra điều này?”, “Nhân sự bán hàng quá mỏng, trình độ thấp - Tại sao xảy ra điều này?”, “Thiếu tiền quảng cáo - “Tại sao xảy ra điều này?”, “Chưa xác định rõ thị trường mục tiêu, thất bại trong việc tìm kênh phân phối - Tại sao xảy ra điều này”…( từ đó suy nghĩ các giải pháp, chọn giải pháp tối ưu, phù hợp.   

- Tư duy từ sau ra trước: 

Phát hiện vấn đề, bắt đầu với giải pháp (tương lai) rồi quay ngược trở lại xem sự việc diễn biến ra sao để đặt ra vấn đề cần giải quyết. Việc tưởng tượng ra vấn đề đã được giải quyết cho phép tiếp cận vấn đề từ một khía cạnh khác và giải quyết vấn đề đó theo hướng đối lập. Quay trở lại vấn đề cho phép ta suy nghĩ linh hoạt hơn nhờ thay đổi các yếu tố cấu thành vấn đề đó. 

Câu hỏi đặt ra của loại tư duy này là cái gì cản trở nếu thực hiện giải pháp đó? Cách đơn giản nhất để vượt qua cản trở đó là cách nào?. Cách tư duy này không theo trình tự các bước mà có thể đưa ngay ra giải pháp E, sau đó quay trở lại A và tìm cách đi đến E bằng cách qua B, tới C, tới D, …. Hoặc tìm cách đi đến E không nhất thiết phải theo đúng trình tự A(B(C mà có thể là A(B(G(H



Ví dụ: Nikola Tesla - người mở ra thời kỳ năng lượng điện thường tư duy bằng cách “từ sau ra trước” nhờ có khả năng tưởng tượng tương lai. Khi cần chế tạo tuabin, Tesla tưởng tượng trong đầu đã tạo ra được một cái tuabin và khởi động nó 1 tuần, sau đó ông tháo rời các bộ phận máy trong tưởng tượng và ghi chú chính xác chi tiết hao mòn trên các bộ phận. Khi tuabin thật ra đời những mô tả của ông về các bộ phận bị mòn khớp hoàn toàn với thực tế. Với tư duy này Tesla khám phá ra từ trường quay tạo nền tảng cho phát minh dòng điện xoay chiều giúp năng lượng điện được phân bố rộng rãi hơn. 

- Tư duy từ dưới lên trên: 

Xem xét vấn đề theo chiều hướng ngược lại, coi thử thách là cơ hội, đảo ngược vấn đề. Đây là cách tư duy nhìn vào mặt khác của vấn đề. 

Ví dụ: hai người cùng bán một mặt hàng giày dép từ hai công ty cạnh tranh được cử đi nghiên cứu thị trường ở một nước kém phát triển. Một người gọi điện về công ty: “chẳng có cơ hội nào cả vì ở đây không có ai đi giầy”, người kia gọi điện, nói: “Cơ hội tuyệt vời, ở đây chẳng có ai đi giầy cả”. Khi Henry Ford đi vào con đường kinh doanh ô tô ở Mỹ đã theo tư duy này, thay vì “đưa mọi người tới công việc” Ford đã đảo ngược thành “ đưa công việc tới mọi người” và phát minh ra dây chuyền sản xuất. Khi Al Sloan trở thành Tổng giám đốc tập đoàn General Motor theo tư duy thông thường là mọi người phải thanh toán tiền xe trước khi lái nó, Sloan đã đảo ngược thành “bạn có thể lái xe trước khi bạn thanh toán tiền” với phương thức mua trả góp. Khi muốn mở một nhà hàng, với tư duy “từ trước ra sau” sẽ định sẵn thực đơn, với tư duy “từ dưới lên trên” có thể mở nhà hàng không có thực đơn bằng cách đầu bếp giới thiệu cho khách các loại thịt, cá, rau, phụ gia và đề nghị khách chọn những thứ họ thích rồi làm món có chứa những thứ đó, đặc biệt cho mỗi khách hàng.

- Tư duy từ trên xuống: 

Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn cảnh, không bị phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân, cảm nhận được các quan điểm của người khác, sẵn sàng xem xét các quan điểm của người khác để có bức tranh toàn cảnh về vấn đề mình quan tâm. Tư duy này tạo ra khả năng hình dung hai ý kiến, khái niệm, hai hình ảnh đồng thời trái ngược hay mâu thuẫn với nhau, khả năng tưởng tượng những điểm giống nhau, những so sánh hay thậm chí cả những nét khác biệt, dấu hiệu tương đồng giữa các đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau. 

Tiến sĩ Albert Rothenberg - nhà khoa học nổi tiếng về quá trình sáng tạo gọi tư duy từ trên xuống là “Tư duy Janusian” (tên Chúa của người La Mã với hai mặt nhìn về hai hướng khác nhau). Tư duy này giúp tìm ra nhanh chóng các mối liên hệ giữa các vấn đề cụ thể với vấn đề tổng thể, dung hòa được các mâu thuẫn, những điều đối lập. 

Khi nhận biết các quan điểm khác nhau sẽ tìm ra các giải pháp thành công, nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, thấy được mọi phía.  Những người nổi tiếng có tư duy này là Einstein, Mozart, Edison, Van Gogh, Pasteur, Picasso, Bohr …. Einstein có khả năng tưởng tượng một vật vừa chuyển động, vừa đứng yên cùng một lúc trong vật lý và xây dựng phép tương đồng, thuyết tương đối để phản ánh điều này; Louis Pasteur khám phá ra định luật miễn dịch, Niels Bohr phát hiện ánh sáng vừa là hạt, vừa là sóng ….

Trong nghiên cứu khoa học, khi chọn một đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu phải tự hỏi có vấn đề nghiên cứu hay không? Nếu có vấn đề thì nghiên cứu, nếu không có vấn đề tất nhiên không thể nghiên cứu. Bất kỳ một đề tài nào cũng được đặc trưng bởi mục tiêu, mục đích nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, có khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát cụ thể, có ý nghĩa riêng. Đồng thời người nghiên cứu cũng phải xác định vấn đề nghiên cứu còn mới hay không? Vấn đề nghiên cứu có vừa tầm và đúng chuyên môn của mình để giải quyết hay không? Nếu vấn đề nghiên cứu có liên quan đến những chuyên môn khác thì mời thêm người cộng tác có chuyên môn trên lĩnh vực ấy, hoặc có thể thay đổi đề tài khác, hoặc thu hẹp đề tài lại cho vừa với điều kiện và khả năng chuyên môn của mình.


Nếu xác định được vấn đề nghiên cứu rõ ràng sẽ nắm vững được mục tiêu, mục đích nghiên cứu và xác định đúng nhiệm vụ nghiên cứu, giúp người nghiên cứu biết cần phải làm gì để đạt được mục đích, thu thập tư liệu ở đâu, thu thập tư liệu nào cần thiết cho đề tài? Từ đó người nghiên cứu tránh trường hợp thu thập tư liệu nhiều nhưng không có giá trị luận cứ, không sát với  vấn đề của đề tài, vừa phí công sức, vừa khó xử lý. Xác định được vấn đề cần nghiên cứu còn giúp người nghiên cứu hình thành nên giả thuyết  nghiên cứu đúng hướng.

4.3. Kỹ năng đặt tên hay cho vấn đề 


Việc đặt tên cho vấn đề (đầu đề) hay đặt tên đề tài nghiên cứu cần phải suy nghĩ hết sức cẩn thận vì đầu đề/tên đề tài là phần tác động mạnh đến người đọc trước tiên. Trong nhiều trường hợp nguyên nhân khiến người ta đọc là vì đầu đề/tên đề tài đó đúng là vấn đề người ta đang quan tâm tới nó hoặc đơn giản chỉ vì đầu đề/tên đề tài đó quá hay, quá hấp dẫn nên thu hút sự chú ý. Nếu đầu đề/tên đề tài đặt không hay sẽ không hấp dẫn người đọc và kết quả là bài viết, công trình của mình đã bỏ ra nhiều công sức dễ bị bỏ qua hoặc có rất ít người quan tâm tới. Hãy cố gắng diễn tả vấn đề bằng ngôn ngữ chuẩn mực.  

Khi đặt đầu đề/tên đề tài phải đảm bảo các yêu cầu:


- Tính hấp dẫn: lựa chọn ngôn từ sắc sảo, bảo đảm từng từ đều đáng giá, tránh dùng các câu sáo rỗng không thể hiện nội dung thông tin hoặc các câu đã quá nhàm. Chọn các từ độc đáo thể hiện nội dung thông tin.

- Tính khoa học: đầu đề/tên đề tài phải có ý nghĩa rõ ràng, khúc chiết, chỉ có một nghĩa, tránh đưa nội dung phức tạp và các con số không cần thiết vào. Số lượng từ của đầu đề không được phép nhiều, không được dài quá, phải mạch lạc, ngắn gọn, xúc tích, phản ánh được nội dung chính yếu và mục tiêu, mục đích chủ yếu của vấn đề/đề tài.  

Không nên dùng những cụm từ có độ bất định cao về thông tin (ví dụ: Bước đầu tìm hiểu về...; Thử bàn về…; Một vài suy nghĩ về…; v.v…). Hết sức tránh dùng hai từ khi có thể dùng một, tránh dùng các từ viết tắt. Không được dùng nhiều dấu chấm, phẩy trong đầu đề vì có thể gây rối mắt và khó hiểu. Nên dùng động từ chủ động chứ không nên dùng động từ bị động để đầu đề/tên đề tài ngắn gọn và mạnh.

Ngoài ra, trong đầu đề/tên đề tài cố gắng hạn chế lạm dụng, sử dụng tùy tiện dùng những cụm từ chỉ mục đích, thường mở đầu bằng những từ như để, nhằm, góp phần (ví dụ: (…) nhằm nâng cao chất lượng…; (…) để phát triển năng lực cạnh tranh; (…) góp phần vào….) trong những trường hợp không chỉ ra được nội dung thực tế cần làm.

- Tính chính xác: đầu đề /tên đề tài phải bảo đảm tính chính xác. Tính chính xác thể hiện ở chỗ tuyệt đối không có lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, không sai về nội dung khoa học.

- Tính hợp lý: đầu đề /tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài. Nên tránh dùng từ bóng bẩy khi có thể dùng từ đơn giản, dễ hiểu mà vẫn hiệu quả, không nên dùng từ có ý nghĩa ẩn dụ sâu xa (đây là sự khác biệt với cách đặt tên tác phẩm văn học). Không được lạm dụng cách chơi chữ vì nếu ngôn từ dùng chưa thật đắt giá chơi chữ sẽ phản tác dụng. Nếu đầu đề dài 2,3 dòng thì ngắt dòng phải đúng chỗ (xác định điểm ngắt dòng đúng để không làm hỏng nội dung thông tin).

- Hình thức đẹp: trình bày đẹp mắt, vừa vặn với khoảng trống.

Sau khi đặt tên cần hỏi ý kiến của mọi người và tiếp thu ý kiến. Nếu có ý kiến cho rằng “đầu đề/tên đề tài nghe rất kêu nhưng không rõ nghĩa” thì phải suy nghĩ và sửa lại.

Muốn có một đầu đề/tên đề tài hay phải xác định những từ nào là từ khóa (từ quan trọng nhất) và thay đổi chúng nhiều lần để xem dùng từ nào hay hơn, tìm xem có từ khác có thể dùng được không (nhất là những từ đồng nghĩa), từ nào gợi lên được sự xúc cảm mạnh mẽ của người đọc thì chọn từ đó. Ngoài ra cũng có thể bằng cách thay đổi trật tự từ để diễn đạt tên đề tài cho hay hơn . 

Từ ngữ của đầu đề/tên đề tài nếu được lựa chọn cẩn thận đảm bảo các yêu cầu trên sẽ có sức mạnh lớn lao, không chỉ giúp cho bài viết hấp dẫn, thu hút mà có tác dụng làm cho người đọc cảm nhận thấy sự nghiêm túc của người viết và đánh giá cao về mình.

Do một đề tài nghiên cứu khoa học phải bảo đảm tính khoa học, tính mới, tính thực tiễn và tính khả thi nên nếu đầu đề/tên đề tài mà phản ánh được những vấn đề cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của thực tế Việt Nam mà chưa từng có tác giả nào thực hiện thì sẽ rất được trân trọng và gợi mở được sự chú ý, quan tâm của nhiều người.


Câu hỏi chương 4

1. Xuất phát điểm để phát hiện một vấn đề là gì? Anh (chị) hiện đang quan tâm đến vấn đề gì? Tại sao?

2. Vấn đề khoa học là gì?. Tại sao vấn đề khoa học luôn luôn là khởi nguồn của mọi nghiên cứu khoa học?. 


3. Làm thế nào để phát hiện được những vấn đề khoa học?


4. Muốn xác định chính xác vấn đề phải làm gì? Có bao nhiêu cách tư duy để xác định chính xác vấn đề? Cho một số ví dụ minh họa.

5. Muốn đặt tên một vấn đề (tên một đề tài) hay phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Bài tập thực hành chương 4

Bài tập 1. Sử dụng các kỹ năng phát hiện vấn đề để phát hiện một vấn đề bức xúc trong cuộc sống cần giải quyết. Lý giải tại sao lại quan tâm đến vấn đề đó?

Bài tập 2. Chọn 3 vấn đề bản thân quan tâm nhất trong cuộc sống hiện nay. Hãy đặt tên hay cho 3 vấn đề này để thu hút người khác cùng quan tâm tới các vấn đề đó.


Bài tập 3. Tham khảo 10 tên đề tài (tài liệu trong CSDL của thư viện điện tử), đưa ra nhận xét về cách đặt tên đề tài của các tác giả.

Tài liệu tham khảo chương 4
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3. Nguyễn Duy Bảo. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. H.: NXB Bưu điện, 2007.- Tr.30-34.
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Chương 5

CÁC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu:


· Biết cách đặt giả thuyết cho vấn đề mình quan tâm.

· Nắm vững chức năng, thuộc tính của giả thuyết, phân loại được các giả thuyết.


· Nắm được các phương pháp tư duy, suy luận để tiếp cận giải quyết vấn đề.

· Bước đầu thành thạo các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề như cách thức lọc thông tin cốt lõi trong các tài liệu tham khảo, cách thức phân tích, tổng hợp thông tin, cách thức phỏng vấn, quan sát, điều tra để thu thập thông tin, cách xử lý thông tin nhằm giải quyết vấn đề. 

5.1. Đặt giả thuyết cho vấn đề

Sau khi tìm ra vấn đề quan trọng cần giải quyết trong vô số sự vật, hiện tượng xung quanh nghĩa là đã “làm đúng việc”, chúng ta còn cần phải làm việc đúng cách nữa thì sẽ mang lại thành công.


5.1.1. Khái niệm giả thuyết 

· Định nghĩa: 

Giả thuyết là những phán đoán được sử dụng để giải thích tạm thời một vấn đề chưa có luận cứ và chưa được luận chứng. 

Trong nghiên cứu khoa học, giả thuyết nghiên cứu (research hypothesis) là một nhận định sơ bộ, là chiều hướng giải quyết vấn đề nghiên cứu, hoặc một kết luận mang tính giả định trước một vấn đề khoa học, một câu hỏi về bản chất của sự vật, hiện tượng hay phương pháp nhận biết chúng. Giả thuyết gắn liền với nghiên cứu, giả thuyết cũng là khởi điểm của mọi khoa học. Giả thuyết do người nghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ.

Giả thuyết là một trong những hình thức, những khâu trong tư duy lôgíc để nhận được những tri thức mới. 

Đặt giả thuyết là đưa ra nhận định về mục tiêu, về con đường để đạt được mục tiêu của một đề tài nghiên cứu khoa học trước khi bước vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. 

Như vậy, giả thuyết muốn được công nhận thì còn phải được chứng minh. Nói một cách khác, khi đưa ra một vấn đề khoa học, đưa ra một luận đề, để có phương hướng hành động, người nghiên cứu thường phải đưa ra hay dự kiến về kết quả nghiên cứu phải như thế nào, phương pháp và con đường để tiến hành nghiên cứu là gì? Đó chính là các giả thuyết. Từ những giả thuyết đó người nghiên cứu xác định cách thức và các điều kiện để đạt được mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu đã xác định.

Các giả thuyết có tác dụng định hướng cho việc chuẩn bị mọi điều kiện và phương thức tiến hành nghiên cứu. Trong cấu trúc logic của nghiên cứu, giả thuyết nằm trong luận đề. Để chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết cần phải có các luận cứ và luận chứng.

5.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề khoa học và giả thuyết

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học giả thuyết luôn luôn gắn liền với nghiên cứu. Từ một vấn đề khoa học - là một câu hỏi có tính khái quát về một nội dung khoa học mà người nghiên cứu quan tâm đến, khoa học chưa giải quyết được, người nghiên cứu cần đưa ra một ý tưởng nghiên cứu, có nghĩa là cần hình dung ra trước nội dung cần thực hiện là gì, mục tiêu, mục đích cần đạt được ra sao, nhiệm vụ nghiên cứu cần thực hiện là những nhiệm vụ nào, phương pháp có thể áp dụng để thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là gì?. Trên cơ sở ý tưởng đó, hình thành các luận đề và đưa ra các giả thuyết cho từng luận đề. 

Mối liên hệ giữa vấn đề khoa học và giả thuyết thể hiện như sau:  


Quan sát ( phát hiện vấn đề khoa học ( Hình thành ý tưởng khoa học ( Giả thuyết khoa học.

Câu hỏi khái quát đặt ra (phát hiện vấn đề)( Ý định về các phương án trả lời câu hỏi, hình dung nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu (ý tưởng) ( Câu trả lời dự kiến (giả thuyết).

Như vậy, sau khi xuất hiện vấn đề, người nghiên cứu cần có ý tưởng khoa học (loại phán đoán mang tính trực cảm, chưa có đầy đủ luận cứ). Nghĩa là hình dung ra nội dung chính và thành phần của các nội dung, mục tiêu cho từng nội dung cục bộ lẫn nội dung tổng thể; hình dung ra nhiệm vụ, các phương pháp có thể áp dụng để thực hiện từng nội dung của đề tài. 

Ý tưởng khoa học là giai đoạn tiền giả thuyết, đôi khi xuất hiện rất nhanh và phải ghi lại một cách đầy đủ. Từ đó người nghiên cứu có thể hình thành luận đề tổng quát và các luận đề phụ, sau đó sẽ hình thành các giả thuyết tương ứng, trả lời sơ bộ vào câu hỏi đã đặt ra và cần tiếp tục chứng minh.


Từ vấn đề khoa học tới giả thuyết khoa học là một giai đoạn lập luận liên tục, vận dụng kiến thức một cách tổng hợp. Đây là giai đoạn đầu tư chất xám quan trọng. 


5.1.3. Chức năng của giả thuyết

Giả thuyết có hai chức năng chính:


- Chỉ rõ bản thân giả định về sự tồn tại hay không tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.


- Chỉ một quá trình lôgíc dẫn đến giả thuyết và việc kiểm tra, chứng minh giả thuyết.


Ví dụ: trong sinh học, khi nghiên cứu tính di truyền của sinh vật, người ta đã đưa ra giả thuyết là do có Gen di truyền. Giả thuyết này đã định hướng cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu về cấu trúc tế bào và từ đó, dần dần xác định được các Gen di truyền; Trong vũ trụ học, để nghiên cứu thành phần cấu tạo và các tính chất khác của sao Hỏa người ta cũng phải đưa ra các giả thuyết trước khi bắt tay tiến hành nghiên cứu cho từng vấn đề cụ thể. Từ giả thuyết cho rằng trên sao hỏa có thể có nước, người ta mới thiết lập phương pháp xác định nước trên các con tàu thăm dò sao hỏa và chuẩn bị các dụng cụ và phương tiện để thăm dò và khám phá thành phần của nước một cách thích hợp.


Trong sản xuất và kinh doanh muốn xác định chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu xã hội đối với sản phẩm; khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên các thị trường, các yếu tố liên quan đến giá thành sản phẩm, phải đưa ra được các giả thuyết định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy việc đặt giả thuyết đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, định hướng cho hoạt động nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu được xác lập trên cơ sở tham khảo (có phê phán và đánh giá) nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu; Giả thuyết nghiên cứu là một trong những căn cứ hình thành các nội dung nghiên cứu, là căn cứ để xác định chiều hướng thu thập thông tin.   


Thông thường, thực hiện một đề tài nghiên cứu là quá trình chứng minh một hoặc một số luận điểm khoa học, giả thuyết được coi là bước khởi đầu trong quá trình đó. 

5.1.4. Các thuộc tính của giả thuyết

Giả thuyết có các thuộc tính cơ bản sau:

a. Tính giả định


Giả thuyết là một nhận định chưa chắc chắn, muốn được chấp nhận còn phải được chứng minh (cho dù trước khi đưa ra một giả thuyết người nghiên cứu đã có một lượng kiến thức, có sự hiểu biết nhất định, đã thu thập được các thông tin sơ bộ và lập luận logic, liên kết các sự kiện để đưa ra giả thuyết). Giả thuyết có thể được đặt ra đúng với bản chất sự vật, hiện tượng; Giả thuyết cũng có thể sai và bị bác bỏ.

Nói một cách khác giả thuyết mới chỉ là một giả định. Chứng minh tính đúng đắn của một giả thuyết là một việc làm phức tạp, phải xem xét nhiều khía cạnh và vận dụng nhiều tri thức khác nhau. Phải thu thập luận cứ từ lý thuyết, tiến hành các phương pháp nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu hoặc qua khảo nghiệm thực tế, giả thuyết có thể bị đổ vỡ. 

b. Tính đa phương án

Để trả lời cho một vấn đề khoa học có thể đặt ra nhiều giả thuyết. Ví dụ nghiên cứu về quá trình tiến hoá của loài người, có các giả thuyết khác nhau: giả thuyết của tôn giáo, thuyết tiến hoá của Darwin, thuyết di truyền; Nghiên cứu về cấu tạo của vật chất, có các giả thuyết khác nhau về cấu tạo của nguyên tử hay cấu tạo của phân tử; Nghiên cứu về thị trường dịch vụ tài chính có các giả thuyết khác nhau về chủng loại sản phẩm, về khách hàng của dịch vụ; Nghiên cứu về khu vực kinh tế phi chính thức có các giả thuyết khác nhau về sự tồn tại và xu hướng phát triển, sự chuyển đổi, hậu quả và tác động về mặt kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế phi chính thức…. 

Như vậy, trước một vấn đề nghiên cứu không phải chỉ có một câu trả lời duy nhất.

c. Tính dị biến


Do khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, tri thức của loài người về thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy cũng ngày một nhiều, được đổi mới. Với các tri thức mới, một giả thuyết hôm nay đúng, ngày mai có thể không còn thích hợp nữa. Vì vậy, một giả thuyết luôn có tính dị biến, dễ bị thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Giả thuyết có thể nhanh chóng bị xem xét lại do sự phát triển của nhận thức. 

5.1.5. Các tiêu chí để đưa ra giả thuyết

Việc đưa ra một giả thuyết không được tùy tiện. Giả thuyết phải dựa trên nhận thức khoa học, bản thân giả thuyết cũng là một nhận thức khoa học nên khi đặt giả thuyết phải tuân theo nguyên lý của nhận thức luận. Nghĩa là muốn đưa ra một giả thuyết cần phải dựa trên các căn cứ khoa học và thông qua lập luận lôgíc một cách liên tục để đi từ vấn đề khoa học, từ một luận đề tới giả thuyết. Muốn đưa ra một giả thuyết khoa học phải theo các tiêu chí sau:


a. Giả thuyết phải dựa trên cơ sở quan sát


Theo quy luật của nhận thức, "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng trở lại thực tiễn", nhận thức phải đi từ đơn giản đến phức tạp, từ cục bộ tới toàn cục, từ chưa hoàn chỉnh tới hoàn chỉnh. Vì vậy, mọi giả thuyết phải dựa trên quan sát, có thể là bằng bất cứ hình thức quan sát nào: quan sát bằng thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác một cách trực tiếp hay đọc và nghiên cứu tài liệu, làm thí nghiệm, thực nghiệm hay kết hợp của nhiều hình thức khác nhau để có thêm thông tin, bổ sung cho những nhận thức đã có, làm giàu thêm vốn kiến thức đã có, để rồi từ đó thông qua tư duy trừu tượng, bằng lập luận, tính toán và đưa ra giả thuyết. Phần lớn các giả thuyết được hình thành dựa trên kết quả quan sát từ các sự kiện riêng biệt. 

b. Giả thuyết không được trái với lý thuyết


Lý thuyết khoa học là một hệ thống tri thức phản ánh dưới dạng trừu tượng và lý tưởng hoá một phần hiện thực khách quan, được nghiên cứu có cấu trúc, chức năng xác định. Đó là những tri thức đã được kiểm nghiệm và được chấp nhận như những chuẩn mực để áp dụng trong thực tế. Vì vậy một giả thuyết trước hết không được trái với những chuẩn mực đó. Tuy nhiên, quan niệm về lý thuyết cũng cần mềm dẻo vì trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và trong khoa học xã hội & nhân văn quan niệm về cách vận dụng lý thuyết cũng khác nhau.

Trong khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, lý thuyết được thể hiện bằng các học thuyết, các định lý, quy tắc, các nguyên lý, các công thức chuẩn mực. Một khi các tri thức mới được hình thành hay các tri thức cũ tỏ ra lỗi thời hay sai sót thì có thể bỏ ngay và thay thế bằng cái mới, cái đúng hơn. 

Trong khoa học xã hội và nhân văn, bên cạnh các dạng biểu hiện trên, lý thuyết được vận dụng trong thực tiễn tạo thành cơ sở pháp lý để nghiên cứu như các đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định của nhà nước hay của các tổ chức đang có hiệu lực thi hành. Mọi lý thuyết đều được dùng phục vụ cho đường lối chính trị và xây dựng đất nước của một giai cấp, một tầng lớp xã hội nào đó. Do đó, một số dạng lý thuyết gắn liền với quan điểm của giai cấp thống trị xã hội, với giai cấp lãnh đạo và gắn liền với sự ổn định xã hội. Vì vậy, việc áp dụng các lý thuyết mới, tiến bộ hơn luôn luôn là một việc khó khăn, điều đó không chỉ đơn giản là vấn đề khoa học đơn thuần, đằng sau nó là lợi ích của giai cấp này hay giai cấp khác, là vấn đề ổn định xã hội. Bất kỳ một thay đổi nào trong một lĩnh vực đều ảnh hưởng tới các lĩnh vực hoạt động khác của xã hội. Chính vì vậy cần hết sức thận trọng và xem xét một cách đồng bộ, có hệ thống khi đưa ra các giả thuyết.

Mặt khác cần phân biệt lý thuyết với những điều bị ngộ nhận là lý thuyết. Sự ngộ nhận là lý thuyết có thể xảy ra trong những điều kiện và hoàn cảnh hạn chế nhất định. Trong trường hợp đó, một giả thuyết có thể phủ nhận một "lý thuyết" đã có. Ngoài ra, cũng do ở một số giai đoạn tri thức khoa học còn hạn chế, các lý thuyết còn chưa được hoàn chỉnh, nên một giả thuyết có thể bổ sung cho lý thuyết đã tồn tại, mở rộng lý thuyết trong các điều kiện mới để hoàn thiện lý thuyết, các lý thuyết thực tế đã không loại trừ nhau mà còn bổ sung cho nhau.

c. Một giả thuyết phải luôn là có thể kiểm chứng được


Là một nhận thức khoa học, giả thuyết phải được kiểm chứng để lưu lại, để truyền bá, phổ biến cho đời sau. Nếu một giả thuyết mà không có cách nào kiểm chứng được thì không đủ độ tin cậy để chấp nhận.


Việc kiểm chứng một giả thuyết có thể bằng lý thuyết hay bằng thực nghiệm hay kết hợp cả lý thuyết với thực nghiệm. Quá trình kiểm chứng có thể được tiến hành nhanh hay chậm. Việc kiểm chứng các giả thuyết trong lĩnh vực khoa học xã hội thường mất nhiều thời gian và đòi hỏi có những đánh giá thận trọng.


5.1.6. Cách phân loại giả thuyết

Có một số cách phân loại giả thuyết, mỗi cách phân loại có ý nghĩa và tác dụng riêng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.  


a. Phân loại theo tính phổ biến của giả thuyết

Theo tính phổ biến có các loại giả thuyết sau đây:

- Giả thuyết phổ biến: là loại giả thuyết khái quát, thường đúng cho tất cả mọi sự vật, hiện tượng hay ít nhất cũng đúng cho một lớp các sự vật, hiện tượng có những điểm tương đồng. Ví dụ, vào WTO vừa là một cơ hội vừa là một thách thức đối với các loại hình doanh nghiệp. 

- Giả thuyết thống kê: là các giả thuyết được đưa ra sau khi quan sát một số đông sự vật hay hiện tượng. Giả thuyết thống kê đúng cho trường hợp có số đông nhưng hữu hạn các sự vật hay hiện tượng được quan sát, có thể có giá trị trong một phạm vi giới hạn các sự vật, hiện tượng. Ví dụ, giả thuyết "Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tất cả các nước đều bị ảnh hưởng”. Giả thuyết thống kê này đúng khi xem xét với số lượng lớn. Với số lượng nhỏ có thể không còn đúng nữa.


- Giả thuyết đặc thù: là các giả thuyết chỉ đúng cho các trường hợp riêng, không đúng cho trường hợp chung, chỉ dùng cho trường hợp cá biệt với nội dung cũng cá biệt. Giả thuyết đặc thù tồn tại nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tương ứng với các sự vật, hiện tượng riêng biệt.


b. Phân loại theo chức năng của nghiên cứu khoa học


Theo chức năng của nghiên cứu khoa học có các loại giả thuyết sau: 

- Giả thuyết mô tả: là giả thuyết trong đó sử dụng một tập hợp các khái niệm liên kết chúng lại theo một quy luật nhất định để làm rõ sự vật, hiện tượng về cấu trúc, động thái hay sự tương tác của chúng. Như vậy giả thuyết mô tả có thể là giả thuyết mô tả cấu trúc, giả thuyết mô tả động thái hay giả thuyết mô tả sự tương tác giữa các sự vật, hiện tượng. Đây là loại giả thuyết thường đặt ra trong các nghiên cứu mô tả.

- Giả thuyết giải thích: là giả thuyết về các nguyên nhân và kết quả của sự vận động và thay đổi trạng thái của sự vật, hiện tượng. Đây chính là các giả thuyết nói về mối quan hệ nhân quả trong quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại và suy vong của mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên, trong xã hội hay tư duy của con người. Trong loại nghiên cứu giải thích phải đưa ra được giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến một trạng thái nào đó của sự vật, hiện tượng mà nhiều người đã biết nhưng khoa học chưa giải thích được nguyên nhân tại sao.

- Giả thuyết dự báo: là giả thuyết thường được thực hiện trong các nghiên cứu dự báo, là các giả thuyết đưa ra các quan niệm, các nhận định và đánh giá về trạng thái tương lai của sự vật và hiện tượng căn cứ vào những thông tin trong quá khứ, tình trạng hiện tại và các nhu cầu điều kiện có liên quan trong tương lai đối với sự vật, hiện tượng đó.


Các giả thuyết dự báo cũng có thể là các dự báo mang tính mô tả, giải thích hay sáng tạo.


- Giả thuyết giải pháp: là các giả thuyết thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai, mang tính sáng tạo. Các giả thuyết này đưa ra các nguyên lý mới, giải pháp mới, các mô hình mới, ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên vào phục vụ cho đời sống xã hội. Các giả thuyết này là cầu nối nối liền các lĩnh vực khoa học tự nhiên với nhu cầu thực của xã hội loài người.


c. Phân loại theo mục đích nghiên cứu


Theo mục đích nghiên cứu có các giả thuyết sau:

- Giả thuyết quy luật: là giả thuyết về các quy luật của sự vật, hiện tượng. Quy luật có thể là quy luật về cấu trúc, về động thái hay về mối quan hệ tương tác của các sự vật, hiện tượng. Giả thuyết quy luật cũng có thể có hình thức là giả thuyết mô tả, giải thích hay dự báo. Các giả thuyết quy luật thường được thực hiện trong nghiên cứu cơ bản.


- Giả thuyết giải pháp: là các giả thuyết xuất hiện trong các nghiên cứu ứng dụng. Đó là các giả thuyết về đề xuất các nguyên lý, giải pháp mới nhằm ứng dụng các kiến thức của các nghiên cứu cơ bản vào đời sống xã hội. Ví dụ: từ giả thuyết nếu con người bị nhiễm một ít vi trùng gây bệnh thì cơ thể sẽ tự sản sinh ra một kháng thể có khả năng chống lại việc lây nhiễm các bệnh đó. Từ giả thuyết này người ta đã tiến hành nghiên cứu các vacxin và kết quả nghiên cứu đã khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết. Trên cơ sở này, việc tiêm chủng phòng bệnh được tiến hành trên diện rộng. 

- Giả thuyết hình mẫu: là các giả thuyết đưa ra các hình mẫu mới có hiệu quả khả thi về kỹ thuật và có khả năng áp dụng vào thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý. Các giả thuyết này được thực hiện trong hoạt động nghiên cứu triển khai. Hình mẫu của giả thuyết có thể là hình mẫu trong kỹ thuật, quản lý hay trong xã hội.


5.1.7. Cấu trúc lôgíc của giả thuyết 

Giả thuyết là một phán đoán còn phải được chứng minh. Cũng chính vì thế một giả thuyết có thể là đúng nhưng cũng không loại trừ một giả thuyết là sai. Giả thuyết đúng hay sai tùy thuộc vào trình độ học vấn của người đưa ra giả thuyết, vào độ phức tạp của mỗi giả thuyết, vào độ tin cậy và chắc chắn của các căn cứ được sử dụng để đưa ra giả thuyết.


Một giả thuyết có thể có dạng cấu trúc lôgíc đơn giản hay phức tạp:

Dạng cấu trúc lôgic đơn giản của giả thuyết thường là một phán đoán đơn về quan hệ giữa hai sự kiện hay sự vật, hiện tượng mà không phụ thuộc vào các sự kiện hay sự vật, hiện tượng đó. Ví dụ với mối quan hệ giữa sự kiện A và sự kiện B có thể chỉ ra một số dạng cấu trúc lôgic giả thuyết đơn giản như:


- Giả thuyết mang tính khẳng định:


+ A là B: là giả thuyết khẳng định thuận (phán đoán khẳng định)

+ A không là B: là giả thuyết khẳng định phủ định (phán đoán phủ định). 

+ A chắc chắn là B; A nhất định là B; A dứt khoát là B; A đương nhiên là B: giả thuyết khẳng định với độ tin tưởng hoàn toàn (phán đoán tất nhiên).


- Khẳng định xác suất:


+ A có thể là B; A có lẽ là B; A hình như là B: là dạng giả thuyết xác suất với độ tin tưởng chưa hoàn toàn (phán đoán xác suất).


Các khẳng định trên đây thể hiện sự tin tưởng, độ tin cậy khác nhau của các giả thuyết về mối quan hệ giữa A và B.


Dạng cấu trúc lôgic phức tạp của giả thuyết là một phán đoán về quan hệ giữa hai hay nhiều sự kiện, sự vật hay hiện tượng, có thể có các mối liên hệ với nhau bằng các liên từ lôgíc Hoặc, Và, Đồng thời, Nhưng….

Ví dụ: 


- Nhiệm vụ A có thể được thực hiện bởi bộ phận C hoặc bộ phận D của công ty (phán đoán lựa chọn).


- Độ rộng dải thông có hạn và lưu lượng thông tin lớn của hệ thống thông tin di động là nguyên nhân của những đợt tắc nghẽn thông tin trong thời gian qua (phán đoán liên kết).


Giả thuyết phức tạp cũng có dạng giả định hay dạng kéo thêm. Đó là một số các phán đoán đơn giản được nối với nhau bằng các liên từ như Nếu…; Thì…

Tóm lại, muốn giải quyết một vấn đề có thể đặt ra nhiều giả thuyết. Do giả thuyết có tính giả định, tính đa phương án, tính dễ biến đổi, giả thuyết có thể đúng, có thể sai nên người nghiên cứu phải vận dụng khả năng phán đoán, suy luận và trực giác nhạy bén để chọn giả thuyết nào là giả thuyết có thể chứng minh để xây dựng được luận điểm khoa học. 

Giả thuyết có thể được khẳng định là đúng hay là sai. Nếu là đúng thì giả thuyết được chấp nhận, nếu không đúng, nó bị loại bỏ. Khi bác bỏ được một giả thuyết cũng là khi một luận điểm khoa học được chứng minh. Vì vậy, giới khoa học thường ví von “cái chết của một giả thuyết là cái chết  vinh quang”. Khi giả thuyết bị bác bỏ có nghĩa là khoa học đã tiến thêm được một bước trên con đường dẫn tới chân lý.


Ví dụ:


* Đề tài: “Vấn đề kinh tế thị trường và sự suy thoái những giá trị truyền thống ở Việt Nam hiện nay”. 

Vấn đề nghiên cứu của đề tài là: có hay không sự tác động của kinh tế thị trường đối với sự suy thoái của văn hoá truyền thống? Kinh tế thị trường đặt ra những thách thức gì cho văn hoá truyền thống?…

Giả thuyết cho đề tài có thể là: 

- Kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến những giá trị truyền thống; 

- Kinh tế thị trường vừa tác động tích cực vừa tác động tiêu cực đến các giá trị truyền thống; 

- Kinh tế thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa vì vậy không tác động tiêu cực đến các giá trị truyền thống.


Trong 3 giả thuyết trên, người nghiên cứu nên chọn một giả thuyết để thực hiện việc chứng minh luận điểm khoa học của mình. 

5.1.8. Các bước hình thành giả thuyết

Việc hình thành một giả thuyết bao giờ cũng gắn với vấn đề khoa học và theo các bước sau đây:

a. Phát hiện mâu thuẫn


Người nghiên cứu cần phát hiện ra các sự kiện mà nguyên nhân xuất hiện của chúng chưa thể giải thích bằng các lý thuyết đã có. Khi xem xét kỹ thấy có mâu thuẫn giữa các lý thuyết hiện tại với các sự kiện mới xuất hiện. Mâu thuẫn này chính là tình huống, là điểm xuất phát của các phát hiện mới của khoa học.


b. Nghiên cứu tổng thể để tìm mối liên hệ


Trong bước này người nghiên cứu cố gắng làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng cần nghiên cứu với các hiện tượng đã biết trước đó, cùng với nó và sau nó. Trên cơ sở đó, vạch ra các khuynh hướng khả dĩ cho giả thuyết mới.


c. Đưa ra giả thuyết


Khi đưa ra giả thuyết, ngoài việc dựa trên các yếu tố lôgíc còn có sự tham gia của trực giác. Từ trực giác, tức trực quan sinh động, người nghiên cứu bằng tư duy lôgíc của mình liên kết các khái niệm, hoàn chỉnh nhận thức về sự vật, hiện tượng (ở đây có vai trò của tư duy sáng tạo) để rồi đưa ra giả thuyết. 

Như vậy, việc đưa ra giả thuyết phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- Đó phải là sự giải thích duy nhất đầy đủ của nguyên nhân xuất hiện của các sự kiện nghiên cứu.


- Phải giải thích được sự kiện hay nhóm các sự kiện với một số lượng tối đa các hoàn cảnh có liên quan.

- Không được mâu thuẫn về mặt lôgíc với những quy luật cơ bản của khoa học, với hệ thống tri thức đã có, trừ trường hợp phủ định chính các tri thức đó.


Đứng trước một vấn đề khoa học có thể có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đó chính là tính đa phương án của giả thuyết.


Muốn có các giả thuyết phải xuất phát từ quan sát, phát hiện vấn đề khoa học, hình dung ra ý tưởng khoa học và tìm câu trả lời. Đặt giả thuyết là một quá trình tư duy quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Để hoàn thành quá trình này, người nghiên cứu phải trên cơ sở các thông tin quan sát được, suy luận liên tục, theo cách suy diễn, quy nạp hay loại suy để kết nối các thông tin một cách lôgíc và chính xác nhằm đi đến kết luận đúng và đề xuất giả thuyết.


Ví dụ:


- Hiện tượng: chủ trương xã hội hóa giáo dục làm sự cạnh tranh giữa các trường đại học công lập, dân lập, tư thục sẽ ngày càng quyết liệt trong việc thu hút sinh viên. Các trường đều đang đối mặt với sự khủng hoảng về tài chính, sự gia tăng chi phí, những chỉ trích của xã hội về chương trình học, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực lực đội ngũ giảng viên, các dịch vụ phục vụ trong trường v.v… mâu thuẫn với việc phải nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Ý tưởng: nếu sinh viên hài lòng sẽ góp phần nâng cao uy tín của trường đại học trong cộng đồng, nâng cao khả năng thu hút sinh viên giỏi và cải thiện mặt bằng chung của đầu vào tuyển sinh, đầu vào được nâng cao sẽ góp phần tạo nên chất lượng đầu ra của nhà trường. 


- Câu hỏi đặt ra: những yếu tố quan trọng nào sẽ tác động đến sự hài lòng của sinh viên và mức độ tác động của chúng như thế nào? 


- Phát hiện: có hai yếu tố quan trọng tác động đến sự hài lòng của sinh viên là: giá trị dịch vụ đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo.

- Vấn đề nghiên cứu: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đo lường ảnh hưởng của giá trị dịch vụ đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo đến mức độ hài lòng của sinh viên.


- Đặt tên đề tài: “Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học nhìn từ góc độ sinh viên”.

- Đặt giả thuyết:


+ Có mối quan hệ thuận chiều giữa giá trị dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên. 

+ Có mối quan hệ thuận chiều giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên. 

5.2. Các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề

5.2.1. Phương pháp suy luận để giải quyết vấn đề

Suy luận là hình thức tư duy từ một hay một số phán đoán đã biết (tiền đề) đưa ra một phán đoán mới (giả thuyết khoa học). Các phương pháp suy luận chủ yếu hiện đang được áp dụng để tiếp cận giải quyết vấn đề là suy luận kiểu diễn dịch, suy luận kiểu quy nạp, suy luận kiểu loại suy (tham khảo bổ sung mục 3.2.4).

· Suy luận kiểu diễn dịch 

Suy luận kiểu diễn dịch là cách suy luận đi từ cái quy luật, cái có tính khái quát chung để đi đến những cái cụ thể, những trường hợp cụ thể.  Suy luận kiểu diễn dịch còn được gọi là cách suy luận đi từ cái chung đến cái riêng. 

Ví dụ: quan sát các cuộc xung đột có tính chất sắc tộc và tôn giáo có thể đi đến suy luận về ảnh hưởng của chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo của từng nước, từ đó đặt ra các giả thuyết và tiếp cận giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoặc quan sát sự phát triển của các công ty cổ phần sẽ thấy sự phân định rõ rệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý làm phát sinh vấn đề chi phí đại diện trong quá trình thực hiện mục tiêu tối đa hóa tài sản cho các cổ đông, từ đó đặt ra các giả thuyết và tiếp cận giải quyết vấn đề kiểm soát chi phí đại diện, nghiên cứu những mô hình định lượng chi phí đại diện…. 

· Suy luận kiểu quy nạp

Suy luận kiểu quy nạp là cách suy luận đi từ nhiều kết quả quan sát, từ nhiều cái riêng lẻ để đi đến cái khái quát, các quy luật, cái có tính chất chung.Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ nhiều kinh nghiệm đúc rút được từ thực tiễn đời sống xã hội hay từ nhiều thí nghiệm riêng lẻ tích lũy, được khái quát và quy luật hoá để có tri thức khoa học.


Trong triết học gọi đó là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái chung. Cách suy luận này hay được áp dụng trong các nghiên cứu của xã hội học, kinh tế học. 

Ví dụ muốn nghiên cứu về chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học ở Việt Nam thì phải nhận diện nội dung chương trình đào tạo, thực trạng giảng dạy và học tập của từng trường đại học có đào tạo chuyên ngành này, so sánh với các trường đại học trong khu vực và quốc tế, từ đó đưa ra các nhận xét, kết luận; Nghiên cứu về thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì phải nhận diện  những nhân tố tác động đến khả năng thâm nhập thị trường và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao trên từng thị trường cụ thể  như Nhật, Mỹ, Trung Quốc và Hồng Công, EU, thực trạng xuất khẩu thủy sản  về tốc độ phát triển, cơ cấu ngành hàng, phương thức xuất khẩu. Trên cơ sở này đưa ra các nhận xét, đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm và các đối thủ cạnh tranh….

· Suy luận kiểu loại suy


Suy luận kiểu loại suy là cách suy luận đi từ một cái này để suy ngay ra một cái khác. Trong triết học gọi là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái riêng. Trong nghiên cứu khoa học, từ một kết quả nghiên cứu này có thể suy ra một kết quả khác. Ví dụ từ việc thử thành công một thiết bị có thể suy ra ngay rằng có thể sử dụng thiết bị đó vào thực tiễn sau khi đã hoàn thiện những điều cần bổ sung. Hoặc từ việc thử nghiệm thành công một thứ thuốc nào đó trên chuột đi đến kết luận có thể thử trên người. Cách suy luận này rất hay dùng trong nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tự nhiên và kỹ thuật công nghệ. 

5.2.2. Phương pháp tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề

Các phương pháp tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề về bản chất là cách thức xem xét, nhìn nhận một cách khái quát trước khi bắt tay thực sự vào lấy thông tin. Vì vậy, các phương pháp tiếp cận thông tin quyết định ở cấp vĩ mô độ chính xác của thông tin. 


Trong các phương pháp tiếp cận thông tin, mỗi phương pháp đều có một vai trò nhất định. Có phương pháp tác động rộng lớn tới mọi hoạt động thu thập thông tin như phương pháp duy vật - biện chứng, phương pháp lịch sử - lôgíc hay phương pháp hệ thống - cấu trúc. Có phương pháp mang tính chỉ đạo hoạt động theo một hướng nhất định như phương pháp tiếp cận phân tích - tổng hợp, phương pháp tiếp cận định tính - định lượng hay tiếp cận cá biệt - so sánh. 

5.2.2.1. Phương pháp tiếp cận thông tin theo quan điểm duy vật - biện chứng 

Phương pháp tiếp cận duy vật - biện chứng là cách nhìn nhận xem xét thông tin theo quan điểm duy vật - biện chứng, quan điểm “động”. Theo quan điểm này, thế giới vật chất tồn tại khách quan với ý thức của con người và không ngừng vận động, chuyển hoá. Trong quá trình vận động đó, các mâu thuẫn nảy sinh và việc giải quyết các mâu thuẫn sẽ tạo ra cái mới, làm cho sự vật thay đổi, phát triển không ngừng. Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong thế giới tự nhiên và xã hội là động lực của sự phát triển.


Trong hoạt động thu thập và xử lý thông tin phải luôn nhìn sự vật, hiện tượng với con mắt động, phải thấy rằng sự vật, hiện tượng biến đổi không ngừng, hôm nay thế này, ngày mai có thể khác. Mặt khác, để sử dụng thông tin vào một mục đích nhất định, thông tin lại phải ổn định trong một phạm vi cho phép và cần thiết. Như vậy tính ổn định của thông tin là tạm thời, sự vận động và thay đổi của thông tin là cơ bản, là bản chất. Vì vậy, tùy theo tình hình thực tế mà lấy thông tin và sử dụng thông tin cho đúng và hợp lý. Thông tin dễ dàng bị lạc hậu, lỗi thời. Theo thời gian, các thông tin đã có sẽ bị biến đổi về bản chất, đặc biệt đối với các thông tin không mang tính bản chất của sự vật, hiện tượng. Nói một cách khác, thông tin luôn phải được xem xét, cập nhật để không bị lạc hậu.


5.2.2.2. Phương pháp tiếp cận thông tin theo quan điểm hệ thống - cấu trúc

Hệ thống là một tập hợp các phần tử có tính độc lập tương đối nhưng có tác động qua lại với nhau để thực hiện một mục tiêu xác định. Một hệ thống bao giờ cũng có một giới hạn nhất định. Bên ngoài giới hạn là môi trường của hệ thống. Hệ thống quan hệ với môi trường thông qua các đại lượng đầu vào và đầu ra của hệ thống. 


Cấu trúc là kết cấu, là sự sắp xếp bên trong của hệ thống với các mối quan hệ tác động qua lại cụ thể giữa các thành phần của hệ thống để đi đến một kết quả, một mục tiêu xác định của hệ thống.


Hệ thống - cấu trúc là tập hợp các thành phần độc lập tương đối với sự ràng buộc lẫn nhau và các quy luật tác động qua lại giữa các thành phần của hệ thống và mục tiêu của nó.


Một hệ thống - cấu trúc có đặc trưng sau:


- Một hệ thống luôn luôn có thể chia thành các hệ thống con (các phân hệ), các hệ thống con có tính độc lập tương đối, nghĩa là mỗi phân hệ được đặc trưng bởi một mục tiêu bộ phận nhưng tương tác để thực hiện mục tiêu tổng thể. 

- Một hệ thống luôn phải là điều khiển được, không chuyển động hỗn loạn.


- Hệ thống luôn có tính trồi. Tính trồi là tính chất mà chỉ hệ thống mới có, mỗi thành phần của hệ thống, mỗi phân hệ không có được tính chất đó. 

- Hành vi của hệ thống mang bản chất đa phương án. Chính nhờ khả năng điều khiển được mà hành vi của một hệ thống có thể thể hiện theo nhiều phương án khác nhau.


- Động thái của hệ thống là đa mục tiêu. Từ nhiều phương án có thể dẫn tới đa mục tiêu. Đối với một hệ thống, sự kết hợp giữa tính điều khiển được với tính đa phương án và đa mục tiêu luôn có thể tìm được phương án tối ưu để đạt được mục tiêu đề ra.


Tiếp cận thông tin để giải quyết vấn đề theo quan điểm hệ thống - cấu trúc sẽ giúp con người nhìn nhận sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ, khía cạnh, một cách toàn diện, mọi mặt trong mỗi tác động qua lại giữa các mặt đó, tránh được cách nhìn phiến diện, một chiều, tìm ra tính trồi của hệ thống, lường hết những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thành phần của hệ thống và những ảnh hưởng tới hoạt động của cả hệ thống nói chung khi tác động vào một phân hệ hay một khía cạnh nào đó của hệ thống.


Về mặt cấu trúc, hệ thống có nhiều dạng. Mỗi dạng có đặc thù riêng thể hiện các quy luật điều khiển và tác động tương hỗ riêng. Do đó khi sử dụng các hệ thống - cấu trúc khác nhau cũng cần hiểu và tuân thủ các tính chất khách quan của chúng. 

Các dạng hệ thống - cấu trúc thông dụng là hệ thống phân cấp hình cây, hệ thống hình sao, hệ thống dạng xa lộ. 

· Hệ thống phân cấp hình cây (hình 5.1a): 

Hệ thống phân cấp hình cây là dạng hệ thống điển hình trong hệ thống quản lý hành chính. Trong hệ thống này các thành phần cấu trúc của hệ thống được phân chia thành các cấp có thứ bậc. Bậc trên là bậc chỉ huy, điều khiển bậc dưới, nhưng mỗi bậc có nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn rõ rệt và riêng biệt. Đó là hệ thống tập trung phân quyền.


Nguyên tắc điều khiển của hệ thống này là cấp trên chỉ điều khiển cấp dưới trực tiếp, cấp dưới chỉ chịu sự điều khiển của cấp trên trực tiếp. Hiện tượng vượt cấp trong hệ thống này là thể hiện sự rối loạn trong điều khiển. 

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống này là phân quyền do đó không hoạt động quá nhiều trong mỗi cấp. 

Nhược điểm của loại hệ thống này là thiếu bình đẳng do phân cấp và phản ứng chậm, mọi điều khiển từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều phải qua các cấp trung gian, vì vậy chậm và rất có thể bị méo mó, sai lạc.

· Hệ thống hình sao (hình 5.l b): 


Hệ thống hình sao là dạng hệ thống hai cấp gồm một trung tâm và các thành phần là các vệ tinh xung quanh do trung tâm điều khiển. Mọi quan hệ qua lại giữa các thành phần đều phải qua trung tâm. Do đó, trung tâm là nơi bận rộn nhất. 

Ưu điểm của hệ thống này là hệ thống phản ứng tương đối nhanh vì chỉ có hai cấp. Với trình độ phát triển của khoa học và công nghệ ngày nay, sự bận rộn của trung tâm có thể từng bước khắc phục nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong khâu thu thập, xử lý và lưu giữ tin.


· Hệ thống dạng xa lộ (Bus) (hình 5.1c): 


Hệ thống dạng xa lộ là dạng hệ thống trong đó mọi thành phần của hệ thống được dựa vào nhật xa lộ thông tin gọi là Bus. Mọi thành phần quan hệ với nhau cũng như sử dụng Bus một cách hoàn toàn bình đẳng. Trong hệ thống không có thành phần điều khiển và thành phần bị điều khiển. Đó là một ưu điểm lớn của hệ thống dạng Bus. Tuy vậy, để đảm bảo được quyền bình đẳng này, mỗi thành phần đều phải tuân thủ một thủ tục điều khiển Bus chung. Thủ tục này vừa đảm bảo quyền bình đẳng đối với một thành phần, vừa chống được các va chạm có thể có khi các cặp thành phần tương tác, trao đổi với nhau.


Hệ thống dạng hình sao và hệ thống dạng Bus thường dùng trong các hệ thống thông tin liên lạc.











d) Sơ đồ điều khiển học của hệ thống




5.2.2.3. Phương pháp tiếp cận phân tích - tổng hợp

Khi tiếp cận sự vật, hiện tượng nhằm thu thập thông tin, có thể tiếp cận theo cách phân tích hoặc theo cách tổng hợp, tùy theo từng vấn đề và nội dung thông tin muốn thu thập.


· Phân tích là quá trình phân giải trong tư duy hoặc trên thực tế một toàn thể thành những bộ phận hợp thành để từ đó thu nhận những tri thức mới. 

Thao tác phân tích là thao tác tách một chỉnh thể thành các yếu tố, các thành phần để xác định vị trí và vai trò của từng yếu tố trong chỉnh thể đó. Hay nói cách khác, phân tích là phân chia sự vật thành những bộ phận có bản chất khác biệt nhau. Mục đích của phân tích là nhận thức các bộ phận với tính cách là những yếu tố của toàn thể phức tạp. Nếu không phân tích người nghiên cứu không thể biết sự vật cụ thể và các yếu tố của nó.


Tùy theo tính chất của đối tượng được nghiên cứu, phân tích mang những hình thức khác nhau. Phân tích mang tính nhiều mặt. Tính nhiều mặt của phân tích là điều kiện để nhận thức toàn diện đối tượng được nghiên cứu. Biểu hiện cụ thể của tính nhiều mặt là:


- Khi tách cái toàn thể thành những bộ phận hợp thành cho phép làm rõ cấu tạo, kết cấu của đối tượng được nghiên cứu.


- Khi bóc tách một hiện tượng phức tạp thành những yếu tố đơn giản hơn cho phép phân biệt cái cơ bản với cái không cơ bản, qui cái phức tạp vào cái đơn giản.


- Phân tích một quá trình đang phát triển cho phép nêu bật lên các giai đoạn khác nhau và những khuynh hướng, mâu thuẫn của nó.


Vì sự phân tích đi từ phức tạp đến đơn giản, từ chỉnh thể đến các yếu tố, nên nó có công dụng giải thích. Việc phân loại các sự vật và hiện tượng là một trong những hình thức của phân tích. Trong quá trình phân tích, tư duy vận động từ cái phức tạp đến cái đơn giản, từ cái ngẫu nhiên sang cái tất yếu, từ tính đa dạng sang tính đồng nhất và tính thống nhất.

Tiếp cận phân tích giúp xác định đúng vị trí, vai trò, điểm mạnh, điểm yếu … của từng yếu tố trong chỉnh thể. Từ đó, muốn phát triển một đối tượng chỉ cần tác động vào những yếu tố, những khâu quyết định nhất, đồng thời muốn ngăn chặn sự bành trướng, lan rộng một đối tượng chỉ cần tác động kìm hãm yếu tố, nguyên nhân quyết định nhất của đối tượng đó. 

Như vậy, tiếp cận phân tích giúp người nghiên cứu có cái nhìn rõ ràng, thấu đáo hơn về toàn thể nhờ xem xét các mặt hoạt động, các khía cạnh khác nhau, các góc độ khác nhau của đối tượng nghiên cứu.


Tiếp cận phân tích thực chất là bài toán mổ xẻ vấn đề, đi từ cái chung, cái tổng quát đến cái chi tiết. Tiếp cận phân tích thường kết hợp với tiếp cận hệ thống. Nghĩa là xuất phát từ tính năng, cấu trúc hay nhiệm vụ, chức năng chung của cả hệ thống rồi phân tích làm rõ vai trò, vị trí từng thành phần của hệ thống, làm rõ tính chất của từng thành phần hay yêu cầu đối với chúng; làm rõ kết cấu, tính chất của hệ thống hay các quy luật tác động tương hỗ giữa các thành phần trong hệ thống. Như vậy, tiếp cận theo hướng phân tích dùng trong trường hợp muốn tìm hiểu sâu về các chi tiết, các thành phần và các tính chất của các thành phần cũng như từng tính chất riêng lẻ của hệ thống.


· Tổng hợp là quá trình hợp nhất trong toàn thể thống nhất các bộ phận, các đặc tính, các quan hệ mà sự phân tích đã tách ra. 

Nói một cách khác, tổng hợp là từ những bộ phận hợp nhất lại thành cái toàn thể. 

Thao tác tổng hợp có đặc điểm: 


- Đi từ tính đồng nhất, cơ bản đến tính khác biệt, sự đa dạng.


- Kết hợp cái chung và cái riêng, tính thống nhất và tính đa dạng vào một toàn thể cụ thể sinh động.


- Tổng hợp phải dựa trên kết quả của phân tích để từ đó có thể nhìn bao quát được sự vật và hiện tượng trong chỉnh thể của nó.


Tổng hợp làm người nghiên cứu hiểu biết hoàn toàn về sự vật, đánh giá chính xác vị trí, vai trò của từng bộ phận trong tổng thể. Tổng hợp thể hiện tư duy sáng tạo của người nghiên cứu.  


Tiếp cận tổng hợp là phương pháp liên kết các yếu tố, các thành phần thành một chỉnh thể có tính chất lớn hơn tổng các tính chất của các yếu tố ban đầu. 


Tiếp cận tổng hợp khi kết hợp với tiếp cận hệ thống là phương pháp đi từ những cái riêng, những đặc tính riêng của các thành phần cấu thành hệ thống để tạo dựng nên hệ thống với các quy luật tương tác nào đó nhằm đạt được một hệ thống với những tính chất mong muốn. Kết quả của tiếp cận tổng hợp là tìm ra mối liên hệ tất yếu giữa các bộ phận đã được phân tích, từ đó xác lập cái nhìn khái quát đối với sự vật, hiện tượng nghiên cứu.

Tiếp cận theo kiểu tổng hợp thường dùng trong trường hợp không thể có được thông tin mong muốn ngay mà phải qua các thông tin khác để rồi tổng hợp lại cho ta thông tin mới.


Người nghiên cứu có thể thu thập thông tin từ cách tiếp cận phân tích trước hoặc ngược lại, tiếp cận theo cách tổng hợp trước nhưng cuối cùng vẫn phải xác lập một đánh giá tổng hợp đối với sự vật, hiện tượng nghiên cứu. 


5.2.2.4. Phương pháp tiếp cận định tính và định lượng


Thông tin thu thập luôn phải tồn tại dưới dạng định tính hoặc định lượng. Đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát phải được xem xét cả hai khía cạnh định tính và định lượng.

Tiếp cận thông tin định tính là cách tiếp cận đi vào bản chất của sự vật, hiện tượng. Cách tiếp cận này chú trọng đến các thông tin phản ánh bản chất định tính của sự vật, hiện tượng, chưa chú ý tới các thông tin phản ánh độ lớn, mức độ tác động ảnh hưởng của các sự vật hay hiện tượng đó. Tiếp cận định tính cần thiết cho những việc tương tự như hoạch định chiến lược, vạch phương hướng hành động. Thông tin định tính mang tính chỉ đạo hướng dẫn, rất quan trọng vì phương hướng sai, chỉ dẫn sai thì kéo theo mọi thứ đều sai. 

Tiếp cận định lượng là cách tiếp cận làm rõ độ lớn, mức độ ảnh hưởng, tác động của các đại lượng. Do đó, định lượng bổ sung và làm rõ thêm vai trò của từng thông tin.


Khi tiếp cận thông tin có thể bắt đầu trước bằng định tính hoặc bằng định lượng đều được nhưng cuối cùng đều phải đi đến nhận thức được bản chất định tính của sự vật, hiện tượng. Trong trường hợp không thể tìm được các thông tin định lượng vì một lý do nào đó thì phải chấp nhận thông tin định tính là duy nhất.


5.2.2.5. Phương pháp tiếp cận lịch sử và logic


Phương pháp tiếp cận lịch sử - logic là cách nhìn nhận thông tin theo quan điểm lịch sử. Mỗi một sự vật, hiện tượng đều có quá trình phát sinh, phát triển và vận động của nó. Người thu thập thông tin cần tìm hiểu, tham chiếu quá trình lịch sử của nguồn tin. Trên cơ sở này có thể rút ra được quy luật mang tính lôgíc tất yếu của sự phát triển và vận động nói chung của sự vật, hiện tượng. 

Mỗi sự kiện riêng biệt trong quá khứ là ngẫu nhiên nhưng chuỗi sự kiện trong quá khứ thì luôn bị điều khiển bởi một quy luật tất yếu. Vì vậy, tiếp cận lịch sử là xem xét sự vật qua những sự kiện xuất hiện trong quá khứ, thu thập thông tin về các chuỗi sự kiện định tính và định lượng trong quá khứ, sắp xếp các sự kiện theo một trật tự nhất định để nhận biết logic tất yếu của quá trình phát triển.


Tiếp cận lịch sử - lôgíc đòi hỏi khi nhìn nhận, xem xét bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng phải gắn với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nó. Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể là cái nền để xem xét đánh giá thông tin, đánh giá sự vật, hiện tượng. 

5.2.2.6. Phương pháp tiếp cận cá biệt và so sánh


Tiếp cận cá biệt là xem xét sự vật, hiện tượng trong tình trạng cô lập, không liên quan tới các sự vật, hiện tượng khác. Cách tiếp cận đặc biệt này trái với quan điểm hệ thống nên luôn phải đi đôi với tiếp cận so sánh do tiếp cận so sánh cho phép quan sát sự vật, hiện tượng trong mối tương quan. 

So sánh là so với một sự vật hay hiện tượng được coi là chuẩn mực để xác định các thông tin mà sự vật, hiện tượng mang lại. Áp dụng phương pháp này phải chọn các sự vật đối chứng, sự vật được chọn được coi là chuẩn để so sánh, từ đó nhận thức cái cá biệt.

Ví dụ: nếu muốn nghiên cứu về chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học ở Việt Nam, việc tiếp cận thông tin theo quan điểm hệ thống nghĩa là phải nghiên cứu lý luận và thực trạng đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học đặt trong bối cảnh không thể tách rời hệ thống đại học Việt Nam và môi trường kinh tế - xã hội của Việt Nam và môi trường quốc tế. 

Tiếp cận phân tích và tổng hợp sẽ được sử dụng để lựa chọn nội dung lý luận, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp; Tiếp cận định tính và định lượng sẽ được thực hiện khi thu thập thông tin về đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập chuyên ngành kế toán bậc đại học; Tiếp cận lịch sử và logic được sử dụng để đánh giá giảng viên và giáo trình; Tiếp cận cá biệt và so sánh được sử dụng để nhận diện chương trình đào tạo kế toán của từng trường đại học trong khu vực và quốc tế, so sánh với chương trình các trường đại học của Việt Nam, từ đó rút ra các nhận xét, đánh giá.


5.3. Cách thức chứng minh giả thuyết (Kiểm chứng giả thuyết)

Giả thuyết mới chỉ là một giả định, một phán đoán, mặc dù đó là một phán đoán được sinh ra từ nhiều suy luận có tính lôgíc dựa trên các căn cứ là các thông tin có được. Muốn khẳng định giả thuyết đưa ra đã là chính xác hay chưa đúng, cần phải tiến hành kiểm chứng. Kiểm chứng là xem xét một cách khoa học, toàn diện từ nội dung giả thuyết đến các căn cứ và cách thức chứng minh giả thuyết đó để khẳng định giả thuyết là đúng hay sai để rồi quyết định không bác bỏ hay bác bỏ giả thuyết. 

Như vậy, nội dung của kiểm chứng giả thuyết là chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết. Chứng minh thực chất là một hình thức suy luận dựa vào những phán đoán mà tính chân xác đã được công nhận (luận cứ) để khẳng định tính chân xác của một phán đoán đang cần phải chứng minh. Bác bỏ là một hình thức chứng minh nhằm khẳng định tính phi chân xác của một phán đoán.   


Để chứng minh một giả thuyết là đúng hay sai, có thể có những cách chứng minh khác nhau: Chứng minh trực tiếp hay chứng minh gián tiếp.


a. Chứng minh trực tiếp


Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết bằng cách sử dụng các luận cứ đúng đắn, chính xác và sử dụng đúng các phép chứng minh. Như vậy tính chân xác của giả thuyết được rút ra từ tính chân thực, chính xác của các luận đề, luận cứ và các luận chứng dùng chứng minh giả thuyết đó: 

Giả thuyết đúng - Vấn đề khoa học đúng - Các căn cứ đúng - Cách chứng minh đúng.

Một giả thuyết đúng sẽ được chấp nhận.


Cũng từ đó, có thể thấy ngay rằng, một giả thuyết sẽ là sai nếu ít nhất một trong ba yếu tố: vấn đề khoa học đặt ra, các luận cứ dùng để chứng minh vấn đề khoa học đó hoặc cách chứng minh là sai. 

Giả thuyết sai - Vấn đề khoa học sai - Các căn cứ chứng minh sai - Cách chứng minh sai.


Một giả thuyết sai sẽ bị bác bỏ.


· Vấn đề khoa học là đúng nếu vấn đề đó là rõ ràng và phải nhất quán. Tính rõ ràng của vấn đề thể hiện ở chỗ ai cũng có thể hiểu vấn đề đó theo cùng một nghĩa. Tính nhất quán của vấn đề thể hiện trong suốt quá trình chứng minh, vấn đề khoa học này luôn phải được giữ vững, không được thay đổi.

· Các căn cứ dùng chứng minh một luận đề là đúng nếu đó là các căn cứ chân  thực và chính xác, có liên quan trực tiếp đến vấn đề khoa học cần chứng minh. Tính chân thực, tính chính xác của luận cứ nghĩa là phải bảo đảm độ tin cậy cao và được công nhận. Sự công nhận có thể thực hiện thông qua chứng minh bằng lý thuyết hay chứng minh bằng thực nghiệm và có liên hệ trực tiếp đến vấn đề khoa học đặt ra, nội dung của các căn cứ này phải gắn với vấn đề cần chứng minh.

· Cách chứng minh là đúng nếu phương pháp dùng để chứng minh vấn đề khoa học đặt ra:


+ Không vi phạm quy tắc về suy luận và phải đơn trị, duy nhất. 

Đơn trị và duy nhất nghĩa là không thể một phép chứng minh với các điều kiện như nhau lại cho nhiều kết quả khác nhau. Đơn trị trước hết là đơn trị về nội dung và mục tiêu. 

Ví dụ, trong đơn giản một hàm lôgíc, tính đơn trị và duy nhất được thể hiện trước hết về nội dung và mục tiêu là mạch đơn giản nhất. Nhưng từ mục tiêu đó vẫn có thể có nhiều dạng tối thiểu của hàm đảm bảo mạch thực hiện hàm là tối thiểu nhất (như nhau). Từ đó bất kỳ phương pháp đơn giản hàm nào đều phải đảm bảo tính đơn trị, duy nhất đó của nội dung và mục tiêu đơn giản.


+ Không vi phạm quy tắc về lập luận: không dùng lập luận luẩn quẩn hay dùng những khái niệm đang cần định nghĩa để định nghĩa cho chính khái niệm đó. 

Lập luận phải có căn cứ, chính xác, khách quan, cụ thể; có tính thuyết phục.

b. Chứng minh gián tiếp


Chứng minh gián tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân thực và chính xác của giả thuyết được khẳng định bằng tính phi chân thực và chính xác của phản giả thuyết.


Chứng minh gián tiếp có hai loại: chứng minh phản chứng và chứng minh phân liệt.


· Chứng minh phản chứng là chứng minh trong đó tính chân thực và chính xác (tính chân xác của giả thuyết) được chứng minh bằng tính phi chân thực và chính xác của phản giả thuyết. 

Ví dụ, khi chưa chứng minh được có sự sống ngoài trái đất thì lại chứng minh rằng thật vô lý khi nói chỉ duy nhất ở trái đất là có sự sống, hoặc khi muốn chứng minh rằng đại lượng A bằng đại lượng B (tức A = B) thì lại chứng minh rằng nếu A khác B sẽ dẫn đến một điều phi lý mà ai cũng phải công nhận.


· Chứng minh phân liệt là cách chứng minh bằng cách loại bỏ một số căn cứ này để khẳng định các căn cứ khác.

Ví dụ, để chứng minh vai trò của khoa học & công nghệ đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân người ta chứng minh rằng ở một số nước không có nhiều tài nguyên mà vẫn phát triển để khẳng định không phải cứ có tài nguyên mới phát triển kinh tế được và dẫn chứng cụ thể bằng một số nước phát triển mà GDP của họ phụ thuộc tới 60 - 70% vào yếu tố khoa học & công nghệ. Từ đó khẳng định vai trò của khoa học & công nghệ đối với nền kinh tế quốc dân.


5.4. Kỹ năng lọc thông tin cốt lõi khi đọc các tài liệu tham khảo

Hầu hết tri thức của nhân loại đều được ghi lại và lưu giữ dưới dạng văn bản/tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau của các dân tộc trên thế giới. Người nghiên cứu phải đọc tham khảo các tài liệu để biết cái gì nhân loại đã làm và cái gì còn cần khám phá. 


Muốn tìm ra thông tin mình cần trong một đại dương tri thức và thông tin, muốn lấy ra thông tin cần thiết trong rừng tài liệu tham khảo cần phải biết chọn tài liệu cần đọc, biết cách đọc, cách lọc tin. Muốn lọc được các thông tin cần thiết phải hiểu biết thấu đáo về vấn đề nghiên cứu. Sự hiểu biết thấu đáo một vấn đề được chia thành 3 giai đoạn: 


· Nhận biết vấn đề: 

Đây là giai đoạn thu nhận thông tin, có thể nhắc lại thông tin đó bằng cách ghi nhớ một cách cơ học. Ví dụ nhớ năm tháng, nhớ sự kiện, nhớ tên…. Kết quả của giai đoạn này là “bề nổi” của kiến thức, ta đã thu thập được hàng loạt các dữ liệu liên quan đến vấn đề. 

· Hiểu rõ vấn đề: 

Hiểu rõ vấn đề thể hiện qua việc đã chuyển những thông tin thu nhận được thành thông tin có ý nghĩa của riêng mình. Muốn hiểu rõ vấn đề bắt buộc phải xử lý thông tin, hiểu rõ ý nghĩa, thực chất của nó, chọn lọc được những dữ liệu thích hợp từ các dữ liệu liên quan đến vấn đề, lấy ra được những thông tin quan trọng nhất, tổng hợp những thông tin đó, tạo ra ý nghĩa thông tin của riêng mình. Kết quả của giai đoạn này là “bề sâu” của kiến thức.

· Truyền đạt lại thông tin: 

Truyền đạt lại thông tin nghĩa là phải viết ra để giải thích cho người khác hiểu về vấn đề với ngôn ngữ của mình. Nếu thành công trong giai đoạn này tức là đã “sở hữu” được thông tin đó. Tức là người viết đã thực sự hiểu rõ về vấn đề đó. Trong óc của người viết thông tin này đã được chuyển vào bộ nhớ ngữ nghĩa học (Semantic) là bộ nhớ có khả năng tồn tại lâu dài, không thể quên được. 


Những người viết nhiều sẽ tăng cường khả năng tích lũy lượng kiến thức sâu do các thông tin sau khi lọc đều được chuyển hóa thành kiến thức của riêng họ và truyền đạt lại một cách dễ hiểu cho người khác đọc và hiểu về vấn đề họ nghiên cứu.

* Cách lọc thông tin cốt lõi trong tài liệu tham khảo:

Muốn lọc thông tin cốt lõi trong một tài liệu phải qua nhiều giai đoạn:

· Giai đoạn 1: Xác định lượng thông tin 


Xác định lượng thông tin là giai đoạn rất quan trọng của việc xử lý thông tin. Muốn xác định lượng thông tin chứa trong một tài liệu phải đọc trực tiếp tài liệu đó. Mục tiêu của việc đọc là để xác định nội dung của tài liệu theo trình tự từ khái quát đến chi tiết, từ nông đến sâu, từ thấp đến cao, chung đến riêng. 


Để xác định lượng thông tin đầy đủ, chính xác cần phải tuân theo ba bước đọc sau:


1. Đọc lướt: 

Mục đích của đọc lướt là làm quen với nội dung tài liệu, hiểu khái quát chủ đề của tài liệu và những vấn đề phục vụ cho chủ đề đó, nắm được tổng thể cấu trúc tài liệu. Đọc lướt có thể bằng cách đọc nhan đề tài liệu, phụ đề, mục lục để nắm tiêu đề của các chương, phần, phân biệt các tiêu đề chính và tiêu đề phụ, đọc lời nói đầu, lời giới thiệu, kết luận, tóm tắt của chính tác giả, tóm tắt các chương (nếu có), xem qua các hình minh họa (nếu có), sau đó lướt nhanh qua các trang, chú ý những từ in đậm, in nghiêng.

Kết quả của bước đọc lướt là người xử lý thông tin nắm bắt được khái quát cấu trúc nội dung tài liệu. 


2. Đọc hiểu: 

Mục đích của đọc hiểu nhằm phân tích nội dung của tài liệu, xác định lượng thông tin chứa trong nó, tìm ý nghĩa chính của thông tin. 


Kết quả của đọc hiểu là người xử lý thông tin hiểu được những vấn đề của chủ đề tài liệu được trình bày như thế nào và căn cứ vào những thông tin triển khai vấn đề đó để đánh giá được những thông tin nào là trọng tâm, những thông tin nào không phải là trọng tâm.


Kết thúc bước đọc hiểu người xử lý thông tin đã đánh dấu được các vấn đề chính mà nội dung tài liệu đề cập đến và những thông tin chính để triển khai vấn đề đó, đánh dấu được các thông tin cần trích dẫn, những ý quan trọng nhất.


3. Đọc để viết: 

Mục đích của đọc để viết là lọc ra những thông tin cần thiết trong số những thông tin đã được đánh dấu ở bước đọc hiểu. Cơ sở để chọn lọc những thông tin này là nhận thức của người xử lý thông tin qua hai lần đọc trước. Cân nhắc để quyết định chọn hay bỏ một thông tin nào đó căn cứ vào giá trị, ý nghĩa của thông tin đó đối với chủ đề mà mình viết. Sau đó viết ra những ý chính.

· Giai đoạn 2: Phân tích thông tin

Việc phân tích thông tin được thực hiện trong quá trình đọc (đọc hiểu và đọc để viết). Mục tiêu của việc phân tích thông tin là xác định lượng thông tin triển khai chủ đề và những vấn đề mà tài liệu đề cập đến. 


Các phương pháp thường được sử dụng để phân tích thông tin trong tài liệu là:


- Phương pháp phân tích theo cấu trúc hình thức của bản văn: 


Phân tích theo cấu trúc hình thức của bản văn là phương pháp phân tích theo thứ tự sắp xếp các thành phần của bản văn tài liệu như đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận vấn đề. 


Ở phần đặt vấn đề, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin về chủ đề tài liệu. 


Ở phần giải quyết vấn đề, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin phục vụ cho việc triển khai chủ đề, là những thông tin quan trọng nhất của nội dung tài liệu.


Ở phần kết luận, người xử lý thông tin có thể xác định những thông tin tổng hợp về các vấn đề đã được giải quyết và hướng phát triển của chúng.


- Phương pháp phân tích theo cấu trúc lôgíc của bản văn:


Phân tích theo cấu trúc lôgíc của bản văn là phương pháp phân tích theo sự phát triển lôgíc của cách giải quyết vấn đề được tài liệu đề cập đến. Phương pháp này áp dụng cho các loại tài liệu mà nội dung bản văn không phân định rõ ràng ba thành phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận vấn đề. Nội dung vấn đề trong tài liệu được triển khai theo các quan hệ lôgíc: trên - dưới, khái quát - cụ thể. 


Theo phương pháp này, người xử lý sau khi đã xác định được chủ đề tài liệu ở bước đọc đầu tiên, sẽ xác định các vấn đề triển khai chủ đề và tiếp theo là những thông tin cơ bản triển khai các vấn đề đó ở hai lần đọc sau đó.


Cần lưu ý tên các đề mục, các câu, đoạn có các dấu hiệu như in nghiêng, in đậm, gạch dưới khi xác định các thông tin cơ bản.


· Giai đoạn 3: Chọn lọc, tổng hợp thông tin 


* Chọn lọc thông tin:

Sau khi hoàn thành qui trình đọc và phân tích nội dung, người xử lý thông tin rà soát lại những thông tin đã được đánh dấu, loại bỏ những thông tin trùng lặp hoặc thông tin thừa. Các thông tin được lựa chọn phải đạt 2 tiêu chuẩn: đầy đủ (tiêu chuẩn định lượng) và chính xác (tiêu chuẩn định tính).


Tiêu chuẩn định lượng thông tin đòi hỏi những thông tin cơ bản được chọn ra phải phản ánh đầy đủ nội dung tài liệu.


Tiêu chuẩn định tính thông tin đòi hỏi bảo đảm sự chính xác của những thông tin được rút ra từ tài liệu, sử dụng chính xác các khái niệm, thuật ngữ.


* Tổng hợp thông tin: 


- Trích đoạn thông tin: chuyển nguyên vẹn câu hoặc đoạn văn có chứa những thông tin được chọn của nội dung tài liệu gốc sang nội dung bài viết.


- Chỉnh (sửa) những câu hoặc đoạn văn có chứa những thông tin được chọn bằng cách biến đổi câu có nhiều mệnh đề thành câu có một mệnh đề hoặc kết hợp các câu văn thành một câu nhưng vẫn bảo đảm giữ nguyên giá trị thông tin của chúng.


- Diễn giải thông tin bằng kiến thức từ vựng và kiến thức văn bản của mình.


- Hệ thống hóa, sắp xếp các thông tin đã chọn, hoàn chỉnh nội dung của bài viết. 


- Hoàn chỉnh hình thức của bài viết: văn phong trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. Bảo đảm qui tắc viết tắt: đối với những từ hoặc cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, lần viết tắt đầu tiên được để trong ngoặc đơn ngay sau lần viết đầy đủ của từ hoặc cụm từ đó, sau đó có thể sử dụng cách viết tắt trong chính văn. 


Chất lượng của việc lọc thông tin cốt lõi trong tài liệu tùy thuộc vào các bước đọc tài liệu và trình độ của người xử lý thông tin. Người xử lý thông tin phải có trình độ kiến thức nhất định về chuyên môn, về ngôn ngữ. 


Các kiến thức chuyên môn giúp xác định được chủ đề chính, phân tích và chọn lọc những thông tin quan trọng phục vụ cho chủ đề đó. 


Kiến thức về ngôn ngữ giúp cho việc phân tích kết cấu ngữ nghĩa của chính văn để chọn lọc ra những thông tin cần thiết và kỹ thuật sắp xếp câu chữ để tạo thành sản phẩm được trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. 


5.5. Kỹ năng phỏng vấn để thu thập thông tin


Phỏng vấn là một phương tiện rất có hiệu quả để thu thập thông tin nhằm giải quyết một vấn đề nhất định. Đây là cuộc nói chuyện được cấu trúc đặc biệt, có mục đích đã được xác định trước một cách rõ ràng.

Phỏng vấn có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp.

Phỏng vấn trực tiếp là một cuộc gặp gỡ trực diện được sắp xếp trước giữa hai người: người phỏng vấn là người đặt câu hỏi nhằm mục đích thu thập thông tin hoặc những câu trích dẫn phục vụ cho bài viết của mình; người được phỏng vấn là người trả lời.


Phỏng vấn trực tiếp có thể được ghi âm hoặc không ghi âm.  


Phỏng vấn gián tiếp có thể thực hiện qua các phương tiện kỹ thuật như điện thọai, E.mail, chat qua mạng Internet, qua bảng câu hỏi…. 


Phỏng vấn là một nghệ thuật. Người phỏng vấn phải có kiến thức chung rộng, năng lực quan sát sắc bén, tư duy phải nhanh nhạy, linh hoạt, có óc phân tích, có khả năng giấu cảm xúc cá nhân. 


Muốn phỏng vấn thành công phải có kỹ năng phỏng vấn.


Trước tiên người phỏng vấn cần trả lời 6 câu hỏi để biết rõ những điều mình muốn: 


- Phỏng vấn ai?


- Phỏng vấn cái gì? (chủ đề của phỏng vấn)

- Phỏng vấn khi nào?


- Phỏng vấn ở đâu?


- Tại sao cần phỏng vấn?


- Phỏng vấn như thế nào? (Cách tiếp cận người phỏng vấn).

Việc trả lời các câu hỏi này thể hiện trong việc lên được kế hoạch chi tiết cho cuộc phỏng vấn. Nên tìm hiểu trước về đối tượng được phỏng vấn trước khi gặp, khi thỏa thuận cuộc hẹn cần cẩn thận kiểm tra ngày, tháng, thứ mấy trong tuần. Địa điểm, thời gian cụ thể nên để cho đối tượng được phỏng vấn ấn định.

Trước khi đi phỏng vấn cần kiểm tra: sổ ghi chép (kích thước nhỏ), bút, máy ghi âm (băng, pin), điện thoại di động, tiền lẻ để trả tiền khi cần thiết, địa chỉ, số điện thoại của đối tượng được phỏng vấn, …. Đến đúng giờ hoặc sớm hơn một chút, cần phòng hờ những ách tắc trong giao thông có thể cản trở giờ hẹn phỏng vấn. 

Lúc gặp gỡ đối tượng được phỏng vấn cần nhìn thẳng và mỉm cười một cách tự nhiên (không được bộc lộ sự hồi hộp hoặc lo lắng), bắt tay nếu người được phỏng vấn tiến tới, chìa tay ra, không ngồi trước khi được mời ngồi, nói lời cảm ơn vì đã được tiếp đón, trao danh thiếp.

Trong quá trình phỏng vấn cần:


- Nói rõ mục đích của cuộc phỏng vấn. 


- Hỏi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, theo một trật tự hợp lý (các câu hỏi phải được chuẩn bị kỹ trước).

- Đặt ra một số câu hỏi khó trả lời là những câu hỏi hay buộc phải suy tư, động não để tìm ra câu trả lời.

- Đưa ra những thông tin cần xác nhận hoặc phủ nhận.


- Lắng nghe các câu trả lời, ghi chép và quan sát bằng mắt để tránh hiểu nhầm, cố gắng đặt mình vào vị trí của người được phỏng vấn và hình dung tác động của các câu hỏi do mình đưa ra, khuyến khích người được phỏng vấn nói thêm.


- Ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng được phỏng vấn.

- Tạo không khí thoải mái, không tranh luận, không đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá của mình, giọng nói mềm mỏng, thân thiện. Khi cần thiết có thể dí dỏm, hài hước.

- Thời gian phỏng vấn thường là 15-20 phút, tối đa là 40 phút. Biết kết thúc đúng lúc là hết sức cần thiết. Khi kết thúc phỏng vấn cần bày tỏ sự cảm ơn, đề nghị hợp tác trong tương lai sẽ tạo nên ấn tượng tốt đẹp.

Điều cốt lõi để phỏng vấn thành công là chuẩn bị kỹ càng, xác định chính xác mình cần những thông tin gì, lắng nghe chăm chú, kiểm soát được cuộc phỏng vấn, biên tập chính xác.

Trong kỹ thuật phỏng vấn, kỹ năng lắng nghe và khuyến khích đối tượng được phỏng vấn nói cần phải đặc biệt lưu ý. Sự lắng nghe đòi hỏi phải tập trung và làm căng thẳng thần kinh, lắng nghe đòi hỏi sự thấu cảm, sự hiểu biết, sự kiên nhẫn. Lắng nghe một cách chăm chú sẽ làm người phỏng vấn hiểu rõ vấn đề hơn, lấy được các thông tin mình mong muốn và chính sự lắng nghe đó khuyến khích người nói. Biểu hiện của lắng nghe là: thỉnh thoảng gật đầu, nghiêng đầu, hơi nhổm người về phía trước, mỉm cười, giữ im lặng, tóm tắt lại khi người được phỏng vấn nói dài (để chứng tỏ là mình lắng nghe và hiểu đúng) và tiếp tục nghe….

· Kỹ năng đặt câu hỏi trong phỏng vấn:

Các loại câu hỏi dùng trong phỏng vấn nhằm thu thập thông tin cần ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng, chính xác. Các loại câu hỏi bao gồm: câu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi định hướng.

- Câu hỏi đóng là loại câu hỏi có thể trả lời đúng hoặc không, câu hỏi giả định, thường được sử dụng để lấy số liệu thống kê, các tên gọi, chức danh, địa điểm. Loại câu hỏi này dễ gây chán cho người được phỏng vấn vì họ bị rơi vào thế phải trả lời chứ không phải là trò chuyện.

- Câu hỏi mở là loại câu hỏi đòi hỏi câu trả lời dài, cặn kẽ, đầy đủ. Thường bắt đầu bằng “Tại sao…”, “ Cái gì là nguyên nhân …”, “ Điều gì quan trọng..”, “ như thế nào…”…. Loại câu hỏi này thường thu hút sự chú ý của người được phỏng vấn, khuyến khích họ nói một cách thoải mái vì được thể hiện quan điểm của mình. Câu hỏi mở có nhiều dạng: 


+ Câu hỏi mở dạng “nhắc lại” câu trả lời của người được phỏng vấn. Loại câu hỏi này được sử dụng khi cảm thấy người được phỏng vấn có thể muốn nói thêm nhưng hỏi trực tiếp lại không được họ cung cấp thông tin.

+ Câu hỏi mở dạng “mở rộng” được sử dụng để khai thác thêm thông tin chi tiết, để người được phỏng vấn đưa ra các ví dụ cụ thể. Ví dụ câu hỏi mang tính giả thuyết “Anh sẽ làm gì, nếu…”, “chẳng hạn…”

+ Câu hỏi mở dạng “làm rõ” được sử dụng để kiểm tra thông tin.

- Câu hỏi định hướng là loại câu hỏi mang tính gợi ý hoặc cài bẫy nhằm thu thập thông tin phản hồi về một vấn đề đã biết. 

Khi thực hiện phỏng vấn cần phải hiểu biết một số ngôn ngữ biểu cảm của cơ thể con người như diện mạo (phục trang, đồ dùng, kiểu tóc…thể hiện tính cách), sự chuyển động của mắt (kiểu nhìn: nhìn lên khi hồi tưởng hoặc hình dung, nhìn xuống khi đối thoại nội tâm…), gương mặt (thể hiện cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên…), cử chỉ tay, chân (thể hiện sự tự tin, sự chú ý, sự suy nghĩ, sự căng thẳng, sự chán ngán …), tư thế đầu (đầu nghiêng thể hiện sự chú ý, đầu cúi - sự không tán thành), v.v…. 

Phỏng vấn gián tiếp qua điện thoại, qua Internet không phải là phương pháp thu thập thông tin tốt nhưng dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian.  Khi thực hiện phương pháp này cần lưu ý kiểm tra xem lúc đó có phải là thời gian thuận tiện để phỏng vấn hay không và cần chuẩn bị rất kỹ các câu hỏi, phải khuyến khích đối tượng được phỏng vấn nói.

5.6. Kỹ năng quan sát để thu thập thông tin


Quan sát là quá trình tri giác trực tiếp của chủ thể trước khách thể để thu nhận những biểu hiện của khách thể nhằm mục đích xác định thực trạng vấn đề của khách thể. Quan sát khoa học có các đặc trưng là tính hệ thống, tính kế hoạch, tính mục đích, có cách thức nhất định để lấy tư liệu. Quan sát khoa học cung cấp các thông tin sinh động về hoạt động, hành vi của đối tượng nghiên cứu.

Khi quan sát để thu thập thông tin có thể quan sát theo cách cơ cấu hoá và không cơ cấu hoá. 

Quan sát được cơ cấu hoá là kiểu quan sát mà người nghiên cứu đã lên kế hoạch, mục đích, mục tiêu rõ ràng. Các bước tiếp cận quan sát, thời gian, địa điểm, nhân sự cộng tác, cách thức tiếp cận… đã được lập kế hoạch hoàn chỉnh và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã vạch ra. 

Quan sát phi cơ cấu hoá/quan sát tự do là kiểu quan sát mà người nghiên cứu không lên sẵn mục tiêu, hay chuẩn bị một chương trình chi tiết cụ thể mà chỉ tiếp cận khách thể để quan sát và thu nhận những biểu hiện của khách thể.


Khi quan sát có thể áp dụng hai hình thức:

+ Quan sát có sự tham dự của chủ thể nghiên cứu. Đây là hình thức quan sát mà chủ thể nghiên cứu trực tiếp tham gia vào trong quá trình hoạt động của khách thể  trong một giai đoạn với những mức độ nhất định. Hình thức quan sát này giúp tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn nguyên nhân, động cơ, thực trạng của sự vật, hiện tượng. Trong trường hợp chủ thể nghiên cứu dấu mục đích của mình (mục đích quan sát) thì gọi là quan sát tham dự bí mật. Hình thức quan sát này cho người nghiên cứu lấy được những số liệu thật nhất của khách thể biểu hiện. Nếu chủ thể nghiên cứu công khai với khách thể về mục đích tham dự của mình thì gọi là quan sát tham dự công khai. Trong quan sát tham dự công khai, thông thường khách thể không hoàn toàn bộc lộ những biểu hiện thật, vì vậy, người nghiên cứu có thể kết hợp với phương pháp phỏng vấn để xác định rõ hơn những biểu hiện của khách thể.


+ Quan sát không có sự tham dự của chủ thể: chủ thể nghiên cứu không tham gia vào trong quá trình của khách thể mà đứng bên ngoài quan sát và ghi lại tất cả hiện  tượng của khách thể.


Khi quan sát để thu thập thông tin phải ghi chép lại (ghi chép công khai, ghi chép hồi tưởng, ghi chép vắn tắt, ghi chép trên phiếu, ghi chép bằng phương tiện kỹ thuật...) và phải lặp đi lặp lại nhiều lần thông tin thu nhận được mới chính xác.


5.7. Kỹ năng xử lý thông tin

Toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập và xử lý thông tin một cách liên tục. Thông tin là cốt lõi của nghiên cứu khoa học. Sau khi đã thu thập được các thông tin cần tiến hành xử lý thông tin để xây dựng các luận cứ, khái quát hóa, rút ra các quy luật, phục vụ cho việc chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết khoa học nhằm giải quyết vấn đề.  

Thông tin ban đầu thường tồn tại dưới dạng thông tin định tính hay thông tin định lượng. Dù là thông tin định tính hay định lượng, ở dạng sơ khai khi mới được thu thập, các thông tin thường mang tính cục bộ tản mạn, từng mặt và thậm chí có thể có những sai sót. Do đó cần tiến hành chỉnh lý thông tin như đánh giá lại thông tin, lựa chọn thông tin cần thiết, sắp xếp thông tin theo những mục đích và mục tiêu, yêu cầu của nghiên cứu; xử lý chúng bằng cách phân tích, đánh giá, biến đổi chúng sang các dạng cần thiết và tìm cách vận dụng chúng vào công việc nghiên cứu một cách sáng tạo.


Xử lý thông tin là một bước quan trọng nhằm tìm ra các thông tin mới có giá trị hơn, thậm chí không có trong các thông tin sơ khai ban đầu. 

· Xử lý thông tin định tính


Khi xử lý thông tin định tính cần lưu ý là thông tin định tính không thể hiện giá trị cụ thể mà chỉ thể hiện bản chất của sự vật, hiện tượng hoặc mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, chiều hướng hay xu thế vận động, phát triển của chúng. Đây là loại thông tin mang tính khái quát và các quy luật về cấu trúc, hành vi hay tương tác giữa các sự vật, hiện tượng. Bản chất đó là có tồn tại hay không tồn tại; tăng hay giảm theo thời gian, hay ổn định theo một quy luật nào đó; lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu. 

Trong nghiên cứu kinh tế, thông tin định tính có thể là các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, chủng loại sản phẩm, năng lực cạnh tranh của sản phẩm…. Ví dụ nhận định “Nền kinh tế của Việt Nam phát triển khá nhanh trong mấy năm qua” - đây là thông tin định tính. Thông tin định tính bao giờ cũng cần thiết, nó tồn tại khách quan và lâu dài, việc vận dụng chúng vào nghiên cứu về cơ bản sẽ đảm bảo tính đúng đắn về định hướng. 


Đối với thông tin định tính nên dùng các phương pháp lập luận lôgíc như lập luận diễn dịch, lập luận quy nạp, lập luận loại suy. Dù dùng cách lập luận nào cũng đều phải liên kết các khái niệm, các sự kiện, dẫn dắt từ khái niệm này đến khái niệm khác, đưa ra các phán đoán về bản chất các sự kiện và thể hiện những liên hệ lôgic của các sự kiện, các phân hệ theo quan điểm hệ thống và dần dần đi đến kết quả mong muốn. Mọi lập luận phải mang tính hợp lý, rõ ràng, phải tuân thủ các quy tắc của lập luận.


Với một số thông tin định tính, công cụ toán học nói chung và toán lôgíc nói riêng cũng có thể áp dụng trong lập luận. Bằng công cụ toán lôgíc có thể giải quyết một vấn đề một cách rõ ràng và có thể ghi nhận những quan hệ phụ thuộc của các đại lượng định tính dưới dạng một biểu thức, liên kết các đại lượng bằng các phép toán. 

· Xử lý thông tin định lượng:

Thông tin định lượng là thông tin lượng hoá các thông tin định tính, nó xác định độ lớn, tầm cỡ, trọng số và sức ảnh hưởng của nó tới các sự vật, hiện tượng khác. 

Trong nghiên cứu kinh tế, thông tin định lượng có thể là số lượng doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp theo thành phần kinh tế, theo vốn pháp định, theo doanh số, số lượng sản phẩm sản xuất ra v.v…. 

Để xử lý thông tin định lượng có thể dùng các công cụ toán học khác nhau. Các công cụ toán học có thể dùng để thực hiện các phép xử lý như chọn lọc, biến đổi, phân tích hay tổng hợp, rút ra các quy luật mà các thông tin này thể hiện.

Thông thường các bảng số liệu trước khi được xử lý bằng công cụ toán học, phải chuyển chúng về dạng các biểu thức toán học, mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng. Cần sử dụng các mô hình toán học khác nhau, thích hợp cho từng trường hợp. Các mô hình toán học có thể là toán xác xuất thống kê, đại số tuyến tính, các phương trình hay các biểu thức toán học mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng, xác định xu hướng diễn biến của tập hợp số liệu thu thập được.... 

Mỗi công cụ toán học có tính chất và đặc điểm riêng, thích hợp cho việc xử lý những lớp thông tin nhất định. Khi sử dụng chúng, người sử dụng cần hiểu rõ khả năng của mỗi loại công cụ và ý nghĩa của từng đại lượng mà công cụ đó có thể cung cấp. Ví dụ khi sử dụng công cụ xác suất thống kê cần hiểu rõ ý nghĩa của xác suất, ý nghĩa của giá trị trung bình, phương sai hay mô men của các đại lượng hay tham số.

Khi xử lý thông tin định lượng cần lưu ý là loại thông tin này luôn có sai số và trên thực tế có thể châm chước, chấp nhận một độ sai số nhất định nào đó, tùy trường hợp cụ thể. 

· Các phương pháp biểu diễn thông tin định tính và định lượng

* Biểu diễn thông tin định tính


Các thông tin định tính đơn lẻ thường được diễn tả bằng lời hay ký hiệu thể hiện bản chất của thông tin đó. Đối với một chuỗi các thông tin định tính cũng thường có các mối liên hệ nhất định. Các mối liên hệ này có thể biểu diễn dưới dạng các sơ đồ quan hệ, cho phép hình dung một cách trực quan các mối liên hệ giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật mà không quan tâm đến kích thước thực hoặc tỷ lệ thực của chúng, thể hiện rõ bản chất của các mối quan hệ giữa chúng.


Có thể áp dụng một số sơ đồ biểu diễn các mối quan hệ như sau (hình 5.2):







- Mối quan hệ nối tiếp (hình 5.2 a):  Trong sơ đồ quan hệ này cho thấy sự kiện hay hiện tượng A và B có quan hệ nối tiếp, A xảy ra trước rồi mới đến B. B như là kết quả của A, phụ thuộc vào A. Đây là sơ đồ mô tả liên hệ kế tục nhau giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật.

- Mối quan hệ song song (hình 5.2 b): Trong mối quan hệ này C và D là độc lập. Chúng có thể xảy ra đồng thời hay không đồng thời và không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là sơ đồ mô tả mối liên hệ đồng thời giữa một yếu tố với một số yếu tố khác trong một hệ thống sự vật.

- Mối quan hệ tác động tương hỗ (hình 5.2 c): Trong mối quan hệ này, các sự vật, hiện tượng P1, P2, P3 tác động tương hỗ lẫn nhau. Chúng có quan hệ chặt chẽ và bình đẳng. Đây là sơ đồ mô tả mối liên hệ qua lại giữa sự vật này với sự vật khác. Trong thực tế có nhiều kiểu mối quan hệ bình đẳng, không bình đẳng. Trong quan hệ không bình đẳng lại có mối quan hệ theo thứ bậc hoặc không theo thứ bậc....


- Mối quan hệ phản hồi (điều khiển) (hình 5.2 d): Trong đó thông tin từ phía sau được đưa trở lại phía trước để điều chỉnh các tác động phía trước nhằm đạt được một quy luật thay đổi mong muốn của đại lượng đầu ra. Các thành phần trong cấu trúc có thể có những quan hệ nào đó tùy thuộc vào các hệ thống cụ thể được xem xét. Đây là sơ đồ mô tả các hệ thống trong đó xuất hiện một chủ thể điều khiển, đối tượng bị điều khiển, lệnh điều khiển và thông tin phản hồi về kết quả.

* Biểu diễn thông tin định lượng


Các thông tin định lượng ở dạng ban đầu có thể có nhiều hình thức tồn tại và biểu diễn. Mỗi dạng biểu diễn khác nhau có ý nghĩa và vai trò khác nhau. Các hình thức này có thể bổ sung cho nhau để làm rõ vị trí của các đại lượng, làm dễ dàng hơn trong việc nhận thức chúng cũng như xử lý chúng. 

Có một số cách biểu diễn các thông tin định lượng như sau:

- Con số rời rạc:

Con số rời rạc đơn lẻ là một đại lượng bằng số thể hiện độ lớn của một đại lượng nào đó, liên quan tới các vật thể, sự vật, hiện tượng. Con số rời rạc chỉ đơn thuần nói lên độ lớn của một đại lượng nào đó, không mang tính hệ thống, không thành chuỗi theo thời gian. Con số rời rạc cung cấp thông tin định lượng để có thể so sánh được các sự kiện với nhau.  

Ví dụ: “với 365 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán (tính đến hết tháng 5/2009), trên cả hai sở giao dịch Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đây là nguồn hàng hóa tiềm năng cho thị trường mua bán và sát nhập”; “Thanh khoản của thị trường năm 2009 cũng tăng mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn nửa cuối năm. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên HoSE lên đến 44 triệu đơn vị/phiên, lớn gấp 3.2 lần so với trung bình của năm 2008. Khối lượng giao dịch vào những phiên cao nhất đã lên tới 133.48 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, quy mô giao dịch mỗi phiên cũng tăng gần 4 lần so với năm 2008. Khối lượng giao dịch phiên cao nhất lên tới 65.73 triệu đơn vị”; “Các yếu tố về môi trường là nguyên nhân gây nên 25% ca tử vong ở các nước đang phát triển; Việc ô nhiễm thủy ngân trong quá trình khai thác vàng liên quan đến 15 triệu người làm việc trong các mỏ hoặc bãi khai thác trong đó 4,5 triệu phụ nữ và 600.000 trẻ em”….  


- Bảng số liệu:

Thông thường, thông tin như số liệu thống kê được sắp xếp thành bảng các số liệu. Bảng số liệu bao giờ cũng phản ánh cùng một lúc một số đại lượng và theo một số tham số nhất định. Bảng số liệu được sử dụng khi số liệu mang tính hệ thống, thể hiện một cấu trúc hoặc một xu thế. 

Từ bảng số liệu định lượng có thể khái quát hoá, quy luật hoá thông qua việc sử dụng các công thức tìm các đại lượng đặc trưng như giá trị trung bình, phương sai.... của các chuỗi con số thống kê để có thông tin định tính, mang tính bản chất của sự vật, hiện tượng. 

Ví dụ:
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- Các biểu đồ:

Các dạng biểu đồ được dùng để biểu thị các đại lượng định lượng trong tương quan về hình học làm trực quan hơn các mối quan hệ. Đối với các số liệu so sánh nên chuyển từ bảng số liệu sang biểu đồ để cung cấp một hình ảnh trực quan về tương quan giữa hai hoặc nhiều sự vật cần so sánh. Các dạng biểu đồ có thể là: dạng cột, dạng hình tròn, biểu đồ dạng tuyến tính, biểu đồ phối hợp, biểu đồ không gian hay biểu đồ bậc thang.


Biểu đồ hình cột cho phép so sánh các sự vật diễn biến theo thời gian.

Ví dụ:
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Biểu đồ hình tròn cho phép quan sát tỷ lệ các phần của một thể thống nhất.

Ví dụ:
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Biểu đồ dạng tuyến tính cho phép quan sát động thái của sự vật theo thời gian.

Ví dụ:
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Biểu đồ không gian cho phép hình dung sự biến động của những hệ thống số liệu có tọa độ không gian. 

Ví dụ:
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Biểu đồ bậc thang cho phép quan sát tương quan giữa các nhóm có đẳng cấp. 

Ví dụ:
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Biểu đồ phối hợp:
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		Biểu đồ VN-Index năm 2009

		Biểu đồ HNX-Index năm 2009
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- Các dạng đồ thị:

Đồ thị là dạng mô tả mối quan hệ phụ thuộc của một đại lượng vào một hoặc nhiều đại lượng khác trong đó có thể và rất hay gặp là sự phụ thuộc của các đại lượng này vào thời gian. Đồ thị được sử dụng khi quy mô của tập hợp số liệu đủ lớn để có thể từ các số liệu ngẫu nhiên nhận biết những liên hệ tất yếu. 

Khi các số liệu định lượng rời rạc là lớn cho phép chuyển các số liệu rời rạc thành một hàm, mô tả sự phụ thuộc của một đại lượng vào các đại lượng khác như một hàm liên tục. Khi đó đồ thị có dạng liên tục và có thể có dạng một chiều (khi số biến là 1. Ví dụ biến thời gian hay một biến x nào đó), mặt phẳng (khi số biến là 2) hay không gian (khi số biến là 3 trở lên). Thông thường nhất là dạng một chiều và dạng mặt phẳng.
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		(Đồ thị: tăng trưởng cung tiền, tín dụng, và lạm phát trong giai đoạn 2001-2007. 
Nguồn: WB & IMF)
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		(Đồ thị: so sánh giữa độ tăng cung tiền và độ tăng GDP)
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(Các đồ thị: tỷ giá USD/JPY và USD/EUR trong nửa sau 2008. Nguồn: x-rate.com)





Nhìn chung, khi trình bày vấn đề nghiên cứu, song song với việc sử dụng ngôn từ nên sử dụng ngôn ngữ hình ảnh trực quan để hình tượng hóa suy nghĩ của mình. Điều này sẽ làm cho các vấn đề được giải quyết trở nên rõ ràng hơn đồng thời chứng minh rằng người nghiên cứu hiểu sâu sắc những gì đã biết. Ngoài ra rất có thể sẽ nhìn thấy từ các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ, bản đồ…biểu diễn thông tin đó những ý tưởng mới, những chỉ dẫn về những điều chưa biết cho nghiên cứu tiếp theo. 

Câu hỏi chương 5

1. Tại sao muốn giải quyết một vấn đề trước hết cần phải biết cách đặt ra các giả thuyết cho vấn đề? Các thuộc tính của giả thuyết? cho một số ví dụ cụ thể.

2. Những phương pháp tiếp cận thông tin nào tác động rộng lớn tới mọi hoạt động thu thập thông tin để giải quyết vấn đề? 


3. Những phương pháp tiếp cận thông tin nào mang tính chỉ đạo hoạt động thu thập thông tin để giải quyết vấn đề theo một hướng nhất định? 


4. Có bao nhiêu cách chứng minh giả thuyết? 

5. Muốn lọc thông tin cốt lõi trong các tài liệu tham khảo phải trải qua những công đoạn nào?


6. Cách thức phỏng vấn để thu thập thông tin có hiệu quả? 

7. Cách thức quan sát để thu thập thông tin chính xác? 

8. Cách xử lý thông tin nhằm giải quyết vấn đề? 


Bài tập thực hành chương 5

1. Suy nghĩ 01 đề tài thể hiện vấn đề bản thân đang quan tâm nhất và đặt ra các giả thuyết cho đề tài này. Sau đó xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm giải quyết đề tài.

Gợi ý: có thể theo mô hình mẫu sau:


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




2. Lọc những thông tin cốt lõi trong một tài liệu tham khảo tại thư viện liên quan đến đề tài bản thân tâm đắc nhất.

3. Đặt các câu hỏi phỏng vấn để thu thập thông tin khi thực hiện một đề tài bản thân tâm đắc nhất.


Tài liệu tham khảo chương 5

1. Nguyễn Duy Bảo. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. H.: NXB Bưu điện, 2007.- Tr. 36 - 56.

2. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.- H.: NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002. - Tr. 51-113.


3. Kỹ năng phỏng vấn. H.: NXB Thông tấn, 2006.- 92 tr.


4. H. Russel Bernard. Research Methods in Anthropology: Quanlitative and Quantitative Approacches, Altamira Press, 1995.

Chương 6


KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH


Mục đích nghiên cứu:

· Hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình. 

· Biết các nội dung cần phải chuẩn bị để có thể thuyết trình thành công cũng như cách thức cụ thể tiến hành thuyết trình trước đông người nghe như:


· Vượt qua nỗi sợ. 


· Kiểm soát thời gian thuyết trình. 


· Thu hút người nghe. 


· Thuyết phục người trái quan điểm, ….


6.1. Thuyết trình giỏi – Mở đường tới thành công

Thuyết trình là nói chuyện, trình bày về một vấn đề nào đó cho người nghe nhằm cung cấp thông tin, gây ảnh hưởng, thuyết phục hoặc thúc đẩy hành động.


Thuyết trình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên con đường dẫn tới thành công.


Chuyện kể rằng, Tô Tần đến gặp vua nước Triệu
 là Triệu túc hầu, tâu rằng:


- Tôi nghe nói hiền sĩ trong thiên hạ đều ngưỡng mộ cái đức của quân hầu và muốn bày tỏ tâm phúc, chỉ vì Phụng Dương quân là người ghen ghét tài năng, cho nên những du sĩ đều dừng chân không tiến, cuốn lưỡi không nói, nay Phụng Dương quân đã mất, nên tôi mới dám đến dâng tấm ngu trung. Tôi nghe: giữ nước không bằng yên dân, yên dân không gì bằng chọn nước mà giao hiếu; nay các nước ở Sơn Đông chỉ có Triệu là mạnh, đất rộng hơn hai nghìn dặm, quân lính có vài mươi vạn, xe nghìn cỗ, ngựa vạn con, thóc đủ dùng trong vài năm, Tần ghét nhất là Triệu, vậy mà không dám đánh Triệu là sợ có Hàn, Ngụy đánh úp ở đằng sau. Cho nên làm phên giậu ở phía nam cho nước Triệu là Hàn, Ngụy; nhưng hai nước ấy không có núi sông hiểm trở, một ngày kia quân Tần đánh lấn hai nước, hai nước đầu hàng thì họa sẽ đến nước Triệu ngay. Tôi thường xem xét địa đồ, thấy đất đai các nuớc hơn Tần vạn dặm, quân sĩ các nước cũng nhiều gấp mười Tần, nếu sáu nước họp làm một, cùng nhằm về phía tây, thì phá Tần chẳng khó gì. Nay nước Tần hiếp bách các nước, bắt các nước phải cắt đất để cầu hoà. Không có cớ gì mà cắt đất đó là tự mình phá mình. Mình phá người và mình bị người phá, trong hai điều đó, điều nào là hơn. Theo như ý tôi, chi bằng ước với vua các nước đến họp ở Hằng Thuỷ, cùng nhau ăn thề, kết làm anh em; Tần đánh một nước thì năm nước cùng cứu; nếu nước nào trái lời thề, thì các nước cùng đánh, Tần dẫu cường bạo, khi nào lại dám đem một nước cô thế để tranh được thua với cả thiên hạ ? 


Triệu Túc hầu nói: 


- Quả nhân tuổi trẻ, nhận việc nước chưa được mấy ngày, chưa hề được nghe diệu kế, nay thượng khách muốn họp chư hầu để cự Tần, quả nhân xin một lòng nghe theo. 
Rồi giao ngay ấn tướng cho Tô Tần, ban cho một toà nhà lớn, lại cho trăm cỗ xe, nghìn dật hoàng kim, trăm đôi bạch bích, gấm vóc nghìn tấm, cử làm Tung ước trưởng.


Đoạn trên đây lấy từ hồi 90, sách “Đông Chu liệt quốc” của Phùng Mộng Long, kể rằng Tô Tần, sau khi học với Quỷ Cốc Tiên Sinh thành tài, muốn có được công danh, bèn đến du thuyết sáu nước Triệu, Nguỵ, Hàn, Sở, Yên, Tề, để hợp tung chống Tần. Nhờ tài biện thuyết, tức là thuyết trình, mà từ một người sống ở nơi làng xóm ông trở thành tung ước trưởng, làm tướng sáu nước.


Và đây là một câu chuyện hiện đại. Tại đại hội đảng Dân chủ Mỹ tháng 07/2004 Barack Obama, khi đó là một nhà chính trị da đen trẻ tuổi, ít người biết đến, đã đọc một bài thuyết trình hết sức xuất sắc. Ông chất vấn chính phủ Bush về cuộc chiến ở Iraq, phê phán chính sách về kinh tế và xã hội của chính phủ Bush. Ông cũng phê phán sự phân rẽ trong cử tri và yêu cầu người Mỹ hãy tìm thấy đoàn kết trong khác biệt. Ông đưa ra tuyên bố sau này được các phương tiện truyền thông trên toàn nước Mỹ nhắc đi nhắc lại “Không có Hoa Kỳ tự do hay Hoa Kỳ bảo thủ, chỉ có một Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ”. Nhờ bài thuyết trình này, Obama đã trở nên rất nổi tiếng, thành một hy vọng cho thế hệ tương lai. Sau đại hội, bầu ghế Thượng viện cho Illinois
, Obama thắng cử với 70% phiếu bầu! Nó cũng mở đường cho ông trở thành Tổng Thống Mỹ ở kỳ bầu cử sau đó.

Đến đây có người cho rằng trong lĩnh vực chính trị, để có thể trở thành lãnh tụ, hay người lãnh đạo, thì mới cần đến khả năng thuyết trình. Nhưng thật ra khả năng thuyết trình, nói chuyện với công chúng, với đám đông hay đơn giản là nói chuyện với đồng nghiệp, trình bày ý kiến với người quản lý, giao công việc cho nhân viên, hoặc nói chuyện với bạn bè một cách gãy gọn, rõ ràng, có tính thuyết phục cao và lôi cuốn, ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công hay thất bại của mỗi chúng ta, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 

Nếu bạn là nhà kinh doanh, bạn phải thuyết phục được khách hàng của mình. Barbara Corcoran, sáng lập viên của Corcoran Group thừa nhận: “90% thành công của tôi là nhờ giao tiếp và đó là một sự thật”
. Còn Haward Schultz, chủ tịch hãng Starbucks, thì nói: “Tôi may mắn được trời phú cho khả năng giao tiếp với tất cả các tuýp người và tạo nên một mối thông hiểu chung”5. Đầu năm 2010 các chuyên gia kinh tế học đã xếp Steve Jobs (người đồng sáng lập và là tổng giám đốc của hãng Apple) đứng đầu các giám đốc kinh doanh (CEO) tài năng nhất thế giới. Một trong những điều đưa Steve Jobs đến thành công đó là khả năng thuyết trình xuất chúng của ông. 


​​

Nếu bạn chỉ là một nhân viên bình thường trong một đơn vị nào đó thôi thì khả năng nói tốt cũng rất quan trọng. Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn muốn trình bày cho người phụ trách ý tưởng độc đáo mà bạn mới nghĩ ra, nó cũng thể hiện rõ khi bạn muốn đề nghị tăng lương hay thay đổi công việc, v.v. Rõ ràng là nếu bạn ấp úng, nếu bạn trình bày vấn đề mơ hồ, lộn xộn,… thì ý tưởng độc đáo của bạn đã không đến được tai người nghe, và như thế thì làm sao thuyết phục được người ta?


Chúng ta sẽ xem xét việc thuyết trình qua ba giai đoạn: (1) chuẩn bị thuyết trình, (2) thuyết trình, và (3) hậu thuyết trình. 


6.2. Chuẩn bị thuyết trình


Muốn thuyết trình thành công, ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, từ việc chọn đề tài (ngoại trừ trường hợp được phân công hoặc đặt hàng) cho đến việc tập thuyết trình một mình, hay trước bạn bè.


6.2.1. Xác định đối tượng nghe, địa điểm thuyết trình

Mỗi bài thuyết trình đều dành cho một đối tượng nghe cụ thể. Cùng một bài thuyết trình nhưng với đối tượng nghe này thì thành công, còn với đối tượng nghe khác thì thất bại. Người nghe thuyết trình có thể khác nhau về tuổi tác, về trình độ; họ cũng có thể khác nhau về nghề nghiệp, về vai trò trong xã hội, hay khác nhau về lĩnh vực quan tâm. Nếu người thuyết trình nói về những điều người nghe muốn nghe và phù hợp với tâm lý của họ thì có rất nhiều cơ sở để thành công. Ngược lại, nếu nói về những điều người nghe không muốn nghe, hoặc không phù hợp với tâm lý của họ thì khả năng thất bại rất cao.

Như vậy đối tượng nghe thuyết trình góp phần rất lớn vào sự thành công hay thất bại của buổi thuyết trình. Chính vì thế nên việc xác định xem đối tượng nghe là ai, số lượng như thế nào, họ muốn nghe gì là điều không thể bỏ qua. Cần xác định xem người nghe trẻ tuổi hay nhiều tuổi, trình độ chuyên môn của họ như thế nào, họ thuộc ngành nghề gì, … . 


Địa điểm thuyết trình cũng cần được xác định rõ trước khi đi vào chuẩn bị các phần khác. Hãy xác định rõ sẽ thuyết trình ngoài trời (công viên, quảng trường, sân khấu ngoài trời, …) hay trong nhà. Tìm hiểu xem ở địa điểm thuyết trình như vậy có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như máy tính, đèn chiếu được hay không? Có thể bố trí chỗ treo biểu đồ, tranh ảnh không, … 

6.2.2. Chọn đề tài thuyết trình


Nếu bạn được đặt hàng hoặc phân công thuyết trình một đề tài cụ thể thì bạn không phải chọn đề tài. Trong những trường hợp còn lại thì chọn đề tài thuyết trình là một công việc không đơn giản. Nên chọn đề tài đạt được ba điều sau đây: 

· Thứ nhất, bạn phải đam mê, phải có hứng thú với đề tài đó. Khi có hứng thú với đề tài ta sẽ nói về nó với sự nồng nhiệt, với nhiều tình cảm, và điều đó sẽ gây được cảm tình nơi người nghe, dễ truyền cảm hứng đến người nghe. Nếu không có đam mê, không có sự hứng thú với đề tài, ta dễ thuyết trình đều đều, buồn tẻ, làm với mong muốn sao cho chóng xong việc, và tất nhiên là chẳng có cảm hứng nào để truyền cho thính giả. Vì thế, nếu có thể thì bạn hãy từ chối sự phân công hay đặt hàng đề tài mà bạn thấy thiếu hứng thú. 

· Thứ hai, bạn phải có hiểu biết tốt về đề tài thuyết trình. Thật sự là thiếu tôn trọng người nghe, và cả bản thân, khi thuyết trình về vấn đề mà mình không hiểu rõ. Với đề tài mình không hiểu rõ, người thuyết trình sẽ lúng túng, không biết sắp xếp những điều cần nói, nói lạc đề, trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của khán giả… 

· Thứ ba, đề tài phải phù hợp với người nghe. Nếu chúng ta thuyết trình đề tài “những thách thức của toàn cầu hóa” cho sinh viên thì rất phù hợp. Tuy nhiên nói đề tài đó với học sinh phổ thông thì sẽ thất bại. Cùng một đối tượng, nhưng hoàn cảnh khác nhau cũng làm cho vấn đề quan tâm khác nhau. Vì vậy khi chọn đề tài còn phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn, khi sinh viên đang đi cắm trại mà nói về vấn đề mang tính học thuật cao sẽ không phù hợp, mà những đề tài như tình bạn, tình yêu, thể thao v.v… lại được quan tâm.

6.2.3. Xác định rõ mục đích thuyết trình


Cần phải hiểu rõ mục đích thuyết trình thì mới chuẩn bị tiếp các phần việc về sau được. Mục đích thuyết trình trả lời cho câu hỏi: Thuyết trình để làm gì? Hay cụ thể hơn: Ta mong đạt được điều gì, hay mong người nghe làm gì hoặc có quan điểm nào sau khi nghe thuyết trình? Mục đích phải được xác định rõ ràng, không dừng lại ở mức nêu chung chung.


Chẳng hạn, các mục đích nêu sau đây là rõ ràng:


Để đối tác không tăng giá các hàng hoá, dịch vụ bán cho chúng ta.


Để người nghe mua hàng của công ty A.


Để người nghe hiểu chính xác về vấn đề ngụy biện.


Các mục đích sau đây là không rõ ràng:


Giúp cho các công ty vừa và nhỏ kinh doanh hiệu quả hơn.


Hiểu rõ hơn về một số cơ hội làm ăn với một số đối tác nước ngoài.

6.2.4. Chuẩn bị nội dung thuyết trình 


Đây là phần quan trọng nhất trong toàn bộ công tác chuẩn bị, và cũng là phần việc chiếm nhiều thời gian nhất. 

Công việc trước hết trong việc chuẩn bị nội dung thuyết trình là phải tìm hiểu kỹ lưỡng về đề tài thuyết trình. 


Phải đọc các sách báo, công trình nghiên cứu, tài liệu, ý kiến ‎liên quan đến đề tài thuyết trình. Nếu thuyết trình về đề tài khoa học, người thuyết trình phải ‎nắm vững: các khái niệm liên quan, các luận điểm, luận chứng, các cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng cho đề tài. Cũng cần nắm vững những cái mới mà đề tài đưa ra, các vấn đề còn tồn tại, cần nghiên cứu sâu hơn. Nếu thuyết trình về sản phẩm mới, người thuyết trình phải hiểu thật rõ tính năng, công dụng, đặc điểm của nó. Phải biết sản phẩm mới có những ưu điểm gì so với các sản phẩm khác cùng công dụng, phải biết về các sản phẩm cùng loại đó để khi cần có thể so sánh hoặc trả lời cho những người quan tâm. Cũng cần nắm chắc thông tin về công ty, doanh nghiệp sản xuất, thời điểm sản xuất, kế hoạch phát triển trong tương lai, điều kiện hậu mãi, …


Vạch kế hoạch thuyết trình


Khi đã bao quát
 được nội dung các vấn đề thuyết trình, bạn cần vạch kế hoạch trình bày nội dung. Trong kế hoạch này phải ghi rõ:


· Những người nào sẽ tham gia thuyết trình. Nếu là nhiều người thì công việc cụ thể của từng người là gì.


· Thời gian thuyết trình là bao nhiêu: tổng thời gian, thời gian cho từng phần. 


· Mở đầu bài thuyết trình như thế nào.

· Dùng thêm phim ảnh, nhạc hay không, dùng cho những phần nào, vào thời điểm nào. 

· Nội dung thuyết trình được trình chiếu (bằng powerpoint) hay chỉ để nói (nhiều địa điểm thuyết trình không dùng máy tính và đèn chiếu). Nếu được trình chiếu thì ai (người nói hay người khác) sẽ điều khiển máy tính. 


· Có những hoạt động khác (diễn kịch, trưng bày mẫu sản phẩm, thao tác làm mẫu, …) hay không.


Kế hoạch trình bày nội dung nên được soạn thảo chi tiết. Càng chi tiết thì càng tốt. Khi đó người (những người) thuyết trình sẽ biết chi tiết mình cần chuẩn bị những gì, và trong tiến trình thuyết trình mình cần làm những gì. Kế hoạch đó cũng giúp người thuyết trình quản l‎‎‎‎ý thời gian tốt hơn.   

Ví dụ, để thuyết trình về đề tài ngụy biện, một nhóm sinh viên Khoa Địa lý Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
 đã vạch ra kế hoạch ngắn sau đây:


1. Xây dựng một vở kịch với các tình huống trong đó các nhân vật nảy sinh mâu thuẫn, tranh luận với nhau. Trong tranh luận, họ đã dùng ngụy biện để bảo vệ quan điểm của mình. Kịch được chia thành nhiều phân cảnh, mội phân cảnh sẽ chuyển tải cho người nghe một tình huống ngụy biện. Có một người thuyết minh giải thích từng tình huống để người nghe hiểu được đó là loại ngụy biện gì.


2. Thời gian trình bày: khoảng 45 phút.


Cũng về đề tài đó, một nhóm sinh viên lớp chất lượng cao Trường Đại học Ngoại thương lại đưa ra kế hoạch chi tiết và đầy đủ hơn như sau:


ĐỀ CƯƠNG THUYẾT TRÌNH NGỤY BIỆN


I. Phương pháp thuyết trình:


· Bằng powerpoint (sử dụng video quay trước các ví dụ và lồng ghép vào)


· Số người thuyết trình: 2


· Phương pháp như một buổi thảo luận mở (chú trọng đến thảo luận với các bạn tham gia nghe thuyết trình)


II. Nội dung:


II.1. Khái niệm về ngụy biện:


· Dựa vào sách giáo trình nhập môn Logic học.


· Nêu 2 ví dụ để phân biệt ngộ biện và ngụy biện.


II.2. Một số loại ngụy biện thường gặp.


II.2.1. Ngụy biện vào uy tín các nhân:


· Đưa ra hai ví dụ:


+ Ví dụ trong khoa học tự nhiên (Newton)


+ Ví dụ trong xã hội (Chủ tịch Hồ Chí Minh) (đưa ra các ví dụ điển hình với các lời khẳng định của những nhà khoa học có uy tín lớn).


II.2.2. Ngụy biện dựa vào đám đông, dựa vào dư luận:


· Đưa ra một vấn đề thảo luận trước lớp.


· Mời 2 đội (mỗi đội 5 người) lên khẳng định và ngụy biện.


· Hỏi ý kiến lớp (chú ý lấy khẳng định để ngụy biện).


II.2.3. Ngụy biện dựa vào sức mạnh.


· Đưa ra dẫn trích theo giáo trình.


· Ví dụ: (chiếu video).


II.2.4. ngụy biện dựa vào tình cảm:


· Ví dụ: (chiếu video)


II.2.5. Ngụy biện đánh tráo luận đề:


· Đây là kiểu ngụy biện phổ biến.


· Đem ví dụ ra trước lớp thảo luận (chú ý phải lái sang một luận đề mới).


II.2.6. Ngụy biện ngẫu nhiên:


· Ví dụ: chiếu video. Cho lớp thảo luận.


II.2.7. Ngụy biện đen-trắng:


· Ví dụ 


Kế hoạch trình bày nội dung ngụy biện thứ nhất trên đây rõ ràng là còn rất sơ sài. Theo kế hoạch đó thì người (những người) thuyết trình chưa tưởng tượng được mình sẽ phải làm những gì một cách cụ thể, vì thế có thể xảy ra nhiều khó khăn khi tiến hành thuyết trình. 

Kế hoạch thứ hai chi tiết hơn, nhờ thế cả công việc chuẩn bị nội dung cụ thể lẫn việc tiến hành thuyết trình sau này sẽ dễ thực hiện hơn. Thế nhưng bản kế hoạch thứ hai này cũng còn nhiều khiếm khuyết. Trước hết là những người soạn thảo đã không xác định thời gian cho toàn bộ bài thuyết trình cũng như thời gian cho các phần. Điều này sẽ làm họ lúng túng không biết ở các phần thảo luận có nên tiếp tục nữa hay không; còn thời gian cho ví dụ mới hay không; Phần phân công công việc cũng chưa nói rõ, chỉ ghi “hai người thuyết trình”, chưa ghi cụ thể ai nói phần nào, ai dẫn dắt tranh luận, ai sử dụng máy tính, … Vì thế, khi bước vào chuẩn bị nội dung cụ thể, họ phải bổ sung những phần này, nếu không thì sẽ có nguy cơ dẫm chân nhau trong công việc.


Để chuẩn bị nội dung bài thuyết trình cũng cần soạn sẵn dàn bài (cấu trúc) của nó. 

Bài thuyết trình, cũng như các bài văn khác, có ba phần chính là mở đầu, thân bài và kết luận. 


Phần mở đầu


Phần mở đầu rất quan trọng, mặc dù chỉ được trình bày trong một thời gian ngắn – thường là 2-4 phút. Phần này có nhiệm vụ tạo được sự hứng thú, lôi kéo sự chú ý nơi người nghe. Một số tác giả đề xuất các phương pháp mở đầu sau đây.


· Đưa ra một tình huống gây sốc.

· Kể một mẩu chuyện.

· Chia sẻ tình cảm về việc đến buổi thuyết trình một cách chân thành.

· Đưa ra những con số thống kê.

· Nêu câu hỏi cho người nghe.

· Kết hợp các phương pháp trên đây.

Trong giờ học Tư duy phản biện, một nhóm sinh viên Đại học Hoa Sen bắt đầu buổi thuyết trình về vấn đề chợ và siêu thị, đã chuẩn bị một tệp tiền mệnh giá 5.000 đồng cho một số sinh viên – thính giả - trong lớp. Sau đó họ hỏi xem các bạn có được khoản tiền như vậy thì sẽ chọn mua sắm ở đâu, chợ hay siêu thị. Cách nhập đề như vậy làm cho lớp sôi động hẳn lên, và mọi người hào hứng chờ xem nhóm sẽ nói gì. Rõ ràng, với hành động gây sốc như vậy, nhóm thuyết trình đã rất thành công với phần mở đầu của mình.  


Vào đầu bằng một câu chuyện, có thể là chuyện vui, chuyện ngụ ngôn, cũng là một phương pháp tốt. Sách “Đông chu liệt quốc” viết rằng để khuyên Huệ Vương nước Triệu đừng đánh nước Yên, Tô Tần bắt đầu bằng việc kể cho nhà vua nghe câu chuyện “trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”
. Rồi sau đó mới phân tích lợi hại cho Huệ Vương nghe. Kết cục, Huệ Vương thôi không đánh nước Yên.


Một ví dụ khác: Để thuyết trình về vai trò của triết học đối với khoa học tự nhiên, có thể mở đầu bằng câu chuyện sau. Nhà vật lý học vĩ đại người Đức Marx Plank phát minh ra thuyết lượng tử từ lâu, nhưng không dám công bố. Đi dạo với con trai, ông nói “hoặc ba là một kẻ điên, hoặc ba đã đảo lộn khoa học”. Ông nói vậy vì phát minh của ông không tương thích với hệ thống tri thức triết học mà ông đang có lúc bấy giờ. 


Chia sẻ tình cảm của mình cũng có thể chiếm được cảm tình của người nghe. Nói một cách đầy tình cảm về việc mình đến với buổi thuyết trình chính là việc chia sẻ tình cảm với người nghe về buổi thuyết trình sắp bắt đầu. “Bài giảng cuối cùng” của Randy Pausch, một giáo sư Đại học Carnegie Mellon, là một ví dụ rất thành công cho kiểu bắt đầu này
. Việc chia sẻ này có thể thực hiện bằng cách thủ thỉ trò chuyện, nhưng cũng có thể kể về mình và việc thuyết trình của mình một cách sinh động. Randy Pausch, một người đang bị ung thư giai đoạn cuối, đã biểu diễn chống tay hít đất trên sân khấu để nói cho người nghe về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.


Người nghe, đặc biệt là giới khoa học, hay kinh doanh, thường có ấn tượng rất mạnh với các con số thống kê. Mở đầu thuyết trình với các con số thống kê hứa hẹn với họ rằng bài thuyết trình chứa nhiều thông tin rất đáng nghe. Người thuyết trình mở đầu bằng các con số doanh thu và lợi nhuận của công ty mình sẽ làm cho các nhà kinh doanh thấy mình không phải chờ đợi để được nghe thông tin cần thiết cho việc quyết định có nên đầu tư, hay bắt tay làm ăn với công ty hay không. Các con số sẽ làm cho nhà khoa học theo dõi xem chúng dẫn đến cái gì, hoặc chúng được lấy từ đâu, theo phương pháp nào, và liệu chúng có đáng tin cậy hay không, …


Các câu hỏi gợi sự tò mò, kích thích người nghe suy nghĩ, tìm kiếm thông tin để giải đáp, và quan tâm đến nội dung thuyết trình để lấy thông tin. Chẳng hạn, để giới thiệu chủ nghĩa Mác, nhà thuyết trình nêu câu hỏi: Quý vị có biết bạn nghe đài BBC bầu chọn ai là nhà tư tưởng lớn nhất thiên niên kỷ thứ hai không? Câu trả lời Carl Marx được đưa ra sau đó (nếu do người nghe đưa ra thì càng tốt) là một sự khởi đầu tuyệt vời cho bài thuyết trình.


Dù mở đầu bằng cách nào thì phần mở đầu cũng phải thông báo được cho người nghe biết họ sẽ được nghe về vấn đề gì, buổi thuyết trình sẽ có những phần nào.


Phần thân bài


Phần thân bài được dùng để trình bày nội dung bài thuyết trình. Nếu nội dung đó dài, cần chia nó ra thành nhiều mục.

Nội dung trình bày phải có logic chặt chẽ, hợp lý


Cùng những quân cờ và quy tắc đi như nhau mà trong hai người đánh cờ với nhau có người thắng và có người thua. Thắng hay thua ở đây phụ thuộc vào chỗ người chơi đã sử dụng những quân cờ nào và thứ tự nước đi của anh ta ra sao. Khi thuyết trình cũng vậy, bài nói hay, lôi cuốn được người nghe, hay dở, làm người nghe chán ngán, phụ thuộc vào việc người thuyết trình đã sử dụng những thông tin nào và sắp xếp chúng theo thứ tự nào. 


Các phần của bài thuyết trình có thể sắp xếp theo trình tự thời gian, việc gì xuất hiện trước thì nói trước, xuất hiện sau thì nói sau. Có thể sắp xếp theo mức độ quan trọng tăng dần hoặc giảm dần. Có thể sắp xếp các phần theo logic của sự kiện. Nếu sự kiện A dẫn đến (hay sinh ra) sự kiện B thì trình bày về sự kiện A trước, sự kiện B sau. Cũng có thể sắp xếp theo cách đã dùng để xem xét vấn đề như phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức), trả lời các câu hỏi 5 W, 1 H, ...

Nội dung trình bày phải ngắn gọn, súc tích 


Sẽ là sai lầm nếu bạn nghĩ rằng cần phải nói cho người nghe càng nhiều càng tốt. Thật ra nếu bạn nói nhiều thì nội dung sẽ dàn trải, người nghe sẽ mệt, thiếu tập trung, và buổi thuyết trình sẽ thất bại. Thủ tướng Anh hồi trước Chiến tranh thế giới thứ II là W.Churchild, trong một lần, khi chiến tranh bắt đầu, nói chuyện với sinh viên, đã chỉ nói đúng một câu: “Chúng ta không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ cúi đầu trước sức mạnh, chỉ cúi đầu trước lương tâm và lẽ phải!”. Tổng thống Mỹ J. Kenedy cũng chỉ nói đúng một câu với những người chờ đợi: “Hỡi những công dân Mỹ bạn của tôi, các bạn đừng hỏi nước Mỹ đưa lại gì cho bạn, hãy hỏi mình có thể làm gì cho nước Mỹ.” Những phần, những đoạn không thực sự cần thiết, có cũng được, không có cũng được, cần phải loại bỏ. Chúng ta thường tiếc nuối những câu, những đoạn văn thú vị mà mình – đã tốn khá nhiều công sức – tìm được, nên thường muốn giữ chúng lại trong bài, dù nội dung của chúng không thật sự liên quan đến điều đang được trình bày. Đây là điều cần phải vượt qua. Theo tác giả Nguyên Anh của trang web Sức Trẻ Việt Nam thì “Các chuyên gia khuyên bạn rằng, khi bạn bỏ đi những thông tin thú vị nhưng không phù hợp ra khỏi bài thuyết trình, bạn sẽ tăng khả năng ghi nhớ của người nghe lên 189% và tăng khả năng áp dụng của họ lên 109%”
.


Phải nói đúng trọng tâm


Những người nghe thuyết trình quan tâm trước hết đến đề tài thuyết trình, vì thế họ luôn muốn được nghe ngay những điều liên quan đến đề tài đó. Vì vậy, nếu người thuyết trình trình bày các vấn đề khác, không liên quan trực tiếp đến đề tài thì người nghe sẽ thất vọng, thấy mình phí thời gian dự buổi thuyết trình. 

Để nói đúng trọng tâm, bạn cần lọc kỹ các ý tưởng, có thể đánh số chúng theo thứ tự quan trọng giảm dần. Hãy chọn nói những ý tưởng quan trọng nhất, lớn nhất. Những ý nhỏ hơn, hay ít quan trọng hơn nên bỏ đi. Nếu người nghe muốn nghe thêm về chúng thì sẽ trình bày chúng trong phần trả lời các câu hỏi, hoặc bên ngoài buổi thuyết trình.


Kỹ thuật “não công bằng liệt kê” có thể rất có ích cho việc chọn lựa ý tưởng quan trọng để thuyết trình. Kỹ thuật đó như sau:


· Trước hết, ghi lên đầu trang giấy vấn đề đang quan tâm. 

· Thứ hai, cố gắng nghĩ về vấn đề đó và viết ra tất cả những gì xuất hiện trong đầu bạn. Những điều này có thể là một đoạn văn, có thể là một câu, cũng có thể chỉ là một từ. Hãy ghi ra hết. Đừng quan tâm đến chuyện những gì bạn viết ra có hay hay không, có liên quan đến đề tài hay không, có đúng chính tả và ngữ pháp không. Hãy cứ viết ra trong một khoảng thời gian ngắn (khoảng 2-3 phút). Việc viết trong thời gian ngắn như vậy làm cho các ý tưởng “dính” với nhau, theo nhau xuất hiện. Còn nếu viết trong thời gian lâu hơn hoặc để cho các vấn đề khác xen vào thì các ý tưởng sẽ tách rời nhau, không xuất hiện liên tục nữa. 

· Sau khi đã viết ra các ý tưởng, bạn sẽ lọc lại chúng, bỏ đi những ý không liên quan đến đề tài, bỏ bớt những ý trùng lặp. Cũng cần sửa lại những lỗi chính tả, ngữ pháp (nếu có). 

· Bước tiếp theo là phân nhóm các ý tưởng. Chọn ý chính trong các nhóm đó. Các ý chính này có thể dùng làm tiêu đề cho các phần tương ứng hoặc làm ý trung tâm cho các phần đó. 


Một phương tiện khác rất thích hợp cho việc chuẩn bị nội dung trình bày nói chung và trình bày đúng trọng tâm nói riêng là sơ đồ tư duy (mindmap). Sơ đồ tư duy còn được dùng như công cụ trợ giúp cho thuyết trình. 

Nội dung phải mới


Nếu bài thuyết trình không có nội dung mới thì không thể thuyết trình thành công được. Người nghe sẽ chán ngán ngay khi thấy họ không nghe được điều gì mới từ buổi thuyết trình. Muốn có được cái mới, người thuyết trình phải bỏ nhiều công sức đọc tài liệu, tổ chức phỏng vấn, điều tra, v.v.  

Nội dung phải lôi cuốn

Nếu người thuyết trình nêu hết ý này đến ý khác thì người nghe có thể không theo kịp, hoặc chán ngán, hoặc quá căng thẳng. Để tránh những điều đó, nội dung cần phải được minh họa. Các nội dung thuyết trình có thể được minh họa bằng ví dụ, bằng hình ảnh, phim, v.v….

Hãy chọn các ví dụ sinh động, gắn với đời sống, và càng dí dỏm càng tốt (trừ trường hợp thuyết trình đề tài khoa học cho hội đồng xét duyệt hay hội đồng chấm luận văn, luận án, hoặc những trường hợp nghiêm trang khác.)


Chẳng hạn khi nói rằng việc một nước là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới làm cho nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nước đó có thể ào ạt chảy ra khỏi nước đó và gây nên khủng hoảng, bạn có thể nêu ví dụ Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Trên kia đã nói, các ví dụ càng dí dỏm càng tốt, nhưng không được sa đà vào các ví dụ đó. Trên thực tế khi người thuyết trình sử dụng những ví dụ như vậy, thì người nghe sẽ tỏ ra chăm chú hơn, và người thuyết trình còn có thể nhận được những tiếng vỗ tay hay tiếng cười tán thưởng. Điều đó có thể làm cho người thuyết trình nêu thêm ví dụ khác tương tự, hay kể thêm câu chuyện vui khác. Nhưng như vậy, người thuyết trình đã sa đà, lạc đề.


Các luận điểm phải có đủ cơ sở


Tất cả các nhận định đưa ra trong bài thuyết trình đều phải được chứng minh, giải thích đầy đủ. Chẳng hạn, khi khẳng định rằng hiện nay, việc đầu tư cho thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh, người thuyết trình phải làm hai việc: Thứ nhất, phải giải thích lý do tại sao lại như vậy, và thứ hai, dẫn ra một số ví dụ cụ thể doanh nghiệp gặp bất lợi khi không đầu tư thỏa đáng cho thương hiệu của mình. Việc đưa ra chứng cứ, chứng minh, giải thích như vậy làm cho điều khẳng định có tính cơ sở, đáng tin cậy hơn, và vì thế, có tính thuyết phục cao hơn.

Có một đặc điểm tư duy của người Việt Nam mà chúng ta nên lưu ý khi thuyết trình. Đó là sự đề cao kinh nghiệm hơn lý luận, đề cao “cái tình” hơn “cái lý”. Vì thế khi chuẩn bị ví dụ cho thuyết trình ta không nên chỉ dừng lại ở các con số thống kê, không chỉ dừng lại ở các suy luận diễn dịch,dù xét về mặt logic chúng hoàn toàn đủ cho lập luận. Ta nên nêu thêm các ví dụ cụ thể từ thực tế, nên dùng thêm suy luận tương tự.  


Nội dung thuyết trình phải phù hợp với người nghe


Ở phần xác định đối tượng nghe thuyết trình chúng ta đã biết rằng cần thuyết trình sao cho phù hợp với người nghe, phải nói những điều họ quan tâm và phù hợp với tâm lý của họ thì mới mong thành công được. “Các giáo viên thích những bản đề cương rõ ràng, trong khi các nhân viên bán hàng có khuynh hướng thích sự tân thời và mang tính ngẫu hứng nhiều hơn”
. “Các chính trị gia muốn nghe về các con số, các nhà khoa học muốn nghe về các lập luận đã được chứng minh, các thành viên của một cộng đồng muốn nghe về vai trò và trách nhiệm và mức độ tham gia của họ vào một dự án, v.v…”
. Nếu là người trẻ tuổi thì thông tin vui nhộn, ví dụ hài hước rất dễ được chấp nhận. Nếu là người nhiều tuổi, người già thì thông tin phải trầm hơn, hạn chế các ví dụ hài hước, hình ảnh ít màu sắc, không nên đưa nhiều hiệu ứng hoạt hình.


Phần kết luận 


Trong phần này nên tóm gọn lại những nội dung đã nói. Điều này giúp cho người nghe dễ nhớ các nội dung đó. Chỉ cần nói đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng. Nếu được, nên đánh số những điều tóm tắt.


Ví dụ sau đây lấy từ bài học thuyết trình trong chương trình tiếng Anh thương mại của Radio Australia. “Qua mặt hàng tiêu biểu là đậu phụ Suki, chúng tôi đã trình bày với quý vị về hoạt động tiếp thị và doanh số bán của Công ty Hale and Hearty Foods. Và bây giờ quý vị đã biết Công ty Hale and Hearty và đối tác sẽ phải làm ăn như thế nào rồi.”


Một ví dụ khác: “Tóm lại, hãy nhớ rằng có năm cách chính để cải thiện điểm số của bạn. Đầu tiên, hãy đến lớp. Thứ nhì, ghi chép có hiệu quả. Thứ ba, hãy xem lại mỗi ngày. Thứ tư, lên kế hoạch cho thời gian của bạn. Và cuối cùng, hãy ngủ thật đầy đủ trước một kì thi.”


Một số điều lưu ý khi chuẩn bị nội dung thuyết trình về một đề tài khoa học


Sau khi thực hiện xong một đề tài khoa học, người ta cần phải thuyết trình về đề tài ấy trước một hội đồng nghiệm thu, hoặc một hội thảo khoa học. Trong trường hợp này cần chuẩn bị nội dung thuyết trình (tức là nội dung bài báo cáo) như thế nào? Nội dung bài thuyết trình khoa học này chủ yếu được lấy từ phần mở đầu và phần kết luận của công trình nghiên cứu đã thực hiện.


Trong báo cáo này cần nêu rõ những nội dung sau đây:


· Công trình nghiên cứu đề tài nào? Tại sao lại nghiên cứu đề tài đó? Nếu có giới hạn phạm vi nghiên cứu thì cũng cần nêu rõ.


· Phương pháp mà tác giả đã nghiên cứu là gì? Cần trình bày rõ điểm này để người nghe có cơ sở xét đoán về độ tin cậy của các kết luận bạn đưa ra.


· Đề tài khai thác dữ liệu từ nguồn nào?


· Công trình đã có được những kết luận nào? Khi trình bày các kết luận, cũng nên trình bày vắn tắt các bước đi đến kết luận đó, các dữ liệu, tính toán tương ứng.


· Những kiến nghị, giải pháp cho các vấn đề nêu trong đề tài.


Thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học là một  việc lớn, khó khăn. Chính vì thế, khi báo cáo về công trình của mình, nhiều tác giả có xu hướng đưa ra rất nhiều thông tin, vì sợ người nghe không hiểu hết công trình của mình. Thực ra, với khoảng thời gian rất ngắn (thường là 10 phút) dành cho báo cáo (các luận văn thạc sĩ thường được dành cho 15 phút, bảo vệ luận án tiến sĩ thường được nói trong 30 phút), các tác giả không thể báo cáo chi tiết tất cả nội dung công trình của mình được. Vì vậy cần nêu khái quát về công trình và các kết quả chủ yếu của nó. Những nội dung chúng ta đề cập trên đây đáp ứng yêu cầu đó.


Lường trước các câu hỏi của người nghe và chuẩn bị câu trả lời


Phần chuẩn bị nội dung thuyết trình còn bao hàm việc chuẩn bị các câu trả lời cho các câu hỏi của khán giả trong và sau khi thuyết trình. 

Thông thường khán giả đưa ra câu hỏi cho những trường hợp sau đây: 

· Thứ nhất là muốn hiểu rõ hơn phần nào đó mà người thuyết trình lướt qua. Trả lời các câu hỏi loại này tương đối đơn giản, chỉ cần trình bày kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn phần nội dung tương ứng. 

· Thứ hai là loại câu hỏi để mở rộng nội dung được nghe. Để trả lời loại câu hỏi này, người thuyết trình phải hiểu rõ điều mình nói. Ở đây, nguyên tắc biết mười nói một phát huy tác dụng. Chín phần chưa dùng trong thuyết trình sẽ giúp trả lời loại câu hỏi này. Tuy vậy cũng có trường hợp người nghe đặt ra vấn đề mà người thuyết trình chưa nghiên cứu kỹ. Trong trường hợp đó, bạn hãy mạnh dạn thừa nhận là bạn chưa giải quyết được vấn đề đó, không được đánh lạc hướng hay trả lời lan man không đúng câu hỏi.


· Thứ ba là người đặt câu hỏi muốn tranh luận về những nội dung được trình bày. Việc chuẩn bị kỹ của người thuyết trình – nắm được các ý kiến khác nhau về vấn đề, suy nghĩ kỹ lưỡng các khả năng giải quyết vấn đề - sẽ giúp trả lời câu hỏi loại này. Ở đây cần đặc biệt lưu ý là bạn không nhất thiết phải bác bỏ hoàn toàn ý kiến phản biện của người khác. Một vấn đề có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau. Có thể bạn đã nêu một số cách giải quyết, người nghe nêu thêm cách giải quyết khác. Khi đó, thay vì phản bác, bạn hãy thừa nhận cách giải quyết của khán giả, và giải thích rõ rằng nó không loại bỏ cách giải quyết của bạn. 

Văn phong thuyết trình

Văn phong của bài thuyết trình phải đơn giản, rõ ràng. Đừng cố gắng dùng những từ phức tạp, nếu có thể dùng từ đơn giản để trình bày vấn đề thì hãy dùng nó. Là văn nói, vì thế không nên sử dụng câu dài, câu có nhiều thành phần phụ trong bài thuyết trình. Các câu nên có nhiều hình ảnh, âm thanh để sống động, lôi cuốn người nghe. Nếu cần nhấn mạnh có thể lặp từ, câu nhiều lần (như câu nói của cựu thủ tướng Anh mà chúng tôi dẫn trên kia). Nên dùng động từ ở dạng chủ động, hạn chế dùng ở dạng thụ động.


Khi thuyết trình, cũng như khi viết, nên dùng từ ngữ chính xác, dễ hiểu, rõ ràng. Để chính xác, nếu có thể được thì hãy dùng các từ chỉ số lượng, mức độ, tốc độ,… khi có thể thay thế những từ ước lượng về chất chung chung.


Ví dụ:


		Đừng nói

		Hãy nói



		1. Xuất khẩu của Việt Nam tăng rất nhanh trong giai đoạn 2000-2008.

		Xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2008 tăng đến hơn 5.17 lần
.



		2. Năm 2008 số người làm việc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp vẫn còn rất lớn, vượt xa các ngành khác.

		Năm 2008 số người làm việc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp chiếm đến 38.87% tổng số lao động cả nước, trong khi ngành chiếm nhiểu lao động thứ hai là công nghiệp chế biến chỉ có 14.04%
.



		3. Rất nhiều sinh viên nhận thức được sự cần thiết học các kỹ năng mềm

		70% sinh viên nhận thức được sự cần thiết học các kỹ năng mềm.





Nguồn: Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.138, tr.23.


Khi dùng các con số cần lưu ý rằng tự thân các con số có thể không cho người nghe biết nhiều, vì vậy nên thêm, nếu có thể, so sánh với các đối tượng khác để làm rõ hơn ý nghĩa của con số.


Chẳng hạn, nếu chỉ nói: “Năm 2007 tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam là 4.6%” thì người nghe chưa hiểu hết ý nghĩa của con số đó. Còn nếu nói thêm rằng: “Con số tương ứng trung bình chung của khu vực ASEAN là 4.5%” thì người nghe hiểu rõ hơn.


Hãy dùng từ dễ hiểu hơn. Chẳng hạn, câu “tác giả đã dùng nhiều biện pháp tu từ làm cho câu văn đọc rất thú vị” nên thay bằng “tác giả đã dùng từ láy, lặp từ, so sánh, đối, ... làm cho câu văn đọc rất thú vị”.


Hãy cụ thể hơn. Bài thuyết trình là thể văn nói, có một số khác biệt so với văn viết. Văn viết cho phép người ta đọc đi đọc lại, còn văn nói chỉ được nghe một lần. Đưa ra thông tin khái quát, chung chung thì người nghe không kịp tưởng tượng được điều người nói muốn truyền đạt. Vì thế nên trình bày cụ thể, nếu cần thì hãy thêm chi tiết. 

Ví dụ: đừng nói “Thành phố phải xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nông thôn”, hãy nói “Thành phố phải xây dựng đường giao thông nông thôn, các đường ống cấp nước, đường điện, trạm y tế, trường học cho các vùng nông thôn”. 

Ví dụ khác: Đừng nói: “Nhà trường cần có các biện pháp khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học”. Hãy thêm chi tiết vào, và nói “Nhà trường cần tuyên truyền về lợi ích của nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Mặt khác, nhà trường cũng cần tính điểm rèn luyện cho những sinh viên nghiên cứu khoa học, đồng thời hỗ trợ các em này tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.”


Nói chung, khi thuyết trình nếu có thể đưa vào những câu ca dao, tục ngữ, những câu thơ hay hoặc danh ngôn thì bài thuyết trình sẽ có sức lôi cuốn hơn.  Chẳng hạn, khi nói về vấn đề trẻ em dễ bị bạn bè xấu lôi kéo vào những việc làm sai trái, ta có thể dẫn câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”; nói về vẻ đẹp của một thành phố có thể dùng câu Kiều “long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”; thuyết trình về sự cần thiết phải học hành, có thể dẫn câu của Khổng Tử: “Nhân bất học bất tri lý”. Đọc văn thơ, đọc các câu danh ngôn, vì vậy, rất có ích cho việc thuyết trình.


Để gợi hứng cho người nghe, đôi khi ta còn dùng các câu chuyện vui, hài hước. Tuy nhiên có một điều cần nhớ là: “hài hước như muối, dùng phải cẩn thận”. Nếu dùng quá nhiều thì chính người thuyết trình trở thành sự khôi hài.


Tóm lại là người thuyết trình nên luôn luôn “lận lưng” một số câu tục ngữ, thơ ca, danh ngôn, câu chuyện hài hước, để có thể sử dụng khi cần.


Tuy nhiên, cần lưu ý là khi thuyết trình các vấn đề khoa học thì các câu văn, câu thơ, danh ngôn nói trên lại ít khi dùng được. Khoa học đòi hỏi phải được trình bày ngắn gọn, cô đọng, không phải đánh vào tình cảm, mà cần đánh vào lý trí. Các câu thơ, tục ngữ,… ở đây sẽ lạc lõng, không được đón chào.


Diễn đạt các dữ liệu số


Các dữ liệu số không nên diễn đạt bằng câu văn, vì vừa dài dòng vừa khó nắm bắt. Nên diễn đạt nó bằng bảng biểu, và tốt nhất là bằng đồ thị.


Chẳng hạn, hãy so sánh các cách diễn đạt cùng một thông tin về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế sau đây để thấy được ưu điểm của cách biểu diễn bằng đồ thị.


Cách 1: cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế trong các năm từ 2004 đến 2007 như sau: Năm 2004 khối nhà nước chiếm 27.4%, khối ngoài nhà nước chiếm 28.9%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 43.7%; Năm 2005 khối nhà nước chiếm 25.1%, khối ngoài nhà nước chiếm 31.2%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 43.7%; Năm 2006 khối nhà nước chiếm 22.4%, khối ngoài nhà nước chiếm 33.4%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 44.2%; Năm 2007 khối nhà nước chiếm 20.0%, khối ngoài nhà nước chiếm 35.4%, khối đầu tư nước ngoài chiếm 44.6%.


Cách 2 (dùng bảng số liệu).



CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ

PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)

		NĂM

THÀNH PHẦN

		2004

		2005

		2006

		2007



		NHÀ NƯỚC

		27.4

		25.1

		22.4

		20



		NGOÀI NHÀ NƯỚC

		28.9

		31.2

		33.4

		35.4



		ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

		43.7

		43.7

		44.2

		44.6





Cách 3 (dùng nhiều đồ thị độc lập)


CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ


PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)



[image: image29]

Cách 4 (Dùng một đồ thị chung cho tất cả số liệu)
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Nguồn: Niên giám thống kê 2008 (bản tóm tắt)


So sánh các cách trình bày dữ liệu số đã dẫn trên đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng dùng đồ thị có tính trực quan cao hơn hẳn, nó còn giúp người xem so sánh các dữ liệu với nhau và qua đó dễ rút ra các kết luận cần thiết hơn.

6.2.5. Chuẩn bị phương tiện, máy móc, địa điểm, …


Để buổi thuyết trình thành công, người thuyết trình cần phải nghĩ đến nhiều vấn đề khác. Người thuyết trình phải xem xét kỹ các phương tiện hỗ trợ, đồ dùng mà mình cần cho thuyết trình như máy tính, máy chiếu, micro, bàn ghế….


Người thuyết trình phải thành thạo trong việc đấu nối máy móc, khởi động máy. Nhiều người thiếu kinh nghiệm rất lúng túng với vấn đề gửi tín hiệu từ máy tính sang máy chiếu để làm màn hình. Điều này gây ra một số bất lợi. Thứ nhất là nói làm cho buổi thuyết trình chậm lại, khiến cho người nghe phải chờ đợi. Thứ hai là làm cho người thuyết trình thêm lo lắng, mất bình tĩnh. Vì thế, nếu không tự tin khi thao tác với máy móc thì chúng ta nên nhờ người thao tác giúp. Nhờ người giúp chạy máy tính, máy chiếu trong thời gian thuyết trình còn rất có ích ở một mặt khác. Khi đó người thuyết trình tự do, thoải mái hơn trong di chuyển và giao tiếp với khán giả. Người thuyết trình khi đó sẽ không cần phải liên tục nhìn lên màn hình hoặc máy tính để biết đang dừng ở slide nào.


Người tổ chức thuyết trình còn phải bố trí bàn ghế, người phục vụ, v.v…. 


6.3. Thực hiện thuyết trình

6.3.1. Vượt qua nỗi sợ


Rất nhiều người e ngại, thậm chí sợ hãi khi phải thuyết trình trước đông người. Nỗi sợ này làm cho người nói bị lạc giọng (thông thường là giọng trở nên cao hơn bình thường), cử chỉ mất tự nhiên, và đôi khi còn bị líu lưỡi không nói lên lời. Sự sợ hãi cũng có thể làm cho người thuyết trình quên mất những nội dung đã được chuẩn bị kỹ, có thể làm cho họ lúng túng, trình bày vấn đề lộn xộn, không theo trình tự định trước. Tóm lại, nỗi sợ hãi khi thuyết trình là một trong những kẻ thù tệ hại nhất của người thuyết trình. Để vượt qua nỗi sợ hãi này cần làm gì? Sau đây là một số cách. 


Phải nhận thức rằng sợ thuyết trình là điều bình thường. Bạn không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là người cuối cùng sợ như vậy. 


Phải chuẩn bị thật kỹ trước khi thuyết trình. Chuẩn bị càng kỹ lưỡng, bạn càng tự tin và càng đỡ sợ hãi, lo lắng khi thuyết trình. Tập nói trước các cử tọa khác nhau trước khi thực sự thuyết trình là cách vượt qua nỗi sợ rất tốt. Trước hết hãy thuyết trình một mình (sẽ rất tốt nếu nói trước gương). Sau đó nói trước bạn bè, người thân. Tập như vậy sẽ quen dần, và những người tham dự còn chỉ giúp các thiếu sót để khắc phục. Khi tập thuyết trình cần đặt mình vào trạng thái càng giống thuyết trình thật sự càng tốt. Khi tập cần quan tâm đến cả nội dung, cả cách thức nói, cách di chuyển, cách giao tiếp với người nghe.


Tìm kiếm trong số thính giả những ánh mắt, cử chỉ khuyến khích. Trong số các thính giả thường có những người bạn, người thân, thầy cô giáo, và có thể là những người khác mong muốn bạn thuyết trình tốt. Ánh mắt, cử chỉ của họ lúc đó có tác dụng trấn an đối với người thuyết trình.


Thở vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hoặc dừng lại uống vài ngụm nước.


Trang web nwlink.com đưa ra hai cách thả lỏng trước buổi thuyết trình để giảm căng thẳng rất hiệu quả: 


“- Nằm ngửa trên sàn nhà, co đầu gối lại và thư giãn. Nhắm mắt để cảm nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể trải đều lên lưng và cổ được duỗi ra. Hãy để cơ thể thư giãn đến từng ngón tay, bàn chân, cánh tay... Sau đó từ từ đứng dậy và cố gắng duy trì trạng thái thư giãn kể cả khi đã đứng lên”.


”- Đứng thẳng, hai chân choãi ra, thả lỏng cánh tay và các ngón tay. Khẽ lắc người, bàn tay, rồi cánh tay, vai, thân người và chân. Sau đó từ từ xoay vai sang hai bên. Khẽ xoay cổ theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại. Nằm xuống sàn, co đầu gối lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể.”


6.3.2. Cách nói


Nói với tốc độ bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. 

Rất nhiều nhóm sinh viên khi thuyết trình hay tranh luận kiểm soát thời gian không tốt nên những phần trình bày trước bị vượt thời gian dự định. Cố rút ngắn thời gian cho các phần còn lại, họ bèn nói rất nhanh. Kết quả là tình hình càng tồi tệ hơn, vì người nghe không kịp hiểu những phần trình bày vội vàng đó của họ. Nếu rơi vào trường hợp “cháy bài” như vậy bạn hãy bình tĩnh nghĩ cách lược bớt đi một số nội dung không quan trọng lắm trong các phần còn lại và trình bày phần còn lại đó với tốc độ vừa phải.


Nên nói một cách sôi nổi, hào hứng (trong phần chọn đề tài ta đã biết chỉ nên chọn đề tài mình say mê mà thôi). 

Hai nhóm sinh viên Đại học Hoa sen tranh luận với nhau về việc siêu thị liệu có thay thế chợ ở nước ta hay không. Nhóm bảo vệ quan điểm siêu thị sẽ thay thế chợ đã đưa ra rất nhiều luận điểm sắc bén, với nhiều con số chứng minh cho ưu điểm của siêu thị và từ đó rút ra các kết luận có sức nặng chứng minh cho quan điểm của mình. Lúc bấy giờ những người nghe đã nghĩ rằng nhóm phản biện khó mà có thể thắng thế được. Tuy nhiên, thực tế là nhóm phản biện đã thuyết phục được người nghe tốt hơn, và đã thắng trong cuộc tranh luận này. Các luận điểm của họ không tỏ ra sắc bén hơn, ý kiến của họ cũng không độc đáo hơn của đối phương. Nhưng cái hơn hẳn của họ là sự đam mê, niềm hứng khởi thể hiện trong giọng nói, trong cử chỉ của họ.


Một trong những điều cần tránh nhất lúc thuyết trình là người thuyết trình không nói, mà đọc văn bản có sẵn, hoặc đọc những dòng chữ trên màn hình. 

Nên mang theo bài viết sẵn để tự tin hơn, và để thỉnh thoảng nhìn vào để kiểm soát thời gian thuyết trình cũng như tránh đi quá xa đề tài do quá say sưa với việc phát triển một luận điểm nào đó không chuẩn bị trước mà vừa nảy sinh trong khi nói. Nhưng không được nhìn vào văn bản chuẩn bị sẵn đó mà đọc. Bởi khi đó người nghe sẽ nhận thấy rằng người thuyết trình chuẩn bị không kỹ. Và việc đọc như vậy nghe rất nhàm chán, vì trong đó không có tình cảm, không chứa đựng sự đam mê của người thuyết trình. Cũng đừng đọc những điều viết trên slides. Những dòng đó tự người nghe thuyết trình đọc được, họ chờ nghe thứ khác, nghe những diễn giải các hình ảnh, các từ khoá trên các slides đó.


Không được nói giọng đều đều. 

Việc này sẽ ru người nghe ngủ. Cần nói lúc lên giọng lúc xuống giọng, khi hơi nhanh, khi chậm rãi. Nếu thấy người nghe mất tập trung, nên nói lớn hơn một chút, cao giọng hơn một chút. Điều đó sẽ giúp làm cho người nghe tập trung trở lại.


6.3.3. Cử chỉ

Khi thuyết trình cần có cử chỉ tự nhiên, không cường điệu, giả tạo. Cử chỉ, động tác phải phù hợp với nội dung đang nói. Khi nói về những vấn đề buồn nên tỏ ra trầm tĩnh, khi nói vấn đề vui thì nên có cử chỉ sôi nổi, hoạt bát. Những người “nói” được bằng cả cơ thể của mình là những người rất thành công khi thuyết trình. 


Người nghe không chỉ nghe điều bạn nói, mà còn quan sát bạn. Bạn không nên đứng yên một chỗ, hoặc dựa vào bục phát biểu, vì như thế dễ làm người nghe chán. Nên đi lại khi nói, việc tiến đến gần người nghe làm cho họ chú ý hơn. Khi đứng, hãy đứng vững chắc, chân mở rộng bằng vai.


Động tác tay khi nói rất quan trọng. Đừng buông thõng tay khi nói. Cũng đừng đút hai tay vào túi hay bắt tay sau lưng. Cũng cần hạn chế động tác khoanh hai tay trước ngực. Nên dùng các động tác tay để tăng thêm hiệu quả của lời nói và gây ấn tượng, làm cho người nghe dễ nhớ hơn. Chẳng hạn, chém bàn tay vào không khí để tỏ rõ sự dứt khoát, giơ nắm đấm lên trước mặt để tỏ rõ quyết tâm, giơ hai tay lên trời để biểu thị sự thua cuộc. Hay khi nói về sự lên xuống thất thường của thị trường chứng khoán có thể đưa tay biểu diễn đường lượn sóng của nó,… 


6.3.4. Giao tiếp với người nghe

Trong lúc đang đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/09/1945, Hồ Chủ tịch bỗng dừng lại và hỏi: “Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không?”
 Và câu trả lời: “Có...” như tiếng sấm rền vang. Với câu hỏi đó, Bác Hồ đã trở nên gần gũi hơn hẳn với người nghe, tạo nên được sự đồng cảm lớn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có 7% thông tin được chuyển đến cho người nghe qua nội dung các từ ngữ mà bạn nói, 38% nhờ âm thanh (luyến láy, nhanh chậm, lên bổng xuống trầm…). Vậy phần lớn còn lại nhờ vào cái gì? Nhờ vào hình ảnh trực quan (tức là ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, điệu bộ, cách đi, cách đứng, động tác tay, việc tiếp xúc với khán giả bằng mắt, ...)


Trong rất nhiều cuộc tranh luận mà các nhóm sinh viên thực hiện tại các lớp học, nhóm thua cuộc (thu được ít phiếu ủng hộ của các bạn trong lớp hơn) lại là nhóm lập luận chặt chẽ, nêu được nhiều chứng cứ hơn. Nhóm thắng đã nhờ vào cái gì để thắng? Mặc dù họ lập luận không bằng nhóm kia, nhưng cách thể hiện của họ sinh động hơn, để ý đến khán giả, giao tiếp với họ bằng mắt. Chẳng hạn như trong khi thuyết trình, trả lời câu hỏi, họ lại hướng đến khán giả mà hỏi “phải không các bạn?” và có những động tác tương tự khác, làm cho bạn bè trong lớp thấy mình được tham gia tranh luận cùng họ, chứ không đơn thuần là người nghe. Trong khi đó rất nhiều sinh viên khi đứng thuyết trình trước lớp thì chỉ chăm chú đọc bài viết chuẩn bị sẵn, hoặc đọc lại những điều đang chiếu trên các slide.

Một nhược điểm lớn thường gặp ở những người thuyết trình ít kinh nghiệm là họ không quan sát người nghe. Việc quan sát người nghe giúp người thuyết trình có được thông tin phản hồi (từ ánh mắt, điệu bộ của người nghe), và nhờ đó có thể điều chỉnh bài nói của mình. Chẳng hạn, khi nói, bạn thấy nhiều người nghe nhíu trán, hoặc có ánh mắt ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu,… thì bạn có thể dừng lại bổ sung thông tin, hoặc giải thích cụ thể hơn. Trong khi thuyết trình nên nhìn bao quát khán phòng, không nên nhìn chằm chằm vào một hoặc một vài người nghe nào đó, và cũng không được nhìn lên trần nhà hay nhìn ra cửa sổ, hay quay lưng lại với người nghe.


Giao tiếp với người nghe còn thể hiện qua việc dành thời gian tranh luận với họ hoặc trả lời các câu hỏi của họ. Có ý kiến cho rằng nên chia tổng thời gian thuyết trình ra làm bốn phần. Một phần trong số đó dành cho dự trữ. Một phần để thuyết trình. Hai phần còn lại để trao đổi với người nghe. Lượng thời gian cụ thể của các phần ở đây có lẽ cần được xác định dựa vào các điều kiện thuyết trình cụ thể, nhưng ý tưởng chia thời gian thành ba phần lớn: dự trữ, thuyết trình và tranh luận, trả lời câu hỏi theo chúng tôi là rất đúng.


6.3.5. Thu hút sự chú ý


Nội dung được chuẩn bị tốt, phù hợp với người nghe, cách thuyết trình sinh động, đầy sự say mê là những điều thu hút người nghe. Thế nhưng vẫn có khi một số người nghe quay sang nói chuyện, làm việc riêng, không chú ý đến nội dung thuyết trình. Trong những trường hợp đó người thuyết trình phải cố gắng thu hút trở lại sự chú ý của người nghe. Có thể làm điều đó bằng nhiều cách. Có thể thay đổi ngữ điệu, có thể cao giọng, nói to hơn. Có thể thay đổi trật tự nội dung trình bày (nhưng lưu ý để không lẫn lộn, đánh mất logic của bài nói). Có thể kể chêm vào một câu chuyện có tính hài hước (nhưng phải liên quan đến nội dung trình bày), hoặc đưa ra vài câu bông đùa nhẹ nhàng.


6.3.6. Thuyết phục người trái quan điểm

Một cái khó thường xảy ra với người thuyết trình là ý kiến ban đầu của người nghe đã khác, thậm chí mâu thuẫn với điều người thuyết trình định nói. Bạn đi chào hàng, nhưng khách hàng đã chọn hàng của đối thủ cạnh tranh của bạn, hoặc tệ hơn, đã từng dùng thử hàng của bạn và có ác cảm với nó. Bạn muốn thuyết trình để người nghe từ bỏ một định kiến, thói quen, truyền thống nào đó v.v… là những trường hợp như vậy. Einstein đã từng phải thốt lên rằng phá bỏ một thói quen còn khó hơn cả phá vỡ nguyên tử!


Làm thế nào trong những trường hợp này? Canergie là một nhà giáo nổi tiếng tại Mỹ. Ông thường tổ chức những buổi thuyết trình thu hút rất nhiều nhà quản lý đến nghe. Có lần, sắp đến ngày thuyết trình, khi mọi công việc đã chuẩn bị xong, giấy mời đã được gửi đi hết, thì giám đốc khách sạn nơi buổi thuyết trình dự kiến diễn ra thông báo tăng mức phí thuê phòng thuyết trình. Canergie cho nhân viên đến thuyết phục ông giám đốc nọ, nhưng không đạt kết quả. Thế là ông tự mình đến gặp giám đốc khách sạn. 

Sau đây là cuộc nói chuyện giữa họ:

“Canergie: - Nhận được thông báo của ngài, tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng không thể trách ngài. Nếu tôi ở địa vị ngài, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Là giám đốc của khách sạn, trách nhiệm của ngài là ra sức đem về nhiều lợi nhuận cho khách sạn. Ngài không thế, chức giám đốc của ngài cũng khó mà giữ vững, và cũng không nên níu giữ nó. Đúng vậy không nào?


Giám đốc: - Đúng vậy.


Canergie: - Giả sử ngài đòi tăng tiền thuê, chúng ta hãy cùng tính thử xem, ngài có lợi hay không có lợi. Xin nói về mặt lợi trước: Nếu hội trường không cho chúng tôi thuê để giảng bài, mà cho người khác thuê để tổ chức khiêu vũ, ngài có thể thu được nhiều tiền hơn. Vì thời gian tổ chức các hoạt động đó không dài lắm, họ có thể thuê với giá rất cao cho một lần, hơn rất nhiều tiền thuê của chúng tôi. Cho chúng tôi thuê, rõ ràng là chịu thiệt. Bây giờ ta hãy phân tích mặt không lợi: Trước tiên ngài tăng tiền cho thuê đối với chúng tôi, nhìn lâu dài, đó quả là giảm bớt thu nhập, bởi vì thực tế ngài đã đuổi chúng tôi. Tôi không đủ tiền thuê trả cho ngài, tất phải đi tìm nơi khác. Còn một điều bất lợi nữa đối với ngài, lớp huấn luyện này thu hút cả ngàn cán bộ quản lý trung cao cấp đến nghe giảng bài tại khách sạn của ngài, đối với ngài mà nói, đó chẳng phải là một cách quảng cáo sống động không mất tiền ư? Thực tế, nếu ngài bỏ ra năm nghìn đô-la quảng cáo trên báo chí, chắc gì mời được nhiều người như thế tới tham quan khách sạn của ngài, lớp huấn luyện của tôi đã giúp ngài mời họ đến, lẽ nào không có lợi?  


Giám đốc: - Đúng như vậy. Nhưng mà …


Canergie: - Xin suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi sau, được không?


(Kết quả giám đốc đồng ý không tăng tiền thuê)”


Trong câu chuyện trên chúng ta thấy rằng có thể thay đổi quan điểm, quyết định của người nghe bằng cách hiểu lợi ích của họ và tiến hành phân tích vấn đề từ quan điểm lợi ích đó, để rồi vạch ra cho họ thấy là họ có lợi hơn nếu nghe theo chúng ta.


Khi ta đỡ một vật rơi từ trên cao xuống, chẳng hạn một quả bóng nhỏ, thì việc đưa tay từ dưới lên, ngược chiều rơi của nó để đón nó có thể cho kết quả rất xấu – quả bóng sẽ nẩy ra xa. Người ta thường để quả bóng xuống gần tay mình rồi đưa tay xuống dưới, cùng chiều rơi với nó, nhưng hơi chậm hơn một chút, rồi mới bắt được quả bóng. 

Thuyết trình cho người có ý kiến đối lập cũng nên làm theo cách đó.  Vào đầu, chúng ta không nên “tấn công phủ đầu” người nghe, mà nên sánh bước cùng họ một đoạn đường, sau đó mới tiến hành phân tích cho họ thấy cái sai, cái dở trong quan điểm của họ. 

6.3.7. Các công cụ trợ giúp


Trong thời đại ngày nay, trừ những trường hợp không có điều kiện, còn bình thường người thuyết trình không chỉ nói, mà còn dùng nhiều công cụ hỗ trợ để tăng thêm hiệu quả thuyết trình. Các công cụ hỗ trợ phổ biến nhất là các video clip và các chương trình trình chiếu như powerpoint, sơ đồ tư duy. Trong phần này chúng tôi trình bày về việc sử dụng sơ đồ tư duy và chương trình PowerPoint để thuyết trình.


Sơ đồ tư duy (Mindmap)

Đây là một công cụ tư duy được Tony Buzan đề xuất. Phương tiện này giúp chúng ta phát huy khả năng của cả hai bán cầu đại não, đồng thời phát huy khả năng tư duy trừu tượng, suy luận logic, và khả năng tưởng tượng, cảm nhận, trí nhớ hình ảnh. Công cụ này giúp thuyết trình rất tốt, vì các thông tin được trình bày dưới dạng hình vẽ nên rất trực quan, sinh động. Sơ đồ tư duy nhiều màu sắc nên cũng cuốn hút người nghe, người xem. Thêm vào đó, việc dùng các từ khoá giúp biểu đạt thông tin ngắn gọn, cô đọng. Sơ đồ tư duy giúp người nghe, người xem nắm bắt dễ dàng các ‎ chính, và ghi nhớ chúng dễ dàng. 


Thực hiện sơ đồ tư duy như sau:


Lấy giấy trắng, đặt nằm ngang, vẽ một hình vẽ hay biểu tượng nào đó thể hiện đề tài vào trung tâm tờ giấy. Mỗi nội dung chính của đề tài sẽ được biểu diễn bằng một nhánh bắt đầu từ hình vẽ trung tâm đó. Các nhánh đó được vẽ bằng các màu khác nhau. Trên nhánh ghi từ khóa, hoặc vẽ biểu tượng hình ảnh tương ứng với nội dung mà nó biểu đạt. Cuối các nhánh lớn, bắt đầu vẽ các nhánh con, biểu diễn các nội dung nhỏ của nội dung lớn tương ứng. Ưu tiên dùng hình vẽ thay cho từ ngữ để biểu đạt vấn đề. 


Khi vẽ sơ đồ tư duy cần lưu ý những điều sau đây:


· Cấu trúc sơ đồ phải rõ ràng, có thể đánh số thứ tự để biết nội dung nào sẽ thuyết trình trước, nội dung nào sau. Các nhánh không lồng vào nhau. Nhánh và chữ ở trung tâm vẽ to, đậm, càng ra xa trung tâm càng nhỏ hơn, nhạt hơn.


· Độ dài các nhánh và độ dài từ khóa hoặc hình vẽ trên nhánh phải gần bằng nhau để tạo sự liên tưởng. 


· Các nhánh nên vẽ cong tự nhiên, chữ trên nhánh không nghiêng quá 450 vì như thế khó đọc. Chữ viết nên rõ ràng, tốt nhất là viết chữ in hoa. 


· Mỗi nhánh từ hình vẽ trung tâm đến ngọn nhánh con cuối cùng phải được vẽ cùng một màu. Như vậy mỗi nội dung chính được mã hóa bằng một màu giúp cho người xem dễ theo dõi
.

Sơ đồ tư duy không chỉ dùng để chuẩn bị nội dung thuyết trình. Nó còn được dùng để thuyết trình. Một sơ đồ tư duy đẹp, rõ ràng, đầy màu sắc sẽ làm cho người nghe bị thu hút vào nội dung thuyết trình. Nó giúp người nghe chẳng những nghe, mà còn “thấy” các ý tưởng, dễ nắm bắt logic của buổi thuyết trình. Hình ảnh và màu sắc của sơ đồ tư duy làm cho người nghe dễ nhớ, dễ cảm nội dung thuyết trình hơn. Sơ đồ tư duy giúp người thuyết trình rất nhiều. Với sơ đồ tư duy, người thuyết trình có cả một kịch bản trước mặt. Người thuyết trình sẽ không lẫn lộn thứ tự hay nội dung trình bày, cũng sẽ thấy tự tin hơn, vì thế nói năng lưu loát, cử chỉ hoạt bát hơn. Những ưu điểm đã nêu cho thấy chúng ta rất nên vẽ sơ đồ tư duy để thuyết trình.


Nhiều người gặp phải khó khăn khi vẽ sơ đồ tư duy vì không có năng khiếu vẽ. Khi đó chúng ta có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng để vẽ sơ đồ tư duy. Các phần mềm này, ngoài các chức năng vẽ nhánh, viết chữ, vẽ đường bao, tô màu, còn cung cấp thêm rất nhiều biểu tượng, hình ảnh có sẵn. Các phần mềm hay được sử dụng hiện nay là FreeMindmap, Mind Manager, ConceptDraw MINDMAP.

Hình 6.1. sau đây là sơ đồ tư duy về việc vẽ sơ đồ tư duy của Tony Buzan



[image: image31]

Hình 6.2. là sơ đồ tư duy phân tích bài thơ Quê Hương của tác giả Đỗ Trung Quân, do một nhóm sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM, vẽ.
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Khi dùng sơ đồ tư duy để thuyết trình bạn có thể dùng bản vẽ trên giấy, cũng có thể dùng bản điện tử (scan lại bản vẽ trên giấy, hoặc file bản vẽ nếu dùng các chương trình vẽ sơ đồ tư duy). Bản điện tử thường được phóng lên kích thước to hơn, sử dụng được cho cả các buổi thuyết trình đông người tham dự, và không đòi hỏi phải treo, dán trước nên dùng thuận tiện hơn.


Dùng sơ đồ tư duy, bạn chỉ cần trình bày theo logic thiết kế sơ đồ đó là đảm bảo trình tự và nội dung thuyết trình hợp l‎ý.

PowerPoint

Powerpoint là một chương trình tiện ích trong bộ office của công ty Microsoft, vì thế nó có mặt trong mọi máy tính có dùng hệ điều hành windows. Hiện nay hầu như người thuyết trình nào cũng sử dụng chương trình này để thiết kế và chiếu các phiên trình chiếu (presentation) gồm nhiều slides giúp thuyết trình.


Để thiết kế presentation, bạn hãy căn cứ vào nội dung bài thuyết trình đã được chuẩn bị sẵn để đưa ra các ý tưởng chuyển tải nội dung đó bằng các slides. Tuy các slide được thiết kế căn cứ vào các nội dung đã chuẩn bị, nhưng lưu ý rằng văn bản viết và slide là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Không bao giờ được chép nguyên văn văn bản viết để dán vào slide. Cần tìm kiếm thêm các hình ảnh thích hợp để thay thế hoặc bổ sung thêm cho nội dung từ ngữ. Hình ảnh rất quan trọng, vì mỗi hình chuyển tải thông tin bằng 10.000 từ. Cũng cần tìm ra các từ khoá để thay thế cho các câu, các đoạn văn dài. 


Các slide chỉ dùng ít từ. Mỗi slide nên có không quá 6 dòng. Theo Richard Hal thì các giám đốc sáng tạo nhất trong lĩnh vực quảng cáo từng khẳng định rằng những tấm áp phích quảng cáo không nên có quá mười từ. Chẳng hạn, slide trong hình 6.3. sau đây chứa quá nhiều chữ: 
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- Những phát hiện đầu tiên vào những năm 20 của thế kỉ X –


những công cụ đ á





 đư ợc đăng trong cuốn Ecole Francaise 


d’Extreme Orient tập XXX xuất bản năm 1930.


- Đến năm 1958, L. Malleret công bố thông tin về “Những công 


trình đất đắp hình tròn ở Nam Đông Dương ” (tạp chí BEFFEO-


59).


- Những năm 80 của thế kỉ XX, nhiều nhà nghiên cứu đã có


những chương trình tại vùng này.,


- Năm  1999 – 2000, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học tại 


Tp. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Bình Phước đã tiến hành nhiều đợt 


điều tra nghiên cứu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 


- Kết hợp với những kết quả nghiên cứu gần đây, đặc biệt là


khai quật di tích An Khương và Lộc Tấn II đã đem lại nhiều thông 


tin có giá trị góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản nhất liên 


quan đến loại hình di tích này. 




Hình 6.3. Slide giới thiệu di tích đất đắp hình tròn Bình Phước của sinh viên ngành lịch sử


Hãy cố gắng rút gọn số từ xuống. Trong slide không cần viết đủ câu văn, những từ nối có thể loại bỏ, thay bằng cách trình bày hoặc ký hiệu.


Ví dụ

		Câu ban đầu

		Câu đổi lại



		Thuyết trình là sân khấu… có những quãng ngắt…. Có đoạn thấp và đoạn cao, có đoạn nhanh và đoạn chậm.

		Thuyết trình = sân khấu



		

		Có:

		quãng ngắt



		

		

		Đoạn thấp



		

		

		Đoạn cao



		

		

		Đoạn nhanh



		

		

		Đoạn chậm



		Khi bạn thuyết trình, tác động trực quan có thể đưa bạn lên những tầm cao và nếu buồn tẻ, nó sẽ giống như sức cản của mỏ neo trên biển.

		Thuyết trình:


Trực quan ( tầm cao


Buồn tẻ ( mỏ neo = trì trệ



		Những người bộc trực, thẳng thắn thường được nhiều người yêu mến

		Bộc trực, thẳng thắn ( được yêu mến





(Lưu ý: các ví dụ trên mới chỉ nói đến khả năng rút gọn từ, chưa phải là hình mẫu các slide. Các slide còn có thể dùng hình ảnh và sẽ có tính trực quan tốt hơn).


Màu sắc và hình ảnh trên các slide nên chọn phù hợp với người nghe. Nếu người nghe là người trẻ tuổi thì hình ảnh có thể nhiều màu sắc, có thể vui nhộn, nhưng phải gắn với nội dung, nên dùng hiệu ứng hoạt hình. Nếu người nghe nhiều tuổi thì hình ảnh và màu sắc phải chuẩn mực, trang trọng, rõ ràng, ngay ngắn, không lòe loẹt, không cần nhiều hiệu ứng hoạt hình.


Trình bày các đề tài khoa học cũng nên dùng hình ảnh theo kiểu chuẩn mực, nghiêm túc, không vui nhộn, không quá nhiều màu. Các slide nên dùng một màu nền, hơi tối (tốt nhất là xanh đậm), chữ viết màu sáng để có độ tương phản tốt.


Các slides trong cùng một presentation nên có chung một màu nền. Trừ trường hợp thời gian thuyết trình nội dung tương ứng với các slide dài bằng nhau và người thuyết trình đã nhiều lần tập dượt thuyết trình với các slide, còn các trường hợp khác không nên để presentation chạy tự động, mà nên để người điều khiển việc chuyển slide bằng bàn phím hoặc/và chuột máy tính. 


Hai hình 6.4, 6.5 sau đây là các slide của Steve Jobs và Bill Gates. 

Slide của Steve Jobs đơn giản hơn, ít chữ hơn, nhưng được đánh giá cao hơn.
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Hình 6.4. Một trong những slide của Steve Jobs 
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Hình 6.5. Một trong những slide của Bill Gates


Tóm lại, khi sử dụng powerpoint để làm bài thuyết trình cần lưu ý một số điều sau đây:


- Các slide không được làm ra để đọc, vì thế nên dùng hình ảnh, đồ thị, bảng biểu, mà ít dùng từ ngữ.


- Các slide không thay thế cho lời thuyết trình, vì thế đừng cố gắng đưa tất cả, hay hầu như tất cả nội dung thuyết trình vào các slide. Chỉ nên chọn những nội dung cần thiết nhất, viết lại chúng thật ngắn gọn để đưa vào các slide.


- Chỉ nên sử dụng các kiểu (font) chữ quen thuộc như TimeNewRoman, Arial,… để trình bày trong các slide. Dùng các font chữ lạ có thể tạo ra hiệu ứng đẹp, tuy nhiên bạn có nguy cơ gặp khó khăn vì máy tính nơi bạn trình chiếu có thể không có font chữ đó.


- Nếu báo cáo về các vấn đề khoa học thì không nên dùng nhiều hiệu ứng hoạt hình, nhiều màu sắc, mà nên trình bày giản dị, cô đọng.


- Cần chọn cỡ chứ (size) đủ lớn để khán giả dễ theo dõi, nói chung không dùng các cỡ chữ nhỏ hơn 28 (trừ chữ trong các bảng dữ liệu). Cỡ chữ to dùng cho các ý chính, các tiêu đề. Các phần khác dùng chữ nhỏ hơn. Nên sử dụng màu sắc để nhấn mạnh thay cho các dấu gạch chân hay in nghiêng.


- Tập nói trước nhiều lần để đảm bảo nội dung nói và phần trình chiếu bằng PowerPoint phù hợp với nhau.


6.4. Hậu thuyết trình

Sau khi kết thúc bài thuyết trình cần cung cấp cho người nghe địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, và ghi lại địa chỉ email và số điện thoại của họ (nếu có thể). Người thuyết trình cũng cần trả lời các câu hỏi đã hứa với người nghe cũng như các câu hỏi khác của họ, nếu có. Các cuộc gặp gỡ bàn luận về đề tài với người nghe sẽ rất có ích. Những buổi trao đổi như vậy tạo cơ hội làm rõ thêm các ý chưa kịp trình bày trong buổi thuyết trình, giải tỏa các thắc mắc của người nghe và giúp thắt chặt quan hệ.  


Công việc còn lại là rút kinh nghiệm từ buổi thuyết trình đã thực hiện. Việc rút kinh nghiệm như vậy thực hiện theo nhóm sẽ có kết quả hơn làm một mình, và làm càng sớm sau buổi thuyết trình thì càng tốt, vì lúc đó còn nhớ được nhiều diễn biến và cảm xúc. 


Cần kiểm điểm cụ thể những vấn đề sau:


1. Buổi thuyết trình có diễn ra theo kế hoạch không (về địa điểm, thời gian, người tham dự, phương tiện sử dụng)?


2. Người nghe tiếp nhận bài thuyết trình như thế nào? 


3. Cử chỉ, điệu bộ của người thuyết trình như thế nào? Gây được thiện cảm, hứng thú nơi người nghe không?


4. Có nói được đúng nội dung đã định không? Thời gian thuyết trình có theo đúng dự tính không?


5. Những diễn biến nào bất ngờ? 


Dựa vào việc kiểm điểm như vậy ta sẽ tìm cách phát huy những điểm tốt và khắc phục các thiếu sót để lần sau làm tốt hơn. 


Câu hỏi và bài tập chương 6

1. Hãy lựa chọn một đề tài thuyết trình cho các bạn trong lớp và nói rõ tại sao lại chọn đề tài đó.


2. Hãy lập kế hoạch thuyết trình đề tài đã chọn ở bài tập 1 hoặc một đề tài khác tùy chọn.


3. Hãy phân tích kỹ lưỡng hơn và hoàn thiện bản kế hoạch thuyết trình về đề tài ngụy biện đã dẫn trong chương này.


4. (Theo nhóm) Lựa chọn một đề tài và chuẩn bị thuyết trình trong thời gian 10 phút trước lớp.


Tài liệu tham khảo chương 6


1. Angela Murray.
Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh. NXB Thanh Hoá, 2007.


2. Hồ Vệ Hồng. Những cuộc đối thoại tinh tế phương Tây và lời bình. NXB Lao Động 2004.


3. Phong Liễu. Diễn thuyết trước công chúng. NXB Thanh Hoá, 2007


4. Richard Hal. Thuyết trình thật đơn giản. NXB Lao Động, 2009.


5. Tony & barry Buzan. Sơ đồ tư duy. NXB Tổng hợp TP.HCM, 2008.


6. Microsoft Việt Nam. Giáo Trình E-learning PowerPoint 2007 Tiếng Việt.


7. http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh

8. Ebook Kỹ năng thuyết trình
 http://www.ebook.edu.vn

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn 
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b) Quan hệ song song
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a) Quan hệ nối tiếp
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a) Hệ thống hình cây
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c) Hệ thống hình Bus







Hình 5.1: Các dạng hệ thống quan trọng
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d) Quan hệ có phản hồi







Hình 2.2: Sơ đồ quan hệ giữa các thông tin định tính
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c) Quan hệ tác động tương hỗ







Xác định nhân tố ảnh hưởng, cấu trúc, đặc điểm 







Thu thập và xử lý thông tin sơ cấp (định lượng – định tính)







Nhận xét, đánh giá thực trạng 







Tổng kết những vấn đề đặt ra cần giải quyết
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� Từ điển tiếng Việt. Viện ngôn ngữ học.  Đà nẵng.: NXB Đà Nẵng, 1998.- Tr. 501.
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� Kỹ năng mềm của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp (Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học)/Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Chiêm Hoàng Long …và những người khác.-TP HCM, 2009.- tr 24.



� Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật (Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học)/ Lê Ngọc Hạnh, Đoàn Quốc Huy và những người khác….-TP HCM, 2009.- tr.25



� Nhiều tác giả chỉ nói đến bốn giai đoạn đầu, tuy nhiên đã nói đến giai đoạn hình thành thì cũng cần nói đến giai đoạn kết thúc, hay tan rã của nhóm.



� Organizational behavior/Don Hellriegel và John W.Slocum. Nhóm sinh viên KT28 khoa Kinh Tế ĐHQG TP.HCM dịch.- Thomsom - South - Western, 2004, tr.203.
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� Theo ViệtNamNet



� Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật (Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học)/ Lê Ngọc Hạnh, Đoàn Quốc Huy và những người khác….-TP HCM, 2009.- tr  45.
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� Xem Hành vi tổ chức/Nguyễn Hữu Lam. H.: NXB Thống Kê, 2007, tr. 210-211.



� � HYPERLINK "http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html" ��http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang lam viec nhom/5977 xu ly mau thuan trong nhom.html�
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� � HYPERLINK "http://vietlion.com/ebk/download" ��http://vietlion.com/ebk/download� ebook sau chiec mu tu duy.html
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� Có rất nhiều phát biểu khác nhau về tư duy phản biện. M. Lipman (2003) tóm lược một số phát biểu của các tác giả khác về tư duy phản biện như sau:



- Tư duy để giải quyết vấn đề và ra quyết định (Sternberg).



- Tư duy nỗ lực để đưa ra một phán đoán sau khi đã tìm cách thức đáng tin cậy để đánh giá thực chất về mọi phương diện của các bằng chứng và các luận cứ (Hatcher).



- Là khả năng của người tư duy phát triển các tiêu chuẩn năng lực hoạt động trí tuệ và vận dụng vào quá trình tư duy của chính họ (Paul).



- Sự nỗ lực tìm kiếm một cách có hệ thống những nguyên nhân và lý lẽ giải thích những điều mà có thể đã được người khác cho là đúng. 



- Là loại tư duy bảo vệ chúng ta không bị người khác lừa phỉnh và không tự lừa phỉnh chính mình (Paul).



- Là sự đánh giá đúng các phát biểu (Ennis).



- Là sự vận dụng các lý thuyết về tư duy vào thực tiễn và các tình huống có vấn đề.



- Hiểu được nguyên nhân và tiến trình của các sự kiện.



- Xem xét các cách giải thích khác nhau về kết quả khảo sát từ các tình huống, lý thuyết, và quan điểm khác nhau.



(dẫn theo Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang “Hiểu biết về tư duy phản biện”, � HYPERLINK "http://cher.ier.edu.vn/tin" ��http://cher.ier.edu.vn/tin� tuc)



� Xem, Báo Thanh Niên, từ ngày 26/2/2008 đến 5/3/2008.



� Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử gây chấn động/ Hoàng Hải Vân.- Báo Thanh Niên, số ra ngày 26/02/2008.



� Xem các bài tranh luận về các bài báo của Hoàng Hải Vân đã nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Internet.



� Có trường hợp bị bắt buộc tuân thủ, ví dụ như nhân viên phải chấp hành sự phân công của nhà quản trị, binh lính phải theo lệnh của chỉ huy, …



� Thiền sư Lê Mạnh Thát cho rằng không phải nước ta chịu ách thống trị của phong kiến Phương Bắc hơn 1000 năm. Ông cũng cho rằng không có An Dương Vương trên thực tế.



� Theo BBC, dẫn lại từ http://vietbao.vn, Tháng 8/2005 Tổng Thống Mỹ hồi bấy giờ là G. Bush nói lý thuyết có tên “Khả năng sáng tạo thông minh” cần được giảng dạy.



� Người Maya - một dân tộc từng sống ở Mexico thời cổ đại, nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng… 5126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21-12-2012. Vào đúng ngày này thì phần trung tâm của dải Ngân Hà chứa Trái Đất của chúng ta sẽ tạo với Mặt Trời một đường thẳng lần đầu tiên trong 26 nghìn năm. Điều này sẽ làm xáo trộn nguồn năng lượng từ Mặt Trời chuyển đến Trái Đất. Nguồn nhiệt của Mặt Trời vào thời điểm như vậy sẽ phóng ra cao hơn bình thường, có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên Trái Đất. (Theo � HYPERLINK "http://my.opera.com/sanyasins/blog/ngay" ��http://my.opera.com/sanyasins/blog/ngay� tan the theo lich co cua nguoi maya).







� Vinfor 19/08/2008.



� Giai thoại toán học. T.1 / Phan Thanh Quang .-H.: NXB Giáo dục, 1995, tr. 7



� Một trong bảy nước tranh hùng thời Đông Chu ở Trung Quốc.



� Mỗi bang của Mỹ được 2 ghế đại diện tại Thượng viện toàn nước Mỹ.



�10 bí quyết thành công của những diễn giả, MC tài năng nhất thế giới/ Carmine Gallo.- TP HCM, NXB Trẻ, 2008.- tr.9.



� Mới hiểu được ở mức khái quát, chưa phải là cụ thể.



� Gồm Lê Thị Hoài hương, Đỗ Thị Phương Thủy, Huỳnh Yến Nhi, Ngụy Văn Tâm.



� …, nước Triệu toan đánh nước Yên. Tô Tần vì nước Yên, sang nói với vua nước Triệu là Huệ Vương, rằng: �- Vừa rồi qua sông Dịch Thuỷ, tôi thấy trên bờ một con trai đang há miệng phơi mình trên cát. Chợt một con cò bay đến, mổ vào thịt con trai. Trai liền ngậm miệng kẹp lấy mỏ cò. Cò giãy không ra, liền nghĩ bụng : " Hôm nay nắng, ngày mai nắng, thế nào trai cũng chết khô" . Trai cũng nghĩ : " Hôm nay không rút mỏ được, ngày mai không rút mỏ được, thế nào rồi cò cũng chết đói " . Hai bên găng nhau, không bên nào chịu nhịn. Bỗng đâu có người đánh cá đi qua, trông thấy, bắt được cả đôi , thích chí cười ha hả ...Nay nước Triệu đem quân sang đánh nước Yên, nước Yên tất phải chống lại. Hai bên tranh đấu với nhau lâu ngày, người tất bị hại, của tất bị tốn. Cả hai đều phải nghèo yếu. Tôi e nước Tần thừa cơ, đem quân chụp cả hai nước như người đánh cá chụp cả trai cò, thì lúc bấy giờ có hối cũng không kịp. Dám xin nhà vua thử nghĩ lại xem.



 Vua Huệ Vương cho là nói phải, bèn đình việc đánh Yên.



� Xem Randy Pausch và Jeffrey Zaslow Bài giảng cuối cùng, NXB Trẻ, 2009.



� http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc



� Kim Dower, tác giả cuốn Life Is a Series of Presentations (Cuộc sống là một chuỗi các bài diễn thuyết) và là chủ sở hữu hãng dịch vụ truyền thông Kim-From-L.A



� Trường Đại học Quản lý Hanley và Viện công nghệ Masscachussets, dẫn lại qua tài liệu phổ biến tri thức của Dự án phát triển đô thị Đồng Hới.



� Efb_toanvan_16



� � HYPERLINK "http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh " ��http://www.ketnoisunghiep.vn/ky nang dien dat thuyet trinh �



� Tính theo số liệu của Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.138.



� Nguồn: Niên giám thống kê (tóm tắt) 2008, tr.23.







� Theo Niên giám thống kê 2008 (Bản tóm tắt).



� Câu này thường được dẫn là: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Chúng tôi lấy bản sửa đổi của đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Hồ Chủ tịch, đăng trong Báo Thể thao Việt Nam, số 103, ngày 31/08/2002. 







� Những cuộc đối thoại tinh tế phương Tây và lời bình/ Hồ Vệ Hồng.-H.: NXB Lao Động, 2004, tr.24-25.



� Một số người vẽ các nhánh chính cùng một màu, các nhánh con cùng cấp cùng màu. Cách vẽ này cho thấy rõ cấp độ của ý tưởng, nhưng không cho thấy sự liên tục trong phát triển ý tưởng, khó tách các nội dung.
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																											NGOÀI NHÀ NƯỚC			33.4
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